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[o mm lý luận v và 
thính trị của Đảng „ 
cộng sản Yiệt nam - 


Xổ luận 


Nâng cao ý chí kiên cường, 
thực hiện thắng lợi kế hoạch 
kính tế — xã hội năm 19§5 


_ _ 


Nảw 1984 uửa qua là một năm cỏ những thử thách gau gãit 0ê nhiều mặi : thiên 

tai xảụ ra liên tiếp ở hầu khắp các miền đất nước ; bọn bành trướng bá 
quuền Trung quốc đầu mạnh cuộc chiến Iranh lấn chiếm ở biên giới phía bắc, 
đồng thời tăng cứửờng hoạt động chiến tranh phá hoại nhiều mặt; khó khăn 0ề 
năng tượng, oật tư nhập khâiua Đ0à ngoại lệ lớn hơn các năm trước. Tuụ nhiên 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta da phân đấu kiên cường, 
Đượt qua những thử thách đó 0a tiếp lục 0ững bước tiền lên. Chúng ta dã danh 
bại một bước kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn phản động Trung 
quốc, giữ øpững an ninh chính trị, bảo bệ oững chắc biên giới phía bắc, tạo ra 
những chuuUên biến quan trọng đáng phân khởi trên mặt trận kinh tế, nhất là từ 
sau khi có nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Trung ương Đăng. 

Sản xuấãi nông nghiệp tiếp tục phát triền tốt. Mặc dù thời tiết không thuận 
đã gâu ra nhiều thiệt hại, nhưng sản lượng lương thực tăng hơn năm 1983 30 
Đận tấn. Đáng chủ Ú là trước đâu, sản lượng tương thực tăng lên chủ yuều do 
tăng diện tích, nhưng từ 1981 đến nau chủ 0uếu do tăng Dụ, thâm canh, tăng năng 
suãi pà tha đồÊ cơ cấu mùa Dụ theo hướng mở rộng diện tích lúa đông xuân Dù 
hè thu. Cúc mặt chăn nuỏi, cây công nghiệp, nuỏi trồng, khai thác thủ sản, 
nghề rừng đều Tu triền khá. 


. 


Trong công nghiệp, lu có nhiều khó khăn oề năng lượng, Đật tứ, ngujêt: 
liệu, nhưng nhiều xí nghiệp đã phái huụu tính thân chủ động sáng lạo, thực hiện 
hợp lác, liên kết Rinh tế, cho nên sản uất liếp lục phát triền. Giá lrị $ản lượng 
công nghiệp tăng 7,2%. Đáng chú Ú là trong công nghiệp quốc doanh, nhãit lề 
công nghiệp quốc doanh trung ương có nhiều Hền bộ rõ ; một số sản phầm công. 
nghiệp quan trọng lăng khú so 0uới năm 1983. 


„Giao thông Đpận tải đã cố gắng lập trung sức giải quiyếi các khâu uếu, cúc 
mặi hàng à tuyến đường quan trọng, khối lượng oận chuuền tăng khả. Xâg 
dựng cơ bản đã lập trung hơn cho những công trình Irọng diềm của Nhà nước, 
nhiều công trình đạt tiễn độ thị công, đưa oào sử dụng đúng thời hạn, phú! huw- 
được hiệu quủ của Đốn đầu tư 


-ÖŠ_ Công tác lhu mua, nắm hàng hóa có rằuều tiến bộ, nhài là thu mua lương 
thực bà các loại nông sản khác. Kim ngạch xuấi ĐiÌng lšng, luụ mức lăng còn 
chậm. 


Phong trào hợp. !tác hóa nông tớ ID ở cúc lỉnh Nam hộ được đầu mạ nh 
Việc củi lạo xã hội chủ nghĩa đối uới công Lhưyợ ng nghiệp tư nhân, củng cô 0à: 
mở rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, lăng cường quản lỤ thị trường được 
chỉ đạo kiên quuết 0à lập trung cho nên đã có nhiều chuuền biền mới ở các 
thành phố lớn Đà nhiều địa tị HH lrong nước. 


Công tác khoa học kỹ Lhuật, các mặt hoạt động giáo dục, Đăn hóa, lễ xã. 
hội đã có cố gắng 0ù: liến bộ. 


Những cải Hến bước đầu trong cơ chế quản lý kinh lế thê hiện ở Uiệc han 
hành một số chủ trương, chính sách mới đã có tác đụng kích thích sản xuất phát 
triền; những nhân tố mới, những điền hình lối xuất hiện ngàu cảng nhiền ở các 
địa phương 0à cơ sở: Thực tế oừa qua chứng mình rằng, thấu suối 0à cụ thề hóa. 
đường lõi dúng đẳn của Đăng bằng một cơ cầu kinh lễ hợp l 0a mội cơ chễ quản. 
lý thích hợp, phát huụ mạnh mẽ quyền làm chủ lập thê của nhân dân lao động ở 
Hừng cơ sở, lừng địa phương, từng ngành, động 0iên dược sức mạnh của cả 
nước thì chúng ta có khả năng tạo ra một chuyWền biển mạnh mẽ trong đời sống: 
kinh lễ — xã hội 


Tuu nhiên, bên cạnh những tiễn bộ nói trên, nền kinh tế nước la hiện ngụ 
uẫn đang còn nhiều khó khăn Đà mãit cân dối lớn, Tình hình kinh tế — xã hội chưa 
ồn định, nhịp độ phát triền kinh lễ năm 1984 chán hơn những năm" 19§1T— 1963. 
Sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh, không Uững chắc, sản: quất lương thực: 
chưa ồn địith. Sản xuất công nghiệp phái triền không đều, năng suãi, chải lượng 
buà hiệu quả đều thấp, liêu hao pật lư năng lượng ngà cảng lớn, do đó giá 
thành lăng hơn các năm trước. Giá cả thị trường ẩn diễn biển phức tạp, lình 
hình ngân súch 0à tiền mặt chưa bình thường. Đời sống của nhân dân, nhất cả 
của cán bộ, công nhân, các lực lượng 0ñ trang còn nhiều khó khăn nà chưa ồn 
định. Các hiện lượng liêu cực trong kinh lẽ 0à xã hội chưa được ngăn chặn CÓ: 
hiệu qu4. | 


Tình hình trên đâu là do nhiêu nguyên nhân, trong 'đó #0Nll nhân khách 
quan Đản là cơ sở 0uật chất RÑÿ thuật còn quá uếều, năng lượng, oật tư, ngoại tệ 
Ihiếu nghiêm trọng ; thiên lại xả ra liên liễp; kẻ dịch lăng cườing phá hoại 
nhiều mặt. Song có những khuuẽt điềm chủ quan mà nồi Đại là ' những khuuẽt" 
điềm Ireng cơ chế quản lỦ kinh lễ öà Rè hoạch hóa tuụ đã dược khác phục một 
_bước, nhưng lệ quan liêu bao cấp, tư lưởng bảo thủ Irì lrệ on còn nặng ; oiệc 
sửa đồi các chỉnh sách cũ khong còn phù hợp cũng như 0uiệc ben hành các chính. 


Ũ 


_-‹ 


sách mới còn chậm, nhất là oề các oãn đề giá cả, tiền lương; tiền lệ ; Uiệc sắp xếp - 
lại sản xuñt chưa làm được bao nhiêu, công tác kẽ hoạch hóa chưu được thật sự 
đồi mới. Công tác tồ chức cán bộ chuUền chậm, Oiệc kiện toàn 0à sắp xếp lồ chức, 
tinh giản bộ máu, bố trí cán bộ chưa đáp ứng được yuèu cầu cải tiến Dù va 
dựng cơ chẽ quản lý mới ; chưa xử lụ thật nghiêm oà kịp thời đối 0ới những 
kẻ làm dối, báo cáo sai, tham. ô, läng phí, chưa dău tranh kiên quuết dề khác 
phục những biều hiện kém Ú thức,tồ chức kỦ luật 0à cục bộ địa phương. Công lác 
chỉ đạo, điều hành tuụ dã được cải tiền một bước nhưng oản còn là khâu gẽu. 


* 


Tùnh hình cách mạng của nước ta hiện nau đòi hỏi phải có sự chuWUèn biền 
tích cực, mạnh: mẽ, loàn diện trong công cuộc xâu dựng Uà phái tlriêền Rinh tế — 
+ã hội nhằm thực hiện tối những nhiệm uụ do Đại hội thứ V của Đảng UOạch ra. 


Năm 1965 có 0ị trí rãi quan trọng; đó là năm kết !húc hễ hoạch 5 năm 
1981 — 1985, đồng thời chuần bị cho kế hoạch 1986 — 1990. Phải phần đấu 
thực hiện cho được bốn mục tiêu kinh tế — xã hội và các chỉ tiêu chủ 
yếu của Đại hội V, đưa nền kinh tế đi vào thế ồn định xà phát triền 
đúng đường lối chủ trương của Đảng. Phải khần trương xúc tiễn các 
công DĐiệc chuần bị cho kš hoạch 5 năm 1986 — 1990 : tồng kết oiệc thực hiện kế 
hoạch 5 năm 1981 — 1985, Dạch ra chiến lược kinh tế — +ã hội dải hạn, chuân 
bị pề đầu tư xâu dựng cơ bản, phối hợp kš hoạch 0ới các nước trong Hội đồng 
tương †ftợ kinh tế, 0uới Lào oà Cam-pu-chia ; râu dựng oà phát huy cơ chế quản 
lý mới đề thúc đầu nền kinh tế quốc dân phốt triền mạnh mẽ, đồng h2) chuần 
bị lối U0ề mặt tồ chức 0à cán bộ. 


Những tư tưởng chỉ đạo 0à nội dung của nghị quuếẽt Đại hệi loan tiễn thư 
5 của Đẳng cùng 0uới những quan điềm cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Lhứ 6 
Đà thứ 7 của Trung ương Đảng phải được quán triệt 0à thề hiện dầu đủ trong Nẽ - 
hoạch Nhà nước năm Xướn, trong đó những 0uấn đề quan trọng nhất là 


- Tiếp lục xem sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng đâu, trước 
hết là sản xuất lương thực, thực phầm. Phát triền mạnh mẽ hen nữa 
hàng tiêu dùng (rong nước 0à hàng xuất khâu, đồng thời tăng cường các 
cœ sở công nghiệp nặng then chốt phục ðoạ nông nghiệp 0à công nghiệp 
hàng tiêu dùng, bảo đảm phát triền cơ cấu công — nông nghiệp, làm cho công 
nghiệp ngàu càng có tác dụng thúc đầu sản xuất nông Nghệ sản xuất hàng 
liêu dùng oà hàng xuất khầu. 


Phải xem 0iệc ồn định Đà cải thiện một bước đời sống nhân dân, trước 
hết là đời sống của cán bộ, công nhân, bộ đội, công an là mục liêu thứ nhất, 
đồng thời phấn đấu lăng them tích lũy dò tiếp tục xấu dựng cơ sở uật chất kŨ 
thuật của chủ nghĩa rã hội. - 


Kiên quušt hoàn thành oẽ cơ bản nhiệm 0uụ cải tạo xã hội chủ nghĩa dõi 
øới nông nghiệp ở Nam bộ oà đối oới công thương nghiệp ;ư deanh trong cả 
nước 0ới những hình thức 0à bước di Lhích hợp, theo phương chêm cái tạo kết 
hợp uới câu dựng, lấu xâu dựng làm chính; củng cố 0à ng cường khu uực 
*inh l£ xã hội chủ nghĩa. 


Kết hợp tối kinh lễ 0ới quốc phòng, quốc phòng oới kinh lẽ, bảo đảm yêu 
_€äu củng cố quốc phòng 0à an nình, đầu tranh có hiệu quả làm thất bại cuộc 


_chiến tranh phá hoại nhiều: mặt của địch, tăng cường TT điện các ; tình, huyện 
biên giới phía bắc, sẵn sàng đổi phó uới mọi tình huống. - 


Mội chủ rương rất quan trọng của Đảng đề làm chuuền biển tình hình là 
phải liếp tục cải tiến cơ chế quản lý bằng cách đề ra càng sớm càng lối 
những chính sách cụ thề, kiên quuếềi xóa bỏ tệ quan liêu bao êấp, bảo thủ trì trệ 
Đà tình trạng tự do, 0uô tồ chức, 0ô kỦ luật, chuuèn hẳn sang hạch toán Đà kinh 
- doanh +d hội chủ nghĩa, phát huụ qnạnh mẽ quuền chủ động Đà sáng lạo của các 
cấp, các ngành, nhất là của cơ sở, coi năng suấi, chải lượng, hiệu quả là tiên 
chuần hàng đầu đề đánh giá các hoạt động sản xuấi pà kinh doanh Cần có. 
những quyết định đề phân biệt rõ ràng chức năng quản TÚ hành chính — kinh lễ 
của cơ quan Nhà nước Uuới chức năng kinh doanh của các đơn Dị kinh tế. 


Phân phối, lưu thông đang là mặt trận nóng bỏng. Trong năm 1985 phải 
Lhực hiện bằng được trên phạm 0L cả nước nghị quụuếi Hội nghị thứ 6 của Trung 
ương Đảng 0ề uiệc Nhà nước làm chủ thị trường, thống nhất quản lý lương 
lhực, các Uậi tư chiến lược 0à các hàng hóa thiết yều, loại trừ chợ đen, đầu cơ, 


buôn lậu; giải quuếi đồng bộ Đà, KẾ) chắc những oãn đề cấp bách uề giá cả, 
tiền lương, tài chính, tiền tệ. 


Đồi mới công tác kế hoạch hóa, bố trí kế hoạch phải bảo đảm 
tính hiện thực và vững chắc dựa trên cơ sở cân đối 0ới diều kiện Đật chấi 
hiện có ởà tích cực khai thác bốn nguôn khả năng. Kiên quuẽt tập trung 
Đào các trọng điềm, đồng thời phát triền đồng đều Đà cân dối các ngành. các 
sùng, các cơ sở; phấn đấu đạt tốc độ phát triền oà điệu quả kính tế cao 
hơn. Đề thực hiện Lhẳng lợi kš hoạch Vhà nước, phải phát huu Ú chí tự lực lự cường, 
phái động mạnh mẽ phong trào cách mạng và tỉnh thần làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, động 0iên sức mạnh tồng hợp của Nhà nước nà nhân 
_ dân, khuyến khích các cơ sở, địa phương, ngành Khai Lhác tốt nhất mọi liềm. năng 
Đề lao động, đất đai, ngành nghề, cơ sở 0ật chãit hiện có, mở rộng hợp lác, liên 
kẽt kinh tế, tăng cường xuất nhập khâu đề báo đảm sự cân đổi giữa mục liêu 0à 
biện phúp. _ 

` Triệt đề thực hành tiết kiệm Irong xâu dựng 0à thực hiện kế hoạch, áp 
dụng các tiễn bộ khoa học kỹ thuật, coi Irọng các chỉ liêu Uê số lượng cũng như 
chất lượng, tăng nhanh sản lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, năng suất 
lao động và chất lượng sản phầm. _ 


Trên cơ sở quán Ìriệi những quan điềm cơ ĐẾN. nói lrên, phải l¿? IRufi Sức 
giải quyẽi mãu 0ãn đề chủ gếu 0à cấp bách sau dâu đề đầu mạnh dên Ñinh tế 
phái triền.. 

Vỳ nông nghiệp, sản tuấi lương thực 0ã là trọng lâm số mội, có j nghĩa 
qnuš! định đối 0ới sự ồn định ouà phát triền kinh lễ — xã hội Phấn đấu cao đề 
đạt sản lượng 19 triệu lấn lương thực quụ thóc. Mở rộng thêm diện tích 
trồng câu lương thực ở những uùng có điều kiện, xâu dựng các 0ùng lúa 0d màu 
cao sản, đưa hệ số sử dụng ruộng đãi canh tác 0à độ đồng đều Uề năng suấi câu 
trồng lên cao hơn, nhãt là ở Nam bộ. Bảo đảm có đủ phân bón, thuốc trừ sâu, 
những uật tư cần thiết, oà làm kịp thời nụ, nhất là ở những 0ùng trọng điềm lúa. 


Cần làm lõi công tác huụ động lương thực, có chính sách đúng đề bảo đảm 
cho Nhà nước nắ¡n tuyệt đạt bộ phận lương thực hàng hóa nhằm thực hiện chính. 
sách Nhà nước thống nhất quản lý lương thực. Bảo đảm oững chắc 
lương thực cho lực lượng 0ñ trang, các khu công nghiệp 0à thành phố lớn ở 
miền Bắc là trách nhiệm chung của cả nước. Phải tiết kiệm lương thực. chống 
tham ô, lãng phí lương thực. ⁄ 


Đầu mạnh trồng cây công nghiệp ngắn ngày, nhất là đậu tương, lạc, 
dỗ. oừng, thuốc lá, mía, đaự... Đối uới cây công nghiệp dài ngày, trước hết 
lập trung đầu tư đề thảm canh trên diện tích đã có, đồng thời mở rộng điện tích 
trồng mới 0uà hết sức coi trọng hiệu quả kinh lẽ. 


Đầu mạnh phải triền chăn nuôi, quan lâm hơn nữa đến 0iệc ` 0q Củng 
cấp giống lõi, xâu dựng cơ sở thức ăn ồn định, mở rộng mạng lưới thủ u. khỏi 
phục oà phát triền chăn nuôi lập thề, quốc doanh, tồ chức Uà khuyšn khích mạnh 
` mẽ: KH nuôi gia đình. 


s thủy sản, đầu mạnh đánh bái cá biền, tích cực phái Lriền diện lích nuôi 
tôm. cá nước tợ ; tận dụng 0à thàm canh diện lích nuôi cá nước ngọi ở khắp các 
Dũ r1. | 

Đồi mới lâm nghiệp, có chính sách oà tồ chức đề nhanh chóng phủ xanh 
đất trồng, đồi trọc ; trồng ả lái sinh rừng theo phương hướng nông — lâm kẽ! 
hợp 0à chặn đứng nạn phá rừng, thực hiện 0iệc giao đài, giao rừng cho hợp túc 
+ð uỏ nông dán. 

Vệ quan hệ sản xuất. đầu mạnh 0iệc xả dựng 0à củng cố các lập đơàn Sản. 
_ xuất oà hợp tác xa nông nghiệp, thủ sản ở miền Nam, căn bản hoàn thành hợp 

tác hóa nóng nghiệp ở Nam bộ 0ào cuối năm 19855. 

Trong lĩnh mực công nghiệp, khai thác mọi nguồn khả năng 0ề Uật tư, 
thiết bị, khoa học kỹ thuật, uốn... đề đạt tốc độ tang triền công nghiệp cao 
hơn năm 1984, 


Phát triền mạnh mẽ công. nghiệp thực phầm Uà- hàng tiêu dùng thiết yều. 
Đối 0uới ngành than đang ở trong tình trạng giảm sút, cần phải tập trung sức 
giải quuết đồng bộ các tiêu cầu Đề cơ sở Uật chất kỹ Yhuật, cải tiến quản lÚ đề 
nhanh chóng khôi phục 0à phát triền sản xuấi. Phát triền diện“lực, đầu mạnh 
thăm dò 0à khai thác dầu khí. phát triền cơ khí, luyện kim, Đật liệu xâu dựng, 
hóa chất, nhãi là phân bón 0à thuốc lrừ sâu 

Nâng cao hệ sỐ sử dụng công suất của các cơ sở quốc doanh, đồng thời 
_tăng cường cơ sở Uật chãt kỹ thuật, tạo thêm nguồn nguyên liệu, củng cõ _. thông 
quản lỤ, bồ sung các chính sách đề khuuẽn khích phát triền sản xuất tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. 7ö chức tối oiệc liên kết, liên doanh, khai thác 
các khả năng sẵn có đề nảng cao sản lượng công nghiệp. 


Tồ chức thực hiện lỗi quụ chế tiềt kiệm bằng hệ thống định mức liêu hao 
bật tr, sử dụng nhiều biện pháp đề không ngừng nâng cao chất lượng sản phầm, 
nhất là chất lượng hàng ruất khầu. 

Và giao thông vận tải và bưu điện, áp dụng cơ chẽ kinh doanh +ãä hội 
chủ nghĩa đề huụ động đến mức cao nhất năng lực các loại phương tiện. Có 
- Chỉnh sách khuuến khích các cơ sở tập thề 0uận tải thô sơ, triệt đề Hết kiệm xăng 
đầu, bảo đảm đáp ng những nhụ cầu lối thiều của kinh lễ, quốc phòng Uở 0iệc 
đi lại của nhân dân. Nâng cao chất lượng Đà tăng cường các hoạt động thông. 
tin bưu điện phục oụ sản xuất, đời sống pà an ninh, quốc phòng. 

Đồi uới xây dựng cơ bản, põốn đầu tư năm 1985 được bố trí bằng mức 
năm 1984 ouà phải được sử dụng có hiệu quả hơn. Muốn Dậu, phải tính toán cần 
thận, tiễn hành sắp xếp theo thứ tự tru liên, nên tập trung sức làm cái gì trước, 
cải gì sau, đề có đủ khả năng thực hiện 0à giải quyết bằng được những ấn đề 
then chốt, cấp bách nhất hiện nau, dồng thời tạo đà cho sự phái triền Đề mọi mặi 
của kẽ hoạch 5 năm 1980 — 1990. Với tỉnh thần đó, phải kiên quuếẽt đình: hoãn 
các công trình uà hạng mục công trình chữa thật cấp thiết oà chậm đem. lại liệu 


5 


quả. Đặc biệt cot trọng đần tự chiều sâu, bỗ sung 0à đồng bộ hóa dề lận dụng 
những công suết hiện có, khắc phục tìnit trạng lĩng phí trong xâu dựng cơ bản 
D¿ rết coi trọng chất lượng công trình. 


Và kinh tế đổi ngoại và xuất nhập khầu, phấn đấu tăng nhanh kim 
ngạch xuất khầu, bảo đảm chất lượng hàng xưất khầu. Trước mi. tập trung uốn 
đầu tư đề hình thành cức mặt hàng ruất khầu chủ lực. 


Phải có chính sách khuyến khích sản xuất 0uà thu mua các hàng xuổi khầu 
chủ lực, khuyến khích mạnh các ngành, các địa phương, các cơ sở kinh doanh 
xuết, nhập khẦu đưới sự quản lý thống nhất uề mặt Nhà nước của Bộ ngoại 
thương 0uà Ngân hàng ngoại thương. Tiếp tục sắp rếp lại các tề chức pà hoại 
động xuất khầu. 


Mở rộng hợp tác kinh tế uởi các nước trong Hội đồng tương trợ kình tế ; 
mở rộng sự liên kết kinh tế thiết thực 0à có hiệu quả gia ba nước Đông dương. 
Mở rộng hợp tác 0ä tranh thủ tin dụng của các nước xã hội chủ nghĩa ðà cúc 
nước khác cũng như của các tồ chức kinh tế quốc: lề ; có chỉnh sách rộng rãi hơn 
đề thu húi thêm nguồn Uốn từ bên ngoài. | 


Trong lĩnh oực phân phối lưu. thông, điều có ý nghĩa quyết địrửt trướ : 
hết là Nhà nước phải tăng cường quản lý oà làm chủ thị trường, Mở rộng 
hệ Ihồng thương nghiệp + hội chủ nghĩa, đặc biệt là kiên quuếi thực hiện 0iệc 
Nhà nước độc quuền kinh doanh 0uật iư chiến lược, thỐng nhất quản lý lương 
thực 0à hàng liêu đùng thiềt uếu. 


Giá cả, tiền lương — tài chính — tiền lệ là những uấn đề nóng bỏng hiện naụ- 
có liên quan Irực liềp đến sản xuất, kinh doanh, phải được giải quuếi mội cách - 
dồng bộ oà khần trương. Đâu là một ouấn đề hết sức phức tạp, cần tiến hành tích 
cực những thận trọng. Trước mắt, Nhà nước có biện pháp thích đảng đề bảo 
đảm đời sống. hết sức cố gng cung cấp đủ uà kịp thời các mặt hàng theo liêu 
chuần định lượng cho bộ đội, công an 0à công nhân, cán bộ ; thiết thực chăm le. 
đời sống nhân dân lao động. _ 


Về giá cả, liếp lục thực hiện các nghị quuếi của Hội nghị thứ 6 của Trung: 
trơng Đảng ; các ngành, các cấp 0à cơ sở sản xuấi — kinh doanh phủi tìm mọt biện 
pháp đề duy trì 0à phái triền sản xuấi, nghiêm chỉnh chấp hành kủ luội giả của 
Nhà nước, nghiêm cấm 0iệc lợi dụng chênh lệch giá dề kiếm lãi Hội cách bất 
hợp pháp. 


Ngành thương nghiệp phái Uươn lén nắm toàn Bộ khâu bán buên, đại bệ 
phận khâu bán lẻ 0à địch oụ, quản lỦ chặt chẽ các quỹ Đái tư hàng hóa của. 
Nhà nước. \ 


# 
° 


(ông lác tài chính — ngân hàng phải có sự chuuền biến Dpượi bậc trong: 
biệc tăng nhanh các-nguồn thư ngân sách 0à Hiền mặi ; dp dụng nhiều chính sách 
0o biện pháp thích hợp đề huy động các nguồn ốn dư thừa trong +ä hội Đà các 
nguồn oốn ngoại lệ; phấn đấu giảm đền mức thấp nhãi bội chỉ tiền mặit. 


Xâu dự ng bồ sung các chính sách tài chính —lín đụng — liên lệ của Nhà nước 
đề thực hiện đúng chế độ hạch toán kình lễ 0à kinh doanh +ã hội chủ nợ hĩa, thực 
hiện quyền tự chủ tài chính của cơ sở. 


Ngân hàng phải xóa bỏ chš độ bao cấp, chuuền mạnh sang cơ chẽ kinh- 
doanh xã hội chủ nghĩa, cải liền các chế độ chính sách, thì tục tín dụng 0à danh: 
toán, phát triền hợp lác xã lín dụng 0à các hình thức tín dụng khác. 


Tiếp tực thực hiện chủ Irương: phân bố lực lượng lao động oà dan cíỉ 
trên-phẹtm uicủ. nước theo qu hoạch 0à hề hoạch hợp lý; có chính sách 0à biện 
phá p cụ hề đề bảo đảm đời sống cho những người đi ra dựng nàng kinh tế mới. 


Tìm mợi cách giỏi quyêt công 0tệc cho những người chưa có 0iệc làm, lăng: 
cường kỷ luật !lao đậng ; ktên quyẽt tình giản bộ múu, giửữm biên chẽ. Có kš hoạch 
uà biện n€p. líc.t cực đề hạn chš tỷ lệ tăng dân sỡ, khần trương ban hành BIEH ND" 
sách pờ đdũn số. 

Trong công. lác khea học — kỹ thuật, phải đầu mạnh thực hiện các 
chương trùnh: nghiên cứu khoa. học. lrạng diềm cấp Nht nước ; chủ trọng các đề 
ldi phục bụ nông nghiệp, các ngành công Nghiệp chủ HH; giao thông Uận lải, 
+âu dựng | 

Về giáo dục, cần thực hiện tối chương trình cải Xiêñ giáo đực: nâng cáo: 
chát lượng do tạo toàn diện, đặc biệt cei trọng giáo dục chính trị, đạo dức, qiáo. 
đục lướng nghiệp, giáo dục quốc phòng, kết hợp chặt chẽ uới lao động sản xui. 
Tiếp lục sắp +Ế p. mạng lưới các trường đại học, trung học 0d dạy nghề, cđL tiến 
công. tác tuyền sinh. ï 

Đầu mạni: các eẹt động văn kồẽ và nghệ thuật, !hồng tin Đã luuên 
truyền nhằm động 0iên phong trào tlí đua lao động sẵn xuất, thực hành tiết 
hiệm, sẵn sàng chiến đăt ba chiến đấu tốt, chống mọi âm mưu phá hại của dịch, 
vtâu dựng nếp sống mới xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống hủ tục mê lín, các lệ 
ngn xã hội, bài trừ 0ăn hóa đồi trụu, phản động. Phát triền rộng rãi phong trào 
thề dục thề thao, nhất ià trong thanh niên Đà thiếu niên. 

Củng cõ tối mạng lưới Y tẾ hiện có, đầu mạnh công tác Uệ sinh: phòng dịch, 
phòng bệnh. Thống nhãi quản l các dược liệu quan trọng. đầu mạnh sản xuất 
. thuốc chữa bệnh, mở rộng chữa bệnh ngoại trú cho nhân dân. Thực hiện lốt 
Diệc chăn sóc đời sống thương bình, gia đình liệt sĩ. những người có *UHg Uởi 
cách mạng, công nhàn Uà cán bộ Đề hưu. 

Thực hiện lõi piệc kết hợp kinh tế với quốc phòng, động Điền sức 
mạnh của ca nước bảo đảm các nhà cầu cần thiếi cho quân (đội đề nảng cao 
sức chiến đấu 0uà trình độ sẵn sàng chiến dâu. ĐL đôi uới uiệc quân đội đầu: 
mạnh lao động sản xuấi đề lự giải quụuẽt mội phần nhu cầu 0è sinh hoại, cần 
có quụ hoạch từng bước xâu dựng 0à tăng cường nền công nghiệp quốc phòng, 
đồng thời tích cực huy động một bộ phận nhân lực của quân đội ham gia câu 
dựng kinh lẽ. 


* 


_Đề bảo đam lhực hiện lối phương hướng 0à nhiệm öụ kế hoạch bề hinh 
lễ — +ä hội. năm 1985, cần phải làm tốt một số Điệc sau đâu. 

_ Mọi là, sửa đồi và ban hành gấ2 một số chính sách và chế độ 
quản lý kinh tế Kiên quuši xóa bổ quan liêu bao cấp. chuyền hẳn sang hạch 
loán pà kính đoanh xã hội chủ nghĩa, thật sự mở rộng ` quuền chủ động của 
địa phương Đà cø SỞ, ĐÔNG khời bảo dám sự quan lÚ lập trung HIỆDU nhất của 
lru ng zơng 

Nghiễnm chỉnh !ò chức thực hiện nghị quušt Hội nghị thứ 7 của Trung 
ương Đk&ng »ề công tác xâu dựng huyện 0à tăng cường cấp huyện, coi đó là 
một trong những biện pháp quan trọng nhất đề bảo đảm thực hiện thăng lợi 
nhiệm 0ụ kế hoạch Nhà nước năm 1985 0à các năm su 


Hai là, thì hành những biện pháp. triệt đề và ñghì:än ngặt về 
thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, ngăn chặn và đầy 
lùi các biều hiện tiêu cực trong mọi lĩnh vực. Đây là ăn đề có ú 
nghĩa to lớn 0ề kinh tế bà 3ã hội, là chủ trương lớn của Đảng 0à Nhà nước 0à 
cũng là biện pháp rãt quan trọng đề giữ gìn phầm chất, dạo dức cách thạng 
của căn bộ, đảng oiên, nhân 0iên Nhà nước. Cần cỏ kẽ hoạch tồ chức chỉ dạo 
cụ thề 0à phát động thành phong trào quần chúng rộng rãi đề dại kšt qud lốt. 


- Ba là, cdi tiến mạnh mẽ công tác tô chức cần bộ — một biện pháp có lính 
chất quuẽt định. Sắp xếp lại bộ má, cắt bố những bộ phân lồ chức cồng kênh 
không có tác dụng; kiên quuết tỉnh giản bộ máu hành chỉnh lừ trung trơng 
đến cơ sở ; điều chỉnh chức năng của một số ngành cho phù hợp oới yêu cầu 
đồi mới cơ chế quản lú. 


Phải có cách nhìn mới đề đánh giá đúng phầm chảăt 0à năng lực cán bộ ; 
khần trương đào tạo cản bộ nhằm đáp ứng 0gêu cầu tóa bỏ bao cấp, thực hiện 
hạch toán kinh doanh. Phát hiện, sử dụng, (đề bạt. những cán bộ đã được đảo 
tạo. rèn luyện Đà có cách nghĩ, cách làm thích hợp ouới cơ chẽ quản lj mới. Niên 
quuềi thay đồi những cán bộ lãnh dạo oà quản Lý bảo thủ. thiếu năng lực oà 
kém phầm chảt; nghiêm khắc thì hành kỦ luật của Đảng 0à Nhà nước dối với 
những cán bộ, nhân Uiễn phạm khuuết điềm nghiêm trọng. 


Bồn là. lăng cường công tác giáo dục chính trị, công lác quần chủng của 
Đảng đề động viên mạnh mẽ phong trào cách mạng của quần chúng. 
Phát huụ tính thân làm chủ tập thề của nhân dân Đà Ú chỉ tự lực tự cường, 
Dpượt qua mọi khó khăn đề giành thẳng lợi 0ê mọi mặt. Các ngành, các cấp phải 
làm cho mỗi người hiều rõ tình hình chung của đãt nước, nhận rõ trách: nhiệm 
bà nghĩa pụ của mình, từ đó mà chủ động tích cực lao động sản xuấi, góp 
phần tạo ra bước chuuền biến mới trong kinh lễ — rã hội. 


Năm là, tăng cường sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước. 
Trong quá: trình chÈ đạo, cần coi trọng các biện pháp kinh tế, hành chính, pháp 
- tuật, giáo dục, nhưng phải lấy biện pháp kinh tế làm chỉnh. Các cơ quan của- 
Đảng bà Nhà nước ở trung tương phải cụ thề hóa 0à thề chế hóa các quyết định 
của Ban chấp hànhtrung tơng thành các chính sách, chẽ độ cụ thê đề hướng dẫn 
các cắp thị hành Đồng thời, đi sat các địa phương 0à cơ sở, tăng cường công lác 
kiềm tra, theo đối sát cách làm mới,- phái huu những sáng kiến của bên dưới, 
kịp thời phồ biến những kinh nghiệm lốt oà uốn nắn những lệch lạc, có kết 
luận kịp thời oà rổ ràng Đề những Diệc đúng, sai, tồng ki đầu đủ 0iệc thực 
hiện các chủ Irương chính sách của Đảng. 


* 


Năm 1985 là năm kỷ niệm lần thứ 55 ngàu Đảng ta ra đời, kỷ niệm lần 
thứ 10 ngàu đánh thắng Mỹ uà giải phóng miền Nam, lần thứ 40 ngàu thành 
lập nước 0à cũng là năm kết thúc kế hoạch 5 năm thứ hai của nước ta. Đề 
thiết thực kủ niệm những ngày lịch sử trọng đại của Đảng 0à dân lộc, loàn 
Đẳng. toàn quân 0à toàn dân tà hãu phái huy những thành qua cách mạng đã 
đại được, nâng cao chỉ Kiên cường, ra sức \phãn đấu lạo ra sự chuuền biến 
mới trong sản xuấi, ồn định tình hình kinh lề—xã hội, ồn định dời sỗng. liễn 
lên giảnh những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng clui nghĩa 
+ã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 


lu 


` 


Xây dựng lồi sống 


ÖI xã hội có lỗi sống của nó. 

ử Ngay: sau Cách mạng Tháng 
Tâm năm 1915, Bác Hồ đã kêu 
gọi thực hiện “đời sống mới ?*. Phong 


trào “đời sống mới » đã quét đi bao 
hủ tục, mê tín quàng xiên, cải tạo. 


nhiều lề thói lỗi thời và từng bước 
hình thành những nếp sống mới tốt 
đẹp suốt trong thời gian khán? chiến 
chống Pháp và chống Mỹ. 

Ngày nay, nước ta đã độc lập, tự do 
thống nhất, và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. * Trong chặng đường trước mắt 
này, có những điều kiện khách quan 
và chủ quan cho phép chúng ta bước 
đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối sống, 
về quan hệ giữa người và người, một 
xã hội‹trong đó nhân dân lao động 
cảm thấy sống hạnh phúc, tuy mức 
_sống vật chất còn chưa cao » (1). Hạnh 
phúc đó *là từng bước thực hiện làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân, mọi người cùng nhau 
lao động vă chiến đấu cho sự phát triền 
của cộng đồng xã hội đề có đủ cơm 
no, áo ấm, đồng thời có cuộc sống 
vui tươi, lành mạnh, bình đẳng và 
hòa hợp trong lao động tự do, tình 
thương và lẽ phải, mỗi người được 
phát triền đầy đủ nhân cách, tài năng 
và năng khiếu của mình, trong mối 
quan hệ hài hỏa giữa cá nhân, gia 
đình và xã hội, thực hiện đạo lý cao 


cả «mỗi người vì mọi người, mọi. 


người vỉ mỗi người › (2). 


xã hội chủ nghĩa của chúng ta 


Như vậy là ngay từ chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ này. cùng" 
với việc xây dựng phương thức sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã đặt 
văn đề xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa Việt nam — lối sống lao động, 
làm chủ tập thê, chan chứa tình thương 
và thăm nhuần lẽ phải của những con 
người đã được giải phóng khỏi mọi 
áp bức bóc lột đề phát triền hài hòa 
và toàn điện. 

Giữ cho lãnh thô toàn vẹn, cho bầu 
trời xanh tươi, với một tâm hồn trong 
sạch trong một thân thề lành mạnh? 


chúng ta muốn sống cuộc sống lao. 
động hòa bình của những người làm 


chủ lập thề nước nhà. Trên cơ sở lao 
động tự giác và trung thực, có tô chức. 
có kỷ -luật, có kỹ thuật, có năng suất 
cao, chúng ta thỏa mãn được ngày, 
càng đầy đủ hơn nhu cầu của con 
người — không chỉ nhu cầu vật chất 
mà cả nhu cầu tỉnh thần, không chỉ 
nhu cầu tiêu dùng mà cả nhu cầu sáng _ 
tạo. Hiện nay, đời sống vật chất còn 
nhiều khó khăn. chúng ta phải tạp 
trung trước hết vào mặt trận sản xuất 
và phân phối lưu thông đề ai cũng có 
cơm no áo ấm, có nhà ở, phương tiện 
đi lại, thuốc men, v.v., nhưng đồng 


(1), (2) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà 
nội. 1982, tập 1, tr. 92. 


thời chúng ta vẫn không ngừng chăm 
lo đến sự phong phú của đời sống tỉnh 
thần, sự trong sáng của tư tưởng và 
đạo đức, sự phát triền và hoàn thiện 
của nhân cách. Rồi đây, những nhu cầu 
vật chất được thỏa mãn đến một mức 
-.nào. đó, chúng -ta lại càng chú trọng 
hơn nữa đến nhu cầu tính thần vốn 
.là vô bạn. Chúng ta hiều rằng con 
người chứng tô sự có mặt của mình ở 
“đời không phải bằng sự hưởng thụ 
mà bằng sự sáng tạo, bằng tính tích 
.-eực xã luội, bằng sự cống hiến của 
-mình; hơn nữa, chỉ khi nào sự sáng 
-tạo ấy, tính tích cực xã hội ấy, sự cống 
hiến ấy trở thành nhu cầu bên trong 
của nhân cách thì cuộc sống của con 
_ người mới thật sự có ý nghĩa cao quý. 
Chúng -ta muốn sống trong những 
-quan hệ +ã hội lối đẹp nhất — quan hệ 
tä hội chủ nghĩa — giữa người Uới 
người, từ trong gia đình ra đến xã 
hội. Làm chủ tập thề là mặt chủ đạo 
của những quan hệ xã hội chủ nghĩa, 
đòng thời cũng chính là đặc trưng 
quan trọng nhất của lối sống xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta Trên cơ SỞ 
làm chủ tập thề về tư liệu sản xuất, 
làm chủ tập thê trong quá trình sản 
“xuất, phản phối, lưu thông và tiêu 
-đùng mà quan hệ giữa người và người 
ở đây xét về bàn chất là sự hợp tác 
-trơng trợ, sự thống nhất giữa tập thê 
và cá nhân, sự quan tâm trước hết 
.đến lợi ích của cả cộng đồng, nhờ đó 
mà lợi ích của từng cá nhân trong 
-còng đồng cũng được bảo đảm. Ở đây, 
nguyên tắc là “mỗi người vì mọi 
người, mọi người Vì mỗi người”. Ai 
c@Ó sức lao động đều lảo động. Mọi 
người bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 
lợi, giữ gìn của công. tôn trọng pháp 
luật. Mọi người yêu thương, quý trọng 
lần nhau, chân thành mong muốn cho 
nhaưữ những điều tốt đẹp, giúp đỡ 
nhìu những lúc khó khăn hoạn nạn, 


sản sóc người già yếu và trẻ em, tôn. 


trọng phụ nữ. Tình cha con, vợ ebông, 

anh em, xóm giêng, đồng nghiệp, dòng 

bào, đồng chí, tất cả đều thắm đượm 
| ; 
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đẹp, có hiều biết 


mối quan hệ mới, xã hội chủ nghĩa 
giữa người và người, đều thắm đượm 
tình người theo quan điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin mà cũng rất gần 
gũi với truyền thống cộng đồng nhân 
ái xa xưa của dân tộc ta. 


Chúng ta muốn sống cưộc sống có 
oăn hóa tỉnh thần phong phú, phát triền 
trên cơ sở những giá trị truyền thống 
của dân tộc từ nghìn xưa và của cách 
mạng từ hơn nửa thế kỷ nay. Sự liến 
bộ của văn hóa vật chất trong xã hội 
ta ngày nay phải đi đôi với sự phát 
triền toàn điện của văn hóa tỉnh thần 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. Trong điều 
kiện Nhà nước chuyên chính vô sẵn 
nắm trong tay tất cá những phương 
tiện «sản xuất tỉnh thần ” quan trọng 
nhất thì hết thầy người lao động sẽ có 
trình độ văn hóa ngày càng cao. Nhân 
đân lao động chúng ta từ chỗ bị nhồi 
nhét thứ văn hóa nô dịch, phần động 
của để quốc và phong kiến đang trở. 
thành những người vừa hướng thụ 
vừa sáng tạo nền văn hóa mới, trở 
thành *chủ thê? xây đựng và phát 
triền nền văn hóa mới, xã hội chủ 
nghĩa. Họ là những người có lý tưởng 
rộng, có năng lực 
hoạt động thực tiễn đồi đào, có phầm 


chất đạo đức trong sáng và thị hiếu 


lành mạnh, luôn luôn lạc quan tín 
tưởng vào sức mình, vào thắng lợi 
của cách mạng. 

Được bảo đảm cả về đời sống vật 
chất lẫn đời sống tỉnh thần, mỗi người 
chúng ta sẽ phát triền đầy đủ trí tuệ. 
năng khiếu, tài năng, nhân cách của 
mình trong sự hài hòa chung với toàn 


xã hội. 


* 


Máắy năm qua, chúng ta đã bước 
đầu chú ý xây dựng lối sống mới, xã 
hội chủ nghĩa trong phạm ví cả nước. 
Song song với việc tạo ra những tiền 
đề vật chất và văn hóa cho lối sống 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xây dựng 
lởi sống xã hội chủ nghĩa từ những 


\ 


nội dung và đặc trưng cơ bản của nó, 
chúng ta đồng thời cũng đầy mạnh các 
cuộc vận động xây dựng nếp sống mới 
như là những biều hiện cụ thề, từng 
mặt, được định hình hóa, được quy 
chế hóa đề trở thành ồn định của lối 
sống xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Nhiều thành tựu đã được ghỉì nhận. 
Sáng sơi những tấm gương lao động 
và chiến đấu đũng cảm quên mình, thê 
hiện tình thương lớn lao và alẽ phải 
cao quý của những con người mới làm 


chủ tập thể trên mặt trận sản xuất. tô. _ 


chức và quản lý đời sống ở hậu 
phương cũng như ở vị ttí tiền tiêu 


- chống địch nơi biên giới. Trong khó 


khăn, lẽ sống xã hội chủ nghĩa ở đông 


- đảo cán bộ và nhân dân ta vẫn chẳng 


lu:mờ. Trên lĩnh vực những nếp sống 
cụ thề, « nhiều tỉnh và thành phố đã 
có những việc làm thiết thực đề đầy 
mạnh cuộc vận động ; bước đầu hình 
thành một số nghỉ thức mới trong 
đám cưới, đám ma, cải tạo phong tục, 
tập quán cũ, xây dựng phong tục, tập 
quán mới, xây dựng gia đình văn hóa 
mới » (3). 

Tuy nhiên, đo nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, đặc biệt là 
do buông lông quản lý cả về kinh tế 
lẫn văn hóa, trong xã hội nảy sinh 
nhiều hiện tượng tiễu cực ngày càng 
nghiêm trọng, lối sống đang có nhiều 
biến động đáng lo ngại. Mức sống vật 
chất còn thấp, gánh nặng đời sống 
hằng ngày ngày càng đẻ năng lên vai 
những con người chính trực, cần củ, 


đũng cảm. Những định hướng giá Ẳrị - 


xã hội chủ nghĩa chưa tỏ rõ được 


- uy lực và lác dụng vốn có của nó. 


Trong khi nhân dân ta nói chung hàng 
hái lao động và chiến đấu, giữ vững 
phầm chất cách mạng thì một bộ phận 
trong xã hội lại có những biều hiện 
thoái hóa nghiêm trọng, chạy theo lối 
sống thực dụng, cá nhân, ích kỷ, thiếu 
ý thức trách nhiệm xã hội, tự do vô 
kỷ luật, lười biếng, trộm cắp, đòi 
trụy. Ngay trong thanh thiếu niên- 
cũng có một bệ phận không có nhụ 


cầu xác định lẽ sống, xây dựng lý" 
tưởng ; không thích nói đến việc rèn 
luyện bản thân theo tiêu chuẩn con 
người mới, đến những vấn đề cơ'bản 
của nhân cách như lao động, tỉnh. 
thương, lẽ phải ; không quan tâm đến 
tình hình chung của đất nước, dẻn 
nghĩa vụ người công đân bình thương. 
Số thanh thiếu niên phạm tội có chiêu 
hướng tăng lên. Không ít thói quen, 
nếp sống tốt đẹp ngày một mất dân. 

Các tập tục lạc hậu, mê tín quàng xiên, 

cờ bạc, phát triền... 


Đúng như Nghị quyết Hội nghị thứ 
4 Ban chấp hành trung ương Dẳng 
(khóa V) đã nhận định: “Trên mặt 
trận ăn hóa, xã hội, nhân đân lao 
động ta nói chung giữ vững và phái 
huy bản chất tốt đẹp, dũng cảm lao 
động và chiến đấu, chịu đựng gian 
khô, khó khăn. Song một bộ phận 


"trong xã hội, rong đó có cả nhân 


dân lao động, công nhân, thanh niên.. 
cán bộ, đẳng viên. có những biều hiện 
hư hỏng nghiêm trọng về dạo đức và 
lối sống: lười lao động, làm đối, làm 
ầu, ăn cắp, đầu cơ, buôn lậu, làm an 
phi pháp, chạy theo đồng tiên, sống 
xa hoa, trụy lạc. Anh hướng văn hóa 
phản động, đồi trụy của chủ nghĩa đế 
quốc, thực dân mới chưa bị quét sạch. 
Những hủ tục của xã hội cũ sống lại 
ở nhiều nơi. Nhìn chung, lối sống xã 
hội chủ nghĩa chưa được xây dựng 
thành một tập quán: phề biến trong 
xã hội ta ». Chỉ thị về nếp sống mới 
ngày 25-10-19S1 vừa qua của Ban bí 
thư Trung ương Đăng cũng nhãn 
mạnh: «Nhưng đến nay, cuộc vận động 
xây dựng nếp sống mới chưa đều khắp, 
đồng bộ, đạt kết quả còn thấp. Các tô 
chức Đẳng, chính quyền, đoàn thê ở 
nhiều nơi chưa lãnh dạo chặt chẽ và 
chưa thật sự chăm lo tŠ chức nếp sống 
mới, xây dựng phong tục tập quán 


(3) Chỉ thị của Đam bí thư Trung ương 
Đăng về vận động thực hiện nếp sống mới. bài 
_trừ hủ tục, mê tín đi đean, xóa bẻ tệ nạn xã. 
hói, quét sạch vấn hóa phản đóng. đồi trụy 


(25-10-1984). 
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mới, thiếu cảnh giác đối với những 
thủ đoạn phá hoại của địch trên mặt 
trận tư tưởng, văn hóa, xã hội, chưa 
có sự phối hợp giữa các ngành và các 
địa phương đề làm tốt công tác này 
ở cơ sở. Nếp sống cũ, phong tục, tập 
quán cũ vẫn còn phô biến; vấn hóa 
phản động, đồi trụy chưa bị quét 


sạch ; gần đây các hủ tục, tệ mê tín: 


, 


và vác tệ nạn xã hội khác lại đang, 


phát triền ở một số địa phương ». 


Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta càng. 


phải quan tâm đầy đủ hơn, tích cực 
à chủ động xây dựng lối sống xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta, thực hiện nếp 
sống mới trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 


* 


Sự hình thành lối sống xã hội chủ. 


nghĩa có những qụyv luật của nó. 
Chúng ta phải giải quyết dúng đắn 
theo quan điềm khoa học và cách 
mạng mối quan hệ giữa cái vật chất 
và cái tỉnh thần, giữa cái chung và 
cái riêng, (kề cả cái quốc tế và cái 
đân tộc, tập thê và cá nhân), giữa 


truyền thống và hiện đại, giữa giáo 


dục và cưỡng chế, giữa ta và địch 
trong việc xây đựng lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa. 

Nây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa 
là một quá trình lâu đài bởơi-Vvì nó gán 
liên với văn đề xây dựng eä mộtL chế 
độ xã hội xã hội chủ nghĩa, song cũng 
lại là công việc hàng ngày, bởi vì 
hàng ngày chúng ta vẫn đang sống, 
đang biều hiện đời sống của mình. 

Ở đây, có những việc eơ bản như 
tô chức và quản lý thống nhất cả ba 

"quá trình kinh tế, chính trị — xã hội 
và tỉnh thần, tức là giải quyết thật 
Lốt cá ba loại quan hệ eơ bản trong 
đời sống của éon người là quan hệ 
với từ nhiên, với xã hội và với chính 
bản thân mình theo hướng xã hội chủ 
nghĩa; dòng thời lại có những việc 
cụ thê, trước mắt như cải tạo và xây 
đựng nếp Sống {TOHØ VIỆC CƯ"ỚI, Việc 


3 


ứ 


tang, trong ứng xử, giao tiếp hằng 
ngày. Coi xây dựng lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa chỉ là chuyện ăn mặc, tóc 
tai, trạt tự, vệ sinh nơi công cộng v.v. 
mà không quan tâm đến lao động sản 
xuất, phân phối lưu thông, dịch vụ 
tiêu dùng, đến việc động viên nhân 
dân lao động tích cực tham gia quản 
lý Nhà nước và xã hội, đến việc xây 
dựng những giá trị văn hóa tính thần 
Việt nam ngày nay mà cốt lõi là thế 
g1ới quan duy vật biện chứng và nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa làm 
chức năng chuần mực trong lỗi sống. 
thì đó là một cách hiều rất nông cạn, 
nếu không nói là sai lầm. Nhưng 
ngay cả những nội dung cơ bản của 
lối sống xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta lại cIng phải đần dần được quy 
chế hóa, mô hình hóa, nghỉ thức hóa, 
trở thành những thói quen, thành 
nền nếp trong đời sống xã hội và đời. 
sống cá nhân, ví dụ thành nếp sống lao 


xđộng xã hội chú nghĩa, thành nếp sống 


tôn trọng pháp luật, bảo vệ của công, 
thành những lễ hội mới, thành nếp _ 
sống dân chủ, bình đẳng trong - gia 
đình văn hóa mới, v.v. Bởi vì như 
Lê-nin đã nói: « Chỉ có cái gì đã ăn 
sâu vào đời sống văn hóa, vào phong 
tục, tập quán mới có thề coi là đã 
được thực hiện » (4). 

- Chỉ thị về nếp sống mới ngày 25-10- 
1981 vừa qua của Ban bí thư Trung 
ương Đẳng yêu cầu các cấp, các 
ngành, các đoàn thê tập trung vào ba 
việc cấp bách là «1l) Xây dựng và 
phô biến nhanh một số mô hình thích 
hợp về nếp sống trong lễ cưới, lễ 
tang, ngày giỗ, ngày kỷ niệm. Kiên 
quyết bài trừ hủ tục, mê tín; 2) Xây 
đựng nếp sống trật tự văn minh. 
Chống các tệ nạn xã hội: ăn cắp, cờ. 
bạc, nấu rượu lậu và thuốc phiện, đi 


- điểm; 3) Xóa bỏ tàn dư các loại văn: 


hóa thực dân mới, đồi trụy, phản 
động ”*, cũng là năm trong hệ thống 


(4) V.I. Lê-ninn: Toản tập Nxb Tiến bộ; 
Mát-xcơ-va. 978, tập 45. tr. 443. 


-~ 


_ nam, 


- 


vấn đề xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa đã được ghi trong các văn kiện 
sủa Đại hội thứ V và các nghị quyết 
sau đó của các hội nghị của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng. Chính chỉ thị 
này đã xác định : “ xây dựng nếp sống 
mới, bài trừ hủ tục, mê tín, là một bộ 
phận quan trọng cửa cách mạng tư 
tưởng và văn hóa nhằm xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, con 
người làm chủ xã hội, có nếp sống 
lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Cuộc 


vận động xây dựng nếp sống mới gắn 


với cuộc đấu tranh chống chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch... ?. Thấ y 
rõ cách đặt vấn đề như vậy thì nhận 
thức của chúng ta về những việc cụ 
thê, cấp bách trước mắt của lối sống 
xã hội chủ nghĩa, về từng nếp sống 


-cần phải xóa bổ hoặc xây nựng mới 


thật sáng tỏ. 


Trong điều kiện cụ thề của Việt 
chúng ta phải luôn luôn nhớ 
rằng quá trình xây dựng lối sống xã 
hội chủ nghĩa nói chung cũng như 


xây dựng tửng nếp sống cụ thê cùng 


là quá *trình đấu tranh gay gắt và 
phức tạp giữa cái mới và cái cñ, giữa 
ta và địch. Chúng ta phải thắng dược 
sức ÿ rất lớn, “sức mạnh kinh khủng ? 


của những nếp sống, phong tục tập: 


quán cũ lạc hậu. Chúng ta càng không 
một phút nào được lơi lỏng và phải 
giành lấy thế chú động trong cuộc 
đấu tranh chống sự phá hoại thâm 
độc của kế thù trong lĩnh vực lối 
sống, phải thắng được cả cuộc “chiến 
tranh về văn hóa và lối sống » đang 


diễn ra trên thế giới và lan tới 
nước ta. — 


- Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa 
không chỉ là trách nhiệm của ngành 
văn hóa,-tuy ngành văn hóa có vai 
trỏ quan trọng hàng đầu, mà dưới sự 
lãnh đạo của Đảng «mọi ngành hoạt 
động trong xã hội đều có trách nhiệm 
xây dựng .lối sống xã hội chủ nghĩa 
cho nhân dân lao động, trên các mặt 


Ù 


lao động, công tác, sinh hoạt tỉnh 
thần và quan hệ xã hội › (5). Chỉ thị 
về nếp sống mới ngày 25-10-1964 vừa 
qua của Ban bí thư Trung ương Đẳng 
cũng yêu cầu các tô chức Đẳng, chính 
quyền, đoàn thê đều phải thật 


người, mọi lực lượng tham gia, tạo 
nên một phong trào quần chúng thật. 
rộng rãi. 


“Mỗi tô chức Đẳng, chính quyền, 
đoàn thễ, mỗi đơn vị, thậm chí mỗi 
cá nhân trong xã hội ta đều phải tự 
quản lý lấy mình trong lối sống theo 
những định hướng giá trị xã hội chủ 
nghĩa. Hãy nhiệt liệt biều dương 
những tấm gương sáng về đạo đức và 
lối sống xã hội chủ nghĩa. Hãy nghiêm - 
khắc lên án tất cả những ai sống càn 
quấy, xấu xa, hèn kém, những kẻ sống 
giả đối, nói năng rất đúng cách. thậm 
chí lên lớp cho những người khác về 
lối sống, nhưng trong hành động thực 
tế thì lại rất ích kỷ, giành giật lấy 
quyền lợi cho riêng mình, * sống chết 
mặc bay ». Hãy xử lý bằng pháp luài 
tất cả những ai vi phạm pháp luật. Ơ 
đày cũng như trong bất cứ lĩnh vực 
nàc khác, vai trò đầu tàu gương mẫu 
của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên 
thanh niên cộng sản Hò Chí Minh rất 
quan trọng. liơn ai hết, họ: phải là, 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa, là hiện thân của lối sống mới 
xã hội chủ nghĩa. Họ “phải nêu 
gương chấp hành các quy định của 
Đăng và Nhà nước, nêu gương vê nếp 
sống mới, 'ehống mê tín, bài trừ hủ 
tục, eoi đây là mọt tiêu chuẩn cụ thê 
của đẳng viên, đoàn viên » (6). 


Chúng ta phấn đấu cho mỗi người 
đều sống đẹp trong một xã hội đẹp về 
lôi sống. z 


5) Nghị quyết Hài nghị thứ 4 BCHTUP. 
(6) Chỉ thị đá dẫn. 


SỰ - 
'ehăm lo công tác này, lôi cuốn mọi 


_ Phấn đấu giành thống lợi lớn nhất 
cho hế hoạch Nhà nước năm 1965 


VÕ VĂN KIỆT 


Những nét đáng chú ý về tình 
hình kinh tế xã hội năm 1984. 


Năm 1984, cùng với những mất cân 
đối về vốn, vật tư, xăng dầu và hàng 
tiêu dùng, thiên tai xảy ra ở cả 3miền 
của đất nước: úng lụt ở hai miền 
Nam, Bắc, bão lụt và lốc xoáy ở miền 
Trung. thiệt hại bằng hoặc hơn so với 
những năm thiên tai nặng nề nhất. Do 
lũ lụt, sâu bệnh, gió rét kéo dài và 
lốc xoáy. sản lượng thóc chiêm xuân 
giảm khoảng 17 vạn tấn. vụ mùa giảm 
từ 60 đến 70 vạn tấn. Nhiều, thiết bị 
kho tàng bị hóng, đường giao thông, 
hệ thống mạng điện, cầu cống, nhà 


cửa, trưởng học bị hư hại, thuyền bè. 


bị mất, thiệt hại ước tới hàng chục tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch cùng với 
kiêu chiến tranh lấn chiểm trên tuyến 
biên giới phía bắc làm cho nền kinh 
tế của chúng ta vốn đã mất cân đối 
nghiêm trọng lại phải gánh thêm 
những hậu quả nặng nề. Về đời sống, 
tuy Đẳng và Nhà nước đã hết sức cÕ 
gắng đề bù đắp cho đồng lương bị 
sút kém nhằm giữ vững mức sống cho 
những người ăn lương, nhưng do 
chúng ta buông lỏng công tác cải lạo 
xã hội chủ nghĩa cho nên không nắm 
được tiền và hàng, không quản lý 


⁄ 
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được thị trường và giá cả. Giá cả tăng 
đến mức phi lý mà vẫn còn xu hướng 
tăng lên, làm cho đời sống của lực 
lượng vũ trang, công nhân viên chức 
gặp nhiều khó khăn, lẽ ra không đên 
mức đó, phát sinh nhiều tiêu cực trong, 
xã hội. 

Tuy có khó khăn như trên, nhưng 
nhìn chung, so với năm 19683 thì trone 
năm 1984, sẵn lượng lương thực vẫn 
tăng hơn chừng 30 vạn tấn; tròng 
cây công nghiệp, tròng rừng, chăn 
nuôi và. khai thác thủy sản có bước 
phát triền khá ; một số sản phầm công 
nghiệp quan trọng (trừ than) đều có 
mức tăng, giá trị sản lượng công 
nghiệp tăng 7,5%, kim ngạch xuất 
khẩu tăng 3Ã, vận tải trong nước 
tăng 6Ã; thu nhập quốc đân tàng 
5,0%. Các hoạt động khoa học kỳ 
thuật, giáo dục, đào tạo, văn hóa, y 


. tế, xã hội tiếp tục phát triên. 


Nét nỗi bật của tình hình chung là 
sáu tháng cuöi năm diễn ra trong điều 
kiện khó khăn, đồng thời cũng chính 


là sáu tháng phấn đấu khản trương 


vừa khắc phục hậu quả thiên tai, 
vừa giữ vững an ninh xã hội, vừa cõ 
° .^ , ° + ˆA v ` 
gũng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
đến mức cao nhất. Nghị quyết. Hội 
nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung 


\ 


-tơng Đẳng (khóa V) đã góp phần tạo 
thêm khi thế mới, làm xuất hiện nhiền 
mô hình về cách làm ăn mới, bước 
đầu phát huy được tỉnh thần chú 
động, sáng tạo của các ngành, địa 
phương và cơ sở trong việc khai thác 
%iềm năng bên trong của đất nước, 
góp phần đây mạnh sẵn xuất và ồn 
định đời sống. Việc tiến hành công 
tác cải tạo công thương nghiệp. tư 
doanh, sắp xếp lại sẵn xuất, quản lý 
thị trường trên các địa bàn trọng 
điềm ở hầu hết các tỉnh đã bước đầu 
có những kết quả đáng phấn khởi. 


— Giá trị sản lượng công nghiệp 
quỷ ö nấm 1964 so với cùng kỳ năm 
1983 tăng 20% 


— Giá trị sản lượng công nghiệp 
tháng 10 so với bình quân tháng của 
quý 3 tăng 12,6%, trong đó, hàng tiêu 
dùng tăng 14,6%. 


Thu tài chính bằng thuế và kinh 
doanh thương nghiệp đều tăng. 


Xây dựng cơ bản các công trình 
trọng điềm trong quý IV tăng 30,2% 
về xây lắp (so cùng kỷ năm 1983). 


— Việc sắp xếp lại sẵn xuất trong 
từng ngành hàng được chú trọng, 
nhiêu địa phương, nhất là ở các thành 
phố, đã tạo ra nhiều mặt hàng mới có 
giả trị đối với đời sống và xuất khâu. 


— Phương thức liên kết và hợp tác 
kinh tế được quan tâm hơn, nhất là 
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến ; 
các ngành công nghiệp này đã liên kết 
với nông nghiệp, lâm nghiệp. ngư 
nghiệp đề giải quyết vấn đề nguyên 
liệu và tận dụng công suất thiết bị; 
_nhờ đó, nhiều xí nghiệp cân đối được 

tử 25 đến 45% vật tư 


Trên mặt trận phân phối lưu thông, 
nhờ nắm hàng đạt kết quả khá, cho 
nên việc làm chủ thị trường và giá cả 
được thuận lợi hơn. Mặc dù Nhà nước 
phải chỉ một lượng tiền khá lớn đề 
phụ cấp đắt đỏ cho những người ăn 


lương (50 —70% lương), chỉ cho những 


vùng thiên tai nặng và chi cho thu 
mua một khối lượng nông sản lớn, 
nhưng giá cá thị trường không biến 
động nhiều so với những trường hợp 
tương tự trước đây. Cuộc đấu tranh 
giữ vững kỷ luật giá và chấp hành tối 
chính sách giá trong nội bộ các cơ 
quan Xhà nước và địa phương đã có 
ảnh hướng tích cực. và hạn chế 
được tỉnh trạng tranh mua tranh bán, 


- là một bộ phận quan trọng của thắng 


lợi nói trên. 

Cùng với việc cải tạo thương 
nghiệp tư doanh; thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa .đã được tăng cường về 
lực lượng và bước đầu đã có những 


“chuyền biến về phương thức kinh 


doanh, có những ngành và địa phương 
đã xác lập được vai trò chủ đạo của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đối 
với thị trường xã hội, đã vận dụng 
tốt hơn phương châm kết hợp chặt chẽ 
cải tạo với xây dựng và tiến hành đồng 
bộ các biện pháp kinh tế, hành chính 
và giáo dục trong quá trình cải tạo. 


Tuy nhiên, những kết quả trên văn 
cờn hạn chế do còn những thiếu sót 
sau đây:: 


Alột là, chậm cụ thêhóa Nghị quyết 
hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng (khóa V) thành các 
chủ trương, chính sách và quy chế 
quản lý, chưa thực hiện đồng bộ các 
chính sách biện pháp theo đúng yêu 
cầu của nghị quyết. Mặc dù từ khi có 
néhJ quyết này đến nay, Thường vụ 
lội đồng bộ trưởng đã ban hành 20 


văn bản chính sách và chế độ mới về 


quan lý kinh tế, nhưng các địa 


_ phương và cơ sở vẫn còn có nhiều. 


vấn đề mắc mứu chưa được tháo gỡ. 
nhiều quy định lỗi thời và bất hợp 
lý chưa được sửa đổi, đo đó địa 
phương và cơ sở chưa được hỗ trợ 
mạnh mẽ đề chủ động phát huy khả 
năng của mình. 

Hai ỉd, lẽ ta các ngành trung ương, 
đặc biệt là các ngành tông hợp như: 
kế hoạch, tài chính, ngân hàng. vật 


lỗ 


giá, phải chuyền biến trước đề thúc 
đầy bên đưới và cũng đề tạo ra bước 


đi thống nhất và đồng bộ cho nen. 


kinh tế cả nước, nhưng chúng ta lại 
chưa làm được như vậy. Cho đến nay, 
những đồi mới về công tác kế hoạch 
hóa mới được ban hành và chưa được 
triền khai đến cơ sở. Tất cä những 
thiếu sót đó đang là những trở ngại 
cho bước tiến chung. Trong năm 196ã 
và ngay từ bây giờ, những thiếu sót 
trên phải được khắc phục nghiêm túc. 


ý kiến về kế hoạch 
nước năm 1985, 


Một số. 

Nhà 
T Việc lựa chọn mục liêu của kế 
hoạch Nhà nước năm 1983. 


Từ nhiều năm nay, chúng ta luôn 
luôn đứng trước một tỉnh trạng là có 
răt nhiều nhu cầu phải giải quyết mà 
nếu xét riêng từng mặt thì nhu cầu 
nào cũng cần thiết, cũng cấp bách, 
trong khi đó trong tay chúng ta thứ 
øì cũng thiếu, từ những vật tư chủ 
yếu của nền kinh tế đến những hàng 
hóa tiêu đùng thông thường cho cuộc 
sống hằng ngày của nhân dân. Hơn thế 
nữa, ngay cả những nguồn hàng với 
số lượng ít ổi mà chúng ta cũng chưa 
đủ ön định và vững chắc, không 


phải hễ lúc nào cần là có ngay đề sử. 


dụng, chẳng hạn như xăng dầu, gạo, 
than, nguyên liệu giấy, thuốc lá v.v. 
Năm 1985. các nguồn vốn và vật tư 
chủ yếu không hơn gì so với năm 1984 ; 
lại chịu những hậu quả trực tiếp của 
năm 1964, đồng thời phải giải quyết 
những phần việc còn lại đề hoàn thành 
những chỉ tiêu của Đại hội thứ V của 
Đáng ta. Đó là chưa kề năm 1985 còn 
phải chuân bị điều kiện tốt cho bước 
mớ đầu của kế hoạch 5 năm 1986 — 
1990. Vì vậy, việc lựa chọn những 
_ mục tiêu chủ yếu của năm 1985 sao 
cho vừa đáp ứng được yêu cầu của 
thực tiễn lại vừa phù hợp với khả 
năng của chúng ta là một điều có 
“ nghĩa quan trọng đặc biệt 
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Đại hội đại biệu toàn quốc thứ V 
của Đảng ta đã đẻ ra bốn mục tiêu, 
trong đó mục liêu hàng đầu là- cồn 


định và eäi thiện đời sống ». Hội nghị 


Bộ chính trị cuối năm 1963 cũng đã 
khẳng định tính chất cấp bách của 
vấn đề đời sống, — nhất là đời sống của 
những người ăn lương — coi đây là 


vấn đề nóng bỏng cần tập trung giải - 


quyết bằng cách thực hiện một. bước 


cải tiến tiền lương ngay tử quý Í năm, 


1984. Hội nghị thứ 6 của Ban chấp 
hành trung ương Đang (khóa V), một 
lần nữa khẳng định nhiệm vụ. cấp 
bách này, Mặc dù trong suốt năm qua 


chúng ta đã có những cố gắng đáng, 


kề đề bù đáp cho đời sống của những 


người ăn lương, nhưng tỷ lệ bù đắp. 


không sánh kịp tốc độ tăng giá, cho 
nên, cuộc sống thực tế của những 
người ăn lương vẫn liên tiếp giảm 
sút và hiện nay vẫn nồi lên như một 
vấn đề cấp bách hàng đầu của xã 
hội. Trong năm 1985 và những năm 


tiếp theo, vấn đề đời sống vẫn là. 


mục liêu số mội. Mọi cố gắng của kế 
hoạch, của chính sách, của quản lý 
điều hành phải hướng vào mục tiêu 
đó, việc chỉ đạo phải nhất quản vào 
hướng đó. Nếu đề cho đời sống tiếp 
tục không ồn định, thì khó lòng mà 
nói đến năng suất, chất lượng. và 
hiệu quả trong lao động, kêcä trong 
chiến đấu. Giữa sản xuất và đời sống 
có mối quan hệ khăng khít thúc đây 
lẫn nhau, sản xuất là gốc, đời sống là 
kết quả của sản xuất, nhưng đời sống 
tác động tích cực trở lại sẵn xuất. 
Chính vì vậy mà ồn định đời sống tà 
yêu cầu của phái triền sản xuất, là gêu 
cầu của Uiệc thực hiện quụ luật kinh 
lễ cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 
Trong.điều kiện xã hội của nước ta 
hiện nay, việc ôn định đời sống còn 


có ý nghĩa như một động lựe chủ uều. 


thúc đầy sự phát triền không chỉ: đối 
với quá trình sản xuất mà đối với cả 
các quá trình xã hội. Nếu trong năm 
1985, chúng ta tạo điều kiện cho những 
người ăn lương và bộ đội sống một 


+ 


mức tương đối ôn định, — chú yêu 
bằng đồng lương và phụ cấp của 
mình —, thì cũng đã có thề tạo nên 
sự phấn khởi mới tác động đến nhiệt 
tình trong lao động, sản xuất và chiến 
- đấu, đây lùi đần những tiêu cực mà 
hiện nay hằng ngày, hằng giờ đang 
làm day đút tâm tư của mỗi chúng ta. 


Năm 1985, đời sống chính là “nút 
quyết định ?, nếu bật tung được cái 


nút này thì sẽ tạo ra những tiền đề; 


bật tung nhiều nút khác. Phải tập 
trung trí tuệ, biện pháp, lực lượng và 
những cố gắng của chúng ta cho điềm 
_nút này. Trong chỉ đạo, cần dứt khoát, 
không do dự. Nếu không dứt khoái ở 
thời điềm này, thì sẽ đấn sâu vào lúng 
“túng, bị động và phải trả giá ngày 
một nặng nề hơn. Khi nhấn mạnh mục 
tiêu số một không có nghĩa là đòi hỏi 
một mức sống quá với khả năng cho 
phép của nền kinh tế, cũng không có 
nghĩa là hoàn toàn không chủ ý gì 
đến các mực tiêu khác, nhất là mục 
tiêu xây dựng cơ bản tạo nên eơ sở 
vật chất — kỹ thuật lâu đài cho chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta cố gắng phấn 
đấu cho ba mục tiêu tiếp sau đến mức 
tối đa, chừng nào mức phấn đầu ấy 


không làm giảm. sút mục tiêu số một: 


2. Về kẽ hôạch Nhà nước năm 1985, 


Việc xây dựng kế hoạch Nhà nước 
. nằm 1985 được triền khai theo tỉnh 

"thần của Nghị quyết hội nghị thứ 6 
của Ban chấp hành trung ương Dẳng 
(khóa V}). Điềm tiến bộ so với trước là 
việc xây dựng kế hoạch có mức tông 
hợp từ dưới tên, phản ảnh tương đổi 
sát hơn nhu cầu của địa phương và 
ngành. Địa phương và cơ sở đã có 


những cố gắng đáng kê trong việc xây 


"dựng kế hoạch của đơn vị mình, 
nhưng kế hoạch mới chỉ cân đối chủ 
yếu dựa trên nguồn vốn và vật tư của 
trung ương. Đa nguồn khả năng còn" 
lại chưa được khai thác hoặc khai 
thác ở một mức rất thấp. Trong năm 
1985, cần tập trung giải quyết mấy vấn 
đề sau đây : 


Một. là: Phải thật sự làm lại kẻ 
hoạch từ cơ sở, từ đưới lên và tập 
trung vào khai thác mọi nguồn khả 
nắng, tìm thêm mọi biện pháp, đề mở 
ròng khả năng cân đối của kế hoạch. 
Đồng thời, tìm mọi khá năng liên kết, 
hợp tác đề tạo thêm nguồn vốn nước 
ngoài, trong đó kề cả việc trả nợ đề 
tìm kiếm nguồn vay, Trên cơ sở của 4 
nguồn cân đối, đầu quý II—19§5 mới 
giao chỉ tiêu pháp lệnh chính thức. 


Hai là: Các cấp ủy và chính quyền 
các cấp, các ngành cần trực tiếp chỉ 
đạo việc xây dựng kế hoạch; trong 
đó cơ quan kế hoạch phải làm dúng 
chúc năng và nhiệm vụ của mình là 
hướng dẫn, cùng xày dựng, bồ sung, 
tông hợp và, cân đối kế hoạch. Song 
xây dựng kế hoạch tử cơ sở lên và 
lim kiếm bốn nguồn khả năng đề cân 
đối chính là công việc của các ngành, 
các địa phương. Xây dựng tốt một dự 
án kế hoạch của ngành và địa phương 
phải là sự tông hợp trí thệ của cũ cơ 
quan lãnh dạo và cơ quan phụ trách 
Đẳng và chính quyền. có như vậy kế 
hoạch mới thật sự trở thành công cụ 
chủ yếu của quá trình quấn lý và điều 
hành ớ các ngành, các eäp, tránh 
dược tình trạng kế hoạch một đàng, 
điều hành một néo, thậm chí nhiều 
khi trái ngược nhau. 

Thực tế cho thấy địa phương nào, 

đành nào thực hiện dược điều này, 
thì kế hoạch có một tác dụng to lớn và 
công tác quản lý có hiệu quả rõ rệt. 


ở. Về biện pháp. 


Đề đạt được mục tiêu số một là 
ôn định và cải thiện một bước dời. 
sống nhân dân, phải tìm mọi biện 
pháp như: sử dụng lao động và đất 
đai, nâng cao ngày công và rằng suất 
lao động, sử dụng tiền vốn một cách 
có hiệu quả đề nâng cao thu nhập 
quốc đân, tạo ra nhiều của cải cho xã 
hội, giải quyết tốt công tác phản phối, 
lưu thông và thực hiện mạnh mẽ công 
tác kế hoạch hóa dân số và gia đình. 
Điều này đòi hỏi phải có những biện 


1? 


pháp đồng bộ. Văn đề dân số và kế 
hoạch hóa gia đình đã có chủ trương 
cụ thề, ở đây chỉ đề cập đến một số 
biện pháp quan trọng khác : 


Một là : phải Lhực hành triệt đề liết ` 


kiệm, Đẳng và Nhà nước ta coi tiết 
kiệm là quốc sách. Nhưng hiện nay ở 
nước ta tiết kiệm mới chỉ là “khẩu 
hiệu ø. Nhiều lĩnh vực chưa có tiêu 
chuẩn, định mức (cã về số lượng và 
chất lượng), “nhiều phát minh, sáng 
kiến và tiến bộ kỹ thuật chưa được 
đưa vào sử dụng, đặc biệt là chưa đó 
một chính sách khuyến khích vật chất 
thích đáng cho những hành động tiết 
kiệm và cũng chưa có hình phạt 
nghiêm khắc đối với những người và 
đơn vị gây ra lãng phí. Nước ta đang 
nghèo, còn rất nghèo, nhưng lãng phí 
ghê gớm. Hội nghị khoa học về chống 
Liêu cực vừa qua mới đánh giá sơ bộ 
thiệt hại đo lãng phí trong các khâu 
bảo quản, vận chuyền, phân phối và 
tiêu dùng đối với một vài mặt hàng 
cũng đã làm cho chúng ta đáng lo 
ngại. Nước ta đang còn thiếu lương 
thực, nhưng vẫn đề lương thực hư 
hao, mất mát, kém phầm chất, thậm 
chí phải bỏ đi hàng chục vạn tấn; 
việc tiêu dùng xăng dầu quá lằng 
phi, nếu hợp lý hóa việc sử dụng các 
xe con thì mỗi năm có thề tiết kiệm 
được íL ra là 1 vạn tấn xăng; tồn thất 
tải điện hiện nay là 20Ã ; nếu giảm 
tôn thất này 2% và tiết kiệm 10% 
điện tiêu dùng gia đình, các hiệu 
buồn, các cơ quan và các hộ tập thê, 
thì sẽ có thêm 180 triệu ki lô oát giờ, 
- tương đương 6 vạn tấn xăng dâu; chỉ 
phí ngoại tệ đề mua đầu lọc cho thuốc 
_lá tiêu dùng trong nước cũng đến 
2 triệu đô la/năm. Nếu tông hợp được 
sự lãng phí của tất cả các ngành, các 
cấp thì chắc chắn đó. không phải là 
con số nhỏ. Lãng phi trong sản xuất 
làm cho giá thành cao, sức mua của 
đồng lương giảm xuống, đời sống do 
đó mà tụt xuống theo. Nếu chúng ta 
tiết kiệm được 10ÃX trong mỗi lĩnh 
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vực thì cũng tạo ra một khối lượng 
vật tư và hàng hóa đáng kề. 


Hai là cùng với các biện pháp 
huy động bốn nguồn khả năng, cần 
tìm mọi biện pháp quay vòng vốn 
thật nhanh. Cùng một số vốn lưu 
động, nếu quay vòng thêm mấy lần 
thì thu nhập quốc đân cũng tăng thêm 
bấy nhiêu lần. Điều này đòi hỏi phải 
có cách làm ăn thật năng động, 
chuyền mạnh bộ máy từ quản lý 
hành chính quan liêu, bao cấp sang 
hạch toán kinh doanh với đầy đủ 
tỉnh thần trách nhiệm không chỉ đối 
với đơn vị mình mà đối với cả các 
đơn vị liên quan. Vòng quay vốn của 
nước ta rất chậm làm cho hiệu quả 
kinh tế giẫm sút nghiêm trọng. Đó là 


- đo sự trì trệ của chúng ta. Có hàng, 


cần tìm mọi cách bán hàng đề thu 
tiên về, hết sức tránh tình trạng hàng 
nằm yên trong kho và ngày càng giải: 
phầm chất, vốn ứ đọng, trong khi đó 
nhân dân không có hàng đề tiêu dùng. 
Có tiền, phải tìm mọi cách khơi nguòn 
hàng và nắm hàng, qua đó vửa nắm 
được tiền vừa nắm được hàng, làm 
cho vốn quay vòng nhanh, hàng lưu 
thông mạnh, và thông qua đó hoạt. 
động phân phối lưu thông tác động 


và thúc đầy sẵn xuất phát triền, các 


hoạt động xã hội khác cũng do đó mà 
nhộn nhịp và sinh động hơn. 


Ba là: phải kiên quuếi lập trung cho 
đầu lư, trước tiên cần ưu Hẻn đầu Iư. 
cho nông nghiệp, giải quyết cho được 
vấn đề lương thực trong. cơ cấu, từng 
bước hình thành nền nông nghiệp 
toàn điện. Trong năm 1985, bằng mọi 
cách bảo đảm cho được thuốc trừ sâu. 
phân bón và sức kéo đề giải quyế! 
thắng lợi vấn đề lương thực (đủ ăn 
và có dự trữ). Chúng ta bước: vào 
năm 1985 trong tỉnh hình lương thực 
có nhiều khó khăn. nước ta, năm 
nào cũng có thiên tai nhưng 
không năm nào có thiên tại ở cả 3 
miền nhứ năm nay, và cứ mỗi lần 
thiên tai thì cả nước lại chao đảo về 


` 


“ 


lương thực. Trước sức ép của một _ 


loại chiến tranh' lấn chiếm ở biên 
giới phía bắc, chúng ta phải luôn 
luôn sẵn sàng đề đối phó với mọi tỉnh 
huống.e [Trong điều kiện thiên tai 
không tránh khỏi, lương thực thật sự 
trở thành mọi 0uấn đề sống còn của đất 


nước ; chúng ta phải lim mọi biện pháp 


đề giải quyết lương thực hết sức khần 
trương 0à ững chắc trong oài năm tới, 
trực tiếp ngau là năm 1985 (kề cá lúa 
b»à màu). Về các cây công nghiệp khác, 
trong năm (985, chúng ta cố gắng 


"thực hiện tốt những đề án đã được 


thông qua, nhằm mau chóng hình 


- thành các vùng chuyên canh cây SONE 


NGHảS P lớn 


"Đối Với công nghiệp, phát triền 
mạnh hơn nữa công nghiệp hàng tiêu 
dùng, trong đó tập trung cho đầu tư 
chiều sâu, đồng bộ hóa đề -tận dụng 
công suất của những nhà máy hiện 
có, mau chóng tạo ra sản phầm đáp 
ứng cho nhu cầu tiêu dùng hiện nay. 
Hướng đầu tư này vừa nhanh chóng 


tạo ra sản phầm, vừa đem lại hiệu. 


quả đầu tư cao, vì vậy chừng nào 
chưa tận dụng hết những công suất đã 
có thì việc xâự dựng thêm công trình 
mới phải được cân nhắc kỹ lưỡng. 


.. Đối với công nghiệp nặng, cần đầu - 


Iư thích đáng cho những ngành trực 
liếp liên quan đến nông nghiệp, công 
nghiệp nhẹ 0à giao thông ouận tải như : 
điện, phân bóa, cơ khi 0.0. 
mọi cách nâng cao sản lượng than.. 


Năm 1985, chúng ta còn có nhiệm 


vụ phải đầu tư những công trình gối 


đầu cho kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, 


đặc biệt là những công trình năng 


. lượng có ý nghĩa lớn đối với nền 


"khai thác và chế biến dầu khí. 


kinh tế quốc dân, tích cực chuẩn bị, 


khai thác nguồn thủy năng của miền 
Trung và Tây nguyên, đầy mạnh thăm 
đò và khai thác dầu khí, khần trương 
chuẩn. bị đầu tư khu lọc dầu, hóa dầu 
và các công trình có liên quan đến 
Với 


uà bằng - 


yêu cầu trên, vốn đầu tư năm 1985 


không thề ở mức của năm 1984. 
Ở thời điềm hiện nay, khi chúng tá 


. chưa tìm ra được thêm ngưồn vốn và 


vật tư cho xây đựng cơ bản, mặt khác 
cũng cần dành thêm ngân sách chỉ 
cho đời sống, thì Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước chỉ bố trí được uốn đầu tư 
cho năm 1985 bằng nưtc đầu tư của 
năm 1984. Vốn chỉ đang có với mức 


đó, bắt buộc chúng ta phải chấp nhận 
.Việc giãn tiến độ của một số công trình 


trọng điềm gối đầu cho 5 năm 1986 — 
1990. Việc sửa chữa và mở rộng hệ 
thống kho tàng, tu bồ cho giao thông 

vận tải chỉ đề đáp ứng được yêu cầu 


vận tải hiện nay, mà cũng không đủ 


vốn đầu tư, tróng khi lẽ ra giao thông 
vận tải phải đi trước một bước. 


Trong điều kiện nền kinh tế còn 
khó khăn như hiện nay, ở mọi nơi, 
chúng ta phải sử dụng đúng mức hai 
nguồn vốn sẵn có là lao động và đất 
đai. Phải phấn đấu cao nhất, sử dụng 
một cách có hiệu quả nhất nguồn vốn 
mà cũng là thế mạnh này của chúng 
ta. Nhưng rõ ràng thiếu vốn và vật 
tư cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc 
khai thác thế mạnh về đất đai và lao 
động của ta. 

Vì vậy, chỉ tiêu vốn đầu tư "bằng 
năm 1984 là mức đầu tư tối thiều; 
trong quá trình thực hiện kế hoạch, 
sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp tăng _- 
thêm nguồn vốn và vật tư. 


Bõnlà đầu mạnh công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối uởi công thương 


. nghiệp tư doanh, giải quuết thật lối nản 


đề phân phối lưu thông Đề ồn định 
đời sống, không thề chỉ lo phát triền 
sản xuất mà còn phải giải quyết một 
cách đồng bộ vấn đề tài chính, tiền tệ, - 
giá cả và tiền lương. Cách giải quyết 
tách rởi và cắt khúc từng vấn đề như 
thời gian qua đã làm tăng thêm sự 
đảo lộn nhiều mặt trong đời sống xã 
hội. Nâng giá bộ phận này lại giữ 
nguyên giá bộ phận khác, làm tăng 
thêm lộn xộn trong giá cả và thị. 
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trưởng. Đến nay, công trái ước thu 2 
tỷ đồng, nhưng tốn kém cho việc phát 
hành công trái, tiên mặt thu về quá 
¡t, lãi suất không đáng kề so với mức 
đồng tiền sụt giá. Chính vì vậy, hàng 
mãy chục tỷ đồng tiền mặt trôi nồi 
ngoài xã hội đã gây ra bao nhiêu hậu 
quả tại hại cho sẵn xuất và đời sống. 
Các cơ quan tài chính — ngân hàng 
phải chuyền mạnh hoạt động của mình 
sang kinh doanh hạch toán, không nên 
giữ mã¡ cách làm ăn hành chính bao 
cấp của một người thủ kho cần mẫn 
lo gom tiền, giữ tiên, in tiên nhưng 
tiền lúc nào cũng thiếu. Đề cân đối 
tiền mặt cho thu mua, như ở các tỉnh 
phía nam từ tháng 12-1984 đến lã-I- 
1925, cần có hơn 7 /!ÿ đồng. Ngàn hàng 
Nhà nước cho biết chỉ có thề bôi xuất 
được 500 triệu đòng; nhưng Tiêng 
Công ty kính doanh lương thực của 
thành phố HIồ Chí Minh bước đầu dự 
.-kiến có thê vận động được khoảng 
800 triệu đồn”. Văn đề ở đày là cách 
làm ăn, công ty đã đặt vấn đề vay 
trước số tiền mua gạo theo tiêu chuần 
hằng tháng, sau trả bằng gạo với một 
tỷ lệ lãi không đáng kề. Riêng ngành 
ngân hàng cũng nên chấn chỉnh những 
phương thức hoạt động của mình đề 
bảo đảm chủ quyền và sự thuận tiện 
cho người gửi tiền và rút tiền, đầy 
mạnh hoạt động kinh doanh tiền, cố 


gắng đáp ứng ngày càng nhiều hơn: 


“nhu cầu tiền mặt cho sản xuất, thu 
mua và kinh doanh. Vấn đề tiền mặt 
hiện nay đang là một vấn đề nóng 
bỏng. Động viên lòng yêu nước của 

- nhân đân đề nhân dân cho Nhà nước 
vay tiền là một yếu tố có ý nghĩa, song 

tác dụng của nó chỉ có mức độ. Vấn 

đề cơ bản là phải giải quyết mối quan 
hệ lợi ích giữa Nhà nước và người 
đân, nghĩa là Nhà nước và nhân dân 
đều có lợi hoặc Ít ra là người dân 
không thiệt. Cần áp dụng nhiều hình 
thức phong phú, như vay nóng với 
lãi suất cao-vào những thời vụ; sửa 
đôi thời hạn và lãi suất của công trái 
(thời hạn từ ¡ đến 10 năm), nâng cao 
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lãi suất của tiền tiết kiệm, đồng thời 
có hình thức bảo đảm cho tiền gửi 
không bị sụt giá, có thề dùng hiện vật 
bảo đảm giá trị tiền gửi và tiền lãi. 


Về gid, cần từng bước nghiên cửu 
quan hệ tỷ giá đề sớm thỉnh thành 
một mặt bằng giá mới có căn cứ khoa 
học và sát với thực tế tình hình nước 
ta đề đưa dần giá cả vào thế ôn định. 
Giá cả và tiền lương phải được giải 
quyết đồng thời. Giá cả tăng thì tiên 
lương cũng phải tăng tương ứng đề 
bảo đảm mức ồn định của tiền lương 
thực tế. Vấn đề tiền lương cần phải 
được giải quyết kịp thời dù chỉ là 


"một bước. Tiến hành cải tiến tiên 


lương đương nhiên là phải chỉ thêm 
tiền, tốn thêm hàng, những năng sưất , 
lao động tăng, sản xuất lăng và các 
hiện tượng tiêu cực giám, vì thể không 
nên do đự. Vấn đề chính là tìm mọi biện 


- pháp khơi nguồn tiền, nguồn hàng đề 


eải tiến tiên lương. Chúng ta cũng 
không đòi hỏi phải cải tiến toàn bộ 
tiền lương ngay một lúc, mà nên làm - 
dần từng bước. Trong năm 1985, bước 

cải tiến tiền lương đầu tiên nhằm đạt 
được một mức lương có ý nghĩa đề 
cho người ăn lương sống chủ yếu bằng 


- đồng lương của mình 


Các vấn đề tài chính, tiền tệ, giá cả 
và tiền lương trên thực tế, gắn chặt 
với công cuộc cải tạo, sắp xếp lại sản. 
xuất, cải tạo và quản lý thị trưởng. 
Đó cũng là phần nội dung lớn của 
mục tiêu phải phấn đấu của kế hoạch 


TNhà nước nàm 1985. Hơn 6 tháng qua 


ở eác thành phố lớn và hầu hết các 
tỉnh, công tác này được triên khai một 
cách đồng đều cùng với việc triền 
khai thực hiện nghị quyết hội nghị 


_thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 


Đẳng (khóa V). Kết quả thực tế bằng 
vật chất do công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đem lại tuy chưa nhiều 
nhưng ý nghĩa của việc thực hiện 
chủ trương công tác này có một tầm. 
rộng lớn. Chúng ta đã phát hiện và 


_ xây đựng dược những điền hình và. 


những mô hình về phương thức và 
hình thức làm ăn mới, có hiệu quả 
nhanh ở nhiều cấp khảc nhan, với 
nhiều quy mô khác nhau. Từ đó, gợi 
cho chúng ta cách thức nắm bàng, 
nắm tiền, quản lý giá cả và thị trường, 
mau chóng làm,clio thương nghiệp xã 
hội chủ aghĩa vươn lên nắm quyền 
chủ động trong bán buôn cũng như 
bán lẻ, góp phần ôn định đời sống, 
ồn định tình hình. Cần khẳng định 
dù cho trình độ sản xuất đạt được đến 
nức nào và lực lượng thương nghiệp 
- xã hội chủ nghĩa mạnh, yếu đến mức 


nào, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn: 


phải đặt vấn đề quản lý cho được thị 
trường xã hội. Rảt sai lầm, nếu cho 
rằng chỉ khi nào thươfg nghiệp xã 
hội chủ nghĩa có đủ hàng, có đủ lực 


lượng và phương tiện thay thế thương -. 


nghiệp tư nhân, thì mới đặt vấn đề 
quản lý thị trường. Đó là một nhận 
thức không đúng. 

Vừa qua, thiên tai xây ra ở eä nước, 
nếu thị trường như những năm 1982 
và †983 thì giá ca có thê có nhiều biến 
động. Vừa rồi, tuy giá cả có tăng ở 
một số nơi, nhưng sau đó đã mau 
chóng ôn định. Tình hình đó phần 


ánh sự cố gắng chung của cả nước và . 
- 


mỗi địa phương, nhưng cái gốc của 
nó chính là chính quyền ở mỗi địa 
phương đã nắm và chỉ phối được thị 
trường với một mức độ nhất định. 

Năm 1965, chúng ta cần tiếp tục tập 
(rung cao và tiến hành đồng bộ công 
tác cải tạo và quản lý thị trường; 
tăng cường mạnh mẽ lực lượng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đề ôn định 
đời sống nhân dân, đồng thời phần 
đấu thực hiện mục tiêu thứ ba của 
Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
của Đảng ta là hoàn thành cơ bản 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa Ở 
miền Nam. _ | 


Một số ý kiến về chỉ đạo, 


- Cơ chế hành chính, quan liêu, bao 
-cấp đang là.trở ngại lớn nhất đối với 


mọi cỗ gắng của chúng ta. Mặc dù 
nhiều nghị quyết của Đảng đã phê 
phán cái tệ đó, nhưng nhìn chung 
nó vẫn chưa bị đây lùi như chúng ta 
mong muốn, nhiều chỗ còn y nguyên 
như cũ. VÌ vậy, việc tháo gỡ cơ chế 
hành chính, quan liêu, bao cấp là một 
nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết 
Hội nghị thứ 6 và Hội nghị thứ 7 
của Bạn chấp hành trùng ương Đẳng 
đã khẳng định và đặc biệt nhấn mạnh. 
Một điều làm cho nhiều người - băn 
khoăn là có không ít vấn đề đã được 
đề cập đến trong nhiều nghị quyết của 
Đảng, được bàn đi bàn lại rất nhiều 
lần trong các llọi nghị trung ương, 
nhưng trên thực tế chưa thực hiện 
được bao nhiều. Điều đó làm giảm 
lòng tín và nhiệt tỉnh của đẳng viên 
và quần chúng, điều đó cũng thê hiện 
sự trì trệ trong cơ chế quản lý, cũng _ 
như sự kém hiệu lực trong điều hành ˆ 
bộ máy Nhà nước của chúng ta. Diều 
quan trọng là chúng ta chưa tập trung 
lực lượng đề giải quyết dứt điềm - 
những vấn đề mấu chốt nhĩt, chưa 
đột phá đúng khâu xung vếu nhất đề 
tháo gỡ, nếu không phải là toàn bộ. 


-thì Ít ra cũng là một bộ phận, một mắt 


xích của tỉnh hình hiện nay. Đề làm. 


- tốt và tạo ra một chuyên biến thật sự 


có ý nưhĩa trong tình hình hiện nay,. 
trong công tác chỉ đạo, cần đặc biệt 
quan tầm giải quyết mấy vấn đề sau 
đây : _ 

1 — Tạo sự nhất trí cao hơn nữa 
trong nội bộ Đăng các cấp oề đánh giả 


Hình hình, những phương hướng 0a 


biện pháp giải quuết tình hình. Chúng 
ta có thuận lợi lớn là Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa V) đã tạo được sự 


nhất trí eao trong toàn Đảng. Sự nhất 


trí đó đang phát: huy tác dụng trong 
thực tiễn và được llội nghị thứ 7 
của Ban chấp hành trung ương vừa 
qua củng cố thêm môi bước. Tuy: 
nhiên, cũng còn không Ít vấn đề mới 
chỉ thống nhất trên những nét lớn; 
khi đi vào cụ thề từng văn đề, ở từng 
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ngành và tửng địa phương, thì về 
nhận định tình hình và giải pháp, 
chủng ta cũng chưa phải đã hoàn toàn 
nhất trí với ghau, chẳng Hạn như việc 
đánh giá tình Bình và biện pháp giải 
quyết vấn đề đời sống hiện nay; việc 
_đánh giá các mô hình và hình thức 
làm ăn của các địa phương, các biện 
pháp và hình thức cải tạo v.v. 


Những vấn đề đó phải được nghiên 
cứu khần trương và sâu sắc, tổ chức 


bàn bạc đến nơi đến chốn đề biến sự. 


nhất trí trên những phương hướng 
chung thành sự nhất trí toàn điện về 
những chính sách cụ thề và biện pháp 
thực hiện. 


2—Khần trương sửa đồi 0à bun hành 
gấp mội số chính sách.uà chế độ quản 
lý. Đây là biện pháp quan trọng nhằm 


triên khai mạnh mẽ việc xóa bỏ cơ ˆ 


chế «hành chính, quan liêu, bao cấp. 
Các ngành và các địa phương cần rà 
soát lại toàn bộ những chính sách, 
chế độ đề kịp thời kiến nghị bồ sung 
và sửa đôi những vấn đề không còn 
phù hợp, đồng thời ban hành ngay 
những chế độ, chính sách mới trong 
thầm quyền của mình. 

Việc sửa đồi, bồ sung và ban hành 
chỉnh sách phải nhằm vào việc tháo 


gỡ những vướng mắc, phát huy quyền 
chủ động và sáng tạo của các ngành" 


và địa phương trọng mối quan hệ hài 


hỏa của sự quản lý, điều hành tập 


trung và thống nhất của trung ương 
trong phạm vi cả nước, khuyến khích 
các ngành và địa phương khai thác 
tiêm năng và thế mạnh của mình, 
chuyền mạnh cách làm ăn sang hạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
chú trọng năng suất, thất lượng và 
hiệu quả. 


3—Cdái tiễn mạnh mẽ 0à nhanh chóng - 


công tác tồ chức oà cán bộ. Khi đã tạo 
nên được sự nhất trí về chủ trương, 
nội dung và biện pháp, thì kết quả của 
công việc phụ thuộc chủ yếu vào năng 
lực bộ máy và cán bộ, cho nên chúng 
la cần quan tâm thật sự đến công tác 
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tồ chức bộ máy và việc sắp xếp cán 
bộ. Về công tác này, Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã ra nghị quyết từ 
lâu, nhưng cho đến nay công việc vẫn 
chưa tiến triền được bao nhiêu. Bộ 
máy ngày càng phình lên, đầu mi. 
ngày càng nhiều thêm ; các cấp trung 
gian chưa có dấu hiệu giảm. Người 
trong biên chế thì rất nhiều, nhưng 
hiệu lực của bọ máy vẫn kém. Đã đến 
lúc chúng ta phải soát xét lại bộ máy, 
soát xét lại cán bộ mọi cấp thông qua 
kết quả công tác của họ trong việc 
thực hiện các nghị quyết của Đảng. 
Chẳng lẽ sự trì trệ và kém biệu lực 
của bộ máy hiện nay, sự thoát ly thực 
tế, sự thoái hóa và biến chất của không 
Ít cán bộ, sự quá chậm trễ và thực 
hiện sai lệch các nghị quyết của Đẳng, 
những tồn thất nặng nề do cán bộ kém - 
năng lực và thiếu trách nhiệm gây ra, 
lại không đáng đề cho chúng ta suy 
nghĩ gì về tính chất cấp bách của công 
tác này hay sao ? Một điều đáng chú 
ý là từ ngày giải phóng miền Nam 
đến nay cũng như trong nhiều năm sắp 
tới, trong công tác xây dựng kinh tế 
và nhất là trong công tác kế hoạch 
hóa, chúng ta luôn luôn ở tỉnh trạng 
mất cân đối trên nhiều mặt. Trong 


_ tình hình như vậy, nếu bộ máy trì trệ, 


sự chỉ đạo kém hiệu lực, cán bộ 
kém phầm chất, thiếu năng động và 
nhiệt tình, không đủ tỉnh thần trách 
nhiệm thì làm sao có the thực hiện 
được kế hoạch, còn nói gì đến vượt 
kế hoạch và tạo ra những chuyền biến 
mới. ° 

Việc tháo gỡ cơ chế cũ, xây dựng 
cơ chế mới. phải tiến hành đồng bộ ở: 
các ngành, các cấp, từ trên xuống và 
cả từ dưới lên, nhưng cũng phái làm 
từng bước, có điều tra và tính toán. 

Năm 1985 có nhiều ngày kỶ niệm 
lớn. Phải thiết thực kỷ niệm những 
ngày lịch sử đó bằng những kết quả 
thực tế trong công tác của chúng ta, 
mà trước hết là sự hình thành một cơ 
chế mới, một phong cách làm ăn mới, 
tạo ra một khi thế mới trong cả nước - 


[hủy lại phục vụ sản xuất nông nghiệp. 


NGUYÊN CẢNH DINH 


HỦY lợi là ngành có quan hệ gắn 

bó mật thiết với nông nghiệp. 
. Ngay tử những ngày đầu bước 
. vào khôi phục và phát triền kinh tế 
ở miền Bắc, Đảng ta đã chủ trương 
« thủy lợi hóa đi liền với hợp tác hóa 3. 
coi «thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
trong phát triền sản xuất nông nghiệp. 


Phục vụ mục tiêu phát triền kinh: 


tế của Đảng, đặc biệt là phát triền sản 
xuất nông nghiệp, trong những năm 
qua công tác thủy lợi đã đạt được 
kết quả đáng kề. Chúng ta đã xây 
đựng được nhiều hệ thống công trình 
bản j lợi bảo đảm tưới nước cho 
9,2 triệu héc ta, tiều nước cho 85 vạn 
héc ta và ngăn mặn cho 70 vạn héc ta 
đất nông nghiệp, hình thành các tuyến 
đê đài trên 2000 ki lô mét ở các sông 
lớn, trên 2000 ki lô mét đê sông nhánh 
và hệ. thống công trình phân lũ (có 
khả hăng chống mức nước lũ cao nhất 
đã từng xảy ra ở miền Bắc); xây 
dựng và tu bồ gần 3000ki lô mét đê 


biền có khả năng ngăn mặn khi có: 


bão... đây là cơ sở vật chất kỹ thuật 
rất quan trọng của nền nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tạo điều 
kiện cho việc thực hiện thâm canh, 
tăng năng suất cây tròng, tăng vụ và 
mở rộng điện tích canh tác trên nhiều 
vùng rộng lớn, đưa sản xuất nông 
nghiệp đi đần vào thế ồn định, thực 


_ đoàn sản xuất. thì đây là 


_chỉ 


hiện phòng chống lũ lụt, bảo vệ đời 
sống nhân dân. Trong khi chúng ta 
chưa có điều kiện đưa nhiều máy móc 
nông nghiệp xuống hợp tác xã, lập 
cơ sở kinh 
tế kỹ thuật hàng đầu, bảo đảm giữ 
vững và củng cố phong trào hợp tác 
hóa, bảo đảm đưa nền nông nghiệp 
hợp tác hóa từng bước tiến lên sản 
xuất lớn xã-hội chủ nghĩa.®*như đồng 
chí Tông bí.thư Lê Duàn đã chỉ rõ. 
“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
trên, công tác thủy lợi ở nước ta còn 
nhiều khó khăn chưa được giải quyết. 
Diện tích có công trình thủy lợi bảo - 
đảm tưới nước và tiêu nước chỉ mới 
đạt 37% so với tồng diện tích canh 
tác. Đồng bằng sông Hồng, một trong 
hai vùng trọng điềm lúa của nước ta 
có hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh 


"bảo đảm tưới nước chơ 90% diện tích - 


canh tác, có khả năng lớn về thâm 
canh, tăng vụ, nhưng về cơ bản vẫn 
chưa chủ động khắc phục được úng; 
trong những năm thời tiết khắc nghiệt, 
việc chống hạn cũng khó khăn, nhất 
là khi nguồn điện chưa được bảo đảm 
vững chắc. 

Đồng bằng sông Cứu long là IroDỆ 
điềm số một về sản xuất lương thực 


_ của nước ta, song những công trình 


thủy lợi đã được xây dựng ở đây cũng 
mới bảo đảm tưới: nước cho 
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“ 


khoảng 20 diện tích canh tác. Phương 
tiện đưa nước lên ruộng chủ yếu là 
bơm đầu (dễ bị hỏng hóc nhiều), các 
công trình tiêu nước chống lũ chưa 
làm được bao nhiêu, hằng năm còn 
hàng triệu héc ta bị ngập lụt, chua 
phèn và mặn, do đó việc tăng vụ, 
thâm canh, mở rộng diện tích còn bị 
hạn: chế. 


Các công trình thủy lợi đã bảo đảm 
tưới được 285%, diện tích canh tác Ở 


vùng núi Bắc bộ, 60% diện tích 
canh tác ở vùng trung du Bắc 
bộ. vùng khu {4 cũ các công 


trình thủy lợi bảo đảm tưới được 555% 
điện tích canh tác, chủ vếu là tưới 
nước cho lúa, còn tưới nước cho 
màu và cây công nghiệp thì 
được bao nhiêu; các công trình tiêu 
nước chưa làm được nhiều, do đó việc 
giải quyết úng còn khó khăn. Khu bốn 
cũ êòn nhiều vùng phải lo giải quyết 
vấn đề tưới nước cho vụ hè thu (vi 
phải chuyền vụ mùa làm vụ hè thu đề 
tránh lũ chính vụ). Vùng duyên hải 
miền Trung sau ngày giải phóng, tuy 
xây dựng thủy lợi rất nhanh, cất mạnh 
nhưng cũng chỉ mới bảo đảm tưới 
được 23§% điện tích canh tác; ở vùng 
này chưa có hệ thống công trình chống 
lũ lụt, đo đó biện pháp phòng tránh 
văn là chủ yếu. Các tỉnh Tây nguyên 
là vùng có khả năng nông nghiệp rất 
lớn, diện tích canh tác hiện nay đã có 
30 vạn héc ta, nhưng các công trình 
thủy lợi mới tưới được khoảng 3 vạn 


héc ta, chủ yếu là tưới cho lúa, các - 


vùng trồng cây công nghiệp ngắn 
ngày, đài ngày chưa có công trình bảo 
đảm nước. Vùng Đông Nam bộ chỉ 
mới có 15 điện tích canh tác có 
công trình tưới nước. _ 


Tình hình trên cho thấy rằng việc 
thực hiện thâm canh, tĩng vụ và mở 
rộng diện tích nhằm khai thác tốt 
tiềm năng đất đai nông nghiệp ở nước 
tạ đòi hỏi thủy lợi phải đi trước một 
bước, phải vươn lên mạnh mẽ hơn 
nữa. Những hạn chẻ hiện nay trong 


` 


chưa 


việc khai thác các vùng chua phèn, 
các vùng bị ngập lụt-ở đồng bằng sông 
Cửu long, các vùng ven biền thiểu 
nước ngọt, trong việc mở rộng thâm 
canh trên các vùng cao nguyên và 
miền núi cũng như trong việc tiêu 
nước cho các cánh đòng thường bị 
ngập úng.ở đồng bằng và trung du 
Bắc bộ dang cấp bách đòi hỏi phải 
giải quyết tích cực vấn đề thủy lợi, 
Lạo tiền đề cho việc phát triền sản 
xuat nông nghiệp. ¬ 


Tuy nhiên, đối với diện tích đã có: 
công trình thủy lợi tưới nước, tiêu 
nước cũng không thê nghĩ giản đơn 
rằng đã giải quyết triệt đề được hạn, 
úng trong mọi tỉnh hình diễn biến 
phức tạp của thời tiết. Ngay như ở 
đồng bằng sông llöng, mặc dù các 
công trình thủy lợi đã được xây dựng 
nhiều hơn tất cä các vùng khác, nhưng 
tiêu chuần thiết kế của các công trình 
đã có cũng chưa đủ thỏa mãn yêu 
cầu về nước rất khắt khe của tác 
giống lúa mới, ngắn ngày, thấp cây, 
và vêu cầu tăng thêm vụ đỏng trong 
điều kiện thời tiết khó khăn. 


` Thực tế trên đây đặt ra cho công 
tác thủy lợi nhiệm vụ hết sức nặng 
nề: giải quyết thỏa đáng yêu cầu cấp, 
thiết, toàn điện, to lớn về nước cho 
các ngành kinh tế quốc dàn, nhất là 
đáp ứng yêu cầu về nước cho sản xuất 
nông nghiệp một cách phù hợp" với 
điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước 
trong từng thời kỳ. ` | 

Kế hoạch phát triền thủy lợi trước 
hết là nhằm vào thực hiện nhiệm vụ. 
thủy nông ; chú ý đúng mức củng cố 
và nàng cao chất lượng phòng chống 
lũ lụt; kết hợp với khai thác nguồn 
nước đề phát điện và cung cấp nước 
cho yêu cầu phát triền công nghiệp, 
giải quyết nước sinh hoạt cho nhân 
dân vùng cao, vùng biên giới phục 
vụ việc sẵn sàng chiến đấu và chiến. 
đấu. 

Kế hoạch đầu tư vào thủy lợi thực 
chất là đầu tư của công nghiệp cho 


«. 


«e 


phát triền nông nghiệp. Sản phẩm của 


thủy nông là « nước ”®, cung cấp.nước 


dúng lúc, đúng lượng, tiêu nước kịp 
thời có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 
lý cây trồng, đến thâm canh, tăng vụ, 
cải tạo đất, đến khả năng tăng nẵng 
suất và sản lượng cây tròng. Hiệu quả 
đầu tư vào thủy nông còn có tác dụng 
góp phần củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới trong nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa Tuy nhiên cũng cần thấy rõ 
hiệu quả đầu tư vào thủy nông chỉ 
có thề được phát huy cao nhất khi có 
sự phối hợp chặt chẽ và hợp lý của 
tông thề cơ chế quản lý và các biện 
pháp kinh tế kỹ thuật khác trong nông 
nghiệp. Do đó kế hoạch xây dựng hệ 
thống thủy nông ở mỗi vùng, mỗi tỉnh, 
"huyện, xã phải được nghiên cứu, xem 
xét cân đối trong quy hoạch tông thề 
của cả nước, của mỗi vùng, mỗi tỉnh, 
huyện, xã, và có bước đi phù hợp. 


Nhiệm vụ thủy lợi phục vụ phát 
triền nông nghiệp phải xuất phát từ 
_ mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn 

. quốc thứ V của Đảng đã đề ra: «Phấn 
—_ đấu trong khoảng ba kế hoạch 5 năm 
sử. dụng cả 10 triệu héc ta đất nông 

nghiệp, 15 triệu héc ta đất làm nghiệp, 
và ' gieo trông bình quân hai vụ trên 
đất trồng cấy hằng năm... ». Đề thực 
“hiện mục tiêu đó, công tác thủy lợi 
phải tập trung giải quyết những vấn 
đề chủ yếu như: quản lý, khai thác 
các hệ thống thủy nông đã có phục vụ 
mục tiêu sản xuất nông nghiệp từng 
- vụ và từng năm; tiếp tục đầu tư thỏa 
đáng nhắm đầy mạnh thi công các 
công trình trọng điềm, công trình hiện 
đang thi công đở dang đề nhanh chóng 
đưa vào sử dụng và phát huy hiệu 
quả; đồng thời khởi công xây dựng 


một số công trình cấp thiết phục vụ. 


thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích 
JODE nghiệp. 


Như trên đã nói mức độ xây dựng 


- các hệ thống thủy nông bảo đảm tưới 
nước và tiêu nước.ở mỗi vùng có 


"khác nhau, 


tưới 


_ phức tạp của lũ, lụt, 


! 


do đó phương hướng 
những năm trước mắt về xây dựng, 
tu bồ và hoàn chỉnh thủy nông không 
thề dừng lại ở hướng chung mà phải 
được cụ thê hóa đối với từng vùng. 


Các tỉnh đồng bằng sông Ilòng, 
trung du, miền núi Bắc bộ và khu bốn 
cũ đã có hệ thống thủy nông bảo đẫm 
nước và tiêu nước tương đối 
hoàn chỉnh, do đó việc tăng cường 
công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, 
tu sửa và hoàn chỉnh công trình ở 
đây được gắn liền với việc áp dụng 
mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
phát huy cao nhất năng lực thiết kế 
của các công trình đầu mối. Khó khăn: 
lớn nhất hiện nay và có ảnh hưởng 
nhiều đến sản xuấ! vụ mùa ở vùng 
này là diện tích bị úng còn rất lớn. 
Đề có thề tiến tới giải quyết cơ bản 
nạn úng, lũ, cần khăn trương xúc tiến 
nghiên cứu đặc điềm và diễn biến 
phản loại diện 
tích bị lũ, úng khắc nhau, ưu tiên 
nguồn điện cho việc phát huy cao độ 
các trạm bơm hiện có và đầu tư xây 
dựng từng bước và có hiệu quả các 
công trình' chống úng, phối hợp với 
các biện pháp kỹ thuật khác trong 
nông nghiệp. Một số diện tích canh 
tácở các vùng đôi, vùng mới quai đê: 
lấn biền, diện tích các bãi sông... chưa 
bảo đảm nước tưới, cần xây dựng 
một số công trình tưới nước với quy 
mô vừa phải nhằm góp phần phát huy 
cao độ tiềm năng đất đai và lao động 


tại chỗ. 


Các tỉnh khu 5, Tây nguyên và 
Đông Nam bộ cũ, diện tích có công ` 
trình bảo đảm tưới nước, tiêu nước: 
còn thấp so với diện tích có khả năng 
canh tác Từ sau ngày miền Nam được 
giải phóng, Nhà nước đã đầu tư và 
nhân dân đã ra sức làm thủy lợi đề 
phát triền sản xuất, một số công trình 
loại lớn và loại vừa đã được đưa vào 
khai thác, những công trình loại nhỏ 


- đo nhân đân tự làm, Nhà nước giúp 


đỡ vẻ kỹ thuật, vạt tư đã có tác dụng 


'phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Vấn 
đề quan trọng là trong thời gian tới 
làm thế nào đề có thề khai thác tới 
mức cao nhất năng lực thiết kế của 
các công trình đã xây dựng, bồ sung 
và hoàn thiện hệ thống cống và kênh 
miưrương dẫn nước tới mặt ruộng, đồng 
thời khân trương thi công các công 
trình hiện. đang làm, bảo đảm thực 
hiện đúng tiến độ đã được duyệt, đưa 
nhanh vào khai thác từng phần và cả 
hệ thống phục vụ cho sẵn xuất ; chuẩn 
bị tích cực các đồ án kỹ thuật về quy 
hoạch, thiết kế và lực lượng thi công 


-đề khi có các điều kiện về vốn, vật tư, 


thiết bị thì có thề thi công được ngay 
một số công trình.trọng điềm. Chú ý 
thích đáng xây dựng các công trình 
tưới nước cho các cây công nghiệp 
ngăn ngày, đài ngày trồng tập trung, 
"giải quyết nước ăn, nước sinh hoạt 


cho đồng bào các dân tộc, cho các khu: 


kinh tế mới, cho quốc phòng, kết hợp 
với công tác thủy nông, đầy mạnh xây 
đựng các trạm thủy lực, trạm thủy 
điện nhổ phục vụ yêu cầu phát triền 
cơ khí nhỏ và chế biến, phát động 
trạnh mẽ phong trào quần chúng làm 
thủy lợi nhỏ và vừa ở địa phương 
nhằm góp phần bảo đảm thực HH kế 
-hoạch từng vụ, từng năm. 


Các tỉnh đồng bằng sông Cửu long, 
-eó nhiều điều kiện thuận lợi về khỉ 
hậu, đất đai và nguồn nước đề phát 
triền sản xuất nông nghiệp, nhưng 
đến nay chưa khai thác được nhiều, 


một phần do chưa làm tốt công tác' 


thủy lợi. Cùng với việc đầu tư thực 
hiện các biện pháp kỳ thuật nông 
- nghiệp, cần gấp rút chuần bị các điều 
- kiện kinh tế kỹ thuật, quy hoạch, khảo 
sát, thiết kế, thí công cho việc xây 
dựng hệ thống công trình thủy lợi loại 
lớn và loại vừa cho từng vùng, xây 
_. đựng hệ thống thủy nông trên địa bàn 
huyện nhằm bảo đảm tưới nước và 
tiêu nước, thau chua, xô phèn... Quán 
triệt sâu sắc phương châm « Nhà nước 
_và nhân dân cùng làm”, phát dộng 
mạnh mẽ phong trào quần chúng tham 
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đgia nạo vét, đào mới các kênh trục 
đưa nước vào đồng, củng cõ và hoàn 
thiện hệ thống đê bao, cống đập ngăn 
mặn, thau chua, chống lũ đầu vụ, bảo 
vệ lúa hè thu. 


Do tình hình khai thác tiềm năng 
đất đai nói chung còn thấp, do những 
điều kiện tự nhiên, kinh tế — xã hội 
cụ thề ở đồng bằng sông Cửu long, 
công tác thủy lợi cần lựa chọn bước 
đi phù hợp đề góp phần tăng vụ, mở 
rộng diện tích canh tác và bảo đảm 
nước phục vụ thâm canh cải tạo đắt. 


-. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi 
ở đòng bằng sông Cửu long gắn bó 
chặt chẽ với quy hoạch dân cư, bảo 
đảm môi trưởng nước kết hợp giao 
thông thủy bộ, trồng cây, nuôi và 
khai thác thủy sản... nhằm phát huy 
hiệu quả tông hợp của công trình. 


Cùng với việc xây dựng hệ thống 
thủy nồng, chúng ta phải có biện pháp 
tích cực và thường xuyên chăm lo 
công tác phòng, chống lũ, lụt, Đề 
phòng, chống lũ, lụt, chúng ta cần kết 
lợp thực hiện cả mấy biện pháp cơ 
bản : trồng rừng và bảo vệ rừng đầu 
nguôn; xây dựng hồ chứa nước và 
quản lý, bảo vệ tốt các hồ chứa đã 
có; đắp đê và tăng cường, củng cố, 


. bảo vệ đê; giải phóng lòng sông; xây 


dựng và quản lý công trình phân bớt. 
lũ dòng chính. 


Ở các tỉnh miền Bắc có hệ thống 
đê sông lớn và các sông nhánh, đê 
biền, cần luôn quan tâm củng cố, nâng 
cao chất lượng đê, loại trử hư hồng 
ngắm trong thân đê, thường xuyên 
chăm lo xây dựng và củng cố lực lượng 
quản lý, bảo vệ đê, kè, cống, bảo đảm 
xử lý: đúng kỹ thuật ngay từ đầu 
những đoạn đê có nguy cơ bị vỡ khi 
có lũ. ss 


“Tại nhiều nơi thuộc các tỉnh miền 
Trung chưa xây dựng được cổng trình 
chống lũ, thì biện pháp tốt nhất là tồ 


` (Xem tiềp trang 33) 


Thực hiện tốt 


chính sách giao đất giao rừng- 
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PHAN XUÂN ĐỢT 


* 


ỨỪNG và đất rừng là một trong 
những bộ phản tài nguyên quỷ 
bán nhất của đất nước, có tác 

dụng quan trọng đối với sản xuất, đời 


sống, môi sinh và quốc phòng. Việc 


xây dựng rừng và phát triền lâm 
nghiệp luôn luôn là yêu câu cấp bách 
của nền kinh tế và gắn liền với đời 
sống của nhân đân, nhất là-nhân dân 
các dân tộc miền núi và tPung du. Vị 
vậy trong khi coi trọng củng cổ và tăng 
. cường các tö chức quốc doanh làm 
rừng, Dáng và Nhà nước ta chú trương 
_đầu mạnh giao đãi, giao rừng. cho 
huyện quản lÚ öoà hợp tác xã hinh 
đoanh- theo quỷ hoạch, Kế hoạch bà 
pháp luậi Nhà nước. Vệ 


I— Giao đất giao rừng là thực 
hiện quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động đổi với tài 
nguyên rừng và đất rừng. 

1, Rừng và đất rừng là tài sản của 
quốc gia, do Nhà nước thống nhất 
quản lý và kha: thác, sử dụng thco 
quy hoạch, kế hoạch nhằm phục vụ 
cho những lợi ích chung của toàn xã 
hội. Song rừng và đảt rừng lại phản 
bố khắp nơi, xen kẽ với các vùng dân 
cư, các lóại đất đai sản xuất khác, Ở 
đó rừng luôn luôn gắn liền với nhu 


cầu cuộc sống hằng ngày của nhân đân. 
3è tăng cường quân lý, bảo vệ những 
diện tích rừng hiện có và sử dụng 
có hiệu qua hàng chục triệu héc ta 
đất trống, đòi núi trọc và các loại đãi 
đai khác, cần phải giao rừng, đải 
rừng cho các đơn vị quốc đoanh (lâm 
Irường, nông trưởng) các cơ quan, 
đơn vị quân đội, trường học, các đơn 
vị tập thẻ (hợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất) đề xác lập trách nhiệm làm chủ 
trong quản lý kinh doanh, bảo đảm 
tất cả các loại đất đai, các loại rừng 
đầu có chủ, được quản lý, bảo vệ tốt 
và sử dụng đứng theo quy hoạch, kẽ 
hoạch và pháp luật của Nhà nước. 
Ngoài việc tồ chức những đơn vị quốc 
doanh bao gồm các đơn vị chủ lực 
thuộc trung ương và tỉnh quản lý, 
đảm nhiệm việc khai thác và xây 
dựng rừng trên những địa bàn trọng 
yếu, giữ vai trỏ nỏng cốt về kinh tế — 
kỹ thuậi trong sản xuất kinh doanh, 
Nhà nước cần phải thông qua chính 
sách giao đất, giao rừng và các chính 
sách đòn bầy kinh tế khác đề thu hút 
thêm khả năng to lớn về lao động, 
nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất của 
đông đảo nhân dân ở các vùng đề họ 
tích eực tham gia vào sự nghiệp trông 
cây gây rửng và bảo vệ rừng ở nước ta... 
eẹ 
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` 


mau chóng hoàn thành mục tiêu phủ 
xanh hàng triệu héc ta đất trống. đồi 
núi trọc và các loại đất đai hoang hóa 
khác. Giao đất giao rừng chỉnh là tạo 


điều kiện đề nhân dân lao động thực. 


hiện quyền làm chủ của minh trong 
việc quản lý, bảo Vệ và xây dựng lại 
tài nguyên, bảo đảm cho mỗi người 
đân sinh sống gần rừng, thật sự được 
hưởng quyền lụi và thực hiện nghĩa 
vụ của mình đối với các bộ phận tải 
nguyên đó. | 


Thực hiện chính sách” giao đất giao 


rừng, trong những năm qua ngành 
lâm nghiệp đã cùng Ủ Y ban nhân đân 
các tỉnh, huyện giao gần 3 triệu héc 
ta rừng và đất rừng cho các đơn vị 


tập thề và nhân đàn bảo vệ, kinh 
doanh. Nhiều làm trưởng, nồng 


"trưởng, hợp tác xã... được nhận đất, 
nhận rừng đã bước đầu tô chức lại 
sản xuất ; quản lý, bão vệ chặt chẽ và 
gầy trồng theo phương thức nông lâm 
kết hợp, đã góp phần giải quyết khó 
khăn về đời sống và thực hiện mục 
tiêu phát triển lâm nghiệp ở: địa 
phương: Ở huyện Chiêm hóa tỉnh Hà 
tuyên. sau khi đã quy hoạch và phân 
loại đối tượng rừng theo mục đích sử 
dụng, đã giao Tì 000 héc ta rừng phòng 
hộ cho Ủy ban nhân đân các xã tô 
chức việc bảo vệ, giao 31500 héc ta 
rừng kinh tế và đất: rừng cho 21 hợp 
tác xã sản xuất kinh đoanh, trong đó 
có gần 9500 hộ gia đình dược giao 
thêm 3600 hóc ta đất đề xây dựng 
vườn rừng. Các hợp tác xã đã sắp 
xếp lại lao động, tô chức 295 đội nông 
làm, 36 đội chuyên lâm, thực “hiện 
vượt mức kế hoạch lâm nghiệp do 
Nhà nước giao. Toàn bộ rừng và đất 
mừng của huyện đã được giao và xác 
dịnh trách nhiệm làm chủ cụ thê. Cả 
ba khu vực quốc doanh, tập thề và hộ 
gia đình đều cùng nhau quan lý, bảo 
vệ tốt vốn rừng, phát triền sản xuất 


tâm nghiệp, nạn phá rừng cháy rừng 


giảm đi rõ rệt Năm 1965, diện tích 
rừng bị đốt làm nương rây giảm xuống 


bằng 1/10 so với thời kỷ 1970 — I971.. 


Nhiều tỉnh, thành phố đã căn cứ tỉnh 
thần chỉ thị 29/CT ngày 12-11-1983 và 
quyết định 181 của Hội đồng bộ trưởng 
về &ông tác giao đất. giao rừng đề cụ 
thề hóa nội dung chính sách nhằm 
thực hiện tốt hơn CÔNG tác này ở địa 
phương. 


Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy 
đủ về ý nghĩa quan trọng của công 
tác giao đất giao rừng, có nơi còn nựại 
không muốn giao, có nơi giao nhưng. 
buông trỏi, khoán trắng, thiếu chỉ đạo, 
giúp đỡ, tạo ‹điều kiện thuận lợi đề 
các hợp tác xã và nhân dân sớm đi 
vào sản xuất, quản lý, bảo vệ tốt 
những diện tích rừng được giao; 
thậm chỉ có nơi đã tùy tiện chặt phá, 
sử dụng kbông theo quy hoạch, kẽ 
hoạch và pháp luật Nhà nước, gây 
thiệt hại đến tài sản quốc gia, không 
thực hiện đúng mục đích yêu cầu của 
chính sácñ này. 

Hừng là tài sản quốc gia thuộc 
sở hữu toàn đân, như vậy khi giao 
đất giao rừng cho hợp tác xã quản lý, 
kinh đoanh có phải là làm thay đồi 
quvền sở hữu về rùng và đất rừng 
không 2 Đó là điều băn khoăn của một 
số cân bộ trong khi thực hiện chính 
sách gieo đãi, giao rừng. Dây cũng là 
nguyên nhân -dẫn đến hiện tượng rụt 
rẻ, e ngại không mạnh đạn 1O rừng, 
đất rừng như chủ trương Nhà nước đã 
quy định. ị l 

Ở đây cần khẳng định tính chất SỞ 
hữu của rừng, đắt rừng cũng như mọi 
tài nguyên khác: ® Đất đai, rừng aúi, 
sông, hồ, hầm mỏô, tải nguyên thiên 
nhiên Irong lòng đãi... cùng các lài 
sẵn khác mà pháp luật qưy định là của 
Nhà nướcđều thuộc sở hữu toàn.đân»(1). 
Như vậy, dưới chế độ ta, rừng và 
đất rừng chỉ có một hình thức sở hữu 
duy nhất, dó là sở hữu toàn dân do 
Nhà nước thống nhất quản lý theo 
quy hoạch, kế hoạch và pháp luật 
thống nhất. Vi lẽ đó, rừng và đất 


(1) Điều !9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. 


rừng dù được giao cho quốc doanh, 
tập thê hay người lao động quản lý, 
sử dụng thì tỉnh chất sở hữu nói trên 
vẫn không hề thay đồi. Đơn vị quốc 
đoanh, tập thề hay hộ gia đình được 
nhận đất nhận rừng sẽ có quyền quản 
lý, sử dụng ôn định theo quy hoạch; 
kế hoạch nhưng không phải là người 
chủ sở hữu, nghĩa là không có quyền 
mua bán, đôi, nhượng cho người khác 
(trừ trường hợp đặc b;ệt được quyền 
thửa kế kinh doanh hoặc thu hoạch 


sản phầm cho người thân trong gia 


đình). Việc giao cho từng đơn vị quốc 
doanh, tập thê và hộ gia đình những 
điện tích rừng và đất đai nhất định 
là đề xác định rõ trách nhiệm làm 
chủ cụ thề đối với mỗi khu đất, khu 
rừng, đề cao trách nhiệm và phát huy 
năng lực chủ động sáng tạo của mỗi 
cơ quan, đơn vị tập thề và mỗi người 
lao động bảo vệ, khai thác và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên vì lợi ích của Nhà nước, 
của tập thề và của cá nhân người lao 
động, chấm dứt tình trạng rừng “vô 
chủ ?, buông lổng quản lý rừng và 
hiện tượng tùy tiện trong quản lý 
kinh doanh đã kéo-dài trong nhiều 
năm. Giao đất giao rừng cho các 


cơ quan, đơn vị, không có nghĩa là. 
đề tùy tiện sử 


chia cắt manh mún | 
dụng với bất cứ mục dích và phương 
thức nào, trái lại phải kinh doanh, sử 
dụng theo đúng quy hoạch. kế hoạch 
và pháp luật của Nhà nước. Sau khi 
giao đất giao rừng, Nhà nước tăng 
cerởng hướng dẫn, kiêm tra, uỏn nắn 
việc quản lý, sử dụng; nếu c*n thiết 
eó thề buộc đơn vị và cá nhàn phải 
bồi thường thiệt hại về vật chất do 
kính doanh sử dụng rừng không dúng 
quy hoạch, Rê cả việc thu hỏi lại các 
điện tích rừng và đất đai dã giao nếu 
xét thấy đơn vị và cá nhàn không đủ 


điều kiện tiếp tục quản lý, kinh doanh ` 


có hiệu quả. 

Thực hiện đúng đắn chính sách này 
sẽ tạo nên động lực mới thúc đây 
nhanh quá trình xây dựng và phát 


\ 


triên làm nghiệp ở nước ta, làm cho 
đông đảo nhân dân lao động quan tâm 
bảo vệ vững chắc tài nguyên rừng, và 
phát huy hiệu quả công tác tròng cây. 
xây dựng vốn rừng. 


II — Kết hợp chặt chẽ giao đất 
giao rừng với 1ô chức lại sản xuất 
lâm nghiệp trên địa bàn huyện 


và trong từng đơn vị cơ sở. 


Mục dịch chủ yếu của công tác giao 
đất giao rừng là đề thúc đầy sẵn xuất, 
Lĩng cường quản lý, bảo vệ tốt hơn 
tài nguyên rừng, bảo đảm sử dụng có 
hiệu quả cao từng khu đất, khu rừng ; 
giao rừng đề bảo vệ, giao đất trồng, 
đồi trọc để tròng cây, xây dựng vườn 
cây, vườn quả, vườn rừng, sản xuất 
theo phương thức nông — lâm kết hợp; 
làm cho mỗi đơn vị điện tích rừng và 
đất đai đều sẵn xuất được nhiều „của 
cải phục vụ kinh tế và đời sống. Muôn 
Vậy, sau khi giáo rừng và dáàt rừng 
cho đơn vị sản xuất cơ sở, phải hết 
sức coi trọng công tác tổ chức lại sắu 
xuất, tô chức lại rừng và đất đai, sắp 
xếp lại lao động, đáp ứng vêu cầu mới 
của sản xuất lâm nghiệp được mở ra 
trên địa bàn huyện, trong từng lâm 
trường, nông trường, hợp tác xã, lập 
đoàn sản xuất, — 


1. Tồ chức lại sản xuất theo hướng 
kết hợp chặi chẽ nông nghiệp 0ới lâm 
nghiệp, kinh doarah toàn diện, sử dụng 
lồng hợp tài nguyên. Phương hướng 
khai thác hợp lý đề phát huy thế mạnh 
đó là phải kết hợp nông — lâm, gắn 


nông nghiệp. với lâm nghiệp, chăn 


nuôi và ngành nghề khác trong một 
cơ cấu thống nhất, Rừng là cơ sở tài 
nguyên đề khai thác những sản phầm 
trực tiếp phục vụ sẵn xuất, dời sống 
và xuất khâu. Đặt trống. đòi núi trọc 
là tư liệu sản xuất quý báu đề sản 
xuất ra lương thực thực phầm nuỏi 
sống con người, nhất là gây trồng các 
loại cây công nghiệp và cây dặc sản 
có giá trị xuất khẩu cao. Vì vậy việc 
giao đất giao rừng phải gắn với yêu 


° ‹ }ứ, 


¿Ñ¡ áo định lại eơ cấu kinh tế đúng 
dắn, nhằm phát huy được tiềm năng 
lao động, đất đải, tài nguyên và truyền 
thống, kinh nghiệm sản xuất của mỗi 
vùng. Chấm dứt lối sản xuất du canh, 
đốt rừng, phá rừng, phá 
nguyên thiên nhiên, gây thiệt hại cho 
môi trường sống. Căn cứ quy hoạch 
tồng thề phát triền kinh tế và quy 
_ hoạch lâm nghiệp theo hướng kết hợp 
nông — lâm như đã nêu, mỗi huyện 
xác định rõ phương hướng phát triền 
kinh tế và phương hướng kinh doanh, 
sử dụng rừng đề sắp xếp lại địa bàn 
sản xuất, điều chỉnh lại quy mô, ranh 
giới qưản lý của các đơn vị quốc 
doanh hiện có và sẽ xây dựng thêm, 
từ đó thực hiện giao rừng và đất rừng 
đề các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, 
các cơ quan, đơn vị quân đội, trưởng 
học quản lý, kinh doanh theo đáng 
phương hướng quy hoạch và tồ chức 
lại sản xuất lâm nghiệp cho tửng vùng 
nhất định. Như vậy, mỗi đơn vị quốc 
doanh và tập thề khi nhận đất, nhận 


rừng đều phải xác định rõ phương: 


hướng quần lý kinh doanh cụ thề đối 
với từng loại đối tượng rừng' và 
đất rừng. Đây cũng là căn cứ đề hợp 
tác xã thực hiện bước tiếp theo là giao 
rừng cho từng đội sản xuất và thực 
hiện khoán chăm sóc, bảo vệ, gây trồng 
đến từng người lao động, từng hộ 
gia đình. „ 


2. Tồ chức lại rừng là yêu cầu quan 
trọng đặc biệt đề bảo vệ và sử dụng 
tốt tài nguyên, phát huy tác dụng cụ 
_ thề của công tác giao đất, giao rừng. 


Rừng phải được phần loại theo đối 
tượng và mục dích sử dụng bao gồm : 
rừng có công dụng đặc biệt (gọi tắt là 
rừng cấm), rừng phòng hộ và rừng 


kinh doanh. Cáo loại rừng khác nhau ' 


sẽ có quy chế quản lý, bảo vệ và 
được giao cho từng đối tượng cụ thê. 
Đối với các loại rừng cấm, phải tô 
_ chức các lực lượng chuyên trách bảo 

vệ và kinh doanh theo chế độ đặc biệt. 
nh phòng hộ chủ yếu giao cho Ủy 


$ 


_ 


hủy tài. 


ban nhân đân các cấp đề tồ chức lực 
lượng bảo vệ tại chỗ. Rừng kinh tế 
và đất trồng rừng ngoài phạm vỉ quản 
lý của các lâm trường, sẽ giao cho các 


"hợp tác xã bảo vệ, gây trồng. Đất 


trống, đồi trọc phân tán, diện tích nhỏ, 
gần địa bàn dân cư, chủ yếu giao cho 
hợp tác xã, tập đoàn sản xuất hoặc 
các hộ gia đình xã viên và gia đình 
cán bộ, công nhân, viên chức xây 
dựng vườn rừng, kết hợp trồng cây 
lương thực thực phầm, cây ăn quả, 
đặc sản, với cây trồng nhằm tự túc gỗ, 
củi. tăng nguồn thu phập cho biện tế 


_ gia đình. 


Rừng và đất rừng không những : 
được phân loại theo mục đích sử dụng 
như trên mà còn phải được tô chức 
lại theo từng đơn vị tiều khu (1000 
héc ta trở lại), thuận tiện cho công tác 
quản lý, bảo vệ và khai thác, gây - 
trông cũng như thực hiện cơ chế 
khoán quản trong khi giao đất, giao 
rừng. Toàn bộ điện tích rừng và đất 
rừng trên mỗi địa bàn huyện phải 
được phân chia thành các tiều khu, 
các khoảnh và các lô rừng một cách 
thống nhất từ trên bản đồ và được xác 
định ranh giới cụ thê, được thiết kế 
tỉ mỉ,được kiêm tra đánh giá số lượng, 
chất lượng, chủng loại ngoài thực 
địa, quy định rõ nội dung quản lý và - 
chế độ kinh doanh theo đéng trình tự 
mở mang ; đây là căn cứ đề kiềm tra, 
giám định việc sử dụng rừng, đất 
rừng của mỗi đơn vị, mỗi hộ gia đình. 


3. Tô chức phân bố lạtlao động hợp 
lý sau khi đã giao đất giao rừng. Trên 
cơ sở cơ cấu kinh fế quy mô sản xuất 
và loại hình tô chức (oại hình huyện 
nông —lâm —công nghiệp ; lâm — nông ' 
— công nghiệp hoặc nông—lâm — ngư 
nghiệp... loại hình hợp tắc xã nông — 
lâm nghiệp hoặc lâm — nông nghiệp 
đã được xác định mà bố trí lại 
lực lượng sản xuất, phân bố lại 
lao động từ trong nông nghiệp 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triền nghề 


rừng và các nghề khác. Đối với các 


v 


hợp tác xã và tập đoàn sản xuất được 
nhận thêm rừng và đất rừng, tùy theo 
khối lượng nhiệm vụ cụ thề mà tính 
toán số lao động cần phải đầu tư cân 
đối với nhiệm vụ -bảở vệ, tu bồ, tròng 
rừng, khai thác, chế biến, vận tải, 
tièu thụ sản phầm. Lao động làm rừng 
trong hợp tức xã được tô chức thành 
các đội chuyên hoặc kết hợp đội 
chuyên với hình thức huy động lo 


động theo thời vụ, hoặc do các đội sản' 


xuất cơ bản thực hiện theo hình thức 
_vừa làm ruộng vừa làm rừng. Ngoài 
điện tích rừng do lợp tác xã trực tiếp 
kinh doanh và điều hành sản xuất, 
hợp tác xã có thề khoán một số điện 
tích nhất định cho từng hộ gia đình 
đề bảo vệ, chăm sóc hoặc gây trồng 
theo những hợp đồng sản xuất cụ thê, 
Việc giao rừng, 'dất rừng cho từng dội 
sản xuất cơ bản hoặc khoán rừng cho 
hộ gia đình chăm sóc, bảo vệ phải 
theo nguyên tắc tiện canh tiện cư, gắn 
với địa bàn dân cư, rừng trên ruộng 
đưới, thuận tiện cho việc quản lý, bảo 
vệ và thu hoạch sản phầm. Mặt khác, 
cần kết hợp giao đất, giao rừng với 


thực hiện kế hoạch: phân bố lại lao 


động và dân cư, từng bước giãn dân 
v> mở rộng vùng dân cư, góp phần 
thức đầy sự phân bố lao động mới 
trên phạm vỉ cả nướ- 


III— Thực hiện cơ chế quản lý 
mới phù hợp với chủ trương 
giao đất giao rùng cho huyện 
- quảp lý và. .hợp tác xã. kinh 
đoanh. 


Một trong những nguyên nhân căn 
bẩn làm bạn chế tác dụng tích cực của 
chính sách giao đất giao rừng là do 
chậm đồi mới cơ chế quản lý nhằm 
khuyến khích sản xuất, tăng cường 
-_ quản lý bảo vệ rừng sau khi đã giao 
đất, giao rừng. Chính sách giao đất 
giao rừng thề hiện đúng đắn đường 
lối phát triền lâm nghiệp dựa vào 
sức đân, theo phương “châm qNhà 


nước và nhân đân cùng làm ». Chính 


thác, 


sách đó phù hợp với tình hình kinh 
tế nước ta trong thời kỷ quá độ, phủ 
Hợp với nguyện vọng của nhân dàn 
ta, được đông đáo nhân đân đồng tình, 
hưởng ứng, đã và đang tạo nên những 
chuyền biến mạnh mẽ trong nghề rừng 
ở nước ta. Vì vậy, cần mau chóng đồi 
mới cơ chế quản lý kinh doanh lâm 
nghiệp theo hướng khuyến khích và 
thu hút rộng rãi nhân dân làm rừng. 


1. Trước hết phải thực hiện phân. 
cấp quản lý rừng và nghề rừng cho 
huyện, tăng cường trách nhiệm và 
quyền hạn quản lý rừng cho xã và 
mở rộng quyên chủ động sản xuất 
kính doanh cho cơ SỜ, 


Huyện là địa bàn sát rừng, sát dân, 
có vị trí đặc biệt quan trọng trong 
quá trình xây dựng và phát triền kinh 
tế lâm nghiệp, vì vậy huyện phải là 
cấp quản lý trực tiếp đối với rừng và. 
nghề rừng ở đây. Vấn đề quan trọng 
là phải xác định rõ nội đung phản 
cấp quản lý rừng cho huyện, tăng 
cường xây dựng và phát triền kinh tế 
lâm nghiệp huyện tương xứng với vị 
trí tài nguyên và thế mạnh của mỗi 
vùng. Ủ Y ban nhân dân huyện là người 
chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ dạo 
việc kiềm kê đất đai, tài nguyên, bồ 
sung lại quy hoạch huyện. trên cơ sơ 
đó tổ chức chỉ đạo việc giao đất giao 
rừnøg, hướng dẫn các đơn vị quốc 
doanh, tập thê và hộ gia đỉnh xây 
đựng, phát triền vốn rừng, bảo vệ và 
khai thác tài nguyên rừng một cách 


có hiệu quả. 


Với tư cách là người đại diệu Nhà 
nước Ở cơ SỞ, Ủy ban nhân dân xã có 
trách nhiệm giảm sát, kiềm tra các 
hợp tác xã và tồ chức kinh tế được 
nhận đất nhận rừng thực hiện đúng 
các yêu cầu quản lý, bảo vệ và khai 
sử dụng rừng, đất rùng như 
pháp luật đã quy định ; đồng thời tổ 
chức phong trào quần chúng thực 
hiện tốt công tác bảo vệ, phòng và 
chống lửa rừng, ngắn ngừa các hành 


~ 


hở! 


động dẫn tới phá rừng, đầy mạnh 
tồng cây gây rừng, thực hiện mục 


tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc của 


địa phương. 


Đối với các đơn vị cơ sở được nhận 
đất, nhận rừng, cần mở rộng quyền 
chủ động kinh doanh, tận dụng đất 
“đai làm nông — lâm nghiệp kết hợp, 
tăng thêm nguồn lương thực và nông 
sản, tổ chức gây trồng, chế biến các 
loại. cây công nghiệp, cây đặc sẵn 
được liệu có giá trị kinh tế cao, khai 


thác, tận dụng, tiết kiệm các nguồn 


lâm sẵn đề tạo vốn tự có; quyền.chủ 
động trong việc liên kết kinh tế đề 
tranh thủ thêm nguồn vốn, lao động, 
vật tư) kỹ thuật nhằm khai thác có 
hiệu quả nhất các điều kiện thuận lợi 
của địa phương. Đối với các lâm 
trường, nông trưởng, ngoài việc sản 
xuất các sẵn phẩm chính theo chỉ liêu 
pháp lệnh, cần tận dụng đất đai đề sản 
xuất thêm các sản phầm khác nhằm 
tăng thu nhập cho tập thê. Thực hiện 
eơ chế gắn sản xuất, gây tròng, chế 
biến với lưu thông sản phàm. Mở rộng 
quyền được phép trao đôi phần sản 
phầm do sẵn xuất vượt kế hoạch và 
sản phầm tàn thu;‹ xây dựng quỹ 
lương thực và quỹ vạt tư hàng hóa 
đề phục vụ sản xuất nghề rững, làm 
cho lưu thông thông suốt, sản xuất 
phát triền, người lao động làm rừng 
có thu nhập và đời sống ôn định. 


2. Cần tăng cường cải tiến công tác 
kế hoạch hóa lâm nghiệp cho phù 


hợp với tình hình tài nguyên và yêu 


cầu mới sau khi đã giao đất, giao rừng. 
Hiện nay năng lực khai thác các sản 
phầm chính đã giảm sút, đã đến lúc 
phải tính toán và xây dựng kế hoạch 
khai thác hợp lý theo khả năng tăng 
trưởng của mỗi khu rừng, không khai 
thác lạm vào vốn rừng. Sau khi giao 
đất giao rừng và tô chức lại sản xuất, 
kinh tế lâm nghiệp huyện và hợp tác 
xã ngày càng phát triền và trở thành 
bộ phận hợp thành trong kế hoạch 
kinh tế — xã hội của địa phương, đo 
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đó cần thông qua các hợp đồng kinh 
tế về thu mua và cung ứng vật tư, 
địch vụ đề hướng dẫn, chỉ đạo cwc hợp 
lác xã xây đựng kế hoạch sản xuất 
lâm nghiệp như bảo vệ, tu bồ, trồng 
rừng, khai thác, chế biến lâm sản 
đồng thời tích cực giúp đỡ, chỉ đạo 
đề các hợp tác xã thực hiện tốt các chỉ 
tiêu đó. 


3. Hoàn thiện các chỉnh sách khuyến 
khích tập thề và nhân đân nhận rừng 
đề bảo vệ, nHân đất trống, đòi trọc 
đề tròng cây, thực hiện có kết quả 
chủ trương giao đất giao rừng. Dầu 
tư cho lâm nghiệp-là loại đầu tư chỉ 
sau miột thời gian dài mới mang hại. 
hiệu quả, đầu tự cho một ngành lao 
động nặng nhọc, vất và. Cần có chính 
sách thật sự khuyến khích, như chính 
sách đầu tư cho vav vốn với điều kiện 


-ưu đãi, giúp đỡ một phần hạt giống, 


vật tư, hướng dân kỹ thuật, đào tạo, 
huấn luyện cán bộ đề hợp tác xã và, 
nhân đân có điều kiện sản xuất, kinh” 
doanh tốt. Hệ thống giá cả do Nhà 
nước thu mua cũng cần được đôi mới 
kèm theo chính sách bán đối lưu 
lương thực, hàng hóa tiêu dùng như 
đối với việc thu mua các loại sản phầm 
khác. Đặc biệt đối với những vũng 
còn du canh du cư, vùng sẵn xuất, 


“chế biến sản phầm xuất khầu, vùng 


trồng cây nguyên liệu công nghiệp, 
cần có chính sách cung cấp phần lương 
thực còn thiếu đề nhân dàn yên tâm 
sản xuất. 


Vận dụng và cụ thề hóa quyết định 
18† của Hội đồng bộ trưởng về giao 
đất, giao rừng, chỉ thị 100 của Ban bí 
thư về khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động vào sản xuất 
lâm nghiệp. Trên cơ sở xây dựng các - 
định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý đối 
với các khâu của sản xuất nghề rừng 
mà mở rộng diện khoán sản phầm đối 
với tất cả các khâu của quá trình sản 


xuất, bảo đảm cho người lao động làm 


rừng có thu nhập thỏa đáng, kết hợp 
hài hòa các lợi ích Nhà nước, tập thà 


9 


và cá nhân người lao động, làm cho 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 
các ngành nghề khác giúp đỡ nhau 
cùng phát triền.  - _ 


* 
_Giao đất giao rừng cho huyện quản 


lý và hợp tác xã kinh doanh là chính 
sách lớn của Đẳng và Nhà nước ta. 


Làm đúng, làm tốt chính sách này, 


nhất định sẽ tạo nên .chuyền biến 
mạnh mẽ trong quản lý, bảo vệ rừng 
và phát triền ughề rừng, tăng nhanh 
năng lực sẵn %Xuất và hiệu‹<quả sử 
dụng tài nguyên, đáp ứng những đòi 
hỏi cấp bách của cuộc sống hiện tại. 
phục vụ tích cực cho việc thực hiện 
những mục tiêu kinh tế — xÃã hội của 
cả nước. 


,  — Thủy lợi phục vụ sản xuất:., 


(Tiếp lheo lrang 26) 


chức sẵẳn xuất và sinh hoạt xã hội 
thích nghi với lũ lụt, đầy mạnh 
trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn, 
quản lý chặt chẽ dòng sông thoát lũ, 
đồng thời tích cực chuẩn bị các điều 
kiện đề xây dựng các hồ chứa nước 
giảm lũ, lợi dụng tông hợp nhiều mặt. 

Tình hình ngập lụt.ở các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu long có đặc điềm riêng 
biệt. Lũ sông Cửu long có mối liên 
hệ quốc tế; do đó việc giải quyết lũ, 
lụt ở đồng bằng sông Cửu long phải 
được nghiên cứu chu đảo. Đề hạn chế 
ngập lụt, bảo đảm gieo cấy trên phần 
lớn điện tích hai vụ lúa. kinh nghiệm 
thực tế ở nhiều vùng khác nhau cho 
thấy, nếu tiến hành đắp bờ bao, ngăn 
lũ sớm, chống lũ muộn, làm cống, đào 
kênh tiêu thoát nước và kết hợp bố trí 
giống cây trồng, mùa vụ hợp lý thì 
những vùng ngập nông vẫn có thê tăng 
vu, thâm canh và ôn định sản xuất. 


chỉnh phục, cải tạo 


Quá trình giải quyết nước cho nông 
nghiệp cũng là quá trình giải quyết 
nước phục vụ cho các ngành. kinh tế 


quốc đân và lợi dụng tông hợp nguồn 
nước. Muốn chủ động nguồn nước phải 
đầy mạnh công tác nghiên cứu nắm 
vững đặc điềm thiên nhiên Việt nam. 


nắm vững quy luật của nước đề có 
hành động phù hợp, có biện pháp 
và điều khiền 
nhằm phục vụ cho lợi ích của nền 
kinh tế quốc dân. Đi đội với khai thác 


- hợp lý nguồn nước, cần hết sức quan 


tâm bảo vệ nguồn nước, gắn với lâm 
nghiệp định canh định cư giữ rừng 
đấu nguồn; quản lý nguồn nước chặt 
chẽ, bảo vệ môi trường nước, không 
đề nước thải công nghiệp gây ô nhiễm 


"nguần nước ảnh hưởng xấu đến tài 


nguyên nước của ta 


Bình luện chính trị 


Mật thắng lợi quan trọng của nhân dân ta 


ƯỢC sự giúp sức của nhân dân 
nhiều nơi ở miền Nam, các lực 
lượng an nỉnh của chúng ta đã 

tóm gọn hơn một trắm lên gián điệp 
của Bắc kinh và tình báo Thái lan xâm 
nhập nước ta, thu một khối lượng lớn 
vũ khí đạn dược và các phương tiện 
hoạt động gián điệp, phá hoại, đồng 
thời 
những tên cầm đầu một số tô chức 
nhen nhóm phản cách mạng trong 
nước. Tòa án nhân dân tối cao đã xét 
_xử công khai trước đông đảo quần 
_chúng nhân đân vụ án gián điệp-quan 
trọng và. nguy hiềm này. Những tên 
phần quốc, làm tay sai cho bọn bành 
trướng Bắc kinh, hoạt động gián điệp 
chống Nhà nước ta, đã bị trừng trị 
- đích đáng. Đây là những tên đã có 
quá trình lâu dài ôm. chân đế 
quốc và các thế lực 
nước ngoài, có nhiều hoạt động điên 
cung phá hoại cách mạng Việt nam, 
-lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng làm 
tay sai cho bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc, kẻ thủ trực tiếp, nguy 
hiềm của nhân dân ta. Bọm chúng đã 
thật sự biến thành công cụ xấu xa, 
bỉ ôi của bọn phần động trong giới 
cầm quyền Bắc kinh trong kiều chiến 
Iranh phá hoại nhiều mặt nhằm thực 
hiện những mưu đồ cực kỷ nguy hiềm 
đối với nước ta là tiến hành các hoạt 
động phá hoại và tiến. tới vũ trang 
bạo loạn bên trong kết hợp với tiến 
công từ bên ngoài vào đề lạt đồ chế 
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phản động. 


bắt giữ đòng bọn của chúng, - 


- 


độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 


nam. Từ trước đến nay, số phận dành 
cho những tên việt gian bán nước 
bao giờ cũng là số phận của những 


“kẻ bị nhân dân căm ghét, phỉ nhồ và - 


trừng trị nghiêm khắc. 


Thắng lợi to lớn của nhân dân ta 
trong vụ án gián điệp quan trọng này ˆ 
cñng chính là thất bại thảm hại của 
bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc câu kết với để quốc Mỹ và các 


'thế lực phần động khác trong chỉnh 


sách điên cuồng phá hoại, làm suy 
yếu, tiến tới thôn tính nước ta. 


Trong vụ án gián điệp này, điều 
đáng chú ý nhất là những tên tội 
phạm chủ mưu chỉnh là bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc. Bản 
chất, âm mưu và thủ đoạn cực kỳ 
độc ác, xấu xa của chúng một lần 
nữa bị bóc trần. Tuy bị thất bại nặng 
nề-trong hai cuộc chiến tranh xâm 
lược phía tây nam và phía bắc nước 


- ta, bọn bành trướng bá quyền Trung 


quốc vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu 
thôn tính nước ta bằng cách vừa tiến 
hành kiều chiến tranh lấn chiếm “biên 
giới phá hoại nhiều mặt, vừa chuẩn 
bị điều kiện gây chiến tranh xâm 
lược quy mô lón chống nước ta khi 
cần thiết. Trong kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt, bọn phản động Lrong 
giới cảm quyền Trung quốc câu kết 
với để quốc Mỹ và các thế lực phản 


⁄ 


động khác đánh phá nước ta bằng 
những hành động ngày càng điên 
Cuòng, trắng trợn hơn trên nhiều 
lỉnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, 


tư tưởng, ở nhiều địa bàn và theo. 


nhiều hướng khác nhau với những 
mưu mô, thủ đoạn hết sức thâm độc, 
nguy hiểm, . Một trong những mũi 
nhọn quan trọng của chúng là tăng 
cưởng hoạt động gián điệp gắn liền 
với hoạt động phá hoại, vũ trang bạo 
loạn. Chúng tìm mọi cách tung những 


toán gián điệp, biệt kích từ biên giới. 
phía bắc, phía tây nam, từ ngoài 


biền, từ Thái lan vào nội địa ta nhắm 
thu thập tình báo, nhen nhóm, móc 


nối với bọn. phản cách mạng trong. 


nước, tiến hành các hoạt động gây 
rối, phá hoại các mặt, tạo điều kiện 
_gày bạo loạn và lật đô. Vụ án gián 
_ điệp này đã phơi bày những mnưu đồ 
xấu xa, những thủ đoạn nham hiềm 
và cả những hành động trắng trợn 


của. chúng bất chấp luật pháp quốc ` 


tế và những tiêu chuẩn sơ đẳng nhất 


trong quan hệ quốc tế ; nó cũng phơi „ 


bày rõ sự câu kết có tính quy luật 
giữa kẻ thù bên ngoài và kể thù bên 
(rong nước ta. 


- Đồng thời, vụ ván này là ải thực 


tÊ rõ ràng chứng minh nhận định 


đúng đắn, sáng suốt của Đẳng ta là 
chiến lược và sách lược của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc đối với 
- nước (ta chưa hề thay đồi, trái lại, 
.. càng tỏ ra thù địch hơn. 


Đồng lða với bọn bành trướng bá 


quyền Trung quốc trong vụ án này là 


những thế lực phản động cực hữu 
trong giới cầm quyền Thái lan đã theo 
đuôi Trung quốc và Mỹ, thi hành chính 
sách thù địch đối với nhân dân ta, 
xâm phạm chủ' quyền, an ninh của 
nước ta. Cục tình báo lục quân Thái 
lan và giới cầm quyền Thái lan phải 
chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi 
hậu quả nghiêm. trọng do những việc 
làm cực kỷ xấu xa của chúng gây nên. 


Tiếng vang của vụ án này làm cho 
các nước Đông Nam Á và thế giới 
thấy rõ bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc là mối đe dọa chính đối 
với hòa bình, an ninh,.ồn định ở Đông 


dương và Đông Nam Á. 


Đối với nhân dân ta, việc đập tan - 
tồ cbức gián điệp nguy hiềm này là 
một thắng lợi quan trọng của sự 
nghiệp bảo vệ an ninh Tô quốc trong 
tình hình phức tạp hiện nay. Đó là 
chiến công lớn của các lực lượng an 


ninh mưu trí dũng cắm, đã tiến hành 


xuất sắc các biện pháp nghiệp vụ, và 
được sự giúp đỡ đầy hiệu quả của 
nhân dân và các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Đó cũng là thắng lợi của 
việc sử dụng và phát huy sức mạnh 
tông hợp của các lực lượng chuyên 


-chính và quần chúng nhân đân ta 


trong cuộc đấu tranh chống kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ 


“địch. 


-_ Qua vụ án gián điệp này, toàn Đẳng, 
toàn đân, toàn quân ta càng thấy rõ 


“phải luôn luôn nâng cao tỉnh thần 


cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu tốt, đánh thắng mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của „ 
kẻ địch; chú trọng bảo vệ nội bộ 
trong tửng đơn vị cơ sở, bảo vệ các 
cơ sở. kinh tế, quốc phòng, các nơi 
xung yếu, đầy mạnh phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh, đờng thời cẳng 
cố quốc phòng vững mạnh. An ninh 
và quốc phòng chưa bao giờ gắn chặt 
với nhau như bây giờ. Có làm tốt cả 
an nính lẫn quốc phòng thì nội trị mới 
yên vui, biên cương mới vững chắc, 
kẻ thù mới không thực hiện được âm 
mưu phá từ trong ra, đánh từ. ngoài 
vào, hỏng lật đồ chính quyền của ta. 

Điều quan trọng là mỗi người chúng 
ta cần luôn luôn nhận rõ kẻ thủ, hiều 
rõ bản chất, ấm mưu, thủ. đoạn của: 
chúng, không mơ hồ, ảo tưởng về 
chúng, có thái độ rõ T5Ng) đứt khoát,.. 


(Xem tiếp trang 47) 
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Trao đồi ý hiến 


Xây dựng huyện và tăng tường cấp huyện 


È góp phần vào việc thực hiện 
chủ trương của Dáng về xây dựng 
_ huyện và tăng cường cắp huyện, 
tử số 2 đến số 12 năm 1961, trong mục 
Trao đồi hiến, Tạp chí Công sản đã 
đăng ghiều bài của các cán bộ nghiên 
cứu và cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành. Có bài bàn một cách tông quát, 
có bài đề cập đến một, hai mặt của 
văn đề, có bài giới thiệu thực tiễn 
xây dựng huyện và tăng cường cäp 
huyện trong một tỉnh, một huyện với 
các loại hình và vị trí địa lý khác 
nhau; các bài viết nói trên cho thấy 
công tác xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện có vị trí hết sức 
trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược 
-trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa Thực tế khẳng định 
chủ trương xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện là đúng. 


Trong quá trình thực hiện chủ 


trương xây dựng huyện và tăng cường. 
cấp huyện, các vấn đề về nội dung. 


và phương pháp xây dựng huyện 
ngày càng rõ, sự lãnh đạo và tô chức 
thực hiện của trung ương và của các 
tỉnh, 
ngày sàng có hiện quả; các huyện 
đều có những tiến bộ về đồi mới eơ 


chế quản lý, thực hiện chế độ khoán - 


sản phầm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
rà xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. 
Œ nhiều nơi; năng lực chỉ đạo của 


— 
€C: 


số huyện 


các ngành, nhất là của các huyện. 


cấp huyện và cơ sở được tăng cường 
một bước, tỉnh thân làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động được phát 
huy. Nhiễều huyện đạt được, những 
thành tích quan trọng về phát triền 
nông nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp, xây dựng cơ cấu kinh tế 
nỏng —công nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, nàng cao đời sống nhân 
dân, bảo đảm tốt an minh quốc phòng. 
Ơ khắp các vùng, đã xuất hiện một 
tiên tiến, có nhiều kinh 
nghiệm tốt. 


Tuy vậy, nhìn chung công tác xây 
dựng huyện tiến triền chưa đều, còn 
nhiều huyện chưa có chuyền biến rõ 
về sản xuất và đời sống, chưa phát 
huy được đầy đủ tính chủ động sáng 
tạo của địa phương và tỉnh thần làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
còn nặng tư tưởng trông chờ ý lại 
vào cấp trên. Một số cấp ủy Đảng và 
một số ngành chưa thấy rõ vị trí của 
công tác xây dựng huyện, chưa nắm 
vững nội dung xây dựng cơ cấu kinh 
tế nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện, xây dựng huyện phải phát 
triền toàn diện và gắn với cơ sở. 
Những vướng mắc, khó khăn của cấp 
huyện và cơ sở, nhất là về chính sách 
cụ thê, về xảy dựng cơ -cấu kinh là 
tô chức sản xuất, cơ chế quản lý, t 
chức bộ máy và đội ngữ cán bộ th 


.được giải quyết. 


- 


Bo vị trí trọng yếu của công tác 
này, Hội nghị thứ bảy của Trung 
ương Đẳng đã nêu lên phương hướng, 
nhiệm vụ xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện. 

Đề xây dựng huyện vững mạnh, 
trước hết phải tập trung xây dựng cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp hoặc 
nông — lâm-— công nghiệp, lâm — 
nông — công nghiệp, nông — ngư — 
công nghiệp... trên địa bàn huyện với 
nội dung sát hợp với từng vùng ; phát 
triền nông nghiệp toàn diện, tập 
trung, chuyên canh, từng bước đi lên 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Cớ cấu đó bảo đảm phát triền 
nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
công nghiệp và phân phối lưu thông, 
thề hiện mối quan hệ gắn bó giữa sản 
xuất với phân phối lưu thông, ,tạo 
điều kiện phát huy tiềm lực kinh tế 
một cách hợp lý và có hiệu quả. 


Trong cơ cấu kinh tế huyện hiện 


- nay, trọng tâm vẫn là nông nghiệp. 
Như vậy, xây dựng cơ cấu kinh tế 
huyện phải bắt đầu từ nông nghiệp 
(bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) 
làm tiền đề đề phát triền công nghiệp 
và làm tốt công tác phân ào lưu thông 
trên địa bàn huyện. vùng đồng 
bằng, phát triền nông nghiệp toàn 
diện bằng cách tập trung sản xuất 
lương thực (lúa, màu), đồng thời phái 
triền mạnh cây công nghiệp và «chăn 
nuôi ; tăng nhanh nông sản xuất khẩu 
và nguyên liệu cho công nghiệp chế 


biến; phấn đấu đây mạnh sản xuất 


đề bảo đảm nhu cầu đời sống nhân 
dân treng huyện, đồng thời có nhiều 


nông sản hàng hóa; khai thác thế: 


mạnh của địa phương đồng thời mở 
rộng sẵn xuất kinh doanh tồng hợp; 
từng bước xây dựng vùng chuyên 
canh tập trung kết hợp với phát triền 
sản xuất theo quy mô nhỏ và phân 
tán. Ở vùng đồi núi, các huyện phát 
triền kinh tế theo hướng nông — lâm 
nghiệp. Ơ vùng sông biền và có mặt 
nước lớn, các huyện đi theo hướng 
phát triền nông — ngư nghiệp. _ 


” 


— 


Xây dựng cơ *cấu kinh tế theo 
hướng đó, chính là nhằm khai thác 
và sử dụng tốt tiềm năng lao động, 
đất đai, ngành nghề, cơ sở: vật chất 
kỹ thuật, giúp cho các huyện thoát 
khỏi tình trạng độc canh và sản xuất 
tự túc, tự cấp, làm cho huyện có điều 
kiện giải quyết tốt nhu cầu lương 


thực và các nhu cầu khác của đời 


sống nhân dân trong huyện, lăng 
nhanh khối lượng nông sản hàng hói 
đề cung cấp cho Nhà nước, xuất khẩu 
và hợp tác, liên kết kinh tế. ˆ 


Việc phát triền công nghiệp huyện 
có vai trò hết sức quan trọng đối 
với việc phát triền nông nghiệp và 
đưa nông nghiệp từng bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Tùy theo 
đặc điềm và điều kiện của từng nơi, 
xây dựng công nghiệp huyện bao 
gồm phái triền tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp ở các hợp tác xã và phát 
triền công nghiệp, xây dựng cơ bản. 
giao thông vận tải... trên địa bàn 
huyện, đề hình thành cơ cấu kinh tê 
nông công nghiệp, nông— lâm —công 
nghiệp, lâm — nông — công nghiệp, 
nông — ngư — công nghiệp, hoặc 
nông — lâm — ngư — công nghiệp, tạo 
điều kiện thúc đầy phát triền nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên 


_ địa bàn huyện. 


Phát triền các ngành công nghiệp _ 


huyện trong điều kiện hiện nay có 
thề bao gồm mấy lĩnh vực chủ yếu: 
xây dựng các cơ sở sản xuất công cụ 
(nông cụ, ngư cụ), cơ khí sửa chữa, 
năng lượng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên 
địa bàn huyện; xây dựng các cơ sỞ 
chế, biến (bao gồm sơ chế, và tính 
chế) nông sản, lâm sản và thủy sản; 
xây dựng các cơ sở sản xuất hàng tiêu 
dùng bằng nguyên liệu tại chỗ. nguyên 
liệu gia công và hợp tác, liên kết với 
các nơi khác; xây dựng các cơ sở 
phục vụ xây dựng cơ bắn (bao gồm 
sản xuất vật liệu xây dựng, thiết kế 
và thi công); xây dựng các cơ sở 


3ý 


phục v1 giao thông vận tải và thông 
tín bưu điện. 


._ Trong việc xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật vất ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật, ngoài những cơ sở nói trên, 
chú trọng giải quyết tốt vấn đề thủy 
lợi, sức kéo, giống, phòng trừ sâu 
bệnh, thú y, cung ứng vật tư; chú 
trọng kết hợp với xây dựng thị trấn, 
huyện, xây dựng các cụm kinh tế — 
xã hội và xây dựng nông thôn mới. 


Dề bảo đảm cho huyện và cơ sở 
làm chủ được sản xuất, phân phối 
lưu thông, chăm lo đời sống nhân dân, 
sàn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt, 
tạo điều kiện cho huyện và cơ sở 
phát huy tính thần tự lực tự cường, 
chủ động sáng tạo, bảo đảm cho cấp 
huyện thật sự vừa là cấp quản lý 
toàn.diện về hành chính kinh tế xã 
hội, vừa là cấp kế hoạch và ngân 
sách, cần phải có cơ chế quản lý 
đúng đắn, thích hợp. Phải kết hợp 
chặt chẽ quản lý theo ngành và quản 
lý theo lãnh thô trên địa bàn huyện. 
Xây dựng ñuyện mạnh phải đi đôi 
với Xây dựng tỉnh mạnh và xâyv dựng 
ngành mạnh. ~ | | 

Hội nghị thứ bảy của Trung ương 
Đăng đã quyết định : từ nay đến năm 
1990 phấn đấu xây dựng trên 400 huyện 
phát triền toàn điện, trước hết là các 
huyện trọng điềm, các huyện có vị 
trí trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, 

Đề thực hiện những mục tiêu nói 
trên cần làm tốt một loạt công tác lớn. 

Tiếp tục đầy mạnh xây dựng và bồ 
sung quy hoạch huyện, tô chức sản 
xuất, phân cấp quản lý, phân giao cơ sở 
cho huyện. Với sự hướng dẫn của các cơ 
quan chức năng ở trung ương và các 
tỉnh, các huyện chủ động làm tốt quy 
hoạch huyện và cơ sở, gắn với tông 
sơ đồ của tỉnh. Kết hợp chặt chẽ quy 
hoạch sản xuất với quy hoạch phân 
phối lưu thông; quy hoạch kinh tê 


với quv hoạch văn hóa, giáo dục, y. 


tế, thê dục thề thao, sinh để có kê 
hoạch; quy hoạch kinh tế — xã hội 


‡£ 


với quy hoạch xảy dựng pháo đài 
quân sự huyện và bảo đảm an nỉnh 
trật tự trong. huyện. 


Hoàn thành việc phân cấp quản lý 
và phân giao cơ sở cho huyện; phân 
cấp, phân giao các ngành và cơ sở còn 
lại như cá, muối, vận tải, nông trường, 
lâm trường, công ty lương thực, cỏng 
ty thương nghiệp, công ty vật tư tông 
hợp. Coi trọng việc giao đất, giao 
rừng. Phân cấp quản lý, phân 
giao cơ sở phải đi đôi với xác dịnh 
quyền hạn, trách nhiệm và giải quyết 
hợp lý lợi ích giữa cấp trên và cấp 
dưới, đạt hiệu quả thiết thực, tránh “ 
kéo dài hoặc làm đại Khái. Trước khi 


phản giao cơ sở cho huyện, cần tạo 


điều kiện về vật chất, cán bộ, tô chức 
và chuyên sang hạch toán độc lập. 
"% * ^ ° , - : 
chuẩn bị cho huyện du sức tiếp thu 
và phát huy hiệu quả quản lý cơ sở 


sau khi được phản giao. 


Chúng ta đang tiếp tục tiến hành ca 
tạo xã hội chủ nghĩa đổi với nông 
nghiệp ở miền Nam, củng eố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới ở miền 
Bắc. lIiện nay việc xâv dựng huyện 
đòi hỏi khân trương hoàn thành hợp 
tác hóa nông nghiệp. đảv mạnh việc 
củng cố và từng bước hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới. Đối với các 
huyện ở Nam bộ chưa hoàn thành 
hợp tác hóa, ngav từ đầu gắn, việc 
chuẩn bị và cải tạo ở cơ sở với xây 
dựng huyện, khômrg chờ cải tạo xong 
mới xây dựng huyện Phát* huy hơn 
nữa vai trò của huyện đối với hợp 
lác xã và tập đoàn sản xuất, nhất là 
những nơi còn vếu kém. Việc củng cố, 
tăng cường các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuât cần tiến hành theo 
hướng mớ rộng san xuất, kinh đoanh 
lập thề, tăng cường sở hữu tập thề, 
nâng cao thu nhập từ kinh tế tập thà, 
phát triền kinh tế gia đình. Chú trọng 
củng cố và pbát huy vai trỏ của các 
cơ sở quốc doanh sản:xuất nông 


nghiệp. làm nghiệp. ngư nghiệp và 


công nghiệp trực thuộc huyện ; tăng 


cường quan hệ hợp tác liên kết với 
các cơ sở quốc doanh thuộc tỉnh và 
trung ương nằm trên địa bàn huyện ; 
mở rộng sự hợp tác liên kết giữa các 
cơ sở phục vụ với các cơ sở sản xuất, 
từng bước hình thành các tô chức liên 
doanh, liên hiệp theo cây tròng, con 
vật nuôi, ngành nghề và theo từng 
khâu trên địa bàn huyện. 


Cần làm tốt công tác phân phối lưu 
thông, thực hiện tốt việc cải tạo và làm 
chủ thị trường huyện. Làm tốt việc 
thu mua, nắm tuyệt đại bộ phận hàng 
hóa nông sẵn, lâm sản, thủy sản và 
hàng tiều công- nghiệp, thú công 
nghiệp, củng cố và phát triền mạnh 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường sự trao đôi và hợp đồng trong 
kế hoạch, quản lý chặt chẽ thị trưởng 
có tô chức; trên thị “trường «tự do? 
chỉ còn sự trao đôi trực tiếp giữa 
người sản xuất và người tiêu dùng. 
Mở rộng hệ thống ngân hàng và hợp 
tác xã tín dụng và đầy mạnh hoạt 
động của các tỗ chức này. Tô chức tốt 
việc liên kết kinh đoanh ngoài diện, 
ngoài mức kế hoạch giữa cá. cơ sở sẵn 
xuất với tô chức thương nghiệp huyện. 
Trên cơ sở đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp và tô chức tốt 
phân phối lưu thông mà từng bước 
cải thiện đời sống nhân dân. 


Tiến hành xây dựng kế hoạch tử cơ 
sở lên, thật sự bảo đảm quyền chủ 


động của cơ sở, không gò ép. áp đặt. 


chỉ tiêu từ trên xuống. Chú trọng phát 
huy tiêm năng hiện có, mở rộng liên 
kết kinh tế giữa các cơ sở trong huyện, 
giữa các huyện: trong tỉnh và thuộc 
các tỉnh khác, đồng thời phần đấu 
phát triền xuất nhập khẩu đề có thêm 
vật.tư kỹ thuật. | 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 


vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa là hai 
nhiệm vụ chiến lược của toàn Đẳng, 
toàn dân ta hiện nay. Vì vậy quá 
trình xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện cũng là quá trình kết hợp với 
xây dựng pháo đài quân sự và an ninh 


trên địa bàn huyện, xây dựng thế trận 
làm chủ của chiến tranh nhân dân, bảo 
đảm chiến đấu và hậu cần tại chỗ, bảo 
đảm an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội. Trước mắt tập trung sức 
của cả nước kết hợp với phát huy cao 
độ tỉnh thần tự lực tự cường của các 
địa phương, khẩn trương xây dựng 
các huyện ở 6 tỉnh biên giới phía bắc, 
nhất là 31 huyện, thị biên giới và các 
huyện kế cận đề có đủ sức cùng bộ 
đội chủ lực bảo vệ vững chắc biên 
cương của Tồ quốc trong mọi tình 
huống. 


Việc xây dựng cơ cấu kinh tế trên 
địa bàn huyện và đồi mới cơ chế 
quản lý đòi hỏi một bộ: máy vững 
mạnh và một đội ngũ cán bộ có phầm 
chất, có năng lực. Trước hết cần tăng 
cường srr lãnh đạo của huyện ủy, tích 
cực xây dựng đảng bộ huyện vững 
mạnh gắn với xây dựng đẳng bộ xã 
và các đẳng bộ cơ sở khác trong sạch, 
vững mạnh? phát huy chức năng quản 
lý của ủy ban nhân dân và vai trò 
của hội đồng nhân đân huyện, xã và 
các tô chức quần chúng. Chú trọng 


tăng cường đội ngũ cán bộ của huyện, : 


nhất là cần bộ chủ chốt của huyện ủy, 
đảng ủy, chỉ ủy, ủy ban nhân đân 
huyện, xã; các phòng ban và các cơ 
sở sản xuất kinh doanh. Cần có quy 
hoạch cán bộ lâu dài đề có thề chủ 


“động đáp ứng yêu cầu xây dựng 


huyện. 


Công tác xây dựng huyện và lãng 
cường cấp huyện cần được sự lãnh 
đạo và chỉ đạo chặt chẽ của trung 
ương và của cấp tỉnh. Song trước hết 
đó là sự nghiệp của đảng bộ và nhân 
đân mỗi huyện. Cấp ủy Đảng và chính 
quyền cấp huyện nắm vững chủ 
trương và nội dung xày dựng huyện, 
phát huy tính thần tự lực tự cường, 
ý thức chủ động sáng tạo, vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm, thực hiện tốt 
các mặt công tác xây dựng huyện _ 
Cùng với sự nỗ lực của bản thân huyện 


(Xem liễp trang 73) 


` 
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Nghiên cứu 


về các quy luật của cách mạng xã hội 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ` 


Thực hiện sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân 
nước này với giai cấp công nhân tất tả tác  „ 
nước khác, thực hiện chủ nghĩa quốc tế vô sản 


. QUYẾT TIẾN 


cả các nước trên thế giới từ lâu 

đãầ được các nhà sáng lập ra 
chủ nghĩa Mác nêu lên như một trong 
những vấn đề có tính chất sống còn 
của cách mạng vô sản. 


là đề đoàn kết giai cấp vô sản tất 


Hơn một thế kỷ trước đây, ngay từ 
năm 1848; khi kết thúc cụốn sách nồi 
tiếng của mình là Tuyên ngôn của 
Đăng cộng sản, Mác và Ăng-ghen đã 
nêu lên khẩu hiệu vĩ đại ° “Vô sản 
tất cả các nước, đoàn kết lại!». Cơ 
sở sâu xa của khầu hiệu này chính 


là ở chỗ: giai cấp vô sản tất cả các- 


nước có lợi ích thống nhất trong cuộc 
đấu tranh chống kẻ thù chung của 
mình là chủ nghĩa tư bản quốc tế, 
Khẩu hiệu đó cũng được rút ra từ 
thực tiễn đấu tranh cách mạng của 
giai cấp vô sản, đúng như Các Mác, 
người thầy vĩ đại của giai cấp vô 
sản quốc tế, đã chỉ rõ: *“ Kinh nghiệm 
của quá khứ chứng tỏ rằng thái độ 
coi thường sự liên mính anh em,—sự 
liên minh phải có giữa công nhân các 
nước khác nhau và phải thúc đây họ 
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kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh 
đề tự giải phóng,—sẽ bị trừng phạt 
bằng cách bất những cố gắng phân 
tán của họ phải chịu sự thất bại 
chung ® (1). Hơn nữa, Mác còn mong 
muốn công nhân không những nhận 
thức được mà còn phải thực hiện Lrên 


_ thực tế sự liên minh quốc tế ấy. Người 


chỉ rõ: « Một trong, những mục tiêu 
lớn của llội (tức Hội liên hiệp công 
nhân quốc tế—QT) là phấn đấu làm 
cho công nhân các nước không những 
cam thấu mà còn hànhgiộông như những 
người anh em và những người đồng 
chí đang đấu tranh tự giải phóng 
mình trong một đạo dUẾn tuống 
nhất? (2). 

Chủ nghĩa quốc tế vô sản do Mác 
và Ăng-ghen nêu lên, bao gồm những 
điêm cơ bản sau đây ' 

1.Đồ đạt tới mục đích đấu tranh 
cách mạng là chủ nghĩa xã hội và 


® Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng !- ¡984 


(1) Mác — Ăng- ghen : Tuyền t0. Nxb Sự 
thật. Hà nội, táp II. 1982. tr. 20. 
(22 Mác — Ăng-ghen : Sách đã dắa, tz. 160. 


\ 


chủ nghĩa cộng sản, công nhân toàn 
thế giới cần đoàn kết với nhau. 

2. Giai cấp công nhân và đẳng 
của nó ở tất cả các nước đều phải 
đứng trên lập trường của chủ nghĩa 
Mác— hệ tư tưởng thống nhất của giai 
cấp công nhân. 


3. Do tính chất cộng đồng về lợi 

ích và mục đích, công nhân toàn thế 
giới phải ủng hộ lẫn nhau về vật 
"chất và tỉnh thần trong cuộc đấu 
tranh chung chống bọn bóc lột, giành 
giải phóng xã hội và giải phóng 
đân tộc. | 

4. Chủ nghĩa quốc tế vô sản bảo 
đảm sự bình đẳng của các dân tộc, 
bảo đảm tự do chân chính và chủ 
quyền thật sự của họ. : 


- 5, Giai cấp công nhân mỗi nước có 
nghĩa vụ quốc tế đối với giai cấp vô 
sản quốc tế. 


Sự thống nhất biện chứng giữa các 
nguyên tắc nói trên tạo nên nội dung 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Hoạt động trong thời đại mới của 
lịch sử thế giới — thời đại đế quốc 
chủ nghĩa, Lê-nin đã phát triền và 
làm phong phú thêm những nội dung 


... của chủ nghĩa quốc tế vô sản do Mác 


và Ang-ghen đã vạch ra. Cống hiến 
nồi bật nhất của Lê-nin về mặt này 
là Người đã bồ sung khầu hiệu cũ của 
Mác và Ăng-ghen bằng một khâu hiệu 
mới, phù hợp với tính chất và yêu 
cầu của thời đại mới. Đó là « Vô sẵn 
tất cả các nước và các dân tộc bị áp 
bức, đoàn kết lại !». 


Giải thích vì sao Lê-nin đưa ra 
khẩu hiệu mới ấy, đồng chí Lê Duần 
đã viết: 


« Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời đến 
nay, nội dung đấu tranh giai cấp của 
giai cấp công nhân trong lịch sử cũng 

ó6 những bước phát triền rõ ' rệt. 
Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã nêu ra 
khẩu hiệu: « Vô sẵn tất cä các nước, 


đoàn kết lại!? Khầu hiệu đó xuất 
phát từ luận điềm của C. Mác cho rằng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có _ 
thề thắng lợi đồng thời trong các 
nước, rằng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là kết quả của cuộc đấu tranh 
giai cấp giữa giai cấp công nhân và 


-giai cấp tư sản trong những nước tư 


bản chủ nghĩa phát triền mà ở đó mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẳn xuất đã trở nên sâu sắc, 
và ở đó sự phải triền của nền kinh 
tế đã làm cho sự xung đột giai cấp 
diễn ra chủ yếu là giữa giai cấp công 
nhân và giai cấp tư sản. Giai cấp công 
nhân tất cả các nước phải đoàn kết 
lại đề đánh đồ chế độ tư bản chủ 
nghĩa, làm cách mạng vô sản thế 
giới. | 

«q Đến cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa 
tư bản bước sang giai đoạn tột cùng 
của nó, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
Giai cấp tư sản ở những nước đế 
quốc chẳng những bóc lột giai cấp 
công nhân trong nước nà còn áp bức 
và bóc lột các đân tộc thuộc địa và 
nửa thuộc địa trên thế giới. Các dân 
tộc bị áp bức trở thành bạn đồng 
minh thân thiết của giai cấp vô sản 
“ chính quốc »,và cuộc đấu tranh của 
họ đề giành độc lập dân tộc trở thành 
một bộ phận khăng khít của cuộc 
cách mạng vô sản thế giới. Vì thế, Lê- 
nin đề ra khầu hiệu «Vô sản lất cả 
các nước 0à các dân tộc bị áp bức, 
đoàn kết lại?. Đây là một bước phát 
triền mới của cuộc đấu tranh giai cấp 
của giai cấp công nhân chống giai 
cấp tư sản trên phạm vi thế giới. 
Muốn cho cách mạng vô sản thành 
công, giai cấp công nhân phải đoàn 
kết với phong trào giải phóng dân 
tộc, và phong trào giải phóng dân tộc 
muốn thắng lợi, phải trở thành một 
bộ phận của phong trào cách mạng 
vô sản. Luận điềm đó chống lại một 
khuynh hướng sai lầm cho rằng cách 
mạng vô sản chỉ có thề nồ ra ở những 


-_ nước tư bản chủ nghĩa phát triền, còn : 


các nước có nền kinh tế lạc hậu thi 


ái 


chưa thề làm cách vô sản 
được » 3ì). ' 

Vào đầu thế kỷ này, trước khi Cách 
mạng Tháng Mười Nga giành được 
thắng lợi, Lê-nin chẳng những đã 
chứng minh rằng cách mạng vô sản 
có thề chọc thủng hệ thống đế quốc 
chủ nghĩa ở khâu yếu nhất của nó, 
Rơi này có thề kém phát triền về mặt 
kinh tế, mà còn thấy trước cao trào 
giải phóng dân. tộc tất yếu xảy ra và 
cần phải gắn nó với phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản 


mạng 


Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
-Lê-nn đánh giá phong trào giải 
phóng của các dân tộc thuộc địa và 
nửa thuộc địa như một lực lượng xã 
hội, chính trị mà cuối cùng giai cấp 
tư sản thế giới không còn có thề dùng 
làm nguồn dự trữ cho mình trong 
cuộc đối chọi với giai cấp vô sản. 
Lê-nin cho rằng mặc dù có thành 
phần xã hội khác nhau và có những 
mâu thuẫn bên trong nhất định, 
phong trào giải phóng dân tộc có tiềm 
lực cách mạng to lớn, nó là một lực 
lượng tích cực và độc lập trong cuộc 
đấu tranh cách mạng thế giới; dõi 
với nó giai cấp vô sản cần phối hợp 
hành động và liên mình. Lê-nin đã 
chỉ ra rằng cuộc đấu tranh của các 
dân tộc đề giải phóng khỏi chủ nghĩa 
để quốc, không chỉ có nội dung dân 
tộc, không chỉ nang những yêu cầu 
đàn chủ chung mà nhất định sẽ quav 
sang chống lại chủ nghĩa tư bản và 


chủ nghĩa đế quốc. Lê-nin lập luận. 


một cách khoa học rằng, trong những 
điều kiện lịch sử mới, eác dân tộc đã 
thoát khỏi ách thực dân có Rhả năng 
tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 

` l , . kà ° 
qua giai doạn phát triên tư bạn chủ 
nghĩa. Lê-nin nhấn mạnh rằng, trong 
thái độ đối với vấn đề giải phóng 
dân tộc, những người mác xít cần 
phải kiên quyết và thật sự ủng hộ 
ca về tỉnh thần lẫn vật chất các phân 
tử cách mạng của các phong trào giải 

z ^ ^ ` » 

phóng dân tộc. Lê-nin cho rằng, trong 
thời đại để quốc chủ nghĩa “cuộc 
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cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ không 
phải chỉ là và chủ yếu là một cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản cách 
mạng ở từng nước chống lại giai căp 
tư sản ở nước mình; không phải thể, 
đó sẽ là cuộc đấu tranh của tất cả 
các thuộc địa và tất cả những nước 
bị chủ nghĩa đế quốc áp bức. của tất 
cả các nước phụ thuộc chống lại chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế » (4). 

Những tư tưởng khoa học nói trên 
của Lê-nin về phong trào giải phóng 
dân tộc cũng như về tính chất của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới 
(mà phong trào giải phóng dân tộc là 
một bộ phận, là một trong những 
động lực) đã mở ra triền vọng sáng 


_ sửa cho các dân tộc đang đấu tranh 


đề giải phóng dân tộc và giải phóng 
xã hội, đã tạo ra cơ sở tư tưởng — lý 
luận và chính trị vững chắc đề củng 
cỏ liên minh giữa giai cấp vô sản ở 
các “Sechính quốc? với các lực lượng 
giải phóng dân tộc. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, Lê-nin nhắn mạnh thêm 
đến tình đoàn kết quốc tế giữa nước 
Nga xô viết với các dàn tộc bị áp 
bức. Lê-nin nói: *MNước Cộng hòa xô 
viết chúng tôi phải tập hợp chung 
quanh mình tắt cả các đàn tộc phương 
Đông đang thức tỉnh, đè cùng họ tiến 
hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế ? (5). Người cho răng: 
“Ngày nay, hiền nhiên là phong trào 
cách m.ng đó của các dân lộc ở 
phương Đông chỉ có liên hệ trực tiếp 
với cuộc đấu tranh cách mạng của 
nước Cộng hòa xô viết chúng ta 
chống chủ nghĩa để quốc quốc tế thì 
mới phát triền thắng lợi được, mới 
thành công được (6). 

“Như vậy là từ lâu, Lê-nin đã đặt 


cơ SỞ tư tưởng và lý luận, chính trị 


(3› Lê Duần: Chủ nghĩa yêu nước ud chủ 
nghĩa quốc tế oô sản Nxb Sự thật Hà nội.' 
1979, tr. 64 — 65. 

(4), (5), (6) : V.Í. Lê-nin : Toàn tp, Nxb Tiến 
bệ, Mát-xcơ-va. 1979, tập 39. tr. 370, 372, 360. 


` HƯỚC 


cho sự liên minh chiến đấu giữa tất 
cả các bộ phận khác nhau của quá 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa thế 
giới: giai cấp vô sản chiến thắng ở 
nước xã hội chủ nghĩa, phong trào vô 
sản ở các “chính quốc ” và phong trào 
cách mạng ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc. Sự liên minh chiến đấu 
theo tỉnh thần của chủ nghĩa quốc tế 
vô sản đó, về sau này đã được mở 
rộng thành liên minh rộng lớn giữa 
ba dòng thác cách mạng của thời đại, 
khi mà hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới đã hình thành và phát triền, 
trở thành trụ cột của quá trình cách 
mạng thế giới. 


Cần thấy rằng, tư tưởng hoàn chỉnh 
về chủ nghĩa quốc tế vô sản đã được 
Lê-nin trình bày sâu sắc trong bản 
luận cương nồi tiếng về các vấn đề 
dân tộc và thuộc địa, mà chúng ta đã 
biết. Trong bản luận cương đó, Lê-nin 
đã nêu rõ thái độ quốc tế chủ nghĩa 
của những. người cộng sản, những 
người mác xít và nói chung của giai 
cấp công nhân hoạt động trong những 
địa bàn khác nhau của cách mạng thế 
giới: Ởở nước xã hội chủ nghĩa, ở 
nước tư bản chủ nghĩa, và ở những 
thuộc địa và phụ thuộc. 
Những tư tưởng về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản mà Lê-nin nêu ra, đã và 
đang có giá trị chỉ đạo lớn đối với sự 
nghiệp cách mạng và hòa bình của 


nhân dân thế giới-hiện nay và lâu dài 


về sau. 


Nghiên cứu chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chúng ta không thề không ghi nhớ câu 
nói nồi tiếng. sau đây của Lê-nin: «Chỉ 
có một chủ nghĩa quốc tế thật sự, đuy 
nhất và độc nhất là: làm việc quên 
mình cho sự phát triền của phong 
trào cách mạng và của cuộc đấu tranh 
cách mạng ở trong nước mình, ủng hộ 
(bằng sự tuyên truyền, bằng sự đồng 
tỉnh, bằng một sự giúp đỡ vật chất) 
cũng cuộc đấu ranh äựu, cũng đường 
lối ấy, và chỉ đường lối ấu mà thôi, 
trong iốt cd các nước không trừ một 


'nước nào» (7). Lê-nin còn nói thêm 


rằng, chủ nghĩa quốc tế vô sản đòi 
hỏi: «1) Lợi ích đấu tranh của giai 
cấp vô sẵn trong một nước phải phục 
tùng lợi ích đấu tranh của giai cấp vô 
sản trong phạm vi quốc tế; 2) các 
dân tộc đã thắng giai cấp tư sẵn, phải 
có khả năng và tự nguyện chíu đựng 


những hy sinh rất lớn của đân tộc 


mình đề lật đồ tư bản quốc tế *'(8). 


Xem thế đủ thấy rằng, chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, theo tỉnh thần của 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin, kết hợp hài 
hòa trong bản thân nó hai vếu tố dân 
lộc và quốc tế, kết hợp đúng đắn 
những lợi ích quốc tế và những lợi 
Ích dân tộc—những lợi ích này được 
xem một cách chí lý như là sự thống 
nhất biện chứng của các mặt đối lập. 
khi mà “cái chung chỉ tồn tại trong 
cải riêng, thông qua cái riêng. Mọi 
cái riêng (thế này hoặc thế khác) cũng 
là cái chung. Mọi cái chung là (một. 
bộ phận, hoặc một mặt, hoặc bản chất) 
của cái riêng” nhứ Lê-nin đã nói. 
Với đặc tính như vậy, chủ nghĩa quốc 
tế vô sản vừa chống lại chủ nghĩa 
đân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa đân tộc vị 
kỷ và chủ nghĩa dân tộc sô vanh là 
những cái, do tính ích kỷ của chúng 
mà chỉ quan tàm đến lợi ích đản lộc 
mình, còn thì cói thường, thậm chí 
xâm phạm đến lợi ích chính dáng 
của các dân tộc khác, cũng tức là xâm 
phạm đến lợi ích chung của giai cấp 
vô sản và nhân đàn toàn thế giới: 
lại vừa chống lại chủ nghĩa hư vô 
đần tộc, phú nhận sự tồn tại của dàn 
tộc và các lợi ích dân tộc. Xét về bản” 
chất, các đạng: từ tướởng,sai lầm nói 
trên đều là những biều hiện của vhủ 
nghĩa đân tộc tư sản và tiều tư sản, 
nảy sinh trên cơ sở lợi ích ích kỷ của 
các giai cấp phi vô sản, chủ vếu là 
của giai cấp tư sản bóc lột. Chúng 


(7) V.I, Lê-nin : Tuyền tập, Nxb Sự thật. Hà - 
nội. 1960, quyền ÌÏ, phần 1, tr, 36. 

(8) V.I, Lê-nin: Tuyền tếp, Sách đã dẫn. 
phần ÏI. tr, 430. 
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không có gì giống với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản chân chính của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cả. 

Cũng như mọi sự vật khác, chủ 


- nghĩa quốc tế vô sản có tính lịch sử 


của nó. Nó nảy sinh và phát triền 
cùng với sự ra đời và phát triền thắng 
lợi của phong trào cách mạng của 


giai cấp công nhân quốc tế. Đương 


nhiên, bản chất của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản với ý nghĩa là tình đoàn 
kết của giai cấp công nhân, của những 
người cộng sản ở tất cả các nước 
trong cuộc đấu tranh cho những mục 
đích chung, với ý nghĩa là tỉnh đoàn 
kết của họ với cuộc đấu tranh của các 


- đân tộc cho sự giải phóng dân tộc và 


tiến bộ xã hội, với ý nghĩa là sự hợp 
tác tự nguyện của các đẳng anh em 
trong việc tôn trọng triệt đề sự bình 
đẳng và độc lập của mỗi đảng, thì 
không bao giờ thay đời. Song nội dung 


của chủ nghĩa quốc tế vô sản thì luôn" 


luôn phong phú thêm, và những hình 
thức thề hiện Ÿcủa nó cũng rất đa 


dạng và thay đồi tùy theo những điều 


kiện lịch sử khác nhau, tủy theo địa 
điềm và thời gian. Về mặt này, chúng 
ta đã từng thấy sự phong phú thêm về 
nội dung của chủ nghĩa quốc tế vô 
sản trong thời Lê-nin so với thời hoạt 


động của Mác và Ảng-ghen. Và trong - 


thời đại ngày nay, khi mà độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
găn liền với nhau; khi mà ba dòng 
thác cách mạng đang tiến công vào 
chủ nghĩa đế quốc thế giới, cñủ nghĩa 
quốc tế vô sản không thề không bao 
hàm trong nó những mục tiêu độc lập 
dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hổi 
gắn bó hữu cơ với nhau, không thề 
không thu hút thêm những lực lượng 
cách mạng mới vào cuộc đấu tranh 
chung chống chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế. | 

Trong lịch sử, chủ nghĩa quốc tế vô 
cản đã phát triền qua nhiều giai đoạn 
khác nhau. Song nếu xét một cách 
tồng quát thì có hai giai đoạn lớn sau 
đây : giai đoạn giai cấp vô sản còn bị 
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ấp bức, bóe lột, đang đầu tranh giành 
chỉnh quyền, và giai doạn giai cấp 
công nhân đã giành được chính quyền, 
trở thành lực lượng lãnh đạo chính 
quyên Nhà nước trong nhiều nước. 


.Tương ứng với sự chuyền biến giai 


đoạn ấy là sự biến đồi chủ nghĩa quốc 
tế vô sản thành chủ nghĩa quốc 
lễ xã hội chủ nghĩa. Điềm nút của 
sự biến đổi chủ nghĩa quốc tế lên 
một giai đoạn cao hơn về chất 
lượng được đánh dấu không chỉ bằng 
sự thay đổi căn bản trong hoàn 
cảnh xã hội và những điều kiện hoạt 
động của giai cấp công nhân trở thành 
giai cấp thống trị, không chỉ bằng sự 
thay đồi của đảng tiên phong của 
giai cấp công nhân thành đẳng lãnh 
đạo chính quyền Nhà nước, mà còn 
bằng cả sự xuất hiện những nhiệm vụ 
mới mà giai cấp công nhân và đảng 
của nó phải đương đầu:đó là việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc bảo ' 
vệ những thành quả của cách mạng, 
việc Lô chức sự hợp tác với các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, việc củng cố 
những vị trí quốc tế của chủ nghĩa 
xã hội thế giới. Tất cả những cái đó, 
gộp lại, quyết định những nét mới 
của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa. 

Mối quan hệ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa dựa trên cơ sở chủ- nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã - 
hội chủ nghĩa. Trong quan hệ quốc tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa với 
nhau, chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa bao gồm cả một hệ thống những 
nguyên tắc cấu thành, bao gồm : tình 
hữu nghị bền chặt, sự hợp tác đa dạng, 
những hoạt động phối hợp và tương 
trợ thân ái trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội cũng như trong việc" 
bảo vệ những thành quả xã hội chủ 
nghĩa, sự tôn trọng chủ quyền và độc 
lập của nhau, sự không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 
tự nguyện và cùng có lợi. Những 
nguyên tắc này đã được thề hiện 
trong thực tiễn quan hệ giữa các 


nước xã hội chủ nghĩa với nhau, đặc 
biệt là được phản ánh trong những 
hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương 
trợ ký kết giữa hai bên. 


Thực tiên chứng tổ rằng, chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa là một 
nguồn sức mạnh to lớn góp phần 
tăng cường nhanh chóng hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới — lực lượng 
có tác đụng quyết định đối với chiều 
hướng phát triền của xã hội loài 
người, đối với việc đầy mạnh: cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì 
những mục tiêu cao cả của thời đại. 
Sức mạnh của chú nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa thề hiện đặc biệt rõ rệt 
trong hoạt động có hiệu quả của Hội 
đồng tương trợ kinh tế cũng như của 
các nước trong Hiệp ước Vắác-sa-va 


Gần 3/4 thế kỷ qua, Bộ nuặt chính 
trị của thế giới đã có sự biến đôi căn 
bản theo hướng ngày càng có lợi cho 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc 
lập dân tộc, đân chủ và hòa bình. Tình 
hình đó sẽ khêng thể nào có được 
nếu không có tình đeàn kết quốc tế 


giữa giai cẤp công nhân ở tắt cả các. 


nước, không có liên minh chiếu lược 
giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới với phong trào giải phóng dân 
tộc và phong trào vô sản trọng các 
nước tư bản chủ nghĩa, không có chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Và nhân loại 
sẽ không bao giờ quên công ơn của 
những người cệng sản và nhân dân 
Liên xô được giáo dục sâu sắc theo 
tính thần quốc tế chủ nghĩa của Lê- 
nin, đã có sự đóng góp to lớn nhất 
vào quá trình cách mạng thế giới, cũng 
như vào sự nghiệp bảo vệ hỏa bình 
trên trái đất. 


Tất cả những tình hình đó chứng 
tỏ rằng: thực hiện sự đoàn kết giữa 
giai cấp công nhân nước này với giai 
cấp công nhân tất cả các nước khác, 
thực hiện chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
là một quy luật có ý nghĩa phồ biến 
của cách mạng xã hội chữ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


.” 


Hiện nay, tình hình thế giới hơn 
lúc nào hết đòi hỏi phải tăng cường 
tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dòng 


thác cách mạng của thời đại, cũng như 
` giữa các lực lương cách mạng và hòa 


bình trên trái đất ; chỉ có như vậy múói 
đập tan được sự phản kích của chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế, đứng đầu là 
Mỹ, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng 
thế giới phát triền không ngừng, bảo 
đảm cho hòa bình thế giới được bảo 
vệ vững chắc chống những mưu toan 
điên rồ của bọn đế quốc muốn đi v 
loài người vào một cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt toàn cầu. Và cũng 
như trước đây, việc thực hiện chủ 
nghĩa quốc tế vô sản đỏi hỏi phải kiên 
quyết đấu tranh chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa dân tộc tư sản và tiêu 
tư sản, trong đó chủ nghĩa đân tộc 
nước lớn của Bắc kinh là biều hiện 
cực đoan tệ hại nhất. Nó cũng dòi 
hỏi phải đấu tranh chống mọi luận 
điệu xuyên tạc, thậm-chí phủ định chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, cơ sở tư tưởng 
duy nhất của tỉnh đoàn kết giữa giai 
cấp công nhân tất cả các nước, của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 


Ở nước ta quy luật phồ biến nói 
trên đã được vận dụng sáng tạo trong 
quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, kề từ 
khi Đăng ta ra đời và lãnh đạo cách 
mạng Việt nam. 


Mọi người đều biết rằng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đẳng 
ta, chẳng những là một nhà yêu nước 
nhiệt thành mà cũng là một chiến sĩ 
quốc tế vĩ đại, Người là tượng trưng 
cao đẹp nhất cho sự kết hợp nhuảân 
nhuyễn lòng yêu nước nồng nàn với 
tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng. Sở 
đĩ như vậy là vì Người đã thấm nhuần 
sâu sắc chủ nghĩa Mác—Lê-nin — học 
thuyết cách mạng vĩ đại của giai cấp 
công nhân quốc tế, sử dụng học thuyết 
ấy vào sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và giải phóng giai cấp, và thề hiện 
nhất quán trong suốt cuộc đời cách 
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mạng vĩ đại của mình chủ ñghĩa quốc 
tế vô sản của học thuyết ấy. 
[Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 


Lê-nin, Hỗ Chủ tịch đã sớm thấy rằng: 


“Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có 
một cáj vòi bám vào giai cấp vô sản 
ở chính quốc và một cái vòi khác bám 
vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu 
muốn giết con vật ấy; người ta phải 
đông thời cắt cả hai vòi. Nếu người 
ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi 
còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của 
giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục 
sông và cái vỏi bị cắt đứt lại sẽ mọc 
ra» (9). Từ đó, Người chủ trương 
rằng: muốn đánh đồ chủ nghĩa đế 
quốc, phải kết hợp eách mạng của các 
dân tộc thuộc địa với cách mạng của 
g†ai cấp vô sản ở các nước đế quốc, 
coi đó là hai cái cánh của cách mạng 
vô sản thế giới. Người nhấn mạnh 
« Cuộc cách mạng giải phóng trong 
các nước bị áp bức và cuộc cách mạng 
vô sản trong nước đi áp bức phải ủng 
hộ lân nhau» (10). Đặc biệt, Người 


luôn luôn giáo đục cho nhân dân ta 


lòng biết ơn đối với nhân dân Liên xô, 
người đi tiên phong trong sự nghiệp 
giải phóng nhân loại, eñng như đõi với 
Lê-nin — vị lãnh tụ vĩ đại rất quan 
tâm đến số phận đau khô của nhàn 
dàn và các đân tộc bị ấp bức, và chỉ 
ra cho họ con đường đấu tranh đề tự 
giải phóng khói ách thống trị của chủ 
nghĩa để quốc. ' | 

Dưới sự lãnh đạo và giáo dục của 
Hô Chủ tịch, Đảng ta ngay từ đầu đã 
di theo eon đường cách mạng đúng 
đạn: đó là con đường cách mạng đân 
tọộc đàn chủ nhân dàn tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, con đường 
kết hợp đúng dắn lợi ích đân tộc với 
lợi ích quốc tế, con đường đoàn kết 
chạt chẽ với giai cắp công nhàn và 
nhân đân lao động toàn thế giới trong 


cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa đế: 


quốc, vì sự nghiệp giải phóng.dân tộc 
và giải phóng xã hội. 

Những thắng lợi vĩ dại của cách 
trạng nước tì trong hơn nửa thế Kỷ 
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qua sở dĩ có được chủ vếu là do sự 
phấn đấu đầy hy sinh của giai cấp 
công nhân và nhân dàn ta do Đẳng 
lãnh dạo. Song những thắng lợi ấy 
cũng hoàn toàn không thê tách rời sự 
ủng hộ và giúp đỡ quốc tế, trước hết 
là của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Đương 
nhiên, về phần mình, giai cấp công 
nhân và nhân dân ta cũng có quyền 
tự hào chính đáng là đã góp phần 
xứng đẳng vào sự nghiệp cách mạng 


thế giới, nhất là sự nghiệp giải phóng 


của các đân tộc bị áp bức. Và nhân 
đân ta làm được điều đó, không chỉ 
bằng cuộc dấu tranh cách mạng trên 
lãnh thô nước mình, nhất là bằng sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu đước vĩ đại, 
mà còn trực tiếp làm nghĩa vụ quốc 
tế với các đân tộc anh em trên bán 
đảo Đông dương.. | 


Tông kết những kinh nghiệm cách 
mạng Việt nam và những bài học của 
Cách mạng Tháng Mười Nơa, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nêu lên một cách chí 
lý bài học sau đây:- 


— ® Kết hợp chặt chẽ lòng Uuẻu nước 
uới lình, lhần quốc lễ 0ô sản, trong 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng 
như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong thời đại ngàv nay, cách mạng 
giải phóng dàn tộc là một bộ phận 
khăng khít của cách mạng vô sản 
trong phạm vị toàn thể giới, cách 
mạng giải phóng dân tộc phải phát 
triên thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thì mới giành dược thắng lợi 
hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc đầu 
tranh vì độc lập, tự do của các dân 
tộc gắn liền với sự ủng hộ và giúp 
đỡ tích cực của phe xã hội chủ nghĩa 
và của phong trào công nhân ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. | 


« Giai cấp vỏ sản và các dân tộc bị 
áp bức đoàn kết lại ». Lời kêu gọi 


9) Hà Chí Miah: Kết hợp chặt chế lòng 
uêu nước oới tình thần quốc tế oô sản. Nxb 
Sự thật. Hà nạ:, 1976, tr. 57. 

(10) Sách cá dẫn, tr, 137, 


thiêng liêng ấy của Lê-nin còn vang 
mãi bên tai chúng ta, nhắc nhở chúng 
ta luôn luôn bảo vệ và tăng cường 


tình đoàn kết vĩ đại giữa các lực: 


lượng cách mạng vì lợi ích chung 
của giai cấp công nhân và của loài 
người ® (11). 

_Lời nhắc nhủ đó của Hồ Chủ tịch 
sẽ được Đảng và nhân dân ta nhất 
quán thực hiện bằng cách đầy mạnh 


sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 


và bảo- vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
"tiếp tục làm trọn nghĩa vụ quốc tế 


của mình đối với nhân dân Cam-pu- 
chia và nhân dân Lào anh em, đồng 
thời tăng cường sự hợp tác tương trợ 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, tăng cường tình đoàn kết chiến 
đấu với các đẳng cộng sản, giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động toàn - 
thế giới vì thắng lợi của sự nghiệp 
đấu tranh cho những miục tiêu cao cả 


.của thời đại là; hòa bình, độc lập 


đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


(11) Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn. tr. 200— 
201. ` _ : 


M ` 


Một thắng lợi quan trọng... 


(Hếp theo trang 35) 


kiên định đối với chúng, sẵn sàng và 
kiên quyết đánh bại chúng. Đó cũng 
là thước đo trình độ giác ngộ chính 
trị, lập trường, ý chí chiến đấu, phẩm 
chất cách mạng của mỗi người. Chỉ 
có trên cơ sở đó, chúng ta mới không 
lơ là cảnh giác cách mạng, mới nâng 
cao bản lĩnh chiến đấu, tỉnh táo không 
bị lừa gạt bởi những trò bịp bợm, 
những thủ đoạn chiến tranh tâm 
lý hết sức xảo quyệt của kẻ địch. 
luôn luôn sẵn sàng và nhạy bén trong 
cuộc đấu tranh chống lại chúng, có 
những biện pháp tích cực, chủ động 
phòng ngừa và chống trả có hiệu quả 
đối với mọi âm mưu và hành động 
phá hoại, xâm lược của chúng. 


Hiện nay, kẻ thủ của chúng ta đang: 


ráo riết đầy mạnh cuộc chiến tranh 


phá hoại về nhiều mặt, leo những nâãc 
thang mới về quân sự cực kỳ nguy 
hiềm trên tuyến biên giới phía bắc 
nước ta, cùng với bọn tay sai tiển hành 
những hoạt động chống phá mới ở Lào 
và Cam-pu-chia. Cuộc đấu tranh chống 
bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc đề bảo vệ Tô quốc Việt nam xả 
hội chủ nghĩa gắn chặt với cuộc đảàu 
tranh giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bẩn chủ nghĩa ở nước 
ta đang diễn ra rất phức tập, QuUVẺt 
liệt. Nhân dân ta cũng như nhân dân 7 
Lào và Cam-pu-ehia, nhàn dàn Đồng 
Nam Á và thể giới eòn phải cảnh giác 


Tất cao, cảnh giác làu đài với âm mưu 


và hành động phá hoại, xâm lược của 
bọn bành trướng bá quyền. Trung 
quốc và các thể lực đế quốc hiểu 
chiến. 


sinh hoạt tự tưởng 


B 


« LIÊN HOAN »› 


RONG đời sống thường ngày thiếu 
gì những cuộc liên hoan: liên 
hoan mừng một đám cưới, một 

đứa con đầu lòng ra đời; liên hoan 
chào đón một „công trình mới dựng ; 
Hiên hoan nhân địp hội nghị tông kết 
công tác, nhân những ngày lễ, ngày 
tết v.v. Vào những dịp đó, người ta 
gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, nâng 


cốc chúc nhau, mừng cho nhau và tự: 


hào về nhau. 


Đó là những cuộc liên hoan theo 
đúng nghĩa chân chính của nó. 


Song giờ đây, ở nhiều nơi đang có 
không Ít những cuộc ®“liên hoan? 
không còn đúng tính chất và ý nghĩa 
chân chính của nó nữa. Người ta liên 
hoan lu bù, đánh chén bừa bãi, tiêu 
tốn rất nhiều tiền của của Nhà nước 
và tập thề. Có những cuộc họp chẳng 
cần liên hoan họ cũng bày đặt ra đề 


chè chén. Có những cuộc liên hoan _. 


chỉ nên làm vừa mức thì họ cũng 
phóng cho to ra, tiệc tùng nhậu nhẹt 
linh đình. Thôi thì đủ kiều, đủ cách: 
nào tiệc mặn, tiệc ngọt, nào tiệc đứng, 
tiệc ngồi ; nơi này rượu Na-pô-lê-ông 
chính hiệu, nơi kia chất cay " mười 
phần nếp cái; cơ quan kỉnh tế ăn 
theo “dạng kinh tế», cơ quan văn 
hóa ăn theo «mốt văn hóa; nơi 
đặc sản này, nơi đặc sản khác; ăn 
công khai và cả ăn bí mật. dấm đúi... 
Sang trọng đến mức trong thực đơn 
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thấy có cả yến sào và tôm hùm nguyên 
con Ì | 


Ăn uống, chè chén đang trở thành 
một cái « mốt ?* của nhiều nơi, nhiều 
đơn vị. Dường như họp mà không có 
ăn thì không thành họp; ban tô chức 
cảm thấy day dứt như thiếu một cái 
øì hình như mình «ki boyạ, kém 
cỏi (). Và nếu có tiếp khách, ăn uống 
thấp hơn nơi khác một tý thì họ băn 
khoăñ, không chịu được. Đối với họ. 
không ăn thì thôi, đã ăn là phải ăn 
ra trò. Người ta đua nhau, tranh tài 
cả trong chuyện liên hoan đánh chén I! 


Ta hãy xem một cơ quan nọ tồ 
chức hội nghị sơ kết công tác như thể 
nào? Các đại biều được tiếp đãi ra 
sao? Thoạt đầu đại biều được mời 
lót đạ một tô phở nóng, giữa buồi 
“đệm ® chiếc ga tô, vài hộp bia hoặc 
cốc cà phê giải khát; thuốc lá đầu 
lọc, nước chè móc câu, khói bay nghị 
ngút, đậm đà hương vị. Trên bục, 
chủ tọa thao thao bất tuyệt. Dưới 
nhà, địch vụ ngược xuôi như con thoi. 
Khách cứ việc ngồi lim đim mà nghe. 
mà gật gủ. Rồi trưa đến sẽ được mời 
xơi chén rượu nhạt», gọi là đề 
mừng thành tích chung 'Nói là 
“rượu nhạt? nhưng khi nhìn vào 
bàn ăn, khách mới thấy rõ tài 
của chủ. Chiều ra về mỗi đại biều 
còn được gửi theo một gói nhỏ, chút 
đặc sản quê nhà làm quà cho các 


cháu. Thật. đúng là «sáng kính thưa, 
trưa kính mời, chiều kính biếu ? I.., 


Đó là hội nghị sơ kết, tồng kết 
công tác. Các loại hội nghị khác như 
hội nghị mừng công, tập huấn, chuyên 
đề... đại loại cũng phỏng theo «mô 
típ» đó, cũng có chuyện ăn ưỐống 
bằng hoặc hơn thế. Thậm chỉ có nơi 
họp bàn về tiết kiệm, về công trái 
cũng phải có lòng lợn, tiết canh, 
“nâng lên đặt xuống”; có trường 
hợp nhận một cái bằng khen mà 
cũng mồ bò ăn mừng! Rồi còn những 
cuộc đón khách, đưa khách, khách có 
chức có quyền cấp trên, khách thanh 
tra, kiềm tra, khách tham quan, trao 
_ đồi kinh nghiệm, khách ban thi đua, 
khách nhà báo khách chỉ nhánh 
.ngân Hàng, phỏng vật tư, bạn hàng 
kinh tế... Toàn những «sự kiện quan 


trọng» cả, chẳng lẽ không tồ chức 


chu đáo, không tiếp đãi nồng hậu! 
Và thế là người ta có biết bao nhiêu 
dịp đề liên hoan, đề thù tiếp. Liên 
hoan, thù tiếp một ngày, cũng có khi 
diễn ra lai rai vài ba ngày. 


Thật ra, nhiều.người chẳng thích 
thú gì cái chuyện ăn uống tốn kém, 
mệt người như thế. Trong hoàn cảnh 
còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, phải 
chạy vạy ngược xuôi đề lo cho được 
một bữa liên hoan hoặc một buồi tiếp 
khách là điều cực chẳng đã mà họ phải 
làm. Nếu gặp phải những vị khách lại 
“ gợi ý» về việc ăn sang thì họ càng 
ngán ngầm. Nhưng cũng có những 


người thích đánh chén thật sự. Họ. 


cho rằng gặp nhau mà có chút « nhấm 

.nháp ? mới vui, họp mà có liên hoan 
mới xôm trò. Vã lại có như thế, cán 
bộ, nhân viên. mới được dịp «cải 
thiện ?®! 

Chúng ta không phản đối những 
cuộc liên hoan chỉnh đáng, những cuộc 
tiếp khách cần thiết. Một hội nghị có 
đại biều từ nhiều nơi xa về dự, việc 
tồ chức ăn uống chung với mức kha 


khá một chút là chuyện bình thường. - 


Một địa phương, một đơn vị có khách 


-~ 


về công tác oần phải đón tiếp chu đáo 
là việc đáng làm. Nhân một ngày vui 
có thề tồ chức liên hoan chung đề cồ 
vũ, động viên phong trào quần chúng, 
đó là.điều nên có. Nhưng chúng ta 
không thề đồng tình với những cuộc 
“liên hoan» chè chén vượt quá tính 
chất và giới hạn của nó, làm tốn kém 
quá nhiều tiền của, thời gian của Nhà 
nước và tập thề. Trong hoàn cảnh 
hiện nay của đất nước, cần phải đề 
rất cao vấn đề tiết kiệm. Tiết kiệm 
chẳng những là quốc sách, là vấn đà 
chiến lược, vấn đề kinh tế, mà còn là 
lương tâm, là tình cảm của mỗi người 
chúng ta. Mỗi đồng tiền, bát gạo là 
một vật báu thấm đượm mồ hôi, nước 
mắt và cả máu của đồng bào, chiến sĩ 
ta. Biết bao người trên điềm tựa tiền 
tiêu, ngoài hải đảo đang còn thiếu 
thốn đủ mọi thứ ! Bao sản phầm công 
nghiệp đang mong mỏi giảm giá thành 
từng hào, từng đồng ! Bao thửa ruộng 
đang cần một liều thuốc trử sâu, một 
cân phân đạm! Trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc đã có rãi 
nhiều tấm gương tập thề và cá nhân 
hằng ngày hằng giờ chất chiu từng 
đồng tiền, từng giọt dầu, cân than... 
chạy,đua với thời gian giành nhiều 
thành tích trong sẵn xuất và chiến 
đấu. Có những đảng bộ và chính quyền 
địa phương phải cố gắng lắm mới cớ 
thề cấp thêm cho mỗi cháu ở nhà. trẻ 
một tháng 10 đồng bù vào suất ăn trưa. 
Thế mà ở nơi này nơi nọ lại có những 


cuộc œăn xã láng», chỉ hàng nghìn 


đồng cho mỗi suất. Có trường học chỉ 
vài trăm người, một bữa ăn mừng 
đón Huân chương mà đã ngốn hết / 
120000 đồng! Một hội nghị của Bộ 
nọ, riêng khoản chiêu đãi, ngủ, nghỉ 
ở khách sạn đã tiêu hết gần mội triệu 
đồng ; trong khu vực khách sạn trên 
địa bàn một thành phố nọ mới tính 
sơ sơ các khoản chỉ phí liên hoan, tiếp 
đón khách trong 6 tháng đã hết hàng - 
tỷ đồng !... Một năm các địa phương, 
các đơn vị có bao nhiêu cuộc họp, bao 
nhiêu kỳ tiếp khách ! Sẽ là bao nhiêu 
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tỷ đồng, bao nhiêu tấn gạo, tấn thịt, 
bao nhiêu sẵn vật quý bị tiêu hao vô 
ích trong cả nước! Miệng ăn núi lở 
Nghĩ mà giật mình! + 

Đó là chưa kề sự lãng phí sức người, 
lãng phí thời gian. Tiếp khách thi 
phải có chủ, liên hoan thì phải có 
người nấu nướng, phục vụ. Nào là 
khách. nào là chủ, đại biều chính thức 
ân thì những người phục vụ cũng phải 
ăn; đấy là lẽ đương nhiên. Đã có hội 
nghị 500 đại biều mà huy động đến 


400 nhân viên phục vụ, định làm trong ' 


3 ngày mà kéo dài tới 7 ngày Tin 
kém không biết bao nhiêu mà kề. Và 
cũng đã có không ít lời chê trách; 


, 


Điều can chú Ý nữa là những cuộc 
liên hoan linh đình như thế có khi 
cũng là đầu mối của nhiều nỏi bất 
hòa, mắt đoàn kết nội bộ, là nguyên 
nhân phát sinh, những thói nghiện 
ngập. nhậu nhẹt, nói năng tùy tiện, 
vòi vĩnh, biền lận, làm biến chất con 
người. Chung quanh màm cơm, chén 
rượu không phải không có những 
chuyện tiêu cực đã xây ra. Có kẻ đã 
lợi dụng bữa liên hoan chiêu đãi làm 
phương tiện dễ khoa trương thành 
tích. hoặc che giấu tội lỗi, lừa đối 
cấp trên, hoặc lửa bịp dư luận, vỗ 
về, ve vuốt những người có chức có 
quyền, móc ngoặc, tham Ô vật tư, 
hàng hóa của Nhà nước. Thực tế đã 
chẳng có những anh “dục nước béo 
cỏ 3, tư túi, biền thủ nhân những «vụ 
đánh chén» đó sao? Chẳng phải đã 
có một số người « há miệng mắc quai? 
vì những bữa “chén thù chén tạc? 
đó sao 2 

Chúc có người sẽ đặt câu hổi người 
ta lày tiên, lấy lương thực, thực phầm 
ở đâu đề chỉ cho những cuộc * liên 
hoàn », tiếp khách vung tay quá trán 
như vậy? Xin thưa: có nhiều cách 
lắm. Những vị “trưởng trỏ liên hoan » 
có rất nhiều “phép » đề «biến tấu Ð. 
Họ có thề «khoán» cho những đơn 
vị đăng cai hội nghị (thường là những 
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đơn vị điền hình, hoặc lâu nay ï1 


khách về thăm, hoặc là nơi có danh 
lam thắng cảnh); có thề nhờ các cơ 
quan, các địa phương s kết nghĩa » 
phụ giúp ; có thề xuống lệnh ? cho 
các đơn vị cấp dưới đóng góp tiền 
hoặc hiện vật ; có thề vận dụng « sáng 
tạo ®, “linh hoạt ? các chế độ, chính 
sách của Nhà nước. Đại thề như lấy 
khoản này đập vào khoản nọ ; “ xàng 
xê?, nhập nhèm giữa giá ngoài và 
giá trong ; chêm đệm, thêm bớt. vào 
danh sách những người dự; đưa ra 
những số liệu ma, những chứng tử 
giả, “làm xiếc p đề có liền mặt chỉ 
dùng v.v. và v.v. | 


Càng ngắm càng thấy chuyện * liên 


hoan » đánh chén là có nhiều cái hai 


Hại về kinh tế, tài chính, hại về đạo 
đức, phầm giá con người. Nó, tạo ra 
một thói xấu, một nếp sống không 
lành mạnh trong xã hội. Nó gâyv ra 
một tâm lý, một thông lệ cứ họp là 
phải có ăn, cứ khách đến là phải đánh 
chén, chẳng khác gì hủ tục « việc làng» 
của các ông chánh, ông lý ngày xưa. 
Không phải nấu nhiền mà Đẳng và 
Nhà nước ta đã nhiều lần phê phán 


thói tệ này Khi còn sống, Hồ Chủ tịch 


luôn nhắc nhớ cán bộ, đẳng viên phải 
gương mẫu trước quản chúng. chống 
mọi thứ liên hoan chè chén lăng phí. 
thực hành chặt chẽ chế độ tiết kiệm. 
Bác gọi những thói “liên hoàn lu bùa 
là “thiếu đạo đức cách mạng ®. Thiếu 
đạo đức cách mạng là vì «dân I1 ƯƯỜi 
ta làm cả ngày cá đêm nià một số Í1 
người thì đụng tới cái gì cũng chén, 
mà ¡ai chén nhiều chứ không phải 
chén ítt†? (1). 


Hõ ràng là đã dến lúc.cần kiên 


“quyết bằng mọi cách xóa bỏ tệ «liên 


hoan » chè chén lụ bù pày, 


JDIƠNYG TÙYNG. 


(1) Hồ Chí Minh :V2 
Nxb Sự thật, Hà nói. 1982. tr 


xáu đựng Đảng, 
218. 


Trao đồi ý hiến _ 


XÂY DỰNG LỐI SÓNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NẢM HIỆN NAY 


` 


ỜI Bộ biên lập—Vưừa qua, Tạp chí Cộng sản mở hội nghị khoa học Đề 
xâu dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nu. Tham dự hội 
nghị có các đồng chí: Hà Xuân Trường, Trần Độ, Vũ Mão, Nông Quốc 

. Chấn, Quang Đạm, Hồng Long, Bùi Văn Nguyên Lê Anh Tra. Tương Lai, Phan 
Lang, Đức Minh, Võ Quụ, Bài Dăng Duy, Đặng Thanh Lê, Đồ Huy, Bùi Ngọc 
Trình, Hoàng Vinh, Lê Viết Thụ... Hội nghị đä bàn 0ê các Dăn (đề lôi sống 0à nếp 
sống, lối sống 0à phương thức sản xuất - đánh gid-thực trạng lỗi sông hiện ngụ 
ở nước †q, khẳng định chúng ta hoàn loàn có thề, ngau trong chặng dường irước 
mắt. nàu, bước đầu lạo ra được mọi ta hội đẹp 0è lối sống tuụ mức sống Uài 
chất còn chưa cao ; đè ra những biện pháp lớn nhằm xâu dựng lõi sống +ã hội 
chủ nghĩa ở Việt nam, đầu mạnh cuộc pản động thực hiện nếp sống mới theo clu 


thị ngày 25-10-1984 của Dan bí thư Trung ương Đảng. 


Vì số trang có hạn, chúng tòi trích đăng một số Ú kiến rút từ các bản tham 


luận phong phú 0d nhiều 0ê ở hội njhị nàu. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG: 


.„ Lối sống là sự thê hiện dời sống 
thông qua cách tì:?e và các hình thức 
hoạt động xã hội có liên quan trực 
tiếp hoặc gián tiếp dẻn sản xuất, theo 
những lý tưởng nhất định. Cùng một 
nội dung với đời sếng, nhưng sống như 
thế nào, sống cách nào, sống theo lý 
"tướng nào, đó là lối sống. Nói một 
cách khác, lối sống là Đăn hóa của dời 
sống. Ở nước ta, trong cách sử dụng 


` 
4 


hằng ngày, kề cÃ trong văn bản của 
£ điểyc * 


Đảng và Nhà nước, danh từ lối sống 
và nếp sống thưởng được dùng theo 
một khái niệm giống nhau. Tôi nghĩ 
rang về mặt học thuật nên có sự phản 
biệt rành rọt thì tốt hơn. Lối sông là 
một Khái niệm mìang tính Khái quát 
hơn nếp sống, Nếp sống là những mặt 
cụ thê của lối sống đã trở nên thường 
nưàv, ăn sâu vào đời sóng như những 


ˆ 


N 


tập quán, nghĩa là đã thành * nếp ». 
Có lẽ chữ «lối *làm cho người ta để 
nz¿hT đến cách thức.,hìình thức bề ngoài. 
những đanh từ nào cũng nhung Ít nhiều 
tính róc lệ và nhiều khi do thói quen. 


Mác đã từng nói? mỗi phương thức 
sản xuất tạo nên một phương thức 
sinh sống tương ứng. Cả lực lượng sản 
xuất và quan hệ sển xuất đếu chỉ phôi, 
quyết định lối sống của một xã hội. 
Tiêu chuận hàng đầu của lỏi sống xà 
hội chú nghĩa ở nước ta là sống bàng 
lao động của. mình, sống với cái Ina 
nền kinh tế đất nước có thê bảo đảm 
được, đó là lối söng phù hợp với quy 
luật phát triên kinh tế và lý tưởng xã 
hòi chủ nghĩa. llướng thụ vật chảt 
thoát ra ngoài điều kiện kinh tế của 
đất nước cho phép thường gây nên sự 
mãi cần đối của nèn kinh tế, từ đó 
gây rối loạn trong xã hội. Phân phối 


ĐÌ, 


không phần ánh quan hệ sẳn xuất xã 
hội chủ nghĩa càng làm cho sự hỗn 
loạn trên trầm trọng thêm. Nhưng lối 
sống không chỉ phụ thuộc vào phương 
thức sẵn xuất, tự nó chứa đựng một 
sự tồn tại bẳn thân, mặc dù là tương 
đối, nó hình thành: và phát triền theo 
quy luật tương đối độc lập của văn 
hóa. Theo tôi, lối sống vừa chịu sự 
quy định của kinh tế, vừa chịu sự quy 
định của văn hóa, nhưng nó nằm 
trong quỹ đạo của văn hóa, nó thê 
hiện trình độ văn hóa của một dân tộc. 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc . 


thứ V của Đẳng đề ra bước đầu tạo 
nên một xã hội đẹp về lối sống, trong 
lúc nền kinh tế ta chưa phát triền cao. 


— Đó là một luận điềm chính xác. Nhất 


trí với luận điềm ấy, chúng ta thấy 
nhân sinh quan, thế giới quan và tư 
trởng xã hội giữ vai trò quyết định 
đối với một lối sống. Lối sống phong 
kiến, lối sống tư sẳn hay lối sống xã 
hội chủ nghĩa tùy thuộc ở nhân sinh 
quan, thế giới quan, lý tưởng xã hội 
phong kiến, tư bẩn hay xã hội chủ 
nghĩa. _ 
„ Một cuệc đấu tranh tư tưởng và 
văn hóa đang diễn ra trên thế giới 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. Trong cuộc đấu tranh này, sự 
giành giật thế hệ trẻ bằng truyền bá 
lối sống đang diễn ra theo nhiều 
phương thức, nhiều con đường khác 
nhau, trước hết là trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hóa, nghệ thuật. Từ các 
« mốt » quần áo, tóc, lông mày, lông 
mì đến các sinh hoạt ca nhạc, nhảy 
múa, phim ảnh và văn học, nghệ 
thuật khác, từ các hình thức trao đối 
văn hóa, du lịch đến các liên hoan 
quốc tế. các nước tư bản đang cố 
chứng minh cho tính “ưu việt p của 
lối sống tư sẵn, và đế quốc Mỹ hợm 
mình hơn tự cho «lối sống Mỹ*là 
cao ,nhất. Khác với giai cấp phong 
kiến cố tách biệt lối sống của tầng 
lớp quý tộc với lối sống của nhân 
dân bị khống chế bởi hệ tư tưởng của 
chúng, giai cấp tư sẵn phá vỡ sự ngăn 


52 


cách ấy, tạo nên lối sống tư sẵn 
như một cái gì phi giai cấp, phi đân 
tộc, * lối sống của mọi người *. Những 


thập kỷ gần đây, các nước tư bản 


chủ nghĩa, giai cấp tư sản quốc tế 
dùng mọi thủ đoạn tiến công bằng 
cách tuyên truyền cho lối sống của 
chúng. Chưa bao giờ lực lượng thông 
tin đại chúng của chúng được sử 
dụng với một mức độ kinh khủng như 
ngày nay đề truyền bá lối sống tư 
sản. Về thực chất, đó là sự truyền bá 
nhân sinh quan và thế giới quan tư 
sản trong thời kỷ suy thoái của chủ 
nghĩa tư bản, và cuộc đấu tranh về 
lối sống thực chất là cuộc đấu tranh 
về tư tưởng, về nhân sinh quan, về 
thế giới quan lâu dài và kiên nhẫn 
giữa giai cấp tư sản và giai cấp công 
nhân, giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy, xây dựng lối 
sống xã hội chủ nghĩa không chỉ là 
công việc tò chức, hướng dẫn, mà 
trước hết là giáo dục, giáo dục từ bé, 
từ hình thức thấp đến hình thức cao. 
nhân sinh quan xà thế giới quan 
Mác — Lê-nin, giáo dục đức tính người 
công dân mới cùng với những hình 
thức giao tiếp, xử lý mang tính văn 
hóa giữa người và người, trong đó 
mỹ học, văn học và nghệ thuật giữ 
một vị trí rất quan trọng. Một bộ 
phận thanh niên ta bị tiêm nhiễm 
nhanh chóng những thói hư, tật xấu 
của xã hội cũ, dễ bị tiến công bởi 
những kiều cách lố lăng, những thị 
hiếu hưởng thụ nghệ thuật tầm thường 
từ nước ngoài hay tử tàn đư của chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ, một phần 
rất lớn là đo sự coÏ thường hoặc lơ 
là việc giáo dục nhân sinh quan và 
thế giới quan, bỏ quên khá lâu việc 
giáo dục đạo đức công dân mới, sự 
phê phán không triệt đề lối sống tư 
sản, nhân sinh quan và thế giới quan 
tư sản trong nhà trưởng cũng như 
ngoài xã hội. Hình thức giao tiếp là 
một mặt quan trọng của lối sốn~, 
nhưng cái chính của lối sống bắt 
nguồn tử lý tưởng sống dựa trên mội 


hệ tư tưởng, hơn nữa bắt nguồn từ 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc. Việc giáo dục lịch sử dân tộc, giáo 
dục lòng tự hào dân tộc có tầm quan 


trọng. đặc biệt trong việc xây dựng lối 


sống mới xã hội chủ nghĩa Việt nam. 
Tạ# nên một lối sống Việt nam hiện 
đại thích ứng với điều kiện kinh tế 
của đất nước, đồng thời tác động tích 
cực tới đời sống xã hội, tới sự hình 
thành nền kinh tế mới và chế độ mới, 
đó là một trong những yêu cầu cơ bản 
của sự nghiệp xây dựng con người 
mới Việt nam, văn hóa Việt nam. 


Lối sống là một phạm trù văn hóa 
mang tính thầm mỹ và đạo đức, có 
tính giai cấp rõ rệt. Do đó nó đòi hỏi 
tính tự giác rất cao, đồng thời cũng 
yêu cầu tỒ chức và lãnh đạo sát sao. 
Lối sống mà chúng ta xây dựng hiện 
nay ở Việt nam là lối sống xã hội chủ 
nghĩa —lối sống làm chủ lập thề. Làm 
chủ tập thề là một quan điềm cơ bản 
thuộc về đường lối cách mạng xã hội 
ở nước ta, đã được đồng chí Lê Duân 
phân tích và phát triền sâu sắc. Tỉnh 
"thần ấy phải được thề hiện đầy đủ 
trong lối sống mà chúng ta đang đấu 
tranh xây dựng, bao gồm các quan hệ 
cá nhân, gia đình, xã hội, một lối sống 
«mỗi người vì mọi người, mọi người 
vì mỗi người *, qsự phát triền tự do 
của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triền tự do của tất cả mọi người›. 
Lối sống làm chủ tập thề tôn trọng cá 
nhân, nhưng hoàn toàn đối lập với 
lối sống của giai cấp tư sản, lối sống 
cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, thờ ơ 
với nỗi đau khồ của con người. Lối 
sống làm chủ tập thề tôn trọng kỷ 
luật, có kỷ cương, nhưng hoàn toàn 
đối lập với lối sống khắc nghiệt, gò 
bó, gia trưởng của giai cấp phong 
kiến, đòng thời cũng không dung thứ 
thói bàng Nguan, nhu nhược, buông 
thả của giai cấp tiều tư sẵn. 


Lối sống có phần tùy thuộc, có phần 
không tùy thuộc vào mức sống. Mức 


_sống càng cao càng tạo điều kiện cho : 


` 


⁄ 


sự thực hiện một lối sống đẹp, văn 
minh. Nhưng mức: sống: cao không 


- phải lúc nào cũng dẫn tới lối sống đẹp. ; 


Mức sống của nhiều nước phương Tây 
rất cao, nhưng lối sống của họ đang 
bị tha hóa nghiêm trọng, * văn hóa về 
chiều 3, «trở lại cội nguồn » đang là 
tiếng kêu cứu của nhiều người ở các 
nước đó. Nhưng mặt khác, mức sống 
quá thấp, không đủ bảo đảm nhu cầu 
thiết yếu, tối thiêu clko đời sống vật 
chất bình thưởng, cũng gây nên sự tha 
hóa trong lối sống. Nếu việc tô chức 
quản lý kinh tế và xã hội không tốt, 
sự tha hóa ấy càng nghiêm trọng hơn, 
gây hậu quả sâu xa đến tương lai của 
đất nước. Mấy năm nay, Đẳng và Nhà 
nước ta đã đề ra nhiều chính sách. 
nhiều biện pháp nhằm ồn dịnh và 
nâng cao dần mức sống của nhân dàn, 


-chủ yếu về ăn, mặc, ở, đi lại. Những 


thành tựu đã đạt được là to lớn, rất 
đáng kê, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó 
khăn trên oác mặt sẳn xuất, tô chức 
và quản lý. Những khó khăn ấy tất 
nhiên ảnh hưởng tới việc xây dựng 
lối sống của chúng ta. Chính vì vậy 
cần quan tâm đặc biệt đến xây dựng 
lối sống đẹp của con người Việt nam 
lúc này. Mức sống quan hệ trực tiếp 
đến lối sống, nhưng không phải là yếu. 
tố quyết định nhất. Trong lúc mức 
sống chưa cao, chúng ta có thề xây 
dựng từng bước một lối sống đẹp 
Trên thực tế các ngành và các đoàn 
thề, từ trung ương đến địa phương đã 
làm được nhiều việc trên địa hạt này. 
Ở miền Bắc, một thời gian khá dài, 
ngay trong khói lửa của chiến tranh, 
đã gây được những phong trào như 
Sơjịa đình văn hóa, gđẹp làng tốt 
ruộng », « bốn công trình », * nuôi con 
khỏe, đạy con ngoan”, gnói lời hay, 
làm việc tốt», v.v. Nhưng mấy năm 


“gần đây, tình hình hư hồng trong mội 


bộ phận nhân dân và cán bộ làm cho 
nhiều người lo ngại đến một sự suy 
thoái về đạo đức, về nhân cách tröng 
xã hội Vấn đề xây dựng lối sông mới 
đang trở nên cấp thiết. Đồng chí 


b, 


[Lê Duẩn thường nhắc nhở: trong điều 


kiện của nướt ta, cần phái hết sức coi: 


trọng và phát huy cao độ ý thức giác 
ngộ của nhàn đân. Theo tôi, điều dáng 
lo ngại nhất không phải là những hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội, mà là 
thái độ bàng quan trước những hiện 
tượng đó, thái độ bàng quan này có 
khi ở ngay trong một số người chịu 


_trách nhiệm giữ trật tự và an ninh xã. 


hội. Thái độ bàng quan là một hiện 
tượng phi đạo đức không thề chấp 
nhận được ở bất cứ xã hội nào, nhất 
là trong chế độ làm chủ tập thề của 
chúng ta. 


Lỗi sống cũ đã tan rã, lối sống mới 
đang hình thành. Thời kỳ giao thời 
bao giờ cũng để xây ra lộn xôn, tốt 
xầu lăn lộn, thang bậc giá trị xã hội 
không rõ ràng. Chống các thói hủ lậu 
phong kiến là đúng, nhưng đáng tiếc 
là eó một số người lại chuốc lấy các 
tệ hại tư sản. Cần cảnh giác với hiện 
tượng nhàn đanh mắc xít mà bảo VỆ 
khuynh hướng tư sản, Do đó công tác 
nghiên cứu xã hội cần được tiền hành 
sàn sát, nghiêm túc, song song với 
việc sớm eó những quy chế và nhanh 
chóng đưa chúng thành nếp trong xã 
hội. 


Thực hiện lối sống mới ở nước:ta 
hiện này đồng thời với việc tô chức, 
quản lý xã hội một cách khoa học và 
hợp lý, là một cuộc đấu tranh gay gắt 
trên các lĩnh vực văn hói và tư tưởng, 
mài vấn đề nồi lên hàng đầu là cùng 
VỚI việc từng bước tạo nên KỶ cương 
mới, cần địầv mạnh việc giáo dục và 
truyền bác sàu rộng nhàn sinh quan 
và thể giới quan mới từ trong nhà 
trường đến ngoài xã hội, trong từng 
đơn vị đến môi eá nhàn. Trong cuộc 
đấu tranh này, vai trò của văn học và 
nghệ thuật giữ một vị trí hết sức 
quan trọng. Chức năng cao quý nhất 
của văn học và nghệ thuật là giáo dục 
nhàn sinh quan và thể giới quan cách 
mạng cho công chúng bằng những 
hình tượng nghệ thuật, bằng sự phân 


- 
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Lích cuộc sống, bảng sự sáng tạo một 
hiện thực nghệ thuật mang tính chân 
thật và tính lý tưởng sàu sắc. Không 
có gì có thê thay được văn học và 
nghệ thuật trong việc xàv dựng tư 
tưởng và tỉnh cảm làm cơ sở cho một 
lối sống đẹp của con người mới... 


bộ 


_QUANG ĐẠM: 


Có thề khẳng định trước hết rằng, 
quan hệ giữa phương thức sản xuất 
và lối sống phản ánh rõ quan hệ giữa 
vật chất và tỉnh thần, quan hệ giữa: 
tồn tại và ý thức con người, cũng như 
quan hệ giữa cơ sở và cầu trúc thượng 
tầng xã hội. Quy luật vàn động của 
ba mối quan hệ nàv cũng quyết định - 
về cơ bản sự vận động của quan hệ 
giữa phương thức sản xuất và lời 


- sống. Lý luận là như vậy, thực tế: 
“khách quan cũng là như vậy. Chủ 


nghĩa Mác nhận định rằng mỗi phương 
thức sản xuất có một li sông tương 
Ứng Với nó. 


+ Dĩ nhiên không phải chỉ có sự 
quyết định một. chiều của phương 
thức sản xuất, Xác đã từng phê phán 
những người di Fừử chó thừa nhận 
nhân tở quyết định' trong lịch sử, xét 
đèn cùng là sự sản xuât và tái sản 
xuất ra đời sòng hiện thực đến chỗ 
cóI như chỉ có nhàn tổ kính tế là nhàn 
tổ du nhất quụct định, 


Trong những điều kiện và mức độ 
nhất định, ý thức và tư tưởng con 
người có những tác động quan trọng 
trở lại đổi với vạt chất, đổi với tồn 
Lại xã hội, và cũng có những trường 
hợp phát huy tác dòng quyết định cải 
tạo thiên nhiên, cải tạo tòn tại. Văn- 
hóa xã hội cũng có thê có những tác 
động quan trọng trở lại, có khi có ý 
nghĩa quyết định đổi với kính tế, tuy 
rằng, về lâu đài và xét đến cùng, sự 
quyết định cơ bản là thuộc về kinh tẽ. 


Vả lại, con người không phải chỉ 
sòng trong một cái khung duy nhất 


là phương thức sản xuất. Là một sinh 
vật xã hội, con người sống trong 
ahững cộng đồng nhỏ, lớn khác nhau 
(như gia đình, giai cấp, dân tộc...) và 
những hoàn cảnh địa lý, những môi 
trường sinh thái, những trung tâm 
văn hóa — xã hội rất đa dạng. Lối 
sống không phải chỉ mang dấu ấn 
giai cấp, dấu ấn phương thức sản 
xuất mà thôi. Cùng với các dấu ấn 
ấy, còn có nhiều dấu ấn mang màu 
sắc đậm nhạt khác nhau của miền núi 
và đồng bằng, thành thị và nông thôn, 
"tuổi trẻ và tuôi già, lao động trí óc 
và lao động chân tay v.v. Phớt bỏ 
tính giai cấp, nhiều nhà lý luận văn 
hóa tư sẳn nêu ra muôn nghìn sắc 
thái đời sống khác nhau bắt nguồn từ 
các yếu tố kề trên rồi đi đến đề cao 
những hứng thú và thị hiếu cá nhân 
đề lập luận là không có những lối 
sống chung gì đáng kề, mà chỉ có sự 
“lựa chọn”? riêng của các cá nhân 
giữa vô vàn « phong cách sống ?, “kiều 
cách sống ®, «loại hình! sống »... biến 
đồi hằng ngày không sao lường được, 
| như những «mối ” áo quần, đày đép 
vậy. Tất nhiên, xã hội tiêu xài và 
thị trường tư bản chủ nghĩa tán 
thưởng lập luận ấy, mặc cho cuộc 
sống kinh tế và văn hóa điễn biến ra 
sao. Trái lại, cách đây khoảng mười 
năm về trước, ở nươc Trung hoa 
* một nghèo hai trắng » chủ nghĩa Mao 
lại áp đặt một cách cực kỳ `thô. bạo ở 
khắp mọi nơi và đối với mọi giới. một 
lối sống « vô sản ? khô khan. tẻ nhạt, 
ngột ngạt, thỉnh thoảng nhốn nháo 
lên với những cuộc đấu đá điên loạn 
tàn ác. - 

Bất kỳ hình thái kinh tế — xã hội 
nào muốn phát triền vững vàng, tốt 
đẹp, cũng cần có sự tương ứng và hài 
hòa cơ bản giữa các lĩnh vực hoạt 
động, trước hết là sự tương ứng hài 
hỏa cơ bản giữa cơ sở là kinh tế và 
cấu trúc thượng tầng (chính trị, văn 
hóa, tư tưởng...). Có (hề coi sự tương 
ứng hài hòa theó hướng đi lên vững 
chắc là một trong những điều kiện lý 


tưởng cho sự phát triền tối đẹp của 
đất nước, xã hội. Cuộc sống loài 
người từ những buồi đầu có sử cho 
tới ngày nay cho thấy điều kiện lý 
tưởng không dễ dàng trở thành hiện 
thực rộng khắp và lâu dài. _ 


Thế giới xã hội chủ nghĩa cũng 
chưa dễ và chưa phải đã thực hiện 
được mọi sự tương ứng hài hòa mong 


_ muốn. Tuy nhiên, những cuộc khủng 


hoảng trưởng thành của thế giới 
mới và cuộc tông khủng hoảng triền 
miên của thế giới cũ là khác nhau 
về căn bản. Chủ nghĩa duy vật 
lịch sử và chủ nghĩa xã bội khoa 
học cho phép khẳng định rằng sự 
tương ứng giữa chế độ sở hữu xã Hội 


chủ nghĩa với yêu cầu và xu thế phát 


triên của sức sản xuất ở thời biện đại 
này là cơ sở quyết định nhất trong việc 
tạo điêu kiện cơ bản thuận lợi cho 
những sự tương ứng hài hòa tất yếu 


_của hình thái kinh tế — xã hội xã hội 


chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. , 


Trên thực tế, không phải ở đâu 
các vấn đề cũng dễ có những công 
thức chung sẵn sàng đề có thê một 
khi bắt tay vào giải quyết là.thành 
công ngay. Lấy riêng vấn đề quan hệ 
giữa phương thức sản xuất và lối 
sống mà nói cũng vậy. Xuất phát từ 
vai trỏ quyết định lớn nhất của kinh 
tế, có quan điềm cho răng cứ phương 
thức sản xuất bảo đảm mức sống vật 
chất cao đến đâu thì lối sống biều 
hiện mức cao đến đó cả về trí thức 
văn hóa, về phong cách thầm mỹ và 
về đạo đức ứng xử. Còn nếu phương 
thức sản xuất chỉ đem lại mức sống 
vật chất: thấp thì lối sống cũng thấp 
kém. Đó là quan điềm của chủ nghĩa 
duy vật thô thiền, máy móc, lần tránh 
trách nhiệm của văn hóa hoặc phủ 
định tính độc lập tương đổi của văn 
hóa. Trái lại cường diệu tính độc 
lập nói trên và tính năng động chủ 
quan của ý thức và tư tướng, có quan 


“điềm cho rằng dù tình hình. phương 


thức sản xuất phức tạp, kém cót như 


thế nào, công tác văn hóa và tư tưởng 
vẫn có thề xây dựng lối sống xã hội 
chủ nghĩa tốt đẹp, khắc phục một 
cách có hiệu quả các thói hư, tạt 
xấu trong xã hội. Đây lại là quan 
điềm của chủ nghĩa duy tâm, chủ 
nghĩa xã hội không tưởng, coi thường 


tác động có tỉnh quy luật của kinh tế,, 


ngụy biện cho kinh tế, lần tránh trách 
nhiệm của mình trước dư luận và có 
thề nói cả trước phá, luật. | 

Sự nhận định tác động qua lại 
giữa kinh tế và văn hóa cũng nhự 
_ giữa phương thức sẵn xuất và lối 
sống yêu cầu phải có cách nhìn nhất 
quán đối với cả hai, và phải đặt cả 
hai vào khuôn khồ cùng một hình 
thái kinh tế xã hội nhất định Kinh 
tế và phương thức sản xuất có thê 
là cao hay là thấp; văn hóa và lối 
sống cũng có thê là cao hay là thấp. 
. Nhìn theo một cạnh khía khác, văn 
hóa có thề có những biều hiện tích 
cực hay là những biều biện tiêu cực ; 
kinh tế cũng có thề có những biều 
hiện tích ' cực hay là những biều hiện 
tiêu cực. Trong những điều kiện cụ 
thề khác nhau, không nhất định kinh 
tế, văn hóa đạt trình độ cao thì phát 


huy tác động tích cực, còn ở.-trình- 


độ thấp thì phát huy tác động tiêu 
cực. Suốt thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp, nền kinh tế quốc đân nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa còn ở 
trình độ rất thấp, năng lực hoạt động 
văn hóa và tö chức đời sống văn hóa 
xã hội của chúng ta cũng rất hạn 
chế ; song cá kinh tế và văn hóa đều 
phát huy tác động tích cực đối với 
nhau, đối với sự nghiệp kháng chiến, 
“đối với chế độ chính trị. Ơ các nước 
tư bản phát triền Tây Âu, Hoa kỷ, 
Nhật bản, v.v. kinh tế và văn hóa 
hiện đại đạt mức phát triền cao 
hơn các thời kỳ trước rõ rệt, song lại 
phát huy tác động tích cực ngày 
càng Ít hơn, phát huy tác động tiêu 
cực ngày càng nhiều hơn' so với 
những thời Phục hưng — Khai sáng, 
Cách mạng tư sẵn Pháp, Cách mạng 


_ SỐ 


tư sản Anh ở Tây Au, thời Oa-sinh-~ 
tơun ở Hoa kỷ, thời Minh Trị Thiên: 
Hoàng ở Nhật bản, cả đối với nhau. 
nói riêng và đối với hình thái kinh. 
tế —xã hội tư bản chủ nghĩa nói chung. 


Tách riêng ra, cả kinh tế và văn. 


"hóa, cả phương thức sản xuất và lối 


sống đều bao gồm những bộ phận. 
cấu thành không phải luôn luôn phát - 


.triền đồng đều và phát huy tác động 


thống nhất với nhau... 


LÊ ANH TRÀ : 


.. Lối sống gắn liền với hình thái- 
kinh tế—xã hội, hình thái kinh tế —xðă- 
hội nào thì có lối sống thích ứng với. - 
phương thức sẵn xuất, với chế đệ- 
chính trị đó. Và như vậy, muốn xây ˆ 
dựng lối sống một cách cơ bản, không 


.chỶ có việc cải tạo hay xây dựng một - 
.số phong tục lập quán, một số nếp 


sống, mà là vấn đề xây dựng cả một. 


.hình thái kinh tế —xã hội, xây dựng cả. 


một nền văn hóa xã hội, xây dựng con. 
người mới. Còn xây dựng nếp sống. 
mới là một bộ phận quan trọng của: 
vấn đề xây dựng lối sống, chứ không: 
phẩa là tất cả. Xây dựng nếp sống 


mới không thề triệt đề, nếu không: 


đồng thời và tiếp tục xây dựng toàn. 
bộ lối sống. Vấn đề xây dựng nếp sống: 
mới hiện nay cũng đồng thời phải gắn. 
chặt với việc xây dựng cuộc sống mới. 
con người mới, nền văn hóa mới, với. 
cuộc “ đấu tranh giữa hai con đường ®. 

Không thề không có sự đồng bộ. 
trong việc phát triên chế độ xã hội, 
nền văn hóa và lối sống, nếp sống. 
Không thề xây dựng đơn độc một lối 
sống nào đó không tương ứng với. ˆ 
môi trường chính trị, xã hội -Ví dụ, 
không thề xây dựng lối sống và nếp. 
sống xã hội chủ nghĩa dưới chế độ- 
phong kiến hay thực dân; cũng như- 
không thề xây dựng một lối sống xã. 
hội chủ nghĩa phát triền ở một đất 
nước vừa mới thoát khỏi chế độ áp- 
bức, bóc lột và mới chỉ bắt đầu xây. 


- 


‹dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự 
tương ứng ấy có phải là tuyệt đối 
không ? Nếu sự tương ứng ấy là tuyệt 
đối, chúng ta sẽ rất khó giải thích vi 
-sAO ngày nay, trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ tiến lên chủ - 
nghĩa xã hội, chúng ta vẫn chủ trương ˆ 
xây dựng lối sống và nếp sống xã hội 
_ (hủ nghĩa, mà kbông nói là xây dựng . 
một lối sống và nếp sống của thời 


kỳ quá độ. Cũng có những người cho -: 


cải ý sau là đúng, và nếu như vậy thì 


phải đặt ra những tiêu chuẩn cụ thề. 


cho một lối sống quá độ, cũng nhtr 
-đồng thời phải đề ra một mô hình 
.cho một con người của thời kỳ quá 
..độ (chứ chưa phải là con người mới 
xã hội chủ: nghĩa) LƯỚNG nh với 
lối sống đó. 


Việc làm như .vậy là hoàn toàn 
không biện chứng, vì ngay trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ, chúng ta vẫn chủ trương xây 
dựng lối sống xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Có điều ta chưa có 
. thề đạt ngay đến mức hoàn chỉnh, 
nhưng không phải vì vậy mà thay 
_ đồi mục tiêu. Sự tương ứng giữa lối 
sống và chế độ xã hội không phải là 
tuyệt đối, mà sự tương ứng đó có thề 
eó những sự chênh nhau, cái này đi 
trước cái kia một ít hay ngược lại, 
cái đó diễn ra trong những hoàn cảnh 
eụ thề mà ta cần phải kJLÉ cứu, 
phân tích kỹ lưỡng. 

Trước hết cần thấy trong lối sống 
(và cả nếp sống) có những yếu tố cấu 
thành khá phức tạp và xuất hiện, 
"hình thành không đồng đều. Những 


yếu tố trung tâm của lối sống như ' 


các tư tưởng, quan niệm, lý tưởng 
xề đời sống, là do tỉnh hình kinh tế, 
xã hội quyết định: Nhưng trong lịch 
. sử, những tư tưởng, quan niệm tiến 
bộ có thề xuất hiện rất sớm, dựa trên 
những yếu tố kinh tế tiến bộ ' ngay 
+rong các chế độ cũ. Lê-nin đã chỉ rõ 
+rong luận điềm nổi tiếng về hai nền 
xăn hóa trong mỗi nền văn hoa dân 


tộc, rằng ở các thời kỷ trước, trong 
mỗi nền văn hóa dân tộc đều đã có 
những yếu tố dân chủ và xã hội chủ 


nghĩa. Cho nên, không chờ đến khi 


đất nước xây dựng xong chủ nghĩa xã 
hội mới có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Trên thế giới, C.Mác. Ph.Ăng-ghen. 
là những con người có tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa trước hiện thực, còn ở 
ta thì Hồ Chủ tịch và nhiều nhà cách 
mạng tiền bối cũng có tư tưởng, lẽ 
sống xã hội chủ nghĩa, và lỗi sống xã 
hội chủ nghĩa trước Cách mạng Tháng 
Tám rất lâu. Nhưng muốn có một xã 
hội mang tư tưởng đó, thi phải có 
môi trường mới, phải thiết lập chế 


"độ xã hội chủ nghĩa. 


Ta không thề đề cho những tàn dư 
kinh tế — xã hội tư bản chủ nghĩa tự ˆ 
do tác động về mặt văn hóa và lối 
sống. Có điều là chưa thề đề ra mội 
mục tiêu hoàn chỉnh, mà phải cớ mức - 
độ phù hợp với hoàn cảnh đất nước. 
Chúng ta không thề vin vào sự phái 
triền còn yếu của kinh tế — xã hội mà 


“chủ trương xây đựng một lối sống phi 


xã hội chủ nghĩa hay lối sống quá độ. 
Khắc phục các sự bạn chế của tình: 
hình, chúng ta kiên quyết xây dựng 
lối sống xã hội chủ nghĩa, lối sống 


của con người mới xã hội chủ nghĩa, 


loại bỏ dần các lối sống phi xã hội 
chủ nghĩa còn tồn tại trong xã hội. Chỉ: 
có như vậy chúng ta mới xây dựng, 
thành công chủ nghĩa xã hội; nếu 
không, sẽ giẫm chân tại chỗ, thậm chí ' 
còn có thề mất chủ nghĩa xã hội ở 
nhiều mặt. Chúng ta càng thấu suốt lời 
dạy của Hồ Chủ tịch : ® Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước hết phải có 
những con người xã hội chủ nghĩa s. 
Chúng ta có thê và phải xây dựng 


- bằng được con người mới xã hội chủ 


nghĩa, lối sống xã hội chủ nghĩa ngay 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ NEtệt xã hội.. 


vŨ MÃO: 
.. Cuộc vận động xây dựng lối sống 
xã hội chủ nghĩa trong thanh niên cé 
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nội dung rất phong phú, da: dạng. 
Song trước mắt cần tập trung giải 
quyết (ốt một số văn đề cơ bản sau 
đây : 


Một là, xây dựng phong cách lao 
động mới cho thun: niên. 

[dao động là bản chất của lối sống 
xã hội chủ nghĩa. Lối sống xã hội chủ 
nghĩa đối lập với lối sống tư sản, một 
lối sống ăn bám 
đoạt những thành quả lao động của 
người khác. Từ cội nguồn của nó, văn 


hóa là lao động. llành vì văn hóa đầu. 


tiên của con người chính là l:to động 
tác động vào tự nhiên. Có lao động 
HỚI CÓ COH người 
có văn hóa. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lao 


động là phảm chất hàng đầu của con. 
: & 


người làm chủ tập thê. Và phong 


cách lao động mới trước hết biên hiện 


ở tỉnh thần tập thê trong lao động. 
Chữ⁄“có lao động trong một tập thẻ, 


cÓOn người mới tìm được niềm vui và. 


sự hứng thú trong lao động, những 
mối quan hệ tốt đẹp giữa người và 
người taới nâv sinh và phát triền, tính 
tích cực xã hội và sự sắng tạo của eon 
mới lộ một cách sâu sắc. 
Tỉnh thần tập thêtrong lao động hoàn 
toàn đối lập với sự bất hợp tác trong 
lao động và mọi thứ tư tưởng kèn cựa, 
"địa vị: 


HP ƯỜI bọc 


Phong cách lao động mới còn biều 


hiện ở tỉnh thần lao động tự giác, lao” 


động có KỶ luật, có kỹ thuật và đạt 
năng suất cao: biều hiện ở ý thức tôn 
trọng và bảo vệ của công, đũng cảm 
đầu tranh chống những biêu hiện sai 
trái trong lao động như làm đói, làm 
au, ăn cắp của công, không tôn trọng 
quy trình, quy phạm KỶ thuật và tiên 
độ công việc được ghi trong kể hoạch 
Nhà nước, 

Tóm lại, Xâyv dựng phong 
“động mới trong thanh niên là xây dựng 
Ý thức làm chủ tập thê trong lao động, 
tỉnh thần hìo động tự tiiác, sáng tạo, 
lao động trung thực và có Khoa học. 
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đựa trên sự cữớp „ 


xà cÓ con người là, 


*ách lao: 


s 


llai là, râu dựng nếp sống: Đền hóa 
nơi công cộng. 


Nềp sòng nơi công cộng là một biều 
hiện của trình độ văn hóa, văn minh 
tủa một địa phương, một dàn lóc, 
HỘI. THrỚC. 

Nội dụng xây dựng nếp sống nơi 
công cộng nói chung bao gồm việc ồn 


định trật tự xã hội, an toàn giao thông 


và cảnh quan vấn hóa, bảo vệ sự 
trong lành của môi trường sốug và 
xây dựng phong cách văn mỉnh lịch 
sự trong quan hệ đối xử giữa người 
®à người. 

AXày dựng nếp sống nơi công cộng 
phải được tiến hành đồng thời trên 
cả hai mặt khách thê và chú thê. Mặt 
khách thê bao gòm công chúng qua 
lại trong đó có thanh niên, thiếu 
niên ; mặt chủ thê bao gòm cơ quan tô 
chức và người phục vụ. Hai mặt này 
có tác động qua lại và ảnh hưởng trực 
tiếp. đến nhau. Nếu cơ quan và người 
tô chức không xuất phát lử việc đáp 
ứng nhụ cầu văn hóa của quần chúng, 
không có thái độ phục vụ có văn 
hóa và tôn trọng quản chúng, thì rất 
khó có thề yên cầu công chúng ứng 
xử có văn hóa được. Do đó. một mặt 
đề cao vai trôỏ quản lý của Nhà nước, 
mặt khác phát huy cao độ tỉnh thân 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, đặc biệt của thanh niên, chắc 
chấn chúng ta sẽ tạo được những 
chuvên biển mới trong BẾP sống nơi 
cỎng cộng. 


la là, 
tới. 

“Trong việc xây dựng gia đình văn 
hóa mới cần tập trung làm tốt mãy 
vấn đề sau: 

Trước hết thường xuyên giáo dục 
cho thành niên chưa lập gia đình có 
quan niệm đúng về tình yêu và hôn 
nhằn;có Ýý thức đây đủ về trách 
nhiện: và nghĩa vụ của bản thân đết 
với gia đình và xã hội, tực giác thực 
hiện việc chọn tuôi kết hôn (tối thiều 
đổi với nam là 34 — 2ã, với nữ 32 — 
3Ituöi);có những hiều biết cân thiết 


+âu dựng gia đình 0äãn hóa 


về làm chồng, làm vợ, làm bố, làm 
mẹ, nuôi đạy con theo phương pháp 
khoa học, hiều biết về sinh hoạt 
nam nữ, về vấn đề dân số. Cần xóa bỏ 
quan niệm cho rằng làm như vậy là 
«vẽ đường cho hươu chạy » vì đó là 


một quan niệm phong kiến, là bất: 


chấp tồn tại khách quan. Do tính ưu 


việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, so. 


. với cha, anh, con em của chúng ta dã 
phát triền sớm hơn về thề chất, sớm 
được tiếp xúc với phim ảnh và các 
.phương tiện thông tin đại chúng, do 
đó về tâm lý và sinh lý cũng phát 
triền sớm hơn.. 


Đối với những thanh niên đã lập 
gia đình, cần giúp đỡ họ biết tô chức 
cuộc sống gia đình khoa học, vợ chồng 
hòa thuận, tôn trọng và giúp đỡ nhau 
trong công việc gia đình cũng như 
công việc của tập thề; có đuan hệ tốt 
_ với bà eon lối xóm ; gương mẫu đăng 
-ký thực hiện sinh đẻ có kế hoạch 
(trong tuôi thanh niên chỉ nên có 
1 con). _ 


Với những người chuẩn bị lập gia 
đình, một mặt giúp họ hiều biết luật 
hôn nhân và gia đình, gương mẫu 
thực hiện việc cưới theo nếp sống 
-mới, kiên quyết đấu tranh chống tệ 
mê tín và việc phục hồi các hủ tục. 
Mặt khác, Đoàn có trách nhiệm phối 
hợp với gia đình, cơ quan hoặc địa 
phương chăm lo ngày vui của các 
bạn trẻ sao cho vui tươi, trang trọng, 
lành mạnh và tiết kiệm... 

BDốn là, xâu dựng nếp sống cá nhân. 

Xây dựng nếp sống cá nhân tức là 
làm cho. nhân: cách của mỗi người 
phát triền toàn điện, cuộc sống trở 
nên đa dạng, đầy sức sáng tạo và tươi 
đẹp hơn. Xây dựng nếp sống cá nhân 
tốt là trực tiếp góp phần phát triền, 
hoàn thiện lối sống của toàn xã hội. 
Nó hoàn toàn trái với sự xuyên tạc 
của các nhà tư tưởng tư sản cho rằng 
lối sống xã hội chủ nghĩa là sự đồng 
nhất hóa tất cả các đặc điềm cá nhân, 
là sư thủ tiêu vai trò của cá nhân 
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Xuất ph :ttừ mục tiêu xày dựng con 
người mó¿ xã hội chủ nghĩa của Dáng 
ta, hội dung xây dựng nếp sòng cá 
nhâo trong tuôi trẻ gồm: xây dựng 
nếp sống khoa học trong ăn, mặc, Ở, 


-làm việc, sinh hoạt, vui chơi, giải trí 


và nghỉ ngơi. 


Vấn đề tạo đáng cũng rất quan trọng. 
Không phải ngẫu nhiên mà trong 
thanh niên lưu truyền câu nhất 
dáng, nhì da, thứ ba là nét». Tiêu 
chuẩn về vẻ đẹp của thanh niên ngày 
càng mang những nét hiện đại. Cái 
đẹp đồng nghĩa với sự khoẻ khoản. 
Cái đẹp của mỗi cá nhânlàm phong 
phú thêm vẻ đẹp của toàn xã hội. Qua 
sự tạo đáng cá nhân của con người, 
ta có thề chừng nào nhận ra vẻ đẹp, 
khiến thầm mỹ của xã hội. Qua cách 
ăn mặc, kiều đầu tóc, tô điềm, làm 
dáng của mỗi người, tacũng có thề 
chừng nào hiều được tư cách đạo đức 
của người ấy. Vẻ đẹp rất phong phú, 
đáng vẻ của mỗi người lại khác nhan, 
sở thích, nguyện vọng, tâm lý và thị 
hiểu của thanh niên ở từng vùng, 
từng miền không giống nhau, do đó, 
khỏng nên và không thê đòi hồi có 
một khuôn mẫu, một kiều cách chung 
cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, 
chúng ta hoàn toàn có thề đưa ra 
những chuần mực, những nguyên tắc 
chung của việc tạo dáng, đó là : phải 
hài hòa, cân xứng, thanh lịch; phải 
khoẻ khoắn, lành mạnh, không gây 
trở ngại cho công việc và sinh hoạt 
của bản thân, cũng như không gây 
khó chịu, gai mắt cho số đông người, 
không gây nhiều tốn kém,' lãng phí. 
thời gian và của cải. 


Con người có văn hóa cao là con 
người biết tiêu dùng thời gian và của 
cải vật chất một cách hợp lý nhất, 
tiết kiệm nhất. Phải giáo dục cho 
thanh niên thái độ coi nhu cầu vật 
chất như là: phương tiện, chứ không 
phải là mục dích cuộc sống của con 
người. Phải lên án thái độ chạy theo 
lỗi sống của “xã hội tiêu thụ », ham 
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muốn lối sống « đầy đủ tiện nghỉ » và 
tìm mọi cách thoả mãn ham muốn đó 
không phải bằng chính sức lao động 
của mình, 


Các sinh hoạt ca nhạc, điện ảnh, 
sản khấu, hát múa tập thẻ, đọc sách, 
tham quan, du lịch, thề dục thề thaov.v. 
là một nhu cầu không thề thiếu trong 
đời sống cá nhân của mỗi thanh niên. 
Với tư cách vừa là khách thê, vừa là 
chủ thề của văn hóa, tuôi trẻ không 
những là người hưởng thụ, mà còn 
là người tham gia vào các quá trình 
sáng tạo văn hóa, nghệ thuật ấy. 
Năm là, quét sạch oăn hóa phản động, 


đồi trụu ; bài trừ hủ tục, mê tín; xóa 
bö các lệ nạn xã hội. 


Trong xã hội ta hiện nay, tình trạng 


thanh niên nghiện hút, rượu chè, cờ 
bạc, bói toán, cúng bái nhấm nhí, v.v. 


đang có chiều hướng phát triền. Điều - | 


đáng chú ý là tình trạng đó không 
phải chỉ xảy ra ở trong số thanh niên 
có học vấn thấp; mà còn ở cả những 
thanh niên trí thức, thanh niên có 
trình độ học vấn cao. Vì vậy, xây 


dựng lối sống xã hội chủ nghĩa trong - 


thanh niên phải đi liền với quá trình 
cải tạo phong tục, tập quán cũ, kiên 
quyết bài trừ hủ tục, mê tín. 

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta phải tiếp thu một 
di sản nặng nề của đế quốc Mỹ đề lại, 
bao gồm những tệ nạn xã hội và tàn 
dư văn hóa phẩn động, đồi trụy của 


chủ nghĩa thực dân mới. Đó là chưa. 


nói hằng ngày, hằng giờ chúng ta phải 
đối phó với những mũi tiến công nguy 
hiềm của các loại kể thù nhằm làm sa 
đoa, tha hóa tuôi trẻ, kích động những 
tình cảm, lối sống thấp hèn, nhằm 
làm cho tuổi trẻ từng bước xa rời lý 
tưởng cách mạng. Do đó, bên cạnh 
việc tăng cưởng truy quét những tàn 
dư văn hóa phản động, đồi trụy, 
chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác 
đề bảo vệ tuổi trẻ một cách có hiệu 
quả trước những âm mưu nham hiềm 
của kẻ thù... 
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TƯƠNG LAI: 


.„ Nhàn thức đúng về mối quan hệ 
biện chứng giữa mức sống và lỗi sống 
khỏng chỉ có ý nghĩa định hướng về 
một mô hình xã hội mà còn có ý nghĩa 
lứn trong chỉ đạo thực tiễn. 

Đại họi thứ V của Đảng ta đã chỉ 
tö @tFong chặng đường trước mắt này. 
có những điều kiện khách quan và chủ. 
quan cho phép chúng ta bước đầu tạo 
ra được một xã hội đẹp về iối sống, 
về quan hệ giữa người và người, một 


xã hội trong đó nhân dân lao động 


cảm thấy sống hạnh phúc tuy mức 
sống vật chất còn chưa cao?. Đó là 
một định hướng đúng đẳn về một mô 
hình xã hội mà chúng ta cần xây dựng 
và cũng là một vấn đề lý luận có # 
nghĩa chỉ đạo thực tiễn trong chiến 
lược kinh tế — xã hội. ' 

Không thề tách rời lối-sống khỏi . 
mức sống vì không làm sao tách rời: 
lối sống ra khỏi điều kiện vật chất hiện 
thực của nó. Tuy nhiên, không thề có. 
một cách hiều cứng nhắc về sự phụ 
thuộc máy móc một chiều của mối liên 
hệ giữa lối sống và mức sống đề đi 
đến một luận điềm bỉ quan cho rằng. 
khi mức sống vật chất chưa cao thi 
chưa thề xây dựng một lối sống đẹp 
được. 
Ở chặng đường trước mắt này, khi 
“ mức sống vật chất còn chưa cao }, 
chúng ta cần và có thề xây dựng một 


lối sống đẹp, tôi hiều rằng đây là một 


lối sống đẹp nhất irơng ứng với mức 
sống ấy. Tức là, trong một điều kiệm 
của một mức sống nhất định, cần phải 
tìm, phải xây dựng một fði sống tốÍ ưu 
cho mức sống ấy. Cũng có nghĩa là 
trong một mức sống nhất định, có thề 
có nhiều cách sống, nhiều lối sống, 
trong đó có thề tìm ra giải pháp tối 
ưu. Đương nhiên, đã nói là tối ưu th 
có nghĩa là tối ru trong một điều kiện: 
xác định. Vượt ra khỏi điều kiện đó. 
là một ảo tưởng. Cũng cần hiều rằng 
sau cái tối ưu là những thang bậc 
khác, trong một mức sống ấy, có thề 


nuôi dưỡng một lối sống không đẹp, 


thậm chí, ở những mức sống vật chất 
rất cao, vẫn có những lối sống xấu. Có 
thề tìm thấy những tấm gương phản 
điện từ những xã hội tư bản phương 
Tây. 


Khi chỉ ra hình ảnh phản diện này 
tôi không hề bị ám ảnh bởi một thứ 
triết lý “San bần lạc đạo %, “ta về ta 
lắm ao ta», mà đề tử chỗ đứng ấy, 
cách nhìn ấy, chối bỏ một nền văn 
mỉnh tư sản bế tắc và lên án một lội 
sống đọa lạc.. 


Không tạo ra được một cái cốt vật 
chất của chủ nghĩa xã hội, không thê 
-nói đến việc hình thành lối sống xã 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, điều kiện 
vật chất là nhân tố chủ yếu chứ không 
phải là nhân tố duy nhất. Quan hệ 
kinh tế là nòng cốt của lối sống, nhưng 
xoay quanh quan hệ kinh tế ấy — cái 
trục chính của đời sống hiện thực ấy T—, 


cỏn có những quan hệ khác nữa. Chất. 


lượng mới của lối sống mà chúng ta 
đang tạo ra không phải chỉ căn cứ 
vào chỉ tiêu tiện nghi vật chất, và 
mức sống cũng không chỉ đơn thuần 
là bình quân thu nhập tính theo đầu. 
người, mặc dù đó là một chỉ báo quan 
trọng. Mối quan hệ tốt giữa người và 
người không chỉ tùy thuộc vào số 
lượng và chất lượng của cải mà xã hội 
đã tạo ta được. Mối quan hệ ấy tùy 
thuộc trước hết vào vị trí của con 
người trong sản xuất và phân DNG 
sản phầm. 


Chúng ta hiều rằng: 
mới, nhân dân ta đã vứt bỏ được 
những xiềng xích nghìn năm trói buộc 
con người; người lao động từ địa vị 
làm thuê đã bước lên vị trí người 
chủ chân chính của đất nước và xã hội, 
giành lại những phầm giá dân tộc và 
phầm giá làm người. Đó là thành quả 
cách mạng vĩ đại nhất ° (1). Đó cũng 
là tiền đề số một đề hình thành một 
quan hệ tốt đẹp giữa người và người, 
hình thành một xã hội đẹp về lối 
sống. Vấn đề đặt ra là phải củng cố 


_- 


«® Với chế độ 


và phát huy thành quả ày, làm cho: 


. chế độ mới được xác lâp vững chắc 


trên một cơ sở kinh tế mới, đạt tới. 
trình độ đại công nghiệp cơ khí hóa. 
Lõi sống mới mà chúng ta xày dựng 
nhằm hướng tới một lối sống công 
nghiệp hiện đại. Đó là một mục tiêư 
lâu đài, song đó là một đòi hỏi -khách 
quan của sự phát triền lịch sử. Một 
« xã hội đẹp về lối sống » phải là kết 
quả tông hợp của ba cuộc cách mạng 
mà nòng cốt của nó là thành tựu của. 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chử 
nghĩa. 
Khi nhân mạnh đến cái then chốt 
trong việc quyết định sự chuyền đồi 
và định hình của lối sống, nhấn mạnh 
đến cung cách làm ăn, đến cách mạng 
khoa học kỹ thuật, đến công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã 
không quên nói đến con người, càng 
không quên nói đến cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Chúng ta hiều rằng : 
«Sức mạnh kinh lễ không thề tách rời 
sức mạnh ăn hóa, sức mạnh con 
người, 0à sức mụnh của 0ăn hóa, củœ 
con người phảt được hiện lhực hóa: 
trong sức mạnh kinh tứ? (2). Trên lĩnh 


- vực lối sống, điều ấy càng có ý nghĩa - 


trực tiếp. Hơn nữa, chúng ta hiều: 
rằng «chỉ có cái gì đã ăn sâu vào đời 
sống văn hóa, vào phong tục, tập 
quán, mới có thề coi là đã được thực 
hiện ® (3). 


PHAN LANG: 

„Mười năm trở lại đây, trong kho: 
từ vựng chính trị hiện đại của thế 
giới, xuất hiện một thuật ngữ mới: 
chủ nghĩa đề quốc 0uăn hóc.- 

Cuộc chiến tranh văn hớa:của chủ. 
nghĩa đế quốc nhằm vào tất cả các 


(1) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà. 
nội. 1982. tập Ï, tr. 9l. - 

(2)›Lê Duần: « Nảm oững quy luật, đồi mới. 
quản lý kinh tế », Tạp chí Cộng sản, số 9-1984,. 
tr. 20. 

(3) V. Ì Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 42, tr. 442, 


_H8ƯỜI, 


tầng lớp nhàn đàn, đặc biệt tập trung 
mũi nhọn vào thể hệ 
phá là lỗi sỗốnc 
Phân tích những mặt hàng địch 
tung ra, cũng như «lối sống hiện 


đại» của những thanh niên nạn nhân ' 


cúi cuộc @echiến tranh văn hóa » trong 
xã hội ta cũng như trong các nước 
khác thì các chủ điềm tuyên truyền 
của dịch là: 

— Ùèẻ cao triết lý sống cá nhân cực 
đoan nhất — (sống là tiêu cho bằng 
hốt cái tôi », cồ vũ cho` một lối sống 
ích kỷ, tàn nhân, thu mình lại sau bốn 


_bức tường « pháo đài của gia đình 3, 


la bó các vấn đề chính trị nóng hồi 
trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hộ'. 

— Thực hiện một thủ đoạn có thề 
gọi là chủ nghĩa ngu dân mới. Nó 
tìm cách du nhập vào đời sống xã 
hội, biến thành thị hiểu xã hội một 
nền văn hóa quèẻ qưặt, thấp kém, hầu 
như teo lại chỉ còn một chức năng 
đuy nhất là giải trí, cố lôi kéo ngay 
ect những người có học thức cao vào 
thói quen thưởng thức một kiều văn 
hóa chỉ cần “không đau đầu», còn 


nhầm nhí thế nào cũng được, lắy đó 


thay cho những nội dụng nghiêm túc 
phục vụ hoạt động trí tuệ, tình cảm 
của eon người trước những vấn đề 
lớn đan được đời sống đặ! ra. 


— Tuyên truyền miộL dạng chủ 
nghĩa thực dụng tệ hại nhất, hâm lại 
học thuyết Phướt, cường điệu phần 
«con », tức phần bản năng trong con 
tán dương một kiều sống 
«buông thả», chết ga», một kiểu 
sống mà sự sa đọa được xem là “chịu 
chơi», còn những hoạt động lành 
mạnh của con người có hoài bão, ước 
mơ, lý tưởng cao đẹp thì bị chế giếu. 

Đây không phải chỉ là sự đồi bại về 
triết học. Nhìn kỹ đằng sau những 
triết lý «sống hiện đại » đó, chúng ta 
sẽ thấy ngav ra mưu đồ chính trị cực 
kỷ nguy hiềm của địch. Dầy thế hệ 
trẻ chui vào cái vỏ sống vì bản ngã, 
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trẻ, và điềm đội 


qua đó, tách họ ra khỏi các cuộc đấu 
tranh xã hội ở những nơi chủ nghĩa 
để quốc, phán động còn thống trị, 
tuyệt đối hóa lối sống cá nhân chống 
lại trật tự cách miạng, đó là những 
mục tiêu chính trị mà địch muốn đại 
tới. Chúng ru ngủ, kích động thế hệ 
trẻ của chúng ta, chủ trương gây rối, 
phá hoại nhiều mặt, kích động các 
làn sóng đi cư, cố níu giữ các trận địa 
cỏn lại, tranh thủ phản kích giành lại 
những «thiên đường dã mất › của chúng 


Chúng ta không thề nói được rằng, 
kẻ địch khóng thu được cái gì. Chỉ cần 
nhìn vào xã hội ta và ngay cả xã hội một 
số nước xã hội chủ nghĩa khác,chúng ta 
cũng lập tức phát hiện thấy rằng, bên 
cạnh lối sống lành mạnh, đã xuất hiện 
nlrững rác rưới, nhất là trong lớp trẻ ở 
các thành phố, khiến chúng ta phải giật 
mình. Một số không ít thanh niên của 
chúng ta đang trở thành nạn nhân oäa 
cuộc chiến tranh văn hóa của địch. 
Chúng làm được như vậy, là do chúng 
ta có nhiều sơ hở. 


Trước hết, đó là thiếu sót trong 


"nhận thức vấn đề. Một số đồng chí 


chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ lên 
án “văn hóa đòi trụy » nhưng chưa 
nhìn nhận thật sâu sắc cuộc chiến 
tranh văn hóa xoay quanh chủ đề lối 
sống của Kẻ địch dúng với tầm chiến 
lược của nó. Chính điều này đã dẫn 
tới hậu quả là chúng ta chưa được 


sắc bên lắm trong cuộc đấu tranh 


chống địch trên trận địa này, thậm 
chí có lúc, có nơi, côn eó hiện tượng 
« bỏ trống trận địa ®, 

Lê-nin từng căn đặn các chiến sĩ 
công sản thuộc thế hệ đi trước rằng: 
cần phải nhớ là thế hệ trẻ tiếp nhận 
chủ nghĩa xã hội bằng con đường 
không hoàn toàn giống con đường của 
thế hệ cha anh. lẽ ra phải tìm cho 
ru con đường mà Lê-nin nói, thì trong 
chúng ta nhiều người lại thỏa mãn với 
những bài bản cũ kỹ, với lòng tin 
rằng những bài bản nào đã có kết quả 

: 


(Xem tiếp trang 88) 


r.. 


Mấy suy nghĩ về lễ 


- LÊ NHƯ BOA 


hộ 


quân chúng hiện nay 


, 


` 


Ư xưa, trong đời sống xã hội của: 


dân tộc ta đã có phong tục mở 
hội đề kỷ niệm những nhân vật, 
những chiến công trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước. Dần dần, lễ hội trở 


thành như cầu giao lưu tư tưởng, tình: 


cảm giữa cá nhân với cộng đòng. Lễ 
hội truyền thống của nhân dân ta 
không chỉ có cúng lễ, tưởng niệm tô 


tiên mà cỏn tô chức diễn xướng, vui. 


chơi, ca hát, tái hiện những nhân vật 
có công trong lịch sử hay những kỳ 
Lích trong lao động, chiến dấu. Lễ hội 
cũng là dịp đi du lịch, tham quan cảnh 
đẹp của dất nước. 


` 


Với tư cách là một hình thái sinh 


hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống có. 


tính lịch sử cụ thê. Lễ hội đã là một 
nhân tố cỗ truyền của nền văn mỉnh 
nỏng nghiệp, văn minh xóm làng, là 
sinh hoạt văn hóa của làng quê xưa, 
là một cách sử dụng thời gian nhàn 
rồi đượm màu sắc «văn hiến ». Lễ hội 
đã hun đúc và phát triền thêm mối 
quan hệ cộng đồng làng xã của dân tộc 
Việt nam. Từ lễ hội, người ta tìm thấy 
những suy nghĩ, ước mơ, phong lục 
tập quán, tâm lý xã hội cũng như 
những tỉnh hoa văn hóa của dân tộc. 
Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, lễ 
hội được đuy trì, kế thừa, phát triền. 
Đến nay, cùng với những lễ hội mới, 
nhiều lễ hội truyền thống vẫn là nhu 
sầu văn hóa không thề thiếu được 


trong đời sống tỉnh thần của nhân dân 
ta. Chẳng hạn: hội Gióng là hội lịch 
sử có quy mô lớn, kỷ niệm Phù Đöng 
thiên vương đánh thắng giặc Ấn. lăng 
năm khách cả nước về bốn xã của 
tông Phủ Đồng dự hội. lội được tô 
chức trong nhiều ngày gòôm nhiều nghi 
thức và nhiều thề loại vui chơi tông 
hợp: hát, hò, trò, hội, ea lễ, 
nhạc... : 


mili, 


Nhiều lễ hội đã ăn sâu trong tiềm 
thức của nhân dân : 

“Ai ơi mông chín thắng tư 

Không đi hội Gióng cũng hư mắt đời» 
hay : 

« Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tô mồng mưởi 

tháng ba s. 

Đó là những nét đẹp trong truyền 
thông, trong tình cảm của dân tộc ta, 

Tuy nhiên, lễ hội truyền thống — sẵn 
phẩm của nền nồng nghiệp sản xuất 
nhỏ — đến nay có những mặt không 
còn phù hợp nữa. Lễ hội xưa bao. 
hàm hai hình thức không tách rời 


nhau: nghỉ lễ và hội hè. Phần nghị 


lễ của lễ hội xưa có nhiều yếu tố gắn - 
Hhền với tôn giáo. Trong hội hè thường 
có cúng tế, rước xách linh đình. Tế lễ 
kéo đài, tốn kém, ảnh hướng rất lớn 
đến sản xuất, dời sống của nhân dân. 
Những phong tục lạc hậu, mê tín, xem 
bói, xem tướng, xin thẻ, cầu hồn, đốt 
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vàng mã, v.v. cũng nhân lề hội mà 
phát triền. Mấy năm gần đây, do 
nhiều nguyên nhàn, những phong tục 
tập quán lạc hậu của chế độ phong 
kiến kết hợp với những ảnh hưởng 
.của chế độ thực đân mới của Mỹ ở 
miền Nam trước đây, đã thậm nhập 
vào đời sống xã hội, đáng chú ý nhất 
là trong tầng lớp thanh niên. Một số 
lễ hội hoàn toàn mang tính chất mê 
"tín trước đây đã bị lãng quên nay lại 
‹được khôi phục. Do chúng ta buồng 
lỏng quản lý, buông lỏng tồ chức, 
-nội dung lễ hội nhiều khi không còn 
'Ý nghĩa giáo dục phát huy những yếu 
tố tích cực trong nguồn gốc hình 
thành của nó. Nhiều lễ-hội kéo dài 
hàng tháng làm cản trở giao thông, 
buông lơi sản xuất và gây nhiều khó 
khăn cho địa phương có hội. Nhiều 
khi cảm hứng của người đi dự hội 
-chỉ là niềm tin mù quáng vào thần 
thánh, sự cầu mong may mắn cho cá 
nhân hay một sự giải trí tầm thường. 
LỄ hội trở thành một chỗ dựa, một 
-địp làm ăn của những kẻ « buôn thần 
bán thánh 3, cờ bạc, đầu cơ trục lợi, 
nâng giá, bắt chẹt khách v.v. Từ đấy, 
nảy sinh thêm bao nhiêu hiện tượng 
'diêu cực khác nữa. Ấy là chưa nói 
.đến sự lợi dụng, sự phá hoại của kẻ thù. 

Đã đến lúc chúng ta phải quan tâm 
-tô chức, quản lý lại lễ hội quần chúng. 
đây cũng là một mặt của cuộc đấu 
tranh giữa « hai con đường » trên lĩnh 
vực tư tưởng và văn hóa mà chúng 


_ ta không thề xem nhẹ. Chúng ta phải: 


-chủ động làm cho lễ hội quần chúng 
có ÿ nghĩa giáo dục và đạt được mục 
-đích cuối cùng là thỏa mãn nhu cầu 
văn hóa của nhân dân, xây dựng cuộc 
sống mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, khi xét một lễ hội quần 


chúng đáng giữ lại hay không dáng ( 


-giữ lại, cải tạo hoặc nâng cao thế nào, 
^ / s R VY 

tô chức hội mới ra sao, điều quan 

trọng là phải xét đến chức năng giáo 

dục và chức năng thầm nĩY của ngày 
hội đó như một phương tiện giáo dục 

tr tưởng, tình cắm. Đương nhiên, 


_ -Để 


chúng ta không đơn giản hóa. vấn đề, 
làm mất đi những nét phong phú, độc 
đáo gây ấn tượng sâu sắc của từng lễ 
hội, mà phải tạo được không khí hồ 
hởi, tưng bừng. vừa vui chơi, vừa có 
thưởng thức, vừa có cả hoài niệm 
thiêng liêng.. 

Có nhiều phương pháp đề kế thừa. 
phát triền, làm phong phú thêm lễ 
hội quần chúng. Một trong những 
phương pháp có hiệu quả là sân khấu 
hóa các hình thức lễ hội. Phương 
pháp này nhằm làm cho lễ hội khơi _ 
lại trong ,chúng ta tình cảm thiêng 
liêng đối với truyền thống dựng nước 
và giữ nước, lòng tự hào dân tộc, yêu 
quê hương, đất nước, thiên nhiên, 
khoái cảm thầm mỹ ;giúp chúng ta 
tìm thấy ở lễ hội những nét đẹp đề, 
độc đáo của văn hóa Việt-nam ; đáp 
ứng nhu cầu giao lưu tình cảm, thưởng 
thức văn hóa của nhân dân. Phương 
pháp này giúp cho các nhà tồ chức 
lễ hội phát huy tài năng sáng tạo 
của mình nhằm làm sáng rõ mục đích, 
ý nghĩa và sự hấp dẫn eủa các lễ hội 
quần chúng. 


Sân khấu hóa lễ hội quần chúng la 
một quá trình sáng tạo, tô chức những 
tư- liệu có thật trong cuộc sống dựa 
trên cơ sở những đặc trưng và những 
yếu tố cầu thành của lễ hội đó. Trước 
kho tàng lễ hội truyền thống phong 


_ phú của dân tộc ta, trước nhu cầu văn - 


hóa ngày càng cao của quần chúng 


.hiện nay, chúng ta cần kịp thời tìm 
. tòi, sáng tạo đề kế thừa và phát triền 


cho phù hợp với điều kiện mới, góp 
phần xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa. | _ 

1 — Đối Uới lễ hội truyền thống — Liệt 
bỏ cái áo khoác tôn giáo và mê tín 
trong các lễ hội truyền thống, ta co 
thể thấy rõ chủ đề chính của lễ hội 
là :đánh giặc và sản xuất. Những 
người thợ giỏi có công tạo dựng nên ` 
một ngành nghề nào đó được .nhân. 


dân tôn là Ông tô, ông thành hoàng 
làng, bà chúa vùng. Những vị anh 
hùng dân tộc có công cửu nước được 
tôn thở thành ông thần, ông thánh... 
Trong các ngày hội của các dân tộc 
thiều số người ta còn tôn thờ vật tô. 
Yếu tố thần linh, mê tín choán ngợp 
trong các ngày hội truyền thống. 
nhiều kh: làm lu mờ những cái lẽ ra 
phải được đề cao như lòng căm thù 
giặc ngoại xâm, tỉnh thần chiến đấu 
dũng cảm của các vị anh hùng dân 
-tộc, tỉnh thần lao động sáng tạo của 
những người có công sáng lập ra các 
ngành nghề sản xuất, tình vêu thiên 
nhiên, đất nước... Nếu làm sáng rõ 
chủ đề chính của lễ hội là đánh giặc 
và sản xuất, tỉnh vêu đất nước, gợi lên 
những tình cảm đẹp đẽ về truyền 
thống dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta, thì lễ hội truyền thống trở nên 
đầy ý nghĩa giáo dục về tư tưởng, 
tình cảm. Tất nhiên, không thề áp đặt 
những hình thức mới, xa lạ, không 
phù hợp, làm đơn điệu và mắt đi sự 
phong phú của lễ hội truyền thống. 
Phải thấy rắng sự bền vững của 
truyền thống tốt đẹp đã tạo nên bản 
sắc văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Cơ 
sở truyền thống của lễ hội xưa không 
phải chỉ biều hiện ở những trò chơi 
như đua thuyền, tung còn, đánh đu, 
những cuốc đấu vật; chọi gà, thả chim, 


cờ tướng, ở những bộ áo tứ thân của. 
các cô gái, những chiếc áo the dài, 


của những chàng trai đội khăn xếp v.v.; 
cũng không phải chỉ biều hiện ở 
những món ăn đậm đà hương vị dân 
tộc như bánh gai, bánh cáy tiến vua, 
bánh dày, bánh gói, bánh đa.... mà 
-cốt lõi là tính cộng đồng bên vững 
trên một đất nước có bốn nghìn năm 
lịch sử. Từ đó, chúng ta có thê làm 
sắng rõ cấu trúc, đường nét và những 
thành phần cấu thành của lễ hội 
truyền thống. Thí dụ :lễ đâng hương 
ở hội đền llùng, hương khói dường 
như không còn bao phủ màu sắc thần 
linh. huyền bí như xưa, mà đã tạo 
nên mộti không khi trang nghiêm, 


tưởng nhớ tô tiên dựng nước. mà vẫn. 
giữ được nét rất Việt nam. ' 

Bên cạnh việc tước bỏ những cái 
lỗi thời, chọn lọc những cái tỉnh túy 
của lễ hội truyền thống, cũng cần đưa 
hơi thở của cuộc sống hiện nay vào: 
lễ hội, làm cho nó không chỉ có giá 
trị gợi nhớ một giai đoạn lịch sử đã 
qua, mà trở nên sống động với nhịi: 
điệu của cuộc sống mới. ˆ 

Đất nước ta đang thực biện hai: 
nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. Cho nên, chủ đề chỉnh của lẽ 
hội truyền thống là đánh giặc và sản 
xuất trở nên gần gũi và phủ hợp với. 
yêu cầu giáo dục tư tưởng. tình cảm 
của con người hôm nay Đó là một 
trong nhĩng điều kiện thuận lợi đề 
các nhà nghiên.cứu, các nhà tô 
chức lễ hội trhyền thống khai thác 
và phát huy. Họ có thề nêu gươne 
các nhân vật lịch sử thông qua cách: 
nhìn, cách đán] giá của con người 
mới. Hoặc cũng có thê gắn vêu cầu: 
của cuộc sống hiện nay vào nội dung 
của lễ hội lịch sử. Trong một ngày 
hôi tưởng nhớ một ông tồ nghề thủ 
công nào đó, có thê làm rõ những cái. 
hay, cái đẹp đáng giữ gìn, dáng kế 
thừa của nghề đó, và người đã mở ra- 
nghề đó Trong ngày hội truyền thống 
đầy chất trữ tình với những làn điệu 
đân ca như hội Lim, bên cạnh những 
cô gái ảo đài tứ thân, những chàng 
trai khăn xếp diễn lại cảnh hát quan 
họ ngày xưa, chúng ta vần có thề dưa 
các nhóm ca hát mới, với y phục hiện 
đại ra biều điễn đề thỏa mãn nhu cầu 
văn hóa của lớp trẻ, và làm cho nội 
dung lễ hội thêm phong phú. Tắt 
nhiên, những tiết mục ca hát mới đó: 
phải được xếp đặt cho khéo, cho hài 
hòa trong bố cục chung, miễn sao đạt 
được mục đích giáo dục và thầm mỹ 
lành mạnh, và hợp với nhu cầu giao 
lưu văn hóa, tình cảm, thưởng thức, 
vui chơi của quần chúng. Có thề đùng: 


các phương tiện hiện đại như ánh: 


6 


sáng điện, âm thanh điện tử v.v. nhưng 
phải nghiên-cứu đưa vào sao cho 


thích hợp. 


2— Đối uới lễ hội hiện dại — Các 
hình thức lễ hội hiện đại không phải 
du nhập tử đâu vào mà nảy sinh 
ngay trong cuộc sống của nhân dân: 
trong sự đòi hỏi sáng ,fạo, trong sinh 


-hoạt văn hóa. Những năm qua, nhiều 


lễ hội mới đã ra đời: “Dạ hội công 
nhân, lao động thủ đô chào mừng Đại 
hội thứ IV của Đảng”, “ñRước đuốc 
truyền thống chào mừng Dang 50 
tuôi?, “Hội tuôi trẻ lên đường báo vệ 
Tô quốc», *llội xuống dòng”, “Hội 
giao lương», “llội hoa xuân” v.v. 
Tô chức lễ hội hiện đại là đề tạo điều 
kiện cho người ta có địp thê hiện và 
tiếp nhận những phầm chất tốt đẹp 
của con người mới, thề hiện những 
tình cảm của mình đối với sự kiện này 
hay sự kiện khác ở lìng xã mình, 
thành phố mình, đất nước mình và 
cä những vấn đề. quốc tế nữa. Khi 
mùa màng thắng lợi, hợp tác xã hoàn 
thành một công trình phúc lợi lớn..., 
người ta muốn có một hội mừng công 
đề bộc lộ niềm hân hoan, tin tưởng, 
sự đánh giá, nhìn nhận về nhau, 
những mơ ước về tương lai... Khi thanh 
niên nhập ngũ, người ta muốn có một 


ngày hội đề bày tỏ niềm tự hào về 


truyền thống anh đũng của quê hương, 
về tình cảm của người ra đi với người 
ở lại... Cuộc sống mới hiện nay có 
biết bao nhiều con người mới, như 
cầu tình cảm mới, tài năng mới cần 
được thề hiện trong cộng đồng mà lễ 
hội xưa không chứa đựng hết. 


Lễ hội truyền thống dù sao cũng 
đã có đường nét cơ bản được quần 
chúng chấp nhận như một thói quen. 
Lễ hội mới đòi hỏi phải có thử thách 
của thời gian. Cái khó nhất đối với 
các nhà tô chức lễ hội mới là làm 
sao sáng tạo ra những hình thức cụ 
thề trên cơ sở tiếp thu lễ hội truyền 
thống phủ hợp với điều kiện của ta, 
Làm sao cho những tính hoa văn hóa 
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của bốn nghìn nàm văn hiến được 
biêu hiện trong ứng xử, quan hệ giữa 
người và người. trong sinh hoạt văn 
hóa của con người Việt nam hiện đại 


“Nhiều ngày hội mới của ta lâu nay 


thường đơn giản, tế nhạt vì thiểu sự 
nghiên cứu, tô chức luộm thuộm, 
hoặc vì áp dụng máy móc lễ hội quần 
chúng hiện đại của nước ngoài, làm 
mất đi dáng vẻ, tính đọc đáo của lễ 
hội truyền thống Việt nam. 
Ngược với tiến trình sản khẩu hóa 
lễ hội truyền thống, tỗ chức lễ hội mới 
nên bắt đầu tử cái nền truyền thống. 
Khi chúng ta đã có đầy đủ những tư 
liệu của cuộc sống hiện nayv, {a có 
thê xây dựng lẻ hội mới trên cơ sở 


truyền thống vốn đã có sức lôi cuốn 


hàng triệu người qua bao đời nay. 
Đó là một quá trình tiếp thu không 
giản đoạn, là sự kế thửa vốn truyền 
thống mà không ngừng sáng tạo. Trong 
lễ hội hiện đại. bên cạnh những tư liệu 
của cuộc sống mới, eó thê dùng những 
tư liệu truyền thống trong lịch sử. 
Chẳng hạn, tổ chức ngày hội của thanh 
niên nhập ngũ. có thể tái hiện những 
anh hùng dân tộc, những người có công 
đánh giặc giữ nước trong địa phương 
mình... Qua lẻ hội đó, người ra đi 
cũng như người ở lại có địp ôn lại 
truyền thống anh dũng của quê hương. 
tự hào về đân tộc với tâm hòn, tình 
cảm trong sáng, cao đẹp. Ngày hội 
mới ở œđảt quan họ», bên cạnh 
những hình thức mới, những lều hiện 
mới, không thê thiếu những làn điệu 
đân ca quan họ với màu sắc của 
những chiếc áo dài tư thân v.v., 
vì những «đặc sản văn hóa? này 
chỉ nơi đó mới có. Đồng thời cần 
nrìanh dạn tiếp thú các hình thức hội 
hiện đại của thể giới như điễu hành 
được sàn khẩu hóa, mít tỉnh được 
sản khău hóa.. đề hội hiện đại của 
chúng ta ngày càng phong phú, thỏa - 
mãn nhụ cầu văn hóa ngày càng cao 
của nhàn đân : 


* 


Lễ hội quần chúng được sân khấu 
hóa khác với buồi biều diễn trong nhà 
hát. Người xem trong nhà hát thường 
giữ vai tTÒ thụ động: từng cá nhân 
cảm thụ, lĩnh hội nội dung buôi diễn. 
Lễ hội quần chúng không phải là nhà 


hát thứ hai. Người tham dự trở thành ' 


diễn riên của ngày hội. Ở đó, tỉnh 
cảm của mỗi cá nhân hòa nhập trong 
cảm xúc chung của cộng đồng, có thê 
gọi là không khí của ngày hội. Làm 
thế nào đề tạo được không khí ngày 
hội, tạo được cảm xúc chung của ngày 
hội ? Dó chính là cốt lõi của sự thành 
công hay.không thành công của một 
ngày hội, và cũng là yêu cầu đầu tiên 
của nghệ thuật biên kịch và đạo diễn 
lễ hội. Ngày hội quần chúng thành 
công là một ngày hội tô chức được 
sự giao lưu tình cảm và hành động 
của quần chún#® mỗi người dự hội 
đều phát huy hết tính năng dộng sáng 
tạo, góp phần mở rộng giới hạn của 
- nghệ thuật. Đề đạt được hiệu quả đó, 
người biên kịch và đạo diễn lẽ hội 
.quần chúng cần có vốn tư liệu phong 
phú. được khai thác, tìm tòi từ cuộc 
sống. Tư liệu phong phú sẽ là tiền đề 
đề có một cốt chuyện hay. Ngày hội 
được coi là hoàn thiện phụ thuộc vào 
sự chọn lọc tư liệu, 
lựa chọn mục đích, chủ đề và công 
việc hình tượng hóa của các nhà soạn 
_kịch và đạo diễn, 


@uá trình sáng tạo hình tượng của 
lễ hội quản chúng phải dựa trên 
nguyên tắc kích thích hành động của 
người tham dự. Người tham dự lẽ hội 
là người làm chủ lễ hội. Nghệ thuật 
biên kịch và nghệ thuật đạo diễn lẽ 
hội quần chúng thê hiện ở chỗ không 
chỉ tô chức hành động trên sân biều 
điển mà còn tô chức hành động của 
chính những người tham dự, biết 
khai thác những vếu tố kích thích 
hành động, biết dự “đoán những hành 


phụ thuộc vào việc : 


động, những phản ứng của quần 
chúng. Kinh nghiệm qua một số lễ 
hội quần chúng cho thấy trò chơi ứng 
tác nghệ thuật được sân khấu hóa có 
sức kích: thích hành động của quần 
chúng. Mỗi người sẽ hào hứng tham 
gia một cuộc chơi, một nhóm hành 
động hoặc sẽ ứng tác và đóng vai 
một nhân vật nào đó trong lễ hội. 


Lễ hội quần chúng là một tô hợp 


. hoạt động văn hóa quần chúng, trong 


đó sự tông hợp là một phương pháp 
xây dựng bất kỳ một hoạt cảnh đại 
chúng sân khấu hóa nào. Sử dụng 
phương pháp tông hợp ở trình độ 
cao sẽ tạo ra được một tác phầm đò 
sộ mà biều hiện là sự kết hợp hài hòa 
giữa nghệ thuật và tư liệu. Ở đó, ta 
nhận thấy các hình thức được sân 
khấu hóa như hòa quyện với nhau 
thành một thề thống nhất trong một 
chủ đề nhất định. Sự tông hợp này 
không phải lã sự lắp ghép mà là sự, 
tông hợp đã làm nay sinh những 
phầm chất hoàn toàn mới. Nếu chị 
chú ý tới lĩnh vực cảm xúc trong sự 
cảm thụ của người tham dự, không 
chú ý tới lĩnh vực hấp thụ bằng lý trí, 
không đánh giá đúng sự hướng tới 
cái đẹp của con người mà chỉ chú ý 
tới vui chơi giải trí, sẽ làm giảm tính 
tư tưởng của lễ hội. Mặt khác, nếu - 
không thấy tính đặc thù nghệ thuật 
của lễ hội là vui chơi, giải trí, giao 
lưu tình cảm thì sẽ làm cho ngày 
hội công thức, tế nhạt. # 


Sân khău hóa các lễ hội quần chúng, 
với ý thức lọc bỏ những yếu tố mê 
tín, lạc hậu, tiêu cực, đưa nội dung 
cuộc sống mới vào lễ hội quần chúng 
sẽ góp phần nâng cao tính tư tướng, 
tính nghệ thuật của lễ hội quần chúng, 
thỏa mãn nhu cầu văn hóa ngày càng 


.eao của nhân dân, góp phần xây dựng 


nên văn hóa mới và con HENĐ) mỚi 
xã hôi chủ nghĩa. 
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VĂN Hặt VIỆT NAM VỚI BỀ TÀI - 
CHIẾN TRANH (ẤCH MẠNG VÀ LỰC. LƯỢNG VŨ TRAN 


"ĐINH XUÂN DŨNG 


ỀN văn học cách mạng Việt nam ra 
đời và phát triền trong một thời 
kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc ? 

thời kỷ sụp đồ của xã hội eñ và nảy 
sinh, chiến thắng của xã hội mới. Đó 
. là một thời kỳ vô cùng sôi động và 
phong phú. Sự chiến thắng của cái 
mới, cái cách mạng phải trải qua một 
euôe đấu-tranh quyết liệt, mất còn đề 
từng: bước đánh. gục, đánh bại sự 
chống trả đai dẳng của cái cũ, cái phản 
động. Cuộc đấu tranh đó điễn ra trên 
mọi bình điện của cuộc sống gần bốn 
mươi năm qua, mà trung tâm, điềm 
nóng, điềm bùng nồ là cuộc chiến tranh 
. giải phóng đân tộc chống Pháp, chống 
Mỹ ba mươi năm (1915 — 1975) và 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
chống bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc hiện nay. 

Là tiếng nói của cái mới, tái cách 


mạng, nền văn học của chúng ta luôn: 


luôn vươn lên, đứng ngay ở nơitrung 
tâm đó của cuộc đấu tranh, phản ánh 
những mặt bản chất nhất, sôi động 
phất của hiện thực ấy và tích cực góp 
phần vào sự chiến thắng của xã hội 
mới, sự nảy sinh và phát triền của 
con người mới. Vì thế, một trong 
những thành tựu lớn nhất của nền văn 
hoc: Việt nam là sự phản danh trung 


bA 


. thành, chân thật, sinh động hiện thực 


chiến tranh cách mạng của nhấn dân 
ta gần bốn mươi năm qua. 


Trước hết, nền văn học đó đã luôn . 
luôn có mặt cùng nhân dân đang chiến 
đấu, có mặt ở những nơi mà cuộc đấu 
tranh diễn ra quyết liệt nhất. Việc đỏ 
dâu phải là đơn giản và dễ dàng đại 
tới. Sự vận động, biến đôi của hiện 
thực bốn mươi năm qua điễn ra cực 
kỳ nhanh chóng, sôi động. Văn học của 
chúng ta đã nỗ lực vươn lên không 
ngừng đề theo kịp bước tiến không là 
của nhân dân trong đấu tranh ; nhận 
thức nhanh nhạy với những tình cảm 


chân thành, trong sáng và nồng nàn 


những cái đẹp, cái mới, cái anh hùng 
đang nảy sinh và phát triền trong 
cuộc chiến dấu, cố gắng góp phần mình 
vào quá trình đấu tranh bằng cách 
nhân lên trong con người sửa mạnh 
tỉnh thần, niềm tin và lý- tưởng chiến 
đấu. Trong đấu tranh, nhân dân cần 
đến văn học, thiết tha và quý trọng 
văn học, bởi vì đó là tiếng nói, là tình 
cam, là âm vang và sự cộng hưởng 
tỉnh thần của chính họ, và cũng bởi 
vì đó là nên văn học do những ngưở! 


_trong cuộc sáng tạo nên đề chiến dấu 


Có thề 
nguyên nhân sâu xa nhất 


bằng vũ khí của riêng mình. 
nghĩ rằng, 


của những thành công xuất sác trong 
văn học của chúng tạ bốn mươi năm 
qua là ở chỗ : trong những tháng năm 
chiến tranh gian khô và vĩ đại ấy, trái 
tim của người nghệ sĩ đã hòa cùng 
nhịp với trái tim của nhân dẫn đang 
chiến đấu. Bài học tưởng như là hiền 
nhiên, nhưng thật sự trở thành vĩnh 
hằng và luôn luôn là mới đối với một 
nền văn học muốn lúc nào cũng giữ 
đúng vị trí của nó: người kỹ sư tâm 
hồn của cuộc đấu tranh vì nhữmg lý 
tưởng vĩ đại.. | 
Trước một hiện thực chiến tranh 
đang diễn ra cực kỳ sôi động, phức 
tạp, phong phú và mang những đặc 
điềm rất độc đáo, ngay từ đầu, văn 
học của chúng ta phải giải quyết một 
nhiệm vụ không đơn giản: vừa phải 
bao quát cuộc chiến tranh ấy trong 
tiến trình rất khẩn trương, đầy biến 
đồi của nó với những chiều rộng luôn 
luôn. mở ra trên mọi bình diện của 
_ đời sống, vừa phải chiếm lĩnh, đi vào 
bản chất, chiều sâu của hiện thực với 
những vấn đề cốt lõi, nóng bóng của 
nó. Trong những năm tháng chống 
Pháp và chống Mỹ, văn học của chúng 


ta đã vươn tới những thành tựu xuất: 


sắc khi giải quyết nhiệm vụ trên. Xiội 


loạt những tác phầm tiêu biêu ,ra đời - 


trong hai thời kỳ này hoặc thai nghén 
ngay trong những ngày chiến đầu sỏi 
động đó và hoàn thành vào những 
năm sau như Xung kích, Vùng mỏ, 
Con trâu, Đấi nước đứng lên, Truyện 
Tâu bắc, Một chuyện chép ở bệnh 0iện, 
Sống mãi 0uới thủ, đó, Trước giờ nồ 
súng, Cao điềm cuối cùng...(viết về thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp) và Dấu 
chân người lính, Vùng trời, Chiến sĩ, 
Thôn 0uen đường, Kun Lịch, Cửa sông, 


- Phù sa, Người cầm súng. Min sống, lọ - 


sống 0à chiến đấu, Những ngày nồi 
giận, Đường lớn, Hà nội ta dnh 4fð 
giỏi, Mẫn 0à lôi, Gia đình má Bdu, Yề 
làng, Hòn đãi, Bức thư Cà mau, Đài 
Quảng, Trên quê hương những anh 
hàng Điện ngọc, ở xã Trung nghĩa. 
-Người mẹ cầm súng, lừng minh, 


Chiếc lược ngà, Bỏng cầm thạch, Bài 
khuất... (viết về thời kỷ kháng chiến 
chống Mỹ) đã thề hiện nồi bật một 
bước tiến lớn của văn học chúng ta: 
vươn lên chiếm lĩnh hiện thực chiến 
tranh, bao quát và tái tạo trong 


những bức tranh rộng lớn và toàn 


cảnh, đi sâu khai thác các tương quan - 
bản chất nằm trong hiện thực ấy, vẽ 
ra được một bức tranh phong phú về 
các loại nhân vật rất khác nhau và cõ 
gắng khai thác sâu các số phận, đường 
đời, tâm lý của các loại người trong 
chiến tranh, từ đó làm sáng lên những 
van đề đặc thù, đọc đáo trong hiện 
thực chiến tranh ở Việt nam. 

Cái đặc thù, độc đáo được văn học 
chúng ta khám phá và khẳng định 
trước hết là chủ nghĩa anh hàng cách 
tnaing dược phát triền đến cao độ 0ới 
những biều hiện 0ö cùng phong phú của- 
nó trong chiến đấu của nhân dân ta, 
quân đội ta. Chủ nghĩa anh hùng trở 
thành một nội dung đạo đức —`thầm 
mỹ, đứng ở vị trí trung tâm trong sự 
khám phá và miêu tả con người Việt 
nam của văn học chúng ta bốn mươi 
năm qua. Không chỉ miêu tả chủ 
nghĩa anh hùng mang tính phồ 
biến sâu- sắc trong quần chúng, văn 
học của chúng ta còn luôn luôn vươn 
lên đề Khám phá quá trình hình thành 
những phảm chất anh hùng ấy với 
mọi biều hiện sinh đông của nó đề đi 
sàu vào bản chất và vẻ đẹp dân tộc 
độc đáo của con người Việt nam. 
Chưa bao giờ trong văn học của chúng 
ta lại xuất hiện nhiều đến thế những 
điện hình cao đẹp, sáng ngời chất lý 
tưởng của con người mới, con người 
anh hùng trong chiến tranh. Nhiều 
điền hình ấy đã từ trang sách của tác 
giủ bước vào đời sống chiến đầu của 
nhàn đân, của bộ đội, trở thành những 
tăm gương, những người bạn thân 
thiết và lý tưởng của những người 
đang cầm súng chiến đấu giải phóng 
và bảo vệ Tô quốc. Miêu tả và khám 


phá chủ nghĩa anh hùng của con 


. người không phải chỉ vì mục dịch 


àQ 


~ 


phục vụ trước mắt, cô vũ động viên 
con người trong chiến tranh, mà chính 
là một eơ sở, một nền tảng tư tưởng— 
thẩm mỹ của văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. Đó chính 
là một kinh nghiệm tư tưởng — nghệ 
thuật của văn học viết về chiến tranh 
những năm qua. Kinh nghiệm đó cần 
được phát huy và giữ vai trò chỉ đạo, 
định hướng cho văn tiệm những năm 
sắp tới, 

Một hình tượng văn học rực rỡ và 
đặc sắc trong nhiều sáng tác của 
chúng tà bốn mươi năm qua là hình 
tượng.cad đân lộc hành quân, cả dàn 
tộc ra trận. Hình tượng đó nhằm nhận 
thức cuộc hành trình vĩ đại của dân 
tộc tả hơn nửa thế kỷ qua đi tới độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, dòng 
thời nhằm khám phá một đặc điềm 
độc đáo của hiện thực chiến tranh ở 
nước ta? cuộc chiến tranh nhân dân 
vĩ đại. Thành quả lớn lao của bản 
thân hiện thực đời sống đã trở thành — 
thông qua sự khám phá của người 
sáng tạo nghệ thuật — môt nội dung 
đặc sắc của bản thân nghệ thuật. 
Những bức tranh rất đẹp, sinh động 
về chiến tranh nhân đân mà nhân 
vật trung tâm là các lực lượng vũ 
trang anh hùng với ba thứ quân đã 
được nhiều tác giả đày công miêu 
tả. Diện mạo và những hình thái biều 
hiện cực kỷ đa dạng củ chiến tranh 
nhàn đàn như hậu phương với tiên 
tuyến, chiến đấu và xâv dựng, sự 
phối hợp giữa ba thứ quân, đấu 
tranh chính trị và đấu tranh vũ 
trang... đã được khám phá và chuyền 
hóa thành những hình tượng dọc đáo, 
trong đó, nội lên như một trong 
những thành công lón nhất của văn 
học ta là hình tượng quần chúng anh 
hùng và những người anh hùng từ 
quần chúng. Chúng ta có Không Ít 
những tác phầm thành công trong 
việc xử lý đúng đán quan hệ này như 
Đài nước đứng lên, Sông như Anh, 
Vgười mẹ cầm súng, Đàu chân người 
lính, llòn đất... Quan hệ biện chứng 
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giữa quần chúng và anh hùng, giữa 
tập thề và cá nhân anh hùng là một 
vấn dề mang ý nghĩa cách tân sâu 
sắc trong văn học hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Cảm hứng và sự nhận thức 
sâu sắc về chiến tranh nhàn dân đã 
giúp cho văn học ta không chỉ đặc tả 
được những vẻ đẹp của mỗi cá nhân, 
mac còn dựng lên được những bức 
tranh hoành tráng về sức mạnh tông 
hợp của quần -chúng. Chính cảm 
hứng ấy đã tạo nên trong nhiều tác 
phẩm một loại hình tượng độc đáo. 
Đó là hình tượng nhân đân — người 
anh hùng chủ yếu trong chiến tranh. 
Có thể, văn học của chúng ta chưa 
sáng tạo được thật nhiều những điền 
hình có tâm vóc lớn tương xứng với 
thời đại, nhưng những bức tranh 
miêu tả về nhân dàn vĩ đại, những 
bức tranh về tập thê những con người 
bình thường nhưng vĩ đại lại chính 
là một thành công nồi bật trong nhiều 
tác phầm viết về cuộc chiến tranh 
nhân dân ở nước ta. 

Phát triền trọng khói lửa của ba 
mươi năm chiến tranh, tự khẳng định 
mình là vũ khí tỉnh thần lợi hại của 
nhân dân trong những tháng năm khốc 
liệt nhất đề giành độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội, nền văn học của chúng 
ta mang tính chiến đấu sắc bén. Nó 
luôn luôn nhạy cảm và dòng cảm với 
những khát vọng tỉnh thần lớn nhất 
của đản tộc, vì thể tính chiến đấu của 
nên văn học ấv lại hòa quyện hữu cø 
với mội chủ nghĩa nhân đạo cao quủ, 
bởi vì từ trong bản chất và truyền 
thống lâu đời của mình, dân tộc ta là 
một đân tộc cúa lề phải và tình 
thương, trọng lẽ phải và tỉnh thương. 
Thám đượm trong toàn bộ nên văn 
học này (ngav cả những khi nó lờ 
đề cập tới những cải khốc liệt nhấU) 
là một tỉnh vêu lón, một tỉnh thương. 
sâu thấm. Dó là tình yêu Tô quốc, 
yêu lý tưởng, vêu con người, vêu 
thiên nhiền. vêu tất ca những gì làm 
nên vẻ đẹp của cuộc sống và con 
người. Con người mà nên văn học này 


bao giờ cũng dành cho những tỉnh 


yêu thiết tha và nòng nàn nhất chính 
là người chiến sĩ cầm súng — những 
người đã và đang chiến đấu quên 
mình vì lý tưởng cao cả của dân tộc. 
Nếu như chiều sâu của nền văn học 
ta chưa được bộc lộ đầy đủ trong 
việc khám phá những vấn đẻ triết học, 
tâm lý ần sâu trong hiện thực chiến 
tranh, thì lại được thê hiện ở mức độ 
đậm đặc nhất trong khả năng phát 
hiện những vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm 
của côn người đang chiến đấu. Nhiệt 
tình và phầm chất nhân đạo sâu sắc 
của văn học ta gắn liền với sự phát 
hiện ấy, gắn liên với một tình yêu 
lớn dành cho những người «dám đón 
những phong ba dữ dội * của chiến 
tranh đề đi tới tự do và giải phóng. 


* 


Cuộc sống của dân tộc ta trodg 
bốn mươi năm qua đã có những biến 
đồi long trời, chuyền đất. Cả dân tộc 
đã “sống những ngày vĩ đại nhất của 
lịch sử. Đúng là chúng ta đang sống 
dồn, dồn thời gian, dồn không 
gian» (l). Sự vận động sôi động, 
mãnh liệt và sự dồn tụ những xấn đề 
nóng hồi nhất của dân tộc và thời 
đại vào trong một thời điềm lịch sử 
ngắn là hai đặc điềm nồi bật của hiện 
“thực bốn mươi năm qua. Đứng trước 
một hiện thực như vậy, dù đã có 
những nỗ lực to lớn, văn :học của 
chúng ta vẫn không thề chiếm lĩnh 
và ôm trùm được trọn vẹn hiện thực 
ấy. Chưu có được những tác phầm 
tương xứng Uới thời dại. Chưa có được 
những điền hình có lầm 0óc lớn, tiêu 
biều cho @on người của chúng †a Irong 
những tháng năm 0í đại ấu. Những 
nhược điềm, khuyết điềm như thế là 
khó tránh khói đổi với nên văn học 
còn non trẻ của chúng ta 

Hiện thực cực ký phong phú, đồi 
dào. Những nguyên mẫu hấp dẫn của 
văn học luôn luôn sẵn có. Nhiều khi 
chỉ cân kề tả lại, tái dựng lai mót 


cách sinh động, có chọn lọc với một 
tình cảm nồng nàn, một sự xúc động 
chân thành là đã có thề tạo được một 
tác phẩm đứng vững trong tình cảm 
của người đọc. Mặt khác, rất nhiều 
tác phầm được viết ra trong những 
điều kiện khắc nghiệt, đầy khó khăn 
của chiến tranh. Vì vậy, chiều sân. 
của sự khám phá những vấn đề của 
đời sống, độ đày của hiện thực được 
miêu tả, tính tông hợp của sự khái 
quát hóa nghệ thuật, không thê tránh 
khỏi những hạn chế. 

Những đặc điềm, khuyết điềm trên 
đây còn gắn liền với một nguyên 
nhân khác, đó là sự thiếu biện chứng 
trong quá trình tư duy của người 
cầm bút. Bề mặt, bề nồi của chiến 
tranh với tông số các sự kiện, biến 
cố, tiến trình cụ thề và bề sâu, bề 
chìm của hiện thực ấy trong nhiều 
tác phẩm chưa có một sự hòa quyện 
chặt chẽ. Phạm vi và hoàn cảnh được 
miêu tả trong nhiều tác phầm bị bó 
'hẹp trong một trận đánh, một chiến 
địch, một vùng quê, làng xã. lai mặt 
của chiến tranh: cái khốc liệt, dữ 
đội, tàn phá và cái anh hùng, dịu 
ngọt, cái lãng mạn của những chiến 
công, chưa được soi sáng trong một 
tông thê hữu cơ đề từ đó làm bật lên 
những vấn đề triết học, đạo đức, tâm 
lý của con người. Sự vận động đề đi 
tới chiến thắng, sự vận động tỉnh vi, 
phong phú, phức tạp của con người 
trong văn học ta mới chỉ được vẽ ra 
với những đường nét còn đơn giản, 
đỏi khi đơn điệu và mòn cũ. 

Các mốc lịch sử trong ba mươi năm 
chiến tranh như chiến dịch Điện biên 
phú. cuộc tiến công Tết Mậu Thân 
(1968), chiến địch Hồ Chí Minh đã đề 
lại những dấu ân sâu sắc về mặt lịch 
sử. Đối với văn học,.các mốc lịch sử 
ăy chính là điềm hội tụ, đồn tụ, cÔ 
đặc của những đặc điềm toàn cục của 
cuộc chiến đấu, của con người tham 


(D Phạm Văn Đồng: Vè oăn hóaạ—ăn nghệ, 
Nxb Văn hóa, Hà nội, 1972, tr. 389. 
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gia chiến đấu. Bởi vậy, chủng vốn là 
đề tài hấp dẫn đổi với sáng tạo nghệ 
thuật. Chúng ta còn thiếu nhiều tác 
phầm: dựng lại các điềm mốc ấy, làm 
chúng sống mãi trong tâm khẩm, tình 
cảm con người như những chiến công 
hiền hách của dân tộc. 


_ 


* 


Từ việc đánh giá thành tựu và 
nhược điềm của văn học ta viết về 
chiến tranh trong những năm qua, có 
thề thấy hai vấn đề cấp bách đang 
đặt ra cho quá trình sáng tạo văn học 
trong những năm tới là:đồng thời 
phải giải quyết cả chiều rộng và chiều 
sâu của sự phản ánh, miêu tả chiến 
tranh đề có thề tạo ra một dòng văn 
học phong phú với những tác phầm 
ưu tú viết về đề tài chiến tranh cách 
mạng và lực lượng vũ trang nhân dân. 


Chiều rộng- chính là khả năng chiếm 


lĩnh các mặt khác-nhau, các bình điện 
khác nhau, các mốc lịch sử, các địa 
phương, địa bàn, các tầng lớp, các 


loại người và số phận khác nhau của. 


chiến tranh mà trước đây chưa có 
điều kiện chiếm lĩnh hết. Một bức 


tranh toàn cảnh như vậy chỉ có thà - 


được giải quyế\ với toàn bộ nền văn 
học trong nhiều năm tới. Gắn liền với 
nhiệm vụ và mong ước không lồ ấy 
là một công việc khác không kém 
phần quan trọng, nếu như không 
muốn nói là rất cấp bách hiện nay: 
sự quy hoạch tông thê và cụ thề đội 
ngũ sáng tác của tất cá các thế hệ, sự 
phát huy và khuyến khích cao độ 
, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ ấy và 
của những người đã từng tham gia 
chiến tranh, đề có thề tìm thấy và 
nuôi dưỡng những tài năng mới. 


Chiều sâu chính là năng lực khăm 
phá bằng nghệ thuật ý nghĩa lịch sử — 
thời đại của cuộc chiến đấu, tầm vóc 
của những chiến công và của chủ 
“nghĩa anh hùng của nhàn đần, cội 

° P * ở: Si? 
nguồn của sức mạnh đâìn đến chiến 


~Tl 
ì)- 


thắng của con người chúng ta và 
những vấn đè triết học, nhân sinh, 


đạo đức, tâm lý được đặt ra qua hiện 


thực chiến tranh. Lúc này, chiều sâu 
của tác phầm viết về chiến tranh còn 
là sự tham gia của nó — bằng việc 
đúc rút những bài học, những kinh 
nghiệm trong chiến tranh - vào việc 
góp phần giải quyết những vấn đề 


. nóng bỏng của con người trong hiện 


tai bởi vì tác phầm viết về chiến 
tranh gần bốn mươi năm qua phải là 
nhịp cầu tỉnh thần.-nối liền quá khứ 
với hiện tại. 

Đề đạt tới một chiều sàu mới trong 
sự phản ánh chiến tranh, văn học cần 
tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa sự 
tác động qua lại hết súc phức tạp, 
tính vỉ giữa chiến tranh và con người. 
giữa con người với nhau trong biến 
cố chiến tranh, bởi vì chiến tranh là 
sự sàng lọc nghiêm ngặt nhất phầm 
chất con người, những giá trị tính 
thần của con người. Trải qua những. 
đau thương, hy sinh vô bờ bến, con 
người của chúng ta được sự cồ vũ 
bởi lý tưởng chiến đấu cao cả, đã 
vươn tới một cuộc sống mới, đã bảo 
vệ và phát triền những phầm chất. 
những giá trị thật sự cao quý của 
dận tộc. Đồng thời, cũng trong cuộc 
chiến tranh khốc liệt ấy, những gì là 
tội ác, đen tối, xấu xa, thấp hèn, yếu 
đuối... cũng được hiện nguyên hình. 
Chính cái quá trình phong phú, phức: 


tạp và* rất biện chứng ấy phải trở 


thành chủ đề, thành nội dung của 
những tác phầm viết về chiến tranh 
hiện nay, bởi vì con người ngày hôm 
nay không thỏa mãn với cách miêu 
tả những cái gì sẵn có, bất biến, lý 
tưởng hóa, mà cần ở nghệ thuật những 
lý giải sâu sắc, trí tuệ, đầy sức thuyết 


_ phục về những câu hỏi không chỉ cần 


cho eon người trong chiến tranh, mà 
cần cả cho con người trong hiện tại 
như: vì sao con người có thề dứng 
vững và tự khẳng định được những 
giá trị của mình trước những thử 
thách? Vì sao có người đã gục ngã. 


đã thoái hóa, trở nên đen tối hoặc 
thấp hèn ? Có như thế văn học mới có 
thề góp phần giúp mỗi người tự rèn 
luyện đề có bản lĩnh hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Hơn 
lúc nào hết, những giá trị đã được 
kết tỉnh trong khói lửa, trong bom 
đạn, trong thử thách khốc liệt của 
chiến tranh như lỏng yêu nước xã 
hội chủ nghĩa, sự hiều biết sâu sắc và 
sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, những 
phầm chất đạo đức cao quý và vẻ 
đẹp tính thần của con người Việt nam 
phải được khẳng định mạnh mẽ trong 
văn học viết về chiến tranh lúc này, 
khi con người chúng ta đang đứng 
trước những thử thách mới, những 
nhiệm vụ to lớn, nặng nề và khi kể 
thù của cách mạng đang điên cuồng 
tìm mọi mưu kế đề đánh phá các 
giá trị ấy trong con người của 
chúng ta.  “^ 


Lực lượng vũ trang nhân dân anh 
hùng của chúng ta đang gánh vắc 
những nhiệm vụ nặng nề: sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu đề bảo vệ v ững 
chắc từng tấc đất của Tồ quốc, đề 
bảo vệ những thành quả của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
đang làm nghĩa vụ quốc tế cao cả đối 
với hai đân tộc anh em thân thiết: 
Lào và Cam-pu-chia Trong cùng một 
chiến hào, trên cùng một trận địa, một 
điềm tựa ở vùng biên cương của Tô 
quốc, cả ba thế hệ những người chiến 
sĩ chống Pháp, chống Mỹ và chống 
bọn bành trướng Bắc kinh đang sát 
cánh bên nhau, chịu đựng nhiều gian 
khồ, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. 
Đó chính là đối tượng phản ánh và 
đối tượng phục vụ ưu tiên nhất của 
văn học viết về chiến tranh giải phóng 
và bảo vệ Tô quốc của dân tộc ta. 
Nhân lên nhiều lần trong họ những 
sức mạnh vĩ đại, những giá trị cao 
quý của truyền thống ba mươi năm 
chiến đấu, hup đúc trong họ một ý 


chí sắt đá, khi cần thiết sẵn sàng hy 
sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc, nuôi dưỡng trong họ những 
phầm chất ' đạo đức, tình cảm cao 
đẹp... là trách nhiệm lớn nhất của văn 
học chúng ta khi viết về chiến tranh. 
Chính vì vậy, văn học viết về chiến 


"tranh là cần thiết không phải chỉ đắ 


khẳng định cái quá khứ anh hùng mà “ 
còn đề cho quá khứ ấy ; chiến công 

ấy sống trong hiện tại và tương lai 
như một sức mạnh tỉnh thần, góp phần 
định hướng cho những chiến công 
mới trong một thời kỳ lịch sử mới: 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội 


chủ nghĩa. 


Xây dựng huyện... 
(Tiếp theo trang 39) 


và cơ sở, sự giúp đỡ của trung ương 
và tỉnh-sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
huyện và cơ sở phát huy khả năng 
của mình. _ _ 

Với việc phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, phát động phong trào thi đua 
sôi nồi, liên tục xây dựng huyện giữa 
các cơ sở ở từng huyện, giữa các 
huyện với nhau, bảo đảm sự giúp đỡ 
tích cực của tỉnh và trung ương, chúng. 
ta sẽ làm cho các huyện trong cả nước 
trở thành huyện vững mạnh về mọi -: 
mặt. _ 
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“Chiến thắng Rạch gầm = Xoài mút - 
cách đây vừa chẵn 200 năm 


VĂN TÂN 


HIẾN thắng Rạch gầm — Xoài mút 
ngày 20-1-1785 là một chiến 
thắng lớn trong lịch sử chống 

ngoại xâm cửa dân tộc Việt nam, 200 
năm rồi, vẫn còn vang đội. 

- Hồi bấy giờ, chế độ phong kiến Việt 
nam đang suy tàn, bọn phong kiến 
phản động ở Đàng trong đứng đầu là 
Nguyễn Ảnh bị phong trào Tây sơn 
đánh đồ, đã 1i vào con đường phản 
bội Tô quốc, cầu cửu quân Xiêm giúp 
chúng lấy lại đất Gia định. Vua Xiêm 
bấy giờ là Chất Tri đã chiếm được 
nước Chân lạp mà không mất một 
viên đạn nào, muốn nhân cơ hội này 
đánh chiếm luôn lấy đất Gia định của 
Việt nam. Chất Tri liên cho hai cháu 
là tướng Chiêu Tăng và tướng Chiêu 
Sương đem quân thủy, tướng Chiêu 
Chùy Biên đem quân bộ, tất cả gồm 
50 000 tên tiến đánh Gia định. 

Tháng 6 năm Giáp Thìn (1781) quân 
thủy của Xiêm do Chiêu Tăng và 
Chiêu Sương chỉ huy xuất phát từ 
Vọng các xuôi dòng sông Mê nam ra 
cửa biên Bắc nôm rồi vượt vịnh Thái 
lan tiến vào Hà tiên, quản bộ Xiêm 
do Chiêu Chùy Biên chỉ huy từ CGhân 
lạp cũng tiến vào Gia định. 

Mở đường cho.quân Xiêm xâm lược 
là quân bản bộ của Nguyễn Ánh. Vào 
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khoảng tháng 7 năm Giáp thìa, quân 
Xiêm chiếm Ba xác, Trà ôn, Mân thít, 
Ša đéc... 


Đầu tháng 11 năm Giáp Thìn, phần 
lớn quân Tây sơn đã rút về Sài gòn, 
nhưng hậu đội của họ còn ở lại Mỹ 
tho. Quân Xiêm và quân Nguyễn Ảnh 
không những đã kiềm soát ba tỉnh 
miên Tây mà còn hoạt động ở nhiều 
nơi thuộc tỉnh Định tường. Đại nam 
thực lục chính biên chc biết: « Quân 
Xiêm tàn bạo đi đến đâu là cướp bóc 
đến đấy, đân ta oán giận rất nhiều ®. 


Theo đöi chặt chẽ hoạt động của 
quân Xiêm và tích cực chuần bị kế 
hoạch phần công chiến lược nhằm 
quét sạch quân xâm lược ra khỏi bở 
cõi, cuối tháng 11 năm Giáp Thìn, 
Nguyễn Huệ dẫn quân đến Sài gòn. 
Quân Xiêm và quân Nguyễn Ảnh đóng 
ở Trà tân, một vị trí nằm ở bở phải 
con rạch Trà tân. Nguyễn Huệ cho '` 
một người Chân' lạp mang vàng bạc 
đến doanh trại quân Xiêm đề nghị. 
giảng hòa. Sử giả Tây sơn nói đại khái 
như sau : «Nước tôi có sự tranh chấp 
giữa cựu triều (chỉ Nguyễn Ánh) và 
tần triều (chỉ Tây sơn), Vương tử (chỉ: 
Chiêu Tăng) tử xa đến đây đề làm gì ? 
Chi bằng cùng chúa tôi giảng hòa... ®. 
Chiêu Tăng nhận lễ, giả vờ đồng ý 


giảng hòa rồi thưởng cho sứ Tây sơn, 
nhưng lại hẹn với Nguyễn Ánh là đến 
đêm mồng 9 tháng 12 năm Giáp Thìn 
(tức đêm 19 tháng 1 năm 1785) sẽ mở 
đầu cuộc đại tiến công đề tiêu diệt quân 
Tây sơn. Chiêu Tăng nói: qQuốc 
vương mang thuyền chiến đi trước, 
xông lên phá thuyền chiến của giặc, 
còn tôi, tôi mang thuyền chiến lớn nhỏ 
phá thuyền chiến của giặc ở ngang 
sông, thì tất giành được toàn thắng ? 
(theo Mạc thị gia phả) (1). \ 


. Như thế là Chiêu Tăng đã chủ động 
mở cuộc đại tiến công vào quân Tây 
sơn đêm 19 tháng 1 năm F785, cho rằng 
đó sẽ là một đòn rất bất ngờ đối với 
Nguyễn Huệ. Nhưng Chiêu Tăng 
không ngờ Nguyễn Huệ lại biết rất rõ 
ý định này của y, đã bố trí trận địa 
phục kích ở Rạch gầm — Xoài mút đề 
đón đánh quân địch. 


Vào khoảng canh tư, canh năm đêm 

19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785, khi 
quân Xiêm và quân Nguyễn Ánh đã 
ở tư thế sẵn sàng chiến đấu thì thuyền 
chiến của Tây sơn kéo đến thách thức. 
Tức thì Chiêu Tăng ra lệnh cho quân 
Xiêm và quân Nguyễn Ảnh mở đầu 
cuộc tiến công. 

_ Từ ngày vào Kiên giang, quân Xiêm 
liên tiếp chiếm Trấn Giang, Sa đéc, 
[Long hồ, Mân thít, Ba lai, Trà tân... 
mà không gặp một sức kháng cự nào 
đáng kề. Lần này chúng tưởng cũng 
sẽ chiến thắng đễ dàng như các lần 
trước. Lúc chúng mở cuộc tiến công, 
thuyền chiến Tây sơn rút chạy. Nước 
triều ở cửa Tiều, cửa Đại đang xuống 
mạnh, thuyền chiến Tây sơn và thuyền 
chiến địch xuôi dòng sông Mỹ tho với 
một tốc độ rất lớn. Độ nửa giờ thuyền 
chiếncủa Xiêm và Nguyễn Ánh đã lọt 
vào trận địa phục kích của quân Tây 
sơn trên đoạn sông Mỹ tho từ Rạch 
gầm đến Xoài mút. Thuyền chiến Tây 
sơn mai phục ở rạch Xoài mút bất 

-ngờ lao ra sông Mỹ tho, dùng đại bác 
các cỡ và hỏa hồ bắn như mưa vào 
thuyền địch. Từ Rạch gầm thuyền 


chiến Tây sơn cũng tiến ra sông Mỹ 
tho vít kín đường rút lui của thuyền 
chiến giặc, ròi nhả đại bác và hỏa hồ 
vào chúng. Súng lớn, súng nhỏ của 
Tây sơn từ bở bắc sông Mỹ tho, từ 
côn Bà Kiều, cồn Bồn thôn, từ cù lao 
Thới sơn cũng thi nhau bắn vào thuyền 
chiến của giặc đang rối loạn. Quân 
thủy, quân bộ của Tây sơn tử các ngã 
cũng tới tấp đánh vào thuyền chiến 
địch. Hơn 300 thuyền chiến của Chiêu 
Tăng và Nguyễn Ánh bị tiêu diệt gọt - 
Mấy nghìn quân của Nguyễn Ảnh hoặc 
bị bắt, hoặc bị giết sạch. Đại nam thực. 
lục chính biên cho biết khi Nguyễn 
Ảnh chạy đi Trấn giang, * bầy tôi theo 
hầu chỉ côn có hơn mười người ». Năm 
vạn quân ÄSiêm chỉ còn lại hơn một 
vạn là những quân đóng ở nơi xả 
trận địa Rạch gâm — Xoài mút, số 
quân này không bị đánh cũng tự tan 
rã vì mất hết tỉnh thần chiến đấu 
trước đòn sấm sét của quân Tây sen 
ngày 30-1-1785 tại Rạch gầm — Xoài ˆ 
mút. 


* 


_Chiến thắng Rạch gầm — Xoài múi 
ngày 20-1-1785 đã đập tan sự xâm lược. 


và mưu đồ bành trướng của bẹn 


phong kiến Xiêm, trừng trị đích đáng 
hành động bán nước của bọn Nguyễn 
Ảnh, một lần nữa giải phóng đất Gia 
định, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn 
vẹn lãnh thồ của Việt nam. 


Cần chỉ ra rằng khi «Nguyễn Ánh 


` cõng rắn cắn gà nhà ? thì sự can thiệp 


của quân Xièêm không phải không là 
một mối nguy cơ cho nền độc lập của 
nước ta thời bấy giờ. Đất nước đang 
bị chia cắt, rối loạn, nhàn đân đéi 
khô, lầm than. Bọn phong kiến Xiêm 
theo chủ nghĩa Đại Thái luôn luôn 
mưu toan mở rộng lãnh thô của mình, 


(Ì) Mạc thị gia phả là gia phả bọ Mạc do 
Võ Thế VI, một chân tay của Mạc Tử Sinh 
viết, Võ Thế Vị thee Nguyễna nh và. phục 
vụ Nguyễn Ánh được Nguyễn Ánh phe: ^R, cho 
tước dinh đức hầu, chức cai đội. 


ÀN 
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xâm lược các nước láng giềng, sau 
khi chiếm được Chân lạp năm 1783, 
lại đang dòm ngó đất đai Việt nam. 
Quân đội Xiêm thời bấy giờ là một 
lực lượng vũ trang đáng kề. Chúng 
đã được trang bị một số vũ khí của 
phương Tây tư bản chủ nghĩa. Chúng 
đã nhiều lần xâm phạm lãnh thồ Việt 
nam, quen tác chiến trên các địa hình 
nhiều sông rạch ở miền Nam nước ta. 
Mới hơn 10 năm trước, năm ]l771, hai 
vạn quân thủy bộ Xiêm đã đánh chiếm 
đất Hà tiên của Việt nam, cướp của 
giết người rất tàn bạo. Lần này, khi 
nhận lời * giúp " Nguyễn Ánh về đánh 
nhau với quân Tây sơn, quân Xiêm 
đã có sẵn một kế hoạch chiến lược, sử 
dụng và phát triền hết ưu thế tiến 
công của chúng bằng thủy quân; 
chúng đánh chiếm các vùng từ vịnh 
Xiêm la đến Tiền giang, đánh đến đâu 
củng cố đến đấy và tăng cường lực 
lượng đề chờ tiêu diệt nghĩa quân 
Tây sơn từ Quy nhơn kéo vào tăng 
viện. Nếu nghĩa quân Tây sơn do 
Nguyễn Huệ chỉ huy không đại phá 
quân xâm iược Xiêm ở Rạch gầm — 
Xoài mút thì đất Gia định đã biến 
thành đất Xiêm. Và vua Xiêm Chất 
"Tri cũng sẽ không dừng lại ở Gia 
định, mà rất có thề sẽ tiến lên đe dọa 
toàn bộ lãnh thồ Việt nam và lãnh 
thồ các nước khác ở Đông Nam 
châu Á. 


Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
ngày 20 tháng 1 năm 1785 không chỉ— 
theo Đại nam thực lục —glàm cho người 
Xiêm sợ quân Tây sơn như cọp?, 
không chỉ đánh "tan tác tớ thầy bạn 
Nguyễn Ánh, mà còn đặt cơ sở cho 
việc quân Tây sơn dưới sự chỉ huv 
của Nguyễn Huệ tiến ra tiêu diệt tập 
đoàn phong kiến Bắc Hà, thống nhất 
đất nước vào năm 1786, và ba năm 
sau đó, năm 1789, đại phá quân Mãn 
Thanh xâm lược, củng cố thêm một 
bước nền độc lập và thống nhất của 
Tổ quốc. Thật thế, trải 10 năm ròng, 
vì không rảnh tay ở phía Nam nên 
nghĩa quân Tây sơn cứ phải đề cho 
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bọn chúa Trịnh thối nát thống trị từ 
Thuận hóa trở ra. Nay, sau chiến 
thắng Rạch gầm — Xoài mút, miền 
Nam đã tương đối ồn định, Nguyễn 
Huệ có thề mở chiến dịch giải phóng 
Phú xuân ròi tiến quản ra Thăng 
long lật đồ họ Trịnh. Nhờ thống nhất 
ca Bắc Nam vào một mối mà khi mấy 
chục vạn quân Mãn Thanh theo sự 
cầu cứu của tên vua bán nước 
Lê Chiêu Thống kéo sang xâm lược 
nước zta, chúng liền vấp phải sức 
mạnh đoàn kết chiến đấu quật cường 
bất khuất của cả nước, bị tiêu điệt 
hoàn toàn và bị thất bại nhục nhã. 


_ Mặc dù sau chiến thắng Rạch gầm — 


Xoài mút mấy năm, lợi dụng lúc 
Nguyễn Huệ bận công việc ở Bắc Hà, 
bọn Nguyễn Ánh lại quay về đánh 
phá Gia định, nhưng chiến thắng 
Rạch gầm — Xoài mút đã làm cho 
nước ta cơ bản thoát khỏi tỉnh thế bị 
ngoại xâm đánh phá cả ở hai đầu — 
một tình thế mong muốn, một phương 
sách xâm lược cồ truyền của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
đối với nước ta — đề tập trung lực 
lượng đối phó với Tôn Sĩ Nghị. Cho 
nên, cũng có thê nói rằng không có 
chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
năm 1785 thì cũng không thề có chiến 
thắng Đống đa sáng ngày 5 tháng 
giêng năm Kỷ Dậu (1789). 

Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của nhân 
dân ta ở miền Nam luôn luôn nêu cao 
truyền thống yêu nước, anh hùng và 
hướng về chính nghĩa, xứng đáng là 
thành đờng phía Nam của Tô quốc. 
Từ trước năm 1784, nhân dân Gia 
định đã chán ghét chế độ phong kiến 
phản động của bọn chúa Nguyễn, đã 
hướng về nghĩa quân Tây sơn, và nhờ 
vậy mà nghĩa quân Tây sơn đã nhiều 
lần đánh đuồi được bọn Nguyễn Ảnh 
ra khối đất liền. Khi quân Xiêm kéo 
vào xâm lược Việt nam, nhất là tử 


tháng 7 năm 1784, nhân dân Gia định. . 


lại càng tích cực ủng hộ quân Tây 
sơn, hướng về lá cờ cứu nước của 


- Tây sơn, sẵn sàng đứng lên góp phần 
chặn đánh quân xâm lược, bảo vệ 
quê hương. Nhờ vậy mà khi cân rút 
lui thì quân Tây sơn bảo toàn được 
lực lượng, khi bố trí trận địa, giấu 
quân mai phục thì giữ được bí mật 
tuyệt đối, nhứ được địch vào trận địa 
phục kích đề tiêu diệt chúng. Ngay 
cả những người đã từng đi* theo 


Nguyễn Ảnh như Lê Xuân Giác chẳng 


hạn cũng nhìn ra đâu là gian tà, đâu 
là chính nghĩa, và chính Nguyễn Ánh 
cũng có lúc đã phải than thở : “Muốn 
được nước thì phải được lòng dân... ° 
(Đại nam thực lục chính biên). 

Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
làm rạng rỡ thiên tài quân sự của 
Nguyễn Huệ, vị tướng trẻ của Tây sơn 
bấy giờ mới 32 tuôi. Chiến lược và 
chiến thuật do Nguyễn Huệ vạch ra 
đã được vận dụng hết sức tài tình. 


Trận địa phục kích không quá rộng . 


cũng không quá hẹp, vừa đủ đẻ 10 vạn 
quân của hai bên vận động dễ đàng. 
Hai đầu trận địa phục kích “có hai con 
rạch cho thuyền chiến mai phục, khi 
thuyền chiến Tây sơn từ Xoài mút 
cũng như tử Rạch gầm tiến ra sông 
Mỹ tho thì quân địch bị vây kín không 
cỏn có lối nào chạy trốn. Xung quanh 
trận địa lại có những cồn như còn Bà 
Kiều, cồn Bồn thôn, những củ lao như 
củ lao Thới sơn rất tốt cho công việc 


bố trí đại bác và hỏa hồ đề tiêu điệt- 


địch. Trên bở trái sông Mỹ tho từ 
Rạch gảm đến Xoài mút, bộ bình Tây 
sơn tử sông Ba lai có thề vận động 
qua quãng sông nằm giữa cồn Bà Kiều 
và cồn Bồn thôn bất ngờ lao vào giữa 
đội hình địch đề tiêu diệt chúng. 
Những đặc điềm đó của chiến dịch 
càng nẻu rõ nghệ thuật quân sự tài 
Linh của Nguyễn luệ chỉ đạo chiến 
lược đúng đắn, biết tranh thủ thời cơ 
và hành động chiến lược bất ngờ, táo 
bạo, biết tô chức chu đáo và tiến công 
"kiên quyết, mạnh mẽ, đập tan liêp 
quân Aiêm — Nguyễn giành thắng lợi 
Trực rờ cho chiến dịch, 


* 


Năm nav, chúng ta kỷ niệm lần thứ 
200 chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
trong tình hình nước ta dã độc lập, 
thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội sau 30 năm tiến hành chiến tranh 
anh dũng chống Pháp và chống Mỹ, 
hiện nay lại đang phải chống chủ 
nghĩa bành trướng Trung quốc 


Chúng ta tự hào về truyền thống 
anh hùng của dân tộc, sức mạnh vĩ 
đại của nhân dân ta, tài thao lược của 
ông cha ta và hết lỏng tin tưởng ở 
tiền đỏ xán lạn của nước ta trong cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa, 
trong liên minh đặc biệt giữa ba nước 
Đông dương. 


Chúng ta muốn sống hòa bình và 
hữu nghị với tất cả các dân (tộc, các 
nước láng giềng. Trong lịch sử, Việt 
nam chưa bao giờ xâm lược Thái lan, 
nhưng giới cảm quyền Thái lan thì đã 
nhiều lần- xâm lược Việt nam, chứ 
không phải chỉ có một lần đến Rạch 
gàm — Xoài mút. Nhưng tất cả các 
cuộc xâm lược ấy, hoặc chủ động tồ 
chức, hoặc hùa theo các nước lớn, kê 
cá việc đưa hai sư đoàn Thái lan theo 
đuôi quân Mỹ, cung cấp căn cứ không 
quân cho máy bay Mỹ đánh phá Việt 
nam trong chiến tranh xâm lược Việt 
nam vừa qua, hay là tiếp tay cho bọn 
bành trướng Trung quốc hiện nay, 


„ đều bị thất bại thảm hại. 


Lịch sử còn ghi rõ từ thế kỷ XIII 
đến nay, quân xâm lược Xiêm đã thôn 
tính đất đai, thống trị hầu hết các 
nước láng giềng, đã từng eàu kết với 
các thế lực phong kiến và bọn bành 
trướng Trung quốc, với chủ nghĩa 
thực dàn Ảnh, Pháp, với bọn quân 
phiệt Nhật bản và với đế quốc Mỹ 
trong chính sách xâm lược và thống 
trị nhiều nước ở Đông Nam châu Á. 
Thái lan là nước duy nhất ở Đông 
Nam châu Á có tham vọng bành 
trướng và bá quyền. Thái lan đã nhiều 
lần trực tiếp dem quân xâm lược Lào, 
Cam-pu-chia và các nước lắng giềng 


(Xem liếp trang 84) 
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Những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác tự vạch mặt 


VŨ TIÊN 


ÂN đây, tở Nhân dân nhật bảo, cơ 
quan ngồn luận chính thức của 
giới cầm quyền Trung quốc, đã 

nói toạc ra rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi 
thời, chủ nghĩa Mác không thê giải 
quyết những vấn đề của Trung quốc 
Thế là chiếc lá nho che đậy bản chất 
xấu xa giả đanh chủ nghĩa Mác đã 
được chính giới cầm quyền Đắc kinh 
lột bỏ, khiến họ lộ nguyên hình là 
những kẻ đã hoàn toàn phản bội chú 
nghĩa Mác. Dư luận báo chí phương 
Tây bình luận đủ kiều. Có người cho 
răng đây là đòn cảnh cáo những người 
đối lập đang kịch hiệt chống lại đường 
lối cải cách của phe Đặng, thắt dây 
thông lọng vào cô họ. Đương nhiên 
số người chống lại đường lối của 
Đăng không phải ít. Nhưng ông Đặng 
đâu phải là người kém mưu mẹo trong 
việc trừng trị những người không ăn 
cánh với mình. Chẳng phải ông ta 
dưới chiêu bài «chỉnh đăng” đang 
tháng tay trấn áp những người đối 
lập, đó sao? Cũng có người cho rằng 
đây là *cử chỉ có tính chất chiến 
thuật» hơn là sự tử bó chủ nghĩa 
Mác về mặt lv luận vì ông Đặng vẫn 
là e công sản ®, Lập luận này là Không 
có cơ sở. Bởi vì sự phản bội chủ 
nghĩa Mác của giới cầm quyền Bắc 
kinh đã hai năm rõ mười, và chính 
họ đã nói lên điều đó trên cơ quan 
nưôn luận của mình. 


® 


_ gỌIi là “cải cách 


-° 


#ÕỒ œ 


Không phải bây giờ họ mới 
phan bội chủ nghĩa Mác 


Giới cầm quyền Bác kinh phản bội 
chủ nghĩa Mác từ lâu nhưng suốt quá 
trình đó, họ Rhoác bộ áo Mác—Le-nin 
đề lửa bịp thiên hạ, nhất là lừa bịp 
nhân dân nước họ nhắm che giấu việc 
họ đi với Mỹ và phương Tây, làm 
cho đất nước Trung hoa Sbiến đôi 
màu sắc ® theo hướng tư bản chủ 
nghĩa, và che giấu việc họ câu kêt với 
chủ nghĩa đế quốc trên thế giới dề 
chống các nước xã hội chủ nghĩa, 
chống phong trào cách mạng thế giới, 
thực hiện chủ nghĩa bành trướng. bã 
quyền đại Hán. Ông Đặng thường hay 
nói : ®Thực tiến là tiêu chuẩân của 
chân lý ®. Vậy cái thực tiên ở Trung 
quốc hiện nay là gỉ 2 Như mọi người 
đều biết, ở Trung quốc, tiếp sau cái 
nóng thôn 3 trước 
đây, cuộc “cách mạng ở thành thị? 
đo hội nghị thứ ba của Trung vrơng 
Đang cộng sản Trung quốc vừa dặt 
ra, chẳng đã chứng mính rằng Trung 
quốc đang phát triền theo hướng tư 
bản chủ nghĩa đó sao ? Thực tiền dó 
khiến chơ giới cầm quyền Bắc kinh 
không thể tiếp tục che giấu cái « chân 
lý» di theo phương Tây được nữa. 
Cùng cái œthực tiên”? đó đang đòi 
hỏi họ nhanh chóng thú hút được 
nhiều vốn và kỹ thưwật của phương 


. Tây đề thực hiện * bốn hiện đại hóa», 
tăng gấp bốn lần tồng sản lượng quốc 
dân vào cuối thế kỷ này. Phương Tây 
nửa tin nửa ngờ, nếu họ cứ mập mở 
giả danh chủ nghĩa Mác mà một tay 
bắt một tay đấm thì phương Tây khó 
lòng dốc tiền của cho những ông bạn 
ở Trung nam hải. Cho nên họ phải 
nói thẳng với phương Tây rằng họ 
không theo chủ nghĩa Mác đâu, họ 
quyết tâm chén chú chén anh với 
phương Tây đề đần dần biến Trung 
quốc thành một nước tư bản chủ nghĩa 
như phương Tây. Và như vậy phương 
._ Tây mới dốc hầu bao cho họ. Chẳng 

- phải có lần Hồ Diệu Bang, người cầm 
đầu Đẳng cộng sản Trung quốc, đã 
nói rằng nền kinh tế Trung quếc phải 
liên kết với nền kinh tế phương Tây 
thì mới hiện đại hóa được đó sao 2? 


__ Ta hãy nhìn lại quá trình phần bội 
chủ nghĩa Mác của giới cầm quyên 
Bắc kinh xem nó điễn ra như thế rào. 


Năm 1949, cách mạng dân chủ Trung 
quốc thành công. Chỗ dựa chủ yếu của 
thắng lợi đó không phải là khu Diên 
an, mặc dù không ai phủ nhận tác 
dụng to lớn của Diên an trong lịch sử 
cách mạng Trung quốc, mà là căn cứ 
quân sự Mãn châu do Liên xô trực 
liếp giúp đỡ xây dựng sau khi lồng 
quân đã đập tan đội quân Quan đông 
của Nhật bản trong chiến tranh thế 
giới thứ hai. Ngay trưóc khi c:ch 
- mạng Trung quốc thắng lợi, nhóm mao 
ít trong ban lãnh đạo Trung quốc cã 
tỏ ra do dự trên vấn đè đi theo con 
đường nào. Khi thành lập nước Cộng 
hòa nhân đân Trung hoa, Mao Trạch 
Đông rêu rao thuyết “con đường thứ 
ba ? tức là dứng giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội. Chỉ với sự 
giúp đỡ của anh em bạn bè, trước hết 
là Đẳng cộng sản Liên xô, «nền dân 
chủ mới ® của Mao về cơ bản mới có 
nội dung xã hội chủ nghĩa, và vấn đề 
quá độ từ cách mạng dân chủ lên chủ 
nghĩa xã hội mới được đặt ra. Lúc ấy, 
lập trường dân tộc tiều tư sản của 


Mao bị đầy lùi, lập trưởng của lực 
lượng mác xít lê nin nít được duy trì. 
đưa đến thắng lợi của Đại hội § Đẳng 
cộng sản Trung quốc (tháng 9-1956). 
Đại hội này đã khẳng định đường lối 
xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm biến 
Trung quốc thành một nước xã hội 
chủ nghĩa phát triền với công nghiệp 
và nông nghiệp hiện đại, khẳng định 
chính sách đối ngoại củng cố tình hữu 
nghị anh em với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc, chống việc 
dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
Nhưng sau đó, Mao Trạch Đông và 
tập đoàn của ông ta đã phản kích 
quyết liệt. Những nhà lãnh đạo mao 
ít đã thay thế chủ nghĩa quốc tế vô 
sản băng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, 


xa rời những nguyên lý của chú 


nghĩa xã'hội khoa học, những quy 
luật chung của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Về đối nội là chủ 
nghĩa phiêu lưu về kinh tế với cái 
gọi là “đại nhảy vọt» và «công xã 
nhân dân 3, bất chấp những quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, đưa 
nền kinh tế q:ốc dân Trung quốc đến 
bờ thảm họa: tông sản phẩm quốc 


-đân của Trung quốc năm 1964 giảm 


15% so với năm 195§. Về đối ngoại, 
núp dưới những khâu hiệu «cách 
mạng » cực tả, Trung quốc đoạn tuyệt 
vớ: các nước xã hội chủ nghĩa. Hội 
nghị toàn thê Trung ương Đẳng cộng 
sản Trung quốc tháng 8-1966 vạch ra 
đường lối «dâu tranh không khoan 
nhượng chống Liên-xê ; mà đỉnh 
cao là cuộc xâm lược Liên-xô » tháng 
3-1969. 

Cuộc đại cách mạng văn hóa » 
dược tiến hành trong thời gian nàyv 
đã thật sự trở thành một thấm họa 
phô biến mà đến nay, ngay ở Trung 
quốc người ta cũng lấy làm xấu hồ. 
ghê rợn và giận đữ khi nhắc tới. Nö 
đã phá hoại ghê gớm những thành 
quả mà nhân dân Trung quốc đã đạt 
được trong 10 năm đầu xây dựng: đảt 
nước. „ 


` Chính sách đối ngoại của Trung 
quốc dần đần « quay ngoắt sang hữu »._ 
Từ năm 1971, Bắc Kinh thiết lập và 
duy trì các cuộc tiếp xúc thưởng xuyên 
với Nhà trắng. Đại hội 10 (1973) và 
Đại hội 11 (1977) Đảng cộng sản Trung 


quốc không hề nhắc đến đấu tranh. 


chống chủ nghĩa đế quốc, khẳng định 
đường lôi xích gần các nước phương 
. Tây, tiếp tục tăng cường sự thù địch 
chống Liên xô và cộng đòng xã hội 
chủ nghĩa. _ 


Phản bội chủ nghĩa Mác, họ đưa 
Trung quốc đi tới đâu? 


Thời kỳ sau Mao với con người 
hùng Đặng Tiều Bình là thời kỳ tay 
lái chính trị «chuyên mạnh sang cực 
hữu ». được đánh đấu bằng cái gọi là 
Hội nghị thứ ba của Trung ương 
năm 1978. Trong thời kỳ này, nhất là 
những năm gần đây, những đồ vỡ 
trong qcách mạng văn hóa» được 
khắc phục một phần, tình hình Trung 
quốc có mặt được cải thiện. Nhưng 
phải nói rằng tình hình chính trị, xã 
hội Trung quốc trên một loạt phương 
hướng có tính nguyên tắc kém xa tình 
hình Trung quốc cuối thập kỷ đầu sau 
khi thành lập nước Cộng hòa nhân 
_ dân Trung hoa. Đặng tiều Bình ngày 
_ càng đấn sâu vào con đường liên kết 
kinh tế với chủ nghĩa tư bản, câu kết 
với chủ nghĩa để quốc trên trường 
quốc tế. Nền kinh tế Trung quốc ngày 
càng xa rời quỹ đạo xã hội chủ nghĩa ; 
những hình thức tư hữu và phương 
pháp kinh doanh tư bản chủ nghĩa 
được phát triên mạnh mẽ thu hút 
rộng rãi vốn của tư bản nước ngoài, 
tạo khả năng cho phương Tây gây 
ảnh hướng đối với đường lối chính 
trị của Trung quốc. Nhất là từ sau 
Đại hội 12, cán bộ và nhân đân Trung 
quốc bị mất phương hướng, bị « khủng 
hoảng lòng tín», bị “hỗn loạn về tư 
trưởng», cuộc đấu tranh bè phái 
lan rộng trong đẳng và ngoài xã hội. 

Chủ nghĩa thực dụng kiều “mèo 
trắng mèo đen » của Đặng Tiều Bình 


80 


được thực hiện triệt đề. Phát biều ý 
kiến trước những đại diện của Hoa 


kiều tại buồi chiều đãi nhân dịp kỷ 


niệm lần thứ 35 ngày thành lập Cộng 
hòa nhân dân Trung hoa, Triệu Tử 
Dương đã khẳng định rằng vì “sự 
phồn vinh và sự phát triền s của 
Trung quốc. « chúng tôi (ban lãnh đạo 
Trung quốc — VT) sẵn sàng thực hiện 
bất kỳ phương hướng chính trị nào 
nhằm đáp ứng những yêu cầu nói trên, 
trong trường hợp ngược lại, chúng 
tôi cũng sẵn sàng bác bỏ, chúng tôi 
không bị kim hãm bởi bất kỳ mô ' 
hình nào, bất kỳ những nghị quyết và 
những nguyên tắc nào s. Không phải 
ngẫu nhiên mà tại quẳảngtrường Thiên 
an môn nhân dđịp quốc khánh Trung 
quốc năm vừaqua, người ta đã trương 
lên cái biều hiện con đại bàng bay 
vút lên không trung, chẳng căn « chim 
bé thì lồng bé, chim to thì lồng to? 
nào hết. Chẳng phải người ta đã xuất 
phát từ những nguyên tắc đó đề tiến 
hành cải cách nông thôn » đó sao ? 
Với cái gọi là chế độ trách nhiệm sẵn 
xuất, người ta đã * giải phóng ®* nông 
đân khỏi nền kinh tế tập thề, bằng 
cách giao hẳn ruộng đất cho họ, 
khuyến khích họ hãy làm giàu cho 
bản thân và hãy bỏ chính sách ®đỏ 
màt ®*, tức là đừng có hẳn học đối với 
những người giầu hơn mình. Những 
Ông «vua cà chua », “vua miến»..., 
những Ẩvạn phú» xuất hiện ngày 
càng nhiều ở nông thôn Trung quốc. 
Những «hộ chuyên ? khá giàu, có tới 
hàng nghin hàng vạn hộ. Tạp chí 
Liễu Đọng số tháng 18-1984 cho biết: 
số ô tô của các hộ chuyên vận tải ở 
tỉnh Hà bắc lên tới 1309000 chiếc, 
nhiều hơn cả số lượng ô tô của ngành 
vận tải quốc doanh tỉnh. Những hộ 
chuyên ở các tỉnh phát triền mạnh 
việc nhận khoán ruộng, tô chức những 
liên hợp đầu tư và liên hợp kinh 
doanh tư nhân chẳng những trong 
ngành trồng trọt mà cả trong các nghề 
rừng, chăn nuôi, vận tải, dịch vụ. 


Và cũng chính là xuất phát từ 
những nguyên tắc nói trên, người ta 
đã đề ra “cuộc cách mạng thành thị » 
tại Hội nghị thử ba của Trung ương 
Đẳng cộng sản Trung quốc gần đây 
(tháng 10-1984). Đó là chính sách cải 
cách kinh tế mà tư tưởng trung tâm 
là «xây dựng chủ nghĩa xã hội mang 
màu sắc Trung quốc”, thực chất là 
« chủ nghĩa xã hội thị trường ». Nói về 
kết quả của cuộc hội nghị nàv, Nhân 
dân nhật bảo ngày 26-10-1984 cho rằng 
tất cả những gì diễn ra trước đây 
trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đều là qmô hình cứng nhắc ›. 
Tư tưởng của nghị quyết đó là sự hạn 
chế vai trò lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản, chức năng pháp chế của Nhà 
nước, mở rộng quyền hành của các 
xí nghiệp và vai trò điều tiết của thị 
trưởng. Đó là thứ «chủ nghĩa xã hội 
gắn với “nền kinh tế thị trường tự 
do », với sự cạnh tranh, với trò chơi 
giá cả, tức là những hiện tượng vốn 
có của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Chiều hướng này đang và 
sẽ tạo nên sự phân tán mạnh mẽ tài 
sản và sự phân hóa về mặt xã hội, sự 
« bùng nô ® rõ rệt của tâm lý tư hữu 


nhồ và sự tăng cường xâm nhập vốn - 


của tư bản nước ngoài, đồng thời, sự 
du nhập lối sống và luân lý tư bản 
chủ nghĩa. Tạp chí Tấm gương của 
Cộng hòa liên bang Đức, số 42 (1984) 
viết :« Trung hoa đang trong cơn say 
tiêu dùng, chính quyền khuyến khích 
những thèm khát vật chất »s Những 
hiện tượng tiêu cực như lạm phát, 
thất nghiệp, kinh tế ngày càng mất 
cân đối, phân hóa giàu nghèo, chạy 
theo lối sống tiêu dùng chủ nghĩa 
đang phồ biến, nhất là ở cái gọi là 
“đặc khu kinh tế ® nơi tư bản nước 
ngoài thả sức hoành hành Cuộc cải 
cách này rõ ràng là rất hợp khầu vị 
các ngài tư bản, cho nên không phải 
ngẫu nhiên mà sau hội nghị đó 
phương Tây đã tán tụng hết lời. 
Chính sách q«mở cửa» là một bộ 
phận của cái «chủ nghĩa xã hội màu 


sắc Trung quốc ». Nếu đường lối xây 
dựng các công ty tư bản tập quyền - 
được thực hiện ở Trung quốc kết hợp 
với nhiều yếu tố khác như sự tác động 
có phối hợp của các nước tư bản chủ 
nghĩa đối với Trung quốc, sự phát 
triền của các khuynh hướng sở hữu 
nhỏ và tự phát tiều tư sản, thì tức là 
Đặng Tiều Bình thực hiện được giấc 
mơ mang lại cho Trung hoa một 
khuôn mặt mới " (tư bản chủ nghĩa). 
Và trong việc này có ảnh hưởng không 
nhỏ của 25 triệu Hoa kiều đối với 
chính sách của Trung quốc, lực lượng 
Hoa kiều này có quan hệ quốc tế đăng 
kề, kiềm soát một số vốn 140 tỷ đô la 


Thật ra, học thuyết của Đặng không 
phải là mới mà cũng chẳng độc đáo 
như các nhà tuyên truyền Trung quốc 
mô tả. Đó chẳng qua là sự «Trung 
quốc hóa » học thuyết hội tụ chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản do các nhà 
tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc như 
Pi-ti-rim, Xo-ro-kin, Rô-xtâu, Bơ-gie- 
gin-xki đề xuất tử cuối những năm 50 
đầu những năm 60. Học thuyết này 
có mục đích tạo cơ sở chính trị và tư - 
tưởng cho việc lợi dụng chính sách 
cùng tồn tại hòa bình giữa hai hệ thống 
xã hội về mặt quốc tế đề phá hoại chủ 
nghĩa xã hội tử bên trong bằng “diễn 
biến hòa bình phản cách mạng »s. Nó 
nhằm tư bản hóa-các nước xã hội chủ 
nghĩa thông qua kinh tế thị trường, 
« tự đo hóa » chế độ xã hội, gieo rắc 
quan niệm đa nguyên chủ nghĩa về 
chính trị và cùng tôn tại hòa bình về 
tư tưởng. Nhân dịp ký hiệp định với 
Anh vừa qua về việc trao trả Hương 
cảng cho Trung quốc vào năm 1997, 
Đặng Tiều Bình lại lắp lại công thức 
« một nhà nước, hai chế độ ®, đó là sự 
cùng tồn tại của hai hệ thống chính 
trị xã hội khác nhau trong phạm vi 
một quốc gia. Thực chất, đó là sự sẵn 
sàng tạo ra « các cơ sở của chủ nghĩa 
tư bẳn» ở Trung quốc, tạo ra hàng 
chục Hương cảng mới. 
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Trượt xa hơn trên con đường 
phản bội trong chính sách 
đối ngoại. 


-_ Chính sách đối nội và đối ngoại của 
một nước bao giờ cũng thống nhất 
với nhau. Nếu về mặt đối nội, giới 
cầm quyền Bắc kinh phản bội chủ 
nghĩa Mác, thi hành một đường lối 
hướng theo chủ nghĩa tư bản thì 
về mặt đối ngoại, họ cũng thực hiện 
một chính sách cực kỷ phản động mà 
cốt lõi là chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước iớn. Những cải cách kinh 
tế trong nước và chương trình “bốn 
hiện đại hóa * gắn liền với sự hợp tác 
toàn điện với chủ nghĩa đế quốc, vói 
những yêu sách về lãnh thồ đối với 
các nước láng giềng, với mưu toan 
dùng sức mạnh áp đặt bá quyền, thậm 
chí xâm lược các nước láng giềng. 

_ Sự thay đôi bạn thù của họ từ 
những năm: 60 đến nay, những hành 
động phản động của họ chống phá ba 
dòng thác cách mạng tren thể giới là 
những điều mà mọi người đã rò. Đăng 
chú ý là những năm gần đây, chính 
sách của họ có thay đồi về sách lược, 
nhưng bản chất bành trướng, bá 
quyên của họ không hề thay đồi. 


Nếu như trước đây họ lập «mặt 
trận thống nhất chống Liên xô » lrên 
quy mô toàn cầu thì nay họ trương ra 
_ thuyết « hai siêu cường ?. Động cơ thực 
dụng của thuyết này là sử dụng chủ 
nghĩa chống Liên xô như một thứ 
ngoại tệ trả cho bọn đế quốc về các 
khoản giúp đỡ và viện trợ của bọn 
nà y cho công cuộc * bốn hiện đại hóa », 
đồng thời lợi dụng sự đối đầu giữa 
Mỹ và Liên xô đề chiếm vị trí có lợi 
trong thế « tam cường ® Trung quốc— 
Afÿ — Liên xô. Một bài phát biều của 
một đại diện của Bắc kính cho thầy : 


® [rung quốc chỉ cần xích lại gần một 


trong hai siêu cường này là chúng ta 
có khả năng cứng rắn hơn khi đối 
thoại với siêu cường kia ®, Trong thực 
tế, thuyết * hai siêu cường * chĩa mũi 
nhọn vào Liên xô và tăng cường hợp 
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tác với Mỹ và các nước đế quốc khác 
về mọi mặt, đặc biệt là tăng cường 
hợp tác về quân sự. Những chuyến 
viếng thăm liên tục của những người 
cầm đầu quân sự hai bên, những hiệp 
định ký kết trong lĩnh vực quân sự, 
kẻ cả việc mở cảng Trung Quốc cho 
các tàu của hạm đội 7 Mỹ vào là 
những bằng chứng cụ thề. Tháng 
8-1984, Hồ Diệu Bang nói với những 
người lãnh đạo Tây Âu: * Trung quốc 
phát triền quan hệ quân sự với Mỹ vì 
những quan hệ này có ý nghĩa to lớn 
đối với việc bảo đảm an nình cho 
Trung quốc». Té ra là dựa vào sự giúp 
đỡ về quân sự của đế quốc Mỹ đề bảo 
đảm an ninh cho Trung quốc ! Đã quá 
rõ ràng, lập trường «chống hai siêu 
cường * là nhằm chống ai và liên 
minh với ai. 


Nếu như trước đây, giới cầm quyền 
Trung quốc phủ định sự cùng tồn tại 
hòa binh giữa các nước có chế độ 
kinh tế—xã hội khác nhau, thì nay họ 
nói nhiều đến */ính chất quan hệ giữa 
các nước khác nhau hỏng phục thuộc 
bảo hệ thống kì nh lế — xñ hội khác nhau}. 
Trong cuộc họp báo ở Brúc-xen ngày 
6-7-1984, Triệu Tử Dương khẳng định 
rằng « đôi khi các nước có chế độ kinh 
tế—xã hội khác nhau lại đễ duy tri 
quan hệ tốt với nhau hơn nhiều... 
Còn giữa những nước có cùng chế độ 
kanh tế—xã hội giống nhau thì tình 
hình quan hệ nhiều khi phức tạp hơn 
và đôi khi có quan hệ thù địch công 
khai ?! | 

Vì sao giới cầm quyền Trung quốc 
quay ngoắt như vậy? Động cơ đầu 
tiên của họ là biện bạch cho lập trường 
phán động của họ trong việc phát triền 


-quan hệ với các nước tư bản bằng 


cách chứng minh rằng có thề đứng 
ngoài «mâu thuẫn giữa hai hệ thống 
xã hội thể giới », và về thực tế là bào 
chữa cho đường lối xích lại gần eác 
nước để quốc. Hai là, họ tô điềm và 
đề cao đường lối đối ngoại của các 
nước để quốc, cố tình lấp liếm bản 


- 


chất của đđường lối đó là xâm lược, là 
can thiệp ' vào công việc nội bộ của 
nước khác, là áp đặt sự thống trị chính 
trị, trục lợi về kinh tế, khuất phục về 
tư tưởn/@... Ba là, họ xuyên lạc cực kỳ 
thô bạo bản chất các quan hệ giữa 
các nước: xã hội chủ nghĩa với nhau, 
cho rằng quan hệ ấy có thề có tính 
chất thù địch, chứ không phải là quan 
hệ quốc tế chủ nghĩa. Chính cái triết 
lý này đã đưa Trung quốc đến chỗ phủ 
định hệ thống xã hội chủ nghĩa, thậm 
chí dam cqquân xâm lược một nước xã 
hội chủ ra ghĩa như nước Việt nam ta. 
Thời gian gần đây, giới cầm quyền 
Trung q tiốc cố gây ra cảm tưởng rằng 
họ đã fhqw đồi cơ bản lập trường trên 
°ấn đề œ Hiến tranh oà hòa bình. Quả 
là họ lelaing lắp lại những tuyên bố 
trước kia về “chiến tranh thế giới là 
không thề tránh khỏi », họ nói trung 
thành vi nguyên tắc cùng tồn tại hòa 
bình và quan tâm đến việc gIỮ gìn 
hòa bìmnla và làm dịu tình hình quốc 
tế căng thẳng. Nhưng đó chỉ là lời 
nói, khÔômez hơn không kém. Còn hành 
động thư tế của họ là duy trì tình 
hình qutốc tế căng thẳng, duy trì 
những cliềm nóng cũ và tạo ra những 
điềm In mới, phá hoại những biện 
pháp *â*%» dựng của các nước xã hội 
chủ nghĩa nhằm bảo vệ hòa bình và 
giải LFÙP cï aân bị những hành động của 


Bắc kixsala lấn chiếm biên giới nước 


la, gây Căngg thẳng trên biên giới Cam 


pu chỉsa — “Phái lan, Lào— Thái lan, gây 
nh đầu €SŸ Đông nam Á cũng chứng tỏ 
bắc kírw Ea k hông hề có ý muốn hòa bình. 
NI lời tuyên bố «yêu chuộng hòa 
Kinh Ctlz£t Bắc kinh chẳng qua chỉ là 
nhằm tra ¡2h thủ thời gian đề Trung 
vÊN Xi kiệt cường tiềm lực quân sự — 
vị đ © tt tt mình. Bằng chứng là Trung 

_ trổ 4 me ráo riết tham gia chạy đua 
trình cóc Săn kiếm khắp nơi những quy 
tt nghệ quân sự mới, tăng 

cườn§ quan hệ quân sự với các nước 

phươn œ Tay. 
Ông thà không chú ý đến một 


hoạt động quốc tế quan trọng của 


giới cầm quyền Bắc kinh là chính 
sách phản hỏa đối 0uới các nước lrong. 
cộng dồng xã hội chủ nghĩa. Chính sách 
đó nhằm chia rẽ các nước xã hội chủ 
nghĩa, đem nước này đối lập với nước 
kia, trước hết nhằm chống Liên xô. 
Việt nam. Họ chia các nước xã hội chủ 
nghĩa thành nhiều loại. Trong báo cáo. 
tại kỷ họp gần đây của Quốc hội 
Trung Quốc, Triệu Tử Dương gọi Cộng 
hòa đân chủ nhân đân Triều tiên, Ru- 
ma-ni, Nam tư là «các nước xã hội 
chủ nghĩa có quan hệ hữu nghị với 
Trung quốc 3®, hoàn toàn không nói gì 
tới Mông cô, Lào, Cu ba. Liên xô bị 
coi là siêu cường ®* dang đe đọa an 
ninh của Trung quốc, còn Việt nam thì 
bị coi là nước thù địch. Điều đó cho 
thấy rõ bản chất cực kỳ phần động 
của giới cầm quyền Bắc kinh. 


Nhân dân ta không hề mơ hồ đãi ˆ 
với bọn bành trướng bá quyền 
Bắc kinh 


Đối với nhân dân ta, bộ mặt phần 
bội chủ nghĩa Mác của bọn bành 
trướng bá quyền Bắc kinh đã quá rõ 
từ lâu. Chúng đã trở thành kế thù 
trực tiếp và nguy hiềm của nhân 
đân ta. : 

Trong chiến lược toàn cầu của nhà 
cầm quyền Bắc kinh, Việt nam là đối 
tượng quan trọng cần khuất phục và 
thôn tính đề dễ bề đạt được lợi ích 
chiến lược của chúng, tức là lợi ích 
bành trướng và bá quyên. Chính vì 
vậy, như văn kiện của Bộ ngoại giao 
ta “Sự thật về quan hệ Việt nam — 
Trung quốc ” công bố ngày 4 tháng 10 


ˆ năm 1979 đã vạch trần, bọn phản động 


Trung quốc đã ba lần phản bội nhân 
dân ta. 

Từ sau khi nhân đân ta đánh thắng 
hoàn toàn đế quốc Mỹ, chúng công 
khai thí hành chính sách thủ dịch 
chống Việt nam, kề cả bằng biện pháp 
quân sự, mà đỉnh cao là hai gọng kim 
xâm lược (một qua tav người khác, 
một trực tiếp) tử phía nam và từ phía 


ềỏ. 


bắc những nắm 1978 — 1979. Một nước 
Việt nam độc lập, thống nhất và giàu 
mạnh, có đường lối độc lập tự chủ và 
có đường lối quốc tế đúng đắn là một 
cản trở lớn cho chiến lược toàn cầu 
của chúng, trước hết là cho chính 
sách bành trướng của chúng ở Đông 
Nam Á. 


. Thất bại rồi, chúng chưa chịu rút 
ra bài học. Chúng chuyền sang tiến 
hành chiến tranh phá hoại về nhiều 
mặt đối với nhân dân ta. Chiến tranh 
gián điệp đi đôi với chiến tranh tâm 
lý, chiến tranh lấn chiếm biên giới đi 
đôi với những hoạt động phá hoại về 
kinh tế, chính trị, văn hóa... Vụ án xử 
lũ gián điệp của Trung Quốc và Thái 
lan ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua 
đã cho thấy bộ mặt ghê tớm của kẻ 
thù. 

Nhân dân ta hiều rõ tim đen, mọi 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Bản 
chất bành trướng, bá quyền của giới 
cầm quyền Bắc kinh chưa hề thay đồi 
dù thủ đoạn, chiến thuật, sách lược 


của chúng thay đồi theo kiều thực 
dụng chủ nghĩa. Chúng tuyệt đối 
không phải là những người theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, theo chủ DghịÊ 
xã hội. 


Đáng tiếc là trên thế giới vẫn còn 
những người chưa nhận ra bản chất 
xấu xa và nguy hiềm đó của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc. Vô tình 
hoặc hữu ý, có người cho *Trung 
quốc đã thay đồi ? cho nên có thề đặt 
quan hệ với Trung quốc vô điều kiện. 
Thậm chỉ có người trong phong trào 
cộng sản trước đây từng ca ngợi 
« cách mạng văn hóa * Trung quốc với 
một giọng đây phấn chấn thì nay lại 
ca ngợi những cuộc cải cách hiện nay 
của Trung quốc *là sự tiến bộ chưa 
từng có đối với Trung quốc ®. 


Là những nạn nhân trực tiếp của 
chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Bắc 
kinh, nhân dân ta không hề mơ hồ đối 
với nó, luôn luôn mài sắc cảnh giác, 
kiên quyết đập tan mọi âm mưu, hành 
động của nó. 


(hiến tháng Rạch gầm... 


(Tiềp theo 


khác. Từ năm 1975 đến nay Thái lan 
là chỗ dựa và công cụ đắc lực của bọn 
bành trướng Bắc kinh, là đất thánh 
cho bọn điệt chủng Pôn Pốt và bọn 
phản động lưu vong chống lại nhân 
đân ba nước Đông dương. Trong các 
cuộc chiến tranh xâm lược và những 
sự câu kết bần thỉu ấy, ngay cả nhân 
đân Thái lan cũng là nạn nhân của 
chính sách sai lầm của giới cầm quyên 
phản động Thái lan. Nhân dàn Việt 
nam, cũng như nhân dân Lào và nhân 
đàn Cam-pu-chia luôn luôn mong 
muốn chung sống hòa bình và hữu 
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nghị với nhân dân Thái lan, sẵn sàng 
bỏ qua quá khứ nặng nề và nhìn về 
tương lai. Nếu Thái lan vẫn tiếp tục 
chính sách câu kết với các thế lực bên 


- ngoài chống nhân dân ba nước Đông 


đương thì nhất định sẽ chuốc lấy thất 
bại nặng nề hơn. 

Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút 
cách đây vừa chăn 200 năm vẫn sáng 
nười những bài học lịch sử lớn. Lịch 
SỬ Sẽ không lắp lại y như cũ, nhưng 
lịch sử dạy rằng: những nguyên nhân 
giống nhau tất sẽ dẫn đến BH PNG kết 
qua giống nhau. 


Nước (ậng hòa Ấn độ trên đường phát triển 
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THÀNH TÍN 


HÂN dân Ấn độ giành được quyền 
tự trị từ tay bọn thực dân Anh 
ngày l5-8-I947 Nhưng việc tuyên 

bô Ấn độ là một xứ tự trị không làm 
thỏa mãn đa số nhân đân trong nước. 
Nhân dân Ấn độ „không ngừng tiếp 
tục đấu tranh đề Ấn độ thật sự là một 
nước độc lập, có chủ quyèn. Kết quả 
là, ngày 26-1-1950, nước Cộng hòa 
Ấn độ được thành lập Trải qua 
35 năm xây dựng, nhân dân Ấn độ 
giàu nghị lực và tài năng đã giành 
được những thắng lợi to lớn về nhiều 
mặt, làm biến đồi bộ mặt của dảt 
nước; tử một nước thuộc địa nghèo 
nàn và lạc hậu trở thành một quốc 
gia độc lập và thống nhất, có nền kinh 
tế phát triên, có nền khoa học kỹ 
thuật tiến bộ, có quốc phòng vững 
chắc, có văn hóa và nghệ thuật kết 
hợp truyền thống với hiện đại một 
cách hài hòa. Vị trí quốc tế của nước 
Cộng hòa Ấn độ không ngừng được 
nâng cao, -đứng hàng đầu các nước 
không liên kết và các nước đang phát 
triền, góp phần cống hiến đáng kề 
trong cuộc đấu tranh chung của nhàn 
loại tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, tiến bộ xã hội cũng như cho một 
trật tự chính trị, kinh tế, văn hóa và 
thông tin mới trên thế giới 

Các bạn Ấn độ thường cho rằng, 

thắng lợi chính trị to lớn và cơ bản 
nhất, có ý nghĩa lịch sử trong gần 


bốn mươi năm qua là, trên tiều lục 
địa Ấn độ đã xuất hiện một nước Cộng 
hòa Ấn độ thống nhất, một thực thề 
đân tộc Ấn độ thống nhất gồm hơn 
700 triệu người cố kết thành một khối 
dân tộc thống nhất cùng chung một 
vận mệnh, một tương lai. Chúng ta 
càng hiều sâu sắc thắng lợi vĩ đại này 
khi biết rằng từ xa xưa, trên lãnh 
thồ Ấn độ hiện nay, có đến hàng 
trăm đân tộc lớn nhỏ rất khác nhau 
về tiếng nói, tôn giáo, phong tục và 
tập quán, thường có những xung đột 
và mâu thuẫn dai dẳng chống đối 
nhau. Trong gần 200 năm thống trị Ấn 
độ, bọn thực dân Anh thực hiện chính 
sách “chia đề trị», kích động sự đối 
lập giữa dân tộc này với dân tộc 
khác, giữa Ấn độ giáo với Hồi giáo, 
giữa thành thị với các vùng nông 
thỏn, giữa tiều vương quốc này với 
tiên vương quốc khắc, và ngay trong 
mỗi tiều vương quốc, chúng cũng kích 
động sự đối lập giữa các dân tộc, các 
bộ tọc, các tôn giao v.v. 

Đế quốc Mỹ và bọn bành trướng, 
bá quyền Trung quốc cũng đã lợi 
dụng những mâu thuẫn tôn tại từ quá 
khứ lịch sử Ấn độ đề kích động sự 
chòng đối giữa các dàn tộc nhằm phá 
vỡ thực thề dân tộc Ấn độ thống nhất. 
Đặc biệt gần đây chúng lợi dụng một 
số phần tử quá khích mù quáng trong. 
dân tộc Xích ở bang Pun-giắp, xúi 
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bầy và cung cấp vũ khí cho bọn này 
nồi đậy chiếm ngôi Chùa Vàng của 
những người theo đạo Xích trong 
thị trấn Am-rit-xa, đòi ly khai 
khỏi nước Ấn độ thống nhất. Âm 
mưu của chủng bị vạch trần, bành 
động phản cách mạng của chúng bị 
trấn áp kiên quyết trước sự vui 
mừng của toàn thề nhân dân Ấn độ. 
trong đó có đỏng đảo người dân tộc 
Xích. Toàn thề nnàn dân Ấn đò coi 
việc củng cố thực thề dân tộc Ấn độ 
thống nhất cố kế" trong một đại gia 
đình duy nhất — nước Cộng hòa Ấn 
độ—là nguyện vọng thiêng liêng của 
mình. Sự thống nhất dân tộc và quốc 
gia là. thành quả vĩ đại nhất mà nhâ* 
dân Ấn độ và Nhà nước Ấn độ ° quyết 
bảo vệ và củng cố, không một thế lực 
đế quốc thực dân, bành trướng và 
phần động nào có thề phá vỡ dược. 


Trong xây dựng đất nước tiến tới 
phồn vinh và hùng mạnh, Ấn độ đã 
thực hiện thing lợi 6 kế hoạch năm 
năm và năm 19§5 sẽ bước vào kế 
hoach năm năm.thứ 7.Cuộc «eách mạng 
xanh ® nội tiếng đã được tiến hành 
thắng lợi với việc 
rãi những thành tựu khoa học kỹ 
thuật mới nhất trong nồng nghiệp 
trên các lĩnh vực: chọn giống lúa mi 
và lúa nước có năng suất cao, làm 
thủy lợi, cải tạo đất, đưa máy móc và 
điện phục vụ đông ruộng. Từ một 
nước mà tuyệt đại đa số là nông đân, 
sống trong bân cùng và nghèo đói 
liên miên, hỏi trước có những năm 
chết đói hàng chục triệu người, 
Ấn độ đã vươn lên giải quyết thành 
công vấn đề bảo đảm lương thực cho 
toàn xã hỏi, lại còn có khối lượng 
lương thực dự trữ ngày càng lớn đề 
đề phòng bất trắc do thiên tại gây 
nên, và có điều kiện giúp đỡ các nước 
láng giềng và bầu bạn. Hiện nay, Ấn 
độ là một trong những nước đứng 
hàng đầu thế giới về sẵn xuất gạo 
và lúa mì. 

Ngành chắn nuôi cũng được chú 
trọng. Công tác nghiên cứu khoa học 
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áp dụng rộng . 


phục vụ chăn nuôi được tập trung vào 
việc lai tạo các giỏng gia súc trong 
nước với các giống nước ngoài nhằm 
nâng cao sản lượng gia súc. Ấn độ đã 
bảo vệ và phát triền mạnh đàn bò và 
trâu sữa trong cá nước, chú trọng lựa 
chọn những giống cho năng suất sữa 
cao, tô chức tốt hệ thống cung cấp 
sữa hẳng ngày cho các thành phế, thị 
trấn, thực hiện thắng lợi điều được 
gọi là q®u¡ộc cách mạng trắng » rất 
đặc sắc t72ng nông nghiệp. 


Công cuộc công nghiệp hóa đất 
nước bắt đầu từ cuối những năm ã0 
của thế kỷ này, đến nay đã đạt những 
kết quả to lớn. Từ một nước thuộc 
địa chuyên cung cấp nguyên liệu cho 
Vương quốc Ảnh, nên công nghiệp bị 
đình trệ và quẻ quật, chỉ có công 
nghiệp đẹt là tương đối phát triền, 
ngày nay hằng năm Ấn độ đã có hơn 
10 triệu tắn sátthép, 140 triệu tấn than, 
35 triệu tấn dầu khai thác. Các nhà 
máy điện của Ấn độ có Lồng công 
suất gản 40 triệu ki lô oát. Ấn độ có 
nên công nghiệp cơ khí phong phú và 
phát triền cao, eó công nghiệp điện tử 
và vị điện tử đặc sắc, và nền công 
nghiệp nguyên tử trên đà phát triền 
khá mạnh... Ấn độ đã tự sản xuất xe 
ô tô du lịch, xe vận tải hành khách và 
xe chớ hàng, đầu máy xe lửa chạy đầu 
và chạy điện, toa xe chở khách và 
chở hàng các loại, tàu biền, máy bay, 
và cũng đã sản xuất được vệ tỉnh và 
các phương tiện đề phóng vệ tỉnh. 
Ngành năng lượng nguyên tử cũng 
được phát triền với mục địch hàng 
đầu là phục vụ những mục tiêu hỏa 
bình. Các trung tàm nghiên cứu về 
nguyên tử, các xưởng đóng tàu biền 
và làu ngảm quản sự, các nhà mấy 
cơ khí điện tứ và ví điện tử đạt trình 
độ cao đã đề lại cho khách có địp 
đến thăm Ấn độ những ấn tượng sâu 
sắc về trình độ công nghiệp hóa của 
đất nước đây tiềm năng này. 


Một nét đặc sắc trong nền kinh tế 
Ấn độ là khu vực kinh tế Nhà nước 


ngày càng phát triền. Các ngành công 
nghiệp then chốt như gang thép, nhiệt 
điện, thủy điện, điện nguyên tứ, giao 
thông vận tải đường biên, đường 
không, các cơ sở hóa chất lớn, các mó 
than, v.v. phần lớn thuộc sở hữu 
Nhà nước. Nhà nước rất chú trọng 
củng cố, mở rộng và phát triền các 
cơ sở kinh tế quốc doanh, coi đó là 
nền móng của nền công nghiệp đọc 
lập, tự chủ của đất nước, giữ vị trí 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, 
có tác dụng hướng dẫn khu vực kinh 
tế tư nhân theo hướng phục vụ nên 
kinh tế chung và đời sống chung của 
xã hội. Tỷ trọng của khu vực kinh tế 
Nhà nước trong tông sẵn phầm xã hội 
đã tăng từ 8Ã trong các năm 1960 — 
1961 lên 29 trong các năm 1977 — 1978, 
Kinh tế tập thề đã hình thành và phát 
triên Ở nông thôn và trong các ngành 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, với 
nhiều hình thức: hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, hợp tác xã tín dụng, hợp 
tác xã mua bán ở nông thôn. hợp tác xã 
tiều công nghiệp, hợp tác xã đánh cá, 
hợp tác xã chăn nuôi v.v  - 

Những cố gắng của Ấn dò trong 
việc tiến hành công nghiệp hóa đất 
nước, huy động và sử dụng có kế 
hoạch lao động kỹ thuật và lao động 
thủ công của toàn. xã hội, giải quyết 
từng bước những bất công xã hội, nạn 
mù chữ triên miên, nạn đói liên mièn, 
nạn thất nghiệp kéo dài do quá khứ 
và chế độ thực đân đề lại ở một nước 
có số đân đông hàng thứ hai trên 
"thê giới v.v. đã nêu một tắm gương 


về ý chí đấu tranh và lao động theo. 


tỉnh thần tự lực tự cường. khơi đậy 
và huy động mọi tiềm năng của đân 
tộc vào công cuộc xây dựng đất nước 
tiến tới phồn vinh và hủng mạnh. 
Gia-oa-hác-ltin Nê ê-ru, lãnh tụ kiệt 
xuất của nhàn dân Ấn độ, nhà kiến 
trúc có tầm nhìn xa trông rộng của 
đất nước Ấn độ hiện đại — như các 
bạn Ấn độ thường đánh giá — nhiều 
lần nhắc đến việc Ấn độ đã học tập 
và vận dụng một số kinh nghiệm của 


Liên xô, nhất là của các nước Xô viết 
ở miền Trung Á, đề phát triền đất 
nước mình, đặc biệt là những kinh 
nghiệm về công nghiệp hóa, về thực 
hiện các kế hoạch 5 năm, về xây dựng 
khu vực kinh tế quốc đoanh lớn mạnh, 
về tập thề hóa trong nông nghiệp... 


* 


Nhân dân Việt nam rất vui mừng 
trước những thành tựu to lớn mà 
nhân đân Ấn độ anh em đã đạt được 
trong 35 năm qua. Chúng ta càng thêm 
phần khởi trước những biều hiện sinh 
động về tình hữu nghị bền vững và 
mối quan hệ hợp tác từng được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gia- 
oa-hác-lan Nê-ru dày công xây dựng 
và vun đắp, đang được mở rộng trên 
nhiêu lĩnh vực giữa Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa Ấn 
độ, qua kết quả tốt đẹp của chuyến 
đi thăm hữu nghị chính thức An độ 
hồi tháng 9-1984 của đồng chí Tổng bí 
thư Đẳng ta Lê Duân, theo lời mời 
của Thủ tướng Chính phủ Ấn độ In- 
đi-ra Gan-di. Chúng ta chia sẻ với 
các bạn Án độ niềm đau thương vÔ 
hạn trước cái chết của bà Phủ tướng 
In-di-ra Gan-đi, nhà lãnh đạo vĩ đại 
của nhàn dân Ấn đò, người bạn lớn 
của nhàn đân Việt nam. Chúng ta 
phấn khơi dược biết Thú tướng Ra- 
gíp Gan-đi khẳng định sẽ tiếp tục một 
cách nhất quán đường lối chính trị 
và chính sách đối ngoại của cố Thủ 
tướng In-đi-ra Gan-đi, tăng cường tỉnh 
hữu nghị với Liên-xô, Việt-nam và 
cac nước xã hội chủ nghĩa khác, kiên 
quyết hướng phong trào không liên 
kết vào mục đích chống chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ 
"nghĩ: bành trướng, bá quyền, chống 
chạy đua vũ trang, bảo vệ vững chắc 
hòa bình trên thế giới. 


Việt nam và Ấn độ có nhiều nét 
tương đồng. Hai nước cùng bị chủ 
nghĩa thực đân cũ thống trị và bóc 
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lột, cùng đấu tranh đề tự giải phóng. 
Hai nước có chung những kẻ thù nguy 
hiềm. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ từng 
xâm lược Việt nam, đang khống chế 
vùng biền Ấn độ, tiếp sức cho nhà 
cầm quyền Pa-ki-xtan và cho bọn 
phản động phá hoại sự ồn định của 
Ấn độ. Bọn bành trướng, bá quyền 
Bác kinh đang tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với 
nước ta, xâm lấn, bắn phá vùng biên 
giới phía Bắc nước ta cũng là kẻ đang 
ngoan cố chiếm hơn 60 nghìn ki lô 
mét vuông lãnh thồ Ấn độ. Trong 
cuộc đấu tranh chung cho hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, 
nhân dân Việt nam và nhân dân Ấn 
độ không ngừng ủng hộ và giúp đỡ 
lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau. 


Nhân dân Việt nam biết ơn sâu sẵc 
nhân đân và Chính phủ Ấn độ, bởi 
vỉ, như đồng chỉ Lê Duần đã nói 
trong dịp đi thầm Ấn độ hồi tháng 9- 
1984: Trong hai cuộc chiến tranh . 
giải phóng trước đây cũng như trong 
công cuộc xây dựng và bảo VỆ Tô 
quốc hiện nay, nhân dân Việt nam đã - 
nhận được từ nhân dân Ấn độ anh em 
sự ủng hộ và giúp đỡ chân tình... ». 


Chào mừng kỷ niệm lần thứ 35 quốc 
khánh Ấn độ, chúng ta chân thành 
chúc nhân dân Ấn độ, trên cơ sở 
những thắng lợi đã giành được, tiếp 
tục phấn đấu không ngừng xây dựng 
Cộng hòa Ấn độ thành một nước hiện 
đại, phồn vinh, hạnh pbúc, góp phần 
ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp 
bảo vệ hỏa bình ở châu Á và trên 
thế giới. 


Xây dựng lối sống... 


(Tiếp theo 
đối với việc giáo dục thế hệ bố thì 
cũng sẽ đạt kết quả đối với thế hệ 
con. Trong khi kẻ địch đang tìm trăm 
phương nghìn kế, không ngừng cải 
tiến thủ đoạn đề làm sao việc tuyên 
truyền “lối sống hiện đại › của chúng 
ngày càng hấp dẫn được thanh niên, 
thì đối với thế hệ trẻ, bài bản giáo 
dục lối sống của chúng ta vẫn gần 
giống như những bài bản đã dùng 
cách đây mấy thập kỷ : lên lớp chính 
trị, mạn đàm, thảo luận, giải đáp thắc 


Irang 62) 
mắc. Cho nên, cũng không lấy làm lạ 


là thanh niên đang có chiều hướng 
rất ngại những buôồi học chính trị 
* khô khan », trong đó có những buồi 
giáo dục lối sống, giáo dục nhân sinh 
quan cộng sản. | 


Nếu khắc phục được những khuyét 
điềm, nhược điềm trên, thì cuộc đấu 
tranh xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa chắc chắn sẽ còn đạt được 
những kết quả khả quan hơn rất 


- nhiều. 
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IIEPEHOBAfH. Kpens nenokoeØnMOCTb BOJH, YCH€HIHO OCYHI€CTBHTb 
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nnm. [IO/JIITHUECKHH KOMMEHTAPHDÙ. Baxnaw noốena Haliero 
Hapoxa. OBAIEH MHEHH“IMH. CoanaTb coHnancTnqecKHH ` oốpa3 
XH3HH B COBDeMeHHOM BbeTHaMe. BW' TbEH. PeneraTb MaDKCH3Mđ 
pa3oØ.1aun.in ceốq. TXAHb THH. Pecny6anka ÙĨHnng Hà IyTH DA3BHTH1S, 


REVIEW OF COMMUNISM N° 1-1985 
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Socio-Economic Plan. % % %- Building Our Socialist Way of Living. VÕ VĂN 
KIỆT — Striving for the Greatest Achievements of the 1985 State Plan. NGUYÊN 
CẢNH DINH — Irrigation in the Service of Agricultural Production. PHAN 
XUÂN ĐỢT —Correctly Implementing the Poliey of Entrusting Land and Forest 
to.the People. Political Commentary —A Great Victory of Our People. 
Exchange of Views — Developing the Soeialist Way of Living in Vietnam. 
VŨ TIÊN — Renegades of Marxism Unmask Themselves. THÀNH TÍN — The 
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REVUE DU COMMUNISME N* 1-1985 
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VĂN KIỆT—Lutter pour un sueeès maximum du plan đ°Etat pour 1985. NGUYÊN 
CANH DINH — Ihydraulique au servicee de la production agricole. PHAN 
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REVISTA DEL COMUNISMO N° 1-1285 


EditorlaÌ — Elevar la voluntad indomable y realizar victoriosamente el 
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*% *% *x_— Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
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DĨNH XUÂN DŨNG — Văn học Việt nam với đề tài chiến tranh cách: 


mạng và lực lượng vũ trang 


VĂN TẤN -— Chiến thắng Rạch gầm — Xoài mút cách đây vừa chẩn. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM 


2.1985 


ĐĂNG TA CÓ THỀ TỰ HẢO LẦ NGƯỜI KẾ TỤC 
NHŨNG TRUYỀN THỐNG VYẺ VANG CỦA DÂN TỘC 
TA, LÀ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CHO NHÂN DÂN TA 
TIẾN LÊN MỘT TƯƠNG LAI RỰC RỠ. 


An HỒ CHÍ MINH 
(Điữn săn khai mẹc Đại hội IIP của Đảng) 


'Tapchi 


_Ñ cong sun 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Việt nam. 


Xã luận 


Bảo đảm tư cách đẳng viên, 
nâng cao danh hiệu đảng viên 


[ cách đảng uiên là một trong những 0uấn đề cơ bản của công lác xâu dựng 
Đảng của chính đảng Mác — Lê-nin. Nó «là những điều kiện cơ bản mà 
đảng oiên cần có 0à là những điều cơ bản làm cơ sở đề phân rõ ranh giới 

giữa đẳng oiên oà quần chúng lích cực ngoài Đảng ? (1). 


Tư cách đang 0iên có những yêu cầu của nó. Đó cũng là những uêu cầu của 
Đảng đối uới mọi đẳng 0iên, không có sự phân biệt qiữa đẳng oiên là cán bộ cấp 
trên Uới đẳng 0iên là cán bộ cấp dưới, giữa cán bộ lãnh đạo uớởi cán bộ, dẳng 
biên thường. Tư cách đảng 0oiên không phải là khái niệm chỉ nói nề đạo đức, 
phầm chối cách mạng mà còn bao hàm cả năng lực công tác của người đẳng 0ièn. 


Vấn đề tư cách đảng oiên được đặi ra xuất phát lừ tính chất giai 
cấp, Đai trò 0à sử mệnh lịch sử của Đảng cộng sản. Đảng tia là đội liên 
phong, bộ tham mứt chiến đấu có tồ chức 0à là tồ chức cao nhất của giai cấp 
công nhâtt Việt nam. Đảng là người lãnh dạo, người lồ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta là lãnh đạo nhân dàn phân 
đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản trên đặt nước 
la 0à góp phần lích cực pào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân đản các nước 
lrên thš giới. 


(1) Báo cáo tông kết công tác bê? Äun£ Đảng oả sửa đòi Điều lệ Đảng, Nxb Sự thật, Hà nội, 
31977, tr. l44. ` 


Đà thực hiện thẳng lợi sử mệnh lịch sử ãu, điều kiện quuết định đầu liên 
là Đảng biết uàn dụng sáng tạo những nguyen lý của chủ nghĩa Múc — Lê-nin 
Đảo hoàn cảnh cụ thề của nước ỉa đề oạch ra đường lời cách mạng mội cácÌht đúng 
đắn. Tuụ nhiên, chỉ riêng sự đúng đắn của đường lõi chưa thề tạo thành thẳng 
lợi của cách mạng. Suu khi có đường lối đúng, Đảng còn phải tồ chức lỐốt iệc 
thực hiện, bảo đảm cho đường lõi của Đảng trở thành hiện thực trong cHộc Sống 
Muốn Dậu, một boãn đề có ý nghĩa quUết định là Đảng phải râu dựng được một 
đội ngũ đẳng uiên trong sạch, ung mạnh có đủ những tiêu chuâần Đề tư cách đẳng 
Điền, những chiến sĩ cộng sản tuyệt đối trung thành oới sự nghiệp của Đảng, 
quuế! tâm phấn đấu giành thẳng lợi cho cách mạng. 


Từ trước lới nau, trong phong trào công sản ðà công nhân quốc lễ, tư cách 
người đảng uiên, danh hiệu người đẳng oiên cộng sản luôn luỏn được néu cao. Mác 
0à Ẩng-ghen, những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, đã oiễẽt": «Về thực 
tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quuẽti nhãit, bao giờ cũng cồ 0ñ tiễn 
lén, của các đúng công nhân ở tãi cả cúc nước, 0ề lÚ luận, họ có ưu thế hơn bộ 
phận còn lại của giai cấp 0oổ sản ở chỗ họ có một nhận thực sảng suối 0ề điều 
kiện, bước liến 0à kết quả chung của phong trào 0ô sản » (Ð). 


Lê-nin, người sảng lập chính đảng kiều mới của giai cấp công nhân, đã đầu 
tranh không khoan nhượng chống mọi khuuith hướng cơ hội chủ nghĩa muốn hạ 
thấp oai trò, tư cách người đảng uiên cộng sản. Lê-nin nhãn mạnh : ® Nhiệm 0ự: 
của chúng i¡a là bảo 0uệ tính uững chắc, tính kiên định, tính trong sạch của Đảng. 
Chúng ¡a phải cñ gắng làm cho danh hiệu Uà Ú nghĩa của đẳng 0iên ngà càng: 
cao hơn lên mãi” (3). Hồ Chủ lịch cũng nói mỗi đảng oiên « phải xứng đảng là 
Rgười lãnh đạo, là người đầu tớ thật trung thành của nhân dân 3. 


\ 


Lời dạu nói trên của Hồ Chủ tịch là sự khái quát rất sâu sắc tư cách của: 
người đảng Uiên theo đúng-linh thần của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Lời dạy đó 
càng có j nghĩa quan trọng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền Nhà 
nước. Mỗi đảng oiên đều có Irách nhiệm lãnh đạo, dìu dải quần chúng, bởi oì 
đảng oiên là người có giác ngộ lÚ tưởng cộng sản chủ nghĩa, nắm được đường - 
lối, quan diềm của Đảng, đem tư tưởng, đường lỗi, chính sách của Đảng tuyên 
truyền, giáo dục quần chúng đề quần chúng hăng hái chấp hành. Mỗi đăng 0iên 
đều phải là người đầu tớ trung thành của nhân dân, bởi 0ì người đảng 0iên uào 
Đảng không có mục địch nào khác là suối đời phấn đấu cho sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân. 


Là người lãnh đạo quần chúng, đẳng 0iên không bao giờ được ra rời quần 
_ chúng, càng không được đứng lên trên quần chúng mà phải liên hệ chặt chẽ uới quần 
chúng, hết lòng phục 0ụ quần chúng. Là người đầu tớ trung thành của nhân dân, 
đảng iên không được lẫn lộn mình 0ới quần chúng, không được theo đuôi quần 
chủng, mà phái là chiền sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, có trách nhiệm 
lãnh đạo, giáo dục, tồ chức quần chúng thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. 
Hai yêu cầu ề người lãnh dạo, đồng thời là người đầu tớ của nhân dân 
không hè mâu thuẫn nhau mà thống nhất uới nhau mội cách hài hòa. 


Z Nhân mạnh tư cách đẳng uiên, phân rõ ranh giới giữa đẳng Uiên 0ới người 
ngoài Đảng, không có nghĩa là biến đẳng oiên thành những nhóm người biệt 


(2) C. Mác và Ph. Ảng-ghen : Tuyền tp, Nxb Sự thật. Hà nội, 1970. tập Ì. tr. 42 
(3) V. I. Lê-min: To¿a :ớứ,, Nxb Sự thật, Hà nội, 1963, tập Ố, tr. 527. 


phải, tách rời quần chúng mà là nhằm chỉ rõ người đảng 0iên phải luôn luồn 
đứng uững ở ?ị trí của mình đề iu dưỡng, rèn luyện 0à phãn đấu không mệt mới 
cho lý tưởng của Đảng. : 

Trong quá trình xâu dựng Đảng ở nước ta, Hồ Chủ lịch 0à Đảng la đã oận 
dụng sảng tạo những nguyên lý của học thuyết Mác — Lê-nin 0è râu dựng Đảng 
kiều mới của giai cấp công nhân Uào hoàn cảnh cụ thề của nước !a đề định ra 
những chủ trương, biện pháp đúng đắn oề xâu dựng đội ngũ cán bộ, đảng uiên. 
Đảng chỉ rõ phương châm phát triền Đảng, đối tượng kẽ nạp oào Đảng, những 
điều kiện, những liêu chuần, những thủ tục kết nạp người 0uào Đảng, những uêu 
cầu Đề tư cách đảng uiên, nhiệm 0ụ đảng niên. Đảng chăm lo giáo dục cán bộ, 
đảng oiên 0ề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, oề đường lỗi, chính sách của 
Đảng, 0è đạo đức, phầm chất cách mạng ; đồng thời chăm lo bồi dưỡng những 
kiến thức Uề oăn hóa, nghiệp uụ, 0ề khoa học kỹ thuật, oề công tác quản LỤ. Đảng 
thường xuyên tiễn hành những đợi sinh hoại -lự phê bình oà phê bình trong tồ 
chức Đảng kết hợp uới 0uiệc phê bình của quần chúng đối uới Đảng giúp cho cán 
bộ, đảng oiên cẳng cổ, phát triền những phầm chất cách mạng lối đẹp, sửa chữa 
những sai lầm, khuyết điềm. Đảng quan tâm đưa ra khỏi Đẳng những phần tử 
thoái hóa, biến chất, những người không đủ tư cách dàng uiÊn. 


Kinh nghiệm của Đảng ta trong suốt quú trình hoạt động của mình, nhất là 
trong những năm gần đâu, cho thấu rõ muốn nâng cao chất lượng dội: ngũ đẳng 
Điên, điều hết sức quan trọng là phai chăm lo giáo dục đẳng Diên phản đấu bảo 
đảm những yêu cầu uề tư cách đảng uiên. Mỗi đẳng 0iên, mỗi tồ chức Đảng, lrước 
hết là lồ chức cơ sở Đảng cần luôn luôn nắm 0pững 5 yêu cầu về tư cách 
đảng viên đã được Đảng ta chỉ ra là: 


« Đảng Uuiên phải là người có giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tuuệt 
đỗi trung thành 0uới cách mạng, tự nguyện suốt đời hụ sinh, phấn đấu 0ì độc lập, 
tự do của Tồ quốc, Uì chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sủn. | 


Đảng oiên phải có hiều biết nhãi định oề chủ nghĩa › ác — Lê-nin, nằm được 
đường lối, chính sách của Đảng, có năng lực đảnn đương công Uiệc được giao, có 
năng lực lãnh đạo quần chúng pà góp phần »do công tác lãnh đạo của tò chức 
Đẳng. Vì Uậu, đẳng uiên phải không ngừng học lập 0à lích cực rèn bL XS: tờ 
mọi mặt. 

Đảng oiên phải lôn trọng 0à ra sức góp phần xâu dựng chế độ làm chủ tập 
thè của nhân dân lao động, liên hệ chặt chẽ uới quần chúng, làm tối công lác 
Tuyên truyền, Uuận động, !ồ chức quần chúng. 


Đảng uiên phải chăm lo xâu dựng Đảng, có Ú thức tồ chức 0à kỦ Biệt có 
tình thần tự phê bình uà vn bình, bảo uệ Đảng, bảo Uệ sự đoàn kết thống nhất 
của Đảng. ˆ 


Đảng U0iên phải nêu cao linh thần quốc tế 0ô sản, góp phần làm tròn nghĩa 
®ụ quốc lế của Đảng ? (4). | ` 


Năm yêu cầu nói trên oề tư cách đảng 0iên là một thề thống nhãi, có quan 
hệ chặt chẽ 0uới nhau, xuất phái từ yêu cầu của nhiệm ðụ chính trị của Đảng trong. 
giai đoạn cách mạng hiện naụ. Năm nhiệm 0ụ đẳng 0uiên ghỉ trong Điều lệ Đảng 
hinh là sự thề hiện những yêu cầu nói trên oề tư cách đẳng Uiên. Môi đảng 0iên, 


HS... —— 


(4) Nghị quyết Đại hại IV. Nxb Sự thật, Hà nội. 1977, tr. 87—66. 


dù là đẳng Diên chính thức hau đảng 0iên dự bị, dù ở cương pị công tác nào, 
đều phải phấn đầu đề có đủ tư cách dâng 0iên oà làm tròn nhiệm oụ đẳng 0iên. 
| * 

Đề xứng đáng 0uới danh hiệu đảng 0iên cộng sản, đẳng 0iên chúng ta phải 
nỗ lực phần đấu, rèn luyện lrên nhiều mãi. Song, yêu cầu quan trọng hàng đầu 
là phăn đấu nâng cao sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đó 
cũng là điều cơ bản nhất đề phân rõ ranh giới giữa đẳng 0uiên Đới người ngoài 
Đảng. Báo cáo 0ề xâu dựng Đảng tại Đại hội toàn quốc thử V đã nhấn mạnh. 
ề Đảng oiên dù ở cương Dị công tác nào cũng đều phải là những chiến sĩ cộng 
sản có lý tưởng...» (5). ị 

Từ trước lới nay, lrong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng đều coi TT, UiệC 
giáo dục lú tưởng cộng sản chủ nghĩa cho các đàng biên. Song, cần chú j rằng, 
ở mỗi giai đoạn cách mạng, sự giác ngộ Đề lÚ tưởng cộng sản chủ nghĩa lại có 
nội dung cụ thề gắn liền uới yêu cầu của nhiệm Dụ chỉnh trị của Đảng. Trước đâu, 
khi đãt nước còn ở Irong cảnh lối tăm nô lệ, bị đề quốc Uà phong kiến thống trị, 
Đăng còn phái: hoạt động bí mật, sự giác ngộ lJ tưởng cộng sản chủ nghĩa dồi 
_hồi người đẳng 0iên phải có gan đứng lên đấu tranh pà tồ chức quần chúng đâu 
tranh một mãi một còn 0Uới quân thù, không sợ tà đà, chém giết, nhằm đập lan 
ách thống trị của đế quốc nà phong kiến, giành chỉnh quyền pè tau nhân dân. 
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, sự giác ngộ lụ 
tưởng cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi người đăng 0iên phải có lòng căm thù giặc sâu 
sắc, không được dửng dưng trước cảnh đất nước bị dàu +xéo, tàn pha. chỉa cát, 
trái lại phải chiền đàău, sẵn sàng hụ sinh, đề dánh thắng quân xâm lược, giành 
độc lập tự do cho Tô quốc.- | 

Trong giai doạn cách mạng +ä hội chủ nghĩa hiện na, người đẳng 0iên 
boẫn phải thường xuyên nàng cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến 
đấu »d chiến thẳng mọi hành động phú hoại ðà xâm lược của bọn bành trướng 
bú quuền Trung quốc câu kẽ! 0ới dễ quốc Mỹ o»à các bọn phản động khác, bảo 
Đệ oững chắc Tồ quốc thân cu, bảo 0uệ 0ững chắc những thành quả của cách mạng. 
Nhưng chỉ như Dậu thì không đủ. Cách mạng +ã hội chủ nghĩa là xóa bỏ bóc - 
lội, xóa bỏ giai cấp, là liền công Dào nghèo nàn, lạc hậu nhằm xâu dựng một zã 
hội mới tốt đẹp nhất trong lịch sử nước ta. Đó là một sự nghiệp rất pẻ 0ang 
nhưng cũng hết sức khó khăn phức lạp. Nó đãi ra trước đội ngũ đẳng uiên những 
Uuêu cầu, những Lhử thách hoàn loàn mới mẻ mà nếu không có sự giác ngộ cao 
khì ngau một số người đã từng được rèn luyện cũng không thề xứng đáng là 
người cộng sản. Hiện naụ sự giác ngộ lý tưởng công sản chủ nghĩa đòi hỏi người. 
đảng Diên Irước hết phải thấu suốt những 0uấn đề then chốt trong đường lồi, 
chính sách của Đẳng Uề cải lạo cũ hội chủ nghĩa, 0ề xâu dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đề nghĩa nụ quốc lễ đề từ đó xác định cho mình một thái độ đúng đắn phù hợp 
Đới uẻu cầu của - Đảng trước những oãn đề đặt ra Irong cuộc sống, có chí quuếi 
thắng Irong âu dựng chủ nghĩa vã hội như Ú chí quyết thắng quân thù nơi liền 
luyền. Ý chỉ quyết thăng của người đảng uiên không chỉ thề hiện ở nhiệt tình 
cách mạng mà còn phải thề hiện ở niệc không ngừng nâng cao kiến thức oà 
năng lực công lác, bởi 0ì thiếu những cái đỏ sẽ di Llhề ~xâu dựng thành công 
chủ nghỉu +ä hội. 


Sự giác ngô lÚ tưởng cộng sản chủ Ngifá tuy có nội dung cụ lhề gắn liền 
Đới yẻu cầu của nhiệm 0uụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng,. 


(5) Văn hiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà nội, 1982, tập LH, tr. 104. 


nhưng cần chú ú rằng, trong mọi giai đoạn cách mạng, sự giác ngộ lÚ tưởng 
cộng sản chủ nghĩa lại có mội gêu cầu cơ bản giống nhau. Đó ld: -Uêu cầu người 
đảng 0iên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu lrong mọi 
qrặt hoạt động. Đã không phái huu được 0ai trò liên phong gương mẫu 


thì Ilrên thực tš người đẳng Diên đã tự hạ thấp 0Uai trò của mình, tự tước 
bỏ danh hiệu đảng 0iên của mình. 


Vai trò tiên phong gương mẫu của người đẳng uiên phải Lhề hiện lrước hết 
ở oiệc chấp hành nghiềm chỉnh mọi đường lỗi, chính sách của Đảng oà Nhà nước, 
. sẵn sàng làm tròn mọi nhiệm 0ụ theo sự phân công của Đảng, có Új thức trách 
nhiệm đầu đủ trong mọi mặi sản xuất, công tác uà chiến đấu. Cần chú ú rằng, 
trong công cuộc xâU dựng chủ nghĩa xã hội, sản xuất giữ 0ai trò quyết định đối 
bới mọi mặt dời sống xã hội. Lê-nin đã nói : « Một khi chiếm được chỉnh quuền 
nhà iước, giai cấp 0ô sản có mội lợi Ích căn bản nhất, sống còn nhất, là phải 
tăng số lượng sản phầm, phải nâng cao theo những quụ mô rộng lớn sức sản 
.tuất của x hội » (6). Những đảng 0iên trực tiếp tham gia sản xuấi, hoạt động 
trong các ngành phục Dụ sản xuất càng phải có nhận thức sâu sắc 0ề uấn đề nàu, 
nêu cao øai trò tiên phong gương mẫu trong sản xuất 0à phục nụ sản xuấi. 


Đề bảo đảm lư cách đẳng uiên, mội yêu cầu quan trọng hiện nau là phải 
.tiếp tục đấu tranh khắc phục những biều hiện không lành mạnh 0è phần chải Đà 
lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng 0uiên. Những năm qua, cùng Đới 0iệc 
-tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng 0à qua công tác phái thẻ đẳng oiên, Đảng 
(a đã thì hành kủ luật, kề cà oiệc khai trừ ra khỏi Đảng mội số không íL cán bộ, 
đẳng oiên phạm những sai làm nghiêm trọng. Tuụ Uậu. dày uản là Uấn đề mà 
các đăng Uiên pà lồ chức Đảng phải hết sức quan lâm. 


Phầm chãt ouà lối sống của đăng 0iên là pãn đề có ảnh hưởng trực tiếp lới 
ld cách đăng 0iên, lới uụ lín của Đảng, của Nhà nước, tới mỗi liên hệ giữa Đảng 
Uuới quần chúng. Sự giác ngộ Hj tưởng cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi mỗi cán bộ, 
đẳng 0iên, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải có bản lĩnh oững oàng, không được 
-buông lỏng U0iệc rèn luyện, giữ gìn tư cách đảng uiên. Hiện naụ, đời sỐng của 
nhân đân lao động nước la, nhất là đời sống của công nhân, Uiên chức, các lực 
- .lượng U0ũ trang đang có nhiều khó khăn. Mối quan làm sâu sắc của Đảng oà Nhà 
nước hiện naự là cố gắng ồn định oà từng bước củi thiện đời sống của nhân dân 
_Đảng 0à Nhà nước ta đã đề ra những biện pháp tích cực nhằm giải quuết ấn 
-đề nàu. Song đó không phải là một 0iệc đơn giản, dễ dàng. Thái dộ đúng dắn. 
của cán bộ, đảng 0iên †d trong lúc nàu là thông cẩm uới tình hình khó khăn 
chung của đất nước, tích cực góp phần cùng ouới Đảng 0à Nhà nước giải quyẽt 
khó khăn của đãt nước bằng cách gương mẫu thực hiện 0à động Uiên nhân dân 

thực hiện những chủ trương biện pháp do Đảng 0à Nhà nước đề ra, đồng thời 
_tự mình cõ gắng khắc phục những khó khăn trong đời sống, lăng thêm thu nhập 
của bản thân oà giá đình bằng lao động chân chính, không chạụ theo liền tài 0à lợi 
ích phi pháp, không đề bị ảnh hưởng bởi lối sống +a hoa đồi trụu. 

Nhãn mạnh phầm chãt hoàn toàn không có nghĩa là coi nhẹ kiến Thức, coi 
nhẹ năng lực. Muốn phát huụ được bơi trò của mình, người đảng 0iên phải rèn 
luyện, phấn đầu đề Dừa nâng cao phầm chãit cách mạng Đừa nâng cao kiến hức 
.Đà năng lực công lác, bảo đảm hoàn thành lối mọi nhiệm pụ được giao phó. Hơn. 
nữa, chưa có. giai đoạn cách mạng nào đề ra cho đội ngũ cán bộ, đẳng oiên những 
gêu cầu cao U0ề phầm chãi, oề kiến thức 0à năng lực như giai đoạn cách imnạ¡g 


(6) V.I, Lê¬nin : Toản tộp, Nrb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 1976, tập 44, tr. 422. 


` 


zä hội chủ nghĩa hiện nag. Wúó đòi hỏi tất cả đẳng 0iên, tất cả cứn bộ cửa Đảng, 
của Nhà nước phải nỗ lực phấn đầu đề không ngừng nâng cao những kiên thức 
0uề khoa học — khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, có năng 
lực oận dụng những kiến thức ấu ouào từng hoàn cảnh cụ thề nhằm giải quyýt 
đúng đẳn những yêu cầu đang đặt ra cho cách mạng. Lê-nin đã nói : ® Không 
có cái oốn hiều biết, kỹ thuật 0à 0ăn hóa thì không thề xâu dựng được chủ nghĩa 
cộng sản? (7). Tãi cả cán bộ, đảng 0iên của Đảng, nhãi là những cán bộ, đảng 
Điên hoạt động trong các ngành kinh lế cần ra sức học lập nâng cao kiến thức uà 
năng lực hoạt động kinh lế, góp phần tích cực 0ào Uiệc thực hiện nhiệm Dụ trung 
tâm của Đảng hiện naự là lãnh đạo kinh lế. Cần đấu tranh khắc phục thói lười 
biếng, ngại khỏ, bằng lòng 0uớti củi 0ốn hiều biết, ới những kinh nghiệm đã có, 
không chịu học tập đề nâng cao trình độ. Báo cúo chính trị tại Đạt hội koàn quốc 
thứ V đã nói, đó (cũng là một biều hiện thoái hóa nghiềm trọng 0uề phầm chất 
đảng uiên » (8). 


Phãn đấu bảo đảm lư cách đảng oiên không chỉ là trách nhiệm của bản 
thân đảng niên mà cũng chính là trách nhiệm của các lồ chức Đảng, trước hết 
là lồ chức cơ sở Đảng. Cần khắc phục tư tưởng chủ quan trong mội số cấp ủự 
Đà cán bộ cho rẵng đã qua công tác phát thẻ đẳng Uuiên, đến ngự trong đẳng bộ- 
mình không còn oãn đề gì 0ề tư cách đảng uiên. Chúng ta đều biết, số đông cún 
bộ, đảng 0iên có bản chất tối, có nghị lực phấn đấu, rèn luyện giữ gìn phầm 
chãi, tư cách đẳng UiÊn, song trong một bộ phận cún bộ, đảng oiên đang bộc lộ- 
những biều hiện không lành mạnh 0ề phầm chất uà lỗi sống, mặt khác, ở mội số- 
lồ chức Đảng 0ẫn còn những người không đủ tư cách đúng 0iên chưa được đưa 
ra khỏi Đảng. Bởi Uậu, các cấp ủU Đảng, cúc lồ chức cơ sở Đảng cần thường: 
xuyên chăm lo giáo dục đẳng uiên, quản lỤ đảng uiên, kiềm Ira công tác 0à phầnr 
chãt của dang 0iên, kiên quuết đấu tranh chống những biều hiện ô !ồ chức, 06 
kủ luật, không chấp hành đường lỗi, chính sách của Đẳng oà Nhà nước, tiếp tục 
đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đẳng 0iên theo đúng tình thần 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cần chú j kèt hợp chặt chẽ biện pháp 0uề lư 
(tởng uởi biện pháp 0ề tồ chức, khắc phục những biều hiện hữu khuunh trong 
biệc tem xẻi tư cách đảng 0iên, xử l những cán bộ, đảng Uiên mắc sai lầm 
nghiêm trọng, khắc phục tình trạng lỏng lẻo, quan liêu trong công tác quản lƒ _ 
` cán bộ, đảng Diên hiện ndaụ. 


* 


Từ ngày Đảng ta ra đời đến nau 0ừa đúng 55 năm. Trong 55 năm qua, dưởi 
sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nước ta trải qua muôn Uàn thử thách, khó: 
khăn nhưng dã giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn. Đảng oiên chúng ta 
rất lự hào được dứ ng trong đội ngũ chiên dấu của Đảng. Chúng ïa nguyện nỗ lực 
phãn đấu rèn luuện, không ngừng nâng cao phầm chấi cách mạng, nâng ca? 
kiền thức 0à năng lực công lác đề phát huu hơn nữa 0ai trò của mình trong sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo 0uệ Tồ quốc, xứng đáng uới lòng tín 
cậu của Đúng, của quần chúng nhân dân, +ử ng đáng 0ới danh hiệu người dang 
Điên cộng sản. 


(7) Y.I.I.ê-nin : Toàn tđp. Nrb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 1972 tập 39, tr. 356. 
(8) Văn kiện Đại hội V, Nzb Sự thật, Hà nội, 1982, lập. Ï tr. 173. 
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CHỦ TỊCH HO CHI MINH 


(189o — I969) 


Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
vì hạnh phúc của nhân dân °* 


- 


LÊ DUẦN 


Thưa Đoàn Chủ lịch, 
Thưa các Đị khách nước ngoài, 
Thưa các đồng chí uà các bạn, 


ĂM mươi lăm năm đã qua kề từ 
. ngày thành lập Đẳng ta, ngày 3 
tháng 2 năm 1930. Sự ra đời của 
Đăng cộng sản Việt nam mãi mãi 
được ghi trong lịch sử biện đại của 
nước ta như một mốc son chói Tọi 
đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại. 
Cách mạng Việt nam, trong sự 
nghiệp giải phóng đất nước và giải 
phóng xã hội, đã có một lực lượng 
lãnh đạo tiêu biều cho dân tộc và thời 
đại. Đó là Đăng ta, Đẳng của giai cấp 


công nhân và nhân dân lao động Việt ' 


nam, đơ Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập và rèn luyện, được vũ trang bằng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đỉnh cao của 
trí tuệ loài - người. 

Dân tộc ta, «thà hy sinh tất cả chứ 


nhất định không chịu mất nước, nhất: 


định không chịu làm nô lệ», dưới 
ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đã vùng 
lên giành độc lập, tự do, và đề giữ 
vững quyền làm chủ thiêng liêng äăy, 


đã liên tiếp tiến hành những cuộc 


chiến tranh giải phóng và giữ nước 
vang đội địa cầu, viết nên những trang 
hào hùng và rạng rỡ trong lịch sử 
hàng nghìn năm của Tô quốc. 

Đất nước ta, sau gần một thế kỷ bị 
chà đạp dưới chế độ thuộc địa và 


\ 


` 


phong kiến, đã bước vào kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên giải phóng đân tộc gắn 
liền với giải phóng giai cấp công nhân 
và nhân dàn lao động, kỷ nguyên độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, cách mạng Việt nam trở thành 
một bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. 
Thành quả có ý nghĩa lịch sử làm 


biến đồi sâu sắc tình hình chính trị và 


xã hội của đất nước là Đẳng ta đã kiên 


_ trì lãnh đạo nhân dân đấu tranh hoàn 


thành giải phóng dân tộc, hoàn thành 
cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân. 
Đề làm nên sự nghiệp thần kỷ đó, 
Đảng và nhân đân ta đã phải chiến 
đấu 45 năm. 


Mười lăm năm đầu là mưởi lăm - 
năm đấu tranh sinh tử chống ách đỏ. 
hộ cực kỷ tàn bạo của bọn thực dàn, 
phát xít và chế độ phong kiến thối nát. 
Trong mười lãm năm đó, Đăng ta đã 


_ tô chức và lãnh đạo quần chúng liên 


tiếp dấy lên ba cao trào cách mạng 
{930 — 1951, ;950 — 1939, 1940 — 1915, 
dẫn đến thành công của Cách mạng 
Tháng Tám. Đây là cuộc cách mạng 
đàn tộc đân chủ nhân đân tiêu biều, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo, lần dâu 
tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa. 
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 


(® Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 55- 
Ngày thành lập Đăng cộng sản Việt nam. 


làm thay đồi toàn bộ vận mệnh của 
nước ta. Dân tộc ta từ chỗ mất nước 
-_ đã trở thành người chủ đất nước. Cách 

mạng Tháng Tám báo hiệu sự vùng 
đậy không gì ngăn cản nồi của các đân 
tộc bị áp bức, đi theo con đường của 
Cách mạng Tháng Mười, đập tan ách 
thống trị của các thế lực đế quốc chủ 
nghĩa, giành quyền làm chủ chân 
chính của mình. 


Ba mươi năm tiếp theo đã diễn ra 
hai cuộc kháng chiến cứu nước long 
trởi lở đất chống lại những thế lực đế 
quốc hiếu chiến hung hãn, đại biều 
cho chủ nghĩa thực đân cũ và chủ 
nghĩa thực đân mới. Những kẻ thù của 
dân tòc ta muốn bóp chết ngay từ đầu 


Nhà nước công nông mới thành lập.. 


'Chúng muốn đập tan ngay tử đầu chủ 
nghĩa xã hội mới mọc ra trên cái nên 
độc lập dân tộc. Nhưng chúng đã thất 
bại hoàn toàn. Nhân dân ta giành 
được những thắng lợi có ý nghĩa lịch 
sử và thời đại, vừa làm tròn nhiệm 
vụ dân tộc, vừa làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế đối với nhân dân Lào và nhân 
dân Cam-pu-chia anh em, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
của nhàn dân thế giới. 


Thắng lợi của cuộc khánỳ chiến thứ 
nhất, kết thúc bằng cuộc tiến công 
.chiến lược đông xuân 1953 — 1954 và 
chiến thắng Điện biên phú oanh liệt, 
đã mở đường đưa miền Bắc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, chấm dứt sự thống 


trị của chủ nghĩa thực đân cũ trên đất: 


nước ta, mở đầu thời kỳ sụp đồ của 
nó trên bán đảo Đông ƯƠNG và trên 
toàn thể giới. 


Thắng lợi của cuôẻ kháng chiến thứ 
hai, kết thúc bằng cuộc tông tiến công 
và nồi dày mùa xuân năm 1975 mà 
dính cao là Chiến dịch Hồ Chỉ Minh, 
đã chấm đứt vĩnh viễn ách đế quốc 
chủ nghĩa. giành lại độc lập hoàn toàn, 
mở ra giai đoạn đất nước thống nhất, 
tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Thắng lợi đó đã giáng một đòn nghiêm 
trong vào chiến lược toàn cầu phản 


“mạng dựa trên 


‡ 


động của đế quốc Mỹ, báo hiệu sự phá 
sản không tránh khỏi của chủ nghĩa 
thực dân mới trên thế giới. 

Thắng lợi trọn vẹn của cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta 
làm nồi bật chân lý của thời đại là 
độc lập dân tộc phái gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Nhờ nắm chắc thực 
chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, lấy đó làm kim 
chỉ nam đề giải quyết một cách sáng 
tạo các vấn đề của cách mạng ở một 
nước thuộc địa và nửa phong kiến, 
Đảng ta đã sớm phát hiện chân lý ấy 
và thề hiện thành đường lối nhất quán 
và phương pháp cách mạng có hiệu lực. 


Từ những năm 20 của thế kỷ này, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã khẳng 
định : “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ ›. 
Ngay sau khi thành lập, trong Luận 
cương chính trị năm 1930 đo đồng chí - 
Trần Phú khởi thảo, Đẳng ta đã nêu 
ra cương lĩnh cách mạng đàn tộc dân 


_ebủ, đánh đồ đế quốc đi đôi với đánh 


đồ phong kiến, rồi tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa. Giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trở thành nền tẳng cho mọi 
chiến lược và sách lược của Đẳng ta. 


Nắm vững đường lối cơ bản đó; khi 
chưa có chính quyền, Đẳng ta đã luôn , 
luôn đặt nhiệm vụ trung tâm là thâu 
phục quảng đại quần chúng, tồ chức 
sâu rộng nhân dân laơđộng, động viên 
và tập hợp mọi lực lượng dân tộc và 
đân chủ, thiết lập liên minh công nông 
làm cơ sở đề tô chức quân đội cách 
mạng, xây dựng mặt trận dân tộc 
thống nhất và chính quyên nhân dân, 
sáng tạo ra phương pháp đấu tranh 
giành chính quyền bằng bạo lực cách 
hai lực lượng: lực 
lượng chỉnh trị và lực lượng quân sự. 

Nhà nước Việt nam dân chủ cộng 
hỏa thực chất là Nhà nước làm chủ 


tập thề của nhân đân lao động làm 
nhiệm vụ cách mạng dàn tộc dân chủ 


nhân dân. Đẳng đặt toàn bộ công cuộc: 


chống đế quốc và chống phong kiến 
trong quỹ đạo cách mạng vô sản, từ 
đó chủ động, tự giác giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa dân tộc và dàn 
chủ phù hợp với đặc điềm cụ thề của 
từng thời kỷ và thế phát triền của 
cách mạng. 


Khi kháng chiến chống Pháp, cải 
cách ruộng đất được tiến hành ngay 
trong chiến tranh ; kháng chiến đi dôi 
với xây dựng kinh tế, văn hóa, xây 
dựng chế độ làm chủ của nhân dân 
lao động. Trong kháng chiến chống 
Mỹ, độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã 


` 
hội quyện vào nhau, cách mạng dân: 
tộc dân chủ nhân đân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc đồng thời tiến hành, hỗ trợ và 
thúc đây lẫn nhau, nhằm “mục tiêu 
chung hoàn thành giải phóng dân tòc, 
thực hiện thống nhất nước nhà, dưa 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Ngày nay, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội hòa vào nhau, đân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là một. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới bảo đảm vững chúc 
dân tộc được độc lập, mọi khi năng 
zà tính hoa của đần tộe được phát huy, 
đời sống nhân đân được ấm no, hạnh 
phúc. Mặt khác, việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chỉthành công khi những 
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uy luật phồ biến của nó được vận 
dụng sáng tạo, phù hợp với những 
điều kiện kinh tế, xã hôi, lịch sử của 
đàn tộc, 

Gắn liền độc lập dân tộc với chủ 
n¿hĩa xã hội, Đẳng ta đã giải quyết vấn 
-đè bản chất nhất của cách mạng, vấn 
đề nhân đân lao động làm chủ đất 


nước và xã hội. Quá trình ngày -càng: 


quyện vào nhau của độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội chính là quá trình 
mưzày càng xác lập và nâng cao quyền 
làm chủ ấy. Giải phóng dân tộc, bảo 
vệ nên độc lập quốc gia là xác lập và 
giữ vững quyền làm chủ của nhân dân 
đối với đất nước, quyền làm chủ cơ 
bản nhất của một dân tộc. Thực hiện 
những nhiệm vụ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là từng bước xây dựng và 
hoàn thiện quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, làm chủ về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, làm chủ đối với 
xã hội, thiên nhiên và bản thân. 


1 nữa các đồng chí 0à các bạn, 


Mười năm qua, cách mạng Việt nam 
chuyên sang giai đoạn mới, nhân dân 
ta đã và đang phấn đấu thực hiện 
hải nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 

[Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, các lực 
lượng vũ trang nhân dân và đồng bào 
các tỉnh biên giới phía tây nam và 
phía bắc đã đánh thắng oanh liệt hai 
cuộc chiến trình xâm lược do bọn 
phản động Trung quốc gây ra, chặn 
đứng âm mưu bành trướng và, thôn 
tính của chúng đối với nước ta và cả 
Đông dương, góp phần cứu nhân dân 
Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng. Hiện 
nay, cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
lấn chiếm và kiều chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của địch đang tiếp tục, 
nhắm bảo vệ vững chắc biên cương 
của Tô quốc và thành quả của chủ 
nghĩa xã hội. - 

Trong công cuộc xây dựng đất nước, 
Đăng ta đã đề ra tại Đại hội IV đường 
tòi chúng và đường lôi kinh tế cho cả 
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thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xà 
hội, tiếp đó tại Đại hội V đã vạch :ò 
mục tiêu, nội dung và các chính sách 
lớn cho chặng đường đầu tiên. 

Cốt lõi của đường lối của Đẳng là 
vây dựng chế độ làm chủ tập thề của 


“nhân dân lao động, phát động quần 


chúng nhân đân tự giác, chủ động tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sẳn xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là thecn 
chốt, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm. Đường 
lối đó được thực tiễn chứng minh là 
đúng. 

Chủ nghĩa tư bản dựa trên sở hữu 
tư bản chủ nghĩa là chế độ trong đó 
giai cấp tư sản tập trung tiền thành tư 
bản, thành phương tiện đề bóc lột sức 


lao động làm thuê, tạo ra một nền 


kinh tế đối lập công nghiệp với nông 
nghiệp, hoạt động theo cơ chế thị 
trưởng, lấy giá trị và lợi nhuận của 
giai cấp tư sản làm mục đích. 


Chủ nghĩa xã hội dựa trên sở hữu 
xã hội chủ nghĩa là chế độ trong đó 


làm chủ tập thề của nhân dân lao 


động, với tư cách một tồ chức kinh tê~ 
xã hội, vừa là quan hệ sản xuất mới 
vừa là lực lượng sản xuất lớn nhất, liên 
kết công nghiệp với nông nghiệp thành 
cơ cấu, vận dụng khoa học kỹ thuật 
tiên tiến, thực hiện cơ chế quản lý 
gắn liên kế hoạch là công cụ trung tâm 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, lấy việc thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của nhàn 
dân lao động làm mục đích. 


Theo đường lối đã được vạch ra. 
các tô chức đảng và bộ máy quản lý 
kinh tế, văn hóa vừa làm vừa học, tìm 
tỏi, thử nghiệm, từng bướểnhận thức 
đường lối thấu suốt và thống nhất 
hơn, vận dụng và cụ thề hóa đường 
lối sát đúng với thực tế hơn. Đến 
nay, qua các kỷ hội nghị Đan chấp 
hành trung ương Đảng khóa ÏV và 


khóa V, qua thực tiễn cách mạng, 
chúng ta đã tìm ra những vấn đề 
có tính quy luật của việc đưa sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đặc biệt, đã làm sáng tỏ nội 


dung của cơ cấu kinh tế mới, gắn liền ˆ 


công nghiệp với nông nghiệp, kinh tế 
trung ương với kinh tế địa phương, 
lực lượng sẳn xuất với quan hệ sản 
xuất, phân công 'lao động trong nước 
với hợp tác quốc tế thông qua xuất 
nhập khẩu và kinh tế đối ngoại. 


Trong chặng đường đầu tiên của 

thời kỷ quá độ, chúng ta thiết lập 
ngay chế độ làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động, lấy đó làm động lực 
đề tô chức lại và phát triền sản xuất ; 
trước hết sử dụng đến mức cao nhất 
lao động và tài nguyên, đáp ứng 
ngày càng tốt nhu cầu đời sống nhân 
dân và từng bước tạo ra nền đại công 
nghiệp cơ khí. Chúng ta bước đầu 
đồi mới công tác kế hoạch hóa, thực 
hiện ba cấp cơ bản làm chủ kế hoạch, 
sửa đồi và bồ sung một số chính 
sách, dần dần xóa bỏ lệ quan liêu bao 
cấp, xây dựng một bước cơ chế quản 
lý mới của chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa. 


Mười năm qua là mười năm đầy 
thử thách. Địch họa, thiên tai liên 
tiếp và nặng nề. Mặc dù vậy, chúng 
ta dã làm được nhiều việc lớn. Ngay 
tử đầu, quyền làm chủ tập thể của 
nhản dân được xác lập trong cả nước 
và từng bước được củng cố. Đời sống 
của nhân đân được bảo đảm về cơ 
bản, đang dần dần ồn định ; ở nhiều 
vùng nông thôn đời sống được cải 
thiện, tuy qua mưởi nắm số dân 
tăng hơn mười triệu người.Quan hệ sản 
xuất cũ đang được cải tạo theo chủ 
nghĩa xã hội. Cơ sở vật chất — kỹ 
thuật được tăng cường ; nhiều công 
trình lớn được xây dựng, một số đã 
đi vào sản xuất. Nông nghiệp nhất là 
sản xuất lương thực tăng khá; công 
nghiệp đã phục hồi và đang có đà 
phát triền ; xuất khầu những năm gần 
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Đồng chí TRẤN PHÚ 
Tông bí thư đầu tiên của Đảng 


Sinh ngày I-5-1904 trong một gia 
đình nhà nho nghèo tại huyện Tuy 
an, tỉnh Phú khánh; nguyên quán ở 
xã Tùng ảnh, Đức thọ, Nghệ tĩnh. 


Tháng 7-1925, tham gia thành lập 
Hội Phục Việt. Tháng 7-1926, được kết 
nạp vào Cộng sản đoàn, nòng cốt của 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng 
ehí hội. Năm 1927, sang học Trường 
đại học Đông phương (Liên xô). Tháng 
4-1930, trở về nước hoạt động và khởi 
thảo Luận cương chính trị của Đẳng 


- Tháng 10-1930, được bầu làm Tông 

bí thư của Đẳng. Bị địch bắt ngày 
19-4-1931 tại Sài gòn và hy sinh ngày: 
6-9-1931. | 


đây có tiến bộ. Quốc phòng và an ninh 
được bảo đảm. Công tác khoa học kỹ 
(thuật và giáo dục, văn hóa ngày càng 
gan liền với xây dựng và quản lý kinh 
tế. Điền hỉnh tiên tiến và nhân tố tích 
cực xuất hiện ngày càng nhiều, sáng 
tạo ra cách sẵn xuất, kinh doanh và 
quản lý thề hiện rõ- vai trò làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, nhất 
là ở địa phương và cơ SỞ. 


Thành tíyu của mười năm qua làm 
nỏi bật ý nghĩa lịch sử lớn lao của 
thắng lợi cách mạng ba nước Đông 
đương, của tỉnh đoàn kết đặc biệt 
Việt nam — Lào — Cam-pu-chia được 
vun đắp từ khi có Đẳng, đến nay phát 
triên thành liên minh vững mạnh, gắn 
ló với cộng đồng xã hội chủ nghĩa do 
Liên xô làm trụ cột. Ngày nay, nhân 
dân ta có thế và lực lớn mạnh hơn 
bất cứ thời kỳ nào trước đây đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc, Bất chấp sự phá hoại thâm 
độc của kẻ thù, Việt nam, trong tình 
cảm của nhân dân tiến bộ trên thế 
giới, vẫn là biêu tượng của chủ nghĩa 
anh hùng và lòng nhân đạo cách mạng 
được mọi người yêu mến và tin cậy. 


Thành tựu mười nắm qua là to lớn. 
Nhưng chúng ta có sai sót trong bố trí 
cơ cấu kinh tế, trong cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, trong công tác quản lý, 
trong công tác tư tưởng và văn hóa, 
trong công tác tô chức và cán bộ. Có 
những việc có thê làm được mà chưa 
làm, có những khả năng trong tầm 
tay chưa được phát huy. Khuyết điềm 
nôi bật là chưa phát động được phong 
trào sâu rộng của nhân dân lao động 
ở thành thị và nông thôn đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng; là chưa thực 
hiện được đồng thời và đồng bộ việc 
làm chủ sản xuất và làm chủ phân 
phối, lưu thông, tiêu dùng. Do đó, đã 
đề kéo dài một số khó- khăn về đời 
sống lẽ na có thê khắc phục được, đã 
chậm ngăn chặn những biều hiện tiêu 
cực trong hoạt động kinh tế và đời 
sống xã hội. 


ta 


tc 


⁄ 


Trong thời gian sắp tới, đề bảo vệ 
vững chắc Tô quốc, lực lượng vũ 
trang nhàn đân cần được tiếp tục xây 
đựng thành đòi quàn hủng mạnh, có 
quân chủ lực hiện đại và tỉnh nhuệ,: 
có quân địa phương làm chủ trên các 
địa bàn. Toàn đàn phải được phát 
động đề phục vụ tiền tuyến và sẵn 


-sàng đánh giặc. Thẻ trận chiến tranh 


nhân dân phải được bố trí khắp các 
vùng của đất nước cho đến lận cơ sở ; 
mỗi làng, bản là một trận địa, mỗi 
huyện là một pháo đài. Di đôi với 
không ngừng nâng cao trình độ sẵn 
sàng chiến đàu và chiến đầu tốt, quân 
đội ta đành một phần lực lượng làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế, góp phần 
cải thiện đời sống và tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Các lực lượng vũ trang nhân 
dân cùng với sức mạnh tông hợp của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm vững chắc cho nền 
quốc phòng và an ninh của đất nước. 

1rong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, những năm sắp tới, chúng ta 


_tiếp tục điều chỉnh cơ eãu kinh tế theo 


đường lối của Đẳng, sắp xếp lại và 
tận dụng các năng lực sẵn có, phân bố 
hợp lý vốn đầu tư, chú ý chiều sâu, 
phấn đấu dùng hết lao động và đất 
đai, đành một lực lượng quan trọng 
làm hàng xuất khầu. Chúng ta tiếp tục 
phấn đấu đưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phát triền nhanh công nghiệp hàng 
tiêu đùng, tăng cường công nghiệp 
nặng và giao thông vận tải, trước hết 
nhằm thúc đầy mặt trận nông nghiệp ; 
đồng thời chuần bị điều kiện và tranh 
thủ mọi khả năng xây dựng một số 
công trình công nghiệp nặng then chốt, 
nhất là năng lượng, cơ khí, luyện 
kim. Chúng ta tiếp tục đầy mạnh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, kết hợp chặt 
chẽ với xây dựng, thiết lập kỷ luật và 
trật tự xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh 
vực. 

Khắp nơi phải đấy lên phong trào 
cách mạng sôi nồi ; Nhà nước và nhân 


dân cũng làm, trung ương, địa phương 
và cơ sở cùng làm. Liên &ết các thành 
phần :“quốc. doanh, tập thê&và gia 
đình, kết hợp các loại quy mô và các 
(rình độ kỹ thuật, coi trọng quy mô 
vửa và nhỏ, khai thác mọi tiềm năng 
kinh tế, đầy mạnh sẵn xuất, mở rộng 
kinh doanh, nhằm làm thêm của cải 
và lăng cường lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội. Ra sức mở mang tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp với công 
nghệ tỉnh xảo. đi đôi vớt phát huy hết 
công suất các cơ sở công nghiệp hiện 
có và xây dựng những cỏng trình lớn 
có kỹ thuật hiện đại. 


Phải hưởng về cơ sở, củng cố và 
tăng cường cúc đơn vị cơ sở; nhanh 
chóng xây dựng các huyện thành đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp ; phát 
huy năng lực kinh tế toàn diện của 
thành phố HIà nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, các thành phố khác và các tỉnh; 
tích cực kiện toàn các ngành kinh tế 
trong cả nước đi sâu vào khoa học kỸ 
thuật. 

Làm chủ sản xuất nhất thiết phải 
luôn luôn đi đôi với làm chủ thị 
trường, làm chủ phân phối, lưu thông 
và tiêu dùng. 

Trên cơ sở phát triền sản xuất, lấy 
sản xuất làm gốc, cần nắm hàng và 
Liền vào tay Nhà nước, quản lý tốt 
giá cả, lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiền tệ, điều chỉnh hợp lý hệ 
thống giá và cải Liên tiền lương, nâng 
cao mức sống thực tế của công nhân, 
viên chức, lực lượng vũ trang và nhân 
đân lao động. ' 


Dây mạnh cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, nâng cao giác ngộ chính trị 
và trình độ văn hóa, khoa học kỹ 
thuật. Phê phán các tư tưởng sai lầm, 
tầy trừ nọc độc của các loại văn hóa 
đồi trụy, phản động và lạc hậu, xót 
bỏ những thóÈ*quen lâu đời của sản 
xuất nhỏ. Bằng phong trào cách mạng 
ở từng cơ sở, từng địa phương, phải 
dưa tư tưởng làm chủ tập thề thâm 


nhập vào quần chúng, xây dựng những. 
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Đồng chí LÊ HÔNG PHONG 
Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế 
cộng sản, người chủ trì công việc của 
Đẳng ta từ năm 1932 đến năm 195 


Sinh năm 1902 tại xã lưng thông, 
Hưng nguyên, Nghệ tĩnh. 

Đầu năm 1921, sang Thái lan, Trung 
quốc đề liên lạc cách mạng và được 
kết nạp vào Tâm tâm xã. Sau đó, gia 
nhập Cộng sản đoàn và được cử đi 
học lý luận và quân sự tại Liên XỔ, 
Xăm 1932, về nước hoạt động. Đầu năm 
1931, thành lập Ban lãnh đạo hải ngoại 
Của Đảng ở nước ngoài. Tháng 7-1935, 
được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản. Cuối năm 1937, vẻ 
Sải gòn hoạt động, bị địch bắt giữ mộ. 
thời gian ngắn. Tháng 9-1939, bị bát 
qần thứ hai và bị đày ra Côn đảo. ly 
sinh ngày 6-9-1942.. 


13 


eon người mới có lòng yêu nước nồng 
nàn và tính thần quốc tế trong sáng, 
biết quý lao đọng, giàu tình thương, 
trọng lẽ phải, có đầy đủ ý thức và 
năng lực xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xũ hội chủ nghĩa. | 


Tiếp tục đồi mới quản lý kinh tế 
và xã hội, xóa bỏ triệt đề tệ quan liêu 
bao cấp, uốn nắn lệch lạc chạy theo 
thị trường vô tồ chức, vun vén cho 
lợi ích cục bộ, hẹp hòi. Kiên trì mở 
ròng quyền hạn và tăng thêm trách 
nhiệm cho cơ sở, địa phương và 
ngành; khuyến khích đích đang lợi 
{ch vật chất của người lao động ; phát 
huy sáng kiến và năng lực của cá 
nhàn gắn bó với sức mạnh của tập 
thê, của cộng đồng ; xây dựng và hoàn 
chỉnh cơ chế quản lý của chế độ làm 
chủ tập thê, quán triệt vai trỏ trung tâm 
của kế hoạch, thực hiện kinh doanh, 
nhanh, nhạy, đồng thời bảo đảm cho 
nguyên tắc tập trung, thống nhất của 
nên kinh tế được tôn trọng một cách 
ngợh êm túc. 


Chúng ta phấn đấu xây dựng mỘi 
xã hội có mức sống vật chất và văn 
hóa được bảo đảm và từng bước 
nâng cao, có lối sống đẹp “mỗi người 
vì mọi người, mọi người vì mỗi 
người », có khung cảnh sống kết hợp 
hài hòa con người với thiên nhiên 


đất nước. Xã hội làm chủ tập thề 


của chúng ta có thề mức sống vật 
chất chưa cao, song chất lượng của 
cuộc sống làm cho con người vui 
tươi, phấn khởi, thật sự tự do và 
bạnh phúc. Trong xã hội ấy, người 
với người là bạn; cá nhân, gia. đình 
và xã hội gắn bó chặt chẽ và cùng 
phát triền nhịp nhàng. : 


Thưa các đồng chí ouà các bạn, 


Bốn mươi năm qua, kề từ ngày 
chủ nghĩa phát xÍt bị đánh bại, các 


thế lực đế quốc hiếu chiến do Mỹ” 


cầm đầu không ngừng chống phá sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế 


Bí 


giới. Hiện nay, trong thế thất bại và 
suy yếu, đế quốc Mỹ điên cuồng đầy 
mạnh chạy đua vũ trang hạt nhân và 
sử dụng khoảng không vũ trụ vào 
mục đích quân sự, đặt loài người 
trước nguy cơ chiến tranh hủy diệt. 
Đồng thời chúng càu kết với các thế 
lực bành trướng, quân phiệt hòng 
phản kích các trào-lưu cách mạng 
của thời đại và chính Mỹ đã trực 
Liếp gây ra các lò lửa chiến tranh ở 
nhiều khu vực. Nhưng chúng không. 
ngăn cán được sự lớn mạnh, thế tiến 
công và thắng lợi của ba dòng thác 
cách mạng trong cuộ' đầu tranh vì 
hòa bình, độc lập dàn tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội, . 


Nhân dân ta nhiệt liệt hoan nghênh 
và hoàn toàn ủng hộ những sáng kiến 
hòa bỉnh quan trọng của các nước 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là lập 


qrường đúng dắn của Liên xô trong 


cuộc đàm phán Xô — Mỹ hiện nay 
nhắm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ 
trang hạt nhân, làm giảm tình hình 
quốc tế căng thẳng, củng cố hòa bình 
và an ninh của các 'dàn tộc Chúng ta 


“luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân 


các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh đang đẫu 
tranh bảo vệ chủ quyền và độc lập 
dân tộc, hướng theo con đường phát 
triền không tư bản chủ nghĩa. Chúng 
ta ủng hộ mạnh mẽ giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động các nước 
phát triền đang đấu tranh vì dân chủ 
và tiền bộ xã hội. Chúng ta phối hợp 
hành động chặt chẽ với phong trào: 
đấu tranh rộng lớn của nhân dân thế 
giới, vì một nền hòa bình làu dài, vì 
quan hệ hợp tác và hữu nghị bền vững 
g1ữa các dân tộc. 


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, chúng ta nêu cao tỉnh 
thân tự lực tự cường, đồng thời 
trân trọng biết ơn và cố gắng sử 
dụng tốt sự giúp đỡ của Liên xô và 
các nước anh em, bầu bạn, sự ủng 
hộ của các lực lượng tiến bộ khắp 
năm châu. 


Thực hiện Tuyên bố chung Hội 
nghị cấp cao ba nước Đông dương 
tháng 2-1983, chúng ta tiếp tục tăng 
cường liên minh chiến đấu, thiết thực 
mở rộng liên kết kinh tế, hợp tác 
văn hóa, khoa học kỳ thuậtL với Lào 
và Cam-pu-chia. Đó là lợi ích sống 
còn của ba dân tộc, đồng thời là trách 
nhiệm lịch sử của nhân dân ba nước 
trong cuộc đấu tranh chống các thế 
lực đế quốc và bành trướng ở châu 
Á — Thái bình dương, nhấtlà ở 
Dông Nam châu Á. „ 


Chúng ta phát triền mạnh mẽ hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt ra sức phấn đấu nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của sự hợp 
tác toàn điện với Liên xô theo Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác Việt nam — 
Liên xô. Đó là nguyên tắc chiến lược 
của Đảng ta, là một nhân tố quyết 
định thẳng lợi của cách mạng nước 
ta, là lợi ích đân tộc đồng thời là 
nghĩa vụ quốc tế của nhân dân ta. 


Chúng ta phấn đấu mở rộng quan 
hệ kính tế, văn hóa, khoa học kỹ 
thuật với các nước khác trên cơ sở 
bình đẳng và hai bên cùng có lợi. 


Chúng ta sẵn sàng bình thường hóa 
quan hệ giữa nước ta với Trung quốc, 
;à chắc rằng tình hữu nghị giữa nhân 
dân hai nước phải được khôi phục, 
không thê nào khác được. 

Chúng ta mong muốn và quyvết tâm 
cùng các bên có liên quan đi vào đối 
thoại nhằm sớm đạt được một giải 
pháp đem lại hòa bình, ồn định cho 
các nước Đông Nam Á. Nước Việt nam 
độc lập, tự do, phồn vinh và hạnh 
phúc là một bảo đảm qùan trọng cho 
độc lập đân tộc và hòa bình ở khu 
vực này. 


Thưa các đồng chí pà các bạn, 


Năm mươi lăm năm qua, Đẳng ta 
đã ghi đậm dấu ấn của mình vào kỷ 
nguyên mới của đãt nước. Trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay, Đẳng ta 


Đồng chí NGUYÊN VĂN CỪ 
Tông bí thư của Đẳng từ năm 1938 
đến năm 1940 


Sinh ngà y 9-7-1912 ở làng Cầm giang, 
Tiên sơn, Hà bắc. 

Là một trong những đảng viên đầu 
tiên của Đông dương cộng sản đẳng. 
Sau khi Đảng cộng sản Việt nam ra 
đời, được bầu làm Bí thư đặc ủy đặc 
khu lIòn gai — Uông bí. Bị địch bắt 
và đày ra Côn đảo. Năm 1936, được ra 
tù. Năm 1937, được cử vào Ban thường 
vụ Trung ương Đẳng và năm sau giữ 
chức. Tông bí thư của Dăng. Đã viết 
cuốn Tự cl trích nội tiếng và chủ trì 
Hội nghị thứ 0ö (khóa I) của Trung 
ương Đảng. Bị địch bất tháng 6-1940 
và bị bắn ngày 28-8-1941. 


tl§ 


phải tầng cường sức chiến đấu và nắng 
lực lãnh đạo lên ngang với vêu cầu 
của hai nhiệm vụ chiến lược. 


Đảng phải nêu cao ý chí “không có 
gì quý hơn độc lập, tự do 3, lãnh đạo 
toàn đân, toàn quân bảo vệ vững chắc 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
đạt nước, 


Đẳng phải nêu cao tỉnh thần cách 
mạng triệt đề, bảo đảm cho chủ nghĩa 
xã hội giành được thắng lợi về các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, tư 
trớng. Cuộc đấu tranh này không chỉ 
yêu cầu cán bộ, đảng viên đứng vững 
trên lập trường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, mà còn đòi hỏi Đảng có đủ 
năng lực lãnh đạo tiến hành ba cuộc 
cách mạng nhằm xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa có kinh 
. tế mới, văn hóa mới và con người mới. 
Đẳng phải đi sâu vào mặt trận kinh 
tế, từng bước nắm được các tri thức 
vẻ kinh tế, tỉnh thông công việc quản 
lý kinh tế, xã hội. Đảng phải nêu cao 
vai trỏ then chốt của cách mạng khoa 
học—kŸ thuật, có chính sách toàn điện 
về giáo dục, bồi dưỡng, bố trí và sử 
dụng tốt đội ngũ cán bộ khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên và khoa học 
kỳ thuật. 


Đồ nâng cao năng lực và hiệu quả 


lãnh đạo kinh tế, điều cơ bản là các 
ceäp úy, các tô chức đảng, nhất là chỉ 
bộ và đàng bộ cơ sở, cũng nÌiư toàn 
thể cán bộ, đăng viên phải thấu suối 
đường lõi của Đẳng. nắm chắc những 
văn đề có tính quy luật thê hiện trong 
đường lối. Phải thông qua việc thực 
hiện các nghị quyết của Trung tương 
mà đấu tranh khác phục óc bảo thú 
và sức ở của tập quán, luôn luôn nắm 
cái mới mà tiến lên, tạo điều kiện cho 
cái mới không ngừng phát triên. 
“Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chú, 
Nhà nước quản lý là cơ chế tông hợp 
của chế đờuàm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. Nhà nước là công cụ qua đó 
Đẳng thực hiện sự lãnh đạo và nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ của 


1ö 


mình. Nhà nước mạnh thì Đẳng mạnh 
và nhân dân mạnh. 


Nhà nước ta, chủ yếu là bộ máy 
quản lý kinh tế, văn hóa, phải được 
kiện toàn đề có đủ năng lực quản lý 
tốt; quản lý hành chính kinh tế với 
tâm nhìn xa rộng và toàn điện, với 
pháp chế xã hội chủ nghĩa nghiêm 
minh và có hiệu lực; quản lý sản 
xuất, kinh doanh năng động và linh 
hoạt, phát huy mạnh mẽ động lực làm 
chủ tập thê, đạt năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao. 


Vấn đề mấu chốt bảo đản sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước là 
phải đào tạo một đội ngũ cán bộ. đủ 
về số lượng, có phẩm chất chính trị, 
có năng lực công tác tương ứng với 


_ yêu cầu của nhiệm vụ. Cán bộ của 


Đẳng phải vươn lên nắm vững công 
tác quản lý kinh tế, xã hội, nắm vững 
khoa học, kỹ thuật. Đẳng phải rà soát 
lại đội' ngũ cán bộ hiện có, bố trí 
những cán bộ tốt và giỏi đúng vào 
những khâu có ý nghĩa quyết định 
trong bộ máy quản lý kinh tế và văn 
hóa. 

Đăng lãnh đạo và Nhà nước quản 
lý đều nhằm thực hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân đân lao động. Trách 
nhiệm thuyết phục, giáo dục quần 
chúng, khơi dậy phong trào cách 
mạng làm chủ tập thề của quần chúng 
là trách nhiệm trực tiếp của các tô 
chức đàng. Trong thời gian tới, Dẳng 
ta nhất thiết phải phát động được công 
nhân, nóng đán, trí thức xã hội chủ 
nghĩa, thanh niên, phụ nữ, động viên 
hàng chục triệu người lao động hãng 
hái và liên tục đảy mạnh ba cuộc cách 
mạng. : 

Đăng ta phải luôn luôn tăng cường 
mỗi liên hệ mặt thiết với quần chúng, 
đấu tranh nghiêm khắc chống thói 
quan liêu, hách địch, cửa quyền, lên 
ún những hành động vĩ phạm quyền 
làm chủ của nhân dân, ngăn ngửa 


tình trạng đẳng viên xa rời quần. 


chúng. 


—. . .= . `. ÔÖôÔ,  . .Ô. . .._ .Ẽ C-. . | Sun qă 


Tư cách, đạo đức của cán bộ, đẳng 
viên có ảnh hưởng một cách quyết 
định đến uy tín của Đảng, đến mối liên 
hệ giữa Đảng với quần chúng. Cán 
bộ, đảng viên phải tiên phong, gương 
mẫu trong lao động sản xuất cũng 
như trong chiến đấu ; chủ động, sáng 
tạo thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đẳng và Nhà nước, kiên quyết 
đấu tranh khắc phục các biều hiện 
tiêu cực. Cán bộ, đẳng viên phải giữ 
vững và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của Đảng, không ngừng học tập, 
tu dưỡng đề trở thành những con 
người mới tiêu biều về đạo đức chí 
công vô tư, về lỗi sống trong sạch, 
lành mạnh, về tác phong gần gũi quần 
chúng. 


Đoàn kết nhất trí là nguồn sức 
mạnh cực kỳ to lớn của Đẳng ta. Các 
cấp ủy, các tô chức đảng và toàn thê 
cản bộ, đảng viên phải ra sức phấn 
dấu tăng cường đoàn kết trên cơ SỞ 
đường lối đúng đắn và những nguyên 
tắc tô chức của Đăng. Phải kiên quyết 
đập tan mọi thủ đoạn chia rẽ của kẻ 
thù, bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn 
là một khối thống nhất ý chí và hành 
động, làm tròn vai trò hạt nhân đoàn 


kết toàn quân, toàn dân, đoàn kết các 


dân tộc anh em trong nước, đề hoàh 
thành thắng lợi những nhiệm vụ lịch 
sử trong giai đoạn mới. 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


“Mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng là một dịp toàn Đẳng, toàn đân 
ta phấn khởi nhìn lại những chặng 
đường cách mạng đã qua, thấy sáng 
hơn triền vọng cách mạng sắp tới, từ 
đó tăng thêm lòng tự hào, niềm tin 
tưởng và ý chí chiến đấu. 


Chúng ta kỷ niệm thành lập Đẳng 


vào năm có nhiều ngày lễ lớn của dân . 


Lộc, năm kết thúc kế hoạch 5 năm lần 
thứ ba, chuẩn bị bước vào kế hoạch 
1986 — 1990. | : 


(Xem tiễp trang 37) 


-Đồng chí NGÔ GIA TỰ 


Một trong những cán bộ lãnh đạo 
đầu tiên của Đảng 


Sinh năm 1910 ở xã Tam sơn, Tiên 
sơn, Hà bắc. 


Tham gia phong trào đòi thực đân 
Pháp trả tự do cho cụ Phan Bội Châu, 
bị đuồi học. Về quê dạy học và gia 
nhập Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội. Tháng 3-1929; tham gia 
thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên tại 
số nhà 5D Hàm long (Hà nội). Tích cực 
vận động thành lập Đông dương cộng 
sản đảng. Năm 1930, được bầu làm Bí 
thư Ban chấp hành lâm thời Đẳng 
cộng sản Việt nam ở Nam kỳ. Cuối 
năm 1930, bị địch bắt, khép án tù 
chung thân và đày ra Côn đảo. ly 
sinh lúc 23 tuồi. 
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Mấy vấn đề cấp bách nâng cao chất lượng lãnh đạo của 


các tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc doanh 


NGUYÊN ĐỨC TÂM 


1— Nắm vững và thực hiện tối 
chức năng lãnh đạo và kiềm tra 
của tô chức cơ sở Đảng, 


ẨNG cao chất lượng lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng từ trung 
ương đến cơ sở là một vấn đề 

then chốt của công tác xây dựng Đảng, 
bảo đảm thực hiện thắng lợi hai nhiệm 


vụ chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã. 


hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đảng đã đề ra một loạt biện pháp đề 
củi tiến và tăng cường sự lãnh đạo 
của các tô chức Đảng, trong đó có tÔ 
chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế 
quốc doanh. 

Là hạt nhân lãnh đạo chính trị 
trong tập thề lao động và là người 
kiềm tra có hiệu quả các hoạt động 
của thủ trưởng và cơ quan quản lý ở 


r 


những cơ sở giữ vị trí chủ-ilao trong. 


nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, các tô 
chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc 
doanh chẳng những giữ vai trò hết sức 
quan trọng đổi với sự phát triền của 
nén kinh tế quốc đân và đời sống xã 
hội, mà còn có vị trí rất quan trọng 
đối với sự nghiệp xây dựng Đẳng ta, 
đẳng của giai cấp công nhàn. Không 
phải ngâu nhiên mà ngay từ những 
ngày đầu đâu tranh đề thành lập và 
cung cố đẳng của giai cấp vô sản Nơa, 
lê-nin đã chú trương phải kiên quyết 
và tích cực xâv dựng trong cáo nhà 


máy, xỉ nghiệp những tô chức cơ sở 
Đảng, làm cho nó trở thành «những 
pháo đài?, những “hạt nhân vững 
chắc không gì lay chuyền nồi của 
phong trào công nhân cách mạng và 
dân chủ — xã hội » (1), 

Hiện nay cả nước ta có 4811 tồ chức 
cơ sở Đảng ở các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, trong đó 38,7% là ở các xí 
nghiệp sản xuất công nghiệp, 23% ở 
các nông trường, lâm trường, 8Ã ở các 
đơn vị giao thông vận tải, 30,35 ở các 
công tv, cửa hàng thương nghiệp. Đó 
là những đơn vị chiến đấu giữ vị trí 
rãi quan trọng trong hệ thống tô chức 
của Đẳng, ở một khu vực tuy số công 
nhân, viên chức chỉ chiếm 6Ã số dân, 


165 lực lượng lao động xã hội, nhưng 


hằng năm làm ra một khối lượng sản 
phẩm có giá trị bằng 37,55 giá trị tông 
sẵn phầm xã hội, bảo đảm hơn 65 số 
thu ngân sách Nhà nước và góp phần 
quan trọng vào việc Ôn định và nâng 
eao đời sống của nhân dân. 

Từ sau Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đảng, quán triệt Nghị quyết của Đại 
hội, Ban chấp hành trung rơng Đẳng, 
Bộ chính trị, Ban bí thư, các cấp: ủv 
Đẳng đã coi trọng việc củng cố các lồ 
chức cơ sở của Đảng, đặc biệt là các cơ 
sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc đoanh. 


(1) Xem : V.Ì, Lê-nin: Toản tệp Nxb Tiến 
bộ, Míát;:xcơ-va. 279, tập 17, tr. 8. 


, 


Các tổ chức cơ sở Đẳng ở đơn vị kinh 


tế quốc doanh đã có những tiến bộ 


đáng kề về các mặt phát huy vai trò 
làm chủ tập thề của nhân đân lao động, 
phát động phong trào quần chúng, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng 
nhằm khắc phục khó khăn, đầy mạnh 
sản xuất và kinh doanh, hoàn thành 

_ kế hoạch Nhà nước, chăm lo đời sống 
công nhân, viên chức, củng cố, xây 
dựng tổ chức Đẳng và eác đoàn thề 
quần chúng. Nhiều đẳng ủy, chỉ ủy đã 
năm vững chức năng, nhiệm vụ của 
mình, tạo điều kiện thuận lợi đề giám 
đốc và cơ quan quản lý phát huy tỉnh 
thần chủ động, sáng tạo, vươn lên tìm 
cách cải tiến công tác, tháo gỡ những 
vướng mắc trong quản lý, khắc phục 
những khó khăn về vật tư, nguyên 
liệu, nhiên liệu, hạn chế và sửa chữa 
khuyết điềm, tạo ra những chuyền 
biến mới trong sẳn xuất và kinh doanh. 
Việc sắp xếp lại sản xuất và cải tiến 
quản lý xí nghiệp công nghiệp, phân 
phối, lưu thông theo phương hướng 
và yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 

-Đảng đang được triền khai một cách 
tích cực. Việc tông kết công tác phát 
thể Đẳng, tiến hành đại hội đảng bộ 
eơ sở, rà soát lại đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên... gắn liền với việc từng bước 
đồi mới cơ chế quản lý ở cơ sở đã 
mang lại những kết quả tốt trong việc 
kiện toàn cơ sở Đảng ở khu vực kinh 
tế quốc doanh. Số đẳng bộ được công 

- nhận là «đảng bộ trong sạch và vững 
mạnh ” ngày càng nhiều. 


Tuy nhiên, sự tiến bộ đó chưa đều 
và chưa mạnh. Ở một số cơ sở còn 
nhiều hiện tượng tiêu cực trong sản 
xuất và kinh doanh, việc thực hiện kế 
hoạch Nhà.nước chưa tốt; năng suất, 
chất lượng, hiệu quả lao động chưa 
cao ; kỷ luật lao động và quản lý tài 
sản xã hội chủ nghĩa còn lỏng lẻo. Tô 
chức Đẳng ở nhiều nơi chưa làm tròn 


chức trách lãnh đạo và kiềm tra của. 


mình; chưa phát huy được vai trò 
tiên phong, gương mẫu của đẳng viên, 


Đồng chí NGUYÊN THỊ MINH KHAI 


Một thành viên trong đoàn đại biều 
Đẳng ta đi dự Đại hội thứ VI 
của Quốc tế cộng sản năm 1935 


Tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh 
năm 1910 tại Vinh (Nghệ tĩnh). 

Tham gia hoạt động cách mạng từ, 
năm 1926. Năm 1930, được kết nạp vào 
Đẳng cộng sản Đông đương, phụ trách 
công tác tuyên truyền, huấn luyện 
đẳng viên ở Bến thủy, Trường thi... 
Năm 1931, bị địch bắt ở Hương cảng 
(Trung quốc). Năm 1934 ra tù. Năm 
1935 là đại biều tham dự Đại hội thứ 
VIIeủa Quốc tế cộng sản. Năm 1937, 
về nước hoạt động, là ủy viên Ban 
chấp hành đẳng bộ Nam kỳ kiêm Bí 
thư thành ủy Sài gòn — Chợ 
Bị địch bắt tháng 7-1940 và hy sinh 
ngày 28-8-1911. 


lớn. 


chưa củng cố và kiện toàn tốt các tồ 
chức quần chúng ; còn lúng túng về lề 
lối làrn việc, lẫn lộn chức năng của tồ 
chức Đẳng với chức năng của cơ quan 
quản lý ; đội ngũ cốt cán yếu, có nơi 
thiếu cán bộ chuyên trách công tác 
Đảng và công tác quần chúng. 


Đề đáp ứng yêu cầu phát triền sản „ 


xuất, đôi mới công tác quản lý kinh 
tế, phát huy hơn nữa tính năng động, 
sáng tạo của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, vấn đề quan trọng có ý nghĩa 
quyết định là phải nhanh chóng nàng 
cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các tô chức cơ sở Đẳng; các 
tồ chức cơ sở Đảng trong khu vực 
kinh tế quốc doanh phải nắm vững và 
thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và 
kiêm tra của mình. 


Sự lãnh đạo của các tồ chức cơ sở 
Đảng ở các đơn vị kinh tế quốc doanh 
la nhân tố quyết định bảo đảm phát 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, 
nghị lực của cần bộ, đẳng viên và 
công nhân, viên chức, đấu tranh khắc 
phục và ngăn ngửa những việc làm 
sai trái, không theo đúng chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, vị phạm chính sách 
và pháp luật của Nhà nước ; đồng thời 
nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, 
sáng tạo của người thủ trưởng và cơ 
quan quản lý. 

Nhằm xác định rõ chế độ trách 
nhiệm ở các đơn vị hoạt động theo 
chế độ thủ trưởng và tôn trọng những 
nguyên tắc quản lý xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, điều 36 của Điều lệ Đẳng 
đã quy định ở các cơ sở kinh tế quốc 
doanh, các tô chức Đẳng không quyết 
định các văn đề về chỉ tiêu và kế 
hoạch cụ thề trong sản xuất, kính 
doanh và các biện pháp kinh tế, kỹ 
thuật, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 
trách nhiệm quản lý của thú trưởng. 
-Nhưng tô chức Đẳng có trách nhiệm 
[lãnh dạo đẳng viên, công nhân, viên 
chức tham gia xây dựng kế hoạch và 
phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 


20 


nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 
Muốn thế, tồ chức Đẳng phải nắm 
chắc tình hình, lắng nghe ý kiến củá 
quần chúng, giáo dục quần chúng nắm 
vững đường lối, quan điềm và các 
chính sách của Đẳng và Nhà nước ; 
đồng thời tập trung lãnh đạo tốt phong 
trào thi đua lao động sẵn xuất và tiết 


kiệm, nhằm đạt năng suất, chất lượng : 


và hiệu quả ngày càng cao ; động 
viên quần chúng phát hiện và khai 


thác tốt các tiềm năng về lao động, 


vật tư, điều kiện sản xuất sẵn có. 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và kinh 
nghiệm tiên tiến vào sản xuất, kiên 
quyết dấu tranh bảo vệ tài sản của 
Nhà nước và của tập thề, chống lãng 
phí, tham ô, chống lười nhác, vô trách 
nhiệm, vô kỹ Iuặt. 


Tô chức Đẳng lãnh đạo các đơàn 
thề quần chúng phối hợp chặt chẽ với 
thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản, 
lý, hành động theo một phương hướng 
và kế hoạch thống nhất, phát huy vai 
trỏ tham gia quản lý của Công đoàn. 
vai trò xung kích cách mạng của Đoàn 
thanh niên, bảo đảm sự đoàn kết, 
thống nhất trong toàn đơn vị. Tô chức 
Đẳng và đẳng ủy, chỉ ủy ở cơ sở phải 


thường xuyên làm tốt công tác giáo 


dục chính trị, tư tưởng cho đẳng viên 
và quần chúng, góp phần thực hiện 
tốt nhất nhiệm vụ chính trị, công tác 
chuyên môn và mọi hoạt động của 
đơn vị. 


Buông lỏng sự lãnh đạo của tồ 
chức Đẳng đối với tập thê lao động 
và các đoàn thề quần chúng ở các đơn 
vị kinh tế quốc doanh là một khuyết 
điểm nghiêm trọng làm hạn chế việc 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch Nhà nước, ảnh hưởng xấu 
đến việc xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê ở các đơn vị này. 


Kiềm tra hoạt động của cơ quan 
quản lý và của người thủ trưởng là 
một chức năng cơ bản của tồ chức 
Đẳng trong các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, một khâu đặc biệt quan trọng 


+ nh. — Ẩm kỹ. ..ẴM- — .mm _ 


trong việc bảo đảm chức năng lãnh 
đạo kinh tế — xã hội của Đẳng, bảo 
đảm thực hiện tốt chế độ thủ trưởng. 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, quán triệt và thực hiện 
một cách nghiêm túc mọi chủ trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của- 
Nhà nước. Qua kiềm tra, tồ chức Đẳng 
phát hiện những ưu điềm đề phát huy, 
những thiếu sót, khuyết điềm đề uốn 
nắn, khắc phục. Từ đó càng nêu cao 
dược vai trò lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tồ chức Đẳng, phát huy được 
hiệu lực quản lý và chất lượng công 
tác của các cơ quan quản lý. 


Nội dung kiềm tra tập trung vào 
những vấn đề trọng yếu nhất trong sản 
xuất, kinh doanh, công tác chuyên 
môn của đơn vị; kiềm tra việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch; kiềm 


tra việc bảo đảm chất lượng sản | ''' 


phầm, việc áp đụng các tiến bộ kỹ 
- thuật vào sản xuất, hiệu quả kinh tế, 
chính trị của việc thực hiện các biện 
pháp quản lý ; kiềm tra việc chấp hành 
các chế độ, chính sách, pháp luật của 
Nhà-nước (như chính sách tiết kiệm, 
chính sách bảo hộ lao động, tiền lương, 
Liền thưởng, phúc lợi, tồ chức đời 
sống, bảo đảm quyền làm chủ tập thề 
của công nhân, viên chức, v.v.). 


các đơn. vị thương nghiệp, vận tải, 


cung ứng vật tư... còn cần chú trọng 
kiềm tra ý thức trách nhiệm và thái 
độ phục vụ sẵn xuất, phục vụ nhân 
dân, chấp hành các nội quy, quy chế 
công tác. 


Chính vì không nắm vững chức 
năng lãnh đạo và kiềm tra nói trên 
mà thời gian qua, có những đẳng ủy, 
chỉ ủy bao biện, quyết định cả những 
công việc thuộc trách nhiệm “của cơ 
quan quản lý xí nghiệp, những vấn 


đề thuộc phạm vi quyền hạn của giám . 


đốc. Ngược lại, ở khá nhiều nơi, tô 
chức Đảng buông lỏng lãnh đạo, 
không làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, bó lơi công tác cán 
bộ, công tác quần chúng, công tác 


Việt. Ngày 14-7-1 


Đồng chí PHAN ĐĂNG LƯU 


Một trong những người tham gia 
các hội nghị thứ 6 và thứ 7 của 
Trung ương Đảng (khóa ]) 


Sinh ngày 5-5-1902 ở xã Hoa thành, 


Yên thành, Nghệ tĩnh. 


Cuối năm 1925, gia nhập Hội phục 
92§, được bầu làm Ủy 
viên thường vụ Tồng bộ Tân Việt cách 
mạng đẳng. Tháng 9-1929, bị địch bắt, 
và đầy lên Buôn mê thuột. Năm 1956, 
ra tù. Tháng 9-1936, tham gia Ủy ban 
lâm thời vận động Đông dương đại 
hội ở Trung kỳ. Chỉ đạo các báo chí 
công khai của Dáng ở Trung kỷ và 
lãnh đạo các dân biều của Mặt trận dân 
chủ tại Viện dân biều Trung kỳ. Tháng 
9-1939, rút vào hoạt động bí mật, vào 
công tác ở Nam kỳ. Bị địch bắt ngày 

22-11-1940 và bị bắn ngày 28-8-1941. 


^1 


“kiềm tra. Có những đẳng ủy chẳng 
những không ngăn chặn và uốn nắn 
mà còn cùng với giâm đốc quyết định 
cả những việc làm trái với nghị quyết 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
vì lợi ích riêng của đơn vị. 

1I— Xây dựng đội ngũ của Đảng 
trong giai cấp công nhân 


Có xây dựng đội ngũ đảng viên 
vững mạnh mới tạo ra sức mạnh của 
tô chức Đảng. Xây đựng đội ngũ đẳng 
vi.n trong giai cấp công nhân là vấn 
đề có tính nguyên tắc, vấn đè về 
đường lối, quan điềm trong công tác 
xây dựng Đảng, là phương hướng đề 
tăng cường thành phần công nhân 
trong Đẳng. Các tồ chức cơ sở Đẳng 
ở các đơn vị kinh tế quốc doanh, nơi 
tập trung hầu hết lực lượng công 
nhân trực tiếp sẵn xuất và kinh doanh, 
có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề 
này. 


Trong những năm gản đây, việc 
phát triền Đẳng trong giai cấp côn 
nhân tuy có tăng song còn tin cổ 
các thành phố, các khu công nghiệp, 
công tác phát triền Đảng vào công 
nhân chưa được chú ý đúng mức ; chỉ 
đạo thiếu thường xuyên và tập trung, 
cỏn có những biều hiện của tư tưởng 
hẹp hỏi, sợ trách nhiệm. Số đẳng viên 
đlà công nhân trực tiếp sản xuất còn 
ít. Tình hình đó đã ảnh hưởng không 
tốt đến việc cúng cố, kiện toàn đòi 
ngũ của Đẳng, nâng cao sức chiên dấu 
của các tô chức cơ sở Đẳng. Chúng 


ta cần nhanh chóng khắc phục nhữngS 


thiếu sót đó, đầy mạnh hơn nữa công 
tác phát triển Đảng trong giai cấp 
công nhàn. Đây chẳng những là một 
yêu cầu cấp bách dễ củng cố, kiện 
toàn tô chức cơ sở Đẳng ở đơn vị 
kinh tế quốc doanh, . mà eòn là một 
yêu cầu cơ bản, lâu đài của toàn bộ 
công tác xây dựng Đẳng. 


Phương hướng phát triền Đẳng 
trong công nhân hiện nay là chú trọng 


bồi dưỡng những công nhân có lập 
trường chính trị kiên định, vững vàng 
trước khó khăn và thử thách, có khả 
năng đi đầu lôi cuốn quần chúng phấn 
dấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
được giao; chú ý những công nhân 
xuất thân tù gia đình công nhân lâu 
đời, công nhân có tay nghề khá, công 
nhân nữ và công nhân còn trong lứa 
tuôi thanh niên. Ở những đơn vị còn cớ 
quá ít đẳng viên hoặc phân bố đẳng 
viên không đều, cần tích cực làm 
công tác phát triền Đẳng, và nếu có 
thề thì điều chỉnh lực lượng đẳng 
viên, bảo đảm ở những khâu sắn 
xuất trọng yếu, ở những lĩnh vực công 
tác khó khăn, phức tạp đều có đẳng 
viên. Muốn làm tốt công tác phái :riền 
Đảng, phải tạo ra phong trào cách 
mạng của quần chúng, thông qua 
phong trào quần chúng mà phát hiện 
những người ưu tú đề bồi dưỡng, tạo 
điều kiện đưa họ vào Đẳng. Xiặt khác, 
đề phòng khuynh hướng phát triền 
Đẳng một cách ồ ạt, hạ thấp tiêu 
chuẩn đẳng viên, điều chỉnh đẳng viên 
một cách tùy tiện, gây ra những xáo 
trộn không cần thiết. z 


Đi đôi với công tác phát triền Đẳng, 
vấn đề hết sức quan trọng là giáo dục, 
rèn luyện, nâng cao chất lượng đẳng 
viên, làm tốt việc quản lý, phân công 
đẳng viên, kịp thời kiềm tra và xử 
lý nghiêm mình những đẳng viền vi 
phạm Điệu lệ Dẳng, pháp luật của 
Nhà nước, kiên quyết dưa những 
người không đủ tư cách dàng viên ra 
khỏi Đăng. Việc nâng cao chất lượng 
đẳng viên, đưa những người không 
đú tư cách đẳng viên ra khỏi Đẳng 
phải là việc làm thường xuyên, kiên 
quyết và không do dự. Hiện nay, 
trong các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
bên cạnh những đẳng viên gương mầu, 
tích cực, cũng còn những đẳng viên 
làm trái đường lối, chính sách của 


_ Đẳng, vi phạm kỷ luật của Đẳng, pháp 


luật của Nhà nước, không còn đủ tư 
cách ở trong Đẳng. Các tô chức cơ sở 


Đẳng cần tích cực cải tiến -sinh hoạt 
Dăng, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ, đầy mạnh tự phê bình và phê 
bình, kết hợp với vận động quần 
chúng. phê bình các công việc của 
Đảng, phê bình cán bộ, đẳng viên, 
Kiềm tra công tác và phẩm chất của 
đẳng viên, giúp đảng viên hoàn thành 
tối nhiệm vụ. 


Thực tế cho thấy, công tác xây dựng, 
củng cố đội ngũ đẳng viên ở các đơn 
vị kinh tế quốc đoanh chỉ có ý nghĩa 
và thu được hiệu quả thiết thực nếu 
nó được tiến hành đồng thời và kết 
hợp chặt chẽ với việc xây dựng đội 
ngũ công nhân, củng cố và kiện toàn 
các tô chức quần chúng. Nếu không 


bồi dưỡng, rên luyện đội ngũ công ; 


nhân thì không có điều kiện đề 
xây dựng đội ngũ đảng viên của 
Đảng. 


Các tô chức quần chúng như Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, có trách nhiệm 
lớn trong việc giáo dục, vận động và 
lôi cuốn công nhân tham gia các công 
việc quản lý sản xuất, quản lý xí 
nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
sản xuất, kế hoạch công tác của đơn 
vị, bồi đưỡng, rèn luyện công nhân, 
trên cơ sở đó giới thiệu những công 
nhân ưu tú đề tô chức Đẳng xem xét, 
kết nạp vào Đẳng, tham gia tích cực 
vào việc xây dựng đội ngũ đẳng viên, 


tham gia xây dựng Đẳng. Cấp ủy. 


Đẳng và cơ quan quản lý cần khắc 


phục thiên hướng xem nhẹ vai trò của. 


các tồ chức quầnchúng, chỉ huy động 
hoặc giao việc cho các tô chức quần 
chúng khi cần, không quan tâm đầy 
đủ đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng. Tăng cường hơn nữa 
công tác lãnh đạo xây dựng và củng 
cố các tổ chức quần chúng thật sự 
vững mạnh, làm nòng cốt trong phong 
trào quần chúng và chỗ dựa đáng tin 
cậy của Đẳng, | 


TÂN 


Đồng chí VÕ VĂN 


Ủy viên Trung ương Đẳng, 
bí thư Xứ ủy Nam kỳ 
tử năm 1937 đến năm 1940 


Sinh năm 1894 tại Đức hỏa, Chợ lớn. 


Năm 1926 gia nhập Việt nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội. Cuối 
năm 1929, gia nhập Án nam cộng sản 


đảng. 


Ngày 4-6-1930, lãnh đạo một cuộc 
biều tỉnh lớn ở xã Tân phú thượng 
(Đức hòa), bị địch kết án tử hình 
vắng mặt. Sau đó, được cử làm Bí thư 
Tỉnh ủy Chợ lớn. Năm 1932, làm Bí thư 
Tỉnh ủy Gia định. Năm 1937, làm Bi 
thư Xứ ủy Nam kỳ và sau đó được cử 
vào Ban chấp hành trung ương Đẳng. 
Bị địch bắt giữa năm 1940, và hy sinh 
ngày 28-8-1941. 


III —- Nâng cao vai trò của bí 
thư, kiện toàn đội ngũ cốt cán 
và cán bộ chuyên trách công 
tác Đảng, công tác quần chúng ở 
cơ sở, 


Sự lãnh đạo của chỉ bộ, 
cơ sở đối với tập thề lao động là sự 
lãnh đạo tập thề; sự kiềm tra của tồ 
chức Đẳng đối với hoạt động của giám 
đốc và cơ quan quản lý là sự kiêm tra 
tập thề. Trong cấp ủy, mỗi thành viên 
đều có vai trỏ và vị trí quan trọng 
nhất định đối với chất lượng hoạt 
động của tập thề. Song về lý luận 
_eũng như về thực tiễn, ở bất cứ đơn 
vị kinh tế nào cũng cần phải có một 
đội ngũ cốt cán tốt, trước hết phải có 
bí thư và giám đốc tốt mới có khả 
năng bảo đảm chất lượng hoạt động 
của tập thề đẳng ủy, chất lượng điều 
hành quản lý của giám đốc, chất lượng 
làm chủ tập thề của quần chúng. 
Người bí thư ở bất cứ cấp nào, đơn 
vị nào cũng có vai trò quan trọng 
hàng đầu trong tập thề cấp ủy. Thực 
lế nhiều năm qua đã chỉ ra rằng, 
những nơi có phong trào khá, tồ chức 
cơ sở Đẳng mạnh thường là những nơi 
có đội ngũ cán bộ cốt cần mạnh, có bí 
thư vững, có giám đốc giỏi. Ngược 
lại, những nơi yếu kém thường là do 
không xây dựng, kiện toàn được đội 
ngũ cốt cán, nhất là không bố.trí đúng 
bí thư và giám đốc. 


Bí thư là linh hồn, là trụ cột của 
tập thề chỉ bộ, đẳng bộ. Chức năng 
kiêm tra của đẳng ủy, chỉ ủy đối với 
hoạt động của giám đốc và cơ quan 
quản lý đỏi hỏi phải nâng cao trình 
độ, năng lực và chất lượng lãnh đạo 
của bí thư. Bí thư tô chức cơ sở Đẳng 

_phải là người tuyệt đối trung thành 
với Đảng, nắm vững đường lối của 
Đẳng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ 
đường lối của Đẳng, có lập trường 
kiên định trong cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội ehủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, có năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện, có kiến thức về 


LIÊN 


đẳng bộ. 


quản lý kinh tế, về ngành nghề, cớ 
hiều biết cần thiết về khoa học kỹ 
thuật, có đầu óc tồ chức, có khả năng 
đoàn kết, tập hợp đẳng viên và quần 
chúng, được đả ng viên và quần chúng 
tín nhiệm. Có làm tốt công tác đào tạo, 
bồi dưỡng và bố trí đúng bỉ thư đồng 
thời với việc củng cố và kiện toàn đội 
ngũ cốt cán, mới tạo điều kiện nâng - 
cao vai trò lãnh đạo của chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở tương xứng với vị trí của nó. 

Đến nay, ở các xÍ nghiệp; các đơn 
vị kinh tế quốc doanh đã có hàng 


nghìn cán bộ chuyên trách công tác 
Đẳng. Nhìn chung đội ngũ bí thư đẳng 


"ủy xỉ nghiệp đã tỏ rõ lỏng trung thành 


với Đảng, tận tụy với cách mạng, giữ 
gìn tốt phầm chất đạo đức và ngày 
càng tiến bộ về năng lực công tác. 
Nhiều đồng chỉ đã đóng góp tích cực. 
vào công tác xây dựng Đảng, công tác 
lãnh đạo và quản lý xí nghiệp, vươn 
lên đáp ứng những yêu cầu mới về 
cải tiến quản lý kinh tế, tăng cường 
công tác chính trị tư tưởng trong đẳng 
bộ, xây dựng và phát huy quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên chức. 


Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ bí thư ở mội 
số nơi chưa được quan tâm đúng mức. 
Việc lựa chọn, bố trí bí thư đẳng ủy 
còn chắp vá, bị động. Nhiều đồng chí 
chưa được bồi dưỡng về các mặt quản 
lý kinh tế, về phương thức công tác 
Đẳng, công tác quần chúng. Số đồng 
chí xuất thân từ công nhân mới có: 
khoảng 38Ã. Một số bí thư đẳng ủy xí 
nghiệp chưa đủ sức làm tròn chức 
trách của mình trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc kiềm 
tra hoạt động của giám đốc và cơ 
quan quản lý ở xỉ nghiệp. 


Chỉ thị số 49/CŒT — TƯ ngày 29-9- 
1984 của Ban bí thư Trung ương Đẳng 
« Về việc nâng cao sức chiến đấu, chất 
lượng lãnh đạo của tồ chức cơ sở 
Đảng ở đơn vị kinh tế quốc doanh ? 
đã đề ra yêu cầu, phương hướng, biện 
pháp kiện toàn đội ngũ bí thư, nâng 


cao vai trò của bí thư trong việc kiện 
toàn tồ chức cơ sở Đảng. Ở đây điều 
quan trọng là cần xác định đúng vị 
trí và trách nhiệm của bí thư, khắc 
phụé khuynh hướng xem nhẹ dẫn đến 
bố trỉ không đúng bí thư, không chăm 
lo đào tạo, bồi dưỡng và quản lý dội 
ngũ bí thư. 

Việc kiện toàn đội ngũ bí thư phải 
được tiến hành khần trương cùng với 
việc kiện toàn đội ngũ giám dốc và 
các cần bộ cốt cán khác. Phương thức 
tốt nhất là kết hợp chặt-chẽ việc học 
tập ở trường lớp với việc rèn luyện. 
thử thách trong công tác thực tế ; kết 
hợp việc chuyên môn hóa cán bộ với 
việc thường -xuyên đồi mới cán bộ; 
-_ kết hợp việc lựa chọn, sử dụng cán bộ 
tại chỗ với việc điều động cán bộ từ 
nơi khác đến. Cùng với việc lập quy 
hoạch đào tạo cán bộ trong 5ð năm 
1986 — 1990, trước mắt cần rà soát lại 
đội ngũ bí thư và cán bộ chủ chốt ở 
cơ sở đề thay ngay những người không 
đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu nêu trong 
các nghị quyết và chỉ thị gần đây của 
Trung ương. Cần sắp xếp bí thư có 
năng lực tương xứng với vị trí công tác 
đó, đồng thời tích cực bồi dưỡng đội 
ngũ giám đốc, đào tạo những giám đốc 
giỏi về quản lý, có tính đảng cao, hiều 
biết về công tác Đẳng, công tác quần 
chúng ; xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết, hợp tác giữa bí thư và giám đốc, 

Các cấp, các ngành căn cứ vào yêu 
cầu công tác, vào quy định của Trung 
ương đề vxÁc định lại biên chế và có 
kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ 
chuyên trách công tác Đẳng (trước hết 
là bí thư), công tác quần chúng (trước 
hết là thư ký Công đoàn, và bí thư 
Đoàn thanh niên) theo phương hướng 
tăng cường cán bộ cho những khâu, 
những lĩnh vực có vị trí quan trọng 


về chính. trị, kinh tế, quốc phòng, - 


nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh 
đạo của tô chức Đẳng. Đồng thời có 
chính sách, chế độ đúng đối với bí 
thư và cán bộ chuyên trách công tác 
Đẳng, công tác quần chúng ở cơ sở. 


Dồng chí HOÀNG VĂN 


THỤ 
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đẳng 
tử năm 1940 đến năm 1943 


Sinh năm 1906 tại châu Diềm he, 
Lạng sơn, người dân tộc Tày. 

-Năm 1933, trở thành đẳng viên Đẳng 
cộng sản Đông dương. Năm 1935, sau 
khi dự Đại hội toàn quốc thử nhất của 


_Đẳảng cộng sản Đông dương họp ở Ma 


cao (Trung quốc), về Việt bắc hoạt 
động, làm chủ bút báo Tranh đấu, cơ 
quan phản đế miền thượng du. Sau đồ 
viết báo ao động và lãnh đạo phong 
trào Mặt trận dân chủ ở Việt bắc. 


Tháng 5-1941, 
ương Đảng rồi vào Ban thường vụ 
Trung ương Đẳng, phụ trách công 
tác Mặt trận và công tác binh vận. Bị 
bắt tháng 8-1943 và hy sinh ngày 
24-5-1944. 


được cử vào Trung 


... 


~ờ 


LY — Tăng cường sự chỉ đạo 
của cấp trên. 


Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị ở đơn vị cơ sở trước hết tủy thuộc 
vào khả năng lãnh đạo, phát huy sức 
mạnh tông hợp của chính bản thân cơ 
sở đó.; nhưng mặt khác không kém 
phần quan trọng, và trong không Ít 
trưởng hợp có tính quyết định, còn 
là do sự chÏ đạo của cấp trên. Các chỉ 
bộ, đẳng bộ ở các đơn vị kinh tế quốc 
đoanh hoạt động thường xuyên trong 
mối liên hệ với quần chúng, hằng: 
ngày hằng giờ phải giải quyết những 
văn đề nóng hồi do cuộc sống đặt ra, 
chỉ có thê phát huy được tính chủ động 
và sáng tạo của mình trên cơ sở quán 
triệt đường lối, chính sách của Đẳng 
và được sự chỉ đạo, giúp đỡ tích cực 
của cấp trên, nhất là- cấp trên trực 
tiếp. Vì vậy, việc eủng cố và nâng cao. 
sức chiến đấu của các tô chức cơ SỞ 
Đăng trong các đơn vị kinh tế quốc 
doanh nhất thiết phải gắn liên với việc 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cơ quan cấp trên. 


Thời gian qua, theo nghị quyết của 
Trung ương, các cấp ủy Đảng, các cơ 
quan chính quyền, các ngành kinh tế 
kỹ thuật, các đoàn thề quần chúng đã 
hướng về cơ sở, tích cực chỉ đạo, giúp 
đỡ cơ sở về các mặt, nhất là về tăng 


cường cơ sở vật chất kỹ thuật. phương . 


tiện sản xuất, tăng cường cán bộ, coi 
việc phục vụ cơ sở là một nhiệm vụ 
trực tiếp của mình. Tuy vậy, do tô chức 
chưa được kiện toàn; quy chế và lề lối 
làm việc chưa được quy định rõ, cho 
nên nhiều khi các cấp, các ngành còn 
lúng túng trong việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, quản lý, giúp đỡ cơ sở kinh tế 
quốc doanh. Một số cấp ủy địa phương 
được giao trách nhiệm quản lý các tô 
chức cơ sở Đảng ở các đơn vị kinh tế 
quốc doanh đóng trên địa bàn của 
mình chưa quan tàm đầy đủ đến vấn 
đề này. Nhiều cơ quan giúp việc cho 
cấp ủy chưa thực hiện tốt chức năng 
giúp cấp ủy lãnh đạo và kiềm tra các 
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tô chức cơ sở Dẳng ở các đơn vị kinh 
tế quốc doanh, mới chỉ dừng lại ở 
những công việc đảng vụ đơn thuần. 
Không ít cấp ủy lãnh dạo các tô chức 
eơ sở này còn thiếu cụ thê và thiết 
thực. 

Đề tắng cường và cải tiến sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với các 
tồ chức cơ sở Đẳng, các cấp ủy Đảng, 
các cơ quan chính quyền cần nhận 
thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối 
với các cơ sở kinh tế quốc doanh, 
quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, 
nhất là cần sớm kiện toàn các cơ 
quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo 
công tác xây dựng Đẳng trong các đơn 
vị kinh tế quốc đoanh; chú trọng chỉ 
đạo cụ thề đối với từng loại cơ sở : xí 
nghiệp công nghiệp, xây dựng, vận 
tải, thương nghiệp, vật tư, v.v. chú ý 
hơn nữa đến những cơ sở quan trọng. 
nắm nhiều hàng hóa, vật tư. Theo 
quy định của Trung ương, ở các liên 
hiệp xí nghiệp nói chung không thành 
lập đảng bộ toàn liên hiệp; các chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sở ở đây trực thuộc 
tỉnh ủy, huyện ủy, nơi đơn vị đóng. 
Trường hợp các xí nghiệp trong liên 
hiệp (hoặc đơn vị tương tự) về cơ bản 
nằm gọn trong phạm vi một thành 
phố hoặc ở gần nhau trong phạm vi 
một tỉnh thì tỉnh ủy, thành ủy trực 
thuộc Trung ương có thê cho phép 
thành lập đẳng ủy liên hiệp xí nghiệp 
là cấp trên trực tiếp của các tô chức 
cơ sở Đảng trong liên hiệp. Đảng ủy 
liên hiệp xÍ nghiệp thực hiện quyền 
kiêm tra đối với hoạt.động của giám 
đốc, tông giảm đốc và cơ quan quản : 
lý liên hiệp xí nghiệp và lãnh đạo 
công tác của các tô chức Đảng trực 
thuộc. Nếu các cơ sở Đẳng trực thuộc 
này ở trong phạm vi một tỉnh. cắp ủy 
tỉnh, thành phố có thê thành lập Hội 
đồng các bí thư cơ sở trong liên hiệp 
đề trao đôi ý kiến về công tác lãnh - 
đạo và kiềm tra của tồ chức cơ sở 
Đẳng, bàn biện pháp phối hợp hành 
động, thực hiện tốt nhiệm vụ của 
toàn liên hiệp. Trường hợp liên hiệp 


xỉ nghiệp có cơ sở ở nhiều tỉnh, thì 
tỉnh ủy, thành ủy nơi có cơ quan liên 
hiệp đóng bàn bạc, thống nhất với 
Ban tô chức trung ương và các tỉnh 
ủy nơi có các xí nghiệp đóng đề quyết 
định việc thành lập Hội đồng bí thư 
hoặc định ra chế độ hội nghị các bí 
thư, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo các tô. 
chức cơ sở Đẳng một cách chặt chẽ, 
thường xuyên và có hiệu quả. Hội 
đồng bí thư và Hội nghị bí thứ cơ sở 
là một hình thức tô chức thích hợp 
đề chỉ đạo các tô chức cơ sở Đẳng 
ở đơn vị kinh tế quốc doanh. Nó vừa 


bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tô 
chức của Đẳng, vừa tạo điều kiện đề 
các cơ sở thường xuyên trao đôi kinh 
nghiệm với nhau, làm cho công tác 
xây dựng Đẳng gắn chặt với nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị cơ sở. 


Đương nhiên, tăng cường sự chỉ 
đạo, giúp đỡ của cấp trên không cỏ 
nghĩa-là cấp trên làm thay cho đẳng 
bộ cơ sở mà là nhằm động viên, phát 
huy vai trò chủ động, sáng tạo của 
đảng bộ cơ sở, tạo điều kiện cho đẳng 
bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng và 
nhiệm vụ của mình. 


_ 


ƒì Tồ quốc xã hội chủ trghĩa... 


{Tiếp theo trang 17) 


Tiền đò đất nước ta rạng rỡ. Tỉnh 
thế cách mạng nước ta tốt đẹp. Con 
đường tiến lên đã được Đại hội IV và 
Đại hội V vạch rõ. Nghị quyết các hội 
nghị lần thứ 6 và lần thứ 7 vừa qua 
của Trung ương Đẳng đã đề ra những 
chủ trương và cách làm đúng đắn, 
sảng tạo. Bước vào năm 1965, với 
nhận thức về đường lối sáng tỏ hơn 
rà kinh nghiệm phong phú hơn, với 


lực lượng hủng hậu và tỉnh thần phấn: 


chấn hơn, chúng ta-nhất định sẽ vượt 
qua mọi khó khăn, phát huy những 
tiềm năng to lớn, tạo chuyên biến 
mạnh đưa đất nước tiến lên một bước 
phát triền mới. 

Ở tuổi 55, Đẳng ta đồi đào sức sống, 
dày dạn trong lãnh đạo đấu tranh giữ 
nước, đang trưởng thành trong lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Toàn 


Đẳng, từ Ban chấp hành trung ương 
đến mỗi đẳng viên, quyết vươn lên 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo 
toàn dân, toàn quân mãi mãi giữ gìn 
độc lập, tự do, xây dựng đất nước ta 
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. đem 
lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn xã 
hội, cho từng gia đình và cho mỗi 
người Việt nam chúng ta. 


Đẳng cộng sản Việt nam quang vinh 
muôn năm Ì 

Nước Công hòa: x# hội chủ nghĩa 
Việt nam muôn năm Ì 
Nhân dân Việt nam anh hủng muôn 
năm Ì | _ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa,. 
vì hạnh phúc của nhân dân ! 


Về sự lãnh đạo của Đảng đối với 
.s nghiệp xây dựng kinh tế 


ĐẢO DUY TÙNG 


ANH đạo sự nghiệp xây dựng kính 
LẺ là cốt lõi trong toàn bộ hoạt 
động của các đảng cộng sản đã 

lãnh đạo chính quyền. Nội dung lãnh 
đạo kinh tế bao gồm nhiều việc. Trong 
điều kiện nước ta, một 
lên chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế chủ 
yếu là sẵn xuất nhỏ và đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, đề 


_" đưa nền kinh tế tiến lên, Đẳng ta phải 


đáp ứng được những yêu cầu sau đây : 

Một là, phát hiện được những vấn 
đề có tính quy luật của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, xác định 
được đường lối chung đề chỉ đạo sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó 
là tiền đề, là cơ sở đề lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng kinh tế. 

Hai là, đề ra đường lối xây dựng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa mà nội 


dung chủ yếu là chỉ ra được phương - 


hướng xây dựng cơ cấu kỉnh tế phù 
hợp. 

-Ba là, định ra chiến lược kinh tê, 
tử chiến lược ấy lãnh đạo việc xây 


Tử khi thành lập đến nay, do nhụ 
câu phải đánh thắng nhiều kẻ thù đề 
giành và bảo vệ chính quyền, Dảng ta 
phải đầu tư khá nhiều sức lực vào việc 
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nước tiến ˆ 


- 


dựng các kê hoạch kinh tế, chỉ ra được “ 
những mục tiêu hiện thực và những 
biện pháp chủ yếu đề thực hiện mục 
Liêu ấy. 

Bốn là, lãnh đạo việc xây dựng một_ 
cơ chế quản lý kinh tế có khả năng 
kích thích tất cả các lực lượng tham 
gia sản xuất phấn đấu đạt được những 
mục tiêu đã định. 


Năm là, lãnh đạo việc tồ chức thực 
hiện, tiến hành công tác cán bộ, công 
tác kiềm tra, động viên được phong 
trào cách mạng của quần chúng, biến 
những quyết định của Đẳng và Nhà 
nước thành hiện thực. _ 


Đó là nội dung lãnh đạo kinh tế 
của Dẳảng ta. Chất lượng và hiệu quả 
sự lãnh đạo ấy phụ thuộc vào năng 
lực của Đảng ta trong việc xử lý từng. 
khâu và liên kết cá 5 khâu nói trên: 


trong một thề thống nhất. Dảng ta có 


khả năng đáp ứng những yêu cầu 
nói trên không? Đó là vấn đề cần 
làm rõ. 


tìm ra các giải pháp cách mạng. Dánh 
thắng các đội quân xâm lược của ba 
cường quốc, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, thống nhất nước nhà, đưa cả 


nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, không 
phải là do sự may rủi. Đó là thắng 
lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, của 
đường lối và phương pháp cách mạng, 
của khoa học và nghệ thuật chiến 
tranh nhân dân Việt nam. Đó là thắng 
lợi của tư duy khoa học của Đẳng ta 
trong cách mạng dân tộc dân chủ. Về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, khả năng 
tư duy của Đẳng ta ra sao? Thành 
quả thế nào? Có thề tìm câu trả lời 


ấy trong các báo cáo chính trị, các 


nghị quyết của Đại hội thứ HH, thứ 


[V, thứ V của Đảng, các nghị quyết, 


của Ban chấp hành trung ương, các 
tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
của đồng chí Lê: Duâần và các đồng 
chí lãnh đạo khác của Đảng, trong đó 
có tác phầm quan trọng Nắm oững 
quụ luật, dồi mới quản lý kính tế mới 
xuất bản. Thành quả tư duy của Đảng 
ta về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã được thề hiện một phần ở đường 
lối chung đề ra trong Đại hội thứ 
IH, được phát triền và hoàn chỉnh 
trong Đại hội thứ IV: 

q«Nắm øững chuucn chính uỏ sản, 
phát huụ quuền làm chủ lập thề của 
nhân dân lao động, tiền hành đồng 
thời ba cuộc `cách mạng : cách mạng Uề 
quan hệ sản xuôi, cách mạng khoa 
học — kỹ Lhuái, cách mạng lư lưởng 0à 
păn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chối ; đầu mạnh 
cóng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm Dụ irung tâm của cả thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ; xâu dựng chế 
độ ldyn chủ lập thề xã hội chủ nghĩa, 
râu dựng nền sản xuải lớn xã hội chủ 
nghĩa, xâu dựng nền Uăn hóa mới, +âu 
"đựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa... ®. 

. Đường lối chung nói trên, trước 
hết, chỉ rõ nội dung chủ nghĩa xã hội 
mà nhân dân ta đang xây dựng là gì? 
Đó là chế độ làm chủ tập thề, nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa 
mới, con người mới. Đây là một quan 
niệm cơ bản về chủ nghĩa xã hội. Quan 
niệm ấy không chỉ nêu lên những nét 


chung, mà từng bước một đã có nột 
dung cụ thê, không chỉ trên nhận thức 
mà đã đi vào cuộc sống. Ví dụ, kh: 
nêu lên chế độ làm chủ tập thà, điền: 
cốt lõi của đường lối. Đảng ta đã xác 
định rõ nội dung cị thề của chế đô 
làm chủ về chính trị kinh tế, văn 
hóa; làm chủ tập thề vừa là mục 
tiêu vừa là động lực; cơ chế làm 
chủ: Đảng lãnh dạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. Giá trị của 
một quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa 
xã hội mà nhân dân ta đang xày dựng 
trên đất nước mình giống như giá trì 
của một bản thiết kế đúng về một tòa 


"lâu đài đẹp. 


Đường lối chung không những chỉ 
ra nội dung chủ nghĩa xã hội mà ta 
xây dựng, mà còn vạch rõ coa đường 
hình thành chủ nghĩa xã hội ở nước 
(q. Đó là con đường đồng thời tiến 
hành ba cuộc cách -mạng trong đó cách 
mạng khoa học —kỹ thuật là then chốt, 
công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung 
tâm của cả thời kỳ quá độ. Bài học 
lớn của 20 năm chống Mỹ, cửu nước là 
bài học về phương pháp cách mạng, 
về con đường giành chỉnh quyền 
Phương pháp cách mạng ấy là nhân 
tố chủ yếu quyết định thắng lợi của 


sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Việc 


nêu ra ba cuộc cách mạng, xác địnb 
rõ nội dung và cách tiến hành từng 
cuộc cách mạng và mối quan hệ giữa 
ba cuộc cách mạng cũng có giá trị 
tương đương như sự sáng tạo re 
phương pháp cách mạng giành chính 
quyền. Cũng có thẻ nói đó là phương 
pháp cách mạng tông hợp trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Ởở nước ta 
Khi Đẳng ta nói tất cả những cái mới 
đã, đang và sẽ này sinh trên đất nước 
Việt Nam, từ lực lượng sản xuất đến 
quan hệ sản xuất, từ cơ sở hạ tầng 
đến cấu trúc thượng tầng, từ chẽ đẻ 
mới đến con người mới đều là sản 
phầm của ba cuộc cách mạng cũng 
giống như ta nói tất cả những thắng 
lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 


» 


thông thề tách rời sự chỉ đạo của 
phương pháp cách mạng. 

Đường lối chung còn chỉ rô, đề xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì 
phải nắm vững chuyên chính vô sản 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, coi đó là công cụ 
hủ yếu đồ xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong quan niệm về chuyên chính vô 
sản nêu ra ở Đại hội thứ IV của Đẳng 


có nhiều yếu tố dáng chú ý. Đẳng ta: 


dưa quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động vào trong phạm 
trù này, làm nội bật lực lượng nào 
làm chủ Nhà nước, làm rõ vai trò chủ 
thề của xã hội mới, đó là những người 
lao động. Những người lao động làm 
chủ tập thê bằng Nhà nước dưới sự 
lãnh đạo của Dáng. Quan niệm ấy 
phản ánh đúng thực tế nước ta, 
đồng thời có tác dụng động viên lực 
lượng quần chúng tích cực tham gia 
quá trình cji biến cách mạng. 
Đường lối chung, đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa được xây dựng, 
như trên đã nói, là tiền đề giải quyết 
các vấn đề kinh tế. Có xuất phát từ 


H 


Dưỡng lối chung là tư tưởng chỉ 
đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong nhiều thập kỷ, chỉ đạo tất 
cá các lĩnh vực của đời sống, (Tước 
hết là lĩnh vực kinh tế. Nhưng đề 
phát triền nền kinh tế, chỉ có đường 
lối chung chưa đủ. Cần có đường lối 
kinh tế. Đại hội thứ IV của Đăng đã 
xác định đường lối kinh tế một. cách 
hoàn chỉnh như sau: 

« Đày mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà, vâu dựng cơ sở 
bật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xổ hội, 
dưa nền kinh lế nước †q lừ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
L*u liên phát triền công nghiệp nặng 
một cách hợp lú trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp öà công nghiệp nhẹ, kếi 
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đường lối chunø, chúng ta mới có 
phương hướng giải quyết các vấn đề 
kinh tế, đưa nền kinh'tế nước ta phát 
triền theo đúng quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội, bảo đảm bản chất xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế, tìm ra được 


những động lực cơ bản đề thúc đây 


nên kinh tế tiến lên. Hơn nữa, có quán 
triệt đường lối chung, nắm những vấn 
đề.có tính quy luật được phản ánh 
vào đường lối, chúng ta mới có được 
tư duy khoa học đề xem xét giải quyết 
các vấn đề kinh tế. Đồng chỉ Lê Duần- 
có nói: “Chúng ta không thề quản lý 
thành công nền kinh tế nếu không 
vươn lên nắm lấy vũ khí lý luận sắc 
bén nhất của thời đại — phương pháp 
duy vật biện chứng và duy vật lịch 
sử. Đẳng phải trang bị cho cán bộ, 
đẳng viên những hiều biết sâu sắc về 
lý luận và thực tiễn, tạo ra trong đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản 
lý một tư duy kinh tế đúng đắn, tức 
là nắm vững và vận dụng đúng các 
quy luật kinh tế, và các vấn đề có 
tính quy luật của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta y (1). 


4 “ 


hợp xâu dựng công nghiệp pà nông 
nghiệp cả nước thành mội cơ cầu công “ 
nông nghiệp; Dừa +xâu dựng kinh lễ 
Irung ương 0ửa phát triền kinh lễ địa 
phương, hếi hợp khinh lễ lrung trơng 
Uới kinh lễ địa phương trong một cơ 
cấu kinh tế quốc dân thống nhãi ; Fết 
hợp phái Iriền lực lượng sản xuất oởi 
mác lập oà hoàn thiện quan hệ sản xuấi - 
mới ; kšt hợp kinh lẽ tới quốc phòng; 
tăng cường quan hệ hợ p tác, tương lrợ 
uới các nước +ä hội chủ nghĩa anh em 
trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội 


. chủ nghĩa, dồng thời phái triền quan hệ 


kinh lẽ 0uởi các nước khác lrên cơ SỞ 


`*(1)Lê Duân: « Năm vững quy luật, đồi 
mới quản lý kinh tế». Tạp chí Cộng sản số 
9-1984. 


giữ bững độc lập, chủ quụền nà các bên 
cùng có lợi...» 

Đường lối trên đây được nêu ra trên 
cơ sở phân tích thực tế nước ta, rút 
ra được nhiều vấn đề có tỉnh quy 
luật của quá trình tiến từ sẵn. xuất 
nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
"Chúng ta đều biết quy luật là mối liên 


hệ phồ biến giữa các sự vật trong tự. 


nhiên cũng như xã hội, những mối 
liên hệ được lắp đi lắp lại nhiều lần. 
Những mối liên hệ giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, giữa 
việc phát triền lực lượng sẵn xuất và 
cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng 
quan hệ sản xuất mới, giữa kinh tế 
và quốc phòng, giữa kinh tế trong 


nước và kinh tế ngoài nước thực sự. 


là những mối liên hệ cơ bẳn trong nền 
kinh tế nước ta. Nhận thức được 
những mối liên hệ ấy — những mối 
liên hệ mà chúng ta thường nói là 
` những vấn đề có tính quy luật của quá 
trình chuyền biến từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn phần ánh vào trong đường 
lối —là một thành quả quan trọng về 
tư duy lý luận của Đảng. | 
Trong các mối liên-hệ ấy, mối quan 
hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
hai ngành sẵn xuất lớn nhất của xã 
hội, là mối quan hệ cơ bản nhất của 
nền kinh tế quốc dân. Đảng ta đã xử 
lý mối quan hệ ấy theo hướng kết hợp 
công nghiệp và nông nghiệp thành 
một cơ cấu công — nông nghiệp thống 
nhất ngay từ đầu. Đường lối xây dựng 
cơ cấu ấy là *I?u Hiên phái triền công 
nghiệp nặng mội cách hợp lÚ trên cơ 
sở phái triền nông nghiệp uà công 
nghiệp nhẹ ®. Nó có giá trị chỉ đạo sự 
nghiệp xây dựng kinh tế nước ta suối 
cả thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong chỉ đạo phải biết rõ 
bước đi đề vận dụng đường lối cho 
thích hợp. Đại hội thứ V đã kiềm 
điềm việc thực hiện kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980, khẳng định những thành 


tựu to lớn đã đạt được, đồng thời. 


nghiêm khắc vạch rõ những khuyết 


điềm trong chỉ đạo kinh tế, trong đó 
nổi lên khuyết điềm ừa nóng oội oừa 
bảo thủ. Biều hiện của khuynh hướng 
nóng vội là đề ra một số chỉ tiêu quá 
lớn về quy mô và quá cao về nhịp độ 
xây dựng cơ bản và phát triền sẵn 
xuất, nặng về xây dựng mới, nhẹ về 
cải tạo, sắp xếp lại và mở rộng cơ sỞ 
cũ. Qua những khuyết điềm ấy ta 
thấy: Một là, trong việc định phương 
hướng đầu tư vào các ngành kinh tế 
có thiếu sót, trong đó có thiếu sót về 
giải quyết mối quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp; hai là, hệ 
thống chỉ tiêu, tức sự thê hiện cơ cấu 
kinh tế về mặt số lượng thiếu hiện 
thực, quá cao. Rõ ràng bài học ở đây 
là phải biết phân rô ranh giới, biết 
rõ mối quah hệ giữa việc xác định 
đường lối xây dựng cơ cấu kinh tế 
trong suốt thời kỳ quá độ với việc 
định hướng cũng như định lượng trong 
việc xây dựng cơ cấu kinh tế cho từng 
chặng đường phát triền. Nói cách khác. 
là cần tìm ra những bước đi thích hợp. 
Chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ ở nước ta được Đại hội thứ V 
nêu ra là kết quả rút ra từ bài học 
trên đây. ø ˆ 


Vấn đề đặt ra cho Đại hội thứ V 
phải giải quyết là vận dụng đường 
lối «Ưu tiên phái triền công nghiệp 
nặng mội cách hợp lú trên cơ sở phái 
triền nông nghiệp 0à công nghiệp nhẹ 
đề xây dựng cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp trong chặng đường đầu 
tiên như thế nào? Đây là. bài toán 
không đơn giản. Có nhiều phương án 
đề lựa chọn : : 


Phương án thứ nhất, tập trung ngay ˆ 
mọi lực lượng vào việc xây dựng một 
hệ thống công nghiệp nặng phát triền 
với những xí nghiệp gang thép hàng 
triệu tấn, hàng chục nhà máy cơ khí 
nặng, v.v. 

Phương án thứ hai, chỉ tập trung 
sức phát triền nông nghiệp, không 
phát triền hoặc xây dựng rất ít công 
nghiệp nặng 


6í 


Phương án thứ ba, vừa phát triền 
nông nghiệp vừa phát triền công 
nghiệp một cách đồng đều, không có 
hướng tập trung, không có hướng ưu 
_ tiên, | 

Cả ba phương án trên đều không 
phù hợp với chặng đường hiện nay. 


Phân tích tình hình kinh tế trước 
mắt cũng như lâu dài, rút kinh nghiệm 
việc đầu tư xây dựng cơ cấu kinh tế Š 
năm 1976 — 1980, Đảng ta lựa chọn 
phương án: « Tập trung phái triền 
mạnh nông nghiệp, coL nông nghiệp la 
mặt trận hàng đầu, dưa nông nghiệp 
mội bước lên sản xuấi lớn xã hội chủ 
nghĩa, ra sức dầu mạnh sản xuất hàng 
liều dùng 0à tiếp lục xâu dựng mội số 
ngành công nghiệp nặng quan trọng ». 
Phương án này chỉ cho ta hướng 
phải tập trung hơn vào nông nghiệp, 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn. ra 
sức đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng. 
Đẳng ta chủ trương như vậy vì vốn 
quý nhất của ta là lao động sống ; đối 
tượng lao động có thề thu hút nhiều 
lao động nhất là đất đai, rừng, biền, 
ngành nghề ; động lực quan trọng nhất 
đề khai thác tiềm năng là chế độ làm 
chủ tập thề. Vì vậy Đại hội đã khẳng 
định: €...điều kiện quan trọng nhất, 
việc có thê và cần phải làm trước tiên 
là làm chủ tập thê đề sử dụng hợp lý 
và có hiệu quả lao động và đất đai. 
mở mang mạnh ngành, nghề tại từng 
cơ SỞ, trên từng địa phương và trong 
cả nước; đề mọi người lao động đều 
có việc làm, mọi đất đai được khai 
thác, mọi ngành nghề đêu được phái 
triền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo 
ra năng suất lao động xã hội cao hơn, 
giá trị tông sản lượng lớn hơn, cơ cấu 
sản phẩm phong phú hơn. - 


. Nhưng nông nghiệp và công nghiệp 
hàng tiêu dùng phát triền được hay 
không lại phụ thuộc một phần quan 
trọng vào công nghiệp nặng: năng 
Lượng. phân bón, thuốc trừ sâu, nông 
eụ, vận chuyền v.v.. Cho nên đề phát 
triển nòng nghiệp và công nghiệp hàng 
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tiêu dùng thì phải sử dụng và phát 
huy tốt các năng lực công nghiệp sẵn 
có, xây dựng hợp lý những ngành 
công nghiệp nặng cần thiết. Hướng 
phát triền của công nghiệp nặng trong 
chặng đường hiện nay chủ yếu và 
trước hết nhằm thúc đầy nông nghiệp 
và cỏiug nghiệp hàng tiêu dùng phái 
triền. 


Theo hướng nói trên, sản xuất nông 


_nhiệp và cộng nghiệp nước ta trong 


những năm gần đây có những chuyền 
biến, những tiến bộ, nhưng đồng thời 
cũng nẫy sinh nhiều vấn đề mới. Nông 
nghiệp. phát triên với tốc độ khá, 
nhưng sản xuất lương thực văn chưa 
vững chắc: Đầu tư trực tiếp cho nông 
nghiệp của Nhà nước cũng chưa đáp 
ứng được yêu cầu của nông nghiệp. 
Trong khi đó sự yếu kém của công 
nghiệp nặng đã kim hãm nhiều sự 
phát triền của nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. Vấn đề đặt ra là trong 
những năm 1966— 1990, phải giải quyết 
sự mất cân đối giữa công nghiệp nặng 
với nỏng nghiệp và công nghiệp nhẹ 
như thế nào ? Đề phục vụ nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, nhất thiết phải 
vây dựng những xí nghiệp công nghiệp 
nặng nào, xây dựng với quy mô nào, 
theo công nghệ nào? phải cải tạo và 
mở rộng cơ cấu nào? Có loại sản 
phầm nào mà công nghiệp nặng chưa 
đáp ứng được, phải thông qua con 
đường xuất nhập khầu đề cung cấp 
chơ nỏng nghiệp và công nghiệp hàng 
tiêu dùng? Đây là vấn đề lớn về xây 
dựng cơ cấu công — nông nghiệp — về 
mặt định hướng cũng như định 
lượng — mà chúng ta phải xử lý trong 
kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, trên -cơ, sở 
tong kết tình hình !0 năm xây dựng 


_ €@ơ cấu kinh tế. 


Cũng cần lưu ý là trong khi chưa 
cây dựng được một hệ thống công 
nghiệp nặng phát triền, chúng ta phải 
ngày đêm suy nghĩ, phấn đấu tạo ra 
những điều kiện cần thiết đề thực 


~ 


hiện mục tiêu ấy, Một nước 60 triệu: 


dân, sản lượng thép bằng năm chưa 
đầy 6 vạn tấn, bình quân đầu người 
1 kg thép/năm, đó là điều đau khô 
đối với chúng ta. Phải làm cho mọi 


# Cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý 
gắn bó với nhau thành một tồn tại, 
trong đó cơ cầu kinh tế quyết định cơ 
-chế quản lý, và cơ chế quản lý phục 
vụ cơ cấu kinh tế, thúc đầy sự hình 
thành cơ cấu kinh tế mới ? @). 

Trước đây, trong một thời gian dài, 
do-nhiêu nguyên nhân, cơ chế quản 
lý kinh tế của ta mang nặng tính chất 
tập trung quan liêu, hành chính bao 
cấp. Từ năm 1979 đến nay, sau hội 
nghị thử 6 của Ban chấp hãnh trung 
ương Đẳng (khóa IV}, chúng ta đã làm 
nhiều việc đề xóa bỏ cơ chế cũ, xây 
dựng cơ chế mới. 


Từ thực tiễn của việc đồi mới quản ˆ 


lý kinh tế, chúng tạ rút ra được những 
kết luận gì về sự lãnh đạo của Dẳng 
trong việc đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế 2 

- 1— Trước hết, chúng ta càng ngày 
càng nhận thức rõ piệc lãnh đạo đồi mới 
_ ©ơ Chế quản lÚ kinh tế thải sự trở thành 
nhiệm 0ụ thường ~uuên rãi quan trọng, 
nếu Rhông nói là quan trọng nhất trong 
sự lãnh đạo của Đảng 0ê hinh tế. Dây là 
một nhu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài 
của nền kinh tế nước ta hiện nay. 
Trước đây trong mội thời gian dài, khi 
kiềm điềm những việc chưa làm được, 
chúng ta đều đặt câu hỏi nguyên nhân 
vì đâu ? Câu trả lời thường là : đường 
lõi đúng, nhưng việc cụ thê hóa đường 
lối chậm, việc tổ chức thực hiện kém. 
Nhận định ấy đúng nhưng chưa cụ thề. 
chưa sâu sắc. Dần đần, qua thực tiễn, 
Đảng ta thấy rõ cơ chế quản lý không 
kịp thời đồi mới là một nguyên nhân 
chủ yếu của những trì trệ trong đời 
sống kinh tế. Thấy rõ*việc xây dựng 


người có giác ngộ sâu sắc về công 
nghiệp hóa; và bằng hành động thiết 
thực góp phần tích cực vào sự nghiệp_ 
vĩ đại và khó khăn này. 
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các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, việc 
tồ chức thực hiện các kế hoạch ấy là 
những nhiệm vụ không thề thiếu 
được trong công tác quản lý kinh tế, 
nhưng dù có làm tốt tất cá những việc 
ấy, mà trong hoạt động kỉnh tế thiếu 
hoặc không có một cơ chế cuản lý 
kinh tế phù hợp, thì mọi mục tiêu đề 
ra đều không thề nào biến thành hiện 
thực. Chúng ta thường nói, muốn đạt 
được bất cứ một thành tựu nào trong 
kinh tế thì đều phải thực hiện đồng 
bộ cá ba biện pháp: giáo dục, hành 
chính, kinh tế, mà kinh tế là chủ yếu. 
Kinh tế ở đây chính là cơ chế quản 
lý. Cuộc sống hằng ngày đang đòi hỏi 
chúng ta, trên bất cứ lĩnh vực nào 
của đời sống kinh tế, từ nông nghiệp 
đến công nghiệp, từ sẵn xuất đến phân 
phối lưu thông, phải: kiên quyết thay 
đồi những quy định lỗi thời của cơ 
chế cũ, xây dựng những chính sách 
mới. “Bởi vì cơ chế tập trung quan 
liêu, hành chính bao cấp, theo nhận 
định của hội nghị thứ 6 của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa V), còn 
nặng nề, còn ăn sâu trong cơ thề nền 
kinh tế. Hiều đúng nhu cầu ấy, chúng 
ta mới đặt đúng vị trí vấn đề đôi mới 
cơ chế quản lý trong hoạt động lãnh 
đạo của Đăng, và tìm được phương 
thức thích hợp đề nâng cao hiệu quả 
sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế. 

2— Lãnh đạo việc đồi mới cơ chế 
quản lý, xét cho cùng là lãnh đạo các 
cơ quan Nhà nước, các tồ chức kinh. 
tế, những người lao động lừn ra được 


(2) Lê Duần : Sách đá dẫn. 


những hình thức kinh lš cụ thê thích 
hợp: hình thức tô chức sản xuất, hình 
thức kinh doanh, hình thức phân công 
`À tô chức lao động, hình thức trả 
công, v.v. Đây cũng là việc cải tiến 
công tác kế hoạch, các chính sách đòn 
bầy, hệ thống tồ chức quản lý sản 
xuất và kinh doanh. Không phải ngay 
tử đầu mọi người đều hiều dược tầm 
quan trọng của hình thức kinh tế. Khi 
hình thức khoán sản phầm nông 
nghiệp ra đời và di vào cuộc sống, trở 
thành một động lực to lớn thúc đầy 
quần chúng đầy mạnh sẵn xuất nông 
nghiệp, thì nhiều người chúng ta mới 
- hiều được vai trò của các hình thức 
kinh tế cụ thề, hiều được hình thức 
kinh tế chính là biều hiện sự hoạt 
động của các quy luật kinh tế. 
Không bao giờ có sự hoạt động của 
các quy luật kinh tế mà lại không có 
những hình thức kinh tế cụ thề phù 
hợp với nó. Sự vận dụng các quy luật 
kinh tế phản ánh bản chất của các 
quan hệ sản xuất gắn liền với lực 
lượng sẵn xuất, thê hiện thành đường 
lối chính sách của Dẳng. Còn sự 
thực hiện đường lối, chính sách biều 
hiện sự vận động của các quy luật 
kinh tế trong thực tiễn nhất thiết phải 
thông qua các hình thức kinh tế cụ 
thê. Khoán sẵn phầm trong nông 
nghiệp, giao đất giao rùng cho hợp 
tác xã quản lý, phát huy quyền chủ 
động sản xuất kinh doanh cúa xí 
nghiệp, v.v. những cái đó làm nồi bật 
vai trỏ của các hình thức kinh tế cụ thê. 

Tại sao việc tìm ra hình thức kinh 
tế cụ thê có thời gian chậm chạp? 
Trước hết phải thấy nguyên nhàn 
khách quan. Hinh thức kinh tế cụ thê 
do con người sáng tạo ra. Một hình 
thức kinh tế cụ thê chỉ có giá trị khi 
nó phản ánh được, thê hiện được quy 
luật — không phải một quy luật mà là 
nhiều quy luật cùng tác động trong 
bản thân nó. Hơn nữa, các hình thức 
kinh tế cụ thề còn phụ thuộc vào những 
điều kiện của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất trong không gian và 
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thời gian nhất định. Cho nên, tìm ra 
một hình thức kinh tế cụ thê thích hợp 
không đơn giản. 


Lả 


Về chủ quan, sự hiểu biết về kinh. 


tế của tt lúc đầu có hạn chế. Có lúc 
trong chúng ta có người còn có những 
nhận thức cũ kỹ, những nhận thức 
giản đơn về chủ nghĩa xã hội, vẻ làm 
ăn tập thê, muốn có chủ nghĩa xã hội 
thật “trong sáng » không còn chút tàn 
đư nào của pháp quyền tư sản, mội 
thứ chủ nghĩa xã hội không còn phai 
ap dụng những hình thức trung gian 
quả độ. Những quan niệm coi tạp thê 
là đối lập với cá nhân, nhầm lẫn cá 


nhân với tư nhân, coi khuyến khích. 


kinh tế gia đình của xã viên là khuyến 
khích kinh tế cá thể, eoi khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất là chạy theo chủ 
nghĩa tư bản,v.v. đã cắn trở khá 
nhiều sự ra đời những hình thức kinh 
LlẾ mới. °® : 
Đó là chưa nói tới tỉnh bảo thủ của 
những hình thức kinh tế cũ. Những 


- hình thức này khi đã được thê chế hóa 


trở thành nếp sống của hàng triệu 
người, thì không đễ đàng thay đồi. Hơn 
nữa, trong khi đó có những ngườithiếu 
nhạy cảm, nhận thức không chuyền 
biến kịp sự thay đổi của tỉnh hình, 
tìm cách ngăn cẩn những hình thức 
mới ra đời. Vì vậy, phải trải qua 
cuộc đấu tranh dai dẳng giữa hình 
thức cũ và hình thức mới, thì hình 
thức mới mới giành được vị trí của 
nó trong đời sòng kinh tế, 


Cần phản tích những nguyên nhân 
nói trên, tìm ra những biện pháp thích 
hợp đề xóa bỏ, khắc phục những trở 
ngại đối với việc xuất hiện những 
hình thức kinh tế mới. 

Một trong những biện pháp quan 
trọng là phát huy mạnh mẽ quuền chủ 
động của các cơ sở, các địa phương 
trong 0iệc súng lạo các hình thức kinh 
tế mới. Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta 
thấy nhiều quyết định lớn của Đẳng 
và Nhà niớc về thay đổi cơ chế 
quản lý bắt nguồn từ việc tông kết 
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những sáng kiến của các cơ sở tiên 
tiến. Điều này cũng dễ hiều, Quần 
chủng lao động và cán bộ cơ sở là 
những người gắn liền với cuộc sống 
kinh tế, trực tiếp chịu những hậu quả 
của một chính sách đúng hay không 
đúng. Họ có yêu cầu bức thiết phải 
thay đồi những chính sách, những quy 
định lỗi thời. Họ hiều tình hình của 
œơ sở và có những kinh nghiệm nhất 
định về quản lý. Trong hàng vạn cœ 
sở sản xuất và kinh doanh, nếu phát 
huy được tỉnh thần chủ động của họ, 
thì sớm muộn sẽ xuất hiện một số eơ 
sử tìm ra được những hình thức kinh 
tế phù hợp. Đương nhiên sự ra đời 
của các hình thức kinh tế mới ấy 
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làm công tác khoa học, các cán bà 
thông tin đại chúng có tư duy kinh 


. tế, đi sâu đi sát cơ sở, đủ sức phân 


tích các điền hình, đề ra được những 
biện pháp thiết thực đề vun trồng và 
mở rộng cái mới. Đó là thái độ đúng. 
Từ thực tiễn của những năm qua, 


chúng ta có thê rút ra được bài học : 


sự ra đời của một hình thức hinh lẽ 


ˆ mới Uà hình thức kinh tế mới được 


khẳng định, được phồ biến rộng rãi 


_ phái là kết quả sự phối hợp hành động 


của nhiều lực lượng : 0pai lrò sáng tạo 
của cơ sở, tính nhạu cảm 0à sự chỉ đạo 
của cơ quan lãnh đạo cấp trên, Đai trò 
của các cơ quơn ham mưu, các cơ 
quan thông tin đại chúng, các cơ quan 


khoa học. 


3 — Về các hình thức kinh tế cụ thê, 

có thề đề cập tới nhiều khía cạnh, 

. Nhưng điều cần quan tâm, theo tôi là 

nội dung bên trong, cái cốt lõi của: 

những hình thức, cái tạo nên động 

lực chủ yếu trong hoạt động kinh tế— 
đó là lợi ích kinh tế. 


Trong nhiều năm trước đây, khi 
đánh giá các hoạt động kinh tế, có 
vấn đề luôn luôn buộc mọi người phải 
suy nghĩ: chế độ ta từ bản chất của 
nó tạo ra khả năng phát triền nền 
kinh tế một cách năng động, có hiệu 
quả, và trong thực tế nhiều khả năng 
đã biến thành: hiện thực, nhưng vì sao 
.có thời kỳ sẵản xuất của ta lại trì trệ, 
nhiều tiềm năng không được khai 
thác. Không đi sâu vào bản chất của 
sự vật, có người hoài nghỉ tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, cho rằng 
cử cái gì dỉnh đến-tập thê, đến quốc 
đoanh thì trì trệ, kém hiệu quả, còn 
cái gì đỉnh đến tư nhân thì năng 
đòng. 


Nhàn định ấy không đúng. Chúng 
ta đêu biết những năm 1979 — 1950 
nền kinh tế của nước ta giảm sút. 
Hoạt động kinh tế trì trệ. Trong 
tình hình ây xuất hiện một số cơ 
sở làm ăn tốt, Đi sâu tìm hiều và. 
phân tích hoạt động của các cơ sở 


không khỏi Ít nhiều mang tính tự 
phát và chúng chưa thê hoàn chỉnh 
ngay được. Cho nên, cìn có sự tác 
động của nhiều lực lượng. 

Ai cũng biết, đối với một hình thức 
kinh tế mới xuất hiện, thường có 
nhiều ý kiến khác nhau. Tình hình 
đó là bình thường. Điều quan trọng Ở 
đầy là thái độ của-các cấp lãnh đạo 
trên cơ sở. Chúng ta đã từng chứng 
kiến nhiều cách xử lý khác nhau đối 
với sự xuất hiện của một hình thức 
kinh tế mới. Có đồng chí mang nặng 
tư tưởng bảo thủ, rất khó tiếp nhận 
một cái gì khác với cái đang làm, đẻ 
đảng phủ nhận cái mới một cách sạch 
trơn, Chúng ta đã từng phải trả giá 
cho thái độ này. Ngược với thái độ 
trên, đó một số người quá dẻ đãi với 
cải mới, khi thấy một hình thưc kính 
lế xuất hiện, không đi sâu phân 
tích, hoặc không có khả: năng phân 
tịch, đã vội vã khẳng định. ca nượi 
hết lời, nhưng rốt cuộc không giúp 
gì cho cái mới tiến lên, Chúng ta đã 
từng chứng kiến không ít những n:iầm 
non nảy lên rồi lại đần đần thui chột, 
do thái độ nói trên, Rất may là trong 
những năm qua nhiều đồng chí lãnh 
đạo các cấp của ta không những có 
tinh thần nhạy cảm với cái mới, mà 
còn biết sử dụng các lực lượng có 
năng lực nghiên cứu, các lực lượng 
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ấy, thấy rõ yếu tố quyết định tính 
năng động, sáng tạo của nó là việc 
giải quyết đúng đắn các vấn đề lợi ích 
kinh tế, khắc phục thiên hướng coi nhẹ 
lợi ích của tập thề, của cá nhân người 
lao động: Rút kinh nghiệm của các cơ 
sở tiên tiến, Đảng và Nhà nước ta đã 
ban hành nhiều chính sách mới: chỉ 
thị 100, quyết định số 25 — CP, chính 
sách khuyến khích địa phương xuất 
khâu. Quần chúng tiếp nhận các 
chính sách rất nhanh và việc thực 
hiện các chính sách ấy sớm trở thành 
phong trào quần chúng. Ở đây không 
có gì bí mật. Đó là vì quần chúng 
thấy ngay các chính sách ấy, các hình 
thức kinh tế mới ấy chứa đựng một 
cái gì đó đáp ứng được những yêu 
cầu của họ, đem lại lợi ích thiết thực 
cho họ. Rõ ràng bài học ở đây là 
nhận thức đúng đẳn 0oề lợi ích kinh lẽ, 
cơ cấu lợi ích trong chặng đường đầu 
liên của thời kù quá độ, thứ tự ưu tiên 
của các lợi ích 0à uiệc uận dụng những 
lợi ích đó với tính cách là động lực 
trong sự phái triền kinh tế, có ủ nghĩa 
rãi quan trọng Irong chỉ đạo kinh tẽ. 

Chúng ta đều biết lợi ích kinh tế là 
hình thức biều hiện của những quan 
hệ kinh tế, quan hệ giữa người và 
người. Trong điều kiện hiện nay của 
nước ta, lợi ích kinh tế được biều hiện 
dưới nhiều hình thức: lợi ích xã hội, 
lợi ích tập thề, lợi ích cá nhân người 
lao động. Đứng về góc độ khác mà 
xét, lại có lợi ích của cơ sở, của địa 
phương, của cả nước. Đó là chưa nói 


lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp. - 


Sự tồn tại khách quan của những lợi 
ích đó là do trình độ phát triền của 
hrc lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, do điều kiện khác nhau của 
từng địa phương, đo vai trò và tác 
dụng của từng cơ sở kinh tế, do năng 
lực của từng người lao động quyết 
định. Có thực hiện được những lợi 
ích đó, nhằm từng bước thỏa mãn 
nhu cầu của những người lao động, 
thì quyền làm chủ tập thề về kinh tế 
_ eủa họ mới trở thành hiện thực. Vì 
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vậy “ba lợi ích» hợp thành lợi ích 
của những người lao động dưới chủ 
nghĩa xã hội là nội dung kinh tế của 
chế độ làm chủ tập thà. 

Đảng ta cho rằng làm chủ tập thà 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực. 
Động lực äv nắm ngay trong mục tiêu 
được thực hiện. Bởi vì qNhân dân 
lao động giành quyền làm chủ không 
phải vì mục đích nào khác mà vì lợi 
ích của chính mình ®. Đề tạo ra được 
động lực, điều quan trọng là phải tìm 
ra được những hình thức kinh tế có 
thề kế! hợp được sức mạnh của cộng 
đồng 0d sức mạnh của lừng cả nhân 


trong hoại động kinh lễ. Sức mạnh 


làm chủ cộng đòng là sức mạnh tập 
trung của. cả nước, của từng địa 
phương, tửng tập thề. Sức mạnh của 
từng cá nhân là sức mạnh thề lực, 
trí tuệ, tài năng của từng người lao 
động được phát huy trong khuôn khồ 
và phù hợp với sự làm chủ của cộng 
đồng. Kết hợp hai sức mạnh này, sức 
mạnh làm chủ cộng đồng và sức mạnh 
làm chủ cá nhân, đó chính là ưu thê 
của chủ nghĩa xã hội so. „với chủ. 
nghĩa tư bản. Phải biết sử “dụng tối - 
đa ưu thế này trong việc xây dựng 


"kinh tế, phát triền sẳn xuất. Trong 


xã hội ta có lúc có hiện tượng mà 
người ta khó cắt nghĩa: ruộng 5Ã 
đạt 6— 7 tấn/ha, ruộng hợp tác xã 
chỉ đạt 3 — 4 tấn/ha. Từ đó có người 
nghỉ ngở tính ưu việt của hợp tác 


xã. Điều đó không đúng. Sở dĩ có 


hiện tượng trên là do trước khi thực 
hiện khoán sản phầm, những hợp tác 


_ xã ấy làm ăn kém, chưa sử dụng được 


ưu thế nói trên của chủ nghĩa xã hội. 
Khi thực hiện hình thức khoán mới, 
một hình thức kết hợp được sức mạnh 
của tập thê với sức mạnh của từng 
xã viên, đã kích thích người xã viễn 
không phải làm 4 — 5 giờ mà là 8— 
10 giờ một ngày, không phải làm đối, 
làm ầu đề lấy công điềm mà làm có 
chất lượng. Cho nên năng suất eây 
trồng trên ruộng của nhiều hợp tác 
xã tăng lên rõ ràng, không kém 


ruộng 5%. Rõ ràng bài học về khoán 
sản phầm cũng là bài học của kết 
_ hợp sức mạnh của tập thê với sức 
mạnh của từng cá nhân. 


Thật ra có lúc chúng ta chưa thấy 
hết vai trỏ của lợi ích cá nhân người 
lao động, coi nhẹ lợi ích này. Hình 
thức khoán sẳản phầm đến người lao 
động khắc phục được khuyết điềm ấy, 
chú ý đến lợi ích của cá nhân người 
xã viên, khiến họ vì lợi Ích thiết thân 


của mình mà quan tâm đến kết quả 


lao động, đến sản phầm cuối cùng, và 
gắn cá nhân với tập thề. Quan tâm 
đến-lợi ích cá nhân người lao động 
không phải là kích thích chủ nghĩa cá 
nhân, phát triền đầu óc tư hữu, mà 
là gắn lợi ích của người lao động với 
lợi ích. của tập thê. V.I. Lê-nin đạy 
rằng: «Trong một nước tiều nông, 
trước hết các đồng chí phải bắc những 


chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua. 


chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, không phải bằng 
cách Yrực tiếp dựa vào nhiệt tỉnh, mà 
là với nhiệt tình do cuộc cách mạng 
vĩ đại sinh ra, bằng cách khuyến khích 
lợi ích cá nhân, bằng sự quan tâm 
thiết thân của cá nhân, bằng cách áp 
dụng chế độ hạch toán kinh tế › (3). 


Đương nhiên, trong quá trình xử lý 
vấn đề lợi ích chúng ta phải nắm vững 
quan điềm «lợi ích của xã hội là tối 
cao và lâu đài, lợi ích của tập thê là 
rất quan trọng, lợi ích của cá nhân 
người lao động là trực tiếp». Chỉ có 
kết hợp hài hòa ba lợi ích mới tạo 
nên động lực phát triền kinh tế. Bệnh 
tập trung quan liêu, xét về góc độ 
kinh tế, là biều hiện sự coi nhẹ lợi 
ích của người lao động, của cơ Sở, của 
địa phương; còn bệnh cục bộ, bản vị, 
“eá nhân chủ nghĩa lại là biều hiện 
khuynh hướng coi nhẹ lợi ích của xã 
hội, làm thiệt hại đến lợi ích của cả 
nước. Đó là những khuynh NHỮNG sai 
lầm cần khắc phục. 


4 — Từ hội nghị thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đăng (khóa 


_sự thay đồi, 


IV), thời điềm bắt đầu tiến công mạnh 
vào cơ chế quản lý tập trung quan 
Hêu, hành chính bao cấp, đến nay dã 
được 5 năm. Tính số lại, trong việc 
xóa bỏ cơ chế cũ, xây dựng cơ chế 
mới, chúng ta đã bước đầu đạt được 
một số kết qua. Đẳng và Nhà nước đã 
ban hành mấy trăm văn bản vẻ cải 
tiến quản lý kinh tế. Nhiều hình thức 
kinh tế mới được khẳng định và phô 
biến rộng rãi. Các bộ phận chủ yếu 
của cơ chế quản lý, tử công tác kế 
hoạch, các chính sách đòn bầy đến hệ 
thống tô chức quản lý í nhiều đều có 
Bất cứ ngành kinh tế 
nào: nỏng nghiệp, công nghiệp, lầm 
nghiệp, ngư nghiệp, v.v. đều có sự tác 
động của các chính sách mới. Nết quả 
là cơ chế quan liêu bao cấp đã bị phá 
bỏ một phần, một số nhân tố của cơ 
chế quản lý mới đang hình thành. Từ 
thực tiễn ấy, Đảng ta đã nhìn lai một 
cách tồng quát tình hình quản lý kinh 
tế, bước đầu xác định đươc nội dung 
cơ chế quản lý của các cơ sở sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp, đã đề 
ra được phương hướng và chủ trương . 
về thị trường, giá cả, tiền lương, tiền 
tệ, đã có những quyết định mạnh bạo 
về phân cấp quản lý. Trong những 
quyết định ấy, chúng ta thấy nồi lên 
nhiều tư tưởng quản lý kinh tế, đồng 
thời là những bài học lớn trong công 
tác quản lý kinh tế của ta. 

Trước hết là bài học (hãu suõt quan 
điềm làm chủ lập thê trong quản lú. 
Điều bồ ích đối với chúng ta là trong 
khi xây dựng cơ chế quản lý, xuất 
phát từ quan điềm làm chủ tập thê, 
chúng ta đã tìm ra được những hình 
thức cụ thê tạo ra những động lực 
trong kinh tế, trong sán xuất. Đó là 
những hình thức phát huy quyên chủ 
động của cơ sở, của địa phương, phát 
huy vai trò ba cấp cùng làm chủ, các 
hình thức kết hợp làm chủ cộng đòng 
và làm chủ cá nhân, các hình thức 


ty V.Ì Lê-nn: Toản tập, Nxb Tiến bộ; 
Mái-xcơ-va, .9⁄8, tập 44. tr. 189. 
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kết hợp ba lợi ích... Sự năng động 
trong hoạt động kinh tế, trong sản 
xuất những năm qua, trước hết bắt 
nguồn từ chỗ quán triệt quan điềm 
làm chủ tập thề trong hoạt động kinh 
tế. Vì vậy Đẳng ta coi làm chủ tập thè 
là nguyên lắc quan trọng nhất trong 
quản lý kinh tễ. l _ 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhất 
thiết phải phát triền có kế hoạch. Đó 
là ưu thế của chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
làm thế nào cho kế hoạch phát huy 
được ưu thế ấy? Đó là vấn đề khó 
khăn, phức tạp nhất trongxguẫn lý kinh 
tế. Chúng ta được biết có nhiều loại 


hình kế hoạch hóa : kế hoạch hóa trực. 


tiếp, kế hoạch hóa gián tiếp, kế hoạch 
hóa nửa trực tiếp nửa gián tiếp. Tham 
khảo kinh nghiệm của các nước anh 
em, rút kinh nghiệm. của ta, chúng ta 
áp dụng loại hình: kế hoạch hóa gắn 
liền Đởới hạch toán kinh lễ pà kinh 
doanh +ä hội chủ nghĩa. Chúng ta quan 
niệm « kế hoạch phải là đòn bầy mạnh 
mẽ nhất trong hệ thống đòn bảy kinh 
- tế ». Kế hoạch không chỉ là pháp lệnh 
mà còn chứa đựng trong đó một sự 
khuyến khích, cô vũ to lớn đối với 
các đơn vị sản xuất, các địa phương 
và những người lao động. Muốn như 
vậy, kế hoạch hóa không thề không 
găn liền với hạch toán kinh tế và 
kính doanh xã hội chủ nghĩa. Đồng 
chỉ Lê Duän đã chỉ rõ: «Kế hoạch 
không gắn với hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì chỉ là 
sản phầm “chủ quan của những cơ 
quan. quản lý quan liêu, xa cuộc 
sống. llạch toán kinh tế không lấy kế 
hoạch làm trung tâm thì làm mất đi 
cải bản chất, cái linh hồn của: nó, 
không còn là hạch toán kinh tế mà 
chỉ là sự xoav xở phường hội. Kinh 
đoanh thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa 
là thoát ly phương hướng xã hội chủ 
-. nghĩa và đề cao vai trò chỉ phối của 
quy luật giá trị, của thị trường » (). 
Hiệu nay chúng ta đang cải tiến công 
tác kế hoạch theo hướng này. 
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đrong kính tế. Đó 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc 
cơ bản trong quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Ai cũng biết nột dung của 
nó là kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo 
tập trung của Nhà nước trung ương 


với việc phát huy cao độ tỉnh tích cực ` 


của người lao động, tính chủ động 
sáng tạo của cơ sở, của địa phương 
trong việc phát triền kinh tế. Khó 
khăn là trong mỗi giai đoạn phải 
tìm ra được những hình thức cụ 
thề của nguyên tắc tập trung dân 
chữ kết hợp hài hóa hai mặt tập trung 
và dân chủ trong một thề thống nhất. 
Trong hoàn cảnh nước ta, một thời 
gian tương đối đàt, cơ chế quản lý 
mang nặng tính tập trung quan liêu, 
hành chính bao cấp. Cho nên phương 
hướng cơ bản trong cải tiến quản lý 
kinh tế của ta là mở rộng quyền chủ 
động sáng tạo cho cơ sở 0à địa phương 
dưới sự quản lý tập trung thống nhấi 


của irung trơng pề những mãi cơ bản, 


khuušn khích mạnh mẽ người lao động 
hăng hái sản xuấi. Những chuyên biến 
tiến bộ trong nền kinh tế của ta chứng 
mình phường hướng này rất đúng. 
Điều phức tạp là khi xóa bỏ cơ chế 
quan liêu bao cấp thì phát sinh nhiều 
hiện tượng phân tán, cục bộ, thiếu tô 
chức. Trong tình hình đó chúng ta 
vẫn kiên trì phương hướng nói trên, 
đây mạnh việc khắc phục tệ tập, trung 
quan liêu, bao cấp, đồng thời khắc 
phục hiện tượng phân tán, cục bộ. 


Sử dụng sức mạnh tồng hợp, vốn là 
bài học lớn trong lịch sử cách mạng 
nước ta, đã được áp dụng có hiệu quả 
trong quản lý kinh tế. Chúng ta đã từng 
bước tìm ra những phương thức thích 
hợp đề phát huy sức mạnh tông hợp 
là phương thức 
kết hợp, sử dụng đúng đắn các thành 
phần kinh tế, lấy quốc doanh làm nòng 
cốt, đề có thề huy động được các tiềm 


—_— 
` 


năng về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm; - 


(4) Lê Duần : « Nắm vững quy luật đồi mới 


quản lý kinh tế s, Tạp chí Cộng sẻu số 9-1984. 


đó là ph rơng thức kết hợp bốn nguôn - 
khả nám g đề chơ các cơ sở có thề tự. 


cân đối được kế hoạch trong điều 
kiện Nhà nước chỉ cung cấp được 
một phzầu vật tư ; đó là phương thức 
phát trš%n quan hệ hợp tác liên doanh, 
liênkết đa dạng giữa các cơ sở, các 
địa ph trờng; đó là việc áp dụng 
- phưnœ châm Nhà nước và nhân 
dân cùn Ø làm », «(trung ương và địa 
phương cùng làm» ; đó là phương thức 
thực hiện ba cấp cùng làm chủ, v.v. 


Lãmïa đạo kinh tế vốn là việc rất 
khó khăn và phức tạp. Trong điều 
kiện ratrớc ta tiến lên chủ nghĩa xã 
hội từ xxền sẵn xuất nhỏ, không qua 
giai đa n phát triền tư bẩn chủ nghĩa, 
"lại phải chịu hậu quả nặng nề của 
mấy Cl:ge nắm chiến tranh và hiện 
nay Cđa rmợ phải đương đầu với cuộc 
chiếm tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bà ¡sạh trướng Trung quốc, thì khó 
khăn trong lãnh đạo kinh tế lại càng 
nhiều. “Trong hoàn cảnh ló, Đẳng ta 
đã giải quyết thành công vấn đề 
dườneœ lối chung, đường lối kinh tế, 
xác đị m h đúng phương hướng xây dựng 
cơ cất kinh tế và bước đầu xác định 
được phương hướng và nội dung chủ 
yếu xây dựng cơ chế quản lý kinh tế 
phù hợp với thực tế nước ta. Những 
thành tựu về kinh tế trong sự nghiệp 
_Xây đựng chủ nghĩa xã hội, nhất là 
những chuyền biến, những tiến bộ về 
sản xuất, và ll. BIng cơ sở vật chất — 


Tóm lại, chúng ta đã tích lũy được 
một số kinh nghiệm về quản lý kinh 
tế, trong đó có kinh nghiệm về những 
hình thức tạo ra được động lực trong 
hoạt động kinh tế ; phương hướng giải 


quyết mối quan hệ giữa kế hoạch - 


hóa với các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ ; kinh nghiệm vận dụng nguyên 
tắc tập trung dân chủ v.v. Đương 
nhiên đó mới là bước đầu. 


kỹ thuật, về cải tạo quan hệ sản 
xuất... tử năm 1981 đến nay đã chứng 
mỉnh sự đúng đắn của đường lối và 
phương hướng nói trên. 

Đương nhiên, chúng ta Vàng thề 
thỏa mãn với những thành tựu đã 
đạt được và cũng không cho rằng 
mọi việc đều tốt. Hiện nay nền kinh 
tế của ta còn nhiều khó khăn. Trong 
việc quán triệt đường lối của Đẳng, 
chúng ta cũng còn mắc không Ít sai 


lầm, khuyết điềm, những khuyết điềm ' 


về bố trí eơ cấu kinh tế, về cơ chế 
quản lý, về điều hành các hoạt động 
kinh tế. Đề tạo nên một chuyền biến 
mạnh mẽ hơn nữa trong đời sống kinh 
tế — xã hội, chúng ta cần nắm vững 
hơn nữa các quy luật kinh tế, thấu 


"suốt và cụ thề hóa đường lối của 


Đẳng, tích cực học tập kinh nghiệm 
quản lý kinh tế của các nước anh 
em, tiếp tục tông kết thực tiễn hoạt 
động kinh tế của ta. 
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Rây dựng tề chức cơ sở Đảng ở đơn vị 
chiến đấu Quân đội nhân dân Việt nam 


Trung tướng ĐẶNG VŨ HIỆP 


RONG công tác xây dựng Đảng, 
một vấn đề có tầm quan trọng 
hàng đầu là phải tạo cho được 

sự chuyên biến mạnh mẽ về chất lượng 
lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của 
các tô chức cơ sở Đảng. Báo cáo về 
xây dựng Đảng tại Đại hội thứ V của 
Đảng đã chỉ rõ: «Việc nâng cao sức 
chiến đấu, tính chủ động, sáng tạo, sự 
vững vàng của (ồö chức cơ sở Đảng, 
nhất là của các chỉ bộ, cho tương 
xứng với øj trí sà lầm quan trọng của 
các tô chức cơ sở Đảng bao giờ cũng 
là irách nhiệm hàng đầu của toàn 
Đảng ® (1). | | 

Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, Quân ủy trung ương đã đề 
ra chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở 
Đảng trong sạch vững mạnh trong 
quân đội làm nòng cốt xây dựng đơn 
vị cơ sở vững mạnh toàn diện, có sức 
chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi. 

Những nắm qua, công tác xây dựng 

Dẳng trong quân đội đã được tiến 
hành tích cực và toàn điện, cả về 
chỉnh trị, tư tưởng và tô chức. Vì vậy, 
trong tình hình nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu hết sức khẩn 
trương, phức tạp, mặc dù có nhiều 
khó khăn, các tô chức cơ sở Đẳng đã 
góp phần lãnh đạo các đơn vị cơ sở 
khác phục khó khăn, nâng cao sức 
chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Nhiều đơn vị cơ sở (eä bộ đội chủ lực, 
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bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng} 
trong nhiều trận chiến đấu đã kịp thời 
đánh trả quân địch tiến công lấn 
chiếm, diệt nhiều địch, bắt tù binh, 
thu vũ khí, giữ vững và làm chủ trận 
địa. Bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, 
thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo. 
vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, 
bảo vệ các cơ sở kinh tế. Nói chung, 
đẳng viên, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao 
quyết tâm gi ữ vững từng tấc đất thiêng 
liêng của Tồ quốc, chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu rất dũng cảm Qua thử 
thách ác liệt, đã xuất hiện nhiều hình 
ảnh đẹp đẽ nói lên tình cảm quân dân 
gắn bó, thề hiện tính hiệp đồng chặt 
chẽ giữa các lực lượng trong cùng một 
địa bàn. Tô chức cơ sở Đảng và đơn 


' vị cơ sở đều có bước trưởng thành, 
. có thêm những cán bộ đẳng viên mới 


có ý chí và năng lực tốt. Tình hình 
đó chứng tỏ các đẳng bộ cơ sở, đơn: 
vị cơ sở nếu được xây dựng tốt, lãnh 
đạo chặt chẽ thì có khả năng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 


Tuy nhiên, đối chiếu với đường lối, 
nhiệm vụ, quan điềm tư tưởng quân 
sự của Đảng, với yêu cầu của tình hình 
và nhiệm xvụ bảo vệ Tô quốc, đấu 
tranh chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, trong đó có dạng ' 


(1) Văn kiện Đại hại V, Nxb Sự thạt, Hà 
nội, 1982, tập lÏI, tr. 94. - 
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chiến tranh lấn chiếm biên giới, thì 
chúng ta còn cần phải tập trung sức 
cố gắng đề nâng cao không ngừng chất 
lượng công tác lãnh đạo của tô chức 
cơ sở Đảng nhằm góp phần nâng cao 
hơn nữa chất lượng tông hợp và sức 
chiến đấu của toàn quân ta và của mỗi 
đơn vị. 


Những bài học về xây dựng Đẳng 
đã được tồng kết trong báo cáo về xây 
dựng Đảng ở các Đại hội thứ IV và 
thứ V của Đảng và những kinh nghiệm 
đã được tồng kết của đẳng bộ quân 
đội có ý nghĩa rất quan trọng, cần 
được tiếp tục nghiên cứu và thực hiện 
nghiêm chỉnh. Qua thực tiễn lãnh đạo 
mọi mặt hoạt động và chiến đấu của 
tồ chức éơ sở Đảng ở đơn vị chiến 
đấu trong thời gian qua, có thề rút ra 
một số Uãn đề cần được chủ ú đầu đả 


hơn trong chỉ đạo xâu dựng tò chức 


_€ơ sở Đảng ở đơn oị chiến đấu. Đây 
cũng là sự vận dụng kinh nghiệm từ 
trước, phát triền sâu thêm cho phù 
hợp với yêu cầu mới hiện nay. 


1 — Nhận rõ 0ị IrÍ uà nhiệm oụ chính 
trị cơ bản của đơn 0ị cơ sở chiến đấu, 
xúc định rồ nhiệm Đụ 0à nội dụng lãnh 
đạo của tò chức cơ sở Đảng. 


Đơn vị cơ sở là nơi trực tiếp quản 
lý con người, quân lý cơ sở vật chất 
kỹ thuật, trực tiếp thực hiện các nhiệm 
vụ của quân đội. Sức chiến đấu của 
đơn vị cơ sở là biều biện cụ thê và 
trực tiếp sức chiến đấu của quân đội, 

Đơn vị cơ sở chiến đấu, dù là bộ 
đội chủ lực hay bộ đội địa phương, bộ 
đội biên phòng, dù thuộc quân chủng, 
binh chủng nào cũng đều là đơn vị 
_ phải trực tiếp kịp thời đánh trả quân 
địch nếu chúng gây hấn, đánh thắng 
ngay từ trận đầu, đánh thắng liên tục. 
tiêu điệt được nhiều địch, bắt sốpg tù 
binh, phá hủy nhiều phương tiện chiến 
tranh, thu nhiều vũ khí, làm chủ trận 
địa, bảo vệ vững chắc mục tiêu được 
giao. Các đơn vị cơ sở, nhất là các 
đơn vị ở tuyến biên giới phía bắc phải 
thường xuyên đối đâu trực tiến với 


địch, phải đối phó thắng lợi hằng ngày, 
hằng giờ với những hành động phá 
hoại về quân sự, chính trị, kinh tế, vàề 
tư tưởng và tâm lý của địch ; mặt khác 
các đơn vị này còn phải tích cực tham 
gia xây dựng và củng cố hậu phương 
trực tiếp về các mặt, góp phần tạo cơ 
sở đề phát huy sức mạnh tồng hợp tại 
chỗ, giữ vững quyền làm chủ, tiêu 
điệt lực lượng quân sự của địch, đánh 
bại những hành động phá hoại, lấn 
chiếm trước mắt của chúng và chuẩn 
bị sẵn sàng đối phó với những tỉnh 
huống chiến tranh khác nếu xảy ra. 


Tình hình và nhiệm vụ đó đòi hỏi 
các tô chức cơ sở Đảng phải lãnh đạo 
xâw dựng đơn Uị không những có trình 
độ sẵn sàng chiến đấu 0à sức mạnh 
chiến đấu eao, chiến đấu thẳng lợi, 
đánh bại những hành động quân sự 
lấn chiếm bằng bất cứ thủ đoạn và lực 
lượng nào của địch, mà còn phải xâu 
dự ng đơn 0ị lhành « mội pháo đài chính 
trị 0ững chắc » đánh địch kịp thời, đập 
tan những thủ đoạn phá hoại của 
chúng, bảo vệ và nâng cao sức chiến 
đấu của quân đội và góp phần tích 
cực vào việc +â dựng, -củng cõ thê 
trận chiến tranh nhân dân 0à phòng 
luuốn an ninh nhân dân địa phương. 

Những yêu cầu đó gắn bó mật thiết 
với nhau. 

Nhiệm vụ chiến đấu là nhiệm vụ 
chính trị cao nhất của đơn vị cơ sở và 
cũng là nội dung lãnh đạo chủ yếu 
nhất của tô chức cơ sở Đẳng. Các tô 
chức cơ sở Đảng phải nắm thậi chắc 


“mục đích trong chiến đấu bảo 0ệ Tồ 


quốc là : tiêu diệt và sát thương nhiều 
sinh lực địch, phá hủy nhiều phương 
tiện chiến tranh của chúng, giữ vững 
và làm chủ chiến trưởng, bảo vệ từng 
tấc đất, từng người dân, bảo vệ cơ sở 
và tiêm năng kinh tế của đất nước. Từ 
mục đích đó, căn cứ vào nhiệm vụ ˆ 
chính trị cụ thề và tình hình thực tế 
của đơn vị mà xác định nội đụng lãnh 
đạo, tập trung vào giảá quyết những 
vấn đề then chốt trong v.ệc thực hiện 
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nhiệm vụ chiến đấu cũng như xây dựng 
đơn vị. Muốn giành thắng lợi trong 
chiến đấu, phải đánh bại thủ đoạn tác 
chiến của địch. Đó cũng là việc trước 
tiên phải làm đề đánh bại các thủ 
đoạn chiến dịch và biện pháp chiến 
lược, giành toàn thắng trong chiến 
tranh. Đánh bại thủ đoạn tác chiến 
của địch là nhiệm vụ trực tiếp của 
đơn vị cơ sở. Tô chức cơ sở Đẳng 
phải làm quán triệt sâu sắc quan điềm 
của Đảng trong nhận định, đánh giá 
về địch, động viên cán bộ, đẳng viên 
nêu cao tỉnh thần quyết thắng, nghiên 
cứu kỹ đối tượng trực tiếp chiến đấu 
với mình, đặc biệt phải đi rất sâu và 
phân tích thật rõ những chỗ mạnh, chỗ 
yếu của thủ đoạn tác chiến cụ thê của 
địch, mưu trí chủ động sáng tạo cách 
đánh đề thắng chúng. Phải nắm đầy 
đủ, chính xác, rõ ràng nhiệm vụ cấp 
trên giao cho đơn vị và quyết tâm 
chiến đấu của người chỉ huy, tỗ chức 
thảo luận dân chủ, làm cho từng bộ 
phận, từng cán bộ, chiến sĩ thông suốt 
mục đích, ý nghĩa của trận đánh, 
nắm thật vững nhiệm vụ cụ thề trong 
từng tình huống, thấy hết thuận lợi 
và khó khăn, tin tưởng có cơ sở, phát 
huy nỗ lực chủ quan cao nhất đề hoàn 
thành nhiệm vụ. Quán triệt quan 
điềm : xây dựng và rên luyện bộ đội 
đề chiến đấu, vì yêu cầu chiến đấu 
thắng lợi mà phải tiến hành xây dựng, 
rèn luyện, chuần bị chiến đấu hết sức 
nghiêm túc, cắn cứ vào yêu cầu của 
. nhiệm vụ và đánh giá mặt mạnh, mặt 
yếu của đơn vị mà lãnh đạo chặt chẽ 
việc giáo dục, huấn luyện và rèn luyện 
bộ đội về ý chí chiến đấu, kỷ luật, 
trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thề lực 
phù hợp uới thực tế chiến đấu về các 
mặt : địch, ta, địa hình, thời tiết, trong 
tiến công cũng như trong phòng ngự. 
Dồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm 
thực tế về từng mặt qua hoạt động 
huấn luyện điễn tập,sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu của bản thân đơn vị và 
qua học tập kinh nghiệm của các đơn 
vị bạn, đề xây dựng bản lĩnh chiến 
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đấu vững vàng. Lãnh đạo công tác 
bảo đảm chu đáo từ thiết bị trận địa, 
bảo đảm chỉ huy thông suốt liên tục 
tới các phân đội nhỏ đến việc bảo 
đảm kỹ thuật, tồ chứ ăn, ở trong 
chiến đấu liên tục đài ngày, trong mọi 
tình huống. | 

Xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh 
toàn điện là khâu then chốt đề cùng 
toàn dân đánh thắng kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác, bảo vệ và nâng cao sức 
chiến đấu của quân đội. Tô chức cơ 
sở Dẳng phải thưởng xuyên giáo dục 
cần bộ, đẳng viên và chiến sĩ nhận 
thức ngày càng sâu sắc hơn bản chất 
cực kỳ phản động, âm mưu và thủ 
đoạn thâm độc của địch, củng cố vững í 
chắc trận địa tư tưởng của Đẳng trong 
lực lượng vũ trang, chủ động tiến 
công, tiến công liên tục và sắc bén, 
đập tan mọi thủ đoạn chiến tranh 
tâm lý của địch. Tăng cường công tác 
quần lý nội bộ, thực hiện nghiêm ngặt 
chế độ phòng gian, giữ bí mật, ngăn 
chặn kịp thời và làm thất bại những 
thủ đoạn hoạt động tình báo, phá hoại 
của địch. | 

Một nội dung quan trọng mà các tờ 
chức cơ sở Đẳng cần chú ý là: lãnh 
đạo củng cố tốt mối quan hệ “quân 
với đân một ý chí ?® làm hai nhiệm vụ 
chiến lược trên tuyến đầu của Tồ 
quốc. Đây không phải là công tác dân 
vận theo nghĩa thông thường mà là 
củng cố mối quan hệ sống cỏn, cơ sở 
đề xây dựng sức mạnh tồng hợp tại 
chỗ, Lãnh đạo chấp hành tốt chính 
sách dân tộc của Đẳng và Nhà nước, 
tham gia cùng địa phương củng cố cơ 
sở chính trị, xây dựng kinh tế, phát 
triền văn hóa, có kế hoạch hiệp đồng 
thống nhất trong việc xây dựng, củng 
cố thế trận chiến tranh nhân dân, giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội ở địa phương, phát huy 
sức mạnh tông hợp đề đánh thắng kẻ 
thủ. 


Trên đây là nhiệm vụ và nội dung 
công tác lãnh đạo, thê hiện sự quán 
triệt đưởng lối chính trị, đường lối, 
nhiệm vụ, quan điềm tư tưởng quân 
sự của Đẳng mà các tồ chức cơ SỞ 
Đảng cần nắm vững đề chủ động lãnh 
đạo các đơn vị cơ sở chiến đấu thực 
hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong 
mọi tỉnh huống. 


2— Xúc dịnh uêu cầu cụ thề xâu 
dựng tồ chức cơ sở Đảng trong sạch 
Dững mạnh 0à luôn luôn lấu kết qua 
lhực hiện nhiệm pụ chính trị cơ bản 
của đơn 0ị đề xem +rẻ!, đánh giả, trên 
C@s$sở đó phăn đầu không ngừng nâng 
cao chãi lượng lãnh đạo 0à sức chiến 
đấu của tồ chức cơ sở Đang. 


Không thề có đơn vịcơ sở vững 
mạnh toàn điện có sức chiến đấu cao 
nếu không có tô chức cơ sở Đẳng trong 
sạch vững mạnh làm nòng cối; và việc 
xây đựng tô chức cơ sở Đẳng trong 
sạch vững mạnh không thề tách rời 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ 
bản của đơn vị cơ sở. 

- Từ quan điềm nói trên, việc xây 
dựng tồ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị 
chiến đấu cần hướng vào mãy yêu cầu 
cơ bản sau đây ? 


_a) Thật sự có bản lĩnh, có kiến thức 


và năng lực lãnh đạo giải quyết đúng. 


đắn những vấn đề được đặt ra trong 
đời sống, hoạt dộng và chiến dấu 
(bằng mọi hình thức tác chiến và trong 
mọi hoàn cảnh) của đơn vị cơ sở. Đặc 
biệt tồ chức cơ sở Đẳng ở đơn vị bộ 
đội địa phương, bộ đội biên phỏng là 
những đơn vị thường hoạt động độc 
lập ở xa cấp trên phải có đầy đủ tính 
chủ động, sáng tạo 

b) Rất kiên cường trong cuộc chiến 
đấu chống chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền Trung quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản dòng 
khác, vững vàng trước mọi khó khăn 
.thử thách quyết liệt, tỉnh táo sáng 
suốt trước mọi diễn biến phức tạp 
của tỉnh hình, thật sự là hạt nhân 
vững chắc của tập thề cán bộ, chiến 


sĩ trong đơn vị trong cuộc chiến đấu 
chống mọi hành động, thủ đoạn phá 
hoại và xâm lược của kẻ thủ. 


- €) Đoàn kết thống nhất, trong sạch 
vẽ chính trị, vững mạnh về tồ chức, 


- gắn bó chặt chẽ với quần chúng. 


Đó là những vêu cầu chung nhất 
trong việc xây dựng và củng cố các 
tô chức cơ sở Đẳng nhằm phát huy 
sức mạnh lãnh đạo của 1ð chức cơ sở 
Đảng và vai trò tiên phong gương 
mẫu của đảng viên. Căn cứ vào yêu 
cầu công tác lãnh đạo, vào tình hình 
cụ thề các mặt của mình, từng tồ chức 
cơ sở Đẳng cụ thê hóa những yêu cầu 
đó thành nội dung, chỉ tiêu, biện pháp 
cụ thề xây dựng đội ngũ đẳng viên 
cả về sỏ lượng và chất lượng, cũng 
như xây dựng tô chức bao gồm việc - 
củng cố, kiện toàn các cấp ủy và chi 
bộ đề thực hiện trong mỗi năm ớ đơn 
vị mình. Trong chỉ đạo thực hiện, 
trên cơ sở nắm vững những mặt mạnh. 
mặt yếu của từng chỉ bộ. từng đẳng 
viên theo kết quả phân loại từng thời 
kỳ, đảng ủy cơ sở có biện pháp thiết 
thực giúp đỡ đẳng viên rèn luyện, 
chỉ bộ phấn đấu đề tiến lên một cách 
đồng đều, bảo đảm không còn tình 
trạng yếu kém. Khi đánh giá sự lãnh 
đạo của tö chức cơ sở Đảng, phân 
loại đảng viên và chỉ bộ, đẳng ủy cơ 
sở căn cứ vào yêu cầu cơ bản phải 
đạt được trong tình huống chiến đấu 
mà xem xét cho thật nghiêm túc, 
không nên làm một cách giản ,đơn 
hình thức. 


Việc kiện toàn các dẳng ủy cơ SỞ, 
trước hết là việc bố trí người có đủ 
phẩm chất và năng lực giữ các chức 
vụ bí thư và ủy viên thưởng vụ, có 
tầm quan trọng quyết định đối với 
việc nâng cao chất lượng lãnh đạo 
của tô chức eơ sở Đẳng. Trong việc 
kiện toàn cấp ủy phải coi lrọng cä số 
lượng, c hãi lượng 0à cách làm piệc. Cắp 
trên có thìm quyền cần chỉ định bồ 
sung kịp thời cấp ủy viên khi thiếu, 
không đề tình trạng xóc xệch kéo đài, 


4)9- 


và có kế hoạch bòi dưỡng các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt của tô chức cơ 


sở Đảng đủ sức làm tròn nhiệm vụ, 


chức trách được giao. 


Đưa mọi đăng viên vào sinh hoạt 
chỉ bộ đều đặn đề giáo dục, rèn iyện 
và quản lý ; thực hiện tốt chế độ phân 
giao nhiệm vụ lãnh đạo cho. từng 
đảng viên trong công tác thường 
xuyên cũng như trong từng trận chiến 
- đấu, từng nhiệm vụ công tác, thực 
hiện đúng chế độ tự phê bình và phê 
bình. 


Qua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các 
nhiệm vụ khác mà kiềm tra, phát huy 
mặt tích cực, hướng dẫn khắc phục 
mặt tiêu cực, bòi dưỡng nâng cao 
chất lượng đẳng viên. 


3 — Làm tối công tác xâu dựng chỉ 
bộ ở đạt đội, nâng cao tính chiến đấu 
Uà Uai †rò liên phong gương mẫu của 
đảng Diên, xâu dựng đội ngũ đẳng uiên 
có chất lượng cao, số lượng hợp lú. 
ồn định. 

Như trên đã nói, đơn vị cơ sở là nơi 
trực tiếp quản lý eon người, quản lý 
cơ sở vật chất kỹ thuật, trực tiếp thực 
hiện các nhiệm vụ của quân đội. Các 
phân đội cơ bản cấu thành đơn vị cơ 
sở chiến đấu của quân đội là đại đội. 
Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn 
vị cơ sở là thành tựu tông hợp của lao 
- động quân sự và chiến đấu của các 


đạt đội (bộ bình, trợ chiến, đông bình, - 


thông tin, vận tải, quân y...)hiệp đồng 
chặt chẽ dưới sự lãnh đạo và chỉ huy 
thống nhất. Trong chiến dâu tiền công 
hay phòng ngự, hoạt động trong đội 
hình tập trung hoặc độc lặp, dại đội 
đêu có vị trí hết sức quan trọng. Đại 
đòi còn là nơi tiến hành thường 
xuyên công tác giáo dục chỉnh trị, rèn 
luyện tư tưởng, 
- eho bộ đội, nâng cao những phầm chất 


chính trị và yếu tố tâm lý cản thiết ` 


nhằm tăng cường ý chí chiến đấu của 
họ, nàng cao kiến thức và năng lực 
của họ sứ, dụng vũ khí, trang bị kỹ 
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Lính thần và lâm lý. 


thuật trong những điều kiện khác 
nhau. Nói một cách khác, đại đội là 
nơi hằng ngày hằng giờ giáo dục, rèn 
luyện những phầm chất cao quý và 
năng lực của con người mới xã hội chủ 
nghĩa trong quân đội. Vì vậy, cần tập 
trung sức chỉ đạo +áu dựng cho được 
chỉ bộ thậi uững chắc ở đạt đội, làm cho 
tồ chức lãnh đạo của Đảng gắn c hãi uới 
tồ chức chiến đấu của quân đội, nâng 
cao tỉnh năng động trong hoạt động 
lãnh đạo sát với điều kiện và hoàn 
cảnh hoạt động của đơn vị chiến đấu, 
bảo đảm cho người chỉ huy phân đội 
có chỗ dựa vững chắc, quần chúng 
chiến sĩ có sự hướng dẫn, giúp đỡ 
trực tiếp đề thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ. 

Đề phát huy vai trò lãnh đạo của 
mình, chi bộ phải nắm vững nhiệm vụ 
chỉnh trị cụ thề của đại đội, tập trung 
sức lãnh đạo thực hiện mục tiêu : nâng 
cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu thẳng lợi, phát huy vai trỏ 
tiền phong gương mẫu của đảng viên, 
xây đựng đội ngũ đẳng viên có chất 
lượng ngày càng cao và số lượng hợp 
lý ồn định. Các chi bộ Đẳng ở tiều 
đoàn bộ, trung đoàn bộ phải lãnh đạo 
nàng cao trình độ nghiệp vụ, đề cao 
trách nhiệm của mọi đảng viên trong 
công tác chuyên môn đề phục vụ cáe 
đại đòi chiến đấu, lấy kết quả phục ve 
các đại đội chiến đấu mà đánh giá cơ 
quan, đánh giá sự lãnh đạo của chi 
bộ, coi đó là mục tiêu hoạt dong của 
chỉ bộ eơ quan. 


Phát triền Đẳng ở chỉ bộ là một 
việc phải làm thường xuyên, kịp thời, 
bảo đảm chỉ bộ luôn có số lượng hợp 
lý ồn định, có đủ đảng viên ở những 
bộ phận quan trọng, sát với quần 
chúng trong mọi hoàn cảnh hoạt động 
và chiến đấu. Việc kết nạp đẳng viên 
mới phải hướng vào những người ưu 
tú trong đội ngũ sĩ quan, nhân viên 
chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan và 
chiến sĩ đã được giác ngộ về lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, có quyết tâm hy 
sinh phần đảu cho sự nghiệp bảo vệ 


Tô quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đã trải qua rèn luyện thử thách, có 
phầm chảt.cách mạng tốt, có trình độ 
nhất định về chính trị, kiến thức văn 
hóa, khoa học kỹ thuật quân sự, được 
quần chúng tin yêu mến phục. Phải 
đưa công tác phát triền Đẳng đi vào 
nền nếp, có kế hoạch cụ thề khoa học, 
có chỉ đạo thực hiện chặt chẽ gắn liền 
với việc nâng cao chất lượng giáo dục, 
sinh hoạt và hoạt` động của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nâng cao 
trách nhiệm của các đẳng viên trong 
toàn đẳng bộ, trước hết là các đẳng 
- viên chính thức và đảng viên là cán 
bộ các cấp, đối với công tác giáo dục 
- quần chúng và đối với công tác 
phát triền Đẳng. Đảng úy cần phân 
công rõ ràng cho từng đẳng viên (kề 
cả đảng viên là cân bộ chỉ huy) phụ 
-tráoh quần chúng và có kiềm tra việc 
thực hiện. Việc kết nạp người vào 
Đẳng phải theo đúng tiêu chuần, 
nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm chất 
lượng và sau khi kết nạp phải hết sức 
coi trọng việc bòi dưỡng, rèn luyện 
đề không đồng chỉ nào bị xóa tên 
trong thời gian dự bị. 


Đề nâng cao chất lượng đội ngũ 
đẳng viên, phải tiến hành đồng thời 
cả ba biện pháp như Đẳng ta đã tồng 
kết: đưa người không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đảng, kết nạp đẳng viên 
mới và giáo dục, bồi dưỡng đẳng viên 
theo tỉnh thần tự phê bình và phê 
biẤh qua chiến đấu, công tác, lao động, 
học tập và sinh hoạt Đảng. 


Đề nâng cao chất lượng đẳng viên, 
một vấn đề mấu chốt là phải nâng 
cao chất lượng cán bộ chủ chốt ở đơn 
vị cơ sở. Các đẳng ủy viên, trước hết 
là bí thư dẳng ủy và các bí thư chi. bộ 
phải thật sự có đủ phầm chất và năng 
lực, có tính đẳng, tính nguyên tắc cao, 
đoàn kết được mọi người và có phong 
cách lãnh đạo tốt. Vì vậy, cấp trên của 
tồ chức cơ sở Đẳng phải hết sức quan 
tâm lựa chọn, bố trí đúng các đồng 
"chí lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở và có 


kế hoạch thưởng xuyên bồi dưỡng 
các đồng chí đó về mợi mặt đề đáp ứng 
được yêu cầu của nhiệm vụ. 

Việc củng cố và nâng cao sức chiến 
đấu của tô chức cơ sở Đẳng nói chung 
và chỉ bộ nói riêng không thê tách 
rời việc cúng cố và phát huy vai trò 
của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt trong tình hình số 
lượng đẳng viên ở chỉ bộ không đông 
thì việc bồi dưỡng và phát huy vai 
trò nòng cốt của những đoàn viên tiên 
tiến là hết sức cần thiết đề tăng cường 
ảnh hưởng của Đẳng trong mọi hoàn 
cảnh, đề tạo nguồn bồ sung cho đội 
ngũ của Đảng và phát triền đội ngũ 
cán bộ quân đội. _ 


4—Dề cao lrách nhiệm của các 
ngành, các cấp 0uà của mọi đảng uiên,cán 
bộ ở cơ sở trong 0oiệc xâu dựng tồ chức 
cơsở Đảng trong sạch 0ững mạnh. 


Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ: 
việc xây dựng tồ chức cơ sở Đảng 
trong sạch vững mạnh gắn liền với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh 


toàn điện có sức chiến đấu cao, chiến. - 


đấu thắng lợi. Đảng ta đã xác định 
việc nâng cao sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở Dẳng bao giờ cũng là 
trách nhiệm hàng đầu của loàn Đảng. 

Thực tế cuộc sống đã bác bỏ nhận 
thức sai lầm cho rằng việc xây dựng 
tò chức cơ sở Đảng trong sạch vững 
mạnh chỉ là trách nhiệm của các cơ 
quan chính trị và của đẳng viên, cán 
bộ ở cơ sở. So với các tồ chức cơ sở 


"Đẳng ở các ngành khác, tô chức cơ sở 


Đẳng ở đơn vị chiến đấu quân đội có - 
một đặc điểm nội bật là hoạt động ở 
một môi trường mà thành phần đơn 


vị thường không ôn định: Sự biến 


động đó do nhiều nguyên nhân như: 
chiến sĩ làm xong nghĩa vụ phục vụ 
tại ngũ ra quân, cán bộ được điều 
động công tác, đi học, thương vong 
trong chiến đấu v.v. Đơn vị luôn có 
cán bộ, đẳng viên và chiến sĩ mới 
bồ sung. Sự biến động về số lượng 
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- 


thưởng kéo theo sự biến động về chất 
lượng, gây ra những khó khăn mà bản 
thân đơn vị không thề khắc phục 
được, và ngay cả cơ quan chính trị 
cấp trên, theo chức trách trong, quân 
đội, cũng không có khả năng giúp đỡ, 
ví dụ: vấn đề số lượng, chất lượng 
quân bồ sung... Bởi vậy, thành công 
của việc xây dựng đơn vị cơ sở vững 
mạnh toàn điện có sức chiến đấu cao 
và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
đơn vị phụ thuộc một phần quan trọng 
vào sự chỉ đạo sát và đúng của cấp 
trên về các mặt quân sự, chính trị. 
hậu cần, kỹ thuật... 


Như vậy, xây dựng tô chức cơ sở 


Đảng không chỉ là trách nhiệm của 
đẳng bộ cơ sở mà còn là trách nhiệm 
của người chỉ huy, của cán bộ các 
ngành tham mưu, hậu cân, KỶ thuật 
và của cơ quan chính trị các cấp 
trên đơn vị cơ sở. Các ngành, các cấp 
ở trên, theo chức trách của minh, 
hướng về cơ sở, làm hết trách nhiệm 
đối với đơn vị cơ sở và tô chức cơ sở 
Dãng, phối hợp chặt chẽ với nhau, có 
kế hoạch thống nhất chỉ đạo xây dựng 
đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện, 
bảo đảm cho đơn vị cơ sở có những 
điều kiện cần thiết đề hoàn thành 
nhiệm vụ. Ban bí thư Trung ương 
Đẳng đã chỉ thị: ® 'Tö chức cơ sở Đảng 
ở cơ quan... phải động viên tỉnh thần 
mạnh đạn eäi tiến lề lối làm việc và 
tác phong công tác... để cao tính thần 
trách nhiệm và thường xuyên chăm 
1o hướng dân, giúp đỡ đơn vị cấp 
đưới về mọi mặt” (Quy định về tô 
chức cơ sở của Dáng trong Quản đội 
nhân đân Việt nam  — số 23/QDÐ — TƯ, 
ngàyv 12-8-1985). Các cục chính trị và 
phòng chính trị chỉ đạo chặt chẽ công 
tác xây dựng tô chức cơ sở Đẳng, coi 
- đày là một trọng tàm công tác thường 
xuyên. k 

Đẳng ủy cơ sở và toàn thê đăng viên 
trong đẳng bộ phải quân triệt nhiệm 
vụ chung, các nhiệm vụ cụ thê của tô 
chức cơ sở Đăng, nhiệm vụ của đẳng 
ủy cơ Sở cũng như nắm vững phương 
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hướng giải quyết các mối quan hệ 
cỏng tác của tô chức cơ sở Đảng đã 
được nêu trong quy định số 22/QĐÐ-— 
TỪ ngày I2-8-1983 của Ban bí thư 
Trung trơng Đẳng, chấp hành nghiêm 
chỉnh các chỉ thị và hướng đẫn của cơ 
quan lãnh đạo Đảng cấp trên, hướng 
mọi hoạt động của mình vào mục tiêu 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của 
đơn vị, và gắn chặt với việc thực hiện 
mục tiêu đó mà xây dựng đẳng bộ 
(rong sạch vững mạnh. 


Tóm lại, chỉ có phát huy sức mạnh 
Lông hợp của các ngành, các cấp và 
nỗ lực chủ quan của cấp ủy và đẳng 
viên, cán bộ ở cơ sở mới có thề xây 
dựng thành công tô chức cơ sở Đẳng 
trong sạch vững mạnh. 


* 


Những vấn đề được rút ra qua thực 
tiên xây dựng tô chức cơ sở Đẳng ở 
đơn vị chiến đấu Quân đội nhân dân 
Việt nam khẳng định : các nguyên tắc, 
phương châm, yêu cầu xây dựng Đăng 
mà Đại hội toàn quốc thứ IV và thứ 
V của Đăng đã đề ra là hoàn toàn đúng. 
Tủy nRiên, cuộc sống vô cùng phong 
phú và tính đa dạng của các loại tồ 
chức cơ sở Đảng dòi hỏi các cơ quan 
lãnh đạo cấp trên trong chỉ đạo thực 
hiện phải cụ thề hóa và phát triền 
hơn nữa cho sát với thực tế của tình 
hình không ngừng đôi mới. Tử những 
nguyên tắc chung, căn cứ vào đặc 
điềm, tỉnh chất, nhiệm vụ chính trị 
của từng loại cơ sở trong tình hình 
hiện nay đè xác định nội dung và 
phương thức lãnh đạo của tổ chức 
Đăng cho thật phủ hợp, không máy 
móc giản đơn, đông thời đề ra những 
yêu cầu cụ thề xày dựng tồ chức cơ 
sở Dáng về chính trị, tư tưởng và tồ 
chức. 

Theo phương hướng đó, eơ quan 
chính trị các cấp trong Quân đội nhân 
đân — cơ quan lãnh đạo về Đảng, đảm 


(Xem tiếp trang &§) 


Nguyên tắc uà sáng tạo 


NGUYÊN VỊNH 


Ư nghiệp cách mạng trên đất nước 
ta đòi hỏi phải thường xuyên 
giải quyết đúng đắn mối quan 

hệ giữa giữ vững tính nguyên tác và 
phát huy tính chủ động sáng tạo cả 
trong nhận thức và hành động của 
chúng ta đề quán triệt và tô chức 
thực hiện thắng lợi đường lối chính 
sách của Đảng, hoàn thành tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Đây là vấn đề được đặt ra trong tất 
cả các lĩnh vực hoạt động của chúng 
ta, vấn đề mà mỗi tồ chức, đơn vị, 
mỗi cán bộ đảng viên đều cần có 
nhận thức, thái độ đúng và giải quyết 
chính xác, vì cuộc sống luôn luôn vận 
động và phát triền, cách mạng luôn 
Tuôn là sự nghiệp sáng tạo không 
ngừng theo những quy luật khách 
quan của nó. 
Vấn đề nguyên tắc và sáng tạo 
nằm ngay trong hoạt động cúa bản 
thân con người đề tòn tại và phát 
triền. Con người đã sáng tạo ra lịch 
sử của mình, song con người sóng 
tạo ra lịch sử trong những điều 
kiện khách quan nhất định mà họ 
phải thích ứng, sáng tạo trong các 
quan hệ thực tế đang tòn tại và vận 
động, trong đó quan hệ kinh tế, xét 
đến cùng là quan hệ quan trọng nhất, 
quyết định nhất, không thề có sáng 
tạo theo ý chí, lỏng mong muốn chủ 
quan. Nói chung lại, người ta chỉ có 
thề sáng tạo trên cơ sở nhân thức và 


- hoạt động theo những quy luật khách 


quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. 
Chính những quy luật, những nguyên 
tác đó định hướng cho các hoạt động 
sáng tạo của eon người trong mỗi thời 
kỳ lịch sử nhất định. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là cuộc 
cách mạng sâu sắc nhất, triệt đề nhất, 
phức tạp nhất của đời sống xã hội, 
đòi hỏi phải tự giác giải quyết nhiều 
vũn.đề mà trong lịch sử chưa hề có 
tiên lệ. Đặc biệt, nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế sản 
xuất nhỏ, lạc hậu, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, lại trải 
qua hơn 30 năm chiến tranh ác liệt, 
chịu hậu quả nặng nề về nhiều mặt, 
và hiện nay vẫn phải chống lại kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt, phải 
sản sàng đối phó với chiến tranh xâm 
lược quy: mô.lớn của địch. Tình hình 
đó đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, phức 
lạp, gay go trong sự nghiệp - cách 
mạng của chúng ta. Đề giải quyết 
những vấn đề ấy, chúng ta phải tìm 
tòi, thê nghiệm, có khi phải mỏ mẫm, 
làm đi làm lại, phải «xây dựng chủ 
nghĩa xã hội từ góc đến ngọn ?, “ xây 
d#ng cả lực lượng sản xuất mới lấn 
quan hệ sản xuất mới; xây dựng cả 
cơ sở Rinh tế mới lăn cấu trúc thượng 
tầng mới; xây dựng cả đời sống vật 
chất lần đời sống tỉnh thần văn hóa 


'mới›». Trong sự nghiệp cách mạng 


triệt đề và phức tạp đó, giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa nguyên 
\c và sáng tạo càng có Ý nghĩa quan 


{7 


trọng, cấp thiết. Lê-nin đã dạy rằng; 


qTất cả các đân tộc đều sẽ đi đến ˆ 


chủ nghĩa xã hội, đó -là điều không 
tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc 
đều tiến”tới chủ nghĩa xã hội không 
phải một cách hoàn toàn giống nhau; 
mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điềm của mình 
vào hình thức này hay hình thức 
khác của chế độ đân chủ, vào loại 
này hay loại khác của chuyên chính 
vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ 
khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
“đối với các mặt khác nhau của đời 
sống xã hội › (1), 

Thực tiễn cách mạng nước ta trong 
năm mươi lắm năm qua kề từ khi có 
Đẳng đã chứng minh rằng: thắng lợi 
của cách mạng bao giờ cũng là kết 
quả của sự vận đụng đúng đắn mối 
quan hệ giữa cái phô biến và cái đặc 
thù, giữa nguyên tắc và sáng lạo 
trong nhận thức và hoạt động thực 
tiến. Thắng lợi của cách mạng là kết 
quả của việc €đkết hợp tỉnh thần dân 
chủ sôi sục, tràn trề, tựa như nước lũ 
mùa xuân, của quần chúng lao động 
trong các cuộc mít tỉnh với một kỷ 
luật sđi trong lao động, với sự phục 
tùng luụệt đối trong lao động đối với 
ý chí của một người duy nhất, của 
nhà lãnh đạo Xô viết» @). 


F 


Cuộc sống đã chỉ rõ rằng không: 


tuân thủ triệt đề những nguyên tắc 
phô biến và cơ bản của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thì bất cứ một nước 
nào, một dân tộc nào dù có trình độ 
phát triền và có đặc điềm lịch sử cụ 


thề như thế nào về kinh' tế, văn hóa, 


xã hội cũng không thề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội thật sự chân 
- chỉnh, khoa học. Song những nguyên 
tắc cơ bản ấy bao giờ cũng được thề 
hiện và vận dụng trong một hoàn 
cảnh cụ thê, chịu ảnh hưởng của 
những điều kiện đặc thù, riêng biệt ở 
mỗi nước. Do đó, nhờ có sự vận dụng 
sáng tạo, các nguyên tắc, các quy 
luật của chủ nghĩa xã hội được thực 
hiện dưới các dạng đặc thù về hình 
thức, phương pháp, trật tự, bước đi 
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ở từng nợi, từng lúc. Nếu không tính 
đến đầy đủ những điều kiện cụ thề, 
những đặc điềm của mỗi nước, mỗi 
đàn tộc thì không thề vận dụng đúng 
đắn các quy luật của chủ nghĩa xã 
hội, không thề có, sáng tạo đề xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước mình. 

Di vào từng lĩnh vực của đời sống 
xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, 
quốc phòng, ở bất kỳ nơi nào các tồ 
chức Đảng, tô chức Nhà nước hay 
các tô chức quần chúng giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa giữ 


- vững nguyên tắc và phát huy tinh 


thần chủ động sẩng tạo thì ở đó sẽ 
tạo nên sự phấn khởi, nhiệt tình lao 
động, khơi dậy được trí thông minh; 
thúc đầy phong trào cách mạng của 
mọi người lao động nghiêm chỉnh 
chấp. hành đường lối chính sách của 
Đăng, pháp luật của Nhà nước; ở đó - 
sẽ có một động lực rất to lớn của đồng 
đảo quần chúng trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc, biến đường lối của Đảng thành 
hiện thực sinh động trong cuộc sống. 
Ngược lại, nơi nào thiếu tỉnh thần 
chủ động sáng tạo, tồ chức thực hiện 
một cách rập khuôn, máv móc hoặc. 
thiếu chặt chẽ, nhất quán về nguyên: 
tắc thì sẽ sinh ra tỉnh trạng thiếu 
nhiệt tình lao động, tự do tủy tiện 
trong việc chấp hành chủ trương. 
chính sách của Đẳng và pháp luật 
của Nhà nước, kỷ luật lỏng lẻo, năng 
suất, chất lượng, hiệu quả giảm sút, 
các hiện tượng tiêu cực phát sinh. _ 
Giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa nguyên tắc và sáng tạo còn là 
yêu cầu của công tác cách mạng hằng 
ngày của mỗi chúng ta, là thề hiện 
phong cách công tác lê nin nít mà 
mỗi chúng ta cần xây dựng. 


* 


(]) V.I. Lê-nin, Toản tập, Nab Tiến bộ, 


_Mát-xcơ-va. 1©Ö1, tập 30. tr. 160. 


(2' V.]. Lê-nin: Sách dá dẫn, 1077y tập 
36. tr. 249. 


Chúng ta hiều nguyên tắc không 
phải là sản phầm của sự vũ đoán chủ 
quan, mà là phản ánh những vấn đề 
có tính quy luật phát triền của sự vật 


và hiện tượng khách quan. Những . 


quy luật của tự nhiên và xã hội được 
phản ánh trong nhận thức và rút ra 
thành những nguyên tắc rác định 0¿ 
điều chỉnh phương hướng hoạt động 
của con người. Song nguyên tắc dù-sao 
cũng chỉ phản ánh được những tính 
. chất cơ bắn, đặc trưng cơ bản của sự 
vận động và phát triền của sự vật, 
hiện tượng, nghĩa là tự no chưa phải 
là những giải pháp cụ thề, những câu 
trả lời cụ thề, đầy đủ cho mỗi trường 


hợp riêng biệt của nước này hay nước: 


khác, địa phương này hay địa phương 
khác, thời gian này hay thời gian 
khác. Và nguyên tắc cũng không phải 
là cái gi chung chung trống rỗng, chết 
cứng, vì bản thân nguyên tắc được 
rút ra từ sự phân tích hiện thực cụ 
thề, sinh động. Ăng-ghen đã viết: 
“Nguyên tắc không phải là được ứng 
dụng vào giới tự nhiên và lịch sử loài 
người, mà là được rút ra từ trong giới 
tự nhiên và lịch sử loài người : không 
phải là giới tự nhiên và loài người 
thích ứng với nguyên tắc, mà trái lại, 
nguyên tắc chỉ đúng nếu nó phù hợp 
với giới tự nhiên và lịch sử ? @). Vả 
lại bản thân nguyên tắc cũng không 
phải là cố định, bất biến, mà ngày 
càng được bồ sung, phát triền khi 
cuộc sống hiện thực biến đồi, tiến lên. 
Trong hệ thống các nguyên tắc, phạm 
vi, mức độ tác động của chúng cũng 
khác nhau, có những nguyên tắc chung 
nhất của thế: giới, của xã hội loài 
người, có những nguyên tắc của từng 
thời kỳ lịch sử, từng lĩnh vực của đời 
sống xã hội, cũng có những nguyên 
tắc riêng cho Bông lĩnh vực hoạt động 
cụ thề, a 


Sáng ïlạo là sự _ hiều biết sâu sắc, 
nhạy bén hiện thực khách quan trong 
quả trình vận động, phát triền cụ thể 
sinh động của nó và những điều kiện 
chủ quan của hoạt động con người, 


trên cơ sở đó, thấy rõ chiều hướng 
phát triền của sự vật, vạch ra được 
con đường và những giải pháp thích 
hợp nhất với hoàn cảnh cụ thề đề 
hành động phù hợp với các quy luật, 
nguyên tắc của tự nhiên, của.lịch sử, 
của cuộc sống, biến khả năng thành 
hiện thực, nhằm đạt những mục tiêu 
đã đề ra. Sáng tạo được thề hiện cả. 
trong nhận thức và hành động, cả 
trong lý luận và hoạt động thực tiễn 
nhằm biến tư tưởng thành bành động, 
khả năng thành hiện thực. Đồng chí 
Lê Duần đã viết: Chân lý là cụ thề, 
cách mạng là sáng tạo ». Nhận thức 
được chân lý và tiến hành cách mạng 
đều đòi hỏi sự suy nghĩ và hành động 
sảng tạo. 

Là một đẳng Mác —Lê-nin chân 
chính, Đảng ta đã thề hiện bản chất 
cách mạng và khoa học của mình trong 
việc định ra đường lối cách mạng và 
phương pháp cách mạng, trong việc 
tồ chức thực hiện đường lối ấy một 
cách đúng đắn và sáng tạo, đưa cách 
mạng Việt nam đi từ thắng lợi này đến 


"thắng lợi khác. Đường lối giương cao 


ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã hội là sự vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
về quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, 
về quan hệ giữa cách mạng giải phóng 
dân tộc và cách mạng vô sản trong 
điều kiện của thời đại ngày nay. 
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
do Đại hội thứ IV và Đại hội thứ V 
của Đảng đề ra và được cụ thê hóa 
thành những mục tiêu, bước đi, những 
kế hoạch 5 năm. Đường lối đó chỉnh 
là kết quả của sự hiều biết và vận 


dụng sáng tạo những nguyên lý cơ 


bản về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, những kinh 
nghiệm của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác vào những 
đặc điềm và điều kiện cụ thề của cách 


mạng nước f£, 


(3) Ph. Ăng-g:en: Chống Duy-rinh. Nxb Sự 
thật Hà nói. 1964, tr, 56. 
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Mác và Ăng ghen đã nhiều lần "chỉ 
rÖ cơ sở của sự sáng tạo là sự nhận 
thức và vận dụng được tỉnh tất yếu 
khách quan. Phái triền những tư tưởng 
đó trong thực tiễn cách mạng, Lê-nin 
đã phải đấu tranh không khoan 
nhượng chống xã hội học chủ quan 
của phái dân tủy, chống bệnh ấu trĩ 
«tả "khuynh trong phong trào cộng 
sản, chống quan điềm duy ý chí trong 
thực tiễn cách mạng. Và Người cũng 
dành thời gian đề thuyết phục những 
người cộng sản giàu nhiệt tình nhưng 
ít hiều biết về các quy luật, các nguyên 
tắc khách quan, nhất là trong lĩnh vực 
kinh tế, biết kết hợp đúng đắn nhiệt 
tình cách mạng sôi sục với sự suy nghĩ 
và hành động có nguyên tắc và sáng 
tạo, 


Nguyên tắc và sáng tạo là một thề 
thống nhất, chỉ trong thê thống nhất 
biện chứng đó, con người mới có thề 
nhận thức và hành động đạt tới mục 
đích của mình, mới có thề cải biến 
được hiện thực đáp ứng những nhu 
cầu ngày càng cao của mình trong 
những hoàn cảnh nhất định mà con 
người phải thích ứng, trong những 
quan hệ thực tế đang tồn tại. Thực 
tiên chứng tô rằng trong cách mạng 
không có nguyên tắc nào lại không 
cần có sáng tạo. Các quy luật và 
nguyên tắc tòn tại trong chú nghĩa xã 
hội không phụ thuộc vào nhận thức 
chủ quan của con người, nhưng nó 
được vận dụng như thế nào đề trở 
thành hiện thực, điều đó phụ thuộc 
rất lớn vào sự nhận thức và hành 
động sáng tạo của bản thân con người. 


Không thề có sáng tạo tách rời quy 
luật, tách rời nguyên tắc. Sáng tạo 
trong khuôn khô quy luật và nguyên 
tắc, làm cho quy luật được vận dụng 
phù hợp với điều kiện cụ thề, tạo ra 
được biến đồi mới trong hiện thực, 
đáp ứng những nhu cầu của con người. 
Nhìn nhận và đánh giá sự sáng tạo 
- trong hoạt động thực tiễn về các mặt 
của cuộc sống xã hội chủ nghĩa cần 
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dựa trên cơ sở xem xét sự sáng tạo ấy 
có tuân (heo các quy luật khách quan, 
các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội hay không, chứ không phải 
chỉ nhìn vào hiệu quả do nó đem lại. 
Không thê coi là một sự sáng tạo trong 
quản lý kinh tế, nếu sự sáng tạo ấy 
không tuân theo những nguyên tắc 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Sáng tạo mà xa rời hoặc trái với 
nguyên tắc, đi ngược lại lợi ích của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa thì không còn là sáng tạo nữa. 
Bởi vì hành động trái với quy luật, 
trái với nguyên tắc tất phải trả giá. 
Trái lại, giữ vững các nguyên tắc mà 
không tính đặn hoạt động sáng tạo thì 
chẳng khác nào tự trói tay mình. 
khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò 
của sáng tạo, của tư tưởng, coi thường 
hoặc phủ nhận quy luật, nguyên tắc 
khách quan cũng sai lầm như khuynh 
hướng sùng bái quy luật, nguyên tắc, 
biến chúng thành những nguyên tắc 
chết cứng. Nhờ có sáng tạo, nguyên 
tắc được nhận thức và thực biện tốt 
trong mỗi hoàn cảnh và điều kiện cụ 
thề, được bồ sung, hoàn chỉnh hay 
đôi mới. Sáng tạo có nguyên tắc mới 
có hướng đúng, mới có tác dụng tiến 
bộ, thúc đây sự vật, hiện tượng xã hội 
phát triền theo hướng đi lêm. ~ 

Quan hệ giữa nguyên tắc và sáng 
tạo là quan hệ giữa tỉnh triệt đề và 
kiên định đạt tới mục đích và tính 
năng động tìm ra cách đạt tới mục 
đích đó. Vì thế không thê đối lập 
nguyên tắc với sáng tạo. Sẽ là sai lâm 
nếu cho rằng đã theo nguyên tắc thì 
không sáng tạo được, và sáng tạo là 
không cần theo nguyên tắc, coi nguyên 
tác như một cái gì cố định, chết cứng 
và đây đủ, coi sáng tạo như là sự tự 
đo tùy tiện, bất chấp quy luật khách 
quan. 


* 


Đẳng ta nhấn mạnh sự thống nhất 
chặt chẽ giữa nguyên tác và sáng tạo, 
giữa nhiệt tỉnh cách mạng và tri thức 


khoa học là nhằm xây dựng năng lực 
nhận thức và hành động vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo các quy luật khách 
quan và nguyên tắc cơ bản của chủ 
"nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
tiến lêm mạnh mẽ và vững chắc. Đây 
làvấn đề được đặt ra ngay từ khi 
Đẳng ta ra đời, đến nay trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa rát phức tạp, nó càng 
có ý nghĩa hẻt sức quan trọng. lrong 
hoạt động cách mạng hơn nửa thế kỷ 
qua, Đảng ta luôn luôn phải giải quyết 
mối quan hệ giữa nguyên tắc và sáng 
lạo. Việc giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ này là một trong những 
nguyên nhân chính đưa cách mạng 
nước ta đến thắng lợi vẻ vang ngày 
này. Đó cũng chính là sự thề hiện bản 
chất cách mạng và khoa học của Đẳng 
ta. Đẳng ta đã trưởng thành nhiều 
trong việc nắm các quy luật, các 
aguyên tắc của cách mạng dân tộc dân 
chủ, của chiến tranh giải phóng dân 
tộc, nhưng đi vào nắm các quy luật, 
các nguyên tắc của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, tạo 
những điều kiện chủ quan. đề hoàn 
thành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa thì còn mới 
mẻ. Chúng ta cần có sự cố gắng to lớn, 
trưởng thành vượt bậc về mặt này, 
mới có đủ sức hoàn thành các nhiệm 
vụ đo sự nghiệp cách mạng đặt ra, 
nhất là trong chặng đường đầu tiên 
đầy khó khăn phức tạp này. ~ 


Đề có thề vận dụng đúng đắn, cần 
hiều rõ và nắm vững thực chất của 
_€©ấc nguyên tắc, phạm vi giới hạn của 
chúng. Đó là điều mà người ta khó 
“@ó thề nhận thức được đầy đủ ngay 
tử đầu, nhưng phải thề nghiệm và tìm 
hiều từng bước đề có tHễ nắm được 
những quan hệ bản chất của các quy 
luật, các nguyên tắc. Có như thế mới 
có điều kiện vận dụng chúng một cách 
đúng đắn và sáng tạo. 


Song muốn vận dụng đúng đắn, 
sáng tạo các nguyêÌẰ tắc lại cần đặt 
chúng trong một hệ thống nhất định, 
trong mối quan hệ tác động qua lại 
giữa nó với các nguyên tắc khác. Sự: 
tác động của các quy luật, các nguyên 
tắc bao giờ cũng là sự tác động tồng 
hợp trong một chỉnh thê. Các quy . 
luật, các nguyên tắc ảnh hưởng lẫn 
nhau, làm điều kiện cho nhau hoặc 
ràng buộc nhau. 


Các nguyên tắc bao giờ cũng phát 
huy tác dụng trong một hoàn cảnh lịch 
sử cụ thê, chịu ảnh hưởng của những 
điều kiện cụ thê, riêng biệt. Vì vậy 
ruốn nhận thức và vận dụng đúng 
đắn các nguyên tắc phải đặt chúng: 
trong hoàn cảnh cụ thê. Lê-nin nói : 
«Bản chất, linh hồn sống của chủ 
nghĩa Mác là: phân tích cụ Kệ một 
tỉnh hình cụ thề? (4). 


Hoạt động tự giác, sáng tạo của 


. chúng ta trong việc vận dụng các quy 


luật, nguyên tắc khách quan không 
phải chỉ nhằm' giải quyết những yêu 
cầu riêng biệt, từng lúc, từng nơi, mà 
việc giải quyết đó phải được xem như 
một mắt khâu của cả một chỉnh thề, 
một quá trình, nhằm đạt mục đích cuối 
cùng đã được xác định. Do đó, khi 
vận dụng những quy luật, nguyên tắc 
nào đó đề giải quyết những vấn đề 


trong cuộc sống cần gắn những yếu 


cầu riêng với yêu cầu chung, lợi ích 
riêng, lợi ích trước mắt với lợi ích 
chung, lợi ích lâu dài. 


Luôn luôn tim tòi, nghiên cứu, 
phát hiện, dự đoán, nắm vững những 
øì là đặc điềm, đặc trưng ?*, “xem: xét 
những khả nặng này hay khả năng 
khác » của sự vật, hiện tượng đề nhận 
thức đúng và hành động đúng, đề bồ. 
sung, phát triền, hoàn thiện các 
nguyên tắc đã có, đó là một mặt rất 
quan trọng của hoạt động tự giác, sáng 
tạo. Phép biện chứng duy vật đòi hỏi 


(4) V.]. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, l97Ỡ, tập 41, tr. IÓA. 


hài 


khi xem xét các sự vật, hiện tượng 
phải xuất phát từ hiện thực khách 
quan mà chúng đẳng tồn tại, đồng thời 
đòi hỏi dự kiến được sự phát triền 
tương lai một cách có căn cứ khoa học 
trên cơ sở nắm vững quy luật phát 
triền của sự vật, hiện tượng. Lê-nin 
nói : “Những lời tiên tri thần kỳ đều 
. là những chuyện hoang đường. Nhưng 
những lời tiên tri khoa học thìlạí là 
một sự thật ? G). 

Chúng ta chống quan điềm máy 
móc, rập khuôn, giáo điều và kinh 
nghiệm chủ nghĩa, không tính toán 
đầy đủ những điều kiện cụ thệ từng 
nơi, từng lức, không đi vào thực tế 
sinh động của đời sống kinh tế xã hội 


đề tông kết kinh nghiệm, biến nguyên. 


tắc thành cái gì đó khô cứng, cằn cỗi 
hết sức sống, thành những châm ngôn 
đạo lýtrừu tượng, gò bó, những giáo lý 
- Đối với những vấn đề của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc trong điều kiện của nước ta, 
chúng ta không thề tìm thấy mọi lời 
giải đáp sẵn có trong sách vở Lý luận, 
càng không thê tìm thấy cho các lĩnh 
vực hoạt động cách mạng phong phú, cụ 
thề từng nơi, từng lúc. Chỉ có trên cơ sở 
nắm vững những quy luật khách quan, 
những nguyên tắc cơ bản, những 
phương hướng chủ yếu, hiều rõ và đi 
_ sâu vào tỉnh hình thực tế, mạnh dạn 
sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, 
nhất là phát huy được tính năng động, 
sáng tạo của quần chúng, chăm đúc 
rút kinh nghiệm, thì chúng ta mới tìm 
ra được hình thức và bước đi thích 
hợp, cách giải quyết có kết quả, thu 
được những bài học quan trọng đề 
tiếp tục tiến lên. Chúng ta sẽ bồ sung 
được nhận thức mới, rút ra được 
những khái quát khoa học mới, tạo 
được những điều kiện cụ thề mới đề 
áp dụng các nguyên tắc có hiệu quả 
hơn. Cần khắc phục những khuynh 
hưởng tuyệt đối hóa kinh nghiệm, 
dừng lại ở kinh nghiệm riêng biệt, coi 


thường những vấn đề thuộc về nguyên. 


tắc, 
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- Mặt khác, chúng ta kiên quyết phê - 
phán phững nhận thức và hành động 
nhân danh «sáng tạo» mà thực chất 
là vô nguyên tắc, vô tồ chức, vô kỷ 
luật, tự do chủ nghĩa. Trong các khuyết 
điềm về tồ chức quần lý kinh tế, quản 
lý xã hội hiện nay vừa có sự tập 
trung quan liêu, thực hiện nguyên tắc 


cứng nhắc, lại vừa có tình trạng lỏng 


léo về nguyên tắc, về tồ chức, về kỷ 
luật trong các cơ quan của Đẳng, Nhà 
nước và tồ chức xã hội. Những biều 
hiện tự đo, tùy tiện trong việc chấp 
hành nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, 
chính sách của Đảng, không tôn trọng 
pháp luật Nhà nước, vi phạm các 
nguyên tắc cơ bản trong quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội, không „ tôn trọng 
kỷ luật lao động, kỷ luật sản xuất... 

không phải là /cá biệt. Chúng ta kiên 
quyết đấu tranh chống tình trạng lơi 
lông đó bằng biện pháp kinh tế, hành 
chính, giáo dục, tồ chức, kiềm tra, xử 
lý nghiêm túc và kịp thời, không bỏ 
qua những sự vi phạm. Tính nguyên 
tắc, « chế độ tập trung tuyệt đối và kỷ 
luật hết sức nghiêm minh của giai cấp 
vô sản ® (6), “ bước đi nhịp nhàng của 


những đoàn quân vững như gang thép 


của giai cấp vô sản?" (7) không thề 
dung hòa với tính tự do, tẳn mạn, tùy 
tiện của người sản xuất nhỏ. Nghị 
quyết Hội nghị thứ sáu của Trung 
ương Đảng đã chỉ rõ những khuyết 
điềm trong quản lý kinh tế là biều 
hiện của tệ quan liêu, bao cấp, bảo 
thủ trì trệ trong cơ chế quản lý kinh 
tế và tình trạng phân tán cục bộ, vô 
tồ chức, vô kỷ luật. Có khắc phục 
được những biều hiện lệch lạc, thiếu 
sót đó, chúng ta mới làm tốt được 
nhiệm vụ cải tiến công tác quản lý 
theo hướng mở rộng quyền chủ động 
(Xem tiếp trang 64) - 

_ (5) V.]. Lê-nin: Mác — ng ghen — Chủ 
Si Mác, TỆN, Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1926, 

.1843: 

(6) V.]. Lê-nin :¿ Toửn t24p, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 4, tr. 7. 


(7) V.Ï.Lê-nin ¿ Sách đá dắn, 
tr. 256. 


1977. tập 36. 


: 


Phát huy vai trò. của 
_phơng trào hành động 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH 


INH nghiệm các cuộc cách mạng 
trên thế giới cũng như ở nước ta 
từ trước đến nay chứng mỉnh 

rằng vấn đề giải phóng phụ nữ luôn 
luôn gắn liền với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, với sự nghiệp cách mạng 
chung của nhân dân lao động chống 
áp bức bóc lột, xây dựng chế độ mới. 
Mỗi thời kỷ phát triên của cách mạng 
đòi hỏi phong trào phụ nữ phải vươn 
lên tương ứng, đồng thời phải tạo 
điều kiện giải quyết những vấn đề 


được đặt ra liên quan đến vai trò. 


người phụ nữ. 

Vấn đề cán bộ nữ cũng như vậy. Ở 
nước ta trước đây, khi cuộc kháng 
chiến cbống Mỹ, cứu nước bước vào 
giai đoạn quyết liệt đòi hỏi phát huy 
cao độ tiềm năng cách mạng to lớn 
của phụ nữ, nghị quyết số 153 về công 
tác cán bộ nữ của Ban bí thư Trung 
ương Đảng (năm 1967) đã thúc đảy 
việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán 
bộ nữ, động viên mạnh mẽ phong trào 
phụ nữ “ba đảm đang chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ». 
Từ đó đến nay, trên cơ sở những thành 
tựu của ba cuộc cách mạng và những 
phong trào rộng lớn của phụ nữ hăng 
hái tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng 
phát triền. Bên cạnh những chị em 
làm công tác vận động quân chúng, 


tán bộ nữ, đẩy mạnh 
cách mạng của phụ nữ 


ngày càng có nhiều chị em làm công 


tác quản lý kinh tế, quản lý Nhà 


nước, công tác khoa học kỹ thuật, văn 
học nghệ thuật v.v. ở tất cả các cấp, 
các ngành. Phụ nữ chiếm 58% trong 
số cán bộ có trình độ trung học và 
31Ã trong số có trình độ đại học. Tám 
chị được phong giáo sư và 36 chị 
được phong phó giáo sư là niềm tự 
hào chung của phụ nữ chúng ta. Trong 
số cán bộ từ cán sự đến chuyên viên, 
có 30% là phụ nữ. Trong ngành công 


- nghiệp nhẹ, phụ nữ chiếm 205 trong 


số cán bộ quan lý từ phó quản đốc 
trở lên, và 16Ã trong số tông giám 
đốc. Năm 1983, tỉnh Hải hưng có 6ã 
chị là chủ tịch và phó chủ tịch xã, 97 
chị là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm 
hợp tác xã nông nghiệp... | 


Đội ngũ cán bộ nữ nói chung có 
tỉnh thần trách nhiệm, kiên trì, chịu 
khó, phấn đấu khắc phục khó khăn 
đề hoàn thành nhiệm vụ. Hất nhiều 
đơn vị tiên tiến do cán bộ nữ lãnh 
dạo. Ở địa phương nào, ngành nào 
cũng có những cán bộ nữ xuät sắc, 
được quần chúng tín nhiệm. 


Một vài số liệu trên đây chứng 
mìỉnh sự trưởng thành của đội ngũ 
cân bộ nữ, bước tiên quan trọng của 
việc xây dựng và phát huy quyền 
làm chú tập thê xã hội chủ nghĩa 
của nhàn đàn lao động nước ta. 


~— 
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Tiếc rằng việc chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết của Đẳng về công tác cán 
bộ nữ không được liên tục, việc cụ 
thề hóa nghị quyết đó thành các chính 
sách về cán bộ nữ không được kịp 
thời cho nên chưa phát huy được thật 
mạnh mẽ vai trò của chị em trong các 
phong trào. Vì vậy, bên cạnh kết quả 
đáng phấn khởi như đã nêu trên, hiện 
nay cũng còn những vấn đề đáng 
quan tâm. 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng trong thời kỳ mới, và từ thực 


tế tình hình đội ngũ cắn bộ nữ hiện . 


nay, ngày 7-6-1984 Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã ra chỉ thị số 44 — CT/ 
TƯ * về một số vấn đề cấp bách trong 
công tác cắn bộ nữ ›. - 

Chỉ thị nêu lên những hiện tượng 
đáng chú ý trong tình hình cán bộ nữ 
thời gian gần đây: «tỉ lệ cán bộ nữ 
tham gia quản lý và lãnh đạo giảm sút, 
_ nhất là trong các cơ quan quản lý 


_kinh tế, quản lý Nhà nước; cán bộ 


Tỉ lệ nữ trong ủy ban nhân dân 


Ủỷ viên ủy ban nhân dân tỉnh, thành. 
Uy viên ủy ban nhân dân quận, huyện 
Ủy viên ủy ban nhân dân xã, phường 


Chủ tịch, phó chủ tịch quận, huyện 
Chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường 


Trong ngành y tế, lao động nữ 
chiếm 60Ã, riêng ở các đơn vị trực 
thuộc Bộ có 2782 người có trình độ 
đại học (chiếm ð1Ã số người có trình 
độ đại học), 69 người trên đại học 
(bằng 19,6%) nhưng chỉ có 8§ người 
làm cấp trưởng (bằng 8,7), 2§ người 
làm cấp phó (bằng 10,1Ã), và trong 
số chánh, phó giám đốc sở thuộc các 
tỉnh, thành phố, số cán bộ nữ chỉ 
chiếm 7%. 


Phân tích nguyên nhân của tình 
hình trên, chỉ thị của Ban bí thư nêu 
TÔ ? 


_BỊ 


nữ biện đang giữ chức vụ lãnh đạo 
chủ chốt ở cấp tỉnh, thành và trung 
ương phần nhiều lớn tuồi nhưng điện 
cán bộ kế cận rất ít; tỉ lệ đảng viên 
nữ ở nhiều nơi cũng giảm ; nhiều xã 
ở Ihột số tỉnh miền Nam, ở miền núi 
chưa có đảng viên nữ». Đội ngũ cán 
bộ nữ phát triền chậm, thiếu vững 
chắc, tỉ lệ cán bộ nữ trong bộ máy 
lãnh đạo của Đẳng và bộ máy quản 
lý của Nhà nước quá thấp, không 
tương xứng với sự phát triền của lực 
lượng lao động nữ và cán bộ nữ. 
Điều đó đã ảnh hưởng không tốt đến 
việc phát huy quyền làm chủ của 
đông đảo quần chúng phụ nữ, hạn 
chế việc xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đảng và Nhà nước. 

Một vài số liệu sau đây cho thấy rõ 
sự giảm sút của đội ngũ cán bộ nữ : 

Hiện nay, tỷ lệ nữ trong các cấp 
ủy Đảng là : 8,8Ã trong tỉnh ủy, thành 


_ ủy ; 9,2% trong quận ủy, huyện ủy và 


11,8% trong đẳng ủy xã và phường. 


1965 | 1969 1982 


1975 


§% 13Ã 11,7% 4,49 {| 
12% | 26,4Ä% 13,6% 5,1 - 
14% 325 31Ã 9,0% 

904 người | 146 người 6l người 
5488 1401 người | 260 người] 


— Mội mặt, phải đặt vấn đề cán bộ 
nữ trong bối cảnh lịch sử của đãi 
nước mới chuyền giai đoạn cách mạng, 
đề thấy rằng, không riêng gì công tác 
cán bộ nĩ, mà trong công tác tồ chức 
cán bộ nó: chung, cũng còn nhiều vấn 
đề chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần 
thấy rõ thực tế khách quan này đề 
tránh tư tưởng nôn nóng sốt ruột, đòi 
hổi phải giải quyết ngay mọi vấn đề 
của công tác cán bộ nữ trong lúc chưa 
có điều kiện, | 

— Mặt khác, cần chú ý tới những 
nguyên nhân chủ quan về sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đẳng, các ngành đối với 


công tác cán bộ nữ. Các cấp đã buông 


lỏng việc chỉ đạo thực hiện, nhất là “ 


việc xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, 
chưa đánh giá đúng vai trò, tác dụng 
của cán bộ nữ đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chưa quan tâm 
đến những đặc điềm riêng biệt của cán 
bộ nữ, cÒn nhiều biều hiện tư tưởng 
_ phong kiến và ảnh hưởng của những 
tư tưởng phi vô sản khác. \ 

— Ngoài hai mặt trên đây, phải nói 
đến những thiếu sót của bản thân cán 
bộ nữ, như có một số chị em thiếu ý chí 
phấn đấu vươn lên, còn tư tưởng hẹp 
hỏi kèn cựa nhau. Đây cũng là yếu tố 


quan trọng gây trở ngại cho việc phát. 


huy vai trò, khả năng của cán bộ nữ. 


* 


“Như nhiều nghị quyết của Đảng đã . 


chỉ rõ, nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi 
“phải phát động được những phong 


trào hành động cách mạng thật sồi: 


nồi của quần chúng, phát huy được 
khả năng sáng tạo của hàng chục triệu 
người lao động, lao động chân tay 


cũng như lao động trí óc, trong đó-, 


quá nửa là phụ nữ. Đáng chú ý là ở 
các ngành nông nghiệp, công nghiệp 
- và thủ công nghiệp sẵn xuất hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khẩu, phân phối lưu 
thông, y tế, văn hóa, giáo dục, phụ 
nữ chiếm 70 — 805 trong số lao động 
trực tiếp sản xuất, công tác ở cơ SỞ. 
Vốn có truyền thống yêu nước, lao 


động cần cù, các tầng lớp phụ nữ đã . 


và đang ra sức vượt mọi khó khăn, 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vự. Song, 
.. đo nhiều nguyên nhân, việc phát huy 
tiềm năng đồi dào của chị em còn bị 
hạn chế. Từ việc bảo đảm việc làm, điều 
kiện lao động, bảo vệ sức khỏe bà mẹ 
và trẻ em, đến vô vàn những lo toan 
cụ thề trong cuộc sống hằng ngày, việc 
nuôi dạy, học hành, nghề nghiệp của 
con cái, việc xây đựng hạnh phúc gia 
đình v.v. biết bao vấn đề đặt ra đối 


với người phụ nữ ở mỗi cơ sở, đòi 


hỏi các cơ quan Đẳng, Nhà nước, đoàn 
thề thấu hiều sâu sắc đề có sự chăm lo 
thiết thực, tạo điều kiện cho chị em 
yên tâm sản xuất, công tác. Nhiệm vụ 
cấp bách của cách mạng đòi hỏi chúng 
ta phải phát huy hơn nữa vai trò của 
đội ngũ cáấn bộ nữ đề giúp Dẳng và 
Nhà nước điẩi quyết được những vấn 
đề của phụ nữ, tồ chức, phát động 
được một phong trào phụ nữ mạnh 
mẽ, với khí thế của người làm chủ, 
vươn lên vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 
mới. 

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước là - 
một nội dùng quan trọng của sự nghiệp | 
giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ 
bình đẳng, vốn là đường lối trước sau 
như một của Đẳng ta và là. vấn đề 
thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã 
hội. Vai trò, vị trí và cuộc sống của 
phụ nữ là một trong những dấu hiệu 


liêu biều cho trình độ văn minh, 


tiến bộ của một dân tộc.. Chúng ta rất 
tự hào vì ở nước ta, quyền binh đẳng 
về mọi mặt giữa nam và nữ đã được 
Hiến pháp quy định và đang được 
thực hiện ngày càng ròng rãi trên 
mọi lĩnh vực. Sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ đã tạo nên một đội ngũ cắn 
bộ nữ đông đảo, được đào tạo có hệ - 
thống, được thử thách trong thực tiễn 
sản xuất và đấu tranh cách mạng. Với 
chính sách và biện pháp thích hợp, 
chúng ta rất có điều kiện tuyên chọn 
những chị em ưu tú, có triền vọng, 
đề bòi dưỡng thành cán bộ lãnh đạo 
và quản lý, từng bước làm cho đội 
ngũ cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh - 
đạo của Đẳng và bộ máy quản lý của 
Nhà nước tương xứng bơn với vai 
trò của phụ nữ trong lao động: sản 
xuất và hoạt động xã hội, làm cho 
tính chất dân chủ, bình đẳng của chế 
độ ta ngày càng được thề hiện rõ nét 
hơn, hoàn thiện hơn. 
_Mặt khác, vấn đề cán bộ nữ là một 
vấn đề gắn liền với yêu cầu xây dựng 
Đẳng, củng cố, tăng cường Nhà nước 


Sh) 


chuyên chính vô sản. Cán bộ nữ là 
một bộ phận trong đội ngũ cán bộ 
chung của Đẳng và Nhà nước, chiếm 
tỉ lệ từ 10% đến 40Ã tùy theo từng 
cấp, từng ngành, Chăm lo bồi dưỡng 
cán bộ nữ, chính là phát huy năng 
lực, trí tuệ, ưu điềm vốn có của chị 
em đề đóng góp vào sự lãnh đạo toàn 
diện của Đẳng và công việc quản lý 
của Nhà nước. Các đồng chí lãnh dạo 
ở các cấp, các ngành đều thửa nhận 
rằng với ý thức trách nhiệm cao, với 
đức tính kiên trì, chịu khó, cần thận, 
nói chung cán bộ nữ thường đảm 
đương-công việc quản lý kinh tế một 
cách chặt chẽ, Ít vi phạm chính sách 
Không những thế, một số điện hình 
nồi bật về công tác quản lý trong 
những năm gần đây, do cán bộ nữ 
lãnh đạo, như công ty kinh doanh 
lương thực, cửa hàng tông hợp số2 
thành phố Hồ Chí Minh, chứng mình 
rằng, trong cán bộ nữ, không ít chị 
em có tài năng sáng tạo, đám nghĩ 
dám làm, đáp ứng dược đòi hỏi của 
cơ chế quản lý mới. 


Như vậy, vấn đề bồi dưỡng, phát 
huy vai trỏ của cán bộ nữ chính là 
_ nhằm xây dựng một lực lượng nòng 
cốt vững mạnh, có đủ phầm chất và 
năng lực đề góp phần xây dựng Dẳng, 
kiện toàn bộ máy Nhà nước, đáp ứng 
đầy đủ hơn, kịp thời hơn những yêu 
cầu đặt ra trong lao động sản xuất 
và cuộc sống của quần chúng, phát 
huy mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thê 
của phân đân lao động, khơi đậy noọi 
tiềm năng sáng tạo, đưa đảt nước tiến 
lên. Sẽ là sai lầm nếu hiều vấn đè 
cán bộ nữ như là quyền lợi riêng của 
cán bộ nữ theo quan điềm giới tính 
hẹp hỏi, tách rời đường lôi, chính 
sách cán bộ chung, thoát ly yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị, không gắn 
với việc giải quyết những vấn đề của 
phong trào phụ nữ, đưa cán bộ nữ lên 
như * bông hoa trang trí » hoặc đề bảo 
đảm tỈ lệ một cách hình thức. Nhưng 
cũng lại không đủng nếu quan niệm 
một cách giản đơn rằng không cần 
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đặt vấn đề cán bộ nữ, bất kỷ nam: 
hay nữ, ai đủ tiêu chuân thì sử dụng. 
Trong thực tế, có những việc cán bộ 
nữ làm tốt hơn cán bộ nam; cán bộ 
nữ có điều kiện thông cảm sâu sắc hơn. 
với những đặc điềm, yêu cầu, nguyện 
vọng của quần chúng phụ nữ và đại 
điện cho tiếng nói của chị em trong 
các cơ quan Đảng và Nhà nước, góp 
phần thất chặt hơn mối liên hệ giữa 
Đẳng, Nhà nước với quần chúng, song 
cán bộ nữ lại có những hoàn cảnh, 
khó khăn riêng như đã nói ở trên 
mà nếu không có chính sách, biện 
pháp thích hợp thì sẽ có một bộ phận 
khá lớn chị em không đủ điều kiện 
vươn lên và hoạ: động liên tục. 


Văn đề cắn bộ nữ là một bộ phận 
hợp thành của đường lối, chính sách 
cán bộ của Đáng, do đó nó chỉ có thề 
được giải quyết tốt trên cơ sở thực 
hiện tốt vấn đề cán bộ nói chung, đồng 
thời muốn thực hiện tốt đường lối 
chỉnh sách cán bộ chung của Đẳng,. 
không thề không giải quyết tốt vấn 
đề cán bộ nữ. Vi vậy, vẫn đề cán bộ 
nữ phải được đặt ra và giải quyết gắn 
liền với việc xây dựng và thực hiện 
quy hoạch cản bộ của từng cấp, từng 
ngành, từng đơn vị. Theo tỉnh thần“. 
đó, chỉ thị của Ban bí thư đã đề ra 
những mục tiêu phấn đấu, những chức 
đanh cần có cán bộ nữ trong thời gian. 
tới như: tăng thêm cấp ủy viên nữ ở 
các cấp trong Đại họi Đẳng khóa tới; 
cần có cán bộ nữ trong ủy ban nhân 
đân các cấp, trong cơ quan quản lý 
các đơn vị kinh tế quốc doanh và tập 


“thê có đông nữ, và những ngành mà 


chức năng có quan hệ nhiều đối với 
phụ nữ như v tẻ, giáo dục, nội thương,. 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phẩm, tài chính, ngân 
hàng, lao động, thương binh xã hội, 
văn hóa thông tin, tòa án v.v., trong 
cấp lãnh đạo những cục, vụ, viện, 


: phòng, ban... mà nhiệm vụ có liên 


t 


quan nhiều đến việc xây dựng và thực 
hiện chính sách đối với phụ nữ như 
lao động tiền lương, tfồ chức cán: 


bộ v.v. Cán bộ nữ có điều kiện phát 


huy năng lực của mình ở các cương. 


vị công tác nói trên,,uvà trên thực tế 
đã có nguồn cán bộ nữ đồi đào có thê 


tuyền chọn đề bồi đưỡng trong một. 


thời gian ngắn và đề bạt vào các 
-cương vị công tác đó. 
Nhằm đạt mục tiêu trên. đây, chỉ 


thị của Ban bí thư cũng đã đề ra 
những biện pháp tích cực và cụ 


thê như : cần rà soái lại quy hoạch cán. 


bộ vả tình hình cán bộ nữ, tích cực 
bố trí những chị em đủ tiêu chuẩn vào 
những cương vị cần thiết; nơi chưa 
có điều kiện đề bạt ngay thì chọn 
những chị em có tiền vọng, có biện 


pháp bồi dưỡng khẩn trương. Rút 


kinh nghiệm trước đây, cỏ nơi, có 
lúc đề bạt cán bộ nữ mội cách ồ ạt, 
thiếu chuần bị chu đáo, một số chị em 
không làm được phải đưa xuống, chỉ 
thị của Ban bí thư lần này nhấn-mạnh 
văn đề đào tạo, bồi dưỡng. Phải tiến 
hành từng bước, có quy hoạch, có 
chính sách, biện pháp đào tạo, bồi 
dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ nữ 
không ngừng nâng cao phầm chất, 
trình độ, năng lực đề đủ sức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trên cương vị 
công tác của từng người. Yêu cầu, nội 
dung, hình thức, biện pháp đào tạo, 
bài dưỡng phải thích hợp với từng 
loại cán bộ, thậm chí với từng người 
cần bộ, mới đem lại hiệu quả mong 
muốn. Đề tăng cường việc đào tạo, bồi 
đưỡng cán bộ nữ, chỉ thị đề ra những 
biện pháp thiêt thực như : £ các trường 
lớp đào tạo, bồi đưỡng trong nước và 
ngoài nước, khi chiêu sinh, cần quy 
định tỉ lệ nữ một cách thỏa đáng; khi 
vận dụng tiêu chuẩân chiêu sinh đối 
với nữ, chủ yếu xét khả năng tiếp thu 
và triền vọng công tác, có thề châm 
chước về thâm niên và chức vụ. 
Ngoài các lớp chung, nên có những 
hình thức đào tạo, bồi dưỡng thích 
hợp đối với nữ, như mở lớp riêng cho 
cản bộ nữ ở cơ sở, mở các lớp theo 
vùng, miền, khu vực. Các trường tập 
trung cần tô chức. nhà trẻ, lớp mẫu 


giáo đề chị em có con nhỏ có nơi gửi 
con. Các cơ quan, đơn vị cần tạo điều 


- kiện cho những chị em có con nhỏ đi 


công tác, đi học xa như tô chức nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo trông cháu cả tuần, 
cả tháng”, Đặc biệt, đối với cán bộ 
ở vùng dân tộc thiều số, vùng tôn 
giáo tập trung, biên giới, càng phải 
đó những hình thức đào tạo, bồi đưỡng 
hết sức công phu. 

Đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng, việc 
tạo điều kiện giúp chị em giải quyết 
những khó khăn cụ thề trong công 
tác và đời sống là điều không kém 
phần quan trọng. Đây không phải là 
chiếu cố ban ơn riêng gì đối với cán 
bộ nữ, mà là một chủ trương đúng 
đắn, công bằng, hợp lý, có cơ sở khoa 
học, thực tiễn, xuất phát từ đặc điềm 
về sức khỏe, sinh lý và chức năng 
làm mẹ của Agười phụ nữ, chức năng 
có ý nghĩa xã hội to lớn không ai 
thay thế được. Phải có những chính 
sách, biện pháp giúp chj em giải quyết 
ôn thỏa những yêu cầu chính đáng về 
phương tiện công tác, đi lại, về sức 
khỏe, đời sống, gia đình, con cái v.v. 
Việc mở rộng, nâng cao các công trình 
phúc lợi tập thề và dịch vụ xã hội là 
biện pháp thiết thực giúp chị em có 
thề dành thời gian, công sức nhiều 
hơn vào học tập và công tác. 

Với những yêu cầu nói trên, việc 
giải quyết vấn đề cấn bộ nữ không 
thê làm ồ ạt trong một lúc mà đòi hỏi 


_eä một quá trình phấn đấu hết sức 


công phu của tô chức cũng như của 


. bản thân mỗi người cán bộ nữ. Trước 


hết, phải tạo nìn sự nhất trí về quan 
niệm, nhận thức, từ đó mà có quyết 
tâm tô chức chỉ đạo một cách thường: 
xuyên, bền bí, có kế hoạch thực hiện 
từng việc mà chỉ thị đề ra, có chính 
sách, biện pháp cụ thê, có theo đõi 
sơ kết, tông kết, rút kinh nghiệm qua 
từng thời gian. 

Di đôi với sự quan tâm của lãnh 
đạo, sự nỗ lực của bản thân cán bộ nữ 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tự 

(AXem tiếp trang 73) € 


lìm hiểu sự lãnh đạo cách mạng 
đúng đấn và sáng tạo của Bảng ta 


LÊ NGỌC 


ROÓNG lịch sử lâu dài oủa mình, dân 
tộc ta đã làm nên biết bao chiến 
công oanh liệt, đem lại nhiều 

biến đồi to lớn cho đất nước. Nhưng 
chưa có thời kỳ nào trong đời sống 
xã hội nước ta lại điễn ra nhiều biến 
đồi sâu sắc với tầm vóc to lớn, với 
nhịp độ đồn dập như thời kỳ vừa 
qua, thời kỳ mà quyền lãnh đạo cách 
mạng thuộc về Đẳng ta, đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt nam. 
Những thắng lợi mà nhân dân ta đã 
- giành được trong hơn nửa thế kỷ qua 
gắn liền với sự ra đời và hoạt động 
của Đảng ta, một đẳng đã trải qua 
nhiều thử thách, trung thành vô hạn 
với lợi ích giai cấp và dân tộc, với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, luôn luôn 
lãnh đạo cách, mạng đúng đắn và 
sảng tạo. 


Nghiên cứu những bài học về sự 
lãnh đạo tài tình của Đảng là một yêu 
cầu quan trọng của công tác lý luận, 
một điều kiện cần thiết đề quán triệt 
sâu sắc trong hoạt động, thực tiễn 
đường lối cách mạng đúng đắn của 
Đảng ta. _ | 


` * 


Như chúng ta đều biết, ngay khi 


mới ra đời, Đảng ta đã vạch ra được - 


đường lối chính trị đúng đắn, đáp ứng 
được yêu 
nước, giải phóng dân tộc, phần ánh 
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cầu của sự nghiệp cứu 


được nguyện vọng tha thiết của đông 
đảo quần.chúng nhàn dân. Vì vậy 
Đảng ta đã được đông đảo quần chúng 
nhân dân đồng tình ủng hộ, và xác 
lập được ngay từ đầu quyền lãnh đạo 
cách mạng của giai cấp công nhân. 


Đẳng ta có thề sớm vạch ra được 
đường lối cách mạng đúng đắn là 
vì hoàn cảnh trong nước và quốc tế lúc 
bấy giờ có rất nhiều thuận lợi. Đẳng 
ta ra đời đưới ảnh hưởng to lớn và 
sâu sắc của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga, thừa hưởng những kinh 
nghiệm phong phú và quý báu của 
Đẳng cộng sản Liênxô và các đẳng: 
anh em khác, được Quốc tế cộng sản 
quan tâm lãnh đạo và giúp đỡ, thấm 
nhuần tỉnh thần đấu tranh bất khuất, 
kiên cường của nhân dân và dân tộc 
ta. Và điều có ý nghĩa quyết định là 
vai trỏ của Hồ Chủ tịch và một số đồng 


chỉ tiền bối khác của Đảng. Chính vào - 


° 


lúc cách mạng Việt nam ở trong tình 
hình khó khăn, «đen tối như không 
có đường ra», Hồ Chủ tịch và các 


đồng chí tiền bối của Đăng đã tiếp thu 


được chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tiếp thu 
được ánh sáng của Cách mạng Tháng 
Mười, nhận thức sâu sắc nội dung 
của thời đại mới. Từ đó phân tích 
đúng đắn tình hình trong nước và 
trên thế giới, vận dụng sáng tạo những 
quy luật phô biến của cách mạng vàơ 
điều kiện cụ thề của nước ta. 


Trong những năm chuẩn bị thanh 
lập Đảng, ở nước ta đã có nhiều cuộc 
tranh luận trong hàng ngũ những 
người yêu nước trên các vấn đề cơ 
bản như:chủ nghĩa Mác — Lê-nin là 
một chân lý phô biến hay chỉ có giá 
trị đối với các nước tư bản phát 
triền ? Nó có thích hợp với một nước 
nông nghiệp như nước ta không ? 
Cách mạng Tháng Mười là một «hiện 
tượng Nga » hay là cuộc cách mạng 
mở đầu một thời đại mới trong lịch 
sử nhân loại ? Cách mạng vô sản hay 
là cách mạng tư sản giải quyết vấn 
đề giải phóng dân: tộc? Cách mạng 
chỉ đấu tranh cho những quyền lợi 
dân sinh, đân chủ hằng ngày hay đấu 
tranh cho cả những quyền lợi cơ 
bản lâu dài? Giai cấp công nhân hay 


là giai cấp tư sẵn được lịch sử trao - 


cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng 2? v.v. 
Đó là những vấn đề rất quan trọng có 
liên quan trực tiếp đến việc xác định 
đường lối chính trị, quyết định sự 
thành bại của cách mạng. Vì thế, chẳng 
những trong lịch sử cách mạng nước 
ta, mà cả trong lịch sử phong trào 
cách mạng thế giới cũng đã diễn ra 
nhiều cuộc đấu tranh gay gắt trên 
những vấn đề này, có vấn đề tranh 
luận kéodài đến tận ngày nay. 


Từ rất sớm, Hồ Chủ tịch đã có quan 
điềm đúng đắn về những vấn đề cơ 
bản của cách mạng. Do có lòng yêu 
nước thiết tha gắn liền với yêu nhân 
dân lao động, do học tập và hoạt động 
lâu đài trong phong trào công nhân, 
phong trào giải phóng dân tộc, Người 


đã sớm đến với chủ nghĩa Mác — Lê- ' 


nin, khẳng định chủ nghĩa Lê-nin là 
«chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất, cách mạng nhất”. Người 
sớm nhận thức ý nghĩa thời đại của 
Cách mạng Tháng Mười Nga, rút ra từ 
đó những bài học bồ ích cho cách 
mạng Việt nam. Người đánh giá theo 
quan điềm mác xít những cuộc cách 
mạng tư sản Mỹ (năm 1776), Pháp 
(năm 1789), Trung quốc (năm 1911), 


Thô (năm 1823), cho đó là những cuộc 


cách mạng không nhằm giải phóng 
triệt đề người lao động. Người khẳng 
định sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
giải phóng xã hội là sự nghiệp của 
giai cấp công nhân và của cách mạng 
vô sản; chỉ có dưới sự lãnh đạo của 
glai cấp công nhân và đảng tiên phong 
của nó, cách mạng mới giành được 
thắng lợi. triệt đề... 


Với nhận thức cơ bản ấy, Hồ Chủ 
tịch đã tích cực và dày công chuần bị 
thành lập Đảng về các mặt chính trị, 
tư tưởng và tô chức. 


Chính cương, Sách lược 0oắn tắt do Hồ 
Chủ tịch vạch ra, tiếp đó được đồng chí 
Trần Phú kế thừa và phát triền, đã thề 
hiện sâu sắc tư tưởng của Lê nin về sự 


-_ kết hợp những quy luật cách mạng phồ 


biến với đặc điềm cụ thề của dân tộc, 
tránh được thiên hướng hoặc thôi : 
phồng đặc điềm dân tộc, coi nhẹ quy _ 


- luật phô biến, hoặc chỉ nhấn mạnh quy 


luật phô biến, coi nhẹ đặc điềm dân 


_ tộc, dẫn đến sai lầm hữu khuynh hoặc 


«tả » khuynh. Trong Chính cương và 
Sách lược 0ẳn tắt cũng như trong Luận 
cượng chính trị của Đẳng, Hồ Chủ tịch 


- và Đẳng ta đã đặc biệt quan tâm giải 


quyết các vấn đề về sự kết hợp lợi 
ích dân tộc với lợi ích giai cấp: chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản; cách mạng giải 
phóng dân tộc với cách mạng vô sản; 
yếu tố dân tộc và yếu tố thời đại ; vấn 
đề tự lực tự cường và 'vấn đề đoàn ' 
kết quốc tế... trong đó giải phóng đân 
tộc được coi là một yêu cầu cấp bách 
và. sức mạnh của chủ nghĩa yêu: nước 
chân chính được đánh giá cao. Trên 
thực tế, truyền thống yêu nước nồng 
nàn của nhân dân ta, tỉnh thần đấu 
tranh bất khuất của dân tộc ta chống 
ngoại xâm in dấu ấn sâu sắc vào cương 
lĩnh cũng như các chính sách của Đẳng, 
đã có ảnh hưởng to lớn đến bước đi, 
tốc độ và phương thức tiến hành ĐỀN 
mạng ở nước ta. 
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Nhờ giải quyết đúng đắn cảc mối 
quan hệ nêu trên, Dẳng ta chẳng 
những tránh được những sai lầm « tả 3 
khuynh hoặc hữu khuynh, mà còn có 
những sáng tạo góp phần làm phong 
phú thêm chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên 
hàng loạt vấn đề cơ bản của cách 
mạng. Đó là những vấn đẻ: dứng 
vững trên lập trường giai cắp vô sẵn, 
phát huy hơn nữa vai trò của yếu tổ 
dân tộc; trong khi gắn bó chặt chẽ 
với cách mạng vô sản, cách mạng giải 
phóng đân tộc ở các nước thuộc dịa 
và phụ thuộc phối chủ động giành 
thắng lợi, không chờ thắng lợi của 
cách mạng vô sản ở các nước tư bản 
tiên tiến ;-sự kết hợp chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước trong văn đề 
thành lập Đăng; tiêu chuẩn hàng đầu 
của một đảng Mác — Lẻ-nin là dường 
lời chính trị đúng đắn của Đăng ; một 
nước 'đắt không rộng, người không 
đông, với những điều kiện cần thiết 
có thê đánh thẳng những tên để quốc 
lớn, v.v. 


Như vậy, ưu điềm nồi bạt, thành 
tựu tuyệt vời của Đẳng ta trong lãnh 
đạo cách mạng là ngay từ đầu đã vạch 
ra được đường lỗi chiến lược dúng 
đấn và sáng tạo. Chính đường lôi chiên 
lược đúng đắn và sáng tạo đã bảo dàm 
cho cách mạng nước ta đi đúng hướng, 
giành được những thắng lợi hết sức 
to lớn; bảo đảm cho sự lãnh đạo của 
Đẳng vững vàng trong bất cứ tỉnh 
huốäg nào, bảo đảm cho đoàn kết nội 
bộ không suy suyên trong mọi hoàn 


cảnh. Đường lối chiến lược dúng đắn: 


-_ giúp cho Đảng vượt qua mọi khó khăn 
trên con đường cách mạng.” 


Vạch ra được đường iối chiến lược 
đúng đắn là nhờ Đẳng ta có sự nỗ lực 
vượt bạc, đày công tìm tòi và có tâm 
nhìn chiến lược bao quát. 


Sonøg, sự lãnh đạo sáng suốt của 


Đẳng ta không chỉ thề hiện ở việc 
vạch ra đường lối chiến lược đúng 
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` 
đắn, mà còn ở việc chỉ đạo chiến 

lược tài giỏi; trên cơ sở đường lối 

chiến lược đúng dắn, vạch ra và chỉ: 
đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu: 

cụ thề của cách mạng ở mỗi thời kỳ. 

Thắng lợi của những cao trào cách 

mạng do Đẳng phát động từ xưa tới 

nav đêu là kết quả của sự kết hợp 

khéo léo đường lối chiến lược và mục 

tiêu cụ thề trước mắt. 


Trong cách mạng dân tộc đân chủ 
nhàn đàn, các cao trào được phát 
động Không phải chỉ với các khâu hiệu. 
chiến lược « đàn tộc độc lập », « người 
àyv có ruộng 3®, mà còn với các khầu 
hiệu hành động cụ Phê, thích hợp với 
từng lúc như: chống kể thủ cụ thê 
nựuy hại nhất, đòi đàn sinh đân chú, 
hoàn thuế, giảm thuế, tăng lương, - 
giảm giờ làm, chống bắt phu, chống 
khủng bỏ, giảm 0Ô, kiảm tức, chia lại 
công điền, vay thóc cứu đói, phá kho 
thóc cứu đói... Đặc trưng của các cao 
trào cách mạng là có sự tham gia của 
đông đảo quần chúng ở mọi trình độ, 
mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Chính 
những khâu hiệu đáp ứng nguyện 
vọng eơ bản lâu dài và những khầu 
hiệu đáp ứng những nguyện vọng bức 
thiết nhất của quần chứngP*cùng những 
hình thức tô chức và hình thức đâu 
tranh thích hợp đã có tác dụng thu hút 
mạnh mẽ quần chúng, kề cả bộ phận 
quần chúng chậm tiến. 


Đồng chí Trần Phú, Tông bí thư 
đầu tiên của Đẳng đã viết về tầm quan 
trọng của ca hai văn đề mục tiêu chiến 
lược và mục tiêu cụ thề như sau: 
« Không chú ý đến sự như yếu và sự 
tranh dấu hằng. ngày của quần chúng 
là rất sai lầm. Mà nếu chỉ chú ý đến 
những sự nhu yếu hằng ngày mà 
không chủ ý đến những mục đích lớn 
của Đẳng cũng là rất sai lầm › C1). Tư 
(tưởng đó đã được thê hiện rất phong 


(1) Văn kiện Đảng 1930. —I945, Đan nghiên. 


"cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà. 
nỘi, 1078, tr, 26. ° 


phú trong toàn bộ quá trình hoạt động 
của Đảng ta. 

Vạch ra mục tiêu chiến lược đã khó, 
vạch ra mục tiêu cụ thê cho từng thời 
kỳ còn khó hơn. Bởi vì vạch ra những 
mục tiêu cụ thề phải đáp .ứng đúng 
những yêu cầu cụ thề, cấp bách của 
cách mạng, đụng chạm đến nhiều vấn 
đề cụ thề rất phức tạp. Cách mạng 
_ không đi theo eon đường thẳng mà đi 

quanh eo trước khi đến đích cuối cùng. 
những khúc quanh của quá trình 
cách mạng, tình hình biến đôi nhanh 
chóng, thậm chí biến đôi hằng ngày, 
hằng giờ ; chính ở những khúc quanh 
này, sai lầm rất để xây ra. Nếu không 
có một bản lĩnh vững vàng, một sự 
nhạy cảm chính trị đặc biệt thì không 
thề vạch ra và thực hiện thắng lợi 
những mục tiêu cụ thề ở mỗi thời kỳ 
cụ thề. Đây thật sự là một khoa học, 
một nghệ thuật. 


Đẳng ta có ưu điềm đặc biệt trong 
việc cụ thề hóa nhiệm vụ chiến lược, 
vạch ra mục tiêu cụ thê sát đúng cho 
mỗi thời kỳ, nhanh chóng phát hiện 
và sửa chữa những.sai sót đê ngày 
càng hoàn chỉnh mối quan hệ giữa 
chiến lược và sự chỉ đạo chiến lược. 
Ở những khúc quanh co của quá trình 
cách mạng, Đẳng ta thường phải giải 
quyết hàng loạt văn đề phức tạp như 


— Xác định kẻ thủ cụ thề trước 


mắt nguy hiềm nhất ; những âm mưu, 
thủ đoạn lâu dài và trước mắt của kẻ 
thủ, chỗ mạnh, chỗ yếu của chúng; 
sự tập hợn lực lượng mới, đồng minh 
chiến lược và đồng minh tạm thời của 
cách mạng ; khả năng lợi đụng mâu 
thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. 

— Xác dịnh cách mạng đang ở thời 
kỷ nào (thời kỷ cao trào hay thoái 
trào, thời kỷ tiền khởi nghĩa hav ở 
lúc điều kiện khởi nghĩa đã chín 
muồi v.V.). 


, *ˆ Ẹ , ~ ^ 
— Nghiên cứu những nguyện vọng 


cơ bản, lâu dài, đồng thời nghiên cứu 
những tâm trạng và yêu cầu bức thiết 
của quần chúng. 


— Đánh giá đúng lực HIYNGIE SO NUNG, 
giữa ta và địch. 


.— Đánh giá đúng những thuận lợi 
và khó khăn ở trong nước, ở khu vực 
cũng như trên toàñ thế giới; kết hợp 
đúng đắn mục tiêu cách mạng nước: 
ta với mục tiêu cách mạng thế giới,. 
sự tác động qua lại giữa cách mạng 
Việt nam và cách mạng thế giới. 

— Đánh giá khả năng thực tế của: 
cách mặng có thề làm được gì trong 
mỗi thời kỷ nhất định với sự nỗ lực: 
lớn nhất. 


— Xác định đúng nội dung, hình: 


-thái biều hiện của đường lối chung 


thích ứng với từng thời kỳ, tức là xác 
định phương hướng, nhiệm vụ, đối 
tượng đấu tranh, các hình thức tô 
chức và hình thức đấu tranh, sự kết 
hợp các hình thức đó.  ~ 

Nhận thức đúng đắn và thề hiện đầy 
đủ trong thực tiễn các vấn đề lớn nói 
trên không phải là việc đơn giản, dễ 
đàng. Nó đòi hỏi phải có quan điềm 
đúng, có phương pháp luận khoa học,. 
có năng khiếu chính trị và nghệ thuật 
lãnh đạo tài giỏi. Trên thực tế, Đảng 
ta đã có khả năng đáp ứng được 
những yêu cầu đó, đã định ra và thực 
hiện tốt những mục tiêu cụ thề của 
cách mạng, có khi trong một vài năm, 
có khi trong một vài tháng, thậm chỉ 
có trưởng hợp chỉ trong vài tuần. 

Sở dĩ Dẳng ta có thề giải quyết 
nhanh chóng và đúng đắn các vấn đề 
nêu trên là đo Đẳng ta có ba điều kiện 
sau đây : : 

I—=Có sự nhạy cảm đặc biệt về 
chính trị, và trong một số trường hợp, 
sự nhạy cảm đó được tư tưởng chiến 
lược đúng đắn hướng dẫn từ trước. 
Một ví dụ: ở hội nghị toàn quốc của - 
Đảng ngày 1{-8-19415, Dáng đã phán 
đoán: “mâu thuẫn giữa hai phe đồng 
mỉnh Anh — Pháp và Mỹ — Tàu về 
vấn đề Đông đương là một điều ta cần 
lợi dụng *; €Mau thuẫn giữa Anh — 
Mỹ — Pháp và Liên xô có thề làm cho 
Anh — Mỹ nhân nhượng với Pháp và 
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đề cho Pháp.trở lại Đông dương ® 2). 
Do có tư tưởng chiến lược đúng 
đắn chỉ đạo cho nên vào cuối tháng 2, 
đầu tháng 3 năm 1946, chỉ trong vòng 
mấy ngày, Đảng ta đã nhanh chóng 
quyết định chuyền từ hòa với Tưởng 
đề tập trung sức chống Pháp xâm lược 
sang tạm hòa với Pháp đề đuồi nhanh 
quân Tưởng về nước. 


—Có khả năng phân tích đúng đắn 
nhiều vấn đề quốc tế phức tạp, do đó 
có cơ sở đề giải quyết đúng các vấn 
đề trong nước. Chẳng hạn như, Đẳng 
ta sở dĩ phát động cuộc Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945, là do 
Đảng ta phân tích và nhận định đúng 
tình hình quốc tế lúc đó, thấy rõ sự 
suy sụp của phát xit Nhật, sớm nhận 
thức được tỉnh chủ động của cách 
mạng giải phóng dân tộc Ởở nước ta 
trong bối cảnh lịch sử ấy. Cuối những 
năm 50, đảu những năm 60, Đẳng 
ta nhận định từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, cách mạng thế giới ở thế 
tiến công, cho nên cách mạng Việt 
nam cũng phải mang tư tưởng cách 
mạng tiến công. Trong những năm 
1954 — 1967, Đảng ta nhiều lần nói Mỹ 
giàu mà không mạnh, Mỹ thua ở nhiều 
nơi trên thế: giới, nhân dân ta nhất 
định đánh bại sự xâm lược của đế 
quốc Mỹ. 


b ÔNG vô nao kc c< Tây o8 VỀ 


3 — Có quyết tâm cách mạng rất e cao, 


có lòng tựtin vững chắc. Quyết tâm 
cách mạng là điều kiện tiên quyết bảo „ 


đảm sự nhạy cảm về chính trị; ngược 
- lại,sự nhạy cảm vềchính trị lại làm cho 
quyết tâm cách mạng thêm vững chắc. 
Chúng ta không sợ Mỹ cho nên chúng 
ta nhanh chóng tìm ra cách đánh 


Mỹ có hiệu suất cao. Những thắng lợi: 


trong sự nghiệp chống Mỹ lại thôi 
- thúc tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng của nhân dân ta. 


Những ưu điềm nói trên của Đẳng 
. không phải tự nhiên mà có. Nó là kết 
quả của sự học tập và rèn luyện không 
mệt môi trong cuộc đấu tranh lâu 


đài, liên tục của Đảng ta. Nó làm cho _ 


Đẳng ta, nói theo cách nói của Lê-nin,. 
trở thành một *linh khiếu chính trị ». 

Trong việc định ra và tồ chức thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thề của 
cách mạng trong mỗi thời kỷ, Đảng 


- ta cũng có những sáng tạo to lớn và 


có nhiều bài học quý báu. Đó là 
những bài học về cách đánh thắng 
địch từng bước; biết xác định kẻ thù 
cụ thề trước mắt nguy hại nhất; 
khéo lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 
ngũ kẻ thù; dự đoán đúng thời cơ 
chiến lược ; kết hợp khéo léo các hình 
thức đấu tranh và nhanh chóng sử 
dụng hình thức đấu tranh mới khi tình, 
hình đã thay đồi; biết tranh thủ các 
lực lượng có thề tranh thủ đề mở ¿£ 
rộng mặt trận dân tộc thống nhất 
trên cơ sở liên minh.công nông vững 
chắc; biết tạo ra sức mạnh tồng ˆ 
hợp v.v. 

Kinh nghiệm của Đẳng ta đã chỉ ra 
rằng, trong khi tập trung sức thực: 
hiện những mục tiêu và nhiệm vụ cụ 
thề trước mắt, phải đồng thời chú ý 
đến nhiệm vụ chiến lược lâu đài ; mọi 
nhiệm vụ trước mắt phải được giải 
quyết trên cơ sở bảo đảm mục tiêu 
chiến lược, quán triệt tư tưởng của - 
mục tiêu chiến lược, phục vụ cho 
nhiệm vụ chiến lược. Mục tiêu chiến 
lược và mục tiêu cụ thê baa giờ cũng 


_cœó quan hệ chặt chẽ với nhau, quv ˆ 


định lẫn nhau và tác động vào nhau. 
Quan hệ đó cũng giống như quan hệ 
giữa thắng từng bước và thắng hoàn 
toàn. Ở mỗi thời kỳ khác nhau của 
một giai đoạn cách, mạng, nội dung 


„mục tiêu cụ thê có khác nhau, nhưng 


sợi chỉ đỏ .xuyên suốt các thời kỳ là 
tư tưởng chiến lược của đường lối 
chung. Mục tiêu cụ thề chính là sự 
biều hiện của tư tưởng chiến lược 
ở một thời gian và không gian nhất 
định. 

Phân tích những bài học kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đẳng ta trong 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 


(2) Xem: Văn kiện Đảng !939 — [945,. 
N:b Sự thật. Hà nội, 1963. tr 548, 


\ 


đồng chí Tồng bí thư Lê Duâần đã chí 
rõ: «Nắm vững và giương cao ngọn 
cờ dân tộc và dân chủ với hai khầu 
- hiệu chiến lược « dân tộc độc lập » và 


« người cày có ruộng », Đẳng ta đã lôi 


cuốn được đông đảo nông dân đi theo 


giai cấp công nhân; động viên được- 
các tầng lớp nhân dân khác cùng với. 


công nông bước lên trận tuyến cách 
mạng chống đế quốc và phong kiến. 
Trong quá trình cách mạng, những 
nhiệm vụ chiến lược đó đã được cụ 
_ thề -hóa bằng những mục tiêu thích 
hợp với từng thời kỳ, dựa trên sự 
phân tích những mối quan hệ giai cấp 
:eụ thề và khả năng phân hóa hàng 
ngũ kẻ thù đế quốc và phong kiến, 
nhằm tập rung ngọn lửa cách mạng 
vào kẻ thù nguy hại nhất trong từng 
lúc một. Song, dù ở bất cứ thời kỳ 
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Chúng ta biết trong lịch sử không 
thiếu gỉ những cuộc tông kết thực tiễn 
không chính xác. Chẳng hạn như, khi 
rút kinh nghiệm những cuộc khởi ˆ 
nghĩa thất bại ở thành phố, người ta 
đi tới kết luận sai lầm cho rằng ở 
thành phố chỉ nên mai phục lâu dài. 
Đẳng ta cũng rút kinh nghiệm những 
cuộc khởi nghĩa thất bại của các địa 
phương, nhưng Đẳng ta không đi đến 
kết luận phủ định những cuộc khởi 
nghĩa địa phương mà khẳng định rằng 


"với những điều kiện nhất định, có 


nào, những mục tiêu và nhiệm vụ - 


chính trị cụ thề do Đẳng đề ra, về cơ 
bản đều bạo hàm cả hai nội dung dân 
tộc và dân chủ, về cơ bản đều gắn 
liền hai nhiệm vụ chống đế quốc và 
chống phong kiến » (3). 
| Quy luật cách mạng được thực hiện 
thông qua hoạt động của con hgười. 
Đường lối đúng đắn của Đảng mở 
đường cho trí sáng tạo và tỉnh thân 
chủ động của quần chúng phát triền. 
Trong phong trào cách mạng bao giờ 
cũng xuất hiện những điền hình tiên 
tiến, những người tối, việc tốt, đồng 
thời bộc lộ những thiếu sót, khuyết 
điềm cần uốn nắn, khắc phục. Vì vậy, 
Đảng ta luôn luôn coi trọng việc tồng 
kết thực tiễn đề không ngừng bồ sung 


và hoàn chỉnh đường lối, rút ra và: 


-hoàn chỉnh những kết luận lý luận 
“của mình. Hoạt động thực tiễn của 
Đẳng ta đã chứng tỏ rằng, tông kết 


, 


thực tiễn là một yêu cầu rất quan | 


trọng trong công tác lãnh đạo cách 
mạng, là điều kiện cần thiết đề bồ 
sung và hoàn chỉnh đường lối, chủ 
trương của Đảng. Những kết luận lý 
luận có giá trị, những sáng tạo của 
Đảng thường gắn liền với việc tông 
kết thực tiễn. 


thê lãnh đạo những cuộc khởi nghĩa 
từng phần đề tiến lên tồng khởi nghĩa. 


-Như vậy rð ràng là, cả trong việc 
tông kết thực tiễn, Đẳng ta không chỉ 
nắm vững những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà còn 
nắm vững phương pháp của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 
*x- 

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân cả nước ta đang thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. Quy luật 
cách mạng xã hội chủ nghĩa không. 
giống với những quy luật của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhưng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
cũng phải giải quyết một loạt các vấn 
đề thuộc về mối quan hệ giữa chiến 
lược và sự chỉ đạo chiến lược, giữa 
sách lược và sự chỉ đạo sách lược. 
Việc cụ thề hóa đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lối kinh 
tế của Đẳng thành những nhiệm vụ 


_ và mục tiêu cụ thề trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ; giải 


quyết tốt mối quan hệ giữa nông 
nghiệp, công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp nặng; quan hệ giữa tích lũy 


(3) Lê Duần: Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 
oì độc lập tự do, oì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giảnh những thông lợi mới Ngb Sự thật, 
Hà nội, 1970, tr. 1ó. 


._ Đỏ. 


và tiêu dùng, giữa lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích của tập thề và lợi ích 
của cá nhân người lao động ; quan hệ 
giữa cải tạo và xây dựng v.v. tuy đã 
thu được những thắng lợi bước đầu 
rất có ý nghĩa, nhưng rõ ràng vẫn 
còn phải tiếp tục được nghiên cứu, 
tông kết, bồ sung đề ngày càng hoàn 
chỉnh và thu được kết quả lớn hơn; 
nhất là phải đấu tranh khắc phục 
những thiếu sót, khuyết điềm như 
hữu khuynh, chủ quan nóng vội, bảo 
thủ trì trệ, địa phương cục bộ... 
Những kinh nghiệm quý báu trước 
đây của Đảng, tuy không đủ đề giúp 
cho ta giải quyết những vấn đề mới 
và phức tạp hiện nay, nhưng lại không 


thê thiếu được trong việc suy nghĩ và 
giải quyết những vấn đề thuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Nghiên cứu lịch sử 55 năm của 
Đảng, chúng ta học được ở Đẳng ta 
một mẫu mực đầy sức thuyết phục về 
sự vận dụng thành công lý luận chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin vào điêu kiện cụ 
thê của nước ta; về phương pháp xem 
xét và giải quyết các vấn đề; về nghị 
lực cách mạng phi thường vượt qua 
mọi khó khăn, hướng thẳng về phía 
trước; về công tác tồ chức chỉ đạo 
khôn khéo, tài tình của Đảng ; trên cơ 
sở đó áp dụng một cách sáng tạo 
những kinh nghiệm quý báu của Đảng 
vào điều kiện lịch sử mới. 


Nguyên tắc tà sáng tạo 
- (Tiếp theo trang 53) 


sáng tạo cho cơ sở và địa phương, 
đưới sự quản lý tập trung thống nhất 
của trung ương về những mặt cơ bản, 
khuyến khích mạnh mẽ người lao 
động hăng hái sản xuất. 


Vì vậy, một trong những vấn đề 
quan trọng hàng đầu của chúng ta 
hiện nav là ra sức phát huy vai trò 
chủ động sáng tạo của các cấp, các 
ngành, của cán bộ và nhân đân lao 
động, dấy lên phong trào *cách. mạng 
điên tục, bên bỉ của quần chúng, kết 
“hợp với việc áp dụng những tiến bộ 
của khoa học, kỹ thuật, của khoa học 
tô chức, quản lý, đưa lại năng suất, 
chất lượng, hiệu quả công tác ngày 
càng cao. Đồng thời chúng ta cần cụ 
thê hóa những nguyên tắc trong thực 
tiễn bằng những hình thức, bước 
đi, biện pháp và các chế độ, chính 
sách thích hợp, chú trọng xây dựng 
cơ chế quản lý năng động, thích ứng 
với hoàn cảnh, điều kiện eụ thẻ trong 
từng thời kỷ, xây dựng chế độ quản lý 
đúng đắn theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, bộ máy quản lý có hiệu lực, 
phương pháp quản lý nhạy bén, sát 
-thực tế, có hiệu quả. Từ sau Đại hội 
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.nguyên tắc và phát huy 


thứ V của Đảng, .. và Nhà nước 
ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách cụ thê, đúng đắn. Các chính sách 


_.y đã và đang đi vào cuộc sống, đem 


lại hiệu quả to lớn trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Những kinh 
nghiệm trong phong trào khoán sản. 
phầm đến nhóm và người lao động 
(rong nông nghiệp, mở rộng quyền 
chủ động trong sản xuất, kinh doanh 
của các xí nghiệp quốc doanh,: khai 

thác bốn nguồn khả năng có giá trị về ˆ 
mặt phương pháp luận kết hợp tỉnh 
nguyên tắc và sáng tạo trong hoạt 
động thực tiễn của nhân đân ta. 


“ 


* K) 
Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta còn phải vượt qua '` 
nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều thử 
thách. Sự nghiệp cách mạng đòi hỏi 
chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối của Đảng, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa giữ vững tính 
tính chủ 
động sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt 
động thực tiễn, thúc đây sự nghiệp 
xay dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa tiến lên 
những bước mới. 


lừ việc thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên, đến VIỆC 


thống nhất các tồ chức cộng sản, thành lập Đẳng tạ_ 


THỂ TẬP 


HÚNG ta đều biết, sự ra đời của 
Đẳng 'ta vào đầu năm 1930 là kết 
quả của cả một quá trình chuẩn 

bị về mọi mặt, rất công phu cửa đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. Từ năm 1927, 
Người đã nói : € Tôi biết phải kinh qua 
nhiều khó khăn, phải kiên trì cố gắng, 
nhưng sự tồn tại của một đẳng cộng 
sản... sẽ tạo điều kiện đề tô chức vàlãnh 
đạo đúng đắn công cuộc giải phóng 
dân tộc và xã hội ở Việt nam ? (1). 


__ Sau đây là một số nét về quá trình 

hình thành Đẳng ta — từ việc thành 
lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên đến việc 
thống nhất các tồ chức cộng sản đề 
thành lập Đẳng.. 


* 


Cht bệ cộng sản đầu tiên được Lhành 
lậptrong những điều kiện 0à hoàn cảnh 
nảo? Từ giữaá năm 1927, nhất là từ 
năm 1928, Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội đã có hệ thống tô 
chức từ kỳ đến tỉnh, huyện, có nơi 
đến xã ở Bắc kỳ. Theo Điều lệ của 
Hội «Các hội viên phải đi vào quần 
chúng mà vận động s. Cuối năm 1928, 
có phong trào “vô sắn hóa», nhiều 
hội viên hằng hái đi lao động trong 
nhà máy, hầm mỏ, đồn điền đề tuyên 
. truyền, vân động, tồ chức và lãnh đạo 


công nhân và nông đân đấu tranh. Do: 
chỉnh sách tăng cường khai thác và 
bóc lột của đš quốc Pháp ở thuộc địa, 
cho nên giai cấp công nhàn nước ta 
phất triền nhanh và tập trung ở cúc 
xi nghiệp lớn, các đồn điền và các 
hầm mỏ. Cơ sở Việt nam thanh niên. 
cách mạng đồng chí hột và phong trào 
đấu tranh của công nhân đã lan rộng 
tới nhà máy rượu, nhà máy đèn, hãng 
A-vi-a (Hà nội); nhà máy xi măng, 


_nhà máy chai, bến cẳng (Hải phòng); 


nhà máy đệt, nhà máy sợi (Œ/am định);. 
mỏ Hòn gai, Cầm phả, Mạo khê, v.v. 
Tồ chức công hội đã bắt đầu được. 
xây dựng ở những xí nghiệp lớn... 
Nhờ ảnh hưởng của Cách mạng Tháng 
Mười Nga và được tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, giai cấp công 
nhân Việt nam đã sớm giác ngộ quyền 
lợi giai cấp của mình, vượt qua giai 
đoạn đấu tranh tự phát, lẻ tẻ, cục bộ,. 
đi tới giai đoạn đấu tranh tự giác, có 
tồ chức, có lãnh đạo, có sự phối hợp 
và giúp đỡ lẫn nhau giữa công nhân 
các ngành và các địa phương. Số lượng 
và chất lượng các cuộc đấu tranh của 
công nhân tăng lên rất nhanh. Phong 


(1) Trích trong bài Từ người cùng khồ đến oị 
Chủ tịcbh nước của đồng chí Phrăng xoa Bi-u. 

y viên Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng 
sản Pháp, đăng trên báo Nhân đân, sỐ ra ngà» 


{rào công nhân Việt nam đần dần trở, 


thành nòng cốt và trung tâm của cuộc 
vận động cách mạng giải phóng dân 
tộc ở nước ta. 


Phong trào đấu tranh của nông dân 
cũng nồ ra ở nhiều nơi chống đế quốc 
và địa chủ cướp đoạt ruộng đất, 
chống sưu cao thuế, nặng, chống bắt 
phu, bắt lính, v.v. Nông hội đã được 
tồ chức ở nhiều địa phương... . 


Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nông dân ngày càng lên 
cao, đòi hỏi phải có bộ tham mưu 
được vũ trang bằng lý luận chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin lãnh đạo. Được tuyên - 


truyền chủ nghĩa cộng sản, công nhân 
và nông đân rất muốn hiều về chủ 
nghĩa cộng sản và đời sống của anh chị 
em công nông ở nước Nga xô viết... 
Xu hướng cộng sản trong công nhân 
và nông dân Việt nam càng phát triền, 
càng thúc đầy các hội viên Việt nam 
thanh niên cách mạng đông chí hội 
phải tự hỏi: mình và hỏi lại tô chức 
của mình. Hội viên #*Thanh niên? 
chưa được kết nạp vào tô chức cộng 
sản mà văn đi tuyên truyền chủ nghĩa 
cộng sản... Những vấn đề chủ yếu 
buộc kỳ bộ « Thanh niên » Bác kỳ phải 
thảo luận nhiều lần là: điều kiện 
thành lập Đảng cộng sản — đảng -của 
giai cấp công nhân Việt nam; công 
nông liên hiệp (lúc đó chưa nói công 
nông liên minh); vô sản chuyên chính. 
Về những vấn đề này, khi học chính 
trị ở Quảng châu, khi đọc cuốn Đường 
kách mệnh và tuần báo Thanh niên, 


cán bộ Việt nam thanh niên cách mạng - 


đồng chí hội đã hiều nhưng chưa đầy 
đủ. Riêng vấn đề chuẩn bị về chính trị, 
tư tưởng và tô chức đề thành lập một 
đảng cộng sản ở Việt nam, có đồng 
chí còn nhớ và nhắc lại lời của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc viết trên báo Thanh 
_ niên: cách mạng Việt nam muốn giành 

thắng lợi triệt đề phải có sự lãnh đạo 
của một chính đảng của giai cấp công 
nhân Việt nam, được vũ trang bằng 
lý luận chủ nghĩa Mác—Lê-nin ; Người 
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+, 


cỏn nhấn mạnh đến tính chất giai cấp 
của Đảng... Khi thảo luận những vấn 
đề trên, các đồng chí trong kỷ bộ 
« Thanh niên ® Bắc kỳ đều nhận định 


, Trắng Việt nam thanh niên cách mạng 


đồng chí hội ra đời năm 1925' là phủ 
hợp với những điều kiện xã hội và 
lịch sử của Việt nam, nó đã hoàn thành 
sứ mệnh lịch sử là chuần bị về chính 
trị, tư tưởng và tồð chức cho việc thành 
lập một chính đẳng của giai cấp công 
nhân Việt nam. Đến nay, nội dung và 
hình thức của tồ chức “Thanh niên? 
không còn phù hợp với tỉnh hình và 
nhiệm vụ của cách mạng Việt nam 
nữa. Cuối năm 1928, trong khi đang ˆ 
tranh luận gay gắt về vấn đề thành 
lập Đảng cộng sản ở Việt nam, thì 
các đông chí kỳ bộ # Thanh niên ® rất 
vui mừng nhận được bản Đề cương bề 
phong lrào cách mạng ở các nước 
thuộc địa bà nửa thuộc dịa của Đại hội 
thứ sáu của Quốc tế cộng sản. Văn 
kiện này chỉ rõ nhiệm vụ; tính chất, 
lực lượng cách mạng và vai trò lãnh 
đạo cách mạng của giai cấp công nhân 
ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa. Văn kiện này đã làm sáng tỏ 
những vấn đề đang được thảo luận 
sôi nồi trong kỳ bộ Bắc kỳ, nhất là 
phần đánh giá vai trò của giai cấp 
công nhân ở các nước thuộc địa từ 
sau Đại hội thứ năm của Quốc tế cộng 
sản, phần nhấn mạnh vai trô lãnh đạo 
của giai cấp vô sản và đội tiên phong _ 
của nó là đẳng cộng sản. 


Nhận thức được văn đề Đảng cộng 
sản là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân lúc đó không phải là dễ 
dàng, bởi vì những đồng chí Việt nam _ 
thanh niên cách mạng đỏng chí hội 
phần nhiều là tiều tư sản trí thức, 


-học sinh, tham gia cách mạng vì yêu 


nước, muốn giải phóng đồng bào; 
lại sinh ra và .lớn lên ở một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, nền 
kinh tế đại bộ phận là nông nghiệp 
lạc hậu, giai cấp công nhân còn 
rất nhỏ bé. Có được nhận thức đó là 


nhờ họ đã trả† qua quá trình học tập, 


nghiên cứu, rèn luyện lâu dài và đấu 
tranh gian Khô trong phong trào của 
quần chúng và trong Việt nam thanh 
niên cáễh mạng đồng chí hội. 


Qua quá trình đấu tranh gian khồ, 
chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta 
ra đời vào cuối tháng 3 năm 1929 tại 
nhà số 5D phố Hàm long (Hà nội). 
Chi bộ này gồm một số đồng chí rong 
kỳ bộ và tỉnh bộ Việt nam thanh niên 
_ eách mạng đồng chí hội ở Bắc kỳ. 
Hội nghị-thành lập chi bộ đã khẳng 
định väi trò lãnh đạo cách mạng của 
giai cấp công nhân, và nhận định điều 
kiện thành lập Đảng đã chín muồi. 
Nhưng các đồng chí trong hội nghị 
đều nhất trí rằng, đề tránh sự chỉa 
rẽ giữa các đại biều Trung kỳ, Nam 


kỳ và Bắc kỳ, trước mắt chưa tô chức , 


ngay đẳng cộng sản mà chỉ nên thành 
lập chỉ bộ cộng sản ; chờ đến đại hội 


đại biều toàn quốc của * Thanh niên »y . 


sắp họp có đông đủ đại biều Trung kỳ, 
Nam kỳ, Bắc kỳ, có tồng bộ thảo luận 


thống nhất ý kiến, sẽ quyết định. Chi 


_bộ cộng sẵn: đầu tiên cũng đã thảo 
luận và nhất trí đề ra những nhiệm 
vụ của chỉ bộ: _ : 


I— Tại Đại hội đại biều toàn quốc 
của q Thanh niên * sắp họp ở Hương 
- cẳng, phải vận động được các đại biều 
tán thành chủ trương thành lập ngay 
Đảng cộng sản. Đề làm nhiệm vụ này; 
trong Đại hội đại biều “Thanh niên) 
Bắc kỳ, phải vận động các đại biều 
địa phương bầu đại biêu của chỉ bộ 
cộng sẵn đầu tiên đi đự Đại hội đại 
biều toàn quốc của œ Thanh niên ?. 


2— Phải giữ bí mật, nhưng phải 
tăng thêm số đẳng viên cộng sản, 
đănyodànv các tô đẳng và các chỉ bộ 


Việt nam thanh niên cäcñ Wuhội 0 viên 
chí hội Bắc kỳ, hướng dẫn và động 
viên họ tiếp tục và hăng hái đi «vô 
sản hóa ®; phát triền các tô chức Công 
hội, Nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa 
cộng sẵn và lãnh đạo các cuộc đấu 


— 


tranh của quần chúng, thông qua 


những việc làm đó mà tăng thêm số 
đảng viên cộng sản. 


d— Giao trách nhiệm. cho hai đồng 
chí dự thảo sẵn các văn kiện như 
Chính cương, Tuyên „hgôn và Điều lệ 
của Đảng cộng sản. (®) 


Chỉ bộ ' cộng sản đầu tiên đợc 
thành lập đánh đấu thắng lợi của tư 
tưởng vô sản trong quá trình đấu 
tranh chống tư tưởng tiều tư sản, và 
là sự chuân bị về chính trị, tư tưởng 
và tô chức cho sự ra đời của Đông 
đương cộng sản đẳng sau này. 


* 


Năm 1929, phong trào cách mạng 
Đông dương như thế nào ? * Hiện thời 
Việt nam từ Nam đến Bắc,... đâu đâu 
cũng đã có người cộng sản hoặc chỉ 
bộ cộng sản, có chỗ cũng đã có Công ` 
hội, Nông hội, Tông công hội. Ngọn 
cờ đỏ đã rải rác phấp phới trên xứ 
Đông dương. Những cuộc kỷ niệm, bãi 
công đã thấy truyền đơn khẩu hiệu 
của những đồng chí cộng sản đi đâu 
ra lãnb đạo quần chúng... 


N 


€ Cảnh tượng nhiệt liệt ấy đã tổ cho 


.ta biết rõ ràng phong trào cách mệnh 


Việt nam đã cuộn đến một làn sóng 
mới » (2). 

Những điều kiện cÍHủ quan và 
khách quan đề thành lập một chính . 
đảng cách mạng của giai cấp: công 
nhân ở Việt nam đã chín muồi. Khi 


_ vấn đề này được đặt ra tại Đại hội kỳ 


bộ Thanh niên» Bắc kỳ họp vào 


-cuối tháng 3 năm 1929 trong một đồn 


điền ở tỉnh Sơn tây (nay là Hà sơn 

bình), các đại biều rất hào hứng, sôi 

nồi thảo luận và đều nhất trí tán thành 

việc thành lập đẳng cộng sản. Đại hội 
(&) Ghị theo .... 

Cung, một trong số những người? shí Trần văn 

bệ cộng sản đầu tiên. 


(2) Trích trong tập Văn kiện các tồ chức tiền 
than của Đảng, Đan nghiên cứu lịch sử Đảng 


xuất t bản năm 19?7, tr. 354. 
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đã bầu 4 đồng chí trong chi bộ cộng 
sản đầu tiên làm đại biều di dự Đại 
hội đại biều toàn quốc của « Thanh 
niên» và giao trách nhiệm cho các 
đại biều này phải nêu vấn đè thành 
lập Đảng cộng sản và dấu tranh thực 
hiện được vấn đề này tại Đại hội toàn 
quốc. Nhưng đến Đại hội toàn quốc 
của *Thanh niên» họp ở Hương 
cảng (tháng 5-1929). da số đại biều 
không tân thành chủ trương của đoàn 
đại biềnu Bắc kỷ về việc thành lập 
Đảng cộng sản. Do đó, đoàn đại biều 
Bắc kỳ tuyên bố rút khỏi Đại hội, trở 


về nước ngay và cùng các đồng chí 


trong chỉ bộ cộng sản dầu tiên xúc tiên 
việc thành lập Đảng cộng sản, 
Ngày 17 tháng 6 năm 1929, hơn 2 
đại biều của các chỉ bộ cộng sản mới 
được tô chức ớ các tỉnh thuộc Bắc kỷ 
đã họp ở nhà số 312 phố Khảm thiên 
(Hà nội) quyết dịnh thành lập Đong 
dương cộng sản đảng, thông qua Tuyên 
ngôn, Điều lệ Đảng và lấy cờ đỗ búa 
“liêm làm cờ của Đẳng. Bản Tuyên 
ngôn nêu rõ tính chất của Đẳng: 
« Đông dương cộng sản dáng là đẳng 
cách mạng đại biều cho tắt cả giai cấp 
-_ vô sản ở Đông dương ; Đảng cộng sản 
không phải là gòm tất cả giai cấp vô 


sản, chỉ gòm những người nào giác . 


ngộ cách mạng, tiên tiến hơn cả trong 
_ giai cấp vô sản?*; «Đảng bênh vực 
quyèn lợi cho toàn thề giai cấp vô sản, 
nỏng dân nghẻo và tất cả những người 
lao động bị bóc lột và đè nén ». Về tô 
chức Đẳng, phải tuyền lựa những 
người tốt nhất, tiên tiến nhất, hăng 
hái nhất của *'Thanh niên» mà đưa 
vào Đảng; còn số nào tuy tán thành 
Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ 
Đẳng nhưng không hoạt động tích cực 
thì tô chức vào nhóm cắm tình của 
Đẳng gọi là « xích tô». Mục đích của 
Đảng là “đánh đồ chủ nghĩa đc 


chủ nghĩa t 
2 T1, giải phóng công nhân và 


nông dân, thành lập chuyên cbÍnh vô 
sản, tiêu điệt giai cấp, thực hiện xã 
hội thực sự bình đẳng, tự do, bác ái, 


ö8 : 


tức là xã hội cộng sản». Đẳng thừa 
nhận đường lối của Quốc tế cộng sản, 
thừa nhận tính tất yếu về quyền lãnh 
đạo cách mạng của giai cấp vô sản. 
Trước hết, phải làm cách mạng phản 
đế và điền địa, tức là “eách mạng tư 
sản dân quyền và lập chuyên chính 
công nông, tiến lên làm cách mạng xã 


-hội chủ nghĩa, thực hiện chuyên chỉnh 


vô sản, Đảng phải tô chức Tồng công 
hội đỏ, phát triền Nông hội, Học sinh 
hội, tô chức Hội phụ nữ giải 
phóng, v.v. thành lập cơ quan tuyên 
truyền của trung ương và xuất bản tờ 
bảo Búa liềm. 


Hội nghị thành lập Đông đương 
cộng sản đáng đã bầu ra Ban thấp 
hành trung ương lâm thời, cử ra ban 
thường vụ và phàn còng một số đồng 
chí vào Trung kỳ và Nam kỷ phái triền 
tô chức cơ sở của Đẳng. Ngay sau khi 
thành lập, Đông dương cộng sản đẳng 
đã kịp thời lãnh dạo phong trào bãi 
công của công nhân hãng AVIA ở Hà 
nội, công nhân Hải phòng, Sài gòn, 
Nam định, Vinh, Hòn gai, V.V, 


Kiên quyết đấu tranh đề thành lập 
Đăng là một chủ trương đúng, nhạy 
bén, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu 
cấp thiết của phong trào đấu tranh 
củä giai cấp công nhân và phong trào 
yêu nước ở nước ta. Đông dương cộng 
sản đảng ra đời phù hợp với xu thể - 
phát triền tất yếu của lịch sử cách 
mạng Việt nam, ảnh hưởng của Đảng 
lan rộng nhanh chóng và thu hút mạnh 
những người hoạt động hăng hái nhất 
trong tô chức « Thanh niên » và cả tô 
chức Tân Việt (một số đẳng viên Đẳng 
Tân Việt ở Trung kỷ cũng vào Đông _ 
dương cộng sản đáng; ở Nam kỳ có 
một số cơ sở của Đô 


Trước sự phát triền mạnh của Đông 
dương cộng sản đẳng, tháng 6 năm 
1929, một số cán bộ lãnh đạo và hội 
viên «(Thanh niên” hoạt động ở Quảng 
châu (Trung quốc) và ở Nam kỳ cũng 


tô chức ra các chỉ bộ cộng sản; và sau 
đó tuyên bố thành lập Án nam cộng 
sản đảng. Sau nhiều lần trao đôi thư 
từ với Dông dương cộng sản đảng, vẫn 
không hợp nhất được, Ấn nam cộng 
sản đẳng ra thông cáo giải thích việc 
thành lập Đảng, công bố Điều lệ Đẳng; 
%uất bản “tạp chí Hỏn sẻ uích làm cơ 
quan lý luận và huấn luyện đẳng viên; 
tô chức các hội của quần chúng công 
nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên 
học sinh và lãnh đạo nhiều cuộc bãi 
công của công nhân ở Nam kỳ 


Sau khi Đông dương cộng sản đảng 
và An nam: cộng sản đáng được thành 
lập, những đẳng viên của Đảng Tân 
Việt hoạt động hăng hái nhất, có xu 
hướng cộng sản, đã đè nghị được gia 
nhập tập thề vào Đông dương cộng 
sản đảng. Nhưng Đông dương cộng 

sản đẳng đòi giải tán Đẳng Tân Việt, 
và sẽ lựa chọn từng người vào Đảng. 
Trao đôi về vấn đề này nhiều lần 
nhưng không nhất trí với nhau, những 
đảng viên tiên tiến của Tân Việt tự 
tổ chức ra những chỉ bộ Tân Việt 
cộng sản liên đoàn. Trên cơ sở những 
chỉ bộ đó, tháng 1 năm 1930, Đông 
dương cộng sản liên đoàn ra đời và 
hoạt động chủ yếu ở các tỉnh miên 
Bắc Trung kờ. : 

Trong khi chưa thống nhất được 
với nhau, cả ba tô chức cộng sản nói 
trên đều ra sức hoạt động, tìm mọi 
cách tranh thử sự công nhận của Quốc 
tế cộng sản ; đều tự nhận mình là cộng 
sản chân chính và công kích lần nhau, 
tranh giành ảnh hướng trong giai cấp 
cỏng nhân và nhân dân lao động. 
Tháng 10 năm 1929, Quốc tế cộng sẵn 
đã nhận định về tỉnh hình Đông 
đương như sau: «Không có một đẳng 
cộng sản độc nhất trong lúc cuộc vận 
động quần chúng thợ thuyền và nông 
đàn càng ngày càng phát triền, đó là 
một sự nguy “hiềm rất lớn cho tương 
lai Lối cận của cuộc cách mạng ở Đông 
dương. Vậy cho nên những do dự và 


sự không quyết định của một vài nhóm 
đối với vấn đề lập ra ngay một đảng 
cộng sản là những điều sai lầm...» @). 
Lúc bấy giờ. mâu thuẫn giữa các tô 
chức cộng sản ở nước ta không phải 
là sự chống đối nhau về lập trường, 
QGuan điềm tư tưởng, đường lối chính 
trị, mà là sự khác nhau về nguyên tắc 
và phương pháp thống nhất các tô 
chức cộng sản, là do thành kiến cá 
nhân, tranh giành ảnh hưởng với nhau 
và có một sỏ việc hiều lầm nhau, 


* 


- 


Giữa lúc các tô chức cộng sản ở 
trong nước đàng có sự bất hòa như 
vậy, chỉ có đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
là người có đủ uy tín và năng lực 
thống nhất được các tờ chức ấy đề 
thành lập một đáng chân chính của 
giai cấp công nhân Việt nam. Tại hội 
nghị đại biều các tô chức cộng sẵn (`) 
đo Người triệu tập và chủ trì theo ủy 
nhiệm của Quốc tế cộng sẵn. vấn đề 
quan' trọng nhất được các đại biều 
đặc biệt quan tâm là thống nhất eác 
tô chức cộng sẵn đề thành lập một 
chính đẳng của giai cấp công nhân, 
nhằm thống nhất sự lãnh đạo của 
Đang. Theo tỉnh thần đó, sau .khi các 
đại biều của Đông dương cộng sản 
đẳng và An nam cộng sản đẳng báo 
cáo về tỉnh hình và đường lội 
cách mạng của tô chức mình, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã kết luận: 
“Các đồng chí đều theo đường lối của 
Quốc tế cộng sản, đều chủ trương : 
làm cách mạng tư sản đân quyên tiến 


lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không 


qua gzai đoạn phát triên tư bản chủ 
nghĩa, các đòng chí đều là những 
người cách mạng, không có gì khác 
nhau » C®). Các đại biều còn tiến hành 


(3) Trích t'ong thư của Quốc tế cộng sản 
gửi các tò chức cậng sản ở \iệt nam đẻ ngày 
27-10-1929. (Văn hiện Đảng, tập 1930, t-.Q). 

(®) Đông dương cộng sản liên đoàn thành 
lập tháng 1-1930, không kịp cử đại biều dến 
dự hội nghị này. 


trổ 


phê bình và tự phê bình một cách 
nghiêm túc những khuyết điềm của 
nhau, hứa sẽ bỏ những thành kiến cả 
nhân, xung đột cũ và tán thành thống 
nhất các tồ chức cộng sản... Có đại 
biều muốn nói thêm những khuyết 
điềm về thái độ đối với nhau, đồng 
chỉ Nguyễn Ái Quốc ngăn lại và nhắc 
eác đại biều còn gì khác nhau về chỉ 
tiết sẽ giải quyết sau, đề thì giờ bàn 
về hế hoạch thống nhất các tồ chức 
cộng sản... Một số đại biều trao đổi 
riêng với -'ñhau? “Từ lâu, chúng ta 
-'đã đi tìm mối liên lạc đề được Quốc 
tế cộng sản công nhận tồ chức của 
_mình, đến nay mới được-gặp đại diện 
của Quốc tế cộng sản. Nếu chỉ vì khác 
nhau về một vài điềm nhỏ không cơ 
. bản mà không thống nhất với nhau, 
thì bổ lỡ mất cơ hội, sau này liệu có 
địp gặp lại được đại biều của Quốc tế 
cộng sản không. Vì thế, chúng ta nên 
đồng ý thống nhất... (®). Giữa lúc đó, 
tạp chỉ Đỏ, cơ quan tuyên truyền của 


An nam cộng sản đảng, viết những lời ˆ 


kêu gọi thiết tha: «Đồng chí ta ơi, 
gánh chúng ta còn nặng, đường chúng 
ta còn xa, chúng ta phải mau mau 
nhóm sức lại, tập trung `thế lực, trí 
khôn của chúng ta, dùng câu phấn 
-_ đấu, làm cho Việt nam mau mau có 
_ một đảng cộng sản chính thức, thành 
một chỉ bộ của Quốc tế cộng sản, 
. đứng cùng một chiến tuyến với vô 
sản giai cấp và dân tộc bị áp bức thế 
giới, theo mệnh lệnh kế hoạch 'của 
bộ tổng tham mưu và Quốc tế Mắc: 
sản mà tranh đấu. 


“Công nông Việt nam, vô sản giai 
cấp thế giới đương chú ý và trông 
mong chúng ta lắm, chúng ta phải 
mau mau đoàn kết lại thành một 095g 
chính thức » (4). 


Việc thống nhất các tồ chức cộng 
sản ở nước ta tiến hành được thuận 
lợi và nhanh gọn là do những yếu tố 
cơ bản sau đây : do yêu câu cấp thiết 


của phong trào công nhân và phong - 


trào yêu nước của nhân dân ta lúc đó ; 
do nguyện vọng và thái độ đúng đắn 


+0 


của các đại biều dự hội nghị thành 
lập Đảng ; do có sự quan tâm chỉ đạo 
của Quốc: tế cộng sản ; do uy tín tuyệt 
đối của đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
cùng với phương pháp thống nhất có 
tính nguyên tắc, khoa học và thái độ 
đúng đắn của. Người. 


Việc thống nhất các tồỒ chức cộng 
sản thành Đẳng cộng sản Việt ˆ 
nam, về mặt tồ chức không phải 
là việc sắp nhập tồ chức này vào 
tô chức kia, cũng không phải là các 
tồ chức cộng sản hợp -lại với nhau 
như một con số công đơn thuần, mà 
là tuyền lựa đẳng viên, xây dựng và 
củng cố các chỉ bộ, lập ra một đảng 
mới trên cơ sở đường lõi chính trị 
và đường lối tồ chức đúng đắn thề 
hiện trong chính cương vắn tắt, sách 
lược vẫn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng 
và lời kêu gọi nhân dịp thành lập 
Đẳng. Không phải tất cả các hội viên 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng 
chí hội đều trở thành đẳng viên cộng 
sản. Trong tồng số 1750 hội viên chỉ 
có 146 người được vào Đẳng, khi 
thống nhất các tổ chức cộng sản (®®), 
Nói riêng Đảng Tân Việt, chỉ có một 
số người có xu hướng cộng sản, 
theo đường lối của Việt nam thanh” 
niên cách mạng đồng chí hội và 
được thử thách mới trở thành . 
đẳng viên Đông dương cộng sản liên 
đoàn. Những người cộng sản đầu tiên 
của Việt nam đều được đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc trực tiếp hoặc gián 
tiếp giáo dục về chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, về đường lối cách mạng Việt nam, 
về đạo đức cách mạng và phương 
pháp công tác thông qua các lớp huấn 


(Xem tiếp trang 76) | 


(®) Theo lời kề của đồng chí Trịnh Đình. 
Cửu. một trong số những người dự bội ng hị 
thành lập Đảng. 

(4) Tạp chí Đỏ — (tài liệu lưu trử tại Vụ 
lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng), 

(xe) Theo Hồng Thế Công: Dự thảo cề 
phong trào cộng sản Đông dương, tiếng Pháp.. 
Vụ lưu trử Văn phòng Trung ương Đảng. 


Sinh hoạt tư tưởng 


¬ Nh 


ẾU nước chẩy đá mòn» thì thời 
gian cũng dễ làm phôi pha ký 
- ức. Có những người nhớ lâu, 
nhưng cũng có những người quên 
nhanh. 

Dù ai nhớ, ai quên thì những sự 
kiện lịch sử vẫn tồn tại đấy, vẫn theo 
'Yòỏng quay của quả đất chung quanh 
mặt trời, được nhắc nhở bằng những 
ngày kỷ niệm một năm, mười năm, 
bốn mươi nầm, năm mươi năm.... 

Quá khứ, hiện tại và tương lai là 
_ những mắt xích liên hoàn tuần tự nối 
tiếp nhau, hình thành sợi dây chuyền 
đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc, 
của mỗi con người. 


Phải chăng vì thế, Ý nghĩa của 
những' ngày lễ lớn, kỷ niệm những 
sự kiện lịch sử quan trọng trong đời 
sống của đân tộc là nhằm tô đậm lại 


Ký ức của những người đã từng trong . 


cuộc đề.nhớ đến quang vinh xưa lẫn 
“nhớ đến gian khồ xưa? (Phứ núi 
Chí linh — Nguyễn .Trãi) và nhằm 
- nhắc nhở lớp người đến sau, lớp 
người thừa kế thành quả của quá 
khứ, hãy “uống nước nhớ nguồn ®, 

Mở đầu quyền lịch sử Đẳng cộng 
sản Việt nam quang vinh là những 
dòng chữ vàng ghi tên Bác kính yêu, 
ghỉ ngày thành lập Đẳng. Từ xa xưa, 
như vẫn vọng lại những hồi trống 
vang dội, thúc giục đầu tranh của Xô 
viết Nghệ tĩnh, của Nam ký khởi 
nghĩa... Biết bao nhiêu đồng chỉ tiền 
bối đã ngã xuống, lấy máu mình tô 
thắm lá cờ của Đẳng, của cách mạng. 
Hình ảnh của các đồng chỉ Trần Phú, 


Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ,. 


ơ 


Ngô Gia Tự, Hoàng Văn Thụ.. 
đậm nét với thời gian. 


.. Cằng 


Quý báu biết bao những thước 
phim ghi lại những hình ảnh của 
Bác Hồ, những cuộn băng ghi lại tiếng 
nói của Bác. Bác sống mãi với dân 
tộc. Trong ngày hoàn thành thắng lợi 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống 
nhất Tô quốc, mọi người Việt nam 
vẫn cảm thấy như «có Bác Hồ trong 
ngày vui đại thắng, Ngày nay, hình 
bóng Bác vẫn luôn luôn hiền hiện 
trong ánh sao của lá quốc kỳ: Việt 
nam, đề soi đường cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc Việt nam. 


_Nhớ đến sự kiện là nhớ đến những. 
con người, nhớ đến chính bản thân 
mình. 


Trong vô xàn điều nhớ đến, ai 
khỏi nhớ đến anh-bộ đội Cụ Hồ. Vừa 
đánh giặc, vừa tăng gia sản xuất, 
anh đi hết chiến dịch này đến chiến 
địch khác, chỉ thêm «chân cứng đá 
mềm 3, chỉ tâm niệm đánh thắng giặc, 
nào có nghĩ đến thân mình còn, mất. 
Trong thế trận chiến tranh nhân dân, 
đi qua bản này, làng khác, đâu đâu 
anh cũng gặp những người cha * bạch 
đầu quân”, những bà “mẹ chiến sĩ ® 
chăm lo cho anh, và những em thiếu 
niên, nhi đông quấn. quít bên anh. 
Anh hoàn thành mọi nhiệm vụ, đánh 
thắng mọi kẻ thù chỉ đề được nhân 
dân ta và nhân dân thể giới gọi anh 
bằng mấy tiếng giản dị, trìu mến, 
vừa trọng, vừa thương: “anh bộ đội 
Cụ Hồ }. 


Cứ nhắc đến hai tiếng chiến dich 
là ai mà khỏi nhớ đến các anh chị 
em dân công. Anh dầy chiếc xe thô 
gạo, chị vác trên vai hòm đạn, leo 
đèo, vượt suối, mắt đòi theo đoàn 
quân đi phía trước. Ai mà chúng có 
gia đình. Anh còn mẹ già, vợ vẻu, 
còn mảnh vườn cuốc đỡ, còn mái 
nhà tranh đột chưa kịp lợp lại. Chị 
còn mãy đứa con thơ, còn cóng việc 
đồng áng, còn miấy mái gà với mấy 
con lợn. Tạm gác lại, nhờ bà eon 
láng giềng trông nom, anh chị gánh 
gồng đi theq bước chân anh bộ đòi 
Cụ Hồ đề các anh ấy đủ gạo, đủ dạn 
mà đánh thắng giặc. Niềm vui và phần 
thưởng duy nhất là được nhìn tàn 
mắt ngọn lửa cháy trên đồn giặc đề 


rồi ngày về kê lại chuyện chiến thắng. 


cho bà con trong xóm thôn nghe. 
Theo năm tháng trôi qua, mỗi lần 


đến ngày kỷ niệm, những «người - 


đân công đầu bạc » đó lại “kê lại mãi 
chuyện Điện biên  , 


Trong sự nghiệp giải phóng đân 
tộc, báo vệ Tô quốc xã hỏi chủ nghĩa 
dã có biết bao gương chiến đấu anh 
đũng, hy sinh thì trong sự nghiệp Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cũng diễn ra 
biết bao gương lao động tận tụy, quên 
mình. „, 


Trong nhà máy, xí nghiệp ở thành 
phố, trên đồng ruộng ở nỏng thôn, 
trên công irường, nông trường ở nơi 
này nơi khác, nhàn đàn lao động 
Việt nam vẫn dấy. đẳng viên cộng sản 
Việt nam vẫn dấy, dứng vững trên 
đương vị sủa mình, bất chấp gian lao, 
khó nhọe, quvết tàm hoàn thành 


nhiệm vụ, Bom đạn của kẻ thù gieo - 


tai họa khắp ngợi trong chiến tranh ; 
lụt, bão, nắng hạn cùng đủ loại thiên 
la hoành hành khắp chốn, hậu 
phương vẫn đứng vững đề chi viện 
đc lực cho tiền tuyên đánh thắng, và 
sau ngày thắng lợi cùng cä nước tiến 
những bước mới về mọi mặt. 


kẻ sao cho hết những con người 
dáng quý, đáng véu, đáng kính, đề 


¬-. 
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nhớ, dè thương cho người CƯƠng 
thời, cho những thế hệ mai sau. 

Trong những con người của thời 
đại Hlò Chỉ Minh, di dâu trong gian 
lao, nguy hiềm, gương mau chịu dựng 
trước khó khăn, thử thách, vấn là 
những đàng viên. Người đăng viên 
sỏng trong lòng dân, vì Đáng, vì Tò 
quốc, vì nhân đàn mà chiến đấu, được 
nhàn đân che chớ dùm bọc. Người 
đăng viên hoạt động trong vùng địch 
hậu, trong vùng tự do, trên mọi cương 
vị, mọi lỉnh vực công tác. Đâu dâu 
cũng có Đẳng. Trong trái tím mọi 
Tgười Việt nam yêu nước đều in đàm 
hình ảnh lá cờ Đăng kính yêu. Sức 
mạnh vỏ dịch của chiến tranh nhân 
đản Việt nam bát nguồn từ đấy. Đấy 
cũng là cội nguồn sức mạnh vô dịch 
của chúng ta ngày nay. Nhân dân ta, 
Đang ta như thế đấy, 

Không phải mọi người đều trọn 
vẹn, không phải mọi việc đều hoàn 
chỉnh, còn có những người thế này 
thế khác, còn eó những thiếu sót này, 
khuyết điểm khác trong công tác, thế 
nhưng đội nơũ trùng điệp nhân dân, 
cán bộ, dàng viên) thế hệ này đến thế 
hệ khác một lòng một đạ đi theo lá cờ 
của Đáng, của Đác và đã «làm nên 
lịch sứ”, dã đặt được những cột mốc 


_ vẻ vang trên con đường dẫn đến thắng 


lợi quang vinh. Vì thế, "vào địp kỷ 
niệm những ngày lịch sử của Đẳng, 
của đân tộc, trong niềm tự hào chung, 
mọi người đẻu thấy có niềm tự hào 
riêng về chỉnh mình. 

Quá khứ như một cái bóng, m¡â 
cũng như mộ| tắm gương. Nhìn vào 
gương đó, thầy lại những sự kiện, 
cảnh tượng, những con người và cả 
chính mình trong những năm tháng 
đã qua. Nhìn gương sao khỏi bồi hồi 
hỏi lại bóng mình trong gương ? người 
hóm này có gt khác người hôm qua 2 
Tài có được nàng cao thêm hay đã 
cùn đi ? Đức có vững hơn hay đã kém 
rồi ? Thuộc lớp người của *thời đại 
quang vinh », liệu bây giờ còn có thề 
làm gương cho lớp người kế tục ? 


Đưa mắt nhìn quanh, xã hội mới 
đang tiến bước. Có thêm biết bao con 
người, biết bao sự việc đáng tự hào, 
đáng nhớ. Nhưng không phải không 
có những người đang lấy cải bóng 
của mình ngày xưa phủ lên con người 
minh ngày nay, làm lóa mắt người 
khác và tự làm lóa mắt mình, làm mở 
đi cái gương quá khứ. 

Thì ra cái nhớ * cũng không đơn 
giản. Phải đâu chỉ là chuyện quay 
trở lại một đoạn phim quá khứ. Nhớ 
trước hết vẫn là nhớ đến công ơn của 


Đẳng, công lao của quần chúng, của 
tập thề, nhớ đến bài học đã qua, nhớ 
đến nhiệm vụ đã hoàn thành, đến 
phầm chất đã được trau đồi của người, 
của ta. Nhớ đây không phải là * hoài 
cồ ? mà đề nâng cao mình lên, phát 
huy những cái hay, cái đẹp của quá 
khứ, và từ những giá trị của quá 
khứ làm nên những giá trị mới cao 
đẹp hơn. 

Tấm gương của quá khứ nhắc nhở 
biết bao điều cho hiện tại và tương lai. 


NHUẬN VŨ 


Phát huy vai trò... 
(Tiếp theo trang 5?) 


thu xếp công việc gia đình gọn nhẹ, - 


hợp lý đề có thề dành nhiều tâm lực 
cho học tập, hoạt động xã hội, trau 
đồi đạo đức, nâng cao trình độ và 
năng lực cống hiến, đó là con đường 
phấn đấu của cán bộ nữ đề có thề 
phát huy vai trò, tác dụng trong thực 
tế. Quá trình phấn đấu của người cán 
bộ nữ thường rất khó khăn, gian khồ. 
Tuy oác cấp, các ngành đã có quan 
tâm, nhưng trong thực tế còn không 
_Ít điều ràng buộc về kinh tế, phong 
tục, tập quán, tâm lý v.v. đòi hỏi chị 
em phải có sự hy sinh nhất định và 
cách xử thế rất tế nhị, đồng thời phải 
có sự thông cảm, giúp đỡ của tập thê. 
Cán bộ nữ đối với nhau càng phải có 
tỉnh thương và trách nhiệm, chân 
thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
Thường xuyên gắn bó với phong trào 
phụ nữ, cán bộ nữ sẽ tìm thấy ở đây 
nguồn kích lệ vô tận, những sáng kiến 
phong phú cũng như những yêu cầu 
nóng bỏng của cuộc sống thúc dục 
chúng ta đi lên, vượt qua những bước 
ngoặt ở mỗi chặng đường. 

Cán bộ nữ trưởng thành, vững 
vàng, làm việc tốt, đó không chỉ là 
lợi ích của cách mạng, tiến bộ của 
xã hội, mà còn là hạnh phúc của gia 
đình, niềm phấn khởi của chồng, con, 
những người có đóng góp đáng kề 
trong sự thành đạt của mỗi chj em. 


Chỉ thị 44/CT—TW của Ban bí thư 
mới ra đời trong một thời gian ngắn, 
nhưng đã nhanh chóng đi vào 
cuộc sống. Trong bước đầu triền 
khai chỉ thị, một số địa phương, 
một số ngành, trên cơ sở nhất 
trí cao với quan điềm, nội dung 
của chỉ thị, đã tiến hành khảo sát, 
đánh giá lại tình hình cán bộ nữ, 
kiềm điềm công tác cán bộ, đề ra 
những việc làm cụ thề. Một số nơi 
đã giải quyết ngay những việc bất 
hợp lý, như bồ nhiệm chính thức 
những cán bộ nữ đủ tiêu chuần mà 
nhiều năm nay vẫn « quyền », chọn cán 
bộ nữ đưa vào tham gia phụ trách 
vụ lao động tiền lương, vụ tồ chức 
cán bộ... Một số nơi đã nghiên cứu, 
tìm cách giải quyết một số việc cấp 
bách về điều kiện lao động và đời 
sống của phụ nữ. Thông tri của Ban 
tồ chức trung ương cụ thề hóa những ˆ 
quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ nữ làm cho các cấp, các ngành và 
cắn bộ nữ thấy rõ hơn quyết tâm của 
Trung ương Đảng. 

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng 
chúng ta vững tin rằng công tác cán 
bộ nữ được tiến hành gắn liền với 
việc kiện toàn tồ chức, đôi mới cơ 
chế quản lý, sẽ có những bước chuyền 
biến mới, đưa đội ngũ cán bộ nữ phát 
triền một cách vững chắc, làm nòng 
cốt thúc đầy phong trào cách mạng 
củxphụ nữ vươn lên đáp ứng kịp 
yêu cầu của thời kỳ mới. : 
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Về vấn đề tăng cường mối liên hệ. 


giữa Đảng với quần chúng 


PHAN YĂN ĐÁNG 


như toàn bộ kinh nghiệm hoạt 

động của Đẳng ta khẳng định 
rằng: nguồn sức mạnh quan -trọng 
nhất của Đảng là ở mối liên hệ chặt 
chẽ giữa Đảng với quần chúng. Đây 
chẳng những là chân lý, mà còn là 
thước đo lòng trung thành của những 
người cộng sản đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đẳng. 


L luận chủ nghĩa Mác — l,ê-nin cũng 


Thực tế cho thấy rằng, những thành 
tựu trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã 
hội... trong những năm qua là kết quả 
của những nỗ lực phấn đấu của quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đẳng và 
cũng là kết quả của việc făng cường 
mối liên hệ giữa Đẳng với quần 
chúng. Mặt khác, những khuyết điềm, 
những sự trì trệ kéo dài trên nhiều 
mặt công tác, những hành động thiếu 
gương mẫu của cán bộ, đẳng viên đã 
ảnh hưởng đến lòng tín của quần 
chúng, đến việc phát huy sức mạnh 

lãnh đạo của Đâng. Thời gian qua, 
_ những đư luận, những phản ứng chính 
đáng của quần chúng về những 
khuyết điềm, thiêu sót nói trên, nhất 
là những khuyết điềm trong việc thi 
hành chính sách kinh tế đa đến mức 
độ không thê coi thường. 


Chúngta có thề thẳng thắn nói 
răng: nếu ai phú nhận những phần 
ứng chính đáng của quần chúng thì rõ 
ràng là mắc bệnh quan liêu đáng sợ; 
nêu thừa nhận mà không giải quyết cử 
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đề cho tỉnh hình kéo dài thì là vô 
trách nhiệm, và hơn thế nữa. nếu 
dùng quyền lực đe dọa trấn áp thì đó 
là một tỏi lỗi không thề đung tha. 

Sự quan tâm xem xét, giải quyết 
những yêu câu chính đáng của quần 
chúng hoàn toàn khác với quan điềm 
theo đuôi quân chúng. Nếu có ai coi 
đó là «theo đuôi quần chúng» thì 
chẳng qua cũng chỉ đề che đậy chủ 
nghĩa quan liêu, thái độ coi thường 
quần chúng. Người có thái độ này, 
khi có vấp váp trong công tác, thường 
đồ lỗi cho quần chúng chứ không thấy 
SỰ sai trái của mình — thái độ dó 
hoàn toàn xa lạ với bản chất cách 
mạng của Đẳng ta. 

Thực tiễn cho thấy rằng quân chúng 
tin Đẳng, tin lãnh đạo là căn cứ vào 
việc làm đi đôi với. lời nói của các 
cấp lãnh đạo, của cán,bộ, đảng viên. 


- Lãnh đạo có tin quần chúng thị quần 


chúng mới tin lãnh đạo ;lănh đạo có 
nghe: quần chúng thì quần chúng 
mới nghe lãnh đạo — đây là sự hiền 
nhiên của mối liên hệ giữa Dẳng với 
quần chúng. Điều đó cho thấy rằng: 
muốn trở thành những người tiền 
phong lãnh đạo quần chúng thị ngoài 
những điều phải nghĩ, phải làm cho 
quần chúng, chúng ta còn phải chủ ý 
xem quần chúng nghĩ gì về chúng ta. 

Vừa qua, ở nhiều nơi có dư luận 
quần chúng bàn tần với những lời 
lẽ mỉa mai đối với một số cán bộ vẻ 


cái nhà được xây dựng với nguồn thu 
nhập bất minh, về việc chiếm hữu 
đất đai, về việc kinh doanh làm giàu 
hất chính,... lọ cũng nói thẳng là 
nếu không ăn cắp của công, không ấn 
hối lộ, không móc ngoặc với bọn gian 
thương, thì làm g số cần bộ này có 
được cơ ngơi riêng tư như vậy ? 
Ngoài ra, ở nơi này nơi khác còn có 
những lời kêu ca về những bất công 
trong phân phối vật tư cho sản xuất 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng, về 
việc bị ức hiếp hoặc bị trả thủ khi tố 
giác những hành vi bất chính của mội 
số người có chức có quyền. 

Từ mối liên hệ giữa Đẳng với quần 
chúng như đã nói trên, chúng ta càng 
thấy rõ hơn những thiếu sót của công 
tác xây dựng Đẳng vừa qua, càng 


thấm thia cái giá rất đắt phải trả cho 


những khuyết điềm trong việc làm 
kinh tế, như chủ quan, coi thường 


quy luật, thiếu gắn chặt chính sách 


kinh tế với chính sách xã hội... Cũng 
do đó, mà lòng tin của đuần chúng 
đối với Đẳng có phần bị giảm, việc 
tĩng cường khối liên minh công — 
.nông có bị ảnh hưởng, quyền làm 
chủ của nhân đân chưa được thực 
hiện tốt, sức mạnh của chuyên chính 
vô sản chưa được phát huy đầy đủ. 

Thực tế cuộc sống cho thấy rằng, 
kinh tế không thề tách rời chính trị. 
Mối liên hệ giữa Đẳng với quần chúng 
hiện nay không thê thiếu được nội 
dung kinh tế — xã hội. Vì vậy, nội 
dung các nghị quyết của Đảng phải 
phản ánh đây đủ những nguyện vọng 
chân chính và những kinh nghiệm của 
quần chúng, thề hiện sâu sắc mối liên 


hệ giữa Đảng với quần chúng. Người - 


cân bộ không phải chỉ chịu trách 
nhiệm trước cấp trên mà còn phải giữ 
được lòng tin của quần chúng, phải 
chịu trách nhiệm về những hậu quả 
chính trị trong mọi việc làm của mình 
ước quần chúng. 

tăng cường mối liên hệ giữa 
Đẳng VỚi quần chúng, phải kiên quyết 
Y trừ các biều hiện của chủ nghĩa 


quan liêu, phải thay đồi tác phong va 
phương pháp công tác. Phải tuân thủ 
các nguyên tắc của Lê-nin: hòa mình 
với quần chúng. Hiều rõ tâm lý của 
quần chúng. Biết tất cả. Hiều quần 
chúng. Biết tiếp cận quần chúng. Tranh 
thú sự tin cậy tuyệt đối của quần 
chúng. Cần hiều rằng sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đẳng hoàn toàn xa lạ với chủ 
nghĩa quan liêu, chủ nghĩa chủ quan 
và quan điềm coi thường quần chúng. 


Nhớ lại những nặm kháng chiến 
chống Mỹ ở miền Nam, đo tin quần 
chúng và đựa vào quần chúng cho nên 
chúng ta đã vượt qua biết bao khó 
khăn và đã giành được thắng lợi. 
Quần chúng đã hiến biết bao kế hay 
trong đánh giặc, phá thế kìm kẹp của 
địch, giành quyền làm chủ và bảo vệ 


_ xóm làng. Lúc bấy giờ, mỗi cán bộ, 


đẳng viên đều thấm nhuần ý nghĩa 
của công tác đân vận, coi “dân vận là 
đốc », rất quan tâm đến việc giáo dục 
quần chúng, phát động quần chúng, 
coi đó là biện pháp hàng đầu đề có 
sức mạnh đấu tranh. Nhưng từ sau 
ngày giải phóng miền Nam đến nay, 
công tác giáo dục và tô chức quần 
chúng bị xem nhẹ và buông lơi dần, 
nhiều nơi, nhiều người nặng về dùng 
mệnh lệnh, coi nhẹ việc giáo dục, 
thuyết phục quần chúng, không thấy 
bất cứ lúc nào cũng phải quan tâm 
củng cố các tô chức quần chúng, vì 
các tô chức quần chúng là công cụ 
không thề thiếu được đề thực hiện 
mối liên hệ mật thiết giữa Đẳng với 
quần chúng lao động và nhân dân nói 
chung. 


Về vấn đề này, đồng chí Lê Duần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng ta, đã chỉ rõ: ® Mối quan 
hệ giữa Đẳng với quần chúng không 
chỉ là ý thức và phương pháp, mà 
còn là vấn đề thuộc quan điềm, lập 
trường và có tính đường lối hết sức 
nghiêm túc; việc nắm vững và bảo 
đám cho đường lối quần chúng của 
Đảng không chỉ là vấn đề tư tưởng. 


mà còn phải thề hiện bằng tổ chức 
thực tiễn ». Đề phòng ngừa quan điềm 
coi thường quần chúng trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền, đồng chí 
Lê Duần đã nhắc nhở: *cần nhận 
thức sâu sắc rằng đối với một đẳng 
cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất cần 
phải tránh không những là sai lầm 
trong đường lối mà cả tệ quan liêu, 
mệnh lệnh, thói cửa quyền... làm cho 
Đảng xa rời quần chúng và làm suy 
yếu chuyên chính vô sản ?®. | 


Đẳng ta tin vào lực lượng sáng tạo 
vô tận của quần chúng và coi việc 
phục vụ quần chúng nhân dân là trách 
nhiệm, là mục đích có ý nghĩa trong 
toàn bộ hoạt động của mình. Vì đối 
với người cộng sản không có gì cao 
hơn là được phục vụ nhân dân lao 
động, không có phần thưởng nào quý 
hơn là được sự tín nhiệm của quần 
chúng nhân dân. Đềthắt chặt mối liên 
hệ giữa Đảng với quần chúng, chúng 


ta phải thực hiện nghiêm chỉnh lời 
dạy của Hồ Chủ tịch : « cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư ›, « đẳng viên đi 
trước, làng nước theo sau », đề « xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân}. 


Thực tế đã chứng minh một cách 


. sinh động sức sống mãnh liệt và đầy 


sáng tạo của Đẳng ta bắt nguồn từ mối 


-liên hệ mật thiết giữa Đẳng với quần 


chúng. Đề vượt qua những khó khăn 
trên bước đường đi lên chủ nghĩa xà 
hội, vấn đề có ý nghĩa quyết định là 
tăng cường mối liên hệ giữa Đẳng với 
quần chúng trong thực tế, bằng việc 
làm chứ không phải bằng lời nói 

suông. 


Chúng ta có thề quả quyết rằng, 
mối liên hệ giữa Đẳng với quần chúng 
có được tăng cường thì quyền làm 
chủ của nhân dân lao động mới thực 
hiện tốt được. 


Từ việc thành lập... 
(Tiếp theo trang ?0) 


luyện, thông qua tồ chức Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chỉ hội 
và sách báo như Đường kách mệnh, 
tuần báo Thanh niên, v.v. Họ được 
rèn luyện và thử thách trong phong 
trào đấu tranh của quần chúng và 
phong trào « vô sản hóa ». | 
—— Như vậy, việc thống nhất các tồ 

chức cộng sản đề thành lập Đẳng 
cộng sản Việt nam (đến tháng 10-1950 
đồi tên là Đảng cộng sản Đông 
dương) là sự vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin về xây đựng Đẳng vào hoàn 
cảnh lịch sử cụ thề của nước ta. 

Sự ra đời của Đảng ta còn là kết 
quả của cả một quá trình đấu tranh 
của những người cách mạng Việt nam 


do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đào 


tạo, kiên quyết chống chủ nghĩa cải 
-*lương phản đân lộc của bọn phong 
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_ kiến và tư sẳn phản động làm tay sai 


cho đế quốc ; chống tư tưởng dân tộc 
cải lương mà thực dân Pháp dùng 
đề xoa dịu, đánh lạc hướng đấu tranh ˆ 
của quần chúng, cũng như chống các 
trào lưu tư tưởng, chính trị sai lầm 
khác. 


Trong báo cáo của Người gửi Quốc 
tế cộng sản về tình hình cách mạng 
Việt nam, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
đã đánh giá việc thống nhất các tô 
chức cộng sản và thành lập Đẳng ta 
như sau: “Ngày nay, các tổ chức 
cộng sản đã thống nhất vào một Đảng, 
hoạt động nhất định tốt. hơn trước 
nhiều... Chúng ta có thề tin tưởng: 
chắc chắn rằng, với kinh nghiệm và 
lòng hy sinh, với quần chúng ở bên 
cạnh, những người cộng sản nhất 
định sẽ chiến thắng 3 G).. 


(5) Nguyễn Ái Quốc: Báo cáo nề tình 
hình cách mạng Việt nam đầu năm /930 (tài 
liệu lưu trữ tại Vụ lưu trữ Văn phòng Truag 
ương Đảng). 


Trao đồi ý  kiển 


XÂY DỰNG tồi 


SỐNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY® 


TRẦN ĐỘ 


. Sự hình thành lối sống xã hội 
chủ nghĩa có quy luật hay không 2? 
Nếu có thì là những quy luật gì? 
Chúng tôi nêu lên những mối quan hệ 
có tính quy luật sau đây: - 

1. Quan hệ giữa cái vật chất và cái 
tỉnh thần; 2. Giữa tính phồ quát và 
tính dân tộc ; 3. Giữa tính kế thửa và 
tính phát triền ; 4. Giữa tập thề và cá 
_ nhân; 5. Giữa cưỡng chế và tự lựa 

chọn ; 6. Giữa xóa bỏ, cải tạo và xây 
dựng trong đấu tranh xây dựng lối 
sống xã hội chủ nghĩa. 

Quan hệ giữa cái dội chãt 0uà cái tình 
thần : 

Trong tục ngữ của ta có câu “phú 
quý sinh lễ nghĩa ». Có thề hiều câu 
này có ý chế giễu những kẻ giàu có 
rởm đời, hay bày vẽ các thứ lễ nghĩa 
phô trương lố bịch ; nhưng mặt khác, 
cũng có thề hiều là nó có khía cạnh 
_ nói lên sự phụ thuộc của cái tỉnh thần 
vào cái vật chất: muốn có lễ nghĩa 
thì phải phú quý. Bên cạnh câu nói 
trên, ta còn có những câu :« giấy rách 
phải giữ lấy lề” và «đói cho sạch, 
rách cho thơm ». Những câu đó nói 
lên lòng tự hào và những giá trị tỉnh 
thần, có ý nghĩa khuyến giáo giữ 
vững những giá trị tỉnh thần, không 
đề cho điều kiện vật chất chỉ phối. 
Các câu tục ngữ trên đều có yếu tố 
chân lý, nhưng chỉ áp dụng được trong 
một số trường hợp chứ không thề nói 
lên tính phồ biến, tính tuyệt đối của 
mối quan hệ giữa cái vật chất và cái 


tỉnh thần. Mối quan hệ này là mối 


quan hệ biện ;hừng: nó năng động, 
phong phú và phức tạp. 

Trước hết, cần gạt bỏ ngay loại ý 

kiến khẳng định rằng, không có diều 
kiện vật chất tốt thì không thề xây 
dựng lối sống đẹp được. Đồng thời 
cũng cần gạt bỏ loại ý kiến cực đoan 
khác cho rằng, chỉ cần giáo dục tư 
tưởng đúng và đầy đủ thì với bất cứ 
hoàn cảnh vật chất như thế nào cũng 
có thề xây dựng được lối sống đẹp. 
Ta cần xem xét mối quan hệ này trong 
nhiều khía cạnh và ở nhiều quy mô, 
cấp độ khác nhau. - 
- Mối quan hệ này phải chăng trùng 
hợp với mối quan hệ giữa mức -sðng 
và iối sống và quy chiếu đơn giản nó 
thành mức sống là vật chất và lối sống 
là tỉnh thần không ? 

Không thê được, khi ta đụng đến 
khái niệm mức sống thì ta cũng gặp 
hai cách hiều. Có thề hiều mức sống 
là mức sống Uậi chất. Nhưng cũng có 
thề hiều mức sống là một trình độ 
sống nói chung, nó bao gồm cả mức 
thỏa mãn những nhu cầu vật chất 
trong cuộc sống và những yêu cầu về 
đạo đức, tinh thần và vì vậy nó nói 
lên trình độ của lối sống. Cũng phải 
xét đến những khái niệm “irinh độ 
Sống », “chất lượng sống» được tung 
ra với ý định mô tả mức sống vật 
chất, thề hiện ở mức thu nhập quốc 
dân, số lượng và chất lượng sự tiêu 
dùng của cải vật chất đề khoe khoang 
và bào chữa cho sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản. Cũng có người sử dụng 


% Xem Tạp chí Cộng sản từ số 1-1981). 


tái 


những khái niệm “trình độ sống s và 
“chất lượng sống» với dụng ý quy 
cuộc sống con người vào sự tiêu dùng 
vật chất mà không cần quan tâm đến 
các giá trị đạo đức, tính thần; 'họ 
muốn lấy những đại lượng đo lường 
vật chất làm những tiêu chuần duy 
nhất đề tính đếm và đánh giá «trình 
độ sống. Điều đó không thề chấp 
nhận được. 

« Bất cứ mức sống như thế nào cũng 
có thề xây dựng được một lối sống 
đẹp », ý kiến đó có ý nghĩa nhấn mạnh 
đến mặt đạo đức và tỉnh thần của lối 
sống. Sự thật trong lịch sử dân tộc ta, 
chúng ta đã trải qua những thời kỳ 
mà mức sống vật chất rất thấp, mọi 
người sống rất gian khô và thiếu thốn 
nhưng đã sống rất cao đẹp. Chúng ta 
đã thấy rất rõ cuộc sống gian khô của 
những người cộng sản trong các nhà 
tủ của đế quốc Pháp, cuộc sống đầy 
nguy hiềm và thiếu thốn của các chiến 
sĩ chiến đấu trên các mặt trận cũng 
như của toàn thề nhân dân hai miền 
Nam, Bắc trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ. Mọi người hầu 
như chỉ thu nhập rất ít ỏi, nhưng đều 
sống trong một cuộc sống đầy tỉnh 
thương yêu, nhân ái, nhường nhịn, 
chia sẻ, quý mến, tôn trọng nhau nhất 
mực, mọi người thương yêu nhau đến 
mức chia sẻ cả sinh mệnh cho nhau, 
vì nhau. Đó là những giá trị dạo đức 
cao đẹp, mà nhân loại tiến bộ đánh 
giá nó như là nhân phầm của loài 
người. Tuy nhiên, những người cộng 
sản không bao giờ chủ trương xây 
dựng mỘt cuộc sống nghẻo nàn và 
chỉ cần đẹp về đạo đức. Cho nên, 
chúng ta có thề phải nói rõ thêm ý 
trên là «bất cứ trong điều kiện mức 
- sống 0ật chải như thế nào, ta cũng có 
thê có một lối sống đẹp bề đạo đức 0à 
tỉnh thần”. Nói như vậy đề bác bỏ 
một cách đứt khoát ý kiến cho rằng 
cuộc sống phải có mức sống vật chất 
đầy đủ mới nói đến lối sống đẹp được. 
Ÿ kiến sai lầm này giải thích mọi hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội bằng sự 
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thiếu thốn vật chất, và thừa nhận chỉ 
có những tên tỷ phủ tư bản cá mập, 
hoặc những tên vua chúa ngày xưa 
có cuộc sống vật chất đầy đủ mới có 
lối sống cao đẹp. Ý kiến đó dẫn tới 
một loạt ý kiến phản động là cứ sống 
thật đầy đủ phè phỡn là có lối sống 
đẹp. 

Mối quan hệ giữa vật chất và tính 
thần có nhiều cấp độ, quy mô khác 
nhau. Ơ cấp độ chung nhất, ở quy 
mồ toàn xã hội là quan hệ giữa 
phương thức sản xuất xã hội và lối 
sống của xã hội. Phương thức sản 
xuất quy định chế độ chính trị và tư 
tưởng đạo đức của xã hội. Phương 
thức sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa 
dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất đòi hói ở lối sống của 
mọi người hai điều eơ bản là !ao 
động 0à tỉnh thần lập th. Nhưng lối 
NN. bao gồm các hành vi ứng xử 

ng ngày, những hành vi ứng xử 
này gắn chặt với các điều kiện vật 
chất cụ thê. Ví dụ, những người sống 
(rong môi trường công nghiệp hiện 
đại, ở đó phương tiện đi lại chủ yếu 
là cơ giới, công cộng, thì sống khác 
hẳn với những người mà phương tiện 
đi lại chỉ là đôi chân hay cái xe 
đạp. Người lao động chân taý với 
những công cụ thô sơ nhất định 
không thề có thói quen chăm sóc quần 


-áo, đầu tóc như những nhà hoạt động 


ngoại giao. Các thanh niên với thân : 
thê cường tráng, sinh lực đồi đào và 
đang phát triền không thề sống như 
các ông già đã trải qua cuộc đời dài. 
đắng đẳng và sức lực đã suy tàn v.v 
Ơ đây ta cần xem xét nhiều hơn 
đến phạm vi và hành vi ứng xử hằng 
ngày và những điều kiện vật chất cụ 
thề của cuộc sống như nhà ở. quần áo, 
tiện nghỉ, đồ dùng, mức độ ăn uống. 
Có những loại hành vi sống đoi 
hỏi phải có những điều kiện vật chất 
tối thiều hợp lý, ví dụ, muốn ăn ở 
trật tự, vệ sinh, nhất thiết người ta 
phải có điều kiện tối thiều, hợp lý về 
chỗ ở, về nguồn nước và ánh sáng. 


-'Không thề chỉ hô hào chung chung, ăn 

ở cho trật tự, vệ sinh mà tự nhiên có 
được. Yêu cầu mọi người phải đến cơ 
sở làm việc đúng giờ, mà trong điều 
kiện đường giao thông luôn luôn ách 
tắc, phương tiện giao thông hỏng hóc 
thường xuyên thì yêu cầu đó cũng 
khó thực hiện trọn vẹn. - _ 


Ngược lại, trong những trường 
hợp khác thì yếu tố tỉnh thần đạo đức 
và tình cảm lại quyết định cái xấu 
hay cái tốt trong lối sống. Ví dụ, nhiều 
gia đình đều có các điều kiện vật 
chất tương tự, nhưng gia đình này 
thì có một cuộc sống hòa thuận, êm 
ấm, ai cũng cảm thấy hạnh phúc; gia 
đình khác thị mỗi thành viên luôn thấy 
nghẹt thở như « sống trong địa ngục ›. 
Người này có chỗ ở cao sang, phương 
tiện tiếp khách sang trọng: phòng 
khách lộng lẫy, chè ngon, rượu đắt 
tiền, nhưng khách đến chơi cảm thấy 
ngượng nghịu không thoải mái. Ngược 
lại, người khác, chỗ ở nghèo nàn, 
chật chội nhưng khách cảm thấy hào 
hứng, vui vẻ, hạnh phúc trong một 
quan hệ tình người đầm ấm. Cũng 
có những hành vi ứng xử không thiếu 
gì các hình thức chào hỏi, cười cợt, 
bắt tay, vỗ vai... nhưng những cử 
chỉ biều hiện sự giả đối, nhạt nhẽo, 
hách dịch, khinh thưởng thì chỈ gây 
nên sự buồn bực, thậm chí tởm lợm 
trong cuộc sống. _ 


Trong trường hợp thứ hai thì không 
đòi hỏi điều kiện vật chất gi, chỉ đòi 
hỏi những chuần mực tỉnh thần, những 
'chuần mực mang ý nghĩa đạo đức và 
nhân văn, ý nghĩa thầm mỹ rất lớn. 
Tuy nhiên, cũng khó có thề phân 
cắt đứt khoát những trường hợp yêu 
cầu điều kiện vật chất và những 
trường hợp không yêu cầu điều kiện 
vật chất. Ở nhiều địa phương, cấp ủy 
Đảng và chính quyền đã đặt vấn đề 


tô chức tốt đời sống cho nhân dân đề- 


xây dựng lối sống. Tổ chức tốt đời 
sống là căn cứ vào trình độ kinh tế 
hiện nay, căn cứ vào những điều kiện 


vật chất hiện có mà tô chức sự ăn, ở, 
đi lại cho thuận tiện, hợp lý, tạo ra 
những điều kiện vật chất tối thiều như 
sửa sang nhà cửa, đường sá, cung cấp 
nước và ánh sáng một cách vệ sinh. 
khoa học ; đặc biệt là tô chức sự phân 
phối lưu thông, tô chức mạng lưới 
thương nghiệp, bảo đảm mỗi người có 
thề mua được lương thực, thực 
phầm, các nhu yếu phầm được thuận 


lợi, công bằng và nhanh chóng ; tổ 


chức mạng lưới các cơ sở giáo dục. 
thiết chế văn hóa cho hợp lý, bảo 
đảm đáp ứng những nhu cầu học tập, 
nhu cầu văn hóa của nhân dân. Khi 
tất cả. các mặt đó được tô chức tốt, thì 
bộ mặt đời sống của nhân dân tốt đẹp 
hơn và đó cũng là biều hiện đẹp của 
lối sống. Đó là một cách đặt vấn đề 
đúng đắn đề giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa cái vật chất và cái tỉnh thần. 


Trong lối sống, những yếu tố vàt 
chất không phải là những điều kiện 
quyết định trực tiếp mà chỉ là những 
điều kiện cần có đề xây dựng lối sống. 
Cái quyết định lối sống đẹp hay xấu 
là sự giác ngộ chính trị, trình độ tư 
tưởng, trình độ nhận thức về đạo 
đức, về thầm mỹ. Đương nhiên, những - 
yếu tố tỉnh thần ấy nói chung chỉ có 
thề tác động đến lối sống trên cơ sở 
những điều kiện vật chất nhất định. 
Song chúng ta cũng cần thấy rằng 
trong lối sống có những hành vi.ứng 
xử hầu như không cần điều kiện vật 
chất gì mấy. Nhiều cơ sở đã xây dựng 
những quy chế, quy ước, điều lệ về 
giữ trật tự, vệ sinh chung, về giao tiếp 
giữa người và người, về xây dựng 
gia đỉnh văn hóa mới, xây dựng 
những đoàn viên công đoàn, đoàn 
viên thanh niên tích cực,.. và đã 
đạt được những kết quả tốt đẹp. 


Như vậy, trong công cuộc xây dựng 
lối sống mới, lối sống xã hội chủ 
nghĩa, ta cần nhận thức một cách 
biện chứng mối quan hệ giữa cái vật 
chất và cái tỉnh thần. Không thề 
coi thường, thâm chí phủ nhận những 
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yếu tố vật chất, vì như vậy sẽ mắc 
bệnh chủ quan, thậm chí duy tâm. 
Đồng thời phải thấy vai trò quyết 
định của ý thức tư tưởng trong việc 
xây dựng lối sống, trên cơ sở đó 
phát huy tính tích cực, chủ động và tự 
giác trong việc xây dựng lối sống. 
Đương nhiên vai trò quyết định của 
ý thức tư tưởng trong việc xây dựng 
lối sống chỉ có thề được thực hiện 
trên cơ sở những điều kiện vật chất 
nhất định vì bản thân cuộc sống bao 
giờ cũng diễn ra trong sự thống nhất 
giữa cái vật chất và cái tỉnh thần... 


f 


HỒNG LONG: 


. Xã hội xã hội chủ nghĩa, ngay 
tử những ngày đầu của thời kỳ quá 
độ, đã thực hiện việc trả lại quyền 
sở hữu đối với tư liệu sẵn xuất cho 
quần chúng lao động, xóa bỏ nguyên 
nhân phân chia xã hội thành các 
giai cấp đối kháng. Điều kiện mới ấy 
là cơ sở kinh tế — xã hội trên đó xây 
dựng nên lối sống mới của người lao 
động từ nay sử dụng tư liệu sản xuất, 
lao động tạo ra của cải cho mình và 
con cháu mình. : 


. Lao động là nguồn gốc tạo ra hiều 
biết và nghĩa tình sâu sắc giữa người 
với người, là nguồn gốc của mọi của 
cải vật chất và tỉnh thần và là cái 
lạo nên sức mạnh của mọi con 
người gản bó với nhau vì sự sống 
và hạnh phúc chân chính của con 
người xã hội, 

Đó là điều cơ bản nhất quyết định 
bản chất của lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa, và đó cũng là tiền đề đề giải 
quyết mọi khía cạnh khác nhau của 
đời sống xã hội, của con người xã hội 
với lối sống mới vô cùng phong phú 
của mình. 


Cả nhân — gia đình — +ä hội trong 
chủ nghĩa xã Hội là một thê thống nhất 
biện chứng, 0à lối sống + hội chủ 
nghĩa mà chúng fa đã 0uà dang xâu 
dựng, thề “hiện trong tính thống nhấi 
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biện chứng ấu. Chủ nghĩa xã hội, chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
xây dựng quan hệ đúng đắn tốt đẹp 
giữa người với người trong xã hội 
trên cơ sở phát huy tính năng động 
sáng tạo của mỗi cá nhân mà vị trí 
cụ thề của họ là do lao động, phầm 
chất và quy mô của những giá trị 
mà họ cống hiến cho xã hội tạo nên. 
Và đó cũng là điều cơ bản quyết định 


và hướng dẫn lối sống tốt đẹp của. 


mỗi cá nhân trong tính thống nhất 
của toàn xã hội. Gia đình xã hội chủ 
nghĩa với những quan hệ mới do 
những biến đồi kinh tế — xã hội tạơ 
nên là tế bào hữu cơ và tích cực của 


_ Xã hội, vừa thề hiện thưởng xuyên 


những nguyên tắc, những lý tưởng, 
những yêu cầu cơ bản của xã hội, 
vừa tạo điều kiện đề các thành viên 
trong gia đình đi tới sự phát triền 
toàn điện của cá nhân tham gia tích 
cực và xứng đáng vào mọi lĩnh vực 
hoạt động “của đời sống xã hội. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên 
trong lịch sử từ bổ lối sống hỗn 
độn trong cạnh tranh, lừa lọc, người 
với người là chó sói, đề xây dựng lối 
sống mới, chăm lo, vun xới đời sống 
ngày càng tốt đẹp của con người chân 


- chính trong tình thương và lẽ phải, 


người với người là bạn. 


Lối sống mới xã hội chủ nghĩa 
cũng như bản thân chủ nghĩa xã hội 
không thề hình thành ngay được mà 
phải trải qua những bước phát triền 
tất yếu với những đặc trưng thuộc về 
bản chất của thời kỷ quá độ đi lèum 
chủ nghĩa xã hội, 


Lối sống xã hội chủ nghĩa được 
hình thành không nhất thiết phải 
chờ có sự hoàn thiện của phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Quần 
chúng tao động Uuới đội ngũ liên phong 
của mình, phát triền bản chất cách 
mạng trong đời sống hiện thực ở giat 
đoạn mới tạo nên những hình mẫu của 
lối sống mới +ã hội chủ nghĩa ngay Ở 
những ngày đầu của thời kỳ quá độ 


_ 


với bao nhiều khó khăn 


quan. 

Những thế hệ mới sinh ra từ chế 
độ mới, với trình độ văn hóa cao hơn, 
có kiến thức khoa học và hiều biết 
mới, nếu được giáo dục và rèn luyện 
tốt có thề tạo nên lối sống mới ngay 
trong điều kiện vật chất cũng như 
mức sống còn thấp của thời kỷ quá 
độ. Đó là biều hiện tính ưu việ† và 
sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. 


Khia cạnh gau gải trong quá trình 
zâu dựng lõi sống mới là cuộc đấu 
tranh chống lại những quan tiic1n bảo 
thủ, lạc hậu uà mọi lập quán cò li, 
những sức Immạnh của lỗi sống cũ còn 


lưu lại cũng như lực kéo của lỗi sống 


Ilư bản chủ nghĩa đang còn mạnh ở 
"nhiều dân lộc. 


Những nhà tư tưởng tư sản luôn 
luôn che giấu bản chất giai cấp và 
bóc lột của lối sống tư sản, sử dụng 
những sách báo phô thông và mọi 
phương tiện thông tin đề quảng cáo 
cho cái gọi là * lối sống phương Tây », 


lối sống «vật chất trần truồng », lối _ 


sống tự do buông thả, những khái 
niệm mị dân về cái gọi là «chất lượng 
sống ® của «xã hội công nghiệp phát 
triền P, của xã hội “hậu công nghiệp®, 
« hậu đô thị », « siệu đô thị”. Các nhà 
tư tưởng của giai cấp tư sẵn lại luôn 
luôn nêu lên lòng tin về bản chất cố 
hữu của con người, về lối sống cá 
nhân; ích kỷ, tham lam theo đời sống 
vật chất đề công khai thách thức chế 
độ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy xây dựng lối sống mới, xã 
hội chủ nghĩa không thề không đấu 
tranh chống lại mọi sự tiến công ấy 
của lối sống cũ, đặc biệt là ở thời diêm 
của những bước đi ban đầu của thời 
kỷ quá độ. Cuộc đấu tranh phê phán 
lối sống cũ, lạc hậu, lối sống sa đọa, 
hạ thấp phầm giá con người ấy không 
. phải chỉ trên mặt trận lý luận và tư 

tưởng, bằng.các phương tiện tuyên 
truyền giáo dục mà ngay trong đời 


sống hiện thực cụ thề bằng nhiều biện _ 


khách 


pháp kinh tế, chính trị, văn hóa, kè 
cả những biện pháp hành chính, và 
bạo lực khác nhau, tùy theo các hiện 
tượng và điều kiện, cũng như đổi với 
các đối tượng cụ thề khác nhau... 


BÙI ĐĂNG DUY : 


. Nhiệm vụ xây dựng lối sống xã 
hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ 
là gì? 

Nếu coi nhân cách là hạt nhân của 
lối sống thì vấn đề Ấai thắng ai» trong 
thời kỳ quá độ cũng chính là cuộc 


- đấu tranh cho sự hình thành nhân 


cách xã hội chủ ngiĩa chống lại— như 
€. Mác nói — đạo đức, trí tuệ vẫn còn 
mang nặng dấu vết của xã hội cũ, xã. 
hội đã để ra nó. 


Đồ xác lập một thế giới quan khoa 
học làm cơ sở cho nhân cách xã hội 
chủ nghĩa thì phải loại bỏ các thế giới 
quan tiền khoa học và tiên lý luận 
của con người cũ. Muốn vậy, Đẳng 
của giai cấp công nhân phải xây đựng 
được một hệ thống giá trị văn hóa, 
tạo nên một quá trình rộng lớn và 
sâu sắc cho sự ra đời của nhân cách 
xã hội chủ nghĩa. 


Trước hết, nhiệm vụ của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là “biến mọi 
giá trị văn hóa thành tài sản của nhân 
dân và tạo điều kiện đề nhân dân 
trực tiếp sáng tạo ra mọi giá trị vàn 
hóa Ð, tô chức iại nên giáo dục quốc 
dân, tiến hành giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa, đưa lại cho người lao động 
những tài sản văn hóa chân chính 
của đân tộc, của con người. 

Đi liên với đó-là những nhiệm vụ 
về kinh te: Thu hút quần chúng vào 
hoạt đọng lao động, lĩnh vực quan 
trọng nhất của lối sống con người. 
Phân phối theo lao động thê hiện-sự 
quản tâm của xã hội tới nhu cầu vật 
chất và sự phát triền những «mảnm 
mống 3 của sự phản phối cộng sản 
chủ nghĩa. Sự kiềm tra xã hội được 


§l 


coi như hoạt động của Nhà nước và 
của nhân dân mà, như V.[. Lê-nin đã 
viết, nếu thiếu kiềm kê và kiềm soát 
của Nhà nước đối với sản xuất và 
phân phối thị không những chỉnh 
quyền nhân dân mà cả tự đo của người 
lio động cũng có nguy cơ bị xóa bỏ, 
có nghĩa là điều kiện đề phát triền 
uhân cách cũng không còn nữa. 
Trong thời kỳ quá độ, chủ nghĩa 
xã hội mới được xây dựng trên cơ sở 
một nền công nghiệp mà ở nhiều mặt 
eòn thửa hướng từ xã hội cũ. Vì vậy, 
một tô chức lao động được tây rửa 
mọi sự tha hóa là điều chưa thê có 
được. Nhưng điều quan trọng là chủ 
nghĩa xã hội ngay từ buồi đầu đã có 
điều kiện đề thiết lập một tồ chức 
lìo động mới mà cơ sở kinh tế của 


nó là chế độ công hữu về tư liệu sản: 


xuất. Chúng ta phải dần dần thu hút 
loàn thề quần chúng tham gia vào tỒ 
chức lao động đó, chỉ có chủ nghĩa 
xã hội với tô chức lao động của mình 
mới làm cho lao động trở thành hoạt 
động-giải phóng con người, biều hiện 
rực rỡ nhất bản chất mới của con 
người xã hội chủ nghĩa. Một khi lao 
động không còn là công việc riêng tư 
và trở thành một hoạt động tập thê 
thì sẽ cho phép con người phát huy 
dến mức cao nhất năng lực và sáng 
kiến của mình. Chỉ có trong trường 
học của lao động sảng tạo rộng rãi 
này thì những hiện tượng tiêu cực, 
hậu quả của sự làm hư hỏng và làm 
sa đọa con người của xã hội cũ, hậu 
quả của cuộc chiến tranh xâm lược 
lau đài, của việc quản lý kinh tế xã 


hội chưa khoa học, mới từng bước , 


được khắc phục đề tạo ra một lối sống 
đẹp. Bởi vì, một khi những việc cải 
tạo trên được thực hiện thì những 
biến đôi cũng tự nhiên diễn ra trong 
cơ cấu xã hội và cơ cấu giai cấp của 
xã hội, và đến lượt mình những cải 
đó sẽ tác động tới sự phát triền của 
nhân cách, của lối sống. ˆ 

Nói rằng, tuy mức sống chưa cao, 
văn có thê tạo ra một xã hội đẹp về 


xà. 


lối sống, không có nghĩa là ta đượe 
phép vi phạm nguyên tắc hết hợp hài 
hòa giữa cái vật chất và cái tỉnh thần 
của lối sống xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta khẳng định có thề xây dựng 
sớm một lối sống đẹp trước khi có hẳn 
một nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Lịch sử xã hội đã có nhiều ví dụ 
sinh động về mối quan hệ biện chứng 
giữa kinh tế và văn hóa, về tính độc 
lập tương đối của cấu trức thượng 
tầng đối với cơ sở hạ tầng. C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen đã cho chúng ta một 
bức tranh sinh động về sự lụn bại 
của tình hình chính trị, xã hội của 
nước-Đức (cuối thế kỷ XVIII, đầu thê 
kỷ XIX) đã đi đôi với thời hoàng kim 
của văn học ; sự phát triền chậm về 


_kinh tế của nước Pháp đã đi liền với 


vai trò hàng đầu của triết học Pháp 
đối với nước Ảnh và cuối cùng sự 
vươn lên của triết học Đức đối với 
hai nước trên, 


Giá trị học tư sản hoặc tuyệt đối 
hóa các giá trị theo lập trường tiên 
nghiệm chủ nghĩa hoặc hạ thấp chúng 
thành số không theo quan điềm kinh 
tế tầm thường. Về lối sống cũng vậy, 
hoặc nó bị coi là một hiện tượng tồn 
tại ở ngoài thời gian, không gian 
hoặc nó bị quy giản trực tiếp và máy 
móc thành phạm trù kinh tế, nó bị 
đồng nhất với mức sống. Quyết định 
luận xã hội lịch sử về lối sống không 
gạt bỏ giá trị học về nó, lối sống vừa 
kết tỉnh cái tất yếu, gắn chặt với 
phương thức sản xuất, vừa bao chứa 
những giá trị. Do đó, nó có thề đi 
trước mở đường cho mức sống, cho 
phương thức sản xuất tiến theo. 


Yếu tố thúc đầy sự tiến hóa của lối 


sống không phải chỉ ở số lượng của 


mức sống mà còn ở chất lượng, ở nội 
dụng, ở tính nhiều ý nghĩa của lối 
sống, đó là tính hơn hẳn của lối sống 
này so vói lối sống khác. Vai trò lãnh 
đạo xã hội ở đây đóng vai trò quyể! 
định. Điều kiện tiên quyết là Nhà 
nước chuyên chính vô sản phải cỏ 


chính sách văn hóa trong đó lối sống 


xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu.. 


được triền khai theo chương trình 
nhất định. Trong vô số công việc của 
công trình dài hơi đó thì việc tiếp cận 
khái niệm lối sống, việc giải quyết 
những vấn đề lý luận về lối sống là 
một việc làm cấp thiết, đang đặt ra 
trước mắt chúng ta... 


ĐỖ HUY 


.. Trong chặng đưởng trước mắt, 
cuộc đấu tranh cho sự chiến thắng của 
lối sống xã hội chủ nghĩa còn gay go, 
quyết liệt, bởi vì lối sống xã hội chủ 
nghĩa còn non nớt phải đương đầu 
với các tập quán bảo thủ, trì trệ hàng 
nghìn năm của các phương thức sản 
xuất cỗ sơ, tiền tư bản, buộc chúng 
ta phải làm rõ hướng liến lới 0uà.môỗi 
bước đi của các hình thức chung sống 
mới. Đây là vấn đề có tính chất 
phương pháp luận gắn liền với quan 
điềm, lập trường, tính sáng suốt cách 
mạng và thế giới quan khoa học. Sự 
xác định các bước đi và các mục tiêu 
của quá trình xây dựng các hình thức 


chung sống mới cũng là sự xác định ' 


việc hình thành các giá trị mới, định 
hướng các phong tụœ tập quán và 
truyền thống mới. Nhờ tính giai đoạn, 
mục tiêu gần chuẩn bị cho mục tiêu 
xa mà chúng ta khắc phục được các 
mặt ảo tưởng trong lý tưởng. Làm sao 
chúng ta có thề đưa đông đều cả Tây 
nguyên, Tây bắc và các vùng dân tộc 
thiều số khác cùng một lúc tiến vào 
chủ nghĩa xã hội. RKhông thề có văn 
hóa mẫu hệ, nhà rông bước ngay vào 
nền văn minh công nghiệp mà không 
trải qua những bước quá độ dưới sự 
tác động tích cực của các nhân tố chủ 
quan cách mạng có định hướng. Vì lẽ 
đó, việc xác định các bước đi của sự 
nghiệp xây dựng lối sống xã hội chủ 
nghĩa trên toàn lãnh thô phải tính đến 
điều kiện của mỗi vùng, mỗi miền, 
môi khu vực dân cư, mỗi đân tộc, trên 


cơ sở phương thức sẵn xuất xã hỏi 
chủ nghĩa 

Việc xác định nội dung và cách là¡n 
của từng bước đi cũng đặt trước chúng 
ta các nguyên tắc phương pháp luận 
trong việc xây dựng các mặt tồng thê 
lối sống xã hội chủ nghĩa. Nếu mỗi 
hình thúc chung sống ở mỗi xã 
bội đều là sự kết tính của toầăn bộ 
các hoạt động sống của con người, nó 
là loại hình hoạt động lịch sử cụ thề 
được quy định của cá nhân, là những 
nét cơ bản nhất của đời sống hiện tại 
thì nó là toàn bộ sự tông hợp các quan 
hệ phức tạp. Vì thế, nó không chỉ 
được xác định bởi phương thức sản 
xuất. Cái biên độ và cấp độ của mỗi 
lối sống gần với biên độ và cấp độ 
của hình thái kinh tế xã hội hơn. Nó. 
là sự kết tỉnh của cả truyền thống 
lẫn cái hiện đại, cái vật chất lẫn cái 
tính thần, cái dân tộc với cái quốc 
tế, cái cá nhân và cái xã hội, cái chung 
và cái riêng, cái khách quan và cái 
chủ quan. Rõ ràng là trong một mỗi 
chồng chéo các quy luật tác động vào 
nhau tạo thành lối sống đó, việc tìm 
ra hướng chủ đạo song sang với việc 
xác định những bước của nội dung là 
cần thiết. Nếu ta xác định rằng lối 
sống xã hội chủ nghĩa khác về căn: 
bản với toàn bộ lối sống của các 
phương thức sản xuất trước nó ở nội 
dung lao động, chủ nghĩa tập thà, 
quyên làm chủ, các quan hệ giao 
tiếp... thì mỗi bước đi của nội dung 
này can được xác định lừng mặt theo 
ca chiều rộng và chiều sâu. Làm chủ 
Lập thê, lao động, tình thương, lẽ 
phải... nếu quán xuyến toàn bộ lối 
sóng xã hội chủ nghĩa thì mỗi chặng 
đường, mỗi dân tộc, mỗi vùng, mỗi 
miền phải được định hướng tạo thành 
giá trị cơ bản của các phong tục, tập 
quán. | 
Do lối sống gắn liền với văn hóa, 
với tư tướng, với đạo đức, với các 
quan hệ thầm mỹ, với các cấu trúc 


"nhu cầu, với tâm lý, với lợi ích... mà 


nó mang tính độc lập tương đối so 
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với sự phát triền của cơ sở kinh tế. 
Dại hội đại biều toàn quốc thứ V của 
Đẳng đã khẳng định chúng ta có thề 
bước đầu tạo ra một xã hội đẹp về 
lối sống tuy mức sống vật chất còn 
chưa cao, chính là căn cứ vào trình 
độ và tính tích cực xã hội của các 
hoạt động tỉnh thần của nhàn dân ta. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cái 
tiềm năng tỉnh thần của dân tộc hướng 
đích, được thức tỉnh, mang một sức 


mạnh to lớn dưới tác động của hệ tư: 


tưởng khoa học của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. 


Tuy nhiên, mỗi người mác xít đều 
hiều sâu sắc rằng trình độ phát triền 
của tỉnh thần, ý thức xã hội đều được 
quyết định bởi các quan hệ vật chất, 
. bởi tồn tại xã hội. Vì thế, việc chủ 
động tạo ra một lối sống đẹp, trên cơ 
sở các tiềm năng tỉnh thần của xã hội, 
-không thề tách khỏi những điều kiện 
bật chấi tối thiều đề duy trì và phát 
triền nó. Những mặt tiêu cực trong 
lối sống của chúng ta không chỉ do 
các quan hệ tỉnh thần quyết định. Vì 
lẽ đó, chúng ta không thề quan niệm 
rằng, đề tạo ra lối sống xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta chỉ quan tâm đến 
việc giáo dục chính trị, giáo dục đạo 
đức, giáo dục thầm mỹ, giáo dục nghệ 
thuật mà Ít quan tâm đến cách mạng 
khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuất... 
dù rằng các quan hệ tinh thần quan 
trọng biết nhường nào. 


Cần phải thấy rằng, lối sống đẹp, 
bao gồm cả một tông thề cái vật chất 
và cái tỉnh thần thông qua các quan 
hệ cá nhân và xã hội. Mặt đạo đức 
hay thầm mỹ, mặt lao động hay giao 
tiếp chỉ phẳn ánh một bộ phận trong 
cái tông thề ấy. Có đạo đức tốt, có óc 
thảm mỹ phong phú, có học vấn cao, 
có văn hóa rộng... chỉ là những mặt 
khác nhau của cái tông thê lối sống 


này. Những mặt đó tham gia nhiều 


vào việc rác định bộ mặt đặc thù của 
lối sống, còn trình đệ phát triền của 
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lối sống xã hội chủ nghĩa phải phụ 
thuộc vào cả tính chất phát triền của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, trên nền 
tẳng phát triền của quan hệ sẵn xuất 
và lực lượng sẵn xuất. 


Chúng ta đang tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, xây dựng nền kinh 
tế mới, nền văn hóa mới, xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa, 
chính là đứng trên quan điềm toàn 
diện đề chủ động xây dựng lối sống 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có th, 
trong những mối chồng chéo các nút 
thắt, tìm thấy cái nút đầu tiên đề gỡ. 
mặc dù nó nằm ở đâu. Tính sáng suốt 
cách mạng và tính năng động chủ 
quan là điều kiện rất quan trọng đề 
phát hiện và giải các nghịch lý một 
cách thông minh nhất. Chúng tôi nghĩ 
rằng trong tình hình của chúng ta, cái. 
mối, cái nút có thề đỡ từ việc xâp 


dựng nhân cách xä hội chủ nghĩa. 


HOÀNG VINN: 


...Nếp sống và văn hóa là hai khái 
niệm có ngoại điên nghĩa trùng khít lên 
nhau. Có thề hiều : nếp sống là hoạt 
động sống của con người được chiếu, 
lên trục quan hệ xã hội, còn văn hóa 
là những hình thái sinh hoạt của con 
người chiếu lên trục hoạt động sáng 
tạo của nó. 


Có thề xem nếp sống xã hội như 
một mạng lưới tình huống xã hội diễn 
ra liên tục, trong đó con người tiếp 
xúc với nhau, tác động lẫn nhau, 
thông báo cho nhau, yêu cầu nhau, 
ảnh hưởng đến nhau hoặc tiếp nhận 
ở nhau một điều gì đó. Mỗi cuộc tiếp 
xúc là một tình hwống Ứng xử. Trong 
khi tiếp xúc phải xác định tình huống 
đề vận dụng các kiều ứng xử cho 
phù hợp. Trong một nền văn hóa cụ 
thề bao giờ cũng có những khuôn 
mẫu ứng xử xác định, nhở đó tạo ra 
khả năng đề hiều biết lẫn nhau, làm 
cho người này đọc được nghĩa trong 
ngôn ngữ ứng xử của người kỉa, và 


dự kiến được cách ứng xử của bạn 
mình khi giao tiếp. Hệ thống ứng xử 
xác định chính là điện mạo ngoại 
"hình của nếp sống xã hội. 


Không một nếp sống xã hội nào là 
không có văn hóa, cũng như không 
có văn hóa nào lại không thề hiện ra 
ở nếp sống xã hội. 

Xây dựng nếp sống mới ở nước ta 
hiện nay không có mục đích nào khác 
là nhằm tạo ra con người mới, có đủ 
khả năng đảm nhiệm vai trò lịch sử 
của nó là xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Muốn có con người mới xã hội chủ 
nghĩa thì một trong những việc 
quan' trọng là phải quan tâm xây 
dựng cho nó một định hướng giá trị 
đúng đắn... | 

Định hướng giá trị là xu hướng 

của con ngưởi muốn nắm bắt, chiếm 
linh hoặc tiếp cận với một giá trị xã 
hội nào đó, nhờ thế mà nhân cách 
được hoàn thiện ở một cấp cao hơn. 
Vì vậy, định hướng giá trị là một 
thành tố cơ bản của cấu trúc nhân 
cách, trên cơ sở đó mà hình thành 
nên tình cảm và ý thức của con người, 
với ý hướng phấn đấu đề đạt tới 
mục tiêu lý tưởng nhất định. 

Định hướng giá trị là một dạng 
định hướng xã hội của cá nhân, nó 
xác định thái độ lựa chọn của cá 
nhân đứng trước toàn bộ phúc lợi 
vật chất và tỉnh thần của xã hội, nó 
quy định hành vi, phầm hạnh của cá 


nhân, thề hiện ra ở văn hóa ứng xử, 


ở xu hướng và tính tích cực xã hội 
của nó. ø | 
“Nhiều nhà khoa học đã bàn về 
những giá trị truyền thống cao quý 
của dân tộc ta. Gần đây lại có hội nghị 
khoa học về “*Giá trị văn hóa tính 
thần Việt nam * do Viện Mác — Lêâ-nin 
và Tạp chí Cộng sản tồ chức... 

Nhìn chung, xã hội truyền thống 
Việt nam trước đây là một xã hội đã đạt 
tới đỉnh.cao của văn minh nông nghiệp, 


nhưng dừng lại trước cửa ngð của văn 
mỉnh công nghiệp. Tôi cho rằng xã 
hội ấy chưa thật sự trải qua một cuộc 
cách mạng xã hội nào, .vì thế lịch sử 
diễn ra chậm chạp, tiệm tiến, quá khứ 
lấn át hiện tạh.:Trong xã hội ấy, sự 
phân công lao động thực hiện không 
triệt đề. Về cơ bản xã hội chỉ phân 
ra hai tầng lớp : bên trên là vua quan, 
tức tầng lớp thống trị; bên dưới là 
nhân dân lao động, tức là tầng lớp 
bị trị, xã hội không có tầng lớp thứ 
ba làm nghề tự do. Giới lao động trí 
óc bị phân hóa theo hai chiều: kẻ 
học hành thị đỗ làm quan thì gia 
nhập tầng lớp thống trị; người thi 
trượt trở về nhà làm thuốc, làm thầy, 
thực chất là rơi xuống tầng lớp bị trị. 
Trong hoàn cảnh xã hội như thế, con 
người muốn tiến thân chỉ có quyền 
chọn một định hướng giá trị là đi học 
đề làm quan ›. 


Muốn làm quan thực chất là tư 
tưởng coi khinh lao động, tìm sự sung 
sướng riêng bằng sức lao động của 
những người khác. Đó là tư tưởng 
bóc lột—kiều bóc lột siêu kinh tế thời 
kỳ tiền tư bản chủ nghĩa. Tiếc thay, 
anh hưởng của khía cạnh tâm lý trên 
đây vẫn tồn tại đai đẳng trong đời 
sống tư tưởng củathanh niên ta hiện 
nay. “8 ă 

Đề khắc phục tâm lý tiêu cực đó, 
Nhà nước ta đã có chính sách khuyến 
khích thanh niên hăng say tiến quân 
vào khoa học kỹ thuật, ban hành chế 
độ đãi ngộ thích đáng đối với những 


. tài năng, đề cao những tấm gương 
lao động sáng tạo trong sản xuất cũng 


như chiến đấu, làm khuôn mẫu cho 


nếp sống xã hội. 


Ở bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, 
giá trị đầu bảng vẫn phải thuộc về 
những người lao động sáng tạo. Đấy 
là cái dũng * mới của thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong bài “Nắm vững quy luật, đồi 
mới quản lý kinh: tế p, đồng chỉ Lê 
Duần viết: « Lao động là phầm chất. 
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hàng đầu của con người làm chủ tập 
the, đó là lao động tự giác, sáng tạo, 
có ý thức trách nhiệm ngày càng 
cao » €1). 

Đặt lao động sáng tạo lên đầu bảng 
giá trị xã hội xã hội chủ nghĩa và 
khuyến khích thanh niên phấn đấu 
theo định hướng giá trị mới này là 
góp phần tạo nên nếp sống xã hội chủ 
nghĩa lành mạnh và tươi đẹp. 


ĐỨC MINH: 
... Dân số nước ta đang tăng lên rất 


. _ nhanh. Mật độ dân số đã lân tới 174 


người/kmŸ, cao nhất trong các nước 
xã hội chủ nghĩa và vượt quá «cái 
mốc an toàn » cho phép đề bảo đẳm sự 
cân đối giữa diện tích đất đai nuòi 
người và số người cần được nuôi, 
Ph. Ăng-ghen đã vạch rõ dân số không 
thề đông thêm lên mãi một cách vô 
hạn được. Mỗi dân tộc và cả loài 
người phải sớm xác định được số dân 
tối ưu của mình và điều chỉnh sự 
phát triền đân số như điều chỉnh quá 
trinh sản xuất. vậy. Tình hình thực 
tế của đời sống dân cư nước ta hiện 
nay đòi hỏi chúng ta phải có đầu óc 
thực tế và xác nhận một sự thật là: 
nước ta * đất hẹp, người đông » 0à do 
năng suất lao động còn thấp, cần phải 
có lối sống phù hợp 0uới hoàn cảith (của 
l người nhiều » đề sớm lập lại sự cân 
bằng hợp lý giữa sản xuất 0à số dân. 

Sự mất cân đối giữa cung và cầu 
bao giờ cũng phân ánh một cách trực 
tiếp tình trạng mất thăng bằng giữa 
sự phát triền dân số thiếu kế hoạch 
với nguồn của cải vật chất của xã hội 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi 
hoặc đang cạn dân. «(Cung » thấp hơn 
« cầu » là một trong những nguồn gốc 
cơ bản làm nảy sinh hàng loat hiện 
tượng tiêu cực trong đời sống xã hội 
Vị vậy, nếu thiếu sự rèn luyện về 
nhân cách, đặc biệt là về động cơ 
hành động, về hành vi giao tiếp xã 
hỏi, thì người lao động và thế hệ trẻ 
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ngày nav khó lòng đè bẹp được sự 
tiến công mạnh mẽ và thường xuyên 
của những tư tướng và hành động tiêu 
cực đang diễn.ra ngấm ngảm hoặc lộ 
Hễu chung quanh hẹ. Sự phát triền 
đân số tự phát đang là tai họa lớn đe 
dọa 75 các nước trên thế giới. Do 
đó, một trong những khía cạnh mới 
nhất và cũng cấp bách nhất của oãn 
đề lối sống mới là mối quan hệ dõi rử 
giữa người Uởi người trong cộng đồng 
+ hội đông dân 0d trong tình hình 
chãt lượng đời sống dân: cư còn thấp. 
Chúng ta hãy thử xem xét và sơ bộ 
giải quyết một vài vấn đề cụ thề như 
sau? 

Vấn đề số một của chất lượng đời 
sống đươợc đặt ra là lương thực, thực 
phầm 0à dinh dưỡng. «Có thực mới 
vực được đạo? đó là quy luật của 
đời sống. Chúng ta dang vật lộn với 
cái mức lương thực bình quân 300 
kg/người/năm. Qua được «cửa ải? 
đó, chúng ta sẽ thoát được sự de dọa 
của nạn đói. Song còn phải phấn đấu 
đạt được mức 500 kg/người/năm thi 
mới có cơ sở vật chất đề thoát khỏi 
cảnh nghèo nàn, thiếu thốn. Còn 
muốn sung túc, giàu có thì đương 
nhiên phải cố gắng nhiều hơn nữa. 
Như vậy, lao động sản xuất, đặc biệt 
là lao động trong lĩnh vực nông, lâm, 
ngư nghiệp, trở nên hết sức cấp 
bách. Cái lẽ sống w mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người ? đối 
với mỗi người công dân giờ đây phải 
được cụ thê hóa và thê hiện trên hành 
động thực tế, ở ý thức và năng lực 
lao dộng cần củ, sáng tạo. ở năng 
suất lao động cao trên đông ruộng, 
rửng núi, sông biền v.v. Đây không 
phải là lối sống yêu lao động chung 
chung mà là lối sống yêu lao động cụ 
thề, làm ra thật nhiều lương thực, thực 
phầm Đà nâng củo mức dinh dưỡng 
cho toàn xã hội. Lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của người 
Việt nam cần được Ẩvật chất hóa » 


(1) Xem Tạp chí Cộng sản số 8-1984, 


một cách cụ thề, sinh động như vậy. 
Mọi cơ sở lý luận về lý tưởng của 
người công dân, người lao động, người 
chiến sĩ phải dẫn đến hành động thiết 
thực. Một số không Ít ngưo: đã tự 
cho mình là «người lao động › và đã 
«tích cực làm ăn», «tích cực làm ra 
tiên », 
được nhiều tiền cho mình là điều 
hoàn toàn khác với làm ra của cải cho 
xã hội, đặc biệt là làm ra thật nhiều 
«cơm gạo » cho xã hội. Số người này 
đã có ảnh hưởng xấu đến một số khá 
đông thanh niên lừng chừng, không 
vững vàng, lôi kéo họ vào những 
cuộc buôn bán, kiếm chác mà thực chất 
là những cuộc “phân phối ? lại theo 
kiều móc túi lẫn nhau, gây rối loạn 
cho đời sống kinh tế và xã hội. Đáng 
tiếc là một số người có học vấn cao 
cũng đang tự «thiêu thâny trong 
những vụ làm ăn bắt chính đó. 

Một khó khăn lớn nữa là vấn đề 
phân bố lao động và dân số, đặc biệt 
là vấn đề sắp xếp, tìm kiếm công ăn, 
việc làm cho hơn mụọột triệu lao động 
mới hằng năm. Bởi vậy, một vấn đề 
của lối sống xã hội chủ nghĩa cần 
được đặc biệt coi trọng và giải quyết 
thật tốt là giáo dục lao động oà hưởng 
nghiệp đL đôi mới sĩp xếp 0uiệc làm cho 
lhế hệ trẻ. Cần giúp cho lớp người 
này nhận thức sâu s¿ec rằng lý tưởng 
nghề nghiệp là một bộ phận hợp thành 
của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 
Thiếu lý tưởng nghề nghiệp thì cái 
gọi là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa 
trong đầu của người thanh niên nào 
đó sẽ chỉ còn là một thứ ý nghĩ hoặc 
mơ ước chung chung. Vì vậy, lối sống 
của con người trong xã hội ta ngày 
nay còn là một lối sống có lý tưởng 
nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu 
phát triền nghề nghiệp của xã hội cụ 
thể ở ngay địa phương mình. Lõi sống 
chỉ biết ăn học rồi ngồi chờ gia đình 
và xã hội lo liệu tương lai nghề 
nghiệp cho mình đã trở nên quá lỗi 
thời. Cần giáo dục cho con em chúng 
ta hiều rõ rằng øiệc chuần bị đi 0ào 


v.v. Tích cực làm ăn, kiếm 


lao động nghề nghiệp là nội đung cƠ 
bản nhất, qưan trọng nhất và cũng là 
lớn nhất của quan niệm « chuần bị vào 
đời » của mỗi người thanh niên. Và 
trong việc hướng nghiệp cho thanh 
niên, vấn đề xác định quan niệm chọn 
nghề phù hợp uởi yêu cầu của nền kinh 
lế ở địa phương là điều có ý nghĩa 
quyết định. Phải khéo léo hướng dẫn 


thế hệ trẻ có ước mơ mang tính hiện 


thực cao. Đệng viên thanh niên không 
có nghĩa là “đưa nhau lên tận mây 
xanh » đề rồi cuộc sống hiện thực làm 
cho họ vỡ mộng » và đau khô thấy 
«q bỗng dưng mơ ước tan thành mây 
khói ?. Ước mơ nghề nghiệp của thế 
hệ trẻ ngày nay phải phù hợp với 
những ưu tiên về phát triền kinh tế 
của đất nước, cụ thê là phải có tâm 
thề sẵn sàng ¡ao động, sản xuất trực 
tiếp trong nông-l4m-ngư nghiệp, trong 
thủ công nghiệp, tiều công nghiệp, 
công nghiệp xây dựng cơ bản và một 
phần không kém quan trọng là đi 
vào lao động nghề nghiệp trong các 
dịch vụ xã hội 


VÕ QUÝ: 


--Đề xây dựng cuộc sống tốt đẹp 
cho chúng ta ngày nay và cho cả các 
thế hệ mai sau, đã đến lúc chúng ta 
phải tạo cho được một thói quen mới, 
một nếp sống mới xã hội chủ nghĩa 
là chăm lo bảo vệ tài nguyên và môi 
trường, bảo vệ sự trong lành Ở ngay 
nơi mình đang sinh sống. 


Con người trong quá trình phái 
triền có những hoạt động tích cực cải 
thiện điều kiện thiên nhiên. tạo ru 
môi trường thuận lợi, đẹp đẽ cho 
cuộc sống của mình, đồng thời cũng 
thường có những hoạt động tiêu cực 
đối với tài nguyên và môi trường 
Gần 100 năm bóc lột của chủ nghĩa 
thực đân và 30 năm chiến tranh do 
các lực lượng đế quốc và phản động 


_gây ra đã tạo nên những tồn thất hết 


sức nghiêm trọng cho tài nguyên và 
môi trường Việt nam. Hiện nay, trong 


. chặng đường đầu tiên của thời kv 


8; 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc 
thực hiện những mục tiêu phát triền 
kinh tế, văn hóa đòi hỏi huy động 
mạnh mẽ hơn nữa cả về chiều rộng 
lẫn chiều sâu tiềm năng đất đai, rừng 
biền, khai thác nhiều hơn nữa các 
loại khoáng sản, các dạng năng 
lượng. Môi trường sống ở thành phố, 
khu công nghiệp và ở cả nông thôn, 
khu kinh tế mới sẽ thay đồi nhiều. 
Các hệ sinh thái rừng, đồi, núi, đồng 
bằng, cửa sông, ven biền sẽ bị tác 
động mạnh. Những tài liệu điều tra 
khảo sát của các ngành nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy lợi, thủy văn, y 
tế v.v, cũng như của các ngành khoa 
học cơ bản cho thấy Việt nam đang 
đứng trước nhiều vấn đề cấp bách 
về môi trường hiều theo nghĩa rộng, 
bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên 
và chất lượng môi trường sống. 

Chỉ kề vài ví dụ: trong khoảng 40 
năm qua, nước ta mất 1/2 diện tích 
rừng, trung bình hằng năm mất 
163 000 ha rừng, tử năm 1975 con số 
trung nình đó lên tới 225 000 ha. Nếu 
chiều hướng này tiếp tục, thảm họa 
mất rừng sẽ tới trong vòng 20 — 30 
năm nữa. Diện tích đất tự nhiên, nhất 
là diện tích đất nông nghiệp trên đầu 
người ở nước fa thuộc vào loại rất 
thấp trên thế giới, vậy mà lại đang 
có xu hướng giảm dần. Nhiều giống 
cây, giống con, vốn gien quý vùng 
nhiệt đới không được bảo vệ chu đáo, 
có hguy cơ bị mai một. Việc sử dụng 
tài nguyên vùng cửa sông và ven biền 
không hợp lý, lãng phí tài nguyên. 
Ô nhiễm nước và không khi, đặc biệt 
là ô nhiễm do sử dụng bừa bãi thuốc 
trử sâu khá nặng nề. Dó là chưa nói 
đến hậu quả tệ bại của chiến tranh 
và sức ép của dân số tăng quá nhanh. 
Tất cả những điều đó làm cho điều 
kiện sống của con người ở nhiều nơi 
xấu đi nhanh chóng, nhất là ở các 
khu công nghiệp tập trung. 

Cho nên chúng ta phải biết tận 
dụng hợp lý các loại tài nguyên tái 
tạo mà vẫn giữ được cân bằng sinh 


$§ 


thái và sử dụng tiết kiệm các roại tài 
nguyên không tái tạo. Chúng ta phải 
biết bảo vệ môi trường, tránh can 
thiệp thô bạo hoặc khai thác thiếu ý 
thức, thiếu cơ sở khoa học. Dồng thời 
lại phải biết nhanh chóng khôi phục 
những tài nguyên thiên nhiên, những 
hệ sinh thái đã bị mất mát, hư hại, 
như cải thiện các vùng đất trống đồi 
trọc, các vùng rừng bị thoái hóa, các 
vùng cửa sông, cửa biền, các loài 
động vật, thực vật quý hiếm, các loài 
có ý nghĩa kinh tế đang bị khai thác 
quá mức, các vùng bị chất độc hóa 
học phá hủy, các khu công nzhiệp, đô 
thị lớn, các khu du lịch v.v. 


Đây là việc cấp bách. Cần phải có 
những biện pháp giáo dục, tồ chức 
và quản lý, cần có chính sách và pháp 
luật. Phải hình thành được mội thói. 
quen tong toàn xã hội biết xử lý 
hợp vệ sinh phân, nước, rác; giữ gin 
sự tronø lành của nguồn nước, sông. 
biền, bầu trời, mặt đất; bảo vệ cây 
cối và động vật có ích; chấp hành 
chính sách môi trường và tuân thủ 
pháp luật của Nhà nước về lài 
nguyên và môi trường. Cần đưa vấn 
đề giáo dục môi trường vào chương 
trình chính quy của các trường học, 
đồng thời đầy mạnh giáo dục môi 


"trường cả ở ngoài nhà trường, phái 


động các phong trào quần chúng bảo 
vệ và cải thiện môi trường... 


vĩ. 


Xây dựng tồ chức... 
' (Tiếp theo trang 46) 


nhiệm công tác đảng, công tác chính 
trị và lãnh đạo các tô chức cơ sở của 
Đẳng trong quân đội — cố gắng phấn 
đâu. đạt tới một sự chuyền biến sâu 
sác trong công tác xây dựng Đẳng, 
thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây 
dựng Dàng do Đại hội V đề ra, tạo cơ 
sở thúc đây hoàn thành tốt nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng 
lợi và các nhiệm.vụ khác mà Đẳng và 
Nhà nước „giao cho quân đội: 


&TÁIIHH KOHPLHAH »s N*2 — 1985 


IEPEHOBAR. — OØecneuHTb Kaqle€eTBCHHbH COCTAB HADTHH, ©C 10- 
CTOHHCTBOM H€CTH IIO©THO€ 3BaHHG dq1eHa IapTHH. JÏlÏ 3ý AH — Bo na 
COIHA3WCTHueCKOÄ pONnHUHH, panH cuacrbn Hapoxa. HUYEH /IblK 
TAM — AkTVA7bHH BOIIDOCHl IIOBbIIICHHđ KAq4@CTBA DVKOBOJCTBA IAD- 
THỈHBIX Ññd©©K B XO3WÏCTB©HHUIX IO/D33/16/©HHfX TOCV/13DCTBCHHOTO 
cexropa. HAO S3IOH TYHT" — Ö pykoBo/CTBe IñDTHH B 2KOIOMHU€CKOM 
CTpowTelbcTpe. /HậAHT' BŸ XHETII — CTpOHT€/IbCTBO I@DBHUuHhiX ODFA- 
- H83anni KIIB s neñcrBpylomx dacTdx BbeTHaMCKOñ HADONHOÏ aDMHH.. 
HFYEH BHIHlb — [IlpnHiin nñ rnopwuneTrpo. HUX⁄EH TXH HMHB ~ llo- 
BHIIATb DO./Ib “€HCKNX KA/1DOB, AKTIIBH3HDOBATb 2K€HCKO€ D©BO.IOILHOH- 
HH© 1BH3KeHne. JIE HƯOK — l( nonpocy o BeDHOM, HHHIHATHBHOM TBOD- 
q©@CKOM DYKOBORCTB€G D€BOL/IOILH€l HA!1I@ñ II3DTHH. 


REVIEW OF COMMUNISM N'° 2-1985 


Editorial— Ensuring the Qualifications [or Party Membership and Enhancing 
the Quality of Party Members. LẼ DUẨN — For the Soeialist Homeland and 
the People*s Happiness. NGUYÊN ĐỨC TÂM — Some Pressing Questions on 
Raising the Effectiveness of the Leadership in the Party's Grassroots Organiza- 
tions in State-Run Eeonomic Units. ĐÀO DUY TÙNG — On the Party`s Leader- 
ship over Eeonomie Construction. ĐẶNG VŨ HIỆP — Building Party Grassroots 
Organizations at the Fighting Units of the Vietnam People's Army. NGUYÊN 
VỊNH — Principles and Creativeness. NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Bringing into 
Play the Women Cadres's Role and Speedïỉng up the Movement for Women”s 
Revolutionary Activities LẺ NGỌC — Let Us Make a Deeper Study of the 
Correct and Creative Leadership of Our Party over the Revolution. 


REYUE DU COMMUNISME N'° 2-1985 


Editorial — Assurer la qualité đe communiste, rehausser ce titre. LÊ DUÂN- 
Pour notre Patrie socialiste, pour le bonheur đe notre peuple. NGUYÊN ĐỨC 
TÂM — Quelques problèmes urgents en vue đ'élever la qualité đe la đirection 
des organisations de base du Parti dans les unités éeonomiques d° Etat. ĐÀO 
DUY TỦNG - A propos de la direction du Parti đans I'édification éeonomique. 
ĐĂNG VŨ HIỆP — Forger Ìes organisalions de base du Parti dans les unités 
eombattantes de l'Armée populaire đu Vietnam, NGUYÊN VỊNH.— Principes 
et créations. NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Promouvoir le rôle des cadres féminins, 
impulser le mouyement đd'action révolutionnaire chez lés femmes. LÊ NGỌC — 
La direction révolutionnaire jndicieuse et créatriee de notre Parti 


REVISTA DEL COMUANISMO N* 2-1985 


Editorial — Asegurar lascalifieaeiones dcl militante del Partido y elevar la 
calidad đe su título. LÊ DUẨN — Por la Patria soeialista y la felicidad del 
pueblo. NGUYÊN ĐÚC TÂMT—Algunos asunfos urgentes sobre la elevación 
- eualitaiva de la dirección de las organizaciones de base de Partido en las 
unidades eeonómieas del Fstado. ĐÀO DUY TÙNG — A cerea đe la đireceión 
del Partido en la edificación đe la eeonomia. DẶNG VŨ HIỆP — La eonstrue- 
eión de las organizaciones de base de Partido en las unidades de combate del 
Ejéreito Popular de Viet Nam. NGUYÊN “VỊNH — Prineipios y creacionos. 
NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Poner en Juego el papel de los cuadros femeninos e 
impulsar el movimiento de aetividades revolucionarias de las mujeres. LÊ 
NGỌC — Ä conocer la correeta y creadora dirección revolueionaria de nuestro 
Partido. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 2-1985. NĂM THỨ XXXI (350) 


Mục lục 


Xã luận —Bảo đảm tư cách đẳng viên, nâng cao danh hiệu đẳng viên 
LÊ DUẪN - Vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân 


NGUYÊN ĐỨC TÂM — Mấy vấn đề cấp bách nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của các tồ chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tế quốc doanh 

DÀO DUY TÙNG — Về sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây 
dựng kinh tế 


ĐẶNG VŨ HIỆP — Xây dựng tồ chức cơ sở Đẳng ở đơn vị chiến đấu 
Quân đội nhân dân Việt nam , 


NGUYÊN VỊNH -— Nguyên tắc và sáng tạo 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Phát huy vai trò của cán bộ nữ, đầy mạnh 
phong trào hành động cách mạng của phụ nữ 


LÊ NGỌC — Tìm hiều sự lãnh đạo cách mạng đúng đắn và sáng tạo của 
Đẳng ta 


THẾ TẬP -— Từ việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên, đến việc thống 


: nhất các tô chức cộng sản, thành lập Đẳng ta 
Sinh hoạt tư tưởng + NHUẬN VŨ — Nhớ 


PHAN VĂN ĐÁNG - Về vấn đề tăng cường mối liên hệ giữa Đẳng với 
quần chúng 


Trao đôi ý kiến — Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở Việt nam 
hiện naự (Trần Độ, Hồng Long, Bùi Đăng Duy, Đỗ Huy, Hoàng 
Vĩnh. Đức Minh, Võ Quý) 


"Bìa 3 — Hoàn thiện quan hệ sản xuất xả hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp ở miền Bác 


Bìa 4 — Tranh của VÕ XƯỞNG, T.P. Hồ Chí Minh 
Chân dung Hồ Chủ lịch oà các đồng chí lãnh đạo liền bối của Đảng: 
Tranh của DƯƠNG HƯỚNG MINH 


Ti 
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Trụ sở Bộ biên tập: 

I. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói : 52061 — 52062 
Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam : 
19, Duy Tân — T.P. Hồ Chí Minh. Dây nói: 35708 — 22040 


HOÀN THIEN QUAN HE SAN. XUẬT XHCN. 
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NƯỚC TA CÒN NGHÈÉO. MUỐN SUNG SƯỚNG THIÌ 
PHÁI CÓ TINIE THẦN TỰ LỰC CÁNH SINH, CẦN CỦ 
Í.AO DỘNG. PHÁI CỔ GẮNG SẢN XUẤT. LAO ĐỘNG 


LÀ NGHĨA VỤ THIÊẾNG LIÊNG, LÀ NGUỒN SỐNG, 
NGUÔN IIANH PHÚC CỦA CHÚNG TA. 


MỖI NGƯỜI PHI TỰ GIÁC GIỮ VỮNG KỶ LUẬT 
LAO ĐỘNG. 


HỒ CHÍ MINH 
(Xây dựng phững coa sgười của chủ nghĩa xã hội! 


Tan chi 


€K€ongsean 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Xã luận _ 


Đảng nhân dân cách mạng Lào 
fròn 30 tuồi 


N°A^r 99 tháng 3 năm 1985, nhân dân các dân lộc Lào chào mừng mội sự 
kiện chỉnh trị lớn: Đảng nhân dân cách mạng Lào tròn 30 tuồi. Cùng 
uới loài người liễn bộ trên thế giới, những người cộng sản, giai cấp công 

nhân 0à nhân dân Việt nam ta chia sẻ niềm phấn khởi, tự hào uới những người 

cộng sản, giai cấp công nhân 0à nhân dân các dân lộc Lào anh em. 

Từ những năm 30 của thể kỷ nàu, dưới ách thống trị của đš quốc Pháp 0à 
bè lũ 0ua quan phong kišn, Đảng cộng sản Đông dương ra dời, đánh dãu 
mội bước ngoặi cơ bản trong lịch sử cách mạng của cả ba nước trên bán đảo 
Đông dương. Cương lĩnh chỉnh trị năm 1930 của. Đảng đã soi sáng đường đi cho 
cách mạng mỗi nước. Đường lối giải quuêi nhiệm oụ chiến lược của cách mạng 
Lào đã được Uạch ra fẰừ Cương lĩnh đó. Dưới ngọn cờ của Đảng, cùng Uới cách 
mạng Việt nam ðoà cách mạng Caffi-pu-chia, cách mạng Lào chuyền hẳn sang: 
thời kù mới. Ñhân dân các dân lộc Lào đoàn kết chặt chẽ đã đứng lên đấu tranh 
liên tục, rộng khắp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 0à đã giành được 
chỉnh quyền từ tau thực dân Pháp 0à phát zxít Nhật, long trọng tuyên bố nên 
độc lập của nước Lào ngàu 12-10-1945. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân đân Lào đã cùng nhân dân Việt nam ðoà nhân dân Cam-pu-chia anh em 
tiến hành, cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược, giáng 
cho chúng những thãi bại nặng nề ở cả ba chiến trường, bưộc chúng phải công 
nhận độc lập chủ quuền, thông nhất uà loàn Uẹn lãnh thồ của Việt nam, Lào 0à 
Cam- pu-chia, công nhận địa 0[ hợp pháp của các lực lượng cách mạng Lào. | 

Sau khi đề quốc Mỹ nhdu uào Đông dương, trước yêu cầu của tình hình oà 
-đo sự trưởng thành của cách mạng Lào, ngảu 29-3-1955, XioT 2 nhân dân cách 


mạng Lào ra đời. Là sản phầm của sự kết hợp giữa phong trào uêu nước của 
nhân đân các dân tộc Lào oới chủ nghĩa Mác—Lé-nin do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
truyền bá Uào Đông dương, Đảng nhân dân cách mạng Lào « kế tục sự nghiệp: 
quang 0pình của Đăng cộng sun Đông dương. nhận sứ mệnh lhiêng liêng độc 
quuềần lãnh đạo cách mạng Lào Itrong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử 
đản tộc » (1). _ 


Ba mươi năm qua là chặng đường hếL sức pẻ 0ang của Đăng nhân dân: 
cách mạng Lào. 


~ 


Vè lãnh đạo cách mạng dân tộc dân Thứ: ngay từ khi ra đời, Đăng. 
đã gánh ác sứ mệnh lịch sử lãnh dạo cuộc dấu tranh của nhân dân Lào chống 
Mỹ, cứu nước. Dưới ngọn cờ quang 0inh của Đăng, nhân dân các dân lộc Lào 
bước pào thời kù dấu tranh mới dầu thử thách gian khồ song cũng hết sức oanh 
liệt Đà thắng lợi to lớn, ghỉ những trang đẹp nhấi trong lịch sử các dân tộc Lào. 
Phối hợp chiến đấu Đới nhân dân Việt nam 0â nhàn dân Cam- pu-chỉu, quân Đà 
dân Lào đã lập nên những chiến công rực rỡ. Những chiến thắng ở khu Dực 
cánh đồng Chum — Xiêng khoảng (mùa xuân năm 1961 nà mùa khỏ năm 1969 — 
1970), Nậm thà (tháng 5 nàn 1962), Nậm bạc (Lháng 1 năm 1968) 0... đặc biệt 
là chiến thẳng đập tan cuộc hành quân ® Lam sơn 719 » của đề quốc Xỹ pà ngụ 
quyền Sải gòn nhằm xâm lược pùng Nam Lào (tháng 2 năm 19271) đã đi oào lịch 
sử như những bản anh\hàng ea. Vùng giải phóng ngày càng được mở rộng,. 
được bảo oệ pững chắc, được xâu dựng, củng cố pèề mọi mặt, Xăm 1972, dưới sự 
lãnth đạo của Đảng, nhàn dàn các dân lộc bào đã nhất tề tiền hành cuộc tông tiến 
công, quét sạch bọn can thiệp 0a xâm lược Mỹ, đánh dồ bọn phản động cực: 
hữu ta sai của chúng, giành chính quuền trong cđ nước. Ngàu 2-12-1975. ĐạỦ 
hội quốc dân, đại diện cho khối doàn hết oững chắc 0à Ú chí làm chủ của nhân 
dân các đân tộc Lào, đã long trọng tuyên bố xóa bỏ chủ nghĩa thực dàn mới của: 
Mỹ 0à chềš độ phong kiến lỗi thời. thành. lập nước Cộng hỏa dàn chủ nhân dân 
Lào, mơ ra RÚÙ nguUên rực rỡ nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước Đà 
giữ nước của nhân dân các dàn lộc Lào: FRỦ ngưÐên độc lập, tự do, tiền lén 
chủ nghĩa xã hội, rà dựng cuộc sống ãm no, hạnh phúc. Trong quả trình lãnh 
đạo cách mạng dân tộc dân chủ chống đề quốc, Đảng nhân dân cách mạng Lào 
năm pữimg quan điềm bạo lực cách mạng, nà căn cứ ào tình hình cụ thề pề sơ 
sánh lực lượng giữa cách mạng Đà phản cách mạng ở từng thời kù Irong nước 
Đà trên thế giới, đã xác định bước đi, các mục liêu Đà phương pháp đầu tranh 
thích hợp. Đảng dã kết hợp khéo léo các hình thức đầu tranh quân sự, chính 
Irị uới đấu tranh pháp lý 0à ngoại giao ; biết tạo thời cơ 0à nằm thời cơ. pận 
dụng đúng đắn, sáng tạo chiến lược cách mạng tiễn công, 0ừa đầu tranh 0ừa râu 
dựng 0à phát triền lực lượng, 0ừa chiến đấu 0ừa đàm phán, 0ửừa đánh địch nừa 
hạn chế chúng, nhằm đúnh bại Rẻ địch từng bước, giảnh lZ: lợi lừng phần, 
tiến lên giảnh thắng lợi hoàn toàn. 


Về lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, sau khi hoàn thành cuộc 
cách mạng dân lộc dàn chủ. Đảng nhân đân cách mạng Lào đã chủ trương dưa 
nước Lào tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hột khóng qua giai đoạn phái lriền lư bản 
chủ nghĩa. Xuất phái từ đặc điềm cơ bản của cách mạng Lao là :-«€ từ mội nền 
sản cuãi nhỏ mang nhiều lính chất kinh tế tự nhiên tiến thăng lên chủ nghĩa #ä 
hội 3, Đảng đã đề ra đường lỗi nà nhiệm nụ chung của thời kù quá đọ tiễn lén 


¬. Cay-xỏn Phôm-vi -hản Một oài kính nghiệm chính t oà một số ấn đề oè phương hướng mớyỳ 
của cách mạng Lẻo, Nxb Sự thạt, Hà nội, 1979, tr. 141. 
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-chủ nghĩa xã hội ở Lào là « Nắm 0uững Đà tăng cường chujên chỉnh 0ô sản, thực 
hiện pà phát huy quuền làm chủ lập thề của nhân dân lao động, tiến hành dòng 
thời bu cuộc cách mạng : cách mạng quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng, 0ăn hóa, trong đó lấu cách mạng khoa học kỹ 
thuật làm then chối uà đtra cách mạng tư Hrởng, oăn hóa dì Irước một bước ; tồ chức 
lại sản xuất, lấu phát triền nông nghiệp, lâm ng hiệp làm cơ sở đề phái triền công 
nghiệp, từng bước xâu dựng nèn sản xuất lớn 8ñ hội chủ nghĩa, thúc đầu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi công nghiệp hóa là nhiệm pụ Irung ldin của 
cả thời kù quá độ tiến lên chủ nghĩa vã hội, xâu dựng chế độ làm chủ tập thề 
.+ã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền 0ăn hóa mới, con người mới xã hội chủ nụgh1a3. 


Trong gần mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng: nhân dàn cách mạng 
Lào, nhân dân các dân tộc Lào không ngừng phát huụ tình thân lao động cần củ 
Đà 8áng tạo, chiến đấu dũng cảm, ra sức râu dựng chủ nghĩu +ã hội uà kiên 
quyết bảo 0uệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa của mình, đã giành được những Lhắng 
lợi !o lớn Uê mọi mặi. 


Công cuộc khôi phục 0à phái triền kinh lễ oới những Lhành quả ngàu cảng lớn, 
đang làm biến đồi sâu sắc bộ mặi của đất nước Đốn nghèo nàn bà lạc hậu, Kẽ 
hoạch ba năm (1978 — 1980) được hoàn thành lối đẹp, lồng sản phầm xã hội 
0à Lhu nhập bình quân đầu người đều tăng nhanh. Kẽ hoạch năm năm 
thứ nhất (1981 — 1985) hứa hẹn nhiều triền ong tối. Trên lĩnh vực nông 
nghiệp, công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp đang phải triền tối đẹp. Hàng nghìn 
hợp lác +ã sẳn xuất nông nghiệp đã được thành lập ở khắp mọi miền đãi nước, 
đang ra sức áp dụng những biện pháp canh lác mới, những liễn bộ khoa học kỹ 
thuật, phãn đầu tạo những năng suãi cao. Từ chỗ hằng năin phải nhập khầu lương 
khực, ngàu nau Lào đã căn bản tự lúo được lương thực. Năm 1984, mặc dù bị 
hạn nặng, Lào oẫn giảnh thắng lợi lớn trong nông nghiệp, thu hoạch 1,3 triệu 
#ãn thóc, 


Nền công nghiệp Lào cũng trên đà điưnn biến mạnh mẽ. Hàng trăm nhà 
máu, tÍ nghiệp được khôi phục hoặc xâu dựng mới. Ngành điện lực phái triền. 
mạnh, riêng hệ thông thủu điện Nam Ngừm có công suất 150 nghìn kL lô oút 
bảo đảm điện cho sản xuất Uà liêu dùng TH nước. Từ năm 1982, Lào đã xuấãi 
khầu một phần điện năm. 


Trên mặi trận văn hóa, xã hội, bên cạnh thành lích nồi bật là dĩ hoàn 
thành uiệc tỏa nạn mù chữ lrong cả nước, mạng lưới giáo dục, ụ tế của Lào cũng 
-đang được mở rộng. Năm học 1984 — 1985, có gần 7 000 trường phồ thông 0ởi 
trên 600 nghìn học sinh các cấp. Trước cách mạng năm 1945, cả nước Lào chỉ có 
4 người tõ! nghiệp đại học, naụ đã có trên 5000 người có trình độ đạt học bà trên 
.đại học. Nhiều bệnh piện mới được xâu dựng, hầu hết cúc làng, bản đã có trạm 
-'Ụ tế. Hơn 100 nghìn cán bộ ụ lễ các cấp đang ngàu đếm chăm lo sức khỏe của 
_nhân đân. 


Về mặi đổi ngoại, Đảng nhân dân cách mạng Lào đã có những đóng góp 
:to lớn Đảo piệc tăng cường khối doàn kết ba nước Đóng dương. Coi liên mình 
chiến đậu lâu dải pà toàn diện giữa cách mạng Lào 0uới cách mạng Việt nam 0à 
.cách mạng Cam-pu-chiu anh em là mối quan hệ đặc biệt, là quụ luật của sự phát 
“triền cách mạng của mỗi nước, Đảng nhân dân cách mạng Lào đã khóng ngừng 
phần đấu lăng cường đoàn kết oới các lực lượng cách mạng Việt nam à 
-Cam-pu-chia. Đồng thời, Đảng nhân dân cách mạng Lào rất coi lrọng 
.doàn kết 0à tranh thủ sự đồng lình ủng hộ 0à giúp đỡ quốc lễ, trước hết của 


Liên bang công hòa xả hội chủ nghĩa xô 0iếễt oà các nước rã hội chủ nghĩa anh 
em khác, kết hợp cách mạng Lào U0ới ba dòng thác cách mạng trên thế giới. Thí 
hành chính sách đối ngoại hòa bình của Đảng, Công hòa dân chủ nhân dân Lào đã 
có những đóng góp to lớn nào cuộc đău Tranh chung nhằm biến Đông Nam châu Á 
thành một khu 0ực hòa bình, ồn định uà hợp tác, chống chạu đua pũ trang do (lễ 
quốc Mỹ gâu ra, làm dịu tình hình căng thẳng trên thế giới, 0ì hòa bình, độc lập 


dân lộc, dân chủ oà tiến bộ rã hội. Dịu Uị 0à tụ tín quốc tễ của Cộng hòa dân- 


chủ nhân dân Trào ngày càng được nâng cao. ` 


Trong lúc bọn bành trướng, bá quyền Trung quốc câu kết oới đš quốc Mỹ 
Đà các thể lực phản động khác, trong đỏ có bọn phản động cực hữu Thái lan, 
đang ra sức thị hành chính sách thù địch, Hến hành kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt cực kỳ độc ác chống Việt nam, Lào oà Cam-pu-chia, hòng phá Uỡ tiên 
minh của nhân dân ba nước anh em, âm mưu làm su uếu, thôn tỉnh 0à nô dịch 
lững nước, thì những thành tựu nói trên của nhân dân Lào dưới ngọn cờ 0uẻ ĐHg 
của Đảng nhân dân cách mạng Lào cảng có t ý nghĩa to lớn. 


Những thẳng lợi mà cách mạng Lào đã giành dược trong 30 năm qua khẳng 
định một cách hùng hồn 0ai trò 0à năng lực lãnh đạo của Đảng nhân đẩn cách 
mạng Lào. la đời oà trưởng thành Irong một nước thuộc địa, nửa phong 
kiến, giai cấp công nhân không đông, Đảng nhân dàn cách mạng Lào 
lấu chủ nghĩa Mác — Lê nìn làm cơ sở lư lưởng à kim chỉ: nam 
cho mọi hoạt động của mình, đã 0pận dụng sáng lạo những nguyên lú của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0ào hoàn cảnh cụ thề của Lào, thường tuyên 
rút kinh nghiệm trong thực tiền đấu Iranh cách mạng của tân lộc mình, 
áp dụng những kinh nghiệm lỗi của các đảng anh em. Đảng đã đề ra đường lỗi 
_đúng đẳn cho cách mạng dân lộc dân chủ 0à cách mạng xã hội chủ nghĩa¿ đề ra 

những nhiệm nụ chiến lược 0d sách lược chính xác, định rõ đối tượng cách mạng, 
động lực cách mạng 0à nêu ra phương pháp cách mạng thích hợp. Kết hợp chặt 
chẽ ngọn cờ dân tộc 0ới ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, Đảng đã xâu dựng khối liên 
minh công nông 0ững chắc, xây dựng mặt trận dàn lộc thống nhãt trên cơ sở 
liên minh công nông, phái huụ sức mạnh đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh 
ấu Uới sức mạnh đoàn kết của ba dân lộc Đông dương 0à sức mạnh của 
ba dòng thác cách mạng trên Ihế giới, lạo nên sức mạnh lồng hợp 0ô địch của 
cách mạng Lào. , 

Qua quá trình lãnh đạo, Đảng nhân dân cách mạng Lào không ngừng được 
củng cố Đề chính trị, tư tưởng 0à tồ chức, ngàu cảng có uỤ tín cao trong nhân 
_đân, xứng đáng là người đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân 0à 
. nhân dân các dân tộc Lào, là đội liên phong mác xít — lê nin nít đáng tỉn cậu, 
người lãnh đạo 0à lồ chức mọi thắng lợi của cách mạng H6 


* 


Những người cộng sản 0uà nhân dân Việt nam chúng ta luôn tuôn theo dõi 
uới sự khâm phục ouà mối cảm tình sâu sắc những thắng lợi của Đảng nhân dân 
cách mạng Lào, của nhân dân cúc dân lộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Chúng ta chân thành cảm ơn sự ủng hộ uà giúp đỡ quú báu mà Đảng nhân 
dân cách mạng Lào oà nhân dân các dân tộc Lào anh em đã dành cho Đảng la 
oà nhân dân ia. Như Đại hội thứ V của Đảng cộng sản Việt nan đã khẳng định, 
sự gắn bó, tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, quang 0oinh có nhau, hoạn nạn có 
. nhau ngày càng thề hiện trong cuộc sông 0à đi sâu pảo tình cảm của nhân dân 
mỗi nước trên bán đảo Đông dương, Và, mỗi chiến công bảo uệ Tồ quốc, mỗi 
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thành tựu xâu dựng chủ nghĩa xã hội của nhận dân ta đều gắn liền Uới sự giúp 
đỡ quý báu của nhân dàn Lào cũng như nhân dân Cam-pu-chia anh em. 

Đảng cộng sản Việt nam trước sau như mội, coi quan hệ đặc biệt Việt nam~— 
_ bào — Cam-pu-chia là một quụ luật phát triền của cách mạng ba nước, là điều 

có nghĩa sống còn đối 0uới uận mệnh của ba dân tộc. Đảng ta đã chỉ rõ: ®Từ 
thế hệ nàu đến thẻ hệ khác, nhân dân ta phải giữ gìn tình hữu nghị trong sáng 
pà truyền thống đoàn kết giữa ba dân tộc. không ngừng củng cố 0à lăng cường 
quan hệ đặc biệt oà liên minh chiến đău giữa ba nước, quyết làm thất bại mọi 
âm mưu uà hành động phá hoại, chia rẽ, xâm lược của kẻ thù chung là bọn bành 
trưởng, bá quyền Trung quốc câu kết 0uới đề quốc Mỹ 0à cúc thế lực phản động 
khác. Chúng †a coi đó là mội bảo đảm 0ững chắc cho sự nghiệp bảo uệ độc lập, 
tự do 0à xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước trên bán đảo Đông 
dương, đồng thời là nhân lố cực kỳ quan MIỆNg đối uởi hòa TỆNH 0à ồn định ở 
Đông Nam Á® (2). 

Chúng ta hết sức oui mừng nhận thấu rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt nam ðà Đảng nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt 
0à sự hợp tác toàn diện Việt — Lào, đã được thử thách oà tôi luyện qua các chặng ° 
đường cách mạng của hai nước, ngàu càng được củng cố 0uà phát triền oởi chi 
lrợng mới. Hiệp ước hữu nghị 0uà hợp tác Việt — Lào ký năm 1977 tại Viêng 
chăn, Hội nghị cấp cao ba nước Đông dương đầu năm 1983, những nghị quuết 
gần đâu của hai đảng oề quan hệ Việt — Lào có Ú nghĩa lịch sử uô cùng quan trọng, 
đanh dău một bước phải triền mới của liên minh chiến đấu 0uà mối v4 hệ đặc 
__ biệt Việt — Lào. 

RỦ niệm lần thứ 30 ngàu thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào, những 
người cộng sản 0à nhân dân Việt nam †a chân thành gửi những lời chào mừng 
tốt đẹp nhãit öoà những tình cảm thắm thiết nhất đến những người cộng sản Hiệi 
nhân dân cúc dân lộc Lào anh em. 


Hiện naụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào. toàn dàn 
Lào đang ra sức tăng cường đoàn kšt, nâng cao tính thần cảnh giác trước âm- 
mưu, thủ đoạn của bọn bảnh trướng, bá quyền Trung quốc 0à bọn đề quốc, sẵn 
sàng lảm thất bại mọi âm mưu của chúng, ra sức. phát triền kinh tế, phát triền 
sẵn xuất, ồn định đời sông nhân dân, đầu mạnh công cuộc cải tạo +ã hội chủ 
_nghĩa uà xâu dựng chủ nghĩa xã hội, trước mắt là thực hiện Nghị quyši Hội 
nghị thứ 7 của Pan chấp hành trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào. 
hoàn thành ! hẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm năm thử nhãit. 


Tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc kinh câu kết uới đế quốc 
Mỹ uà éác thế lực phản động khúc rất hằn học trước đường lõi độc lập, lự chủ 
của Lào. Chúng rúo riết phá hoại công cuộc lao động hòa bình của nhân dân Lào, 
mưu toan diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đồ ouà lăm le xâm lược Lào. Như ng 
chúng đã 0à đang thất bại trước nhân dân các dân lộc Lào anh hùng bả bất 
khuấãi. 

_ Chúng la tín tưởng rằng dưới ngọn cờ quang 0inh của Đảng nhân dân cách 
mạng Lào, đứ ng đầu là đồng chí Tồng bí thư Cau-xỏn Phôm-0i-hẳn kính mến, nhân 
dân các dân tộc Lào anh em nhất định hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm U0ụ, xâU 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội oà bảo 0uệ uững chắc Tồ quốc thân yêu của mình, 
làm cho nước Lào ngàu càng phồn pinh, nhân dân Lào ngàụ càng hạnh phúc, góp 
- phần xửng đáng oào sự: nghiệp cách mạng*ở Đông dương 0à trên toàn thế giới. 


(2) Văn kiện Đại hộiV. Nxb Sự thật, Hà nội. 1962, tập Ì, tr. 147: 


„ VĂN KIỆN LỊCH SỦ: 


Lời Bộ biên tập. Cuối năm 1974 đầu năm 1975 Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã họp bản nhiệm 0ụ chống Mỹ, 
cứu nước trong hai năm 1975—1976. Hội nghị họp làm hai 
đợi. Đợi ï họp từ ngàu `30-9-1974 đến ngàu 8-10-1974 thì 
lạm ngừng, chờ các đồnmcht lãnh đạo ở chiến trường miền 
Nam ra mới họp tiếp. Đợi II họp ào đầu “năm 1975 đến 
ngàu 7-1-1975 thì kết thúc. Đề kết thúc hai đợi thảo luận đó, 
đồng chí Tồng bí thư Lẻ Duần đã phát btều hai bài kết luận 
hai đợt Hội nghị của Bộ chính trị. Trong hai bài Kết luận 
đó, đồng chỉ Lẻ Duần đã pạch rõ nhiệm Uụ Uà kế hoạch tác 
chiến đề dưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhàn dân ta đền thắng lợi hoàn loàn. Sự lãnh đạo dúng 
đắn Đà sáng suỗt của Đảng thề hiện trong hai bài kết luận 
của đồng chỉ Tồng bị thư Lẻ Duần là nhân tố hàng đầu - 
„ quuết định thắng lợi của cuộc Tồng tiền công Đà nồi dậu 
-_ mùa xuân 1972, hoàn loàn giải phóng miền Nam, thực hiện 
thống nhất nước nhà. Nhàn địp kỷ niệm lần thứ 10 ngàu 
lháng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, chúng lôi 
đăng toàn Đăn lhưi Đăn kiện cực kỳ quan trọng nàu đề bạn 


đọc nghiên cứt 


Kết luận đợt một Hội nghị Bộ chính trí 
(từ 50-9 đến 8-lÚ năm I974) 


ƠN một tuần làm việc, Bộ chính ` 


trị chúng ta đã nhất trí hạ quyết 

tâm hoàn thành sự nghiệp cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miễn Nam. Đây là một sự kiện vô 
cùng lrọng đại, đề tiến tới kết thúc 
cuộc chiến tranh cách mạng kéo đài 
hơn ba mươi năm, kề từ khi chúng 
ta giành được chính quyền, đề hoàn 
thành trọn vẹn trách nhiệm vẻ vang 


đối' với đàn tộc và thực hiện nghĩa - 


vụ quốc tế lớn lao đối với thời đại. 
Đày là một quyết định rất dũng 


=6 


, 


cảm, có thề nói là táo bạo. Song, quyết 
định này là kết quả của trí tuệ tập 
thề của Bộ chính trị, là kết quả của 
những suy nghĩ đã nung nấu từ lâu, 
của sự cân nhắc chín chắn xuất phát 


từ kinh nghiệm được tích lũy qua 


mấy mươi năm chiến đâu, xuất phát 
tử thực tiễn cách mạng trên chiến 
trường, từ lực lượng so sánh trong 
nước và trên thế giới. 

- Vì sao tử năm 1954, Mỹỳ nhảy vào 


-miền Nam Việt nam làm chiến tranh: 


đặc biệt», sau đó phát triền thành. 


t 


«chiến tranh cục bộ », rồi nay y lại phải 
rút quân ra? 


Sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, Mỹ không đám đưa quân vào đề 


ngăn chặn cách mạng Trung quốc.. 


- Nhưng. trong chiến tranh Triều tiên 
thì Mỹ nhảy vào, và cứu được chế độ 
tay sai Nam Triều tiên khỏi sụp đồ. 
Từ đó, Mỹ thấy được khả năng có thê 
dùng sức mạnh của chúng đề chặn 
bước phát triền của chủ nghĩa cộng 
_ sần, giữ vững những vị trí còn lại mà 
không gặp nhiều khó khăn. Trong 
khi ta đang đánh thắng Pháp, Mỹ đã 
can thiệp vào chiến tranh Đông dương. 
Chúng biết Trung quốc © ngại sức 
mạnh của Mỹ, nên ở Hội nghị Giơ- 
ne-vơ về Đông-dương, Mỹ đã cùng 
Pháp thỏa hiệp với Trung quốc ép ta 
đừng lại sau chiến thắng Điện biên 
phủ. Sau khi kìm được -một phần 
thắng lợi. của cách mạng Việt nam, 
MỸ đã nhảy vào miền Nam nước ta 
hòng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản 
lan tràn xuống Đông Nam Á. Điều Mỹ 
quan tâm trước hết là đè bẹp các 


cuộc nồi đậy, đánh bại các cuộc chiến 


tranh giải phóng dân tộc, Mỹ cho rằng 
- phương án tốt nhất là sử dụng đội 
quân tay sai cộng với vũ khí và trang 
bị của Mỹ; còn nếu phải tham gia thì 
Mỹ chỉ dùng cố vấn quân sự hoặc 
nhiều lắm là vài ba sư đoàn quân viễn 
chỉnh. Mỹ tính toán có thề cùng một 
lúc làm mấy cuộc chiến tranh như 
phương án đó mà vẫn thắng, trong 
khi chúng chưa phải dùng đến lực 
lượng chiến lược dành đề đương đầu 
với Liên xỏ. 

Ở miền Nam, Mỹ đã dựng lên chính 
quyền tav sai Ngô Đình Diệm, phá 
hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ hòng chia 
cắt lâu đài đất nước ta. Mỹ — Diệm dã 
đem từng lữ đoàn, sư đoàn đi càn 
quét bắn phá, lê máy chém đi khắp 
nơi đề khủng bố, giết chóc. Điều bất 
ngờ lớn đối với Mỹ — Diệm là ta đã 
phái động quần chúng nồi dậy và 
trong niột thời gian ngắn đã giành 


.quyền làm chủ ở một số vùng nông 


thôn rộng lớn. Ta thắng bước này là 
do thấy được cái mạnh cơ bản của ta, 
cái yếu cơ bản của địch, chính trong 
lúc chúng hùng hồ thi hành nHững 
thủ đoạn phát xít nhất 


Trước tình thế gay go của bè lũ tay 
sai, năm 1962 chỉnh quyền Ken-nơ-đi 
phải vội vã lập ra Bộ chỉ huy quân 
sự Mỹ ở miền Nam (MACV), tăng 
cường hệ thống cố vấn đề chỉ đạo 
“chiến tranh đặc biệt »› Nhưng các 


cuộc nội dậy ở nông thôn vẫn tiếp tục 
- lan rộng, chiến tranh du kích không 


ngừng phát triền, đấu tranh chính 
trị ở thành thị lên ,cao. Sau sự sụp đồ 
của Ngô Đình Diệm, ngụy quyền 


khủng hoảng liên miên, ngụy quân bị 


thua đau ở Bình giã, Ba gia, «chiến 
tranh đặc biệt» đứng trước nguy cơ 
bị phá sảm hoàn toàn. Đề cứu vẫn 
tình thế, sau khi thăm dò và biết rõ 
mức độ phản ứng của các nước lớn 
trong phe ta, Mỹ đã đưa 20 vạn quân 
vào ,niền Nam đề làm “chiến tranh 
cục bộ ,‹đồng thời gây chiến tranh 
phá hoại ở miền Bắc. Chúng tưởng 
buộc được lực lượng vũ trang ta ở 
miền Nam phải lui về phòng ngự, hao 
mòn đần và bị tiêu điệt, buộc miền 
Bắc phải bị “đây lùi về thời kỷ đờ 
đá ». Nhưng Mỹ bất ngờ là ta vẫn tiếp 
tục tiến công. Ta mở mặt trận Trị 
thiên đánh địch ở Khe sanh, đường 9. 
Ta dùng lực lượng tỉnh nhuệ đánh 
thẳng vào Sài gòn và tất cả các thành 
thị miền Nam trong địp Tết Mậu Thân 
làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, 
Mỹ dã thua cả về sức mạnh và ý chí 


_ giữa lúc cuộc chiến tranh xâm lược 


leo thang đến dỉnh cao nhất. Điều làm 
cho chỉnh quyền Mỹ lo ngại hơn cả 
là trong khi tỉnh, hình nước Mỹ bị 
rối loạn do sa lây ở Việt nam, thì 
Liên xô đã vượt lên nhanh chóng về 
quân sự ; một số`đồng minh như Nhật 
bản, Tây Đức đã trở thành những đối 
thủ lợi hại của Mỹ về kinh tế. Trong 
bối cảnh đó, Giôn-xơn buộc phải 


.„ VĂN KIỆN LỊCH SỦ: 


“ 


Lời Bộ biên tập. Cuối năm 1974 đầu năm 1975 Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã họp bàn nhiệm oụ chống Mỹ, 
cứu nước trong hai năm 1975—1976. Hội nghị họp làm hai 
đợi. Đợi Ï họp từ ngày `30-9-1974 đến ngày 8-10-1974 thì 
tạm ngừng, chờ các đồngchí lãnh đạo ở chiến Irường miền 
Nam ra mới họp tiếp. Đợt II họp oào đầu ^năm 1975 đền 
ngàu 7-I=1975 thì két thúc. Đề kết thúc hai đợi thảo luận đó, 
đồng chí Tồng-bí thư Lẻ Duần đã phát biều hai bài kết luận 
hai đợt Hội nghị của Bộ chính trị. Trong hai bài kết luận 


_ đó, đồng chỉ Lẻ Duần đã ouạch rõ nhiệm 0ụ 0à kế hoạch lác 


chiến đề dưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của: 
nhân dân ta đền thắng lợi hoàn loàn. Sự lãnh đạo dúng 
đắn Đà sáng suỗt của Đảng thề hiện Irong hai bài kết luận: 


của đồng chí Tồng bí thư Lẻ Duần là nhân tố hàng đầu 
, quyết định thắng lợi của cuộc Tồng tiền công Đà nồi dậu 
_ màa xuân 1975, hoàn loàn giải phóng miền Nam, thực hiện 


thống nhất nước nhà. Nhân địp kỷ niệm lần thử 10 ngàu 
khẳng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, chúng tôi 


. đăng toàn. Đăn hưứi Uăn kiện cực RÙ quan Trọng nàu đề bạn. 


đọc nghiên cứt: 


~ 


Kết luận đợt một Hội nghị Bộ chính trị 
(từ 50-9 đến 8-10 năm l37A) 


ƠN một tuần làm việc, Bộ chính ` cẩm, có thề nói là táo bạo. Song, quyết 


trị chúng ta đã nhất trí hạ quyết 

tâm hoàn thành sự nghiệp cách 
mạng dân tộc đân chủ nhân dân ở 
miền Nam. Đây là một sự kiện vô 
cùng trọng đại, đề tiến tới kết thúc 
cuộc chiến tranh cách mạng kéo đài 
hơn ba mươi năm, kề từ khi chúng 
ta giành được chính quyền, đề hoàn 
thành trọn vẹn trách nhiệm vẻ vang 


đối' với đàn tộc và thực hiện nghĩa - 


vụ quốc tế lớn lao đối với thời đại. 
Đây đà một quyết định rất dũng 


N 


` 


định này là kết quả của trí tuệ tập 
thề của Bộ chính trị, là kết quả của 
những suy nghĩ đã nung nấu từ lâu, 
của sự cân nhắc chín chắn xuất phát 


từ kinh nghiệm được tích lũy qua 


mẩy mươi năm chiến đầu, xuất phát 
từ thực tiễn cách mạng trên chiến 


trưởng, từ lực lượng so sánh trong 


nước và trên thế giới. 
- Vì sao từ năm 1954, Mỹỳ nhảy vào 


miền Nam Việt nam làm qchiến tranh: 


đặc biệt», sau đó phát triền thành: 


£ 


-ẦẲ 


«chiến tranh cục bộ », rồi nay y lại phải 
rút quân ra? 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, Mỹ không đám đưa quân vào đề 
ngăn chặn cách mạng Trung quốc. 


Nhưng. trong chiến tranh Triều tiên. 


thì Mỹ nhảy vào, và cứu được chế độ 
tay sai Nam Triều tiên khỏi sụp đồ. 
Từ đó, Mỹ thấy được khả năng có thê 
dùng sức mạnh của chúng đề chặn 

bước phát triền của chủ nghĩa cộng 
_ sẵn, giữ vững những vị trí còn lại mà 
không gặp nhiều khó khăn. Trong 
khi ta đang đánh thắng Pháp, Mỹ đã 
can thiệp vào chiến tranh Đông dương. 
Chúng biết Trung quốc e© ngại sức 
mạnh của Mỹ, nên ở Hội nghị Giơ- 
ne-vơ về Đông-dương, Mỹ dã cùng 
Pháp thỏa hiệp với Trung quốc ép ta 
đừng lại sau chiến thắng Điện biên 
phủ. Sau khi kim được -một phần 
thắng lợi. của cách mạng Việt nam, 
MỸ đã nhảy vào miền Nam nước ta 
hòng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản 
lan tràn xuống Đông Nam Á. Diều Mỹ 
quan tâm trước hết là dè bẹp các 
cuộc nồi đậy, đánh bại các cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc, Mỹ cho rằng 
- phương án tốt nhất là sử dụng đội 
quản tay sai cộng với vũ khí và trang 
bị của Mỹ; còn nếu phải tham gia thì 
Mỹ chỉ dùng cố vấn quân sự hoặc 
nhiều lắm là vài ba sư đoàn quân viễn 
chinh. Mỹ tính toán có thề cùng mội 
lúc làm mấy cuộc chiến tranh như 
phương án đó mà vẫn thắng, trong 
khi chúng chưa phải dùng đến lực 
lượng chiến lược đành đề đương đầu 
với Liên xô. | 

Ở miền Nam, Mỹ đã đựng lên chính 
quyền tay sai Ngô Đình Diệm, phá 
hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ hòng chia 
eắt lâu đài đất nước ta. Mỹ — Diệm dã 
đem từng lữ đoàn, sư đoàn đi càn 
quét bắn phá, lê máy chém đi khắp 
nơi đề khủng bố, giết chóc. Điều bất 
ngờ lớn đối với Mỹ — Diệm là ta đã 
phái động quần chúng nồi dậy và 
Irong niột thời gian ngắn đã giành 


hả 


quyền làm chủ ở một số vùng nông 


thôn rộng lớn. Ta thắng bước này là 
do thấy được cái mạnh cơ bản của ta, 
cái yếu cơ bản của địch, chính trong 
lúc chúng hùng hồ thi hành nHững 
thủ đoạn phát xít nhất 


Trước tình thế gay go của bè lũ tay 
sai, năm 1962 chỉnh quyền Ken-nơ-đi 
phải vội vã lập ra Bộ chỉ huy quân 
sự Mỹ ở miền Nam (MACV), tăng 
cường hệ thống cô vấn đề chỉ đạo 
“chiến tranh đặc biệt ». Nhưng các 


cuộc nội dậy ở nông thôn vẫn tiếp tục 
- lan rộng, chiến tranh du kích không 


ngừng phát triền, đấu tranh chính 
trị ở thành thị lên ,cao. Sau sự sụp đồ 
của Ngô Đình Diệm, ngụy quyền 


khủng hoảng liên miên, ngụy quân bị 


thua đau ở Bình giã, Ba gia, «chiến 
tranh dặc biệt» đứng trước nguy cơ 
bị phá sảm hoàn toàn. Đề cứu vãn 
tình thế, sau khi thăm dò và biết rõ 
mức độ phản ứng của các nước lớh 
trong phe ta, Mỹ đã đưa 20 vạn quân 
vào miền Nam đề làm “chiến tranh 
cục bộ, đồng thời gây chiến tranh 
phá hoại ở miền Bắc. Chúng tưởng 
buộc được lực lượng vĩ trang ta ở 
miền Nam phải lui về phòng ngự, hao 
mòn dần và bị tiêu diệt, buộc miền 
Bắc phải bị “đây lùi về thời kỳ đồ 
đá ». Nhưng Mỹ bất ngờ là ta vẫn tiếp 
Lục tiến công. Ta mở mặt trận Trị 
thiên đánh địch ở Khe sanh, đường 9. 
Ta dùng lực lượng tỉnh nhuệ đánh 
thẳng vào Sài gòn và tất cả các thành 
thị miền Nam trong địp Tết Mậu Thân 
làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ. 
Mỹ dã thua cả về sức mạnh và ý chí 
giữa lúc cuộc chiến tranh xâm lược 
leo thang đến đỉnh cao nhất. Điều làm 
cho chính quyền Mỹ lo ngại hơn cả 
là trong khi tỉnh, hình nước Mỹ bị 
rối loạn do sa lầy ở Việt nam, thì 
Liên xô đã vượt lên nhanh chóng về 
quân sự ; một số`dồng mình như Nhật 
bản, Tây Đức đã trở thành những đối 
thủ lợi hại của Mỹ về kinh tế. Trong 
bối cảnh đó, Giôn-xơn buộc phải 


xuống thang ngồi vào bàn đàm phán 
và chủ trương «phi Mỹ hóa chiến 
tranh? Tiếp đó, Ních-xơn thực hiện 
“ Việt nam hóa chiến tranh » đề giữ 
cho được miền Nam, và kéo dài chiến 
tranh thêm bốn năm. Ních-xơn đã mở 
rộng chiến tranh và tăng cường độ 
đánh phá cả hai miền, dùng thủ đoạn 
ngoại giao mua bán với Trung quốc 
đề ngăn chặn sự nghiệp thống nhất 
đất nước của nhân dân ta. Nhưng cuối 
cùng hắn buộc phải chịu thua, thừa 
nhận miền Nam có hai chính quyền, 
- hai quân đội, hai vùng kiềm soát. Mỹ 
phải rút hết quân về nước, còn quân 
chủ lực của ta vẫn ở lại trên chiến 
trường. 


Tóm lại, Mỹ muốn thông qua chính 
quyền và quân đội tay sai đề đè bẹp 
cach mạng, đặt ách thống trị thực đân 
mới của chúng ở miền Nam. Nhưng 
Mỹ đã thua và buộc phải dùng quân 
viên chỉnh và bộ máy chiến tranh 
của chúng hòng xoay chuyền tình thế. 


Mỹ lại thất bại, cuối cùng phải rút. 


quàn ra. Song Mỹ còn hy vọng bọn 
tay sai ở miền Nam vẫn đứng vững 
nhờ một triệu quân ngụy, hai vạn cố 
vấn Mỹ và một khối lượng viện trợ 
đáng kề, vẫn kiềm soát được thành 
phố và phần lớn nông thôn. Như vậy, 


Mỹ oào là 0ì nó tưởng nó mạnh, la tếu,: 


nó sẽ thắng, ta sẽ thua. Nau Mỹ phải 
ra là Uì ta mạnh, nó yếu, ta đã thắng 
®à đã liến lên một bước rãi xa; nó đã 
thua 0à đã lùi mội bước nghiêm trọng. 
Trước mắt, Mỹ còn bám giữ miền Nam. 
Xhưng nếu sức ta càng mạnh, thế ta 
càng vững, Mỹ, ngụy có phá IHệp định 
Pa-Fi cũng không làm nỏi, thì cuối 
củng Mỹ buộc phải ra hết. Trong 
trường hợp ngược lại, thì Mỹ sẽ ở lại 
lau đài. 

Y đồ chiến lược của ta khi ký Hiệp 
định Pa-ri là gi? 


Tuy nói Mỹ phải ra vì thua, vì yếu, 
nhưng ta biết rằng Mỹ vẫn còn tiềm 
lực lớn và nhiều mưu đồ độc ác. Ta 
không bao giờ chủ quan mà cho rằng 


... 


chúng đã * sức tàn lực kiệt». Ta tuy 
thắng liên tiếp và đã mạnh lên, nhưng 
còn gặp nhiều khó khăn. Đến lúc này. 
sự viện trợ của phe ta không phải 
đầy đủ và kịp thời như ta mong muốn. 
Sự thỏa hiệp, móc ngoặc giữa Mỹ và 
Trung quốc đã làm phức tạp thêm cho 
cuộc kháng chiến của chúng ta. Trong 
hoàn cảnh đó, ta phải tạo ra một thế - 
đi lên vững nhất, một thế thắng chắc 

nhất. Chính vì lẽ đó mà ta ký Hiệp 
định Pa-ri. Đối với ta, điều quan trọng 
của Hiệp định Pa-ri không phải là ở 
chỗ thửa nhận hai chính quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiềm soát, tiến tới 
thành lập Chính phủ ba thành phần, 
mà mấu chốt là ở chỗ quân Mỹ phải 
ra còn quân ta thì ở lại, hành lang 
Nam Bắc vẫn nối liền, hậu : phương 
gắn với tiền phương thành một dải 
liên hoàn thống nhất; thế trận tiến 
công của ta vẫn vững. Ý định của ta 
là giữ nguyên thế 0à lực của mình ở ` 
miền Nam đề tiễn lên tiếp tục tiến công 
địch. Thông qua Hiệp định Pa-ri, ta 
đấu tranh đòi thi hành dân chủ, phá 
bỏ kìm kẹp ; ta tồ chức, tập hợp quần 
chúng mở rộng mặt trận yêu nước. 
phân hóa bọn tay sai, cô lập kẻ thù. 
nhằm làm yếu hơn nữa lực lượng mọi 
mặt của ngụy quân, ngụy quyền tiến 
đến hoàn toàn xóa bỏ, chúng. Trong 
trường hợp quân địch không thị hành 
Hiệp định, gây lại chiến tranh, thì ta 
có sẵn thế và lực mạnh đề phản công 
tiêu diệt chúng. Tình hình phái triền 
theo khả năng nào, chúng ta cũng hoàn 
toàn ch động. Quyết tâm của chúng 
ta là tiến lên giành thắng lợi hoàn 


toàn chứ không bao giờ dừng lại. Ev 


Hiệp định, ta tổ ra rất kiên quyết, 
nhưng cũng rãi mềm dẻo. Ta quyết 
giành thắng lợi cuối cùng nhưng biết 
thắng từng bước. Điều đó thề hiện 
chúng ta đã quán triệt quan điềm cách 
mạng không ngừng của Lê-nin. Từ 
Cách mạng Tháng Tám đến nay, nhân 
dân ta phải liên tiếp đương đầu với 
nhiều tên đế quốc lớn “mạnh. Cách 
mạng đã trải qua nhiều chặng đường, 


không ngừng phát triền từ bước này 
đến bước khác, và cuối cùng nhất 
định phải thành công trong cả nước 
Việt nam. Con đường phái triền của 
cách mạng nước ta tất yếu hải như 
vậy. 

Hiện nay, đã có thời cơ chiến lược 
đề giải phóng hoàn toàn miền Nam 
hay chưa 2 


Lúc nàu, chúng ta đang có thời cơ. 
Hai mươi năm chiến đấu mới tạo được 
thởi cơ này, chúng ta phải biết nắm 
lấy đề đưa sự nghiệp giải phóng đân 
tộc đến thắng lợi hoàn toản. 


Sau khi miền Bắc Việt nam được 
giải phóng trở thành tiền đồn của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam 
Á, đế quốc Mỹ đã lập ra khối liên 
minh quân sự SEATO, hoàn chỉnh 
thêm một bước vành đai bao vậy các 
nước xã hội chủ nghĩa, và vội vã nhảy 
vào xâm lược miền Nam Việt ram. 
Lúc bấy giờ, với tham vọng lớn và 
đầu óc chủ quan, Mỹ chắc mầm sẽ làm 
được việc đó dễ dàng và tiến lên độc 
chiếm cả Đông Nam Á, một khu vực 
có tầm quan trọng chiến lược về quân 
sự và kinh tế ở tây Thái bình đương. 
Nay bị thất bại, Mỹ phải xoay sang 
bát tay, thỏa hiệp đề chia quyền lợi 
và vùng ảnh hưởng với một số cường 
quốc khác cũng có mưu đồ và đang 
lăm le làm bá chủ vùng này. Người 
ta đã mặc cả với nhau và tuyên bố 
không ai được độc quyên làm chủ ở 
Đông Nam A. Đương nhiên, Mỹ không 
muốn Trung quốc, Nhật bản khống 
chế Đông Nam Á; ngược lại Trung 
quốc. Nhật bản cũng không muốn một 
mình Mỹ chiếm cả vùng này. Tuy 
tranh giành nhau, song tất cả đều lo 
ngại cách mạng Việt nam mạnh lên và 
giành được toàn thắng, đều coi một 
nước Việt nam thống nhất, độc lập 
gắn bó, đoàn kết với hai nước Lào, 
Cam-pu-chia. độc lập, thống nhất sẽ 
là một trở lực lớn đối với mưu đồ 
bành trướng của họ. Vì thế, họ tìm 
_ mọi cách chặn bước tiến của Việt nam, 


liệu Mỹ có trở lại 


kéo đài tỉnh trạng chia cắt đất nước 
hỏng làm cho tà suy vếu. Nhằm làm 
việc đó ÀfŸ hy vọng dùng Trung quốc 
gâv sức ép, buộc ta đừng lại sau khi 
ký Hiệp định Pa-ri, đòng thời chúng 
cũng tính đến dùng kinh tế, đùng bồi 
thường chiến tranh làm mồi đề giành 
lại. Ở thời điềm này, Việt nam không 
chỉ là vấn đề đối đâu giữa hai hệ 
thống thế giới mà về khách quan còn 
là một đối thủ quan trọng phải khuảt 
phục trong sự' tính toán chiến lược 
của các thế lực xâm lược, bảnh trướng 
tranh giành Đông Nam Á. Âm mưu 
của họ rất nguy hiềm, nhưng lúc này 


- e€hưa ai sẵn sàng, Trung quốc, Nhài 


bản thì chưa đủ sức làm nồi; Mỹ thì 
đã thua, đang rút ra, trước mắt muốn 
giữ tình hình miền Nam ôn định trong 


- một số năm đề ngụy quyền tiếp tục - 


đứng vững và Àlÿ có thời gian vượt 
qua những khó khăn lớn về kinh tế 
và chính trị trong nước. 

Riêng lực lượng so sánh giữa (a và 
ngụy thì ta đang ở thế thắng, thế tiến 
lên; trái lại, vì thất bại liên tiếp, thế 
và lực của ngụy, cả về chính trị và 
quân sự, đang xuống đốc. 

Xét tất cả các mặt nói trên, chúng 
ta khẳng định đây là thời cơ thuận 
lợi nhất đề nhân dân ta hoàn toàn giải 
phóng miền Nam, giành thắng lợi trọn 
vẹn cho cách tnạng đân tộc đân chủ 
đồng thời giúp Lào và Cam-pu-chia 
hoàn thành sự nghiệp giải phóng dàn 
tộc. Ngoài thời cơ này, không có thời 
cơ nào khác. Nếu đề chậm mươi, 
mười năm nữa, bọn ngụy gượng dạy 
được, các thể lực xâm lược được hồi 
phục, bọn bành trướng mạnh lên thi 
tình hình sẽ phức tạp vô cùng. 

Khi hạ quyết tâm chiến lược này, 
điều mấu chốt nhất phải cân nhắc là 
miền Nam hay 
không ? 

Tuy về bản chất Mỹ rất ngoan cố và 
còn nhiều âm mưu thâm độc, nhưng 
đây là lúc Mỹ đang ra, mà: đã ra thi 
việc quấy lại không phải dễ, vì Mt 
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còn choáng vắng, ê ầm bởi một chuỗi 
dài thất bại sau quá trình đính líu, sa 
lây, leo thang ròi xuống thang, nay 
mới thoát ra được. Ngoan cố bám giữ 
miền Nam đến cùng là một việc mà 
quay trở lại miền Nam một lần nữa 
là một việc khác. Chọn thời cơ chiên 
lược này. ta phán doán Afỹ không có 
khả năng que lại. Song ta cũng khẳng 
định dù Mỹ có can thiệp trở lại trong 
chừng mực nào thì chúng cũng không 
KOAV chuyền được tình thế và ta vẫn 
thắng. 


Vấn đề đặt ra cho ta phái suy nghĩ 
là đánh như thế nào và thắng như thế 
nào cho tốt. Như trên đã nói, đề chàm 
mươi, mười năm thì nguy hiềm đã 
đành, còn đánh mà đánh không tốt, 
đánh một cách trầy trật cũng đẻ ra 
phức tạp. Thời cơ này đòi hỏi phải 
làm nhanh, làm gọn, làn triệt đề, 
nhưng phải khôn khéo. Có như thế mới 


tạo được bất ngờ, không ai kịp trở 


tay. Có làm được như thế không ? 
Chúng ta đã nhất trí cần thiết phải 
- làm và nhất định làm được. 


Lực lượng so sánh giữa ta và dịch 
sau Hiệp định Pa-ri như thể nào 2? 


.Thành hại của một cuộc cách mạng, 
nói cho cùng, là đo lực lượng so sảnh 
quyết định. Trong chiến tranh, kẻ nào 
mạnh thì thắng, kẻ nào yếu thì thua. 
Song nói mạnh, yếu là nói theo quan 
điềm cách mạng, quan điềm phát triền, 
là căn cứ vào sự đánh giá tổng hợp cả 


quân sự và chính trị, cá thế, lực, và _ 


thời cơ, cả điều kiện khách quan và 
nghệ thuật lãnh đạo ; là xem xét các 
vếu tố ấy trong quá trình vận động, 
trong không gian và thời gian nhất 
định. Không thê chỉ lấy số lượng quân 
sội, đơn vị, đồn bốt, số lượng vũ khi, 
trang bị và phương tiện chiến tranh 
đề so sánh và đánh giá mạnh, yếu. 
Trong những năm 1965, 1966, Mỹ dưa 
20 vạn quân viễn chỉnh vào miền Nam, 
nhưng lúc bấy giờ Mỹ vào khi chúng 
đã thua trong * chiến tranh đặc biệt ”®, 
khi ta đã triền khai vững chắc lực 
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lượng và thể trận trên khắp chiến 
trường, cho nên tạ đánh giá thể và lực 
của ÄIÿ không mạnh, ta vẫn giữ quyền 
chủ động và tiếp tục tiến công. Năm 
1968, tông số quân địch vượt mội 
triệu hai trăm nghìn tên, trong đó 


- quân Mỹ đã tăng lên hơn nửa triệu, 


ta chủ trương đánh vào Sài gòn và 
các thành thị khác, vào các cơ quan 


đầu não, căn cứ, kho tàng, buộc địch 


phải co về đề giữ. Thắng lợi của 


những chủ trương đó thề hiện quan 


điềm đúng đắn của ta trong việc đánh 
giả lực lượng so sánh. Kết qeä hoạt 


_ động khác nhau trên từng chiến trường 


cụ thê trước hết cũng bắt nguồn từ 
cách đánh giá khác nhau về lực lượng 
giữa ta và địch. 

Theo báo cáo của anh Sáu Đân, ở 
khu 9, LÝ lệ ta địch là 1/§; nhưng do 
nắm chắc chỗ mạnh của ta, chỗ yếu 
của địch, ta biết chủ động tiến công 
thì vẫn giành được thắng lợi. Ngược 
lại, ơ Trị thiên ; tÝ lệ ta địch là 1/2, 
nhưng do đánh giá quá cao chỗ mạnh 
của địch, không thấy chỗ mạnh của ta 
nên các đồng chí địa phương thiên về 
phòng ngự, co thủ làm ta bị động 


thất thế đề địch lấn tới, thực hiện 


bình định, phân tuyển, phân vùng. 


Về lực lượng so sánh giữa ta và địch 
sau Hiệp định Pa-ri, chúng ta cũng 
phải có cách đánh giá biện chứng như 
thế. Buộc đối phương ký Hiệp định 


có nghĩa ta đã mạnh, đủ sức thắng cả. 


Mỹ lần ngụy. Khi còn quân Mỹ, ta đã 


thắng được như vậy, thì sau khi quân 


Mỹ rút hết ta càng mạnh hơn và nhất 
định sẽ đánh thắng hoàn toàh quản 
ngụy. Chính vì lo ngại điều đó mà ÄXlÿ 


đã trì hoãn nhiều lần việc ký kết hiệp. 


định, cố kéo đài thời gian đề tuồn 
thêm vũ khi, đạn được và viện trợ 
kinh tế vào miền Nam, tranh thủ cũng 


_Ằ©ố, tăng cường lực lượng cho quân 


ngụy; ngụy quyền nhằm đối phó lại 
ta. Tỉnh hình và lực lượng so sánh 
sau Hiệp định Pa-ri lẽ ra phải phát 
triền theo lô gích đó. Nhưng năm 1973. 


bọn ngụy đã giành được chủ động Ở 
một số nơi trên chiến trường. Đề cho 
địch làm được như thế là do ở nơi ấy, 
ta có sai lầm, khuyết điềm. Địch thì 
vẫn ngoan cố phá hoại, chủ động tiến 
lên ; còn ta thì có phần ảo tướng, chờ 
đợi, thụ động thậm chí có nơi rút lưi. 
Chính vì thế mà ta tụt xuống, địch 
trồi lên. Ngược lại, ở nơi nào ta chủ 
động tiến công một cách thích hợp thì 
chẳng những ta vẫn mạnh mà thế và 
lực của ta còn được nhân lên gấp đôi, 
gấp ba. Tình hình đã diễn ra đúng 
như vậy ngay tử dầu ở Khu 9, sau 
khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, và 
về sau ở Khu 5 cũng như các khu khác. 
Cuối năm 1973 đầu năm 1974, sau khi 
ta kiên quyết tiến công và phần công 
thì địch bộc lộ rõ chỗ vếu của chúng. 
-Quân chủ lực ngụy thì thế và sức cơ 
động vếu ; hóa lực, phương tiện chiến 
tranh và dự trữ hậu cần cũng yếu, 
tính thần càng vếu hơn, quân địa 
phương ngụy tuy có hàng vạn đồn 
bốt, nhưng sức kìm kẹp bị giảm sút; 
nhiều đơn vị không đdăm hành quân, 
bị quần chúng bao vây, và khi bị đánh 
thì tan rã từng mảng lớn. Nếu kề cả 
những khó khăn về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, đời sống trong vùng dịch 
kiêm soát, ở nông thôn cũng như 
thàanh thị, đặc biệt là thế yếu về chính 
trị của, ngụy quyên do. sự chống đối 
gay gắt của nhân dân, do màu thuần 
nội bộ bọn tay sai, và màu thuẫn giữa 
tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu với đế 
quốc Mỹ, thì sự suy yếu của địch: là 
toàn điện. ` 


Về phía 1a, khi hạ quyết tâm chiến 
lược này, phải thấy hết ý nghĩa trọng 
đại của nó. đồng thời phải thấy hẻt 
những khó khăn, phức tạp mà kẻthù 
có thê gây ra, phải thấy hết những mặt 
yếu.kém của ta. nhất là về, xây dựng 
thực lực cách mạng như đã trình bày 
-_ trong báo cáo của Tồng quân ủy. Song 
- điều cần nhấn mạnh là phải nhận rõ 
những khả năng và lực lượng to lớn 
mà chúng ta cần và có thề huy động 


được, tạo nên sức mạnh tông hợp đề 
đính tháng trong cuộc đọ sức cuối 
cùng với địch. 


Sức mạnh của chúng ta trước hết là 
sức mạnh làm chủ của nhân dân, sức 
mạnh của cả nước đánh giặc, từ Bác 
đến Nam, hậu phương đến tiền tuyến. 
Qua cuộc chiến đấu ba mươi năm nay, 
trong tư tưởng, tình cảm, trong hành 
động cách mạng, trong bố trí chiến 
lược, trong chỉ đạo, chỉ huy, cả nước 
trước sau vẫn là một: hòa bình, độc 
lập không chia Nam, Bắc. Cách mạng 
đân tộc đân chủ nhân đân ở miền Nam 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc quyện với nhau làm một, 
nhưng sức mạnh lớn nhất, quyết định 
nhất là miền Bắc, ở hậu phương. Chiến 
tranh đến giai đoạn kết thúc thì vai 
trò quyết định của hậu phương càng 
nỏi bật. Chúng ta chẳng những sẽ 
động viên những lực lượng quân sự, 
chính trị ở miền Nam, trong vùng 
giải phóng cũng như trong vùng địch 
tạm thời kiềm soát, mà còn dốc vào 
cuộc chiến đấu quyết định này những „ 
binh đoàn chủ lực tỉnh nhuệ, hầu hết 
lực lượng dự bị chiến lược và nguồn 
dự trữ đồi dào của miền Bắc. 

Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh 
của hai ngọn cờ: độc lập dân tộc và 


"chủ nghĩa xã hội, gắn liền chặt chẽ 


với ba đòng thác cách mạng của thời 
đại. Vi vậy, cuộc kháng chiến của 
nhân đân ta đã nhận được sự giúp đỡ 
to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và của cả loài người tiến bộ. 
Đó là một trong những nhân tố bảo . 
đảm cho ta đánh thắng tên đế quốc 
đầu sỏ. 

Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh 
của chiến tranh nhân dân. Trong thời 
đại ngày nay, chiến tranh có nhiêu 
loại, nhiều quy mô và sử dụng nhiêu 
vũ khí khác nhau; nhưng nói về sức 
mạnh, thì người ta chú ý nhất đến 
chiến tranh nguyên tử và chiến tranh 
nhân dân. Chiến tranh nguyên tử rất 
nguy hiềm nhưng khi nhân dân các 
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nước nhận rõ nguy cơ hủy diệt của 
cuộc chiến tranh này và kẻ chủ mưu 
gây ra nó thì nhất định họ sẽ có đủ 
sức chặu đứng bàn tay của bọn đế 
quốc hiếu chiến. Cỏn 'trong: những 
cuộc chiến tránh bằng vũ khí thông 


"thường tử trước đến nay, thì chiến 


tranh nhân dân là vô địch, cuối cùng 
bọn xâm lược bao giờ cũng thất bại; 
nhàn đân chống xâm lược luôn luôn 
là người chiến thắng. 


Chiến tranh nhân dân Việt nam - 


ngày nay đã kế thừa truyền thống 
chống ngoại xâm và tài thao lược của 
cha ông ta thuở trước. Có thời phải 
chiến đấu kiên trì ròng rä mười năm 
mới giành được toàn vẹn đất nước; 
cớ thời chỉ tiến công thần tốc trong 
mười ñgày đã quét sạch giặc xâm lăng 
ra ngoài bờ cõi. Song thời nào cũng 
lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, 
lăy nhân nghĩa thắng hung tàn, dựa 
vào sức dân làm chủ đề giữ yên đất 
nước. Truyền thống đó đang được 
phát triền và nâng lên một trình độ 


mới gắn liền với những tư tưởng quân 


sự Mác — Lê-nin. 


. Chiến tranh nhân dân Việt nam 
ngày nay là kết quả tông hợp của việc 
vận dụng đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng 
ta đề ra. Trong chống Mỹ, cứu nước, 
đày là một cuộc chiến tranh vửa quân 
sự vừa chính trị, diễn ra dưới hình 
thức phô biến là nồi dậy và tiến công, 
tiến công và nồi dậy, kết hợp khởi 
nghĩa của quần chúng với chiến tranh 
cách mạng, vận đụng phương thức 
đấu tranh thích hợp trên ba vùng chiến 


lược. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng 
chiến lược tiến công, pHương châm - 


cơ bản là làm chủ đề tiêu diệt, tiêu 
diệt đề làm chủ; là đánh lâu đài, 
thắng từng bước, tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn. Về cách đánh, kết hợp 
« ba mũi giáp công », sử dụng ba thứ 
quân, kết hợp chiến tranh du kích 
với chiến tranh chính quy, kết hợp 
dánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn, vừa 


lộ 


/ 


chú trọng tiêu điệt sinh lực, vừa đánh 
phá cơ sở hậu cần, phương tiện chiến 
tranh, cơ-quan đầu não của địch... 
Những vấn đề có tính quy luật đó đà 


_ trở thành khoa học và nghệ thuật quân 
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sự, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. 
địa lý của Việt nam, với đặc điềm, 
bản lĩnh con người Việt nam; phái 
huy được sức mạnh của từng người, 
từng đơn vị, từng địa phương và sức 

mạnh chung của cả nước. 


Cuộc kháng cbiến chống Mỹ, cứu 
nước ở miền Nam là một cuộc chiến 
tranh chống ngoại xâm đồng thời 
mang một số yếu tố nội chiến. Hơn 
mười nấm qua, ta đã liên tiếp đánh 
bại các âm mưu chính trị, quân sự 
của đế quốc Mỹ và đã đuồi quân viễn 
chỉnh Mỹ về nước. Nhiệm vụ chủ yếu 
hiện nay là đánh đỗ chế độ bù nhìn, 
tay sai, mà cụ thề là đánh đồ tập. 
đoàn Nguyễn Văn Thiệu đại biều 
quyền lợi cho giai cấp phong kiến, tư 
sản mại bắn, quan liêu, quân phiệt. 


Quyết tâm của ta là, động viên 
những nỗ lực lớn nhất của toàn Đẳng, 
toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở 
cuộc tông tiến công và nồi đậy cuối 
cùng, đưa chiến tranh cách mạng phái 
triền đến mức cao nhất, tiêuvdiệt và 
làm tan rã toàn bộ quân ngụy, đánh 
chiếm Sài gòn, sào huyệt: trung tâm 
của địch cũng như tất cả các thành 
thị khác, đánh đồ ngụy quyền ở trung 
ương và các cấp, giành toàn bộ chính 
quyền về tay nhân dân, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dđân, 


trong cả nước, tiến tới thống nhất 


nước nhà. Ngay từ giờ, phải tiến hành 
mọi công việc chuần bị thật khần 
trương, tạo điều kiện và cơ sở vật 
chất đầy đủ nhất đề đánh mạnh, đánh 
nhanh, thắng gọn và thắng triệt đề 
trong thời gian của năm 1975 hoặc 
19:6. ` 

Thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp. 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại chẳng 
những sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho 


cách mạng nước ta mà còn ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân các nước. Và có 
thề mười năm, hai mươi năm sau, sự 


kiện Việt nam thắng Mỹ còn tác động 


sâu xa tới bước đường tiến lên của 
_ nhiều dân tộc. 

Chúng tä đang đảm nhận một sứ 
mệnh lịch sử to lớn và nặng nề hơn 
bao giờ hết. Song cũng chưa lúc nào 


chúng ta phấn khởi, vui mừng như 
hiện nay. Toàn Đẳng, toàn dân và 
toàn quân, cả nước ta từ Bắc chỉ Nam 
đều phải quyết tâm hoàn thành nhiệm 
vụ. Đồng bào cả nước và anh em bầu 
bạn trên thế giới đang mong chờ thắng 
lợi của chúng ta. 


Thời cơ này không cho phép lừng 
chừng, do dự Ï 


Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ chính trị 
bàn về tỉnh hình và nhiệm vụ của cuộc 
chống Mỹ, cứu nước 


Ngàu 7 tháng 1 năm 1975 
Thưa các đồng ciú, 


chính trị đã nhất trí về phương 

hướng chiến lược nhằm đưa 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
đến toàn thắng. Lần này, Bộ chính 
trị thảo luận thêm với các đồng chí 
miền Nam. Các đồng chí phụ trách chủ 
yếu của các chiến trường Khu 5, Nam 
bộ đều có mặt đông đủ. Tãit cả chúng 
ta đều nhất trí hoàn toàn về các mặt: 
đánh giá tình hình sau Hiệp định Pa- 
ri, đánh giá lực lượng so sánh giữa 


Tu cuộc họp lần trước, Bộ 


. ta và địch, nhận định thời cơ lịch sử,- 


khẳng định quyết tâm chiến lược 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân ở miền Nam trong hai 
năm 1975, 1976, xác định nhiệm vụ, 
mục tiêu và các bước thực hiện. 


Bản kết luận của tôi trong lần họp 
trước đã đề cập các vấn đề quan trọng 


` 


.ấy. Hôm nay, tôi không .nhắc lại tất 


cả mà chỉ tóm tắt những vấn đề các 
đồng chí đã phát biều và nói thêm 
một số ý kiến đề khẳng định một lần 
nữa quyết tâm của Bộ chính trị và 
Quân ủy trung ương. 


I — Tình hình miền Nam hai 
năm sau Hiệp định Pa-ri. 


Trung ương đã chỉ rõ ký Hiệp định 
Pa-ri là nhằm đuôi Mỹ ra khỏi miền 
Nam, thắng địch một bước cơ bản, 
tạo điều kiện đề tiến lên hoàn thành 
sự nghiệp cácb mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. Đề đạt mục 
đích đỏ, ta phải tận dụng những nhân 
tố thắng lợi và những khả năng mới 
do Hiệp định Pa-ri đưa lại: đó là 
chính quyên và lực lượng vũ trang 
cách mạng, vùng giải phóng, lực 
lượng chính trị và phong trào đấu 
tranh chính trị của quần chúng trong 
vùng địch kiềm soát, những quyền cơ 
bản được Hiệp định thừa nhận: hòa 
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bình, độc lập, dân chủ, hỏa hợp đân 
lọc. : 
- Tuy nhiên, do không quán triệt Ỷ 
đỏ chiến lược của Trung ương, đánh 
giá chưa đúng lực lượng so sánh giữa 
ta và địch, nên lúc đầu một số nơi đã 
đề cho địch lăn tới và ta làm vào thế 
bị dộng. Cuối năm 1973 đầu năm 1974, 
phối hợp với đấu tranh chính trị, 
ngoại giao, ta kiên quyết phản công 
và tiến công, đập tan những âm mỹ#u 
và hành động lấn chiếm của dịch. 
Những đòn giảng trả của chúng ta 
được dư luận trong nước và trên thế 
giới đồng tình, ủng hộ. Mọi 
ngay cả trong hàng ngũ bọn phản 
động ở Sài gòn, đều thấy rò Nguyễn 
Văn Thiệu là kẻ chủ tàm phá hoại 
Hiệp định, tiếp tục chiến tranh, còn 
ta thì giương cao ngọn cờ hòa bình, 
hòa hợp đân tộc. 

Chủ trương nói trên đã tạo ra ấttơ¿ 
thế mạnh mới. trên những mặt sau 
đây : 
Một là, ta đã giành quyền chủ động 


. trên khắp các chiến trường, trừng trị - 


các cuộc hành quân lấn chiếm của 
địch, giành lại dân và những vùng bị 
mất, mở rộng vùng giải phóng của ta 


Hai là, ta củng cố và hoàn chỉnh 
thế chiến lược liên hoàn từ Bắc vào 
Nam, từ rừng núi Trị thiên đến Tây 
nguyên, miền Đông Nam bộ và dồng 
bằng sông Cứu long. 

Ba là, ta đã xây dựng và lăng cường 
các binh đoàn chủ lực cơ động ở vùng 
rừng núi: tập trung được nguồn dự 
trữ chiến lược trên .những địa bàn 
quan trọng. - 


Bốn là, ta đã cải thiện được tình 
hình nông thôn đồng bằng, lạo nên 
các bàn đạp ở vùng phụ cận thành 
thị lớn; đặc biệt đối với đồng bằng 
Nam bộ, đã xây dựng được một số 
đơn vị lớn quân chủ lực, điều mà xưa 
nay chưa làm được. 


Năm là, ta đã phát dộng điểớ6 
phong trào đấu tranh chính trị dưới 
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người, công; bộ 


ˆ 


khâu hiệu hòa bình, độc lập, hòa hợp 
đàn tộc< 


Sáu là, ta tiếp tục tranh thủ thêm 
được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ 
của các lực lượng cách mạng và nhân 
đân tiến bộ trên thế giới. : 


Chúng ta còn một số nhược điềm: 
xây dựng bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương chưa dạt yêu cầu về số lượng, 
chất lượng, trang bị/ tô chức, cán bộ, 
nhất là vẻ trình độ tác chiến hợp 
đòng quy mô lớn và dài ngày. Ở nông 
thôn, chưa kết hợp tốt ba mũi tiến 
đội địa phương, dân quân 
du kích ở nhiều nơi còn yếu, 
tạo được thế cho quần chúng đấu 
tranh. Ở thành thị, đâú tranh chính 
trị chưa trở thành phong trào quần 
chúng thật sâu rộng. Tóm lại, trong 
hai năm qua đo có khuyết điềm về 
chỉ đạo, chỉ huy, nên việc tận dụng 
những nhân tố thắng lợi và những 
khả năng mới còn bị hạn chế. 


Về phía địch, chúng ging cœó những 
chỗ mạnh nhất định : quân ngụy còn 
gồm 70 vạn tên, có l3 sư đoàn chủ 
lực; địch còn kiêm soát hầu hết các 
thành thị lớn; còn nắm được những 
vùng nông thôn đông dần, nhiều của ; 
còn được Mỹ viện trợ về quân sự, 
kinh tế ; còn cố vấn Mỹ chỉ huy. Tuy 
vậy, thế của địch ngày càng xấu, lực 
của dịch ngày càng suy. Tình trạng 
đó biều hiện ở các mặt sau đây, 


Một là, quàn ngụy, từ chủ lực đến 
địa phương, ở thế phòng ngự, phần 
lớn bị giam chân tại chỗ; một số ít 
đơn vị còn eơ động nhưng chỉ được 
phần nào; nói chung, quân chủ lực 
không làm được vai trỏ yềm trợ cho 
quân địa phương. 


Hai là, các thứ quân địa phương 
như bảo an, «đân vệ », thì¬sức kìm 
kẹp đã giảm, không còn làm được lực 
lượng dự trữ như trước, một số 
không ít đơn vị đã tan rã từng mắng 
khi bị ta tiến công. 


chưa 


Ba là. trình độ hiệp đồng của các 
binh chủng quân ngụy thấp và yếu, 


lực lượng không quân, pháo bình, xes 


tăng, thiết giáp giảm sút rất nhiều. 


Bốn là, tỉnh thần quản ngụy sa sút 
thêm một bước nghiêm trọng, 
trạng tan rã, bỏ trốn ngày càng nhiêu ; 
tướng tá chỉ huy bị thay dồi, xáo trộn. 
Nhìn chung quân ngụy đang mất sức 
_ chiến đấu, mất lòng tín nghiêm trọng. 
chủ nghĩa thất bại đang lây lan. 


Năm là, vùng dịch tạm chiếm bị 
chia cắt, kế hoạch € binh định » đang 
phá sản ; địch nống ra đề đỡ thì bị 
đánh, bị điệt ; chúng co lại đề giữ thị 
mất. đân, mất đất. — x&- s 


Sản là, tỉnh hình chính trị, kinh tế, 
đặc biệt là ở thành thị, chưa lúc nào 
khó khăn, rối loạn như hiện nay. Mấy 
chục năm nay, chế độ ngụy sống nhở 
vào viện trợ của đế quốc Mỹ. Nay Mỹ 
rút, viện trợ giảm nhiều làm cho kinh 
tế xáo trộn, hỗn loạn, đời sống nhân 
đân bị đe dọa. Sự chống đối của nhân 
dân đối với ngụy quyền gay gất hơn 
bao giờ hết. Về nội bộ, địch đàng 
tranh giành, xâu xé nhau. Các phe 
phái, những người cầm dầu các tôn 
giáo mâu thuẫn với bọn cầm quyền; 
giữa Mỹ và bọn tay sai cũng lục đục 
với Rhau. ¡ 


Trước tình hình quân sự, chính trị, 
kinh tế đó, Nguyễn'Văn Thiệu khó bề 
dững vững. 


Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh 
gAav go, gian khô, cách mạng miền 
Nam nói riêng, cách mạng Việt nam 
nói chung, mới tạo được bước chuyền 
-biến quan trọng nói trên về lực lượng 
so sánh. Chưa bao giờ hai mặt đấu 
tranh quân sự, chính trị có điều kiện 
thuận lợi, có khả năng kết lại thành 
cao trào tiến công. Khi nỗ ra đồng 
khởi » trong những năm 1939, 1960, đội 
quân chính trị hùng hậu, đấu tranh 
chính trị mạnh mẽ nhưng lực lượng 
vũ trang cách mạng còn nhỏ bé. Trong 
các PROESS đánh trả «chiến tranh đặc 


tỉnh 


biệt?” và “chiến tranh cục bè ® của 
Alÿ, lực lượng vũ trang cách mạng 
ngày càng lớn mạnh, phong trào đấu 
tranh chính trị tuy có phát triền, 
nhưng không đều ; ; do đó sự kết hợp 
giữa quân sự và chính trị chưa nhịp 
nhàng, đồng bộ. Tình hình hiện nay 
khác với trước rất nhiều. Mỹ đã thua 
liên tiếp và phải rút quân về; ngụy 
quản, ngụy quyền không còn chỗ dựa 
như trước. Quân đội ta sung sức, có 
mặt khắp miền Nam. Quần chúng nhân 
đân trong vùng dịch đòi hỏi vùng đậy 
và có khí thế mới. 


Năm 1974, trong khi thế và lực của 
ta lớn lên nhanh thì địch' càng xuống 
đốc cä về quân sự, chính trị, kinh tế. 
Ta tiền công mạnh thì nhất định sẽ tạo 
ra những đột biến mới trong quá trình 
xuống dốc dó của địch. t 


Lần họp trước, chúng ta đã xem 
xét bối cảnh quốc tế của chiến tranh 
Việt nam. Lân này, Hội nghị đi sâu 
phân tích lực lượng so sánh giữa ta 
và địch. Căn cứ vào sự đánh giá trong - 
cả hai lần họp, chúng ta thấy chính - 
xác hơn thời cơ lịch sử và khả năng 
thực tế đề quyết chiến trận cuối cùng, 
đưa cuộc kháng chiến chống MỹỸ, cứu 
nước đến thắng lợi hoàn toàn. Chúng 
ta nhất trí phải gấp rút chuần bị mọi 
mặt đề kết thúc thắng lợi cuộc chiến 
tranh cứu nước trong năm 1975 hoặc 
năm 1976. Quyết tâm này của Bộ chính 
trị phải được truyền đến toàn thề cán 
bộ, đẳng viên, đoàn viên và quần 
chúng nhân dân. Phải tiến hành công 
tác chính trị, tư tưởng sâu rộng, cô vũ 
mạnh mẽ khí thế quvết chiến, quyết 
thắng.. ˆ 


II— Nhiệuna vụ, kế hoạch 
tác chiến, 


Nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là 
nắm vững thởi cơ lịch sử, mở nhiều 
chiến dịch tồng hợp liên tiếp, đánh 
những trận quyết định. kết thúc thắng 
lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoàn 
thành cách mạng đân tộc dân chủ 


nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống 


- nhất Tồ quốc. Hoàn thành cách mạng 


dân tộc dân chủ nhân dân thì tất yếu 
sẽ đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Trong khi thực hiện nhiệm vụ 


này, chúng ta sẽ cùng với và giúp đỡ. 


hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em 
tiến lên. | 


TỀ thực hiện quyết tâm nói trên, 
phải phấn đấu thực hiện những nhiệm 
vụ cụ thê, đạt được những yêu cầu 
sau đây: 


Một là, thực hiện tiến công và nồi 
dậy trên quy mô lớn, tiêu diệt chỉ khu, 
quận ly, đánh bại kế hoạch * bình 
định », giành phần lớn nông thôn ở 
đồng bằng Nam bộ, đồng bằng Khu 5 

và Trị thiên. Đây là một đòn chiến 
lược quan trọng, làm cho địch vếu hẳn 
xuống, mất hết nguồn dự trữ, làm cho 
ta mạnh hẳn lên, đứng vững ở nông 
thôn đồng bằng, chia cắt địch và áp 
sát các thành thị. 


Hai là, mở những chiến dịch hợp 
đồng binh chúng của bộ đội chủ lực ta, 
đánh mạnh vào quân chủ lực nguy, 
tiêu điệt nhiều sinh lực địch, loại khỏi 
vòng chiến đấu nhiều trung đoàn, sư 
đoàn. bể gãy xương sống quân ngụy ; 
bao vây, tiêu diệt và chiếm lĩnh các 
khu vực chiến lược quan trọng, mở 
rộng hơn nữa vùng giải phóng, hoàn 
chỉnh các căn cứ chiến lược đề đây 
mạnh cuộc tiến công và nồi dậy. 


Ba là, kết hợp với đòn tiến công 
vào quân chủ lực ngụy và đòn đánh 
phá ©€bình định» nông thôn, thực hiện 
bao vây, uy hiếp các thành thị lớn, 
nhất là Sài gòn, phát triền phong trào 
đấu tranh chính trị lên quy mô rộng 
lớn, đòi hòa bình, hòa hợp dân tộc. 
Nếu Mỹ lật Thiệu, thì nhanh chóng 


- phát động quần chúng nồi dậy đánh 


đô ngụy quyền, xây dựng chính quyền 
cách mạng ở các cấp bên dưới, đấu 
tranh lập chính phủ liên hiệp bên trên. 

Bốn là, đầy mạnh công tác binh 
vàn kịp với quy mô, cường độ tiến 


lö 


công, nổi dậy, nhanh chóng làm tan 


rä quân ngụy khi ta đánh mạnh, thúc ¬ 


đầy những cuộc binh biến, ly khai 
của một số đơn vị quân ngụy ở những 
nơi có điều kiện. 


Năm là, phá hủy các cơ sở hậu 
cần và phương tiện chiến tranh của 
địch, làm cho địch mất hẳn nguồn dự 


trữ về sức người, sức của ; đảnh mạnh 


vào các cơ quan đầu não, triệt phá 
các đường giao thông của địch. Tiếp 
tục hoàn chỉnh các tuyến giao thông 
vận tải của ta, bảo đảm đủ dự trữ về 
vật chất, kỹ thuật cho quân đội đánh 


liên tục, đài ngày. 


Thực hiện những nhiệm vụ và yêu 
cầu trên đây, phải nắm vững cái đích 
là tạo ra sức mạnh tồng hợp, kết hợp 
quân sự với chính trị, khởi nghĩa 
với chiến tranh, phối hợp #®ba mũi 


giáp công », ba vùng chiến lược, tiêu 


diệt đề làm chủ, làm chủ đề tiêu diệt, 
tiến tới tông tiến công và nồi dậy, 
thắng địch tại sào huyệt quan trọng 
nhất của chúng là Sài sRoP đề kết thúc 
chiến tranh, 


Đánh trận cuối cùng này trước hết 
là nhiệm vụ của các lực lượng quân 
sự, chính trị trên chiến trường Nam 
bộ, trong đó có lực lượng của Sài 
gòn — Gia định; đồng thời là nhiệm 
vụ của quân và dân cả nước, trong 
đó khối chủ lực miền và các binh 


đoàn chủ lực từ các chiến trường 
khác đến, đóng vai trò quyết định. 


Kế hoạch hoạt động năm 1975 chỉ 
ra nhiệm vụ của từng chiến trường, 


đồng thời hướng hoạt động của tất. 


cả các chiến trường vào cái đích 
chung là tiến tới trận quyết chiến 
chiến lược tại sào huyệt cuối cùng 
của địch bằng con đường nhanh nhất. 


Chiến trường Nam bộ có ba nhiệm 
vụ quan trọng : đánh phá * bình định ?; 
đánh quân chủ lực ngụy; vây áp 
thành thị. Đề đánh phá “bình định ?, 
mà trọng điềm là ở đồng bằng sông 


_ Cửu long, phải sử dụng 2 đến 3 vạn 


| 


quân chủ lực ở miền Đông Nam bộ 
đánh xuống đồng bằng, kết hợp với 
những cuộc tiến công và nồi dậy của 
lực lượng quân sự, chính trị tại chỗ, 
mở vùng giải phóng liên hoàn nối 
miền Đông với Khu 8, Khu 9; đồng 
thời ép mạnh về phía Mỹ tho, Sài 


gòn, nhất là Sài gòn, tạo thế cho quần- 


chúng ở đây nồi dậy. Đề góp phần 
vậy ép Sài gòn, quân chủ lực ta phải 
tiêu điệt cho được một bộ phận quan 
trọng quân chủ lực ngụy ở miền 
Đông. - 


Chiến trường Khu 5, Tâu nguyên, 
dùng 3 sư đoàn quân chủ lực đánh 
Tây nguyên, mở thông hành lang nối 
liền Nam Tây nguyên với Đông Nam 
_bộ, tạo điều kiện đề bộ đội chủ lực 
cơ động nhanh vào miền Đông, phối 
_ hợp với quân chủ lực miền đề tiến 
đánh Sài gòn. Nếu có khả năng, mở 
trận đầu đánh chiếm Buôn mê thuột, 
thọc thẳng xuống Tuy hòa, Phú yên, 
cắt đồng bằng Khu ð ra làm đôi, tạo 
thêm một hướng nữa đề tiến nhanh 

vào phía Nam vây ép Sài gòn. 


Sử dụng lực lượng của quân khu 5 
và lực lượng quân sự, chính trị các 


tỉnh ven biền miền Trung, giải phóng: 


từ Bình định trở ra đề ép về phía 
-_ Đà nẵng. 


Chiến trường Trị thiên, đánh chiếm 
đồng bằng, làm chủ vững chắc từ 
Nam thành phố Huế trở vào, chia cắt 
Huế với Đà nẵng, vây ép hai thành 
phố này, không cho địch co cụm về 
phía Nam, thúc đầy binh biến, ly khai 
ở miền Trung. 


Khi có thời cơ, sẽ cơ động thêm 3 | 


sư đoàn vào miền Đông. Sử dụng hai 
quân đoàn đánh chớp nhoáng, diệt 
mấy sư đoàn chủ lực ngụy ở đây rồi 
thọc vào Sài gòn. 


Cần có kế hoạch chuẩn bị ở miền 
Nam cũng như ở miền Bắc nhằm đối 
phó với việc Mỹ có thề dùng không 
quân, hải quân đánh phá trở lại. Khả 


năng Mỹ quay lại can thiệp vào 
chiến tranh Việt nam không nhiều. 
Nhưng dù khả năng đó chỉ năm, bảy 
phần trăm, chúng ta cũng phải đề 
phòng, vì Mỹ còn có mưu đồ duy trì 
chủ nghĩa thực dân mới. Mỹ muốn 


làm gì thì cũng có mức độ, chẳng 


hạn như tăng thêm một ít viện trợ 
quân sự, kinh tế, hoặc nhiều lắm là 
chi viện bằng không quân, hải quân 
(với điều kiện ngụy chống cự được 


- lâu đài). 


Trên đây là những đòn tiến công 
quân sự chủ yếu trong kế hoạch chiến 
lược năm 1975. Chúng ta đều nhất trí 
về kế hoạch đó. Trong quá trình 
thực hiện, chúng ta sẽ tùy theo điễn 
biến của các trận chiến đấu trên chiến 


trường mà chỉ đạo, chỉ huy, đánh 


mạnh nhất, bất ngờ nhất, nhằm tiến 
tới đích nhanh nhất, thắng gọn nhất 
và triệt đề nhất ở Sài gòn. 


Kế hoạch: tiếp theo cho năm 1976 
sẽ do kết quả thực hiện kế hoạch năm 
1975 quyết định. Chúng ta phải cố 
gắng cao nhất đề thắng gọn trong 
năm 1975. Điều đó là một khả năng 
hiện thực. 


Ở ngoài này, Trung ương Đẳng và 
Chính phủ sẽ làm hết sức mình đề 
tăng cường lực lượng bảo đảm đầy 
đủ nhu cầu về vật chất, kỹ thuật cho 
chiến trường, coi đó là điều kiện cơ 
bản đề giành thắng lợi. Điều quan 
trọng cấp bách nữa là chuần bị sẵn 
lực lượng dự bị chiến lược ; tuyền 
cho được 30 vạn tân binh, đầy nhanh 
việc huấn luyện bộ đội, nắm chắc 
khâu đào tạo cán bộ. Làm thật tốt 
công tác chính trị, tư tưởng trong 
quân đội, trong nhân dân, động viên 
toàn quân, toàn dân nêu cao ý chỉ 
“tất cả cho tiền tuyến, tất cả đề đánh 


_ thắng 3%. 


Sử dụng khôn khéo vũ khí đấu 
tranh ngoại giao, góp phần giương 
cao ngọn cờ hòa bình, độc lập, hòa 


- 
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hợp dân tộc nhằm cô lập bọn tay gai 
ngoan cố; làm sáng tỏ chính nghĩa 
của ta, tranh thủ sự đồng tình, tìng 
hộ của các lực lượng cách mạng và 


Ló 


Hội nghị chúng ta đã nhất trí về 
tất cả các vấn đề. Sau hội nghị này 
còn nhiều việc phải làm rất khần 
trương. Ở tiền tuyến, sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của các cấp ủy Đẳng phải 
chặt chẽ, cụ thê tử việc vạch kế hoạch 
bố trí lực lượng, phối hợp các mũi 
tiến công đến hiệp đồng chiến đấu 
giữa địa phương với chiến trường 
miền Nam và cả nước. Ngoài này, 

ộ tông tham mưu cần tiếp tục hoàn 
chỉnh kế hoạch tiến công đã được 
vạch ra từ năm 1974, cụ thề hóa hơn 
nữa các vấn đề về tổ chức thực hiện, 
xây dựng lực lượng, bố trí chiến 
trường, bảo đảm hậu cần. Bộ tông 
tham mưu là cơ quan có trách nhiệm 
rất quan trọng trong việc triền khai 
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nhân dân tiến bộ trên thế giới ; ngăn 
chặn âm mưu và thủ đoạn oan thiệp, 
phá hoại của đế quốc Mỹ và bọn phản 


_ động quốc tế. 


bí 


ị 


thực hiện quyết định có ý nghĩa lịch 
sử này của Bộ chính trị. 

Trận quyết chiến chiến lược này là 
một sự nghiệp trọng đại. Nó sẽ đưa 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 


của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn - 


toàn, góp phần làm thay đồi cục diện 
Ở Đông dương, Đông Nam Á, mở ra 
một bước phát triền mới trong phong 
trào cách mạng của nhân đân thế giới. 
Đẳng ta quyết làm tròn sứ mệnh lịch 
sử vẻ vang đối với dân tộc và nghĩa 
vự quốc tế cao cả. Trước mắt, chúng 
ta còn nhiều khó khăn gian khô, 
nhưng phát huy truyền thống chiến 
đấu anh hùng, sức sáng lạo vô tận 


của quân đội và nhân đân ta, chúng ` 


ta nhất định sẽ vượt qua tất cả. 
Chúng ta nhất định đánh thắng! 


BẰNG (HÍ (.U. TRÉC-NEN-tÔ TỪ TRẦN 


THÔNG BÁO (ỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG 
_§ÄN VIỆT NAM, QUỐC HỘI, HỘI ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ HỘI ĐỒNG 
BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


AN chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Quốc hội, Hội đồng 
Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
vô cùng đau đớn báo tin cho toàn Đẳng và toàn dân Việt nam 


Đồng chí Côn-xtan-tin U-xti-nỏ-vích Tréc-nen-cô, Tồng bí thư Ủy bao 
trung ương Đẳng cộng sản Liên xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liêm 
xô, đã từ trần hồi 19 giờ 20 phút ngày 10-3-1985 tại Mát-xcơ-va. 


Tên tuồi và những hoạt động không mệt mỏi của đồng. chỉ C. U. Tréc- 
nen-cô gắn liền với những thắng lợi to lớn của đất nước xô viết troag việc 
phát triền nền kinh tế quốc dân, nâng cao khả năng quốc phòng của Liên xô 
và sự nghiệp bảo vệ hờa bình trên trái đất. Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã đặc 
biệt chăm lo việc củng cố sự thống nhất và tình đoàn kết của VN: đồng xã bội 
chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế. 


Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã dành cho nhân dân ta những tình cảm hữu. 
nghị anh em ` nồng nàn, tận tình giúp đỡ nhân dân ta trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô mất đi là một tồn thất to lớn đối với Đảng cộng 
sản Liên xô và nhân dân xó viết. đối với toàu Đáng, toàn dân ta và cả l@ù i 

người tiến bộ. "¬ 


LỠI ĐIỂU - 


CỦA BCHTƯ ĐẢNG, QH, HĐNN, 
HĐBT VÀ UBTƯMTTO VIỆT NAM 


T hưa các đồng chí uà đồng bào thân mến, _ 


ÔN-XTAN-TIN U-XTI-NÔ-VÍCNH TRÉC-NEN-CÔ, người đồng chí kính mến, 

k đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là tồn thất không gì bù đắp được đối với 

ĐCS, Nhà nước xô viết và nhân dân Liên xô anh em, cũng như đối 

với ĐCS, Nhà nước và nhân dân Việt nam, đối với phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế và cả loài người tiến bộ. 


Đồng chí €C.U. Tréc-nen-cô qua đời, ĐCS Liên xô, Nhà nước xô viết và 
nhân dân Liên xô mất một nhà lãnh đạo vĩ đại, phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên toàn thế giới mất một nhà hoạt động kiên cường và lỗi lạc đã dành trọn 
cuộc đời mình vì những lý tưởng cao đẹp là hạnh phúc và hòa bình cho mọi 
người trên hành tỉnh của chúng ta. : 


Trên cương vị Tồng bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô và Chủ tịch ĐCT XVTC 
Liên xô, đồng chí C.U. Tréc-nen-cô cùng với các đồng chí lãnh đạo khác của 
ĐCS và Nhà nước Liên xô, đã lãnh đạo nhân dân xô viết tiếp Lục tiến về phia 
trước trong công cuộc hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triền, nâng cao không - 
ngửng đời sống của nhân dân và tăng cường sức mạnh quốc phòng của Nhà 
nước xô viết. _ 


Trung thành với học thuyết của V.I. Lâ-nin vĩ đại, đồng chí C.U. Tréc- 
nen-eô đã không ngừng chăm lo củng cố tình đoàn kết của cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như của 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chúng ta đánh giá cao đóng góp 
to lớn của đồng chỉ C.U. Tréc-nen-ceô, Trưởng đoàn của Đoàn đại biều Liên xô 
đối với thành công của cuộc họp cấp cao có ý nghĩa lịch sử của Hội đồng tương 
trợ kinh tế đã diễn ra ở Mát-xcơ-va; cuộc họp đánh dấu bước phát triền mới 
về kinh tế của cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa và ĐÁ: huy tác dụng tích 
cực của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. - 


Là chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp hòa bình, đồng chí C. U. Trée-nen- 
cô đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng nhằm làm giảm nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân, góp phần rất to lớn vào sự nghiệp đầu tranh vì hòa Đ)nG) và an ninb 
của các dân tộc. 
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TREC-NEN. 
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Lộ 


ĐỒNG CHÍ € 


(1911 — 1985) 


~«c* 


Thưa các đồng chỉ, 


Là người bạn lớn của nhân dân Việt nam, đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã 
có những cống hiến quý báu vào việc củng cố và phát triền tình hữu nghị vi 
đại. tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước Việt nam — Liên xô. Tỉnh cảm cao đẹp, sự ủng hộ 
chí tình mà đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã dành cho sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khẳm của nhân dân Việt nam. 


Trong giờ phút đau thương này, toàn Đảng, toàn dân ta, tuân theo lời 
dạy của Chú tịch Hồ Chỉ Minh kính mến, nguyện đem hết sức mình vun đắp 
cho tình hữu nghị không gì lay chuyền nồi và tình đoàn kết cách mạng Việt~ 
Xô đã được thử thách qua thời gian đời đời bền vững. Chúng ta coi đó là 
nghĩa vụ, là tỉnh cảm, là lương trì biết bao cao đẹp của mọi người chúng ta. 


Chia sẻ với ĐCS và nhân dân Liên xô nỗi đau thương to lớn này, chúng 
ta tin tưởng sâu sắc rằng nhân dân Liên xô, đoàn kết chặt chẽ chung 
quanh UBTU ĐCS Liên xô đứng đầu là đòng chí Mi-khai-in Xéc-gây-ê-vích 
Goóc-ba-trốp kính mến, nhà lãnh đạo kiệt xuất của ĐCS và Nhà nước xô 
viết, người kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí C.U. Tréc nen-cô, 
sẽ -thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 26. tích cực chuẩn 
bị cho Đại hội lần thứ 27 ĐCS Liên xô, hoàn thành thắng lợi những kế hoạch 
xảy đựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, vì sự hùng mạnh 
của đất nước xô viết, vì sự nghiệp hòa bình và sự nghiệp cách mạng cửa nhân 
dạn thế giới. 


Thưa các đồag chí pà đồng bào thân mến, 


Toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng đau đớn và le tiếc, k mb cần ngbiéng 
mình vĩnh biệt đồng chí C.U. Tréc-nen-cô. 


Tên tuôi và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí C.U. Tréc-een-cô mãi mãi in 
sâu trong tình cảm của những người cộng sản và nhân dân xô viết, căag như 
những người cộng sản và nhân dân Việt nam, những người cộng sản và nhập 
dân tiến bộ toàn thế giới. 


Ba mươi năm đấu tranh cho độc lập dân tộc và 


chủ nghĩa xã hội của Đảng nhân dân cách mạng lào ° 


CAY-XÔỎN PHÔM-VI-HẢN. 


Tông bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng nhân dân cách mạng Lào 


GẢY 22 tháng 3 năm nay, nhân dân 
Lào kỷ niệm trọng thề 30 năm 
ngày thành lập chính đẳng Mác— 

Lê-nin của mình — Đẳng nhân dân 
cách mạng Lào — người kế tục Đẳng 
cộng sản Đông dương lãnh đạo cách 
mạng Lào từ năm 1955 đến nay. Đó là 
_30 nấm chiến đấu cực kỳ gian khô 

nhưng oanh liệt, vẻ vang nhất trong 
lịch sử đấu tranh cứu nước và dựng 
nước của dân tộc Lào, gắn liền với 
cuộc đấu tranh anh hùng vì độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội trong hơn 
nửa thế kỷ qua của các dân tộc trên 
bán đảo Đông dương, chống lại các thế 
lực thực dân, đế quốc, bành trướng 
lớn nhất của thời đại. 


* 


1— Lào là một nước nằm ở trung 
tâm.vùng Đông Nam châu Á, phía tây 
bán đảo Đông dương, đã có một lịch 
sử hàng nghìn năm dấu tranh kiên 
cường đề khẳng định nền độc lập tự 
chủ của mình với tư cách là một quốc 
gia đân tộc. Cuối thế kỷ 19, thực dân 
Pháp sau khi xâm chiếm Cam-pu-chia 
rồi Việt nam, đã đặt ách thống trị của 


chúng ở Lào từ 1893, biến nước Lào 


thành một trong năm xứ của “Đông 
đương thuộc Pháp », chà đạp lên mọi 


quyền sơ đẳng của cả ba đân tộc. Nhân 
dân Lào cũng như nhân dân Việt nam 
và Cam-pu-chia đã liên tục vùng lên 
nồi dậy đấu tranh rất oanh liệt chống 
ách thống trị thực dân, nhưng trong 
những điều kiện lịch sử lúc bẩy giờ 
không thề đi tới thành công được, 
cuối cùng đều bị dập tắt. 

Năm 1917, cuộc đại Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga do Lê- 
nín vĩ đại lãnh đạo đã giành được 
thắng lợi, mở ra một kỷ nguyên mới 
cho loài người — kỷ nguyên của' chủ 
nghĩa xã hội hiện thực — đồng thời 
mở ra con đường giải phóng giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới. 

Đồng chí Hồ Chí Minh, nhà ái quốc 
vĩ đại của Việt nam, người chiến sĩ 
lỗi lạc của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, vượt lên sự hạn 
chế của các sĩ phu phong kiến và các 
nhà cách mạng dân tộc tư sản đương 
thời, đã sớm tiếp thụ ánh sáng của 
Cách mạng Tháng Mười và thực chất 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tìm ra 
được chân lý vĩ đại : « Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các đân tộc bị áp bức và 


(®) Bài viết cho Tạp chí Cộng sản Việt nam. 
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những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ ». Giương cao ngọn Cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác— 
Lô-nin vào Đông dương, từng bước 
chuần bị cho việc thành lập tô chức 
cách mạng tiên phong của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động tại 
khu vực này của thế giới. 

Năm 1930, Đẳng cộng sản Đông 
dương ra đời do đồng chí Hồ Chỉ Minh 
vĩ đại sáng lập, đánh đấu một bước 
ngoặt quyết định trong phong trào 
cách mạng và đời sống chính trị của 
nhân dân các dân tộc Đông dương. Từ 
đó, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Lào bước vào một giai đoạn mới, với 
chất lượng hoàn toàn mới. 


2— Năm 1915, thắng lợi vĩ đại của 
Liên xô và các lực lượng chống phát 
xÍt trong chiến tranh thế giới thứ hai 
đã ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện 
đến cục điện thế giới, tạo nên một 
bước nhảy vọt của cách mạng khắp 
năm châu : Chủ nghĩa xã hội vượt khỏi 
phạm vi một nước, trở thành hệ thống 
thế giới, cách mạng giải phóng dân lộc 
và phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân điễn ra sôi nội mạnh mẽ 
chưa từng thấy. 


Nắm vững thời cơ cách mạng thuận 
lợi, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
đàn Việt nam đã vùng lên tiến hành 
thắng lợi cuộc Tồng khởi nghĩa tháng 
8-1945, lập nên nước Việt nam dàn chú 
cộng hòa, Nhà nước công nông dđàu 
tiên ở Đông Nam Á, đồng thời nhản 
dân Lào cũng nồi: dậy giành chính 


quyền và tuyên bố nên độc lập của - 


nước Lào ngày 12-10-1945. Nhưng liên 
sau đó, thực dân Pháp đã quay lại 
xảm lược Đông dương nhằm Rhôi phục 


nền thống trị thực dân cũ của chúng. - 


Cùng với nhân dân Việt nam và nhàn 
đân Cam-pu-chia anh em, nhân dân 
Lào bắt đầu một cuộc kháng chiến 
toàn dân, toàn điện và ngày càng phát 
triền rộng khắp ra cả nước. Ngày 
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20-1-1919, quân đội Lào Ít-xa-lạ —ngày 
nay là Quân đội nhân dân Lào — được 
chính thức thành lập. Ngày 13-8-1950, 
Đại hội quốc dân toàn Lào được triệu 
tập, thành lập Mặt trận Lào Ít-xa-lạ 
và Ghíỉnh phủ Lào kháng chiến. Trong 
thời gian đó, cuộc kháng chiến của 
nhân đân hai nước Việt nam — Cam- 
pu-chia cũng phát triền lớn mạnh. 
Trong những điều kiện đó, Đại hội 
thứ II Đẳng cộng sản Đông dương 
tháng 2-1951 quyết định thành lập. 
Đăng riêng ở mỗi nước. Các chiến sĩ 
cộng sản Lào trong Chính phủ và Mặt 
trận Lào ÍtI-xa-la tiếp tục lãnh đạo 
cuộc kháng chiến của quân và dân 
Lào, đồng thời chuẩn bị điều kiện đề 
tiến tới thành lập Đảng của mình. 


“Bị thất bại nặng nề và toàn diện trên 
khắp các chiến trường ba nước Đông 
đương mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 
biên phủ lịch sử, thực dân Pháp buộc 
phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, 
công nhận độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thô của ba nước 
Lào — Việt nam — Cam-pu-chia, công 
nhận địa vị hợp pháp của các lực 
lượng cách mạng Lào và quyền quản 
lý trực tiếp hai tỉnh Sầm nưa — Phong 
sa lỷ của cách mạng. Thắng lợi hết 
sức to lớn đó đã kết thúc ách thống 
trị thực dán cũ của Pháp ở Đông 
dương và mở đầu cho quá trình sụp: 


- đồ của nó trên phạm vi thế giới. 


3 — Ngày 32-3-1955, Đại hội đại biều 
đầu tiên của gần 400 chiến sĩ cộng sản 
Lào trong các lực lượng cách mạng cả 
nước lúc bấy giờ tuyên bố thành lập 
Đảng nhân dân Lào tức Đẳng nhân 
đân cách mạng Lào ngày nay. Ra đời 
giữa lúc để quốc MỸ đang hung hăng 
nhảy vào Đông đương dùng sức mạnh 


quân sự và tiềm lực kinh tế hết sức 


to lớn của chúng hỏng đè bẹp cách 
mạng ba nước Đông dương, đồng thời 
nhắm răn đe, ngăn chặn phong tràơ 
độc lập đân tộc và mọi phong trào 
cách mạng tiến bộ trên thế giới, Đảng 
nhàn đân cách mạng Lào đã dũng 


cảm nhận sứ mệnh thiêng liêng lãnh 


đạo nhân đân các dân lộc cả nước ˆ 


bước vào một cuộc chiến đấu mới — 
cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước: 


Đây là một sự nghiệp rất quang 
vinh vĩ đại nhưng cũng cực kỷ khó 
khăn gian khô: 3 lần tham gia Chính 
phủ liên hiệp và chuyền hướng đấu 
tranh, 18 năm chiến tranh tàn khốc rồi 
kết thúc bằng một cao trào nồi dậy 
của quần chúng giành chính quyền 
trong cả nước, đã nói lên tính chất 
gay gắt, ác liệt và quanh co phức tạp 
của cuộc chiến đấu lâu đài: này. 


Nhờ có đường lối chính trị, quân. 


sự đúng đắn với các phương thức tiến 
hành cách mạng và chiến tranh cách 
mạng phong phú, sáng tạo, Đẳng đã 
huy động đến mức cao nhất sức mạnh 
của quân, dân cả nước, kết hợp với 
-sức mạnh liên mïnh chiến đấu ba nước 
Đông dương và sức mạnh thời đại, 
lần lượt đánh bại từng chiến lược, 
từng công thức chiến tranh của kẻ 
thủ, cuối cùng đã giành được thắng 
lợi hoàn toàn cho đân tộc và cách 
.mạng. 


Đế quốc Mỹ mở cuộc xâm lược thực 
-đân mới của chúng ở Lào với chiến 
lược “diễn biến hòa bình đi đôi với 
bạo lực vũ trang phản cách mạng » 
trong những năm 1954 — 1963 hỏng uy 
hiếp, lung lạc, đi tới thủ tiêu các lực 
lượng cách mạng. Trong tình thế lực 
lượng cách mạng Lào còn ít hơn địch, 
nhưng nắm vững các mục tiêu chiến 
lược và vận dụng đúng đắn sách lược 
"thỏa hiệp có nguyên tắc của Lê-nin, 
kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính 
-frị của quần chúng, đấu tranh trong 
Chính phủ Liên hiệp với đấu tranh 
vũ trang, Đẳng đã đánh bại âm mưu 
thâm độc này của địch, bảo toàn và 
phát triền được lực lượng cách mạng 
trong cả nước, phân hóa một mắng lớn 
hàng ngũ kẻ thù, giải phóng được một 
địa bàn rộng 2/3 đất nước với gần 1/2 


số dân, đưa thế và lực của cách mạng 


tiến lên một bước mới mạnh mẽ và 
vững chắc. 


Từ năm 1961 trở đi, đế quốc Mỹ 
chuyền sang chiến lược «chiến tranh 
đặc biệt” rồi «chiến tranh đặc biệt 
tăng cường”, đưa cuộc chiến tranh 
xâm lược của chúng ở Lào lên đến 
đỉnh cao nhất với mức độ ác liệt chưa 
từng thấy, trong lúc bối cảnh quốc tế 
lại có những diễn biến phức tạp. 
Không hề nao núng, Đảng đã tiến hành 
công tác động viên sâu rộng trong 
toàn Đẳng và quân đân cả nước kiên 
quyết giữ vững chiến lược tiến công, 
nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược trong mọi tình huống. Phối 
hợp chặt chẽ với quân dân Việt nam 
anh em và được sự chi viện của Liên 
XÔ và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
quân dân Lào đã đập tan mọi cuộc 
tiến công lấn chiếm của kẻ thù, đánh 
địch cả trên không và ở mặt đất, bảo 
vệ vững chắc và từng bước mở rộng 
vùng giải phóng được xây dựng theo 
quy mô một quốc gia, đồng thời không 
ngừng đẩy mạnh phong trào chiến 
tranh du kích và đấu tranh chính trị 
trong vùng địch kiêm soát, hình thành 
một cuộc chiến tranh nhân dân mạnh 
mẽ và rộng khắp trong cả nước. 


Đến tháng 12-1972, giữa lúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân Lào đã đạt được những 
thành tựu to lớn, toàn điện và vững 
chắc, Đại hội thứ II của Đẳng được 


. triệu tập. Đại biều cho 21000 đảng 


viên của các tô chức Đẳng ở tất cả 
các địa phương cả nước, kề cả vùng 
sau lưng địch, Đại hội đã phản ảnh sự 
trưởng thành về chính trị và tô chức 
của Đẳng cũng như sự lớn mạnh của 
cách mạng qua 17 năm kháng chiến 
ác liệt. Đại hội đã tông kết những kinh 
nghiệm đấu tranh đã qua, đề ra 
đường lối, phương châm, nhiệm vụ 
đề hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ trong cả nước và tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Những 


nghị quyết lịch sử của Đại hội đã soi 
đường cho toàn Đẳng, toàn dân vững 
bước tiến lên và chỉ 4 năm sau đó, đã 
trở thành hiện thực cách mạng. 


Những thẳng lợi to lớn của quân 
và dận Lào trên khắp các chiến trường 
toàn quốc cùng với sự phá sản của 
học thuyết Ních-xơn » ở Việt nam, 
đã buộc đế quốc Mỹ phải đề cho phía 
Viêng chăn ký Hiệp định về lập lại 
hòa binh và thực hiện hòa hợp dân 
tộc ở Lào ngày 21-2-1973, dẫn đến 
việc thành®lập Chính phủ liên hiệp 
và Hội đồng quốc gia chính trị liên 
hiệp với thành phần hai bên ngang 
nhau và việc trung lập hóa hai thành 
phố Viêng chăn và Luông pha bắng. 
Thắng lợi đó đánh dấu sự thay đồi 
cơ bản trong so sánh lực lượng giữa 
ta và địch, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cuộc cách mạng đân tộc dân chủ 
ở Lào tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


Đầu năm 19/5, trong khi tình thế 
cách mạng trực tiếp đã xuất hiện ở 
Lào, thì thắng lợi của quân đân Cam- 
pu-chia và nhất là thắng lợi hoàn 
toàn của cuộc tông tiến công chiến 
lược mùa xuân của quân dân Việt nam 
đã tạo một thời cơ «ngàn năm có 
một ” cho cách mạng Lào giáng đòn 
quyết định. Nắm ngay thời cơ lịch 
sử đó, Đẳng hạ quyết tâm chiến lược : 
nồi đậy đồng loạt và tiến công toàn 
điện giành toàn bộ chính quyền trong 
thời gian ngắn. Với thế trận 3 vùng 


và bằng 3 đòn chiến lược : khởi nghĩa 


của quần chúng, áp lực của lực lượng 
vũ trang cách mạng và binh biến ly 
khai trong quân đội địch, kết hợp 
với đấu tranh pháp lý, quân dân Lào 
đã nhanh chóng đập tan toàn bộ lực 
lượng và bộ máy thống trị phản động, 
giành toàn bộ chính quyên về tay 
nhân dân. Hơn 5tỷ đô la, 12 nghìn 


cổ vấn Mỹ, 10 vạn lính đánh thuê - 


được Mỹ huấn luyện, trang bị và chỉ 
huy, cả chiến tranh ở mặt đất và trên 
không với 9 triệu tấn bom đạn và vật 
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trẻ cùng toàn bộ học thuyết chiến 
tranh xâm lược thực đân kiều mới 
của Mỹ ở Lào đã bị sụp đồ tan 
tành. 


4 — Ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa 
đàn chủ nhân dàn Lào ra đời, kết thúc 
giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ. 
Một kỷ nguyên mới bắt đầu, kỷ nguyên 
của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng chế độ thống trị thực dân 
cũ và mới với 30 năm chiến tranh 
liên tục đã đề lại một di sản nặng nề: 
nền kinh tế tiều nông hết sức phân 
tán và lạc hậu với gần 40 ruộng đất 
bị bỏ hoang vì chiến tranh, sẵn xuất 
không đủ ăn, chế độ cũ hằng năm 
phải nhập khầu hàng chục vạn tấn 
lương thực; công nghiệp hầu hết chỉ 
là các cơ sở chế biến và sửa chữa 
nhỏ, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp bị tàn lụi gần hết, sản xuất 
và tiêu dùng đều bị lệ thuộc nặng nề 
vào nước ngoài; cả nước chưa hình 
thành thị trường thống nhất, đường 
giao thông chưa phát triền, thương 
nghiệp nằm trong tay tư sản mại bản 
ngoại kiều, chủ yếu là Hoa kiều, nền 
tài chính kiệt quệ, đồng kíp mất giá, 
nạn lạm phát và thất nghiệp nghiêm 
trọng; 605 đân số không biết chữ, 
trường học và cơ sở y tế rất ít 
ảnh hưởng của văn hóa phản động 
thối nát phương Bây đã phá hoại nặng 
nề nền văn hóa truyền thống và 
các thuần phong mỹ tục của dân tộo 


Trong khi đất nước còn đang trong 
cảnh đói nghèo lạc hậu như vậy thì 
các kế thù cũ và mới lại bắt tay nhau 
chống phá cách mạng quyết liệt. Đế 
quốc Mỹ đã xây dựng cả một “kế 
hoạch hậu chiến». Ngay sau khi ký 
kết Hiệp định tháng 2-1973, chúng đã 


€2 nzổ bai Đuới rê 
cho € giải ngũ tại chỗ ? với nguyên vẹn 


vũ khí các lực lượng vũ trang phần 
động người bộ tộc miền núi đo CIA 
xây dựng và chỉ huy trước đây, đồng 
thời đưa hàng vạn bình sĩ, cảnh sát, 
nhân viên ngụy quyền về xây dựng 
cơ SỞ ngảm ở các vùng nông thiôn 


đồng bằng đề chống phá cách mạng 
lâu đài; khi cách mạng giành chính 
quyền, chúng đã đưa 2 vạn tên đầu số 
ác Ôn và bính sĩ phản động sang 
nuôi dưỡng huấn luyện tại Thái 
lan. Chỉ mấy tháng sau khi chính 
quyền cách mạng thành lập, đế quốc 
Mỹ và bọn quân phiệt cực hữu Thái 
lan đã tô chức đưa bọn phản động 
lưu vong trở về phối hợp với bọn 
phản động nội địa tiến hành các hoạt 
động chống đối vũ trang, phá hoại 
an nỉnh, trật tự xã hội, gây bạo loạn 
ở các vùng rừng núi, thậm chí âm 
mưu cướp lại chính quyền ở một sỐ 
thành phố, trong khi chính quyên 
Thái lan không ngừng khiêu khích 
gây xung đột vũ trang ở biên giới và 
thị hành chính sách cấm vận phong 
tỏa hỏng bóp nghẹt nước Cộng hòa 
đàn chủ nhân đân Lào non trẻ. 


Mặt khác, tập đoàn phản động trong 
giới câm quyên Trung quốc, kẻ đã 
từ lâu âm mưu lợi dụng cuộc kháng 
chiến cửa nhân dàn ba nước Đông 
dương đề thực hiện mộng bành trướng 
bá quyền của chúng và đã có những 
hành động phá hoại trực tiếp cách 
mạng Lào ngav từ trong thời kỷ 
kháng chiến, đến những nắm cuối của 
thập kỷ 70 đã bộc lộ hoàn toàn chân 
tướng phản động xấu xa của chúng. 
Câu kết với để quốc XTÿ và các thế lực 


phản động cực hữu Thái làn, chúng 
đã cùng bọn nàv phần công nuôi 
dưỡng, huấn luyện, trang bị, chỉ 


huy các lực lượng phản động Lào, 
tiến hành các hoạt động phá hoại 
nhiều mặt trên mọi lĩnh vực quân sự, 
an nính, chính trị — tư tưởng, kinh 
tế — văn hóa — xä hội, kết hợp với 
các hoạt động vũ trang khủng bố đề 
uy hiếp. khống chế quần chúng với 
các thủ đoạn thâm độc, nguy hiềm 
nhằm gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ và 
phá hoại nội bộ. phá hoại các quan 
hệ đoàn kết quốc tế. đặc biệt là quan 
hệ đoàn kết Lào — Việt nam, lào — 
Liên xô. Đồng thời, 


“chúng duy trì 


thường xuyên một lực lượng quản 


sự lớn ở vùng biên giới Lào:— 
Trung quốc, *tăng cường diễn tập, 
chuẩn bị chiến. trường, đe ydọa gầy 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn. 
Các kẻ thù tuy vẫn có những ý đồ 


khác nhau theo quyền lợi riêng của 


chúng nhưng thống nhất với nhau 
về mục tiêu làm suy yếu đề tiến tới 
xâm lược, thôn tính Lào, với chiến 
lược * điễn biến hòa bình và phối hợp 
trong, ngoài gây bạo loạn lật đồ 


Đứng trên vị trí tiền đồn của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam 
Á, đối mặt với các thế lực phản động 
lớn nhất của thời đại, Đẳng nhân dân 
cách mạng Lào nhận thức rõ những 
khó khăn phức tạp của tỉnh hình đất 
nước cũng như những mặt thuận lợi 
cơ bản của cách mạng trong giai đoạn 
mới. Căn cứ vào Cương lĩnh chính trị 
của Đại hội IHIƒ Đảng đã quyết tâm 
chuyền ngay sang giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa với hai nhiệm 
vụ chiến lược: bảo vệ Tô quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, cả hai 
nhiệm vụ đều tiến hành song song và 
kết hợp chặt chẽ với nhau, không coi 
nhẹ một nhiệm vụ nào. làng loạt hỏi 
nghị quan trọng của Bộ chính trị và 
Ban chấp hành trung ương Đẳng trong 
những nắm sau đó đã đi sâu nghiên 
cứu và đề ra các chủ trương, chính 
sách cụ thề đề chỉ đạo triền khai hai 
nhiệm vụ chiến lược, từng bước xúc 
định những vấn đề về đường lỗi và 
bước đi trong chặng đường đầu tiên 
của thởi kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội.ở Lào. Trong sự liên minh 
chiến đấu toàn diện giữa cách mạng. 
ba nước Đông dương và được sự giúp 
đỡ to lớn, tận tình của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em nhất là của 
Việt nam và Liên xô, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, cả nước sôi nồi ra 
quân nỗ lực phấn đấu cả trên hai mặt 
trận bảo vệ Tô quốc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Hàng nghìn cán bộ các ngành, các 
cấp cùng với lực lượng vũ trang 
được triền khai chuyền mạnh xuống 
cơ sở, vận dụng phương châm kết 
hợp ba mặt chính trị, quân sự với 
kinh tế, vừa đánh địch và truy quét 
bọn phản động ngầm, vừa vận động 
tồ chức quần chúng xây dựng, củng 
cố hệ thống chuyên chính vô sẵn ở 
cơ sở và phát triền sản xuất, cải thiện 
đời sống nhân dân, đã từng bước 
làm cho tình hình an ninh ở cơ sở 
đần đần đi vào thế ồn định. Các căn 
cứ hoạt động của bọn phản động bị 
đập tan củng với các kế hoạch bạo 
loạn của chúng, lực lượng vũ trang 
phản động bị tiêu diệt, bị bắt và ra 
hàng một số lớn, lực lượng đội lốt 
“quản làm đường ?* của Trung quốc 
bị trục xuất ra khỏi đất nước, các vụ 
khiêu khích lấn chiếm biên giới của 
quân Thái lan bị đánh trả đích đáng. 
Đồng thời việc tồ chức phòng thủ đất 
nước chống chiến tranh xâm lược 
cũng được tiến hành tích cực và ngày 
càng được tăng cường với một thể trận 
. chiến tranh nhân dân địa phương 
__ không ngừng được củng cố và các lực 
lượng vũ trang được xây dựng lớn 
mạnh hơn bao giờ hết, có các quân 
chúng, binh chủng và cơ sở vật chất 
kỹ thuật cần thiết, đang từng bước 
tiến lên chính quy, hiện đại trên cơ 
sở một nền quốc phòng — an ninh 
toàn dân, toàn điện. - 


Trên mặt trận xây dựng, chủ nghĩa 
xã hội, những thành tựu đạt được 
cũng rất đáng tự hào. Chỉ mới qua 6 
năm khôi phục kinh tế và bắt đầu 
thực hiện kể hoạch 5 năm thứ nhất, 
đến năm 1981 tổng sản phầm xã hội đã 
tăng 43%, thu nhập quốc dân bình 
quân đầu người tăng 40Ã so với năm 
1976..Nông nghiệp được từng bước 
hợp tác hóa, thủy lợi hóa và thâm 
canh, kết hợp với khai hoang, phục 
hóa, sẵn lượng lúa tăng từ 639 000 
tấn năm 1976 lên đến 1 154 000 tấn năm 
19851, năm đầu tiên Lào không phải 
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nhập khầu gạo từ nước ngoài. Công 
nghiệp được khôi phục, mở rộng và 
xây dựng mới, năng lực: sản xuất 
không ngừng được nâng cao trên 
nhiều ngành như điện, nước, cơ khí 
sửa chữa. công nghiệp khai thác muối, 
thạch cao, than, công nghiệp vật liệu 
xây dựng, công nghiệp chế biến thực 
phầm... Sẵn lượng năm 1961 so với 
năm 1976 tăng 3,6 lần về điện, 1,5 lần 
về nông cụ, 1,5 lần về công nghiệp 
thực phầm... trong đó sản lượng công. 
nghiệp quốc doanh chiếm trên 75Ã 
sản lượng công nghiệp của cả nước: 
(riêng nhà máy thủy điện Nậm ngừm 
năm 1975 mới có công suất 30000kW, 
đến năm 1981 lên 110 000 kW). Hệ thống 
giao thông cũng được tích cực phát 
triền:làm mới và nâng cấp được: 
2000 kỉ lô mét trục đường chính, sửa 
chữa và làm thêm hàng vạn ki lô mét 
đường liên tỉnh và liên huyện, khai 
thông một số đường sông quan trọng, 
mở rộng một số sân bay và mạng 
đường hàng không trong nước và 
với các nước láng giềng. Hàng chục 
thị xã, thị trấn bị tàn phá trong chiến: 
tranh đã được khôi phục và xây 
dựng mới cùng với một hệ thống kho 
chiến lược và nhiều bến phà, bến 
cẳng. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y 
tế đạt những thành tích vượt bậc: 
đến năm 1981, 85 dân số đã thoát 
nạn không biết chữ, 62 vạn học sinh 
theo học ở các trường phô thông, 1,75 
vạn học sinh học ở các trưởng chuyên 
nghiệp trung, sơ cấp và gần l vạn 
học sinh, sinh viên, công nhân kỹ 
thuật học ở nước ngoài, so với dưới 
chế độ cũ tăng gấp 2 lần về học sinh 
cấp l, 6 lần về học sinh cấp II và 11 
lần về học sinh cấp III. Nền đại học 
dưới chế độ cũ chưa có, nay đã được 
trường 
đại học Sư phạm và Ÿ dược. Các ngành 
thông tin, báo chí, phát thanh, 
xuất bản, phim ảnh, nghệ thuật đã 
mở rộng mạng lưới ra cả nước và 
xuống cơ sở, phục vụ đắc lực chơ 


việc tuyên truyền, phồ biến đường 
lối chính sách của Đảng, làm phong 
phú thêm đời sống tỉnh thần, văn hóa 
của nhân dân, đầy lùi văn hóa trụy 
lạc và mê tín, cải tạo được hàng 
nghìn nạn nhân của xã hội cũ trở lại 


cuộc sống lành mạnh. Công tắc y tế. 


được đầy mạnh với các phong trào 
vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch rộng 
rãi, 74% số xã trong cả nước đã có 
trạm y tế, cơ sở điều trị, số giường 
bệnh năm 1981 tăng gấp đôi so với 
năm 1976, với gần 1 vạn cán bộ y tế từ 
sơ cấp đến cao cấp. 


Song song với nhiệm vụ phát triền 
kinh tế — văn hóa, Đảng không ngừng 
xây dựng, củng cố hệ thống chuyên 
chính vô sản trong cả nước : kiện toàn 
bộ máy chính quyền từ trung ương 
xuống đến cơ sở, đưa cán bộ Đảng ra 
nắm các cương vịchủ chốt. Ban hành 
các pháp lệnh cần thiết đề bảo vệ chế 
độ mới và nền kinh tế mới, chấn 
chỉnh cơ cấu tồ chức bộ máy Nhà 
nước và nền nếp lãnh đạo, quản lý 
ngày càng hợp lý và có hiệu lực hơn. 
Mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất 
và đồi tên thành Mặt trận xây dựng 
đất nước Lào. Phát huy vai trò của 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các 
công đoàn trong nhiệm vụ bảo vệ và 
xây dựng đất nước. Đẳng đặc biệt 
quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi 
dưỡng đồi ngũ cán bộ, nhất là cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ khoa học kỹ thuật, 
coi đó là vấn đề then chốt đề hoàn 
thành các nhiệm vụ nặng nề trong giai 
đoạn mới. Thông qua nhiều trường, 
lớp mở ra trong nước kết hợp với gửi 
đi đào tạo, bồ túc ở nước ngoài, đến 
năm 1981 đã có được 5000 cán bộ lãnh 
đạo từ cấp huyện trở lên và 3 vạn 
cán bộ khoa học kỹ thuật (kề cả giáo 
viên và cần bộ y tế). 


Với những thành tựu và kinh 
nghiệm thực tiễn qua 6 năm bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tháng 4-1982, Đại hội thứ III của Đẳng 


được triệu tập. Đây là Đại hội đầu 


tiên công khai của Đẳng họp tại Thủ 
đô của đất nước, tập trung trí tuệ của 
35 000 đẳng viên và nhân dân cả nước 
đề tồng kết phong trào cách mạng Lào 
từ sau Đại hội lÏ đến nay và nghiên 
cứu bồ sung hoàn chỉnh đường lối 
của Đảng trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 


xã hội. 


Đại hội đã phân tích sâu sắc các 
đặc điềm của cách mạng Lào khi bước 
vào giai đoạn mới, nhấn mạnh đặc 
điềm nồi bật nhất là nước Lào đi lên 
chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế, 
văn hóa quá thấp lại bị kẻ thù liên 
tục phá hoại, cuộc đấu tranh đề giải 
quyết vấn đề « ai thắng ai » giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa quyện chặt với cuộc đấu 
tranh đề bäo vệ độc lập chủ quyền dân 
tộc sẽ rất lâu dài, quyết liệt, phức 
tạp. Tùđó, Đại hội đã xác định đường 
lối chung trong thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở Lào với những 
nội dung chính là: củng cố và tăng 
cường nền chuyên chính vô sẵn, tồ 
chức và bảo đảm cho nhân dân các 
bộ tộc đoàn kết chặt chẽ và phát huy : 
quyền làm chủ đất nước, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng (cách 
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học kỹ thuật và cách mạng tư 
tưởng, văn hóa), khai thác mọi tiềm 
năng của đất nước, lấy phát triền 
nông — lâm nghiệp làm cơ sở đề phát 
triền công nghiệp, cải tạo nền kinh tế 
tự nhiên, từng bước đưa nền sẵn xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa› 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 


_ nghĩa từng bước có trọng điềm ; tăng 


cường quốc phòng — an ninh và cùng 
với Việt nam — Cam-pu-chia bảo vệ 
vững chắc tiền đồn của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa trong khu vực và góp 
phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh 
cho hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới. 

Đại hội đã đề ra 5 mục tiêu cơ bắn 
phải phấn đấu thực hiện trong suốt 
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thời kỷ quá độ và xác định những mục 
tiêu cụ thê phải đạt tới đến cuối năm 
1985 và 1990. Khẳng định phải tiếp tục 
đầy mạnh cả lựd nhiệm vụ chiến lược 
là bảo vệ Tô quốc và xây dựng chủ 
"nghĩa xã hội, Đại hội äã vạch phương 
hướng nhiệm vụ cho các ngành công 
tác, nêu rõ chính sách đối ngoại hòa 
bình, hữu nghị, độc lập và xã hội chủ 
nưhĩa của Đẳng, và đề ra nhiệm vụ, 
phương châm xây dựng Đẳng trong 
g1ai-đoạn cách mạng mới. 


Đại hội thứ TỊI của Đảng là một sự 
kiện lịch sử trọng đại trong đời sống 
chính trị cä nước, đánh dấu một bước 
ngoạt mới của cách mạng Lào. Dưới 
ánh sáng các nghị quyết của Đại hội, 
một eao trào thí đua thực hiện các 
nhiệm vụ và mục tiêu do Đại hội đẻ 
ra được đấy lên mạnh mẽ và rộng rãi 
trong toàn quốc. Mặc dù các kẻ thủ 
ngày căng câu kết với nhau tăng cường 
các hoạt động phá hoại nhiều mặt rất 
thàm độc, nguy hiểm và những khó 
khăn trong nên kinh tế đất nước vấn 
còn to lớn, nhàn đản các bộ tộc cả 
nước vẫn phần khởi đây mạnh các 
hoạt động trên mọi lĩnh vực, đạt được 
những thành tựu mới xuất sắc? sẵn 
lượng nông nghiệp tiếp tục tăng nhờ 
mờ rộng điện thâm canh, năm 1961 đã 
lên đến 1,3 triệu tấn thóe, bình quân 
3241kg/đầu người. Đàn trâu bò đạt 1,5 
triệu con, tăng 20 vạn so với năm T961. 
Các loại cây công nghiệp và lâm sẵn 
đều tặng mạnh ca vệ sản lượng và thu 
tnua. Phong trào hợp tác hóa đươc 
củng cố và phát triền, cả nước đã có 
25140 hợp tác xã nông nghiệp bao gồm 
4đ1Ấ5 số hộ làm ruộng với 17 diện 
tích ruộng gieo cấy. Công nghiệp thêm 
được một số nhà máy mới, thủy điện 
Nâm -.ngừm nàng công suất lên 
150 000 KV; làm mới thêm 300 ki lô mét 
đường ô tô với 1200 mét cầu lớn, tăng 
thêm phương tiện vận tải đường sông, 
mở rộng mạng lưới bưu điện xuống 
85 số huyện cả nước. Toàn quốc đã 
hoàn thành xóa nạn không biết chữ, 
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số học sinh tốt nghiệp cấp IHII và đại 
học hằng năm được 7000. Đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật lên được 4 vạn trong đó 
có 5000 cán bộ có trình độ đại học, 
đội ngũ đảng viên đã có 43000. Với 
những thắng lợi mới vững chắc đó, 
nhân đân cả nước đang nô nức thi 
đua quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu 
của kế hoạch 5 năm thứ nhất, lấy 
thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 
10 năm bảo vệ và xây dựng nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sắp 
tới. ¬ 


* 


Ba mươi năm qua, vượt lên muôn 
vàn khó khăn thứ thách, nhân dân 
Lào đã nỗ lực phấn đấqw giành được 
những thắng lợi phi thường: đánh 
bại các thế lực phản động lớn mạnh, 
tàn bạo và nham hiềm nhất của thời 
đại, khôi phục và giữ vững nền độc lập 
đân Lộc đã bị vùi đập hàng thế kỷ; 
ròi từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu 


_ở nưay trước mũi súng của các kẻ thủ 


và luôn luôn bị chúng uy hiếp, phá 
hoại, đã xây dựng nên những cơ sở 
đầu tiên của chủ nghĩa xã hội và đang 
tiến bước mạnh mẽ trên con đường 
chiến thắng đói nghèo đề đem lại một 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn 
đản, góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, 
đân chủ và tiến bộ xã hội của nhân 
dân thế giới. 


Những thắng lợi phi thường đó 
bắt nguồn trước hết từ sự lãnh đạo 
đúng dắn của Đảng. Lịch sử và thời 
đại mới được mở ra tử cuộc Đại Cách 
mạng Tháng Mười đã cho phép các 
đân tộc Đông đương sớm lập nên một 
chính đẳng kiều mới của giai cấp công 
nhân — Đẳng cộng sản Đông.đdương — 
và dưới sự lãnh đạo, rên luyện của 
đồng chí Ilồ Chí Minh vĩ đại, Đẳng đã 
nắm chắc được thực chất cách mạng 
và khoa học của chủ nghĩa Mác — 
[.ê-nin đề giải quyết một cách sáng tạo 
các vấn đề về quy luật cách mạng ở 


những nước thuộc địa, phong kiến, 
nông nghiệp lạc hậu, gắn chặt các] 
mạng giải phông dân tộc với cách 
mạng vô sản, ‹ạo nên một sức mạnh 


mới vĩ đại chiến thắng mọi kẻ thù. Kế - 


tục sự nghiệp của Đẳng cộng sản Đông 
dương, Đảng nhân dân cách mạng Lào 
đã vận dụng và phát triền các quy 
luật đã trở thành chân lý của thời đại. 
đó vào điều kiện cụ thề của cách mạng 
Lào và đã thành công rực rỡ. 


1 — Nắm 0ững ngọn cờ độc lập dân 
lộc Uà chủ nghĩa xã hội làm nền lảng 
cho đường lối chišn lược, đường lỗi !ồ 
chức lực lượng uà mọi sách lược, 
phương pháp cách mạng của Đảng là 


vấn đề cơ bản đầu tiên đề bảo đảm: 


thắng lợi cho cách mạng. 


Đẳng nhân dân cách mạng Lào, mặc 
đù sinh trưởng trong một nước chưa 
phát triền, giai cấp phân hóa chưa 
cao, vẫn tự xác định ngay từ khi mới 
ra đời là «Đảng Mác — Lê-nin chân 
chính của giai cấp công nhân Lào », có 
nhiệm vụ Đoàn kết và lãnh đạo nhân 
đân các dân tộc và bộ tộc làm cách 
mạng dân tộc, đân chủ nhân dân giành 


thắng lợi trong cả nước, tiến lên làm , 


cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản ở Lào...». Với tính chất và nhiệm 
vụ đó, Đảng đã được xây dựng theo 
những nguyên tắc lê nin nít về tô chức 
Đảng kiều mới của giai cấp công 
nhân, lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nạm chọ mọi hành .dộng~Z#ủa mình. 
Dưới sự lãnh dạo của Đáng, tuy trong 
giai đoạn cách mạng dàn tộc đàn chủ, 
chủ nghĩa xã hội chưa phải là mục 
tiêu trực tiếp, nhưng hệ tư tưởng 
Mác — Lê-nin đã được giáo dục và xác 
lập trong toàn bộ các tô chức lực lượng 
của Đẳng và những tiền đề kinh tế, 
văn hóa, xã hội của chủ nghĩa xã hội 
đã được từng bước xây dựng trong 
vùng giải phóng. Bản chất giai cấp 


và lập trường chiến đấu của các công 
cụ bạo lực cách mạng, đặc biệt là lực 
lượng vũ trang, đã được xác định 
ngay tử đầu là bản chất giai cấp công 
nhân, chiến đấu ch mục tiêu độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản theo lập trường quan điềm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, dưới sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn 
điện của Đảng. Mặt trận dàn tộc thống 
nhất và chính quyền nhân dân các 
cấp được xây dựng trên cơ sở liên 
minh công nông và trong khi vận 
động, tÔ chức toàn đân kháng chiến, 
văn không ngừng tiến hành các công 
cuộc cải cách đân chủ, phát triền kinh 
tẺ — văn hóa theo phương hướng tiến 
lần chú nghĩa xã hội, thực hiện chức 
nắng của một nền chuyên chính 
công — nông đưới sự lãnh đạo của 
Đáng. Tắt cả những điều đó đã bảo 
đảm vững chắc cho thắng lợi triệt đề 
của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
ở Lào và mở đường thuận lợi cho 
việc chuyên sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ngay sau khi đã giành được 
chính quyền trong cả nước. 


Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội là quy luật chung của 
thời đại, song đi vào từng nước, còn 
phải được nghiền cứu vận dụng 
sát với thực tế xã hội và yêu cầu 
của từng thời kỳ cách mạng. Cũng 
như ở các nước chậm phát triên khác, 
ở Lào phải trải qua giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ, nhưng căn cứ 
vào tình hình kinh tế — xã hội của đất 
nước đang còn ở trình độ rất thấp về 
nhiều mặt, sự phân hóa giai cấp trong 
xã hội chưa cao mà kết cấu dân tộc 
lại phức tạp, Đẳng đã nghiên cứu 
công phu đề vận dụng đúng đắn, sáng 
tạo chủ nghĩa Mác SN Lê-nin trong việc 
đề ra nội dung và giải quyết mối quan 
hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng dân 
tọc và cách mạng đân chủ phù hợp với 
đặc điềm xã hội và tình hình cách 
mạng Lào. Đối với nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc, Đẳng đã đi từ vận động 


đoàn kết nhân đàn các dân tộc và bộ 
tộc, các tầng lớp trong cả nước, Xây 
dựng thành một mặt trận dân tộc 
thống nhất hết sức rộng rãi, thực hiện 
liên minh với mọi lực lượng có thề 
tranh thủ được, nhằm tập trung sức 
mạnh cá nước giải quyết mâu thuận eơ 
bản gay gắt nhất là mâu thuẫn giữa đân 
tộc Lào với chủ nghĩa đế quốc và bọn 
tay sai của chúng là tập đoàn tư sẵn 
mại bản quan liêu quân phiệ‡ và 
phong kiến phản động. Trong khi kế 
thủ xâm lược đang dày xéo đất nước, 
thì nhiệm vụ cách mạng dân tộc được 
đặt lên hàng đầu, song vẫn tiến hành 
nhiệm vụ cách mạng dân chủ với bước 
đi thích hợp, không phải thông qua 
một cuộc cách mạng ruộng đất khôụg 
cần thiết đối wới một nước mà nền 
kinh tế tiều nông còn mang nặng tỉnh 
chất tự nhiên, tự cấp tự túc, mà bằng 
những cải cách dân chủ đề từng bước 
xóa bỏ các hình thức bóc lột tiền 
phong kiến và phong kiến, đi đôi với 
tô chức và giúp đỡ nông đân lao động 
các dân tộc và bộ tộc phát triên sản 
xuất và cải thiện cuộc sống của họ, 
thoát khỏi sự kìm hãm cúa thiên 
nhiên, của thần quyền và các tập quán 
hủ bại. Nhờ giải quyết một cách chủ 
động và đúng đắn nội dung và mối 
quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và 
dân chủ như trên; Đảng đã động viên 
và tập hợp được đông đảo nhân dân 
các dàn tộc và bộ tộc, các tầng lớp 


trong cả nước đoàn kết đứng lên. 


chiến đấu chống kẻ thủ xâm lược, đập 
tan các âm mưu chia rẽ dân tộc rất 
nguy hiềm của chúng, phân hóa và 
làm tan rã từng máng lớn hàng ngũ 
địch, cuối cùng đã thực hiện thắng lợi 
hoàn toàn cả hai nhiệm vụ dân tộc và 
dân chủ, đưa đất nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Nắm chắc ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, Dẳng không chỉ 
giải quyết thắng lợi các nhiệm vụ 
chiến lược mà còn giải quyết thành 
công các vấn đề về sách lược và 


phương pháp cách mạng. Chiến đấu 
chống những kẻ thù lớn mạnh trong 
khi tỉnh thần dân tộc của các tầng lớp 
nhân dân cả nước đã được phát động 
mạnh mẽ, lại ở thời đại mà độc lập 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội đã thành, 
xu thế tất yếu trên thế giới, Đảng đã 
Hiết kết hợp tính nguyên tắc về chiến 
lược với tính mềm dẻo, linh hoạt về 
sách lược và phương pháp cách mạng 
tùy theo đối sánh lực lượng giữa (ta 
và dịch ở cả trong nước và trên thế 
giới trong từng thời kỳ cách mạng, 
nhằm đảy lùi địch từng bước, đánh 
bại chúng từng bộ phận, giành thắng 
lợi từng phần, tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn. Việc xác định đúng đắn 
những đối tượng cần tập trung cô lập 
và những lực lượng cần tranh thủ, 
liên minh trong mỗi thời kỳ cách 
mạng với những khầu hiệu sách lược 
rất phù hợp với nguyện vọng thống 
nhất của đông đảo các tầng lớp quần 
chúng, kết hợp với các hoạt động đa 
đạng, phong phú của các lực lượng 
cách mạng trên mọi lĩnh vực đấu 
tranh, đã làm cho hàng ngũ địch luôn 
luôn bị phân hóa, kẻ thù chính và 
các tập đoàn phản động tay sai ngày 
càng bị cô lập cao độ, trong khi Mặt 
trận dân tộc thống nhất do Đảng lãnh 
đạo không ngừng phát triền lớn mạnh, 
ngày càng tập hợp thêm bạn đồng 
minh và từng bước cảm hóa họ thành. 
lực lượng cách mạng. Việc tham gia 
Chính phủ liên hiệp trong khi vẫn 
giữ vững nguyên vẹn các thành quả 
cách mạng đã đạt được là sự vận 
dụng đúng đắn sách lược thỏa hiệp 
có nguyên tắc của Lê-nin, đã bảo 
đảm cho cách mạng tranh thủ được 
thời gian và thế hòa hoãn có lợi đề 
củng cố, phát triền lực lượng và tiếp 
tục tiến công đưa cách mạng tiến lôn 
một bước mới cao hơn. Ngay trong 
đấu tranh vũ trang trone những bối 


cảnh quốc tế nhất định, Đẳng cũng 


vận dụng sách lược hạn chế địch đề 
thắng địch bằng những biện pháp 
như sử dụng lực lượng tác chiến với 


quy mồ (thích hợp, tiến công và dừng 
lại đúng lúc, kết hợp giữa đánh và 
đàm v.v., nhằm ngăn chặn âm mưu mở 
rộng chiến tranh của kẻ thù. Tuy 
nhiên dù sự vận dụng đúng đắn sách 
lược và phương pháp cách mạng có 
đem lại những thắng lợi to lớn trong 
từng thời kỷ, Đảng vẫn không bao giờ 
xao lãng các mục tiêu chiến lược, vẫn 
luôn luôn nắm vững quan điềm bạo 
- lực cách mạng và tư tưởng chiến 
lược tiến công, vừa ra sức đánh địch 
bằng mọi hình thức thích hợp, vừa 
không ngừng tăng cường lực lượng 
cách mạng về mọi mặt trong bất kỳ 
tình huống nào đề tiến lên đạt tới 
mục đích cuối cùng là giành lại loàn 
bộ chính quyền cho cách mạng. 


Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội qua mọi giai 
đoạn đấu tranh và trong mọi tình thế, 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào đã 
lãnh đạo hoàn thành cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ trong cả nước. Ngày 
nay, Tô quốc đã được hoàn toàn độc 
lập và đang tiến lên chủ nghĩa xã hội 
thì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội quyện chặt vào nhau, đân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là một. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới bảo đảm cho nền độc 
-lập đân tộc được vững chắc, mới đem 
lại cuộc sống ắm no hạnh phúc cho 
đân tộc và phát huy hết mọi khả năng 
của đân tộc. Đảng thường xuyên tiến 
hành một công tác giáo dục rộng lón 
.cho toàn dân nhận rõ vấn đẻ này, yêu 
nước phải là yêu chủ nghĩa xã hội và 
tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tử đó mà xác định lập trường 
và nhiệm vụ người công dân xã hội 
chủ nghĩa. Mặt khác, với kinh nghiệm 
thực tiễn 9 năm qua, Đảng càng nhận 
thức sâu sắc rằng, trong khi phải nắm 
vững những quy luật phô biến về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, còn phải 
nghiên cứu đầy đủ những đặc điềm 
của dân tộc mình, từ tình hình kinh 
tế, văn hóa, xã hội cho đến lịch sử, 
đất nước, cøn người đề vận dụng sáng 


` 


tạo các kinh nghiệm của thế giới, đưa 
chủ nghĩa xã hội đi vào dân tộc mới 
có thê xây dựng thành công được. 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa được vạch ra trong Đại hội IHII 
của Đảng chính là sự vận dụng đúng 
đắn các quy luật cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội vào hoàn cảnh đặc thù của thời 
kỷ quá độ ở Lào. Hiều rõ và nắm 
vững các đặc điềm của cách mạng Lào 
khi chuyền sang giai đoạn mới trong 
bối cảnh quốc tế và khu vực ngày 
nay, Đảng đã đặt nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc và nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội thành hai nhiệm 0»ụ chiền 
lược, luôn luôn gắn chặt nhau và kết 
hợp chặt chẽ với nhau trong mọi lĩnh 
vực và ở mọi cấp, tử cấp trung ương 
cho đến từng địa phương và xuống 
tận cơ sở. Đối với nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, theo quy luật chung, 
Đăng cũng phải giải quyết các vấn đề 
có tính phồ biến như tăng cường 
chuyên chính vô sản, tiến hành ba 
cuộc cách mạng, thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa.., nhưng nội 
dung, bước đi, quy mô, tốc độ và 
biện pháp tiến hành đều căn cử vào. 
những đặc điềm về tỉnh hình chính trị, 
kinh tế của đất nước và yếu tố thời 
đại đề có sự vận dụng thích hợp. Đảng 
luôn luôn nhận thức rằng: «Bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chỉ nghĩa 
di thẳng lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nèn kinh tế tiều nông còn mang nặng 
tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc là 
con đường rất mới mẻ, hầu như chưa 
có tiền lệ trên thế giới. Con đường đó 
phải trải qua nhiều bước trung gian 
quá độ, theo hai quá trình: cải tạo 
nền kinh tế tự nhiên và đưa sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Phải xây dựng tất cả, xây dựng cả lực 
lượng sẵn xuất và quan hệ sản xuất, 
xây dựng từ cơ sở hạ tầng đến cấu 
trúc thượng tầng... 3. 


Vì vậy, sau khi đã khẳng định 
đường lõi chung trong thời kỳ quá độ, 
Đẳng còn đề ra 4 phương châm cơ 
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bản đề lãnh đạo giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa các nhiệm vụ cụ 
thề trong các lĩnh vực như * kết hợp 
cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng 
là chủ yếu, trong đó xây dựng lực 
lượng sản xuất và đào tạo con người 
mới biết sẵn xuấi kinh doanh, biết 
lĩnh đạo quản lý kinh tế là quan trọng 
nhất”; hoặc đề hướng dần tốc độ và quy 
mô xây dựng như đi từng bước vững 
chắc, kết hợp nhỏ, vừa và lớn, lúc 
đầu nhỏ, vừa là chính; hoặc đề chỉ 
rõ biện pháp và cách làm như: œ kết 
hợp Nhà nước, tập thề và nhân dân 
cùng làm, kết hợp chặt chẽ giữa ba 
lợi ích, vừa nâng cao năng suất lao 
dòng, vừa thực hiện tiết kiệm triệt 
đề». Đảng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề 
chuyển xuống cơ sở, xây dựng cúng 
cố vững chắc ở cơ sở và tử cơ sở mà 
đi lên trên cả ba mặt chính trị, kinh 
tế, quốc phòng an nỉnh, coi đó vừa là 
biện pháp chiến lược, vừa là phương 
hướng chiến lược đề. thực hiện đường 
lối của Dảng trong tình hình đất nước 
hiện nay. 


Từ đường lối chung, Đảng đã đề ra 
- đường lối kinh tế trong giai đoạn mới, 
một cương lĩnh thứ hai của Đẳng. Đây 
cũng là sự vận dụng đúng đắn những 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa: 
xã hội vào thực tế Lào. Xuất phát 
từ vêu cầu phải tiến hành song song 
cả hai nhiệm vụ chiến lược và thực 
hiện đồng thời cả hai quá trình trong 
tình hình đất nước có những thuận 
lợi về tài nguyên, khí hậu, đất đai và 
được sự hợp tác, giúp dỡ của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, Đảng đã đề 
raz phương hướng chiến lược đề tiến 
lên xây đựng một nền kinh tế độc lập và 
xã hội chủ nghĩa ở Lào: Quy định bước 
` đi và hướng phát triển cho toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân, Đẳng đã quyết 
tâm lấy phái triền nông — lâm nghiệp 
làm eơ sở cho phát triền công nghiệp, 
đem công nghiệp phục vụ cho nông — 
lâm nghiệp và giao thông vận tải, xây 
đựng NÔNG — LÂM — CÔNG NGHIỆP 
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thành cơ cấu kinh tế thống nhất ngay 
tử địa phương và cơ sở ?, Trong lĩnh 
vực sẵn xuất và lưu thông phân phối, 
Đẳng xác định * lấy phát triềp sẵn xuất 
là cơ sở, thương nghiệp là mắt xích 
chính, giao thông vận tải là mũi nhọn, 
vàn dụng đồng bộ các đỏn bầy kinh tế 
đề thúc đầy sẵn xuất phát triền, mở 
rộng kinh tế hàng hóa, cải tạo nền 
kinh tế tự nhiên từng bước đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ». Trong khi vẫn còn nhiều 
thành phần kinh tế đang còn có tác 
dụng, Đảng chủ trương “Có chính 
sách sử dụng tốt cả 5 thành phần kinh 
tế đề phát triền sản xuất. nhưng ưu 
tiên xây dựng thành phần kinh tế quốc 
doanh và tập thề đề giữ vai trò chủ 
đạo và tiến lên giữ vai trò thống trị 
trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
quan tâm giúp đỡ.kinh tế gia đình 
của xã viên và cán bộ, công nhân, coi 
đó là một bộ phận thuộc thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa s. Xây dựng 
kinh tế trung ương, đồng thời xây 
dựng kinh tế địa phương và kết hợp 
với nhau thành một cơ cấu kinh tế 
thống nhất, cũng là một phương 
hướng chiến lược của Đẳng đề dạo 


điều kiện xóa bỏ dần sự cách biệt ˆ 


giữa nông thôn và thành thị, giữa các 
vùng trong nước. lrong quan hệ kinh 
tế đối ngoại, Đảng' chủ trương phải 
phát huy cao độ tỉnh thần tự lực tự 
cường, khai thác và tận dụng mọi khả 
năng, tiềm năng của đất nước, đồng 
thời ra sức tranh thủ sự chỉ viện và 
hợp tác kinh tế quốc tế, trước hết là 
dựa hăn vào hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hướng về phỉa đông, đoàn kết liên 
minh và hợp tác toàn diện giữa ba 
nước Đông đương, đoàn kết hợp tác 
toàn diện với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. 


Vận dụng đường lối chung và đường 
lối kinh tế trong giai đoạn mới, Đẳng 
đã lãnh đạo toàn dân đạt được những 
thành tựu to lớn trong cả hai nhiệm 
vụ chiến lược bảo vệ 'Tô quốc và xây 


dựng chủ nghĩa xã hội, điều đó chứng 
minh đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng là hoàn toàn đúng. 
Tuy vẫn còn phải tiếp tục cụ thề hóa 
đường lối thành chính sách, chế độ, 
pháp lệnh với các biện pháp bảo đảm 
đồng bộ, nhất là phải xây dựng một 
cơ chế lãnh đạo, quản lý có hiệu quả 
và phù hợp với yêu cầu thực hiện 


đồng thời sả hai quá trình, nhưng. 


điều căn bản nhất là chủ nghĩa xã hội 
.. đã thật sự đi vào dân tộc, các quy luật 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội đang kết 
hợp với thực tiễn đất nước đề tác 
động trở lại thực tiễn và trở thành 
hiện thực cách mạng. Ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội mãi mãi 
vẫn là ngọn cờ thắng lợi của cách 
mạng Lào, trong giai đoạn cách mạng 
đân tộc dân chủ trước đây cũng như 


trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ. 


nghĩa ngày nay. 


3 — Trải qua hai cuộc kháng chiến 
trong 30 năm chiến tranh liên tục mới 
giành được độc lập dân tộc và ngày 
nay vẫn phải luôn luôn sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc, thắng lợi 
của cách mạng Lào cũng là thẳng lợi 
của đường lõi quân sự, đường lối chiến 
tranh nhân dân 0à quốc phòng —an ninh 
toàn dân, toàn diện của Đảng. 


Hình thành từ khi bắt đầu kháng 
chiến chống Pháp và không ngừng 
được bồ sung hoàn chỉnh qua các giai 
đoạn cách mạng, đường lối quân sự 
của Đảng, một bộ phận của đường lối 
cách mạng, luôn luôn gắn bó hữu cơ và 
phục tùng đường lối chính trị, là sự 
vận dụng đúng đắn sáng tạo quan 
điềm bạo lực cách mạng và khoa học 


quân sự của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 


vào thực tiễn chiến tranh giải phớng 
dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tô quốc 
ở Lào. Xuất phát từ đường lối và yêu 
_cầu của nhiệm vụ cách mạng trong 
từng thời kỳ, căn cứ vào đặc điềm kẻ 
thù, tỉnh hình mọi mặt của đất nước 
và bối cảnh quốc tế, đường lối quân 
sự của Đảng có nội dung cơ bản là 


động viên và -tỗ chức toàn dân đánh 
giặc dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát 
huy sức mạnh của cả dân tộc kết hợp 
với sức mạnh của các lực lượng liên 
mỉnh và sức mạnh thời đại, tiến hành 
đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu 
tranh chính trị và các hình thức đấu 
tranh khác đề đánh thắng kẻ thù xâm 


_ lược, hoần thành nhiệm vụ cách mạng. 


Vận dụng đường lối quân sự trong 
chiến tranh giải phóng dân tộc, với 
quan điềm bạo lực cách mạng là bạo 
lực quần chúng, Đảng đã tiến hành 
xây dựng lực lượng chỉnh trị quần 
chúng rộng rãi đề vừa làm cơ sở cho 
việc xây dựng, phát triền lực lượng vũ 
trang, vừa thường xuyên tiến công 
địch bằng phương thức đấu tranh. 
chính trị. Đồng thời Đẳng hết sức coi 
trọng xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc, bắt đầu từ những đội quân 
du kích ở cơ sở. tiến lên xây dựng 
những đơn vị bộ đội tập trung ở từng 


_địa phương và từng bước hình thành 


quân đội nhân dân thường trực đề eơ 
động tác chiến trên các chiến trường 


.eä nước. Đảng coi lực lượng vũ trang 


là lực lượng trụ cột của Đảng, một 
công cụ chuyên chính sắc bén của 
chính quyền cách mạng, thường xuyên 
chăm lo, giáo dục, rèn luyện, nâng cao 
chất lượng về mọi mặt, đặc biệt là 
không ngừng tăng cường bản chất 
giai cấp công nhân, tăng cường sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đẳng đối với 
quân đội, bảo đảm các lực lượng vũ 
trang luôn' luôn phân biệt đúng bạn 


"thù, gắn bó máu thịt với nhân dân 


lao động các dân tộc và bộ tộc, đoàn 
kết nội bộ và đoàn kết quốc tế chặt 
chẽ, sẵn sàng hy sinh chiến đấu và 
chiến đấu thắng lợi đề hoàn thành các 
nhiệm vụ của Đẳng trong mọi tình 
huống. 

Nắm vững hai lực lượng chiến lược 
và luôn luôn quán triệt tư tưởng 
chiến lược tiến công, Đẳng đã lãnh 
đạo toàn đân tiến hành một cuộc chiến 
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tranh nhân dân sôi nồi và rộng khắp 
trong cả nước với nhiều phương thức, 
hình thức đấu tranh phong phú và 
sáng tạo. Liên tục chủ động tiến công 
địch, đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, 
lấy ít thắng nhiều, lấy chất lượng cao 
thắng số lượng đông, dùng lực lượng 
_nhỏ giành thắng lợi lớn ; kết hợp tiến 
công quân sự với tiến công chính trị, 
kết hợp tác chiến với binh vận và 
nổi đậy của quần chúng; kết hợp 


đánh du kích với đánh tập trung và. 
phối hợp với lực lượng liên mình 


đánh lớn ; đánh địch trên cả hai vùng 
chiến lược, kết hợp bảo vệ vững chắc 
vùng giải phóng với không ngừng 
phát triền tiến công vào vùng địch 
kiêm soát... đó là một số vấn đề về 
tư tưởng chỉ đạo chiến lược và nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân 
dân ở Lào, đã bảo đảm cho cuộc 
kháng chiến của quân đân cả nước 
. không ngừng phát triền thắng lợi, 
càng đánh càng lớn mạnh và chiến 
thắng. Đặc biệt, trong thời kỳ chuẩn 
bị khới nghĩa giành chính quyền trong 
cả nước đề kết thúc giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ, Đảng đã hết 
sức nhạy bén nắm bắt thời cơ lịch sử, 
xem xét trên quan điềm cách mạng 
và khoa học mối quan hệ tác động lẫn 
_ nhau giữa các nhân tố thời cơ và lực 
lượng, thế và lực, sức mạnh tỉnh thần 
và sức mạnh vật chất đề đánh giá 
đúng đắn so sánh lực lượng giữa ta 
và địch, hạ quyết tâm chiến lược 
chính xác. Cuộc khởi nghĩa chính trị— 
vũ trang bằng sức mạnh tông hợp 
của quần chúng cách mạng và áp 
lực của lực lượng vũ trang nhân 
dân kết hợp với binh biến ly khai 
trong hàng ngũ địch và đấu tranh 
pháp lý, đã được chỉ đạo chặt chẽ về 
thời gian và không gian khởi nghĩa, 
về phương thức tiến hành các bước 
đấu tranh nhằm tập trung sức mạnh 
đập tan trước tiên các thế lực phản 


động nguy hiềm nhất, liên tục tiến công: 


vào ý chí và tô chức của địch bằng 
nhiều hình thức, chia cắt lực lượng 
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chúng, dồn chúng vào thế tan rã sụp 
đồ hoàn toàn, cuối cùng đã giành lại 
toàn bộ chính quyền mà không phải 
qua một cuộc nội chiến. Đây là sự 
vận dụng đúng đắn sáng tạo các 
nguyên tắc và nghệ thuật khởi nghĩa 
của Lê-nin, đã đem lại thành công rực 
rỡ kết thúc hoàn toàn thắng lợi cuộc 
đấu tranh lâu đài vì độc lập dân tộc 
và dân chủ của nhân dân Lào. 


Ngày nay, cách mạng đã chuyền 
sang giai đoạn mới với hai nhiệm vụ 
chiến lược: bảo vệ Tồ quốc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đứng trước 
các kẻ thủ đang câu kết nha tiến hành 
các hoạt động phá hoại nhiều mặt và 
đe dọa gây chiến tranh xâm lược, 
trong khi nhân dân đã làm chủ đất 
nước và đã xây dựng được những cơ 
sở đầu tiên của chủ nghĩa xã hội, 
đường lối quân sự của Đẳng đã có 
những bước phát triền mới. Đẳng chủ 
trương phải kết hợp quốc phòng với 
an ninh làm mội, phối hợp chặt chẽ 
giữa ba mặt chính trị, quân sự› kinh 
tế đề củng cố an ninh toàn diện từ cơ 
sở và xây dựng một thế trận chiến 
tranh nhân dân địa phương vững chắc, 
tích cực xây dựng các lực lượng vũ 
trang — an nỉnh vững mạnh toàn điện 
với một quân đội thường trực có chất 
lượng cao, số lượng thích bợp, trang 
bị mạnh, tiến dần lên chính quy hiện 
đại và một lực lượng vũ trang quần 
chúng rộng khắp. ở eơ sở, đi đôi với 
một lực lượng an ninh” trong sạch, 
tỉnh thông nghiệp vụ và đoàn kết 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ 
trang; kết hợp quốc phòng với kinh 
tế, quân sự địa phương với kinh tế địa 
phương, từng bước xây đựng hoàn. 
chỉnh hậu phương chiến lược và hậu 
phương tại chỗ ; phát huy sức mạnh 
của toàn dân và toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản kết hợp với sức 
mạnh liên minh chiến đấu ba nước 
Đông đương. sức mạnh đoàn kết hợp 
tác toàn diện với Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa tạo thành sức 


¬ 


mạnh tồng hợp đập tan mọi hoạt động 
phá hoại nhiều mặt của địch và sẵn 
sàng chiến đấu đánh bại mọi cuộc chiến 
tranh xâm lược của kẻ thù với bất kỷ 
quy mô nào. Đó chính là nội dung 
đường lối quân sự của Đẳng trong 
giai đoạn mới, đường lối quốc phòng — 
an ninh toàn dân, toàn diện và chien 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, đã 
được thử thách trong 9 năm qua và 
đã làm thất bại một bước quan trọng 
âm mưu chiến lược làm suy yếu đề 
tiến lên xâm lược, thôn tính Lào của 
chủ nghĩa bành trướng Trung quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế 
lực phản động quân phiệt cực hữu 
Thái lan. -ˆ 


3 — Thẳng lợi của cách mạng Lào 
còn là thẳng lợi của đường lõi liên 
mình chiến lược, liên minh'chiền đầu 
bà đoàn kết quốc tế của Đảng. 


Chiến đấu trong thời đại mà chủ 
nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi một 
nước và trở thành hệ thống thế giới, 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào luôn 
luôn nhận thức rằng liên minh chiến 
lược và liên minh chiến đấu giữa các 
lực lượng cách mạng trên thế giới và 
ở trong từng khu vực đề đánh bại 
chủ nghĩa đế quốc và các liên minh 
phần động của chúng là một quy luật 
khách quan của thời đại, nhất là đối 
với các lực lượng cách mạng cùng Ở 
trong một khu vực vốn đã có những 
mối quan hệ lịch sử và địa lý từ lâu 
đời. Trong cương lĩnh đầu tiên của 
mình, Đẳng đã xác định «cách mạng 
Lào là một bộ phận của cách mạng 
Đông dương và cách mạng thế giới 3, 
đặt sự nghiệp đấu tranh của nhân dân 
Lào trong sự nghiệp đấu franh chung 
của nhân dân ba nước Đông đương 
cùng chung cảnh ngộ mất nước và 
củng một kẻ thủ, cũng như trong sự 
nghiệp rộng-lớn của giai cấp công 
nhân và nhân dân toàn thế giới đấu 
tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội do Liên xô vĩ đại 
làm trụ cột và là chỗ dựa vững chắc, 


coi đó là một tất yếu lịch sử, một 
nhân tố thắng lợi không thề thiếu 
được của cách mạng Lào. 


Đường lối quốc tế của Đảng nhân 
dân cách mạng Lào trước hết là đường 
lối đoàn kết liên minh chiến đấu toàn. 
điện giữa cách mạng ba nước Lào — 
Việt — Cam-pu-chia trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, gắn chặt chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản và kết hợp đúng đắn lợi 
ích cách mạng của mỗi nước với lợi 
ích cách mạng chung của ba nước và 
lợi ích cách mạng thế: giới. Chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế cũng như chủ nghĩa 
bành trướng Trung quốc luôn luôn 
coi Đông dương là một. chiến trường 


thống nhất, một mắt xích quan trọng 


trong chiến lược toàn cầu phản cách 
mạng và chiến lược châu Á — Thái 
bình dương của chúng. Kinh nghiệm 
lịch sử trong hơn một thế kỷ qua Ở 
Đông đương đã chứng mỉnh rằng bất 
kỳ một kẻ thủ nào khi đã đặt chân lên 
được một nước này, đều tìm cách xâm 
lược hai nước kia và ngược lại, mỗi 
tồn thất của cách mạng ở mỗi nước 
đều tác động nguy hại đến cả khu 
vực. Vi vậy, chỉ có liên minh và phối 
hợp chiến đấu chặt chẽ giữa cách mạng 
ba nước,mới có thề chống lại có hiệu 
quả và đánh bại các chiến lược xâm 
lược bành trướng của các kẻ thù. | 


Được xây dựng từ khi Đẳng cộng 


sản Đông dương ra đời, liên minh 


cách mạng giữa ba nước Lào — Việt 
nam — Cam-pu-cehia đã phát huy mạnh 
mẽ sức mạnh của mỗi nước và cả ba 
nước, kết hợp với sức mạnh thời đại 
giành được những thắng lợi hết sức 
to lớn trong sự nghiệp kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, cuối cùng 
đã khôi phục được nền độc lập dân 
tộc của cả ba nước cùng trong năm 
1975 lịch sử. Mặc dù tập đoàn phẩn 
động trong giới cầm quyền Bắc kinh 
đã tìm mọi cách hạn chế, ngăn cắn 
và lợi dụng thắng lợi của cách mạng 
ba nước, đặc biệt đã đưa bọn tay sai 
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vào cướp quyền lãnh đạo ở Cam-pu- 
chia nhằm thực hiện chính sách diệt 
chủng và âm mưu bành trướng của 
Trung quốc, tuy có gây nhiều khó 
khăn tôn thất cho cách mạng trong 
khu vực, nhưng bọn chúng cũng không 
thề đảo ngược được tình hình ở Cam- 
pu-chia và cách mạng ba nước văn 
đoàn kết tiến lên lớn mạnh hơn bao 
giờ hết. 

Ngày nay, cả ba nước Lào — Việt 
nam — Cam-pu-chia đều đã giành 
được độc lập dân tộc và cùng đi lên 
chủ nghĩa xã hội, lên minh cách mạng 
ba nước đã có một thế chiến lược 
mới với những sức mạnh mới to lớn 
hơn trước nhiều, càng có thêm điều 
kiện và khả năng liên minh, hợp tác, 
"giúp đỡ nhau toàn diện. Mặt khác, 
trong giai đoạn mới này, kẻ thù trực 
tiếp, nguy hiềm nhất của cách mạng 
ba nước là chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền nước lớn Trung quốc đang câu 
kết với đẻ quốc Mỹ và các thế lực 
phản động cực hữu khác điên cuồng 
chống phá toàn diện cách mạng ba 
nước Đông dương — một trở ngại 
chủ yếu đối vỡi âm mưu bành trướng, 
làm bá chủ Đông Nam Á của Trung 
quốc. Sự liên minh giữa cách mạng 
ba nước đề tập trung sức mạnh đánh 
bại kể thù mới ngày nay chẳng những 
là một tất yếu lịch sử, mà còn là vấn 
đề sống còn đối với vận mệnh của cả 
ba dân tộc. 


Vì vậy, đường lối liên minh của 
Đảng nhân dân cách mạng Lào trong 
giai đoạn mới là «ra sức củng cố và 
tăng cường tình đoàn kết chiến đấu, 
mối quan hệ đặc biệt Lào — Việt nam, 
Lào — Việt nam — Cam-pu-chia trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
của nhau, bình đẳng và tin cậy nhau; 
hợp tác toàn diện, lâu đài và giúp đỡ 
nhau trên tình đồng chí nhằm phát 
huy sức mạnh tồng hợp của ba nước 
phục vụ công cuộc bảo vệ độc lập 
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đân tộc và xây đựng chủ nghĩa xã 
hội ở mỗi nước, củng nhau giữ vững 
vị trí tiên đòn của chủ nghĩa xã hội 
ở Đóng Nam Á, vì hòa bình, an ninh 
và hợp tác ở khu vực này và trên 
thế giới”. Thực hiện đường lối liên 
mình này nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào đã ký Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác với nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, đặt cơ sở 
chính trị và pháp lý vững chắc cho 
sự liên minh, hợp tác toàn điện và 
lâu đài giữa hai Đảng và hai Nhà 
nước. Hàng loạt Hiệp định hợp tác 
được ký kết sau đó giữa hai nước và 
ba nước trên nhiều lĩnh vực, với các 
hình thức hội nghị thường kỳ cấp 
cao, cấp bộ trưởng và giữa các Ủy 
ban Hợp tác kinh tế — văn hóa... đã 
đưa- quan hệ đặc biệt giữa ba nước 
ngày càng đi vào chiều sâu và phát 
huy hiệu quả to lớn về mọi mặt,.nhất 
là trên các lĩnh vực chỉnh trị — ngoại 
giao, kinh tế — văn hóa, khoa học — 
kỹ thuật. 

Với đường lối đúng đắn của ba 
Đảng anh em, liên minh cách mạng 
ba nước Lào — Việt nam — Cam-pu- 
chia đã không ngừng phát triền vững 
chắc, thế và lực của cách mạng mỗi 
nước và ba nước lớn mạnh chưa từng 
có, cục diện chính trị trên bán đảo 
Đông dương ngày nay tốt đẹp hơn 
bao giờ hết. Trong sự nghiệp vĩ đại 
và thắng lợi vẻ vang đó, dân tộc Việt 
nam anh hùng đã luôn luôn coi sự 
nghiệp cách mạng của hai dân tộc 


Lào — Cam-pu-chia anh em như của. 


chính mình, bất chấp mọi hy sinh 
gian khô, luôn luôn đứng vững trên 
tuyến đầu của cuộc đấu tranh chung, 
đương đầu thắng lợi với mọi thế lực 
thực dân, đế quốc, bành trướng, rất 
xứng đáng là lực lượng trụ cột của 
cách mạng ba nước Đông dương, lực 
lượng nòng cốt của liên minh chiến 
đấu giữa ba dân tộc. Đẳng nhân dân 
cách mạng Lào đánh giá rất cao và 
biết ơn sâu sắc công lao to lớn của 


đân tộc Việt nam anh em, đồng thời 
cũng rất tự hào đã đóng góp phần 
xứng đáng của mình vào thắng lợi vi 
đại của cả ba dân tộc. Càng vui mừng 
và tự hào về những thành tựu thần 
kỳ của liên minh cách mạng ba nước 
ngày nay, Đảng lại càng tưởng nhớ 
đến công ơn trời biền của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu, Người thầy vi 
đại của cách mạng ba nước Đông 
dương, Người đã đem ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin soi đường và 
dđìu đắt cả ba dân tộc Lào — Việt 
nam — Cam-pu-chia đi đến thắng lợi 
hoàn toàn và đoàn kết ruột thịt một 
nhà ngày nay. Người đời đời sống 
mãi trong sự nghiệp cách mạng ba 
nước Đông dương cũng như trong sự 
nghiệp*đấu tranh của các dân tộc bị 
áp bức trên toàn thể giới. 


Trong liên minh cách mạng ba 
nước, mối quan hệ giữa cách mạng 
Lào với cách mạng Việt nam lại càng 
đặc biệt hiếm có. Từ cuối những năm 
20 của thế kỷ này, Lào đã là một 
hướng mà đồng chí Hồ Chí Minh 
vĩ đại đã chọn đề truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào Đông đương. 
Sau khi Đẳng cộng sản Đông dương 
ra đời, các chiến sĩ cộng sản Việt nam 
-đã không nề lao tù gian khô đưới chế 
độ thống trị hà khắc của bọn thực 
dân, kiên trì đi vào các tầng lớp quần 
chúng ở Lào tuyên truyền vận động 
cách mạ›:g, bồi dưỡng giúp đỡ các lực 
lượng có xu hướng yêu nước tiến bộ, 
sau này đã cùng với toàn đàn làm nên 
cuộc khởi nghĩa Tháng 8-1945 ở Lào, 
Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp — Mỹ xâm lược, nhân dân Việt 
nam đã luôn luôn kề vai sát cánh, 
nhường cơm sẻ áo, hy sinh biết bao 
xương máu của nhiều thế hệ đề giúp 
đỡ và cùng với nhân dân Lào chiến 
đấu chống kể thù chung cho đến khi 
toàn thắng. Ngày nay, mặc dùủ còn 
đang phải chiến đấu chống cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt và lấn 


chiếm biên giới của bọn bành trướng 
Trung quốc cầu kết với để quốc Mỹ, 
đồng thời văn đang thắt lưng buộc 
bụng đề xây dựng, phát triền nền kinh 
tế đất nước, nhân đân Việt nam vẫn 
tiếp tục chia sẻ sức người, sức của và 
cả xương máu của mình đề đóng góp 
vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của cách mạng Lào. 
Sự hợp tác đầy tình nghĩa đồng chí 
anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân hai nước trên mọi lĩnh vực với 
những phương thức phong phú và có 
hiệu quả, tử phương thức chuyên gia 
và quãn tình nguyện dến phương thức 
hợp tác lao động và kỹ thuật đề khai 
thác tiềm năng đât nước, kết hợp với 
phương thức kết nghĩa toàn điện giữa 
các địa phương hai nước với nhau, 
đã góp phần rất quan trọng tạo nên 
một thể chiến lược vững chắc và phát 
triển mạnh mẽ các nhân tố chủ quan 
của cách mạng Lào trong giai đoạn 
mới. Truyên thống đoàn kết liên 
minh chiến đâu mẫu mực, trong sáng 
thủy chung giữa hai dân tộc ngày nay 
lại càng nở hoa kết trái rực rỡ hơn 
bao giờ hết. *®Uống nước nhớ nguồn », 
nhân dân Lào từ thế hệ này đến thế 
hệ khác mãi mãi ghi lòng tạc đạ sự 
hy sinh vô bờ bến, sự đóng góp cao 
cả của nhân dân Việt nam anh em đối 
với sự nghiệp cách mạng Lào. Đoàn 
kết với Việt nam, luôn luôn là đường 
lối chiến lược, là tỉnh cảm thiêng 


"liêng, là nghĩa vụ quốc tế quang vinh 


của Đẳng, Nhà nước và nhân dân Lào, 
ngày nay còn là phương châm hành 
động trong toàn bộ hoạt động của mọi 
tô chức Đảng, chính quyền, đoàn thê 
quần chúng, là một trong những tiêu 
chuần rèn luyện đạo đức phầm chất 
cách mạng của đẳng viên, cán bộ ở 
mọi cấp. Toàn Đẳng và toàn dân Lào 
quyết đem hết công sức, máu xương 
mình đề bảo vệ và tăng cường hơn 
nữa mối quan hệ đoàn kết tình sâu 
nghĩa nặng đó, không cho phép bất 
cứ một thế lực nào xâm phạm đến di 


.“ 
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sản thiêng liêng đã được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại và hai Đẳng, hai dân 
tộc xây dựng, bồi đắp nên trong hơn 
nửa thế kỷ qua. 

Trong khi thực hiện liên minh 
chiến đấu toàn điện với hai nước Việt 
nam — Cam-pu-chia anh em, Đảng 
nhân dân cách mạng Lào vẫn luôn 
luôn xác định cách mạng Lào là một 
bộ phận của cách mạng thế giới, gắn 
liền với sự nghiệp đấu tranh vì độc 
lập đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội của giai công nhân' và nhân loại 
tiến bộ ngày nay. Thắng lợi của cách. 
mạng Lào là một đóng góp vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới, đồng thời 
cũng là thành qnả đấu tranh của cách 
"mạng thế giới. Thắng lợi đó không 
tách rời sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp 
đỡ to lớn của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và bè bạn khắp năm 
châu mà trước hết là của Liên xÔ vĩ 
đại, lực lượng trụ cột vững chắc của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, thành 
trì của cách mạng, hòa bình và an 
ninh thế giới trong thời đại ngày nay. 
Chỉnh là đi theo con đường do Lê-nin 
và Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra 
mà Đẳng và nhân dân Lào đã hoàn 
thành thắng lợi cuộc cách mạng dân 
tộc, dân chủ, lập 'nên nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào trở thành một 
thành viên của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay. Trên mọi chặng 
đường đấu tranh lâu dài gian khô, 
Đảng và nhân dân Lào luôn luôn được 
Liên xô tích cực ủng hộ, chỉ viện và 
ngày nay lại hết lòng, hết sức giúp 
đỡ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào trẻ tuổi thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ Tô quốc và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của mình. Đảng, Nhà nước và toàn 
dân Lào mãi mãi ghỉ nhớ với lòng 
biết ơn chân thành sâu sắc nhất sự 
giúp đỡ quốc tế xã hội chủ nghĩa to 
lớn, hào hiệp, vô tư và có hiệu quả 
đó của Đẳng, Nhà nước và nhân dân 
Liên xô vĩ đại. 

Đại hội thứ IHII của Đảng đã khẳng 
định “Đoàn kết và hợp tác toàn diện 
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với Liên xô và Cộng đồng xã hội chủ ˆ 


nghĩa là chính sách lâu dài, kiên định 
và có tính nguyên tắc của Đẳng và 
Nhà nước, là một vấn đề có tính quy 
luật quyết định thành công của sự 
nghiệp bảo vệ Tồ quốc và xây đựng 
chủ nghĩa xã hội ở Lào »s. Trong tình 


hình thế giới căng thẳng và phức tạp - 


hiện nay, giữa lúc các thế lực phản 
động quốc tế đo đế quốc Mỹ cầm đầu 
đang âm mưu điên cuồng phản kích 
lại cách mạng, tập trung mũi nhọn 
chống Liên xô và đe đọa gây chiến 
tranh hạt nhân, Đảng nhân dân cách 
mạng Lào cho rằng nhiệm vụ đoàn 
kết với Liên xô, ủng hộ những cố gắng 
không mệt mỏi của Liên xô đấu tranh 
cho hòa bình và an nỉnh của các dân 
tộc càng là một nhiệm vụ chiến lược 
cấp bách hơn bao giờ hết của các 
đẳng cộng sẵn và công nhân trên thế 
giới. Cùng với hai Đảng và nhân dân 
hai nước Việt nam — Cam=-pu-chia anh 
em, toàn Đẳng và toàn dân Lào quyết 
tâm ra sức bảo vệ và tăng cường các 
quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện 


_với Liên xô và cộng đồng xã hội chủ 


nghĩa, coi đó là nguyên tắc chiến 
lược, là một trong những nhân tố bảo 
đảm thắng lợi của cách mạng ba nước 
Đông dương cũng như của cách mạng 
Lào. 

Trong khi thực hiện liên minh và 
đoàn kết quốc tế, Đẳng vẫn chủ trương 
luôn luôn đề cao ý thức tự lực, tự 
cường, phát huy cao độ nỗ lực chủ 
quan của dân tộc mình. Càng phát huy 
được sức mạnh dân tộc bao nhiêu thì 
càng tranh thủ được sự đồng tình ủng 
hộ và giúp đỡ quốc tế bấy nhiêu và 
cũng chỉ có trên cơ sở phát huy được 
sức mạnh và nỗ lực chủ quan của dân 
tộc mới có thề tiếp thu và sử dụng có 
hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế. Trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng Lào 
qua các giai đoạn kháng chiến trước 
đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày 
nay, Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
đã luôn luôn giữ vững độc lập, tự 


chủ về đường lối, dựa trên cơ sở 
vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề 
của cách mạng Lào. kết hợp với nghiên 
cứu, học tập kinh nghiệm, của các 
đảng anh em một cách có chọn lọc, 
không mgừng động viên và tồ chức 
toàn đân phát huy cố gắng chủ quan 
cao nhất của mình trong chiến đấu và 
lao động đề kết hợp với sức mạnh liên 
mình chiến đẫu ba nước Đông đương 


và sự chị viện quốc tế hoàn thành 


thẳng lợi các nhiệm vụ của cách mạng 
_Lào, đồng thời đóng góp cho sự nghiệp 
cách mạng Đông Do ai 2 và thể giới, 

Thời dại ngày nay là thời đại dấu 
tranh quyết liệt giữa hai hệ thống xã 
hội đổi lập trên mọi lĩnh vực. Trước 
các thắng lợi vĩ đại của ba dòng thác 
cách mạng, chủ nghĩa đế quốc, chú 
nghĩa bành trướng và các thế lực phản 
- động quốc tế khác lưôn luôn tìm mọi 
cách chia rẽ, phá hoại, làm suy yếu 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa và các 
phong trào cách mạng trên thể giới 
và ở từng khu vực, mà trước hệt là 
tập trung mọi cố gắng của chúng đề đả 
kích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa hỏng phá hoại tr tưởng và nội 
bộ các nước xã hội chủ nghĩa và phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
linh nghiệm lịch sử đấu tranh cách 
mạng trên thể giới cũng như ở Dông 
dương đã chứng minh rằng, đề bảo 
đảm giữ vững và không ngừng tăng 
cường các quan hệ liên mình, đoàn kết 
quốc tế, các Đảng và các iực lượng 
cách mạng phải luôn luôn cảnh giác 
và nhạy bén, kiên quyết đập tan mọi 
âm mưu thủ đoạn chia rẽ, phá hoại 
của mọi kẻ thủ, kiên quyết loại trừ 
mọi khuynh hướng tư tưởng xa lạ với 
chủ«qghTa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa trong nội bộ. 
đặc biệt là cac biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản, cbủ nghĩa dân tộc cực 


đoan và hẹp hòi-chủ nghĩa cơ hội và. 


thực dụng đưới mọi màu sắc. Những 
-biều hiện tư tưởng đó, dù ở đạng nào 


và với mức độ nào, trước sau rồi cũng 
bị kẻ thủ lợi dụng gây tồn thất cho 
phong trào cách mạng chung và làm 
hại chính ngay lợi ích của đân tộc 
mình. _ 

Trên đây là những vấn đề cơ bản 
nhãt về đường lỗi lãnh đạo cách 
mạng Lào của Đẳng. Thắng lợi của 
cách mạng Lào trong 30 nănr qua là 
đo nhiều nhàn tố tạo thành, 
đường lỗi lãnh dạo đúng 
Đẳng là nhàn tố quyết 
Nắm vững ngọn cờ ĐỘC 


nhưng 
đẳn của 
định nhất, 
LẬP DAN 


TỘC và CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
của thời đại làm nền tầng cho 
mọi chiến lược, sách lược qua các 


giai đoạn cách mạng; có một đường 
lôi quân sự đúng đề đập tan bạo lực 
vũ trang phần cách mạng của những 
kẻ thủ lớn mạnh ; thực hiện liên mình 
và đoàn Rết quốc tế trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa đề tăng cường. 
sức mạnh cho dân tộc trong sự nghiệp 


_ CỨUH nước, giữ nước và dựng nước — đó 


là những kinh nghiệm lớn về sự lãnh 
đạo thành công của Đẳng nhân dân 
cách mạng lào trong 30 năm qui và 
ngày nay văn còn giữ nguyên ý nưhĩa 
thực tiền và thời sự của nó NO HE, g1A!I 
đoạn cách mạng mới, 


* 

Ba mươi năm là một thời gian rãi 
ngắn so với lịch sử một đân tộc: 
Nhưng chính trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi đó. dân tộc Lào đã viêt nên 


| những trang sử oanh liệt về vàng nhất” 


của mình : chiến thẳng, các kứ thủ xâm 
lược, đập tan sự thống trị của các 
gini cấp bóc lột tay sai đê quốc. xây 
dựng nên một Nhà nước chuyên chính 
vô sản với những cơ sở đầu tiên của 
chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên. nhân 
dân các dân tộc và bộ tộc Lào đã được 
quyền làm chủ đất nước, làm chủ 
cuộc sống của mình. Một xã hội mới 
đang hình thành với những lực lượng 


: 3: 


sản xuất và quan hệ sản xuất mới, 
với một nền văn hóa mới và những 
con người mới. Nền kinh tế nghèo nàn 
lạc hậu cũ đang được tích cực cải tạo 
và đã có những bước tiến mạnh mẽ 
trên mọi lĩnh vực sản xuất, sự nghiệp 
văn hóa giáo dục phái triền vượt bậc, 
cuộc sống của nhân dân lao động các 
dân tộc và bộ tộc tuy ván còn khó 
khăn nhưng không còn bị giam hãm 
trong cảnh thiếu ăn, bệnh tật, dốt nát 
như xưa- Đất nước nở hoa với những 
tấm gương lao động quên mình và 
chiến đấu dũng cảm của những tập 
thề và cá nhân anh hùng trong sự 
nghiệp bảo vệ .và xây dựng Tô quốc 
xã hội,chủ nghĩa của mình. 


Tất nhiên, con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội không chỉ có thuận lợi, 
bằng phẳng. Các kể thù ở ngay cạnh 
nách vẫn ngày đêm tìm cách phá hoại 
_mọi thành quả cách mạng và đe dọa 
"gày chiến tranh xâm lược. Từ mội 
nền kinh tế tiều nông còn mang nhiều 
tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
khó khăn gian khô còn dang chồng 
. chất. Cuộc đấu tranh đề giải quyết 
vấn đề ®%ai thắng ai» giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 


chủ nghĩa quyện chặt với cuộc đấu 


tranh bảo vệ Tô quốc và còn đang 
diễn biến phức tạp, quyết liệt lâu dài. 


Nhìn thẳng vào hiện thực trước 
mắt và tin tưởng vững chắc vào tương 
lai tươi sáng, Đẳng nhân đân cách 
mạng Lào quyết tâm tập trung sức 
mạnh của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính và sản, kết hợp với sức mạnh 
của sự liên minh, đoàn kết và hợp tác 
quốc tế xã hội chủ nghĩa giữa các 
nước anh em, ra sức khắc phục mọi 
khó khăn trở ngại, kiên quyết đưa 
đất nước mạnh mẽ tiến theo quy luật 
phát triền của thời đại. Chân lý sáng 
ngời của chủ nghĩa Mác — I.ê-nin và tư 


3ã 


tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
mãi mãi dẫn đường cho cách mạng 
Lào vững bước tiến lên. Sức 
mạnh của một dân tộc kiên cường bất 
khuất °dưới sự lãnh đạo của một đảng 
Mác — Lê-nn chân chính đã từng 
chiến thắng bọn để quốc xâm lược 
trong những hoàn canh cực kỷ khó 
khăn gian khô, ngày nay nhất định 
cũng sẽ chiến thắng nghèo nàn lạc 
hậu, xây dựng thành công một xã hội 
ấm no hạnh phúc trong một nước xã 
hội chủ nghĩa phồn vinh. 

Nhân dịp kỷ niệm thứ 30 ngày 
thành lập Đảng nhân dân cách mạng 
Lào, thay mặt toàn Đảng và toàn dân 
Lào, tôi xin gửi qua Tạp chí Cộng sản 
Việt nam những tình cảm đoàn kết 
gắn gó đồng chí anh em thắm thiết 
nhất đến nhân dân Việt nam anh hùng. 
Một lần nữa xin chân thành cắm tạ 
sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ tận 
tình và đầy hiệu lực của Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và quân đội nhân 
dân Việt nam đối với sự nghiệp cách 
mạng Lào trong suốt mấy chục 
năm qua Í 


Kính chúc nhân dân Việt nam anh 
em, đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt nam, đứng đầu là đòng chí 
Tổng bí thư Iê Duầa kính mến, hoàn 
thành thắng lợi các Inụe tiêu của Đại 
hội thứ V, lập những thành tích xuất 
sắc trong chiến đấu và sản xuất đề 
kính đầng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại nhân địp kỷ niệm 95 năm ngày: 
sinh của Người và chào mừng ¡0 năm 
hoàn toàn giải phóng và thống nhất 
Tỏ quốc, 40 năm Cách mạng Tháng 
Tám thành công với sự ra đời của 
nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa.Việt 
nam ngày nay. lực lượng trụ cột và 
nòng cốt kiên cường của liên minh 
cách mạng ba nước Đông dương 


chúng ta. 


Về sự hợp tác kinh tế, văn hóa giữa ba 
nước Đông dương trong giai đoạn mới 


ĐẶNG THÍ 


ỘI nghị cấp cao Lào — Cam-pu- 
chia — Việt nam tháng 2 năm 1985 

ở thủ đô Viêng chăn đánh dấu 
bước phát triền mới trong quan 
hệ giữa ba nước..Hội nghị đã nhất 


trí nêu lên mục đích, nguyên tắc và. 


phương hướng lớn của sự hợp tác 
toàn điện, trong đó hợp tác kinh tế, 
văn hóa là một trong những nội dung 
chủ yếu nhất của quan hệ hợp tác 
giữa ba nước từ đó về sau, nhằm xây 


dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của. 


- chủ nghĩa xã hội, củng cố hơn nữa 
nền độc lập đân tộc và không ngừng 
nâng cao đời sống nhân đân của mỗi 
nước. 


Thực hiện quyết định của Hội nghị, 
mỗi nước đã thành lập Ủy ban hợp 
tác kinh tế, văn hóa đề giúp Hội đồng 
bộ trưởng nước mình quản lý thống 
nhất mọi công~*việc hợp tác kinh tế, 


văn hóa và khoa học kỹ thuật với. 
hai nước anh em. Từ tháng 7 năm. 


1983, hội nghị Chủ nhiệm Uy ban hợp 
tác ba nước đã tiến hành đều kỳ và 
đã thỏa thuận những phương hướng 
lớn của chương trình hợp tác kinh 
tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật 
trong những năm 80, những nguyên 
tắc củ một số chính sách nhằm thúc 


đầy công việc hợp tác đang tiến hành: 


giữa ba nước. 


* 


Trải qua hơn nửa thế kỷ đẫu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Đông dương trước đây và 
đảng cách mạng chân chính của mỗi 
nước hiện nay, ba dân tộc Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia đã xây đắp nên tình 


“đoàn kết chiến đấu và mối quan hệ 


hữu nghị đặc biệt, một truyền thống 
quý báu, một sức mạnh vô địch chiến 
thắng mọi kẻ thủ. Thực tiễn cách, 
mạng ở ba nước Đông đương ngày 
càng chứng minh rằng: bảo vệ tình 
đoàn kết và tăng cường sự hợp lác 
giúp đỡ lẫn nhau là vấn đề có ý nghĩa ˆ 
sống còn đối với vận mệnh của mỗi 
nước, là quy luật tồn tại và phát triền 
của cả ba nước. 


Sau khi ba nước được hoàn toàn 
giải phóng, quan hệ giữa ba nước đã 
trở thành quan hệ giữa ba quốc gia 
độc lập, có chủ quyền, tự nguyện liên 
minh với nhau ngày càng toàn diện 
và chặt chẽ trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, theo những nguyên tắc : hoàn 
toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thồ và lợi 
ích đân tộc của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác 
với nhau theo tỉnh thần anh em, 
bình đẳng và cùng có lợi, nhằm giúp 
đỡ nhau xây dựng thành công chủ: 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
nền độc lập của mỗi nước. Đây là 
quan hệ kiều mới giữa các quốc gia 
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độc lập có chung lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa trong thời đại ngày nay. 


Lê-nin đã từng cho rằng nhiệm vụ 
tuyệt đối của giai cấp vô sẵn không 
chỉ là giành độc lập dân tộc mà còn 
phải xóa' bố mọi đặc quyền của dân 
tộc này đối với dân tộc khác, thực 
hiện bình đẳng dân tộc, trước hêt là 
bình đăng về chính trị, kinh tế, văn 
hóa... Vì vậy, mỗi nước ở Đông dương 
XxâY đựng cho mình một nền kinh tế 
đân tòc vững mạnh, là tạo nên tìng 
vững chắc cho mới quan hệ đặc biệt 
và tỉnh đoàn kết chiến dầu giữa nhàn 
dàn ba nước. 


Trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, ba nước Việt nam, Lào, Cam- 
pu-chia có những diềm chung cơ bản 
giống nhau. Trước hết, ba dân tộc 
đều có chung mục tiêu chính trị, có 
đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê¬nin 
lãnh đạo, có đường lối đúng đắn 
thấm nhuần tỉnh thần quốc tế vỏ'sản 
trong sáng, có thực tiễn được thử 
thách và truyền thống hợp tác trong 
cách mạng dân tộc chống chủ nghĩa 
đẻ quốc; Ba nước đêu đang thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
Về mặt + hội, ba nước có sự gần gũi 
nhau về phong tục tập quán, không 
chênh lệch nhau nhiều về trình độ 
sản xuất, trình độ văn hóa và mức 
sống. Về tự nhiên, ba nước cùng ở 
trên bán đảo Đông đương, trên một 
khu vực có kiến tạo địa chất mà các 
điều kiện sinh khoáng có nhiều nét 
giống nhau, có điều kiện tương tự về 
thấm thực vật, về khí tượng, thủy 
văn; có đường giao thông nối liền. 
Về kinh tế, ba nước đều có thế mạnh 
của nền nông nghiệp nhiệt đới, có 
nhiều loại sẵn phầm mà các nước 
khác hiếm hay không có. Về mặt dõi 
ngoại, cả ba nước đều có chung những 
đồng mình chiến lược là Liên xô và 
các nước khác trong công đồng xã hội 
chủ nghĩa, đồng thời cùng có chung 
ké thù trực tiếp là chú nghĩa bành 
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thác đáng kê; 


- đôi đào, 


trưởng, bá quyền Trung quốc câu kết 
với để quốc Mỹ. Khó khăn 'chung lớn 
nhất là cả ba nước đều đang ở trình 
độ sản xuất nhỏ, lại từng bị chiến 
tranh liên miền tàn phá, và đều đang 
đứ nụ trước nhiệm 0ụ to lớn là chuyền 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hỏi chủ nghĩa, bỏ qua giai đôạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa. Những đặc 
điềm đó quy định mối quan hệ hữu 
cơ giữa ba nước; đồng thời cũng là 
những nhân tố làm cơ sở cho việc 
xúc định chiến lược hợp tác kinh tế, 
văn hóa chung cho cả ba nước. 


Tuy nhiên những điềm chung nói 
trên không phủ định những mặt 
mạnh, mặt vếu riêng của mỗi nước. 


Ldo có nhiều đất tốt với khoảng 
4 triệu héc ta đất nông nghiệp, 12 triệu 
héc ta rừng, có trữ lượng lớn về 
khoáng sản, làm sản và tiềm năng 
thủy diện nhưng chưa được khai 
nên kinh tế phô biến 
là tiều nông, tự cấp tự túc ở từng 
vùng, không có biền, giao thông vận 
tải rât khó khăn; thiếu lao động và 
cắn bọ kỹ thuật; thiếu hàng 'tiêu 
dùng. 


Cam-pu-chia đất rộng, có biền và 
tiềm năng phong phú về nông nghiệp. 
lâm nghiệp, thủy điện, cá nước ngọt... 
nhưng Cam-pu-chia cũng đang ở 
trình độ kinh tế tiều nỏng, phụ thuộc 
nhiều vào thiên nhiên, diện tích trồng 
lúa chửa được khôi phục hết, thiếu 
sức kéo; đường sá hư hỏng nhiều, 
thiếu hàng tiêu dùng và rất thiếu 
cán bộ. 


nguồn lao động 
tài nguyên phong phú, đội 
ngũ cản bộ đông hơn, trình độ kinh 
tế phát triền hơn về một số mặt, cớ 
một số cơ sở nghiên cứu khoa học 
đáng kề... Tuy nhiên, Việt nam cũng 
đang ở trình độ về cơ bản còn là sản 
xuất nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật còn 
nghèo nàn, lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, tiềm năng về lao động, đất 


Việt nưmn có biền, 


` 
% 


đai và tài nguyên khác chưa được 
khai thác đúng mức..." 


Việc mở rộng hợp tác kinh tế, *ăn 
hóa. Khoa học kỹ thuật giữa ba nước 
trong giai đoạn hiện nay vừa là sự 
phát triền tất yếu của các mối quan 
hệ truyền thống, vừa là yêu cầu đề 

- phát triền nhanh nền kinh tế mỗi 
nước. Bằng việc hợp tác kinh tế, văn 
hóa, các thuận lợi và tiềm năng sẵn 
có cửa mỗi nước sẽ được phát Huy, 
tạo ra khả năng tồng hợp to lớn đề 
khắc phục những khó khăn của mỗi 
nước, thúc đầy nền kinh tế từng nước 
phát triền nhanh hơn, có hiệu quả 
hơn. Tuy nhiên do cả ba nước đang 
có nhiều khó khăn, trình độ phái 
triền kinh tế còn thấp, chiến tranh 
còn đề lại nhiều hậu quả nghiêm 
trọng, vốn và kỹ thuật đều rất thiếu, 
lại bị địch bao vây. phá hoại nhiều 
- mặt, cho nên việc hợp. tác trước mắt 
chỉ có thề tiến hành một cách có trọng 
điềm, từng bước khắc phục khó khăn 
và tạo thế cho sự phát triền mạnh mẽ 
những năm sau. Tăng cường và mở 
rộng hợp tác đúng hướng sẽ giúp cho 
mỗi nước phát huy chỗ mạnh, bồ 
sung chỗ thiếu và vếu, tạo điều kiện 
cho mỗi nước phát triền vững chắc 
vẻ kinh tế, văn hóa, đây nhanh tiến 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
bảo dảm đời sống nhân dân và an 
ainh, quốc phòng. 


* 


Nghị quyết của Hội nghị thứ nhất 
Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác ba nước 
:›ông dương tháng 7 năm 1983 đã nêu 
rõ: « Việc tăng cường, mở rộng hợp 
tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ 
thuật giữa ba nước nhằm phát huy 
tiềm năng lao động, tài nguyên và cơ 
sở vật chất kỹ thuật của mỗi nước đề 
phối hợp và giúp đỡ nhau giải quyết 
những nhu cầu cấp bách về sản xuất 
va đởi sống, đồng thời chuẩn bị phối 
hợp với nhau trong những chương 
-trinh lâu dài đề xây dựng nền kinh tế 


¿ 


N 


xã hội chủ. nghĩa 'phát triền của mỗi : 
nước, không ngừng nâng cao mức sống 
vật chất và tính thần của nhân dân 
ba nước, tăng cường sức mạnh quốc 
phòng an nỉnh, đập tan kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn * 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
câu kết với để quốc Mỹ và các thệ 
lực phản động khác, xây dựng thành 


_ công. chủ nghĩa xã hội theo đường 


lối và điều kiện cụ thề của mỗi nước ›. 

Căn cứ vào điều kiện lài nguyên, 
kinh tế, văn hóa và phương hướng 
phát triền kinh tế — xã hội của mỗi 
nước, ba nước có thê hợp tác với nhau 
trong các lĩnh vực sau đây : 

Về kinh tế: sản xuất tương thực, 
thực phầm; trồng và chế biến cây 
công nghiệp; khai thác và “chế biến 
lâm sẵn, thủy sản ; xây dựng các ngành 
công nghiệp năng lượng, nguyên liệu.° 
cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng; 
phát triền giao thông vận tải và thông 
trn liên lạc; trao đôi hàng hóa và 
phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác » 
xuất nhập khầu; điều tra, khảo sát các 
điều kiên tự nhiên và kinh tế, xã hội : 
đào tạo cán bộ và công nhân Rÿ thuật; 
đấu tranh chống âm mưu địch bao vây 
phá hoại kinh tế, ph rối thị trường, 
tiên tệ, chống buôn lậu.... | ¬ 

Về Đăn hóa: phát triền sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục ở mỗi nước ; nghiên 
cứu khoa học xã hội; tuyên truyền, 
giáo dục cán bộ, bộ đội và nhân dân 
môi nước hiểu biết về đãi nước, xã 
hội, con người, lịch sử và truyền 
thông: đấu tranh cách mạng của các 
nước anh em trên bán đão; đưa việc. 


- học tiếng của nhau vào chương trình 


` ` ĩ kÀ +4 ‹ , 
phổ thông và đại học của mỗi nước; 


mở rộng việc trao đổi khoa học Kỳ 


thuật, văn hóa, nghệ thuật, thề dục. 
thê thao, du lịch và giúp đỡ lẫn nhau 
về v tế, chống và ngăn chặn sự xâm 
nhập của văn hóa phản động, đồi 
Erụv. L cướp CC 

Những nội dung trê› đây đang là 
cơ sở cho các ngành hữu quan của ba 


HH 


„ nước xúc tiến nghiên cứu các chương 
- trình hợp tác kinh tế, văn hóa và 
khoa học kỹ thuật bằng năm và dài 
hạn giữa hai hoặc ba nước đề thỏa 
thuận và ký kết với nhau, cùng nhau 
thực hiện. 


Về hình thức hợp tác, ba nước đang . 


bước đầu thực hiện việc phối hợp kế 
. hoạch kinh tế giữa hai hoặc ba nước, 
kết nghĩa giữa các ngành ở trung ương 
và giữa các tỉnh của hai hoặc ba nữớc 
với nhau. Trong mấy năm qua, các 
hình thức này đang được mở rộng và 
đã đem lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng 
đi vào nền nếp, mặc dù còn những 
thiếu sót và lúng túng cần có thời 
gian đề khắc phục. Ngoài ra, những 
hình thức hợp tác cụ thề phù hợp 
với điều kiện của ba nước cũng đang 
được áp dụng như : viện trợ, cho vay, 
trao đôi hàng hóa, mua bán hộ nhau, 
gia công, cung cấp dịch vụ, chuyền 
giao cho nhau kỹ thuật, nhận thầu 
công trình, hợp doanh (giữa hai bên, 
_ ba bên hoặc với nước ngoài khác). Ba 
nước cũng đã thỏa thuận rằng, dù hợp 
tác đưới hình thức này hay hình thức 


khác, mọi công việc hợp tác cụ thề 


giữa hai nước hoặc giữa ba nước với 
nhau, đều tiến hành trên những lĩnh 
vực thiết thực, có trọng tâm, trọng 


` điềm đề mỗi nước có thề góp sức thực 


hiện có hiệu quả với chất lượng tốt, 
sau này sẽ mở rộng dần tùy theo yêu 
. cầu và khả năng phát triền của mỗi 
bên. 


Các chính sách là những đòn bầy 


“- 


quan trọng và có hiệu lực đề phát 


triền sự hợp tác kinh tế, văn hóa 
giữa ba nước. Ba nước đã thỏa thuận 
về những nguyên tắc của một số chính 
sách làm chỗ dựa cho các ngành hữu 
quan của ba nước nghiên cứu cụ thề 
hóa và cùng nhau thực hiện trong một 
số lĩnh vực hợp tác. Các chính sách 
này, cũng như' hàng loạt chính sách 
khác sẽ được nghiên cứu, đều phải 
thề hiện tỉnh thần có ưu tiên, ưu đãi 
cho nhau theo khả năng, bình đẳng 
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về quyền lợi và nghĩa vụ, phân công 
hợp lý và phối hợp chặt chẽ trong 
sản xuất và tiêu thụ sẳn phầm đề sử, 
dụng có hiệu quả và tiết kiệm lao 
động, vốn, tài nguyên và những cơ 
sở vật chất kỹ thuật của mỗi nước; 
tăng cường hợp tác với Liên xÔ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, mở 
rộng quan hệ kinh tế với các nước và . 


các tồ chức quốc tế, đấu tranh chống ` 


âm mưu của địch bao vây và, phá 
hoại kinh tế ta. 


*. 


“Trong thời đại ngày nay, hợp tác 
kinh tế quốc tế, kề cả giữa những nước 
có chế độ xã hội khác nhau, là một xu 
thế khách quan, bất cứ một nước nào 
cũng không thề tách khỏi xu thế đó. 
Sự hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Việt 
nam, Lào và Cam-pu-chia cũng nằm 
trong quá trình và phù hợp với xu thế 
tất yếu đó, lại càng có ý nghĩa quan 
trọng vì ba nước vốn có truyền thống 
quan hệ đặc biệt và cùng chung mục 
tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh từng coi việc 
ba nước Đông dương hợp tác với nhau 
là đề cùng lo việc chung, cùng chống 
kẻ thù chung, bảo vệ thành quả cách 


mạng và xây dựng cuộc sống mới. 


Người thường căn dặn cán bộ, đẳng 
viên Ÿa: «giúp nước anh em tức là tự 
giúp mình ®. Đó là những lời dạy hết 
sức sâu sắc, là kết luận khoa học, là 
một chân lý được đúc kết từ thực tiễn 
của quá trình hợp tác và đoàn kết 
chiến đấu giữa ba nước Đông dương. 
Thực tiễn cách mạng ba nước Đông 
đương cho thấy mọi sự giúp đỡ nước . 
anh em đều có tác dụng trở lại củng cố 
thắng lợi của cách mạng nước mình, 
chứ không phải là một sự chia sẻ lực 
lượng. Thành công hay thất bại của 
nước này trực tiếp ảnh hưởng đến 
nước kia. Thắng lợi của nước này sẽ 
giảm khó khăn cho nước kia và ngược 
lại. Được, mất của nước này cũng là 
được, mất của nước kia. Sức mạnh 


⁄ 
- 


của mỗi nước cũng là sức mạnh chung. 


Đối với ba mước trên bán đảo Đông 
dương, cái chung và cái riêng gắn bó 
trực (iếp, qu yền lợi và nghĩa vụ thống 
nhất trực tiếp. Ở đây, những lợi ích 


quốc gia và lợi ích quốc tế khăng. 


khít với nhau đến mức không thê nói 
đứt khoát rằng đâu là giúp nước anh 
em, đâu Tà làm cho mình. Trong mối 
quan hệ đó, không thề nói nước nào 
phải dựa vào nước nào mà ba nước 
phải dựa vào nhau. Nếu cách mạng 
nước này không tiến lên thì cách mạng 
hai nước kia cũng chịu ảnh hưởng. Vì 
vậy, trong việc nghiên cứu chiến lược 
kinh tế, xây dựng kế hoạch: phát triền 
kinh tế, văn hóa, mỗi nước không chỉ 
xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng, 
điều kiện kinh tế—xã hội nước mình 
mà còn phải nhìn đến yêu cầu, khả 
năng và sự cần thiết phối hợp với hai 
_ nước anh em. Điều đó thuộc về ý nghĩa 
và nội dung của việc phối hợp chiến 
lược kinh tế và phối hợp kế hoạch 
giữa ba nước. Chính trên ý nghĩa ấy 
mà nhân dân ta, Đảng ta tự nguyện 


gánh vác phần trách nhiệni nặng nề 


của mình, coi việc chủ động giúp đỡ 
Lào và Cam-pu-chia trước đây và từ 
nay về sau là nghĩa vụ quốc tế hàng 
đầu... j. 

Tất cả các ngành, các cấp, các địa 
phương ở Việt nam đều đặt nghĩa vụ 
quốc tế mà 'mình phải làm tròn vào 
- vị trí ưu tiên hàng đầu, đành cho nó 
những điều kiện ưu đãi nhất, và phấn 


đấu hoàn thành với ý thức trách, 


nhiệm cao nhất, có chất lượng tốt nhất. 
Trong hợp tác kinh tế, văn hóa, chúng 
ta đều xem xét một cách toàn điện 
trên bình điện cả ba nước, huy động 
sức mạnh toàn cục, bảo. đảm cho nền 
Kinh tế của cả ba nước cùng phát triền 
nhanh, đất đai và lao động của cá ba 
nước được sử dụng có hiệu quả, nhằm 
phát huy tối đa ưu thế của sự hợp tác. 


Trong quan hệ hợp tác giữa ba nước, 
. kiên quyết loại trử tr tưởng ích kỷ, - 


thực dụng, nhấn mạnh quá đáng lợi ích 


riêng, tính toán chỉ li, chỉ thấy lợi ích 
trước mắt, không thấy lợi ích lâu dài. 
Những tư tưởng đó đều trải với tỉnh 
thần « xây dựng cho nước anh em cũng 
là xây dựng cho mình, anh em mạnh 
là ta mạnh và ngược lại»... Những 


việc làm vụ lợi theo qban điềm kinh tế 
đơn thuần đều có hại đến quan hệ- hợp 


tác anh em. Dĩ nhiên, các nguyên tắc 
kinh tế không cho phép chúng ta làm 
kinh tế mà không tính toán hiệu quả, 
làm lãng phí tiền của của nhân dân. 
kiên quyết chống chủ nghĩa hình thức, 
hợp tác đề hợp tác, hợp tác với bất cử 
giá nào, hợp tác đề bao cấp cho nhau. 
Đã đến lúc phải nhấn mạnh rằng hiệu 


quả kinh tế là cơ sở của quan hệ hợp 


tác kinh tế, là tiêu chuần đề đánh giá 


kết quả của sự hợp tác; hợp tác cổ 


được mở rộng hay không là tùy thuộc 


ở hiệu HP 


Chúng tạ “6ỗRŠ cho rằng mỗi bên 
hợp tác đều để cao trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ của phía mình trong 


những thỏa thuận chung cũng như. 


những công việc cụ thề mà các bên 
hợp tác đã ký kết với nhau, nhằm góp 
phần tích cực nhất vào hiệu quả và 
chất lượng của mỗi công việc hợp tác. 
Mỗi bên đều giáo dục cán bộ và nhân 


đân nước mình, nhất là cán bộ, nhân ˆ 


viên trực tiếp thực hiện công việc hợp 
tác kinh tế, văn hóa với hai nước 
anh em, quán triệt sâu sắc tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong quan hệ đặc 
biệt giữa ba nước, nắm vững mục 
đích và những nguyên tắc chỉ đạo 
mối quan hệ trong mọi công việc hợp 
tác giữa ba nước đã- ghỉ trong Tuyên 
bố chung của Hội nghị cấp cao Viêng- 
chăn năm 1983, cũng như nắm vững 
mục đích và những nguyên tắc chỉ 
đạo việc hợp tác linh tế, văn hóa 
đã được thỏa thuận giữa ba nước. 
Từ đó, tích cực góp phần vào việc 
phát huy những tiềm năng tài nguyên, 
lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật 
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hiện có của nước anh em, COI Sự 
phát triên của nước anh em cũng nh 
sư phát triên của chính nước mình. 
nết lòng hết sức thực hiện tốt nghĩa 
vụ của mình đối với nước anh em 
trong mọi công việc hợp tác. Đề cao 
đúng mức trách nhiệm và coi trọng 
lơi ích của các bên là vêu cầu thiết yếu 
đề tăng cường sức mạnh và hiệu quả 
của sự hợp tác trong mọi lĩnh vực. 


Tuy nhiên, trong khi nhấn mạnh 
chế độ hạch toán vĩ nguyên tắc củng 
có lợi, chúng ta không thề tách rời 
nội dung chính trị, tách rời chủ nghĩa 


quốc tế trong sáng. Trong quan hệ: 


với Lào và Cam-pu-chia, chúng ta phải 
thấm nhuần quan điềm của Đảng ta 
“luôn luôn hết lòng, hết sức làm'tròn 
nghĩa vụ quốc tế đối với hai nước anh 
.em, đồng thời củng hai nước hợp tác 
chặt chẽ và giúp đỡ nhau về mọi mặt 
đề phục vụ ngày càng có hiệu quả 
Ông cuộc củng cố quốc phòng, an ninh 
và xây dựng kinh tế, văn hóa của 
mỖi nước » (1). 


Sư hợp tác giữa ba nước Đông 
đương không hề mâu thuẫn với sự 
hợp tác của môi nước Đông dương 
với .các nước ngoài bán đảo Đông 
đương. kècả với các nước tư bản chủ 


nghĩa, và không thay thế cho sự hợp 
tác đó. ÄXlột nguyên tắc quan trọng 
của quan hệ hợp tác giữa ba nước 


Đông đương là tôn trọng chủ quyền 


của mỖi nước trong việc xác định 
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h]/Z/zpiấn HÀ | ¬ 


đường lối và kế hoạch phát triền kinh 


tế. văn hóa, cũng như trong việc Xác 
định quan hệ hợp tác quốc tế của mỗi 
nước. Xét cho cùng, việc tăng cường 
hợp tác mọi mặt giữa ba nước Đông 
dương là tạo những điều kiện thuận 
lợi cho mỗi nước phát triền quan hệ 
hợp tác quốc tế rộng rãi của mình. 
Đặc biệt, sự hợp tác kinh tế, văn hóa 
giữa ba nước Đông dương đi đôi với 
sự hợp tác toàn diện giữa ba nước 
Đông dương với Liên xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa — hai quá trình đó không hề 
mâu thuẫn nhau, ngược lại, được tiễn 
hành song song bồ sung vả giúp đỡ 
nhau. 


Việc hợp tác kinh tế, văn hóa giữu 
ba nước Đông dương mới là bước 
đầu. nhưng triền vọng vô cùng tốt: 
đẹp. Chúng ta phải không nưửng 
nâng cao trình độ, nghiên cứu k$ 
các vấn đề kinh tế và chính sách, 
thuộc lĩnh vực hợp tác kinh tê, văn 
hóa giữa ba nước, chấn chỉnh bở máy 
quản lý, đề tồ chức chỉ đạo thực hiện. 
một cách có hiệu quả và có chất 
lượng tốt mọi công việc hợp tác kinh 
tế, văn hóa nói trên, kịp thời đúc rút 
và trao đồi kinh nghiệm với từng 
nước anh em đề cùng nhau cải tiến và 
nâng cao không ngừng hiệu quả công 
việc hợp tác giữa ba nước. ˆ | 


(1) Van hiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà 
nôi. 1982, tập Ì, tr: 147. 
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Một cuốn sách quý của đồng thí (.Ù. Tréc-nen-tô: 


Những uấn đề uề công tác của 
bộ túy Đảng uà Nhà nước 


ĐÀO DUY TÙNG 


RONG Thông khí tưng bừng của 
những ngày kỷ niệm làn thứ 67 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Tháng Mười vĩ đại và nhàn dịp RỶ 
nệm làn thứ 73 ngày sinh dòng chí 
€.U. Trée-nen-eô, Tông bí thư Ủy ban 
trung ương Đẳng cộng- sẵn Liên xô, 
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao 
Liên xô, nhân dân ta hết sức vui mừng 
được đọc cuốn sách quý Xhững oăn 
đề 0ề công tác của bộ múu Đảng 0à 
Nhà nước của đồng chí C.Ú. Trée-nen- 
cô và được đọc đề tựa “ Cùng bạn đọc 
Việt nam ? do động chỉ viết nhân xuất 
bản cuốn sách này bằng tiếng Việt. 


Trong cuốn sách này, đồng chí Œ.U. 
Trée-nen-eÔô — nhà lãnh đạo xuất sắc 
của Đảng và Nhà nước Liên xÖ, người 
đã đảm đương nhiều trọng trách trong 
các cơ quan lãnh đạo trong nhiều 
thập kỷ — đã tông kết những kinh 
nghiệm về sự hoàn thiện bộ máy tô 
chức Đẳng và Nhà nước xô viết và 
phong cách hoạt động củi nó, trên cơ 
. sở đó đã nêu lên nhiều bài học có ý 
nghĩa quan trọng vê lý luận và thực 
tiễn. 


“Cuốn sách này — như tác giả đã 
viết trong lời đề tựa— bao trùm một 
khoảng thời gian khá dài trong đời 
sống của Đẳng cộng sản Liên xỏ và 
Nhà nước xô viết. Sợi chỉ đổ xuyên 
suốt cuốn sách này là tư tướng về sự 


cân thiết phải nâng cao hiệu suất của 
công tác Đăng và Nhà nước, không 
ngừng quan tâm đến việc hoàn thiện 
phong cách và phương pháp công tác 
nàV ». 


1 — Phát trien toàn điện tất cả 
các bộ phận của chế độ chính trị 
xô viết, 


Trong sự nghiệp xây dựng chế đô 
mới, việc xây dựng chế độ chính trị co 
tác dụng quyết dịnh đối với mọi 
thắng lợi của cách mạng. Đẳng cộng 
sản Liên xô coi đó là một phương 
hướng quan trọng trong toàn bô 
công tác của Đăng và Nhà nước Liên 
xô nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hôi 
và chủ nghĩa cộng sản 


° : 

Trong cuốn sách này đồng chỉ €.U. 
Tréc-nen-cô đã nêu lên tầm quan: 
trọng và đặc biệt là nội dung của việc 
tăng cường chẽ độ chính trị ở Liên 
xÔ : tăng cường vai trỏ lãnh dạo của 
Đăng, người lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản; củng cố 
Nhà nước của toàn dân với tính cách 
là công cụ chú yếu đề xây dựng chủ 
nghĩa cộng sẵn; tăng cường vai trô 
các tô chức xã hội với tính cách là bộ 
phản cần thiết hữu cơ của chế độ 
chính trị xô viết. Tất cÄ. những điều 
đó làm toát lên tính ưu việt của nềp 
dân chủ xô viết. 


. Đồng chí khẳng định các xỏ 0iếi 


đại biều nhân dán là nền tảng chính 
trị của Liên xô, thông qua các xô viết 
đó, nhân dân thực hiện quyền lực Nhà 
nước của mình. *Ở “nước ta, nhân 
dân thực hiện quyền lực Nhà nước 
trước hết thông qua những cơ quan 
đại diện Nhà nước do tuyền cử lập 
nên, đó là các xô oiết đạt biều nhân 
dân, lạo thành nền tảng chỉnh trị của 
Liên xô. Các xô viết đại biều nhân 
dân thề hiện đầy đủ nhất chế độ dân 
chủ của chế độ. xã hội chúng ta» 
(tr.57)®,  - 


Các xô viết ở Liên xô — với gần 2,3 
triệu đại biều cửa các giai cấp và tầng 
lớp xã hội, trong đó 2/3 là đại biều 
công nhân và nông dân—vừa có chức 
năng lập pháp, vừa có chức năng hành 
pháp. Mọi hoạt động của xô viết đều 
dựa trên cơ sở thật sự dân chủ và 
thường xuyên đặt dưới sự. kiềm tra 
của quần chúng. 


Về mối quan hệ giữa Đảng và các 
xô viết, tác giả chỉ rõ “ Tất cả những 
gì được gắn liền với các xô viết, với 
chính quyền xô viết, 
đang và sẽ là công việc của toàn 
Đảng 3 (tr. 61). 


Trong tác phầm này, tác giả đã đề 
cập đến rất nhiều vấn đề về cải tiến 


hoạ động của các xô viết, của các cơ. 


quan hành pháp, từ nhiệm vụ, quyền 
hạn đến tồ chức và phương thức hoạt 
động của các cơ quan ấy. Người đọc 
thấy rất sâu sắc Kinh nghiệm xây 
dựng Nhà nước xô viết thật là phong 
phú. 


Trong cơ chế chính trị của Liên xô, 


các công đoàn Liên xô — với 130 triệu 


đoàn viên—giữ một vị trí quan trọng. 
Trung thành với những chỉ giáo cửa 
V.I. Lê-nin và căn cứ tình hình hiện 
tại, tác giả khẳng định rằng « Trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triền, 
"Đảng coi các công đoàn như một chỗ 
dựa đáng tin cậy của mình trong quần 
chúng. như một phương tiện hùng 
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-hiềm xã hội... 


luôn luôn đã, 


mạnh đề phát triề: nền đân chủ, lôi 
cuốn những người ao ẩđờng vào việc: 


xây dựng chủ nghĩa cộng sẳn » (tr. 85). ' 


Các công doàn liên xô được trao 
những quyền hạn rộng lớn trong việc 
giải quyết các vấn đề quản lý sản 
xuất, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo 
Đúng như đồng chí €.U. 
Tréc-nen-cô đã nói: q@Có thề nói sự 
quan tấm đến con người, tử khi mới 
sinh ra cho đến cuối đời, đều nằm 
trong phạm vi hoạt động của công 
đoàn » (tr. 86). Nhưng theo đồng chí, 
sự quan tâm tới quyền lợi người lao 
động trước hết là quan tâm đến việc 
phát triền nền kinh tế quốc dân, nâng 
cao sẳn xuất. & 


Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã chỉ 
ra phương thức hoạt động của công 
đoàn và nhấn mạnh rằng «Liên hệ 
mật thiết. nhất với quần chúng, chủ ý 
đến họ và hiều tâm'hồn của họ : đó là 
nét nồi bật của người cán bộ công 
đoàn của thời đại chúng ta ®(tr. 91), 


_ Trong tác phầm này, Đoàn thanh 
niên cộng sản Lê-nin được đề cập tới 
như là một tö chức xã hội chính ở 
Liên xô. Với 41,4 triệu đoàn viên, 
Đoàn * đóng một ai trò tích cực Irong 
đời sống chính trị — xã hội của đãi 
nước, irong oiệc củng cố mỗi liên hệ ` 
giữa Đảng 0à quần chúng s, «là người 
trợ thủ đáng tin cậy, là lực lượng dự 
trữ của Đẳng ° (tr. 92). Đoàn muốn 
hoàn thành sứ mệnh của mình thì 
phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp _ 
của Đảng. 


Cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất 
trong công tác của Đoàn là góp phần 
rên luyện thế hệ trẻ thành những 
người tích cực về chính trị, hiều 
biết công việc, yêu lao động và sẵn 
sàng bảo vệ Tô quốc. 


(®› Các đoạn viết trong “6 kép có ghỉ số 


trang trong bài này là trích theo cuốn ứng 


ấn đề oề công tác của bộ máy Đảng öoà Nhà 
nước của đồng chí €,U. Trếc-nen-cô Nhì 


xuất bản Sự thật Hà-nội xuất bản năm 984 


Ngày nay trong Đoàn có 1,5 triệu 
đảng viên. Thông qua các đẳng viên 
đó, Đảng truyền lại cho thanh niên. 
kinh nghiệm của mình và bảo đảm 
cho thanh niên mãi mãi giương cao 
.ngọn cờ chủ nghĩa cộng sẵn. _ 


Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô đã dành 
nhiều trang trong cuốn sách này nói 
về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng 
sản trong chế độ chính trị của Liên 
xô. Đồng chí đã chỉ-rõ: « Phát triền 
toàn điện tất cả các bộ phận của chế 
độ chính trị của xã hội xô viết, phát 


triền sáng kiến và tính tự chủ của: 


các tô chức Nhà nước và xã hội, đó 
là chủ đề quan tâm thường xuyên của 
Đảng cộng sẵn Liên xô ® (tr. 99—100). 


Đẳng lãnh đạo các tồ chức Nhà 
nrớc và xã hội nhưng “không thay 
thế, không can thiệp vào công việc 
nội bộ và không áp đặt những nghị 
quyết của mình cho các tồ chức ấy 
mà tiến hành đường lối của mình 
trước hết thông qua những đảng viên 
cộng sản làm việc trong các tồ chức 
Nhà nước và xã hội » (tr. 101— 102). 


Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô nêu nội 
- dung lãnh đạo chủ yếu của Đẳng như 
sau : “soạn thảo đường lối chính trị 
có luận chứng một cách khoa học; 
soạn thảo các nhiệm vụ và các phương 
hướng hoạt động cơ bản của các tồ 
chức ấy; lựa chọn, phân bố, huấn 
luyện và giáo dục cán bộ lãnh đạo; 
kiềm tra một cách có hệ thống các tồ 
chức xã hội trong việc thực thiện 
đường lối của Đảng; nghiên cứu, 
khái quát và phồ biến những kinh 
nghiệm tiên tiến trong công tác của 
eác tô chức ấy ; nâng cao vai trỏ tiên 
phong của đẳng viên cộng sản làm 
việc trong các tồ chức quần chúng » 
(tr. 102). 


Vấn đề không chỉ là nêu lên nội 
dung lãnh đạo chung của Đẳng. Điều 
rất hấp dẫn ở đây là tác giả, từ hoạt 
động vô củng phong phú của Đẳng 
cộng sản Liên xô, đã giới thiệu những 


« 


trị ở Liên xô hiện nay, 


l1 


kinh nghiệm lãnh đạo của Đẳng đối 
với từng loại cơ quan xô viết, kinh 
tế, công đoàn, thanh niên, v.v. Tác 
giả còn ổi sâu phân tích các hoạt động 
của các tô chức Đẳng từ khâu ra 
quyết định đến khâu tồ chức thực hiện 
quyết định, từ công tác giáo dục đến 
công tác tô chức, từ việc bố trí cán 
bộ đến khâu công tác kiềm tra... rúi 
ra nhiều bài học rất sâu sắc. 


Nhận xét khái quát về chế độ chính 
đồng chỉ 
C.U. Tréc-nen-cô khẳng định: « Hiện 
nay, trong Đảng và Nhà nước đã có 
bộ máy ồn định về cơ cấu, được tô 
chức vững vàng ở trung ương cũng 
như ở địa phương và nhờ đó Đẳng 
cộng sản Liên xô đã lãnh đạo có hiệu ˆ 
quả toàn bộ công việc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản ® (tr. 5). 


2— Cán bộ — yếu tổ quyết định. 
Vấn đề cán bộ đã được đồng chị 


C.U. Tréc-nen-cô trình bày sáng tỏ 


trong cuốn sách này với tiêu đề : 
« Cán bộ là yếu tố quuết định của công 
tác lãnh đạo Đà quản lú (tr. 109). 


Tuân theo chỉ thị của V.I. Lê-nin, 
Đẳng cộng sản Liên xô đã chú ý bồi 
dưỡng và đề bại các đại -biều công 
nhân và nông dân vào bộ máy quản 
lý. Hiện nay ở Liên xô, 2/3 đại biều 
xô viết tối cao và xô viết địa phương, 
tức 1,5 triệu người, là công nhân và 
nông trang viên. - : 

Đảng cộng sản Liên xô còn chủ 
trương “đưa những cán: bộ trẻ, có 
triền vọng vào các tô chức Đẳng, 


_Nhà nước và kinh tế, đồng thời có 


thái độ thận trọng với những cán bộ 


.già, sử dụng tối đa kinh nghiệm và 


tri thức của họ › (tr. I13). Trong số 
các bí thư tỉnh ủy và huyện ủy của 
Đảng cộng. sản Liên xô có 29 6X. ở 
tuồi.dưới 40. 


Ở Liên xô, cán bộ nữ được. chú ý 
bồi dưỡng và đề bạt; trong Đẳng 
cộng sản Liên xô có 4,8 triệu phụ nữ, 
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chiếm 272 tông. số đẳng viên; trong 
= $ "_ ¬ N- : ( 
cac XÔ viết, đại biểu nữ chiếm 49,55%. 


Đảng công sản Liên xô rất chú ý xây 
đưng các nguồn dự trữ cần bộ ở các 
khău quản lý. Nguồn dự trữ đó, 
trước hét là những người được báu 
vao các cơ quan Đang và các xô viết. 


Trong việc chuẩn bị nguồn dự trữ 
can bộ, các tô chức xã hỏi như công 
đoàn, đoàn thành niên có vai trò quan 
trọng. Tát nhiên như tác già đã viết— 
không nên tìm nguồn dó chi trong 
cae bạn giày, mà chủ véu ở thực tiến, 
ở nơi sủn xuất. và chiến đấu. 


Trong công tác cần bộ, nguyên tắc 
lưa chọn cần bộ theo tiêu chuẩn phầm 
chất chính trị và năng lực làm việc 
là nguyên tác eơ bản, Cụ thê hóa các 
tiêu chuñn của V.I, Lê-nin, đồng chí 
C,Ứ, Trée-nen-eỏ đã nêu ra và phân 
tích rõ một số tiêu chuần cơ bản, 
Đồng chỉ việt: cKhuvnh hướng tư 


tướng rõ ràng, làm việc thành thạo, 
kết qua cuối củng của công việc, đó: 


là tiêu chuẩn của đẳng đề đánh giá 
công tác » (tr. 140). Lập [rưởng chính 
trị và thế giới quan vững vàng, sự 
«rùng thành với sự nghiệp cộng sẵn 
chủ nghĩa là vêu cầu số một mà 
Dâng buộc mỗi đẳng viên phải có, 
nhất là đối với những người được đề 
bạt vào công tác lãnh đạo ø (tr. 142). 
Đông chỉ còn nói: « Ở thời đại chúng 
ta, thời đại của những tiến bộ khoa 
học — kỸ thuật, nhiệt tình cần phải 
được nhân lên thành sự thành thạo 
nghề nghiệp, thành tính giai cấp cao 
trong hoạt động của mỗi cán bộ lãnh 
đạo P (tr. 144). 

Đề nâng cao chất lượng đội ngũ 
cản bộ, cần kết hợp việc chọn lọc, sắp 
xếp với việc bồi dưỡng cán bộ. Hệ 
thông đào tạo cán bộ lãnh đạo ở Liên 
xô phát triền rất phong phú và có 
hiệu quả. Ngoài các trường Dẳng, mà 
trong những năm từ Đại hội XXYV đến 
Đại hội XX VI đã đào tạo được 32 nưhn 
can bộ, các Ủy ban trung ương Đảng 


4ã 


các nước công hòa, các khuủy., thành 
úy đã tồ chức rông rã. các hội nghị 
chuyên đề. hội nghị khoa họè đề các 
cân bộ nòng cốt của Đảng ến trao 
đôi, thủo luận về công tác. 


Nhờ đảy mạnh công tác đào tạo 
cán bộ, tính đến đầu năm 1982, 99,95 
các bithư Ủy ban trung ương của 
Đứng ở các nước cộng hỏa, 90,8Ã bị 
thư khu ủy, thành ủy, quận ủy, 58,5% 
bí thư chi bộ có trình đỏ văn hóa đại 
học. Hầu hết các chủ tịch Hội 
bộ trưởng 


đồng 
các nước cộng hòa liên 
bang và cộng hòa tự trịđã có trình 
độ đại học, hơn nữa 1/3 số cân bộ đó. 


đã tốt nghiệp các trường Đẳng, và 
hơn 1/2 số đó. vốn là các giảm 


Các trường, lớp có vị trí quan 
trọng, nhưng thực tiên công tác cũng 
là một môi trường tốt đề đào tạo, lựa 
chọn cán bộ. Đồng chí G.U. Trée-nen- 
đô đã nói ràng « Nghệ thuật lãnh đạo, 
nghệ thuật quản lý là một công việc 
hết sức phức tạp và tính tế... Có được 
nghệ thuật đó không phải chỉ trong 
quá trình học tập, mà còn trong hoạt 
động thực tiễn và trong quá trình tự 
học, tự giáo dục ›» (tr. 146). 


chủ tịch nông trưởng. 


` 


3 — Phong cách lê nin nít: 


Vẫn đề phong cách lê nín nít trong 
hoạt động. của bộ máy Đảng và Nhà 
nước đã được đồng chí C.Ũ. Tréc- 
nen-ceô trình bày sâu sắc trong tác 
phảm này. Đồng chí viết :q Đảng cộng 
sản Liên xô luôn luôn đã và hiện vẫn 
coi phong cách lê nin nít là vũ khí tư 
tưởng và tô chức hủng mạnh trong 
cuộc đấu tranh nhằm cải tạo xã hội 
bằng cách mạng, là tiền đề hoạt động 


thắng lợi của tắt:cả các tô chức Đẳng, 


xô viết và tô chức kinh tế, đề thực 
hiện tất cả các kế hoạch của chúng 
ta, là một trong những nhân lố quan 
trọng nhất đề tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đăng cộng sản Liên xô trong 


đỏi sống của xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền . | 
[hong cách lê nin nít — theo đồng 
chị Ó,V., Tréc-nen-cỏ — hoàn toàn 
không phi là Lông số những giải pháp 
và nguyên tắc chung cho gnọi hoàn 
canh của cuộc sống. Nó xa lạ với chủ 
nưhĩa hình thức và chủ nghĩa giáo 
điệu. « Phong cách lẻ nin nứt, chính la 
sr lòng hợp những. phương tiện, hình 
thức 0ä phương pháp quan trọng nhấi 
02 thường xuyên phái 
động của Đảng tì Nha nước v(tr. 163). 


"Nội dung của phong cách đó bao 
gòn: những vêu cầu chính sau đày: 
niềm tin, trung thành với sự 
nghiệp của chủ nghĩa cộng sản, thái độ 
khoa học trong công tác. sự thống 
nhất giữa lý luận và thực tiên. tính 
cách mạng và sự tháo vát, chế độ đân 
chủ và quan hệ với quấn chúng. sự 
lãnh đạo tập thê và trách nhiệm cá 
nhân, sự kiềm tra và kiềm soát việc 
thực hiện, tự phê bình và phê bình... 


lòng 


Các yếu tố đó có, quan hệ biện 
chứng với nhau, tạo thành một chỉnh 


thề mà nếu tách rời thì sẽ ảnh hưởng. 


tới các mặt khác và dẫn tới sai lầm 


trong lãnh đạo. = 


"Đồng chí C.U.Tréc-nen-cô khẳng 
định rằng niềm tỉn cộng sản. «tính tư 
tưở ng cộng sản, lính nguyên tắccủa Đằng 
trong khi đánh giá mọi hiện tượng, 
giải quyết mọi nhiệm vụ là những 
đòi hỏi cơ bản nhất của phong cách 
công tác lê nin nít của bộ máy Đảng 
và Nhà nước» (tr.1ö5). «Niềm tin 
cộng sản là sự trung thành có vé thức 
_ với những tư tưởng của chú nghĩa 
cộng sản khoa học »(tr.175). «© Tính 
tư tưởng có nghĩa là sự thống nhất 
giữa nguyên tắc và đạo đức. niềm 
tin và hành - động, lời nói và 
làm » (tr. 175 — 178). 


việc 


Thái độ khoa học — như tác giả đã 


nói — là một trong những mặt cơ bản 


nhất của phong cách lê nin nít. Thái „ 


độ khoa học có nghĩa là hiều biết sảu 


triền của hoạt, 


sắc, toan điện nội dụng công việc, nâm 
được và vận dụng sáng tạo các quy 
luật phát triền xã hội, biết bao quát 
mọi mặt, biết tìm ra cái co bản, cai 
chủ yếu... Đồng chí C.U. Trec-nen-eô 
viết: «œ Một trong những còi nguồn 
quan trọng nhất của sức mạnh và 
thẳng lợi là hiều biết thâu đáo, Si ng 
tạo về đặc điện. tính đôc đáo của môi 
chặng đường lịch sử mà xã hội xô viết 
đã qua.tìm ra được những hình thức 
đúng- đắn đề thực hiện vai trỏ lãnh 
đạo của mình. tìm được những biện 
pháp và phương pháp thích hợp đề 
lanh đạo xảy dựng chủ nghĩa xã hội s 
(r. 195 — 196). 


Tính tập thê là nguyên tắc cao nhất 
trong sự lãnh đạo của Đăng. Tính tập 
thề chẳng những bảo đảm. cho sự 
quyết định của lãnh đạo được chính 
xác mà còn bao đảm thực hiện đúng 
quyết định đó. Lãnh đạo tập thê trong 
công tác Đảng và Nhà nước bắt nguôn 
từ nguyên tác tập trung dân chú. Đó 
là hai mặt của một thê thông nhât. 
Nếu Đảng chỉ được xây dựng theo 
nguyên tắc tập trung thị có nguy cơ 
rơi vào biệt phái. cứng nhắc. Nhưng 
dân chủ mà không tập trung sẽ đi tới 
lỏng lẻo, không lãnh đạo được quần 
chúng. Dồnhg chí C.U. Tréc-nen-cô đã 
kết luận rằng điều cần thiết đề bộ 
máy hoạt động có kết quả là phải tập 
hợp ý kiến của tập thề, phát huy tỉnh 
thần chủ động sáng tạo của tập thề: 
“Người lãnh đạo thuộc bất kỳ cắp 
nào cũng chỉ có được uy tín khi người 
đó biết lắng nghe những quan điềm 
khác nhau, dù những quan điềm đó 
không phủ hợp với quan điềm của 
mình (tr. 261). 


“Tỉnh tô chức 0a tính nhạu bén cũng 
là yếu tố quan trọng của phong cách 
lê nin nít của bộ máy Đảng và Nhà 
nước. Đồng chỉ C.U. Tréc-nen-cô đã 

--‹ “ở LỆNG S`.A LAI ° - 
viết rằng " Trong việc biên chủ nghĩa 

® Xem CU. Tréc-nen-câ: Những oấn đề 


oŠ -công tác của bộ máy Đảng oả` Nhà nước. 
bản tiếng Nga. tr. 445. 


49 


xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, 
vai trò nồi bật thuộc về yếu tố tô 
chức? (tr.272), và « trong điều kiện hiện 
nay, việc giáo dục tỉnh nhạy bén lê 
nin nít thật sự là một trong những 
phương tiện quan trọng nhất đề thực 
"hiện thắng lợi các kế hoạch xây dựng 
chủ nghĩa cộng sẵn » (tr. 273). 


Thực chất của tính nhạy bén chính là 
sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, 
Nghị quyết đúng là cơ sở của thành 
công nhưng bản thân nó chưa thay 
đồi: được tình hình. Sau khi có nghị 
quyết phải kiên trì, bền bỉ trong việc 
phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra, phải 
có sự thống nhất giữa lời nói và việc 
làm. Đồng chí C.U. Tréc-nen-cô chỉ ra 


răng: « Trình độ lãnh đạo và quản lý. 


hiện nay đòi hỏi phải ra sức loại trừ 
ra khỏi thực tiễn sự tách biệt giữa 
lời nói và việc làm, thói vạch-dự án 
rỗng tuếch, tệ giấy tờ, tệ hội họp lu 
bù và lối thảo luận tràng giang đại 
hải những vấn đề đã rõ ràng. Tập 
trung đến mức tối đa thời gian đề 
tiến hành công tác tô chức và chính 
trị là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất của các cơ quan Đảng? 
(tr. 298 — 299). 


Kiềm soát oà kiềm tra piệc thực hiện 
là một yêu cần không thề thiếu 
của phong cách lê nin nit. Tác giả 
cuốn sách viết: «Kiềm soát và kiềm 
tra việc thực hiện đã trở thành một 
trong những phương tiện có hiệu lực 
nhất đề thực hiện chính sách của 


Đẳng, giáo dục cán bộ, mở rộng hơn - 


nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Có thề nói một: cách có đầy đủ cơ SỞ 
rằng hiện nay tình hình kiềm soát và 
kiềm tra việc thực hiện là thước đo 
hằng ngày đề đo hiệu quả và chất 
lượng công tác của các cấp ủy Đẳng, 
của bộ máy của các cấp ủy đó và của 
toàn thề cán hộ chúng ta ®' (tr, 310). 


Cốt lỗi của kiềm tra là kiềm tra 
việc thực hiện các nghị quyết tại 
chính nơi phải thực hiện các nghị 
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quyết đó. Hơn nữa không nên coi 
công tác kiềm tra là sao chụp sự 
thành công và thất bại, mà trước hết 
là cồ vũ, động viêñ khắc phục kho 
khăn đề đạt kết quả cao. 


Công tác kiềm soát và kiềm tra đòi 
hỏi phải có tỉnh khách quan, có nghĩa 
là phải chú ý cả thiếu sót lẫn thành 
tựu, lưu ý cả ý kiến người bị kiềm tra 
và ý kiến người kiềm tra... Kiềm tra 
còn phải được tiến hành thưởng 
xuyên, linh hoạt, không chờ khi bị 
thất bại mới kiềm tra; phải kiềm tra 
cả người lạc hậu lẫn người tiên tiến. 
người thành công và người thất bại. 
Có như vậy công tác kiềm tra và kiềm 
soát mới thật sự có hiệu quả. 


Một yêu cầu nữa trong phong cách 
lê nin nít là dựa oảo quần chưng, 
lắng nghe Ú kiến của quần chúng ®. 


_w Đối với Dẳng của Lê-nin, việc củng 


cố mối liên hệ với quần chúng ngoài 


"Đảng, với toàn thề những người lao 


động bao giờ cũng không phải là một 
phương châm sách. lược, nhất thời, 
mà là một đường lối chính trị chiến 
lược có tính chất nguyên tắc. Đường 
lối đó dựa trên cơ sở một trong những 
luận điềm quan trọng nhất của chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin : quần chúng nhân 
dân, nghị lực cách mạng, sự sáng tạo 
cách mạng, tính chủ động cách mạng 
của họ là lực lượng quyết định và 
nhà kiến trúc chủ yếu của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản ». (tr. 350 — 351). 


- Từ thực tiến“cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đồng chí C,U. Trée-nen-eô rúi 


ra kết luận: *Sự thống nhất khỏng 


gì phá vỡ nôi giữa Đảng và nhân dân 
là bảo đảm quan trọng nhất cho sự 
hoàn thiện và vững chắc của xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triền Ð®(tr, 35). 


Các tồ chức cơ sở Đảng giữ +xị trí 
then chốt trong việc củng cố mối liên 
hệ giữa Đẳng và quần chúng, vì tồ 
chức eơ sở của Đẳng tiếp xúc thường _ 
xuyên với quần chúng, hiều rô tâm t+ 


` 


nguyện vọng của quần chúng, và đồng 
thời là nơi giải thích, động viên quần 
. chúng thực hiện chính sách của Đảng. 


Trong quan hệ với quần chúng 
không được có thái độ “thương hại ?, 
a dua với quần chúng, mà phải “dẫn 
đắt quần chúng tiến lên theo đội tiên 
phong giác ngộ » (tr. 365). 


Muốn củng cố quan hệ giữa Đảng 
và quần chúng, như tác giả nói, phải 
thực. hiện nền dân chủ thật sự, phải 
lắng nghe ý kiến của quần chúng, công 
khai thông báo tình hình cho quần 
chúng. + 

Phê bình 0à lự phê b bình là đặc trưng 
không thê tách rời của phong cách 
công tác lê nin nít. Đó là một nguyên 
tắc về đạo đức, tư tưởng và chính trị 
vô cùng quan trọng đối với những 
người cộng sản, là một vũ khí mạnh 
mẽ đề nhận thức và cải tạo hiện thực, 
đề củng cố kỷ luật của Đảng và Nhà 
nước, đề khắc phục những quan điềm 
phiến điện và khắc phục những khuyết 
điềm và sai lầm, là hinh thức quan 
trọng đề quần chúng thật sự tham gia 
và quản lý Nhà nước và xã hội. 

Cái quý nhất của phê bình là tính 
chân thực, tính khách quan của nó, 
là ý nghĩa xã hội của những vấn đề 
nêu ra. Do đó, cần phản đối cả kẻ tô 
hồng lẫn những kẻ rắp tâm bôi đen 
cái đã đạt được. 


“Cơ sở của sự phát triền sẾn binh 
và tự phê binh là tuân thủ. vô điều 
kiện các tiêu chuẳn của Lê-nin về sinh 
hoạt Đẳng. Sự sợ hãi không dám công 
khai đưa những vẫn đề cấp bách có 
ÿ nghĩa xã hội ra thảo luận, xu hướng 
xuê xoa, lắng trãnh những vấn đề chưa 
giải quyết và những vấn đề gay gắt, 
giấu những khuyết điềm và những 
khó khăn có thật, đều là không thà 
dung hợp với những tiêu chuẩn của 
-Lê-nin về sinh hoạt Đảng ” (tr, 424). 

Vấn đề thái độ của người phê bình 
cũng như của người được phê bình là 
vấn đề quan trọng và đã được tác giả 
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nói rõ ở phần này. Đồng chí nói rằng + 
4 Ý/thức tự phê bình, thái độ nghiêm 
khắc đối với bản thân, việc biết tiếp 
thu ý kiến phê bình của. người khác, 
lưù ý và sửa chữa nó trong công tác 
của mình là một điều bình thường. 
tự nhiên của bất kỷ người lãnh đạo 
Đảng, chính quyền hoặc kinh tế nào, 
nếu người đó không dừng lại trong 
sự phát triền của mình › (tr. 416), và 
«q khi phê bình người khác, chớ nên, 
quên rằng trước hết phải sửa lại gáy 
mình đã › (tr.426). Đồng chí C.U. Tréc- 
nen-cô cỏn nhấn mạnh : “Hoàn toàn 
không thề dung thứ được cái tình 
trạng đen tối mị dân, thói bắt bẻ đề 
thay cho phê bình ›(tr.430), sự, phê bình 
phải «trực tiếp và công khai, mạnh _ 
đạn và có tính nguyên tắc... không có 
những mánh khóe xã giao và những - 
sự tính toán nhỏ nhen ”; « phải có đối 


. tượng chính xác, phải mang tính chất 


thiết thực, xây dựng” (tr. 429). 


Tác giả cũng đã phệ phán thái độ 
hình thức chủ nghĩa trong tiếp thu 


phê bình, và*khẳng định “điều chủ 


yếu trong phê bình và tự phê bình là 
tính có kết quả, là hiệu quả, là sự sẵn , 
sàng bắt tay ngay vào việc sửa chữa 
những sai lầm và khuyết điềm »›(tr.427). 


Đặc biệt tác giả kịch liệt phê phán 


. hiện tượng bóp nghẹt phê bình và 
- trủ đập người phê bình ; yêu cầu phải 


hết sức kiên quyết chống lại bất cứ 


mưu toan nào muốn trù đập người phê 


bình, và khẳng định: “phê bình và 
tự phê bình càng có tính nguyên tắc 
và tính chất xây đựng, thị chúng ta sẽ 
đạt những thắng lợi mới càng nhanh 
hơn trong công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa cộng sản 3 (tr, 435). 


_4— -Kinh tế— lĩnh vực hoạt động 
chủ yếu. 


Trong tác phầm này đồng chíC.U. 
Trée-nen-cô đã dành một phần quan 


drọng nói về hòạt động của da lrong 


tâu dựng kinh lẽ. 


+ 


Tác giả khẳng định rằng: *S Lạnh 
đạo nền kinh tè quốc dạn đả luôn luôn 
là Đà hiện nai cũng ấn la cốt lời 
của toàn bộ hoại động của Đăng bà .Vhảa 
nước s. (tr. 42:). 


[.ãnh đạo kinh tế bao gồm rãt nhiêu 
nhiệm vụ, trong đó, như tác giả nói : 
*®Cái chủ yếu bảo đảm thanh công 
trong mỗi giai đoạn xây dựng chủ 
aghia cộng sản là vạch ra chiến lược 
và phương sách đúng đắn dê: phát 
triền nền kinh tế và các ngành riêng 
biệt của nó, xuất phát từ những yêu 
cầu của giai đoạn đó, từ những nhụ 
cầu ngày càng tăng lên của xã hội, tử 
những nguồn và những kha năng vài 
chất hiện có » (tr. 4Ä). 


Việc tăng cường ảnh hướng của 
Đẳng, việc hoàu thiện sự lãnh đạo của 
Đăng có quan hệ trực liệp Với mỘI 
trong những vấn đề trung tàm do thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội dẻ ra — 
vân đề quan hệ qui lại giữa các cỡ 
quan Đẳng với các cơ quan quản lý 
Nhà nước và quản lý kính tế. 


Vấn đề này đĩ được đặt ra từ những 
ngà v đầu sau Cách mạng Tháng Mười. 
V,I.Lê-min đã nhiều lần nhãn mạnh 
sự tai hại vê chính trị của những quan 
niệm biệt phái cho rằng Đảng có thề 


lãnh đạo xã hội một cách trực tiếp, 


không cân các tö chức khác của người 
lao động. Đại hội VIII của Đăng còng 
sản (b) Nựa họp dưới sự lãnh đạo của 
v.1.1.ê-nin đã chỉ ra rằng: Nhất thiết 
không được lần lòỏn chức năng của 
tập thề Đẳng với chức năng của các 
cơ quan Nhà nước là các xÔ việt. 


Hiện nay vấn đề phân rõ ranh giới 
giữa cơ quan Đẳng và cơ quan kinh 
tế càng quan trọng. Đồng chỉ €.,L. 
Tréc-nen-cô chỉ ra rằng xã hội càng 
phát triền thì Đẳng, các cơ quan của 
Đẳng càng phải chú ý nhiều hơn vào 
việc vạch ra và điều chỉnh chiến lược 
phát triền xã hội, vào việc đề ra 
những nhiệm vụ chủ vếu nhất của các 
cơ quan Nhà nước. “ Nhiệm vụ của bàt 


ba 


kỷ cạp ủy nào, với tư cách là cơ quan 
lãnh đạo chính trị, là phải biết rút ra 
được những cái chủ yếu nhất, có triền 
vong nhat, trong vô số những công 
việc và những văn đẻ... Đồng thời, 
gmioòng như một nhạc trưởng lão luyện 
chỉ huy dàn nhạc, cơ quan Đảng có 
nhiệm vụ phải bảo đảm sao cho tãi 
cá các cơ quan chính quyền, các cơ 


quan kính tế, và`' các cơ quan khác, 


ở trung ương và ở các địa phương 
hành động ăn khớp với nhau. lưêm 
việc với cán bộ, đặc biệt là với những 
người lãnh đạo các cơ quan đó hàng 
nưa và với sự thành thạo nghiệp vụ, 
phát huy tính tích cực của những 
người còng sản làm việc trong các cơ 
quan đó, bảo đảm trách nhiệm cá nhân 
chặt chế và sự kiểm soát eÓ nên nếp - 
đó là còn đường đi tới thành công 
thường xuyên và vững chắc ® (tr.501). 


ạ Việc tăng cường sự lãnh đạo của 
Dang đổi với sự phát triền kinh tế 
hiện nàv hoàn toàn không có nghĩa 
là hạ thàp vai trò của những người 
lãnh đạo kinh tế và các cơ quan quản 
lý. Ngược lại trong khi triệt đề xác 
lập phong cách công tác của Đảng 
trong tất cá các khâu của nên kinh tế 
quốc dàn, Đáng cộng sản Liên xô ra 
sĩr€ phản định hết sức rạch rồi chức 
năng của các cơ quan Đảng, các cơ 
quan Nhà nước và các cơ quan kinh 
tế đề môi cơ quan như người ta 
thường nói, biết cơ động lực lượng 
của mình và có địa bàn rộng tối đa 
cho sự tìm tòi sáng tạo ®(tr. 501 — 502). 

Đồng chí phê phán một số ngưởi 
lãnh đạo đùn việc giải quyêt các vấn 
đề kinh tế cho các cơ quan Đăng đề 
trốn trách nhiệm và che giấu sự thiễu 
năng lực của mình. Đồng chí cũng 
phê phán một số cấp ủy viên không 
làm đúng chức trách của mình, mà 
biên thành người cùng ứng, người 
đôn đốc, người điều phối... _ 

Tác giả nhấn mạnh rằng « những 
Đuãn đề lãnh dụo kinh tế không phải 
cửu là những ấn đề. kinh tế, mà là 


` 
" 


bu. 
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những 0ãn đề chính trị, những ấn ,chính vô sản, về phong cách công tảe, 


đề của Đảng 2» (tr.513). Do đó, nguyên 
tắc quan trọng nhất, nhiệm vụ hàng 
đầu và vĩnh viễn của các cấp ủy Đảng 
là đôn viên tiềm năng sáng tạo của 

° ` + : —x, , ` ^ˆ.cA 
mọi người, nâng cao ÿ thức và nhiệt 
tỉnh của quần chúng. 


# Trong khi động viên quần chúng 
thực hiện đường lối chính trị, Đảng 
phấn đấu đề đạt điêu đó không phải 
bảng sức mạnh của quyên lực, không 
phải bằng mệnh lệnh, mà là bằng sức 
thuyết phục, băng sức mạnh nêu gương 
của mỗi người cộng sản ,bằng sự quan 
tâm thưởng xuyên đến việc giáo dục 
chính trị cho mọi người. Điều quan 
trọng là phải kết hợp công tác lụ luận. 
tr tưởng, công tác giáo dục chính trị. 
công tác tò chức 0d công tác kinh tẽ 
thành một khối, tạo ra trong mỗi xí 
nghiệp, mỗi tập thề một không khí 
chính trị — xã hội làm cho người ta 
muốn làm việc tốt hơn, có hiệu quả 
hơn, có năng suất cao hơn » (tr. 514). 


bí 


Với nói dung hết sức phong phú 
ma một bài báo chỉ có thề nêu lên 
ngắn gọn một số nét chủ yêu chứ 
không thề giới thiệu đầy đủ được, 
tác. phầm của đồng chí C.U.Tréc-nen- 
cô thật sự là một công trình có ý nghĩa 
Lý luận và thực tiễn to lớn. Tác phầm 
đó không chỉ có ý nghĩa chỉ đạo công 
tác của bộ máy Đảng và Nhà nước của 
Liên xô, mà còn là những kinh nghiệm 
quý báu đõi với chúng ta. 


Gó:thề nói toàn bộ tác phầm cũng 
như từng phần, từng luận điềm của 
tác giả đều có căn cứ khoa học, đều 
xuất. phát từ học thuyết của Lê-nin về 
“Đảng kiều mới, về Nhà nước chuyên 


£ 


về các nguyên tác hoạt động của Đăng. 


H 
` Những luận điềm lý luận đo là sự 
tông kết thực tiễn hoạt động hết sức 
phong phú của Đẳng cộng sản Liên xô, 
đặc biệt là trong quá trình xâv dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền. 


Xuất phát từ cơ sở lý luận Mác — 
[,ê-nin, từ thực tế của đất nước, tác 
giả đã rút ra nhiều kết luận lý luận 
có ý nghĩa chỉ dạo toàn bộ hoạt động 
xây dựng Đảng và Nhà nước. _ 


Tác phầm này còn là một mẫu mực 
về tỉnh chiến dẫu của giai cấp vô sản. 
Tác giả đã dành nhiều trang biều 
đương những đơn vị, địa phương có 
kinh nghiệm hay trong hoạt động của 
bỏ máy Đẳng và Nhà nước, đồng thời 
cũng phê phán nghiêm khắc mọi biều 
hiện lệch lạc, xa rời các nguyên tắc 
của Đáng. Những sự biều dương cũng 
như phê bình của tác giả hết sức sinh 
động. cụ thề, giúp rất nhiều cho việc 
phát huy các ưu điềm và phát hiện. 
nhĩn rõ. khắc phục thiếu sót. 


Qua tác phầm này ta càng thấy rõ 
hơn Đáng cộng sản Liên xô là một ˆ 


.đẳng mở đầu chocách mạng xã hội 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. và cũng mở đường cho việc xây 
dựng và củng cố chính đẳng kiều mới 
của giai cấp vô sản trong giai đoạn 
đấu tranh giành chính quyền cũng 
như khi xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
một đẳng đã cung cấp nhiều nhất cho 
cách mạng thế giới những bài học 
quý giá về lý luận cũng như kinh 
nghiệm thực tiên. 

Những bài học nêu trong.tác phầm 
này hết sức quý giá đối với chúng ta 
trong việc xây dựng cơ chế * Đẳng 
lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ. 
tập thề. Nhà nước quản lý » như Đẳng 
ta đã đề ra. . 


h5) 


Thực. hiện tốt chế độ phân cấp 
quản lý ngân sách cho địa phương 


CHU TAM THỨC 


Sự cần thiết phải cái tiến chế 
độ phân cấp quản lý ngân sách 
cho địa phương. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 5 của Ban 
chấp hành trung ương Đăng (khóa V) 
đã nhấn mạnh phải « Thực hiện ngay 
phân cấp ngàn sách giữa trung trơng 
và địa phương, theo hướng vừa bảo 
đảm nguồn thu của trung ương, vừa 
tăng nguồn thu của ngân sách" địa 
phương, bảo đảm quyền làm chủ ngân 
sách của các cấp và các ngành kinh 
tế — kỹ thuật; dòng thời thực hiện 
thống nhất quản lý tài chính, đề cao 
kỷ luậi tài chính ở tất cả các cấp. 
các ngành, các cơ sở». Theo tỉnh 
thần đó của Nghị quyết, cần phải 
xây dựng một chế độ phân cấp 
đúng đắn, quán triệt nguyên tắc tập 
trung dân chủ, với phương châm tập 
trung đúng mức vào trung ương, đồng 
thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm 
và quyền chú động của địa phương, 
chống tập trung quan liêu, bao cấp, 
“chống cục bộ, bản vị. 


Từ năm 1967, chúng ta đã bắt đầu 
áp dụng chế độ phân eấp quản lý 
ngàn sách cho chính quyền Nhà nước 
ctp tỉnh. Đến năm 1978, chế độ đó 
được bồ sung, sửa đời ; đồng thời mở 


si 


rộng việc phân cấp cho huyện. Việc 
thực hiện chế độ phân cấp nói trên 
đã có tác dụng đề cao một bước vai 
trỏ và trách nhiệm của chính quyền 
Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện 
trong việc quản lý kinh tế — tài chính 
ở địa phương ; khuyến khích và thúc 
dầy địa phương tích cực xây dựng 
kinh tế, phát triền văn hóa và chăm 
lo đời sống cho nhàn dân. 


-Bên cạnh những kết quả đạt được, 
việc phân cấp quản lý ngân sách còn 
nhiều vấn đề tồn tại do việc tổ chức 
thực hiện có những khuyết điềm, lệch 
lạc và do bản thân chế độ phân cấp 
cũng có nhược điềm cần được khắc 
phục. 


Trước hết, nguyên tắc tập trung. 
dàn chủ, một nguyên tắc cơ bản của 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, chưa 
được chấp hành nghiêm chỉnh. 


Một mặt, tính tập trung Thống nhất 
của tài chính Nhà nước Không được 
giữ vững. Trong thời gian qua, một 
số ngành và địa phương đã tự đặt ra 
các chế độ thu, chỉ riêng, trái với chế 
độ, chính sách chung của Nhà nước. 
Nhiều nơi vẫn duy trì các quỳ trái 
phép nằm ngoài ngân sách và ngoài 
quỹ ngân hàng. Đặc biệt nghiêm 
trọng là một số địa phương đã tự giữ 
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lại 2A-t1k>«e của ni SâUÌC L¡ I1 0U Hi 
đề sử dụng cho địa phương. Do đó, 
ngân sách trung ương luôn luôn bị 
động, khần trương và bội chi. 

Mặt khác, tính chủ động sáng tạo 
của chính quyền địa phương chưa 
được phát huy, tỉnh trạng tập trung 
quan liêu chậm được khắc phục. Từ 
năm 1978 đến nay, tình hình kinh tế 
đã có nhiều thay đôi, nhất là từ năm 
“1981 sau khi ban hành hệ thống giá 
mới và xác định khoản chỉ bù giá 
hàng cung cấp cho cán bộ, công nhân 
viên chức, lực lượng vũ trang trong 
ngân sách, tình hình tài chính có nhiều 
biến động, song các chế độ, chính 
sách, định mức, tiêu chuẩn thu, chỉ 
tài chính chậm được ban hành, sửa 
đồi cho phù hợp, gây khó khăn cho 
địa phương và tạo kẽ hở cho việc 
chấp hành tùy tiện. Mặc dù đã thay 
đổi mặt bằng giá cả và tăng nhiệm 
vụ chỉ bù giá hàng cung cấp cho ngân 
sách địa phương, song các tỷ lệ điều 
tiết nguồn thu không được sửa đồi 
kịp thời và trung ương vẫn giữ số 
trợ cấp cho ngân sách địa phương ở 
một mức cao, xấp xỉ 1/3 tông số chỉ 
của ngân sách địa phương. Tình hình 
đó gây nhiều bị động cho địa phương 
và gây tâm lý ý lại, trông chờ vào 
trung ương. 

Đà khắc phục các nhược điềm trên 
và đề góp phần thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Đảng, cần cải tiến 
chế độ phân cấp quản lý ngân sách 
cho địa phương nhằm thực hiện 
những yêu cầu sau đây : 

1—Bảo đảm sự quản lý thống nhất 
của trung ương về các chính sách, 
chế độ thu chỉ tài chính và tập trung 
đầy đủ các nguồn thu tài chính vào 
ngân sách Nhà nước đề đáp ứng những 
nhu cầu chỉ quan trọng của cả nước. 


2—~Đề cao trách nhiệm của các cấp 
chính quyền địa phương (tỉnh, thành 
phố, đặc khu, huyện, quận, xã, 
phưởng) trong việc phát triền kinh 
tế — văn hóa và động viên nguồn 


- tài CHÍnI tiêu lĩnh thÀ, đầng thời 


dành cho địa phương quyền chủ động 
xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, 
chỉ ngân sách địa phương nhằm đây 
mạnh phát triền kinh tế địa phương 
và cải thiện đời sống vật chất, văn 
hóa của nhân đân địa phương: 


Những đồi mới trong chế độ 
phân cấp quản lý ngân sách cho 
địa phương. 


Đề thực hiện những yêu cầu nói 
trên, chế độ phân cấp quản lý ngân 
sách được sửa đồi trên các mặt chủ 
yếu sau đây : 


Về phân định nhiệm 0ụ chỉ giữa 
ngân sách trung ương Uà ngân sách 
địa phương. 


Phân cấp quản lý ngân sách cho 
địa phương, trước hết là phân cấp 
về phạm vi và nhiệm vụ chi cho 
ngân sách địa phương. Việc xác định 
nhiệm vụ chi giữa ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương 
cần căn cứ vào sự phân cấp quản 
lý kinh tế và quản lý Nhà nước. 
Phương hướng chung của sự phân 
cấp đó là: «Trung vương nắm 
vững sự lãnh đạo tập trung thống 
nhất đối với toản bộ nền kinh tế 
thông qua kế hoạch toàn quốc bao 
gồm những mặt cân đối chủ yếu và 
những chỉ tiêu chủ yếu, thông qua 
việc quy định các chính sách lớn và 
các tiêu chuần cơ bản về sản xuất 
cũng như về tiêu dùng, thông qua 
việc phân phối vật tư và tiền - vốn. 
Kinh tế trung ương bao gồm những 
ngành then chốt nhất, nó phát huy 
tác dụng như người lãnh đạo và đòn ' 
xeo đối với toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân. Mỗi địa phương dựa trên đường 
lối, chính sách, phương hướng và kế 
hoạch chung của trung ương mà chủ 
động quản lý và xây dựng kinh tế 
của địa phương mình. Kinh tế của 
mỗi địa phương vừa là một bộ phận 
cấu thành của nền kinh tế cả nước, 
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-_ Vừa lÀ mệt sœ câu: C(Ớt,- trự]? Tý 
trong phạm vi địa phương ? (1). 


«..C tứ 


Căn cứ vào phương hướng đó. 
ngân sách trung ương có nhiệm vụ 
bảo đảm toàn bộ số vốn xây đựng cơ 


bản tập trung đề tạo ra cơ sở vật 


chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
tạo ra cơ cấu kinh tế mới theo ngành 
và theo địa phương ; toàn bộ số chỉ về 
quốc phòng và an ninh ; toàn bộ số chỉ 
vẻ công tác ngoại giao, về viện trợ và 
trả nợ nước ngoài; eấp phát vốn và 
kinh phí cho eác cơ sở sản xuất — 
kinh đoanh, các cơ quan và đơn vị 
hành chính sự nghiệp thuộc trung 
ương quản lý. Ngân sách địa phương 
có nhiệm vụ cấp phát vốn và kinh 
_ phí cho các xí nghiệp, các cơ quan và 
đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc 
chính quyền địa phương quản lý. 


Trong chế độ phân cấp mới, có sự 
sắp xếp lại hai khoản chi về đầu tư 
xây dựng cơ bản tập trung trong kế 
hoạch Nhà nước và chỉ về bù giá 
“hàng cung cấp cho cán bộ, công nhâu 
viên chức các cơ quan, xỉ nghiệp 
trung ương sống và làm việc trên 
lãnh thô địa phương, cho lực lượng 
vũ trang; theo hướng tập trung về cho 
ngàn sách trung ương.: 


Đầu tư xâu dựng cơ bản có vai trò— 


quyẻt định đến quy mô, trình dộ kỹ 
thuật, tốc độ phát triền, sự càn đối 
của toàn bộ nền kinh tế quốc đân và 
chiếm LÍ trọng lớn trong tông số chỉ 
của ngân sách Nhà nước. Song việc 
sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của ta nói chung còn lãng phí và kém 
hiệu quả. Với số vật tư và tiền vốn 
có hạn, chúng ta đã bố trí phân tán, 
đàn đều ra nhiều công trình ; cân đối 

vật tư vốn đã rất căng thẳng lại càng 
căng thẳng hơn đo nhiều địa phương 
và ngành đã tự bố trí thèm các công 
trình ngoài kế hoạch. Tình (rang đó 
đã dưa đến những kết quả xấu: thời 
gian thi công kéo đài, khối lượng đỡ 
dang ngày càng tăng, công trình chậm 
được đưa vào sẵn xuất, sử dụng. llệ 


SỐ 


xỞ truy động còi sẻm= + định thấm. 
công trinh hoàn thành thiếu đồng bộ, 
do đó không sử dụng được. Các công 
trình ngoài kế hoạch không được 
cản đối vật tư đã rút bớt vật tư 
của các công trình trong kế hoạch, 
làm chậm tiến độ thi công các công: 
trình trọng điềm của Nhà nước và. 
ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
mục Liêu của kế hoạch kinh tế quốc 
dân. 

Chứng ta đang đứng trước một thực 
tẾ là nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ' 
bản rất lớn, song chúng ta không thầ 
không nhìn nhận một thực tế khắc 
nghiệt là hiện nay nền kinh tế chưa. 
tạo được tích lũy. Nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản của ta chủ yếu dựa. 
vào tiền vay và viện trợ, nhưng nguồn 
nàv cũng giảm dần. Nợ của những 
năm trước đã đến hạn phải trả ; thiết 
bị, vật tư cho xày đựng cơ bản thiếu 
và chủ yếu dựa vào nhập khẩu. : 

Trong tình hình đó, cần bố tri lại 
công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo 
hướng: «tập trung vốn cho các công: 
trình trọng điềm, các ngành then chốt, ` 
các sẵn phim quan trọng nhất, kiên. 
quyết khắc phục tình trạng phân tán, 
đàn đều trong xây đựng. Thực hiện 
đầu tư đồng bộ, nhằm trước hết phát: 
huy năng lực sản xuất hiện có » (9), 


Đồ thực hiện chủ trương trên, một 
mặt, cần cải tiên chế độ cấp phát, che 
vay trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
mặt khác, sắp xếp lại nhiệm vụ chị về 
đầu tư xây dựng cơ bản giữa ngân. 
sách trung ương và ngân sách địa 
phương. Theo nội đụng của Nghị 
quyết số 138/HĐBT, từ nay ngân sách 
trung ương đảm nhiệm toàn bộ số vốn. 
đầu tư cơ bản tập trung đề tạo ra cơ 
sở vật-chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 


(1) Lê. Duần: Dưới lá cà oẻ pang cửa Đảng. 
0ì độc ldp, tự do. 0ì chủ 'nghĩa xã hội tiến lên 


giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật. Hà. ˆ 


nội, 1976. trang 120. 
t2) Văn kiện Đại hại V — Nxb sự thạt, Hè 
nội. tập ÏlÏ. trang 54. 


xã hội, tạo ra cơ cấu kinh tế mới theo 
ngành -vuà- theo ;a phu. CC) CƠ 
sở đó, trung ương chỉ phối quá trình 
hình thành tông mức đầu tư xây dựng 
cơ bản.sao cho phù hợp với khả năng 
lao động, vật tư và tiền vốn của nên 
kinh tế quốc dân trong từng thời kỷ 
kế hoạch. Thông qua việc phản phối 
vốn đầu tư tập trung giữa các ngành 
và các địa phương mà từng bước hình 
thành cơ cấu kinh tế mới, vừa bảo 
đảm các mục tiêu chủ yếu của nèn kinh 
tế quốc dân, vừa thúc đầy sự phát 
triền cân đối hợp lý giữa cúc vùng 
trong nước. Nhưng nhu cầu của các 
địa phương rat đa dạng, khả năng 
tiềm tàng của kinh tế địa phương còn 
nhiều. Đề khuyến khích địa phương 
tích cực khai thác các nguồn thu tại 
chỗ và sử dụng vốn ngân sách một 
cách tiết kiệm, chế độ mới còn cho 
phép các địa phương đượe sử dụng 
số vốn tạo ra do phát triền kinh tế 
địa phương và đo tăng thu, tiết kiệm 
chỉ. Ngoài ra, các địa phương còn 
_ được sử dụng kết dư của ngân sách 
địa phương, vốn do nhân đân đóng 


góp theo phương châm “* Nhà nước và, 


nhân đân cùng làm », vốn vay ngàn 
tàng, vốn do xí nghiệp quốc doanh 
(rung ương và địa phương? đóng góp 
bằng quỹ phúc lợi, thu về xỏ số kiến 
thiết đề đầu tư xây dựng các công 
trình phục vụ trực tiếp những nhụ 
eầu cụ thể của địa phương mà kế 
hoạch phân phối vốn tập trung của 
trung ương chưa bao quát hết. Dương 
nhiên các công trình đó phải được 
ghỉ trong kế hoạch Nhà nước. được 
cân đối vật tư và các nguồn vốn đều 
phải được phản ánh tập trung trong 
ngân sách. 

Chỉ bù giá hàng cùng cấp cho: cán 
bộ công nhân, piên chức Đà lực lượng 
Đũ trang là một khoản chỉ lớn trong 
ngân sách Nhà nước. Từ giữa năm 
1981,- cùng với việc ban hành các hệ 
thống giá mới và việc quy định dõi 
tượng, mặt hàng và tiêu chuần cung 
cấp, Nhà nước đã chính thức quy 


.~ 


định khoản chỉ hù giá hàng cung cấp 
trong ngàn sácbồ Nhà nước. Trong điều 
kiện chưa cải tiền tiền lương và giá 
cả thị trưởng còn đang biến động, Nhà 
nước vẫn giữ ồn định giá bán cung 
cấp một số mặt hàng thiết yếu cho cán 
bộ, công nhân. viên chức, lực lượng 
vũ trang, các dõi tượng chính sách và 
những người có quan hệ kinh tế với 
Nhà nước nhằm bảo đảm thu nhập 
thực tế cho người lao động. Phần 
chênh lệch giữa giá vốn và giá cung 
cấp do ngân sách Nhà nước cấp -bù 
cho cơ quan thương nghiệp bán lẻ 
Từ năm 1981, khoản chỉ bù giá hàng 
cùng cấp (trừ phần bù cho lực lượng 
vũ trang) được cân đối trong ngân 
sách địa phương. Nếu ngân sách tỉnh, 
thành phố, đặc khu (dưới đây gọi tắt 
là tỉnh) không bảo đảm được khoản 
chi về bù giá hoặc chỉ bảo đảm được 
một phần, thì số thiểu đó sẽ do ngân 
sách trung tơng chuyền cho ngân sách 
tỉnh đủ đề cân đối nhu cầu chỉ cả năm 
Cách bố trí ngân sách như vậy làm 
cho địa phương rất bị động. Một số 
địa phương có khả năng tự bù nhưng 
vẫn ý lại vào ngân sách trung ương. 
Trong 3 năm 19S1— 1985, do cơ cầu 
nguồn hàng đã thay đôi: lượng nhập 
khẩu giảm, lượng mua theo nghĩa vụ 
đã dược ôn định, lượng mua theo giá 
hợp đồng hai chiêu không đạt kế 
hoạch do thiếu hàng đối lưu, lượng 


.mmua theo giá Khuyến khích tăng lên..., 


cộng với những vếu kém trong quản 
lý, cho nên giá vốn hàng cung cấp 
tìng nhanh, do đó khoản chỉ về bủ 
glá trong ngân sách tăng theo, vượt 
quá khả năng cân đổi của ngân sách 
địa phương. : _ 
Đề sắp xếp lại khoản chỉ về bù giá 
trong ngân sách và tạo thế chủ động 
cho chỉnh quyền địa phương trong 
việc bố trí ngân sách của mình, chế độ 
phản cấp mới giao cho ngân sách 
trung ương đạm: nhiệm phần chỉ bù 
giá hàng cùng cấp cho cán bộ, công 
nhàn, viên chức và người ăn theo 
thuộc điện trung ương quản lý. Theo 


bu 


quv định mới, thì việc tính toán đề. 


xác định số chỉ, việc cấp phát và quản 
lý khoản chỉ bù giá, nói chung không 
có gì thay đồi. Điều khác duy nhất ở 
đây là sự phân định rõ nguồn vốn 
dùng đề cấp bù giá giữa ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương. 


.Về các nguồn thu của ngân sách địa 
phương 0à cơ chế hình thành cúc nguồn 
thu đó. b 


Việc phân định nguồn thu ,ggiữa 
ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương phải phù hợp với nhiệm 
vụ chỉ của ngân sách Nhà nước đã 
giao cho mỗi cấp. Trên tỉnh thần đó, 
cần tập trung đại bộ phận các khoản 
thu cơ bản, ồn định, quan trọng, có 
tính chất chung cả nước vào ngân 
sách trung ương. 


Tất cả các nguồn thu ngân sách 
trên địa bàn là nguồn thu chung của 
ngàn sách Nhà nước. Căn cứ vào yêu 
cầu chung của địa phương và tùy theo 
tính chất của từng loại thu mà Nhà 
nước quy định đề lại cho ngân sách 
địa phương một mức cần thiết đề bảo 
đảm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 
phát triền kỉnh tế, văn hóa, xã hội 
của địa phương. , | 

Trong chế độ phân cấp mới, các 
khoản thu của ngân sách địa phương 


được sắp xếp thành 3 loại : Các khoản. 


thu theo chế độ chung áp dụng theo 
một tỷ lệ cố định và thống nhất cho tất 
cả các tỉnh. Các khoản thu điều tiết bồ 
sung áp dụng cho những tỉnh đã khai 
thác hết các khoản thu theo chế độ 
chung mà vẫn chưa đáp ứng nhu cầu 
chỉ theo chế độ của Nhà nước. Các tỷ 
lệ điều tiết bồ sung chỉ áp đụng cho 
4 khoản thu (thuế công thương nghiệp. 
thuế nông nghiệp, thu quốc doanh và 
lợi nhuận xí nghiệp quốc doanh địa 
phương) có phân biệt giữa các tỉnh, 
mức tối đa là 1005 và cũng được giữ 


ồn định, trước mắt là cho hai năm: 


1984 và 1985. Trợ cấp của ngàn -sách 
trung ương chỉ áp dụng trong trưởng 
hợp đặc biệt, khi tỉnh đã được hướng 
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điền tiết bồ sung đến mức tối đa, 
nhưng vẫn chưa cân đối được ngau _ 
sách. Khoản trợ cấp này mỗi năm xét 
một lần và thông báo cho địa phương 
từ đầu nàm. 


„ Với sự bố trí nguồn thu như vậy 
thì một số tỉnh có nông nghiệp và 
công nghiệp tương đối phát triền có 
thề tự cân đối được ngân sách của 
mình bằng các khoản thu theo chế độ 
chung. Đối với một số tỉnh khác, cần 
tăng thêm tỷ lệ điều tiết bồ sưng thì 
mới cân đối được thu chi ngân sách. 
Với đà phát triền của kinh tế địa 
phương thì tỉ lệ điều tiết bồ sung có 
thề giảm dần, đi tới chỗ không cần 
thiết nữa, Chỉ còn một số trường hợp 
đặc biệt, chủ yếu là những tỉnh miền 
núi, đất rộng, người thưa, cơ sở vật 
chất—kỹ thuật đề khai thác những 
thế mạnh của địa phương còn ở mức 
thấp, thì mới cần nguồn trợ cắp của 
ngân sách trung ương. Như vậy, ở 
đây tính chất bao cấp tuy vẫn còn, 
nhưng đã bị thu hẹp và hướng tới 
xóa bỏ. : 


Từ nay, số thu của ngân sách địa 
phương được xác định không phải 
theo mức khống chế của số chi do 


-_ trung ương ấn định trước, mà căn cứ 


vào số thu của ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn và các tỷ lệ điều tiết 
của tửng khoản thu mà trích. Nếu 
địa. phương tạo ra được nguồn thu 
ngày càng lớn và khai thác tốt các 
nguồn thu Nhà nước trên địa bàn thi 
phần được trích vào ngân sách địa 
phương sẽ tăng lên và nhu cầu chi sẽ 
được thỏa mãn tốt hơn. Hơn nữa, nếu 
địa phương thực hiện vượt mức kế 


"hoạch thu về thuế, về lợi nhuận và 


thu quốc đoanh được giao chì ngoài 
việc được trích vào ngân sách địa 
phương theo tỷ lệ quy định cho từng 
khoản, còn được trích thưởng từ 30% 
đến 50% số thu vượt kế hoạch nộp 
vào ngân sách trung ương. Như vậy 
chế độ phân cấp mới có tác đụng kích 
thích và nâng cao trách nhiệm của. 


chính quyền địa phương trong việc 
phát triền và khai thác tốt nguồn thu, 
chủ động bố trí chỉ tiêu phù hợp với 
nhiệm vụ phát triền kinh tế—xã hội 
được giao, đưa lại lợi ích thiết thân 
cho địa phương. đồng thời bảo đảm 
lợi ích chung của cả nước. 


Đề tăng cường trách nhiệm của 
chính quyền địa phương trong việc 
phát triền kinh tế địa phương, tạo 
ra nguồn thu tại chỗ và đề giảm dần 
phần lệ thuộc vào nguồn trợ cấp của 
trung ương, mội mặt, các tỉ lệ điều 
tiết cho ngân sách địa phương được 
sắp xếp theo nguyên tắc: đối với 
những khoản thu bắt nguồn từ kinh tế 
địa phương thì ngân sách địa phương 
được hưởng phần lớn hơn, mặt khác, 
ngân sách địa phương được bồ sung 
thêm một số nguồn thu mới như thu 
về giao nộp nông sản, thu tiền nuôi 
rừng, thu 20% quỹ phúc lợi của xí 
nghiệp quốc doanh trung tương... 


Thu uề giao nộp nông sản là một 
khoản thu của ngân sách địa phương 
nhằm tạo cho các địa phương chuyên 
về nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề 
cá, ngbề muối có nguồn thu ồn định ; 
khuyến khích các địa phương đầy 
mạnh sản xuất. thu mua và giao nộp 
sản phầm đề tiêu dùng trong nước và 
xuất khâu. Khoản thu này được tính 
bằng tỉ lệ phần trăm (55) trên giá-chỉ 
đạo thu mua của Nhà nước. 


Về thực chất, đây là một khoản thu. 


điều chỉnh, song nó mang tính chất 
khuyến khích rõ rệt. Khác với khoản 
thu khuyến khích giao nộp nông sản, 
- thực phầm trước đây, khoản thu mới 
này áp dụng cho tất cả các sản phẩm 
_ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy, hải 
sản (không phải chỉ có lợn thịt, thuốc 
lá, cà phê, quê như trước) và không 
hạn chế trong số sản phầm giao nộp 
cho trung ương, mà áp dụng cho tất 
cả các sản phầm giao nộp lên cấp trên 
(trung ương, tỉnh, huyện). Khoản thu 
về giao nộp nông sản không tính gộp 


vào giá giao hàng như trước đày mà . 


do ngân sách cùng cấp với đơn vị 
thu mua thanh toán cho ngân sách 
địa phương nơi giao nộp sản phầm. 
Vì thế, trong ngân sách tỉnh và ngân 
sách huyện, hình thành đồng thời cả. 
khoản thu và.khoản chi về. giao nộp 


nông sản. TỈ lệ thu về giaonộp nồng sản 


áp dụng thống nhất cho tất cả các loại 
sản phẩm và cho các cấp ngân sách, 
mỗi cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) 
được hưởng 55% giá trị (tính theo giá 
chỉ đạo) số sản phẩm giao nộp lên 
cấp trên. Đối với sản phầm giao nộp 


- ©ho trung ương đề xuất khẩu, ngân 


sách tỉnh được thu thêm 5% ; đối với 
sản phầm giao vượt kế hoạch (hoặc 
ngoài kế hoạch) cho trung ương, được 
hưởng thêm tỷ lệ thưởng 105 trên giá 
trị sản phẩm giao nộp. 


Thu 0ề liền nuôi rừng: Theo quy 
định trước đây, tiên nuôi rừng được 
trích 10 nóp ngân sách địa phương 
dưới hình thức thu sự nghiệp lâm 
nghiệp, còn 90Ã. nộp vào “quỹ 
nuôi rừng * do Bộ lâm nghiệp 
thống nhất quản lý và phân phối cho 
các đơn vị lâm nghiệp trung ương 
và địa phương đề trồng rừng, tu bồ 
và bảo vệ rừng. Đề khắc phục những 
nhược điềm của phương thức quản 
lý tập trung tiền nuôi rừng quy định 
trước đây, từ nay trung ương giao cho ˆ` 
địa phương thu tiền nuôi rừng đề 
dùng vào mục đích trồng cây gây 
rừng, tu bô, cái tạo, quản lý và bảo 
vệ rừng nhằm khuyến khích các địa, 
phương miền núi ra sức phát triên 
và khai thác töt tài nguyên rừng, tăng 
cường quản lý và tập trung nguồn 
thu tại chỗ dẻ chủ dòng hơn trong 
việc bố trí ngàn sách của minh. 


-Theo chế độ phân cấp mới, ngàn 
sách địa phương dược lhu 202 quụ 
phúc lợi của các xí nghiệp quốc doanh 
trung ương đóng trên địa bàn. Đây là 
một nguồn thu bồ sung của ngàn sách 
địa phương đề xây dựng các công trình 
phúc lợi phục vụ tốt hơn đời sống 
vật chất và văn hóa của cán bộ, công 
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nhân viên chức các cơ quan, xí nghiệp 
trung ương và gia đỉnh họ sống trên 
lãnh thô địa phương. Quy định này 
có ý nghĩa xác định chính thúc nghĩa 
vụ của các xỉ nghiệp quốc doanh 
trung ương đóng góp tài chính cho 
địa phương, khắc phục tỉnh trạng 
nhiều xí nghiệp không quan tâm đến 
việc cải thiện điều kiện tự nhiên và 
xã hội trên địa bàn mình hoạt động 
và tình trạng nhiêu địa phương yêu 

cầu các xí nghiệp quốc doanh trung 
ương nỘp những khoản trái với chế 
độ chung của Nhà nướo. 


Về ngân sách huyện 0à ngân sách xã.ˆ 


Việc thực hiện chế độ phân cấp 
quản lý ngàn sách cho huyện theo 
Nghị quyết 108/CP ngày 13-5-1978 đã 
có tác dụng thúc đây quá trình xảy 


dựng huyện trở thành đơn vị kinh tế _„ 


nỏng — công nghiệp, trở thành một 


cấp Nhà nước quản lý kế hoạch toàn, 


diện và có ngân sách. Đồng thời, 
những tiến bộ trong xây dựng huyện, 
những đồi mới trong phân cấp quản lý 
kinh tế và văn hóa cho huyện cũng 
đòi hỏi phải có những cải tiến phủ 
hợp trong phân. cấp quản b Tấn" 
sách. 

Đồ tĩng cường quyền tự giiñ về tài 
chính và ngân sách cho huyện, một 
mặt cần soát xét lại các nhiệm vụ chỉ 
và nguòn thu của ngân sách huyện, 
sửa đôi và bồ sung một số khoản thu, 
chỉ cần thiết; mặt khác, quy định lại 
cơ chế hình thành nguồn thu đề tạo 
thế chủ động cho huyện. 


Chế độ phân cấp quản lý ngân sách 
giữa tỉnh và huyện, nói chung, được 
vận dụng theo chế độ phân cấp giữa 
trung ương và địa phương như đã 
trình bày ở trên. Trước hết, tỉnh căn 
cứ vào phạm vi ngân sách 
mình, vào tình hình thực tế phân 


cấp quan lý kinh tế và văn hóa cho. 


huyện đề xác định nhiệm vụ chỉ và 
trên cơ sở đó bố trí nguồn thu cho 
ngân sách huyện. Điềm đôi mới cơ 
bản trong chế độ phân cấp quản lý 
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của. 


ngân sách cho huyện là sự thay đôi 
trong cơ chế hình thành nguồn thu. 
Thu của ngân sách huyện cũng bao 
gồm các khoản thu theo chế độ chung. 
các khoản thu điều tiết bồ sung, trợ 
cấp của ngân sách tỉnh và vốn xây 
dựng cơ bản do tỉnh phân phối. 
Ngoài khoản thu về thuế và thu về 
giao nộp nông sản do trung ương. 
thống nhất quy định cho huyện, các 
khoản thu khác (tỉ lệ đành cho huyện} 


do tỉnh quy định. Tỉnh phải bố trí. 


các tỉ lệ điều tiết sạo cho các nhiệm: 
vụ chỉ giao cho huyện được bảo đảm. 
bằng những nguồn thu tương ứng.. 
hạn chế đến mức thấp nhất biện pháp 
trợ cấp đề cân đối ngân sách huyện.. 
Các tỉ lệ thu theo chế độ chung không 
thay đồi hằng năm như trước mà 
được giữ ôn định cho đến năm 1985. 

Trước đây ngân sách huyện về thực 
chất chỉ mới là ngân sách cấp huyện, 
vì nó chưa bao gồm ngân sách xã. 
Theo quy định mới, ngân sách huyện 
là một-bộ phận cấu thành của ngấn 
sách tỉnh, ngân sách xã là một bộ 
phận cấu thành của ngân sách huyện 
và toàn bộ ngân sách “địa phương 


bao gồm tỉnh, huyện, xä) là một bộ 
phận cấu thành của ngân sách Nhà 


nước. Như vậy, ngân sách huyện gồm 


có ngân sách cấp huyện và ngân sách 
các xã của huyện. Căn cứ vào những 
nguồn thu do cấp trên quy định chơ 
minh, Ủy ban nhân dân và Hội đồng. 
nhân dân huyện lập dự toán ngân. 
sách của huyện và phân bố một phần 
cho ngân sách xã theo những tỷ lệ do. 
huyện quy định (trừ thuế nông nghiệp. 
thuế muối, thuế sát sinh, các loại 
thuế công thương nghiệp khác thu 
tại xã và thu về giao nộp nÔng sản 
do trung ương quy định) nhằm đáp 
ứng những nhiệm vụ chỉ đã giao cho. 
tỉnh 
chất phức tạp của ngân sách xã và 
cần có thời gian đề kiện toàn công tác 
lý ngân 
sách xã theo đúng các thề lệ quản lý 
ngân sách của Nhà nước, 


chính quyên xã. Tuy nhiên, do 


kế toán, thống kê và quản 


việc dưa. 


- 


- 


ngàn sách xã vào Hệ thống ngân sách 
Nhà nước phải tiến hành từng bước. 
Trước mắt, cần đưa vào dự toán và 
qtryết toán ngân sách Nhà nước một 
số khoản thu, chí mà Nhà nước đã 
quy định đối với ngân sách xã. 


Tăng cường kỷ luật tài chính, 
thực hiện tết những đồi mới 
trong chế độ phân cấp ngân sách. 


Đề góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
và các nghị quyết của llội nghị Ban 
chấp hành trung vương Đảng tiếp 
theo, các ngành, các cấp cần quán 
triệt và thi hành nghiêm chỉnh Nghị 
quyết số 138/HIĐBT ngày 19-11-1963 
của Hội đồng bộ trưởng về phản cấp 
quản lý ngân Sách cho địa phương. 


Việc xác định lại nhiệm vụ và 
phạm vi chỉ, cải tiến cơ chế hình 
. thành các nguồn thu của ngân sách 
địa phương đã làm tăng thêm quujên 
tự chủ Đề tài chính 0d ngân sách cho 
chính quyền dịa phương. Các địa 
phương được quyền tự sắp xếp các 
khoản chỉ của mình căn cứ vào khả 
năng thu của ngân sách địa phương. 
Với các tỷ lệ điêu tiết đã được quy 
định trước, số thu của ngân sách địa 
phương gắn liền với sự hình thành 
các nguồn thu của Nhà nước trên địa 
bàn. Do đó, suy cho cùng, mức độ 
thỏa mãn các nhu cầu chỉ của ngân 
sách địa phương chủ yếu phụ thuộc 
vào năng suất, chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các xÍ nghiệp và các 
cơ sở kinh tế (trung ướng và địa 
phương). đóng trên địa bàn. Nếu các 
cấp chỉnh quyền địa phương tăng 
cường quản lý các xí nghiệp và các 
tồ chức kinh tế trực thuộc, tham gia 
tích cực vào quá trình sản xuất, kinh 
doanh và quản lý tài chính của các xí 
nghiệp trung ương đóng trên lãnh 
thô, thúc đây kinh tế trên lãnh thô 
phát triền toàn diện và vững chắc 


thì có thể tự cân đối tích cực ngàn: 
sách của mình bằng các khoản thu: 
theo chế độ chung. Càng có nhiều địa 
phương tự cân đối được ngàn sách 
thì trung ương càng có thêm diều 
kiện tập trung vốn giải quyết các nhu 
cầu chung của cả nước. Xét về phương 
điện đó, phân cấp không làm suy vếu: 
mà trái lại có tác dụng tăng cường 
sự tập trung thống nhất của tài chính: 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Việc trung ương không quy định. 
tÔng mức chỉ của ngân sách địa 
phương và giữ ön định các tỷ lệ điều. 
tiết tạo tiên đề cho các địa phương 
thực hiện triệt đề phương châm cân 
đối tích cực : făng thu đề bảo đảm chỉ. 

ếu các địa phương tồ chức và khai 

thác tốt các nguồn thu Nhà nước trên 
địa bàn của mình thì số thu của ngân 
sách địa phương tăng lên và nhờ đó: 
mà nhu cầu chỉ được thỏa mãn tốt 
hơn. š 

Những nguồn thu mới được bồ sung 
của ngân sách địa phương là những 
nguồn thu gắn với tiềm năng kinh tế 
địa phương, do đó có tác dụng đích 
thích các địa phương phát huụ cao độ: 
các thế mạnh của mình, lạo ru ngà 
càng nhiều nguồn thu tại chỗ, giảm 
đần sự lệ thuộc vào trợ cấp của trung 
ương. | 

Đi liền với việc tăng cường quvêm 
tự chủ, cần đề cưo tinh thần tự chịu 
trách nhiệm của các cắp chính quyền 
dịa phương trong việc cân đối ngân 
sách. Nếu các địa phương không hoàn 
thành nhiệm vụ thu của ngần sách dịa 
phương, thì phải sắp xếp lại các khoản 
chỉ đề tự cân đối. Trường hợp không 
cân đối được thì phải sử dụng quỹ dự 
trữ tài chính của địa phương. Chỉ 
trong những trưởng hợp thật đặc biệt, 
đo những nguyên nhân khách quan 
và sau khi địa phương đã sắp xếp các 
khoản chị, đã sử dụng hết quỳ dự trừ 
tài chính của mình mà vẫn không cần 
đối được ngân sách, thì trung ương 
mới cho vay hoặc trợ cấp. 
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Thực hiện những đồi mới về phân 
cắp quản lý ngân sách nêu trên chắc 
chắn sẽ góp phần tạo nên một cơ chế 
quản lý năng động, thích ứng với tình 
hình hiện nay, có khả năng xóa bỏ 
lập trung quan liêu, bảo thủ trì trệ 
và bao cấp tràn lan, đồng thời đề cao 
trách nhiệm, mở rộng quyền chủ động 
cho chính quyền địa phương trong 
việc phát triền kinh tế, văn hóa và 
trong việc bố trí ngân sách của mình. 


Như vậy, với chế độ phân cấp mới, 
quyền hạn và trách nhiệm được đề 
cao, ý thức làm chủ tập thề ở từng 
cấp được phát huy, tạo ra khả năng 
củng cố tài chính Nhà nước, đáp ứng 
ngày càng tỏi các nhu cầu xây dựng 
và đời sống của nhân đân ta trên tỉnh 
thần tự lực tự cường. 


Diều kiện trước hết bảo đảm cho 
những đòi mới trong chế độ phân cấp 
quản lý ngân sách được thực hiện 
triệt đề là phải thi hành đúng đắn 
nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ 
vững kỷ luật tài chính. Buông lỏng kỷ 
luật tài chính trong điều kiện phân 
cấp mạnh mẽ cho địa phương sẽ dẫn 
đến tình trạng lộn xộn, cục bộ, bản 
vị, làm hại cho sự phát triền có kế 
hoạch và cân đối của toàn bộ nên kinh 
tế quốc dân. 


Nguyên tắc tập lun: thống nhất 
của nền tài chính xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi mọi khoản thu chỉ tài chính từ 
trung ương đến địa phương đều phải 
được phan ảnh đầu đủ, Fịp thời 0d 
chính xác 0do ngàn sách 0à phải theo 
đúng chính sách. chẽ độ, định mức, tiêu 
chuần do trung tương thông nhất quụ 
định. Trung ương không khống chế 
tông số chỉ của ngân sách địa phương, 
tỉnh được quyền chủ động bố trí các 
khoản chỉ phù hợp với khả năng thu 


và nhu cầu phát triền kinh tế, văn hóa 
và xã hội của địa phương mình. Điều 
đó hoàn toàn không có nghĩa là địa 
phương được phép tự đặt ra các chế 
độ, tiêu chuần thu chỉ riêng trái với 
chế độ, tiêu chuần chung của Nhà 
nước, lập và duy trì các quỹ trái phép 
ngoài ngân sách hoặc không thực 
hiện chế độ báo cáo đầy đủ lên trung 
ương. 

Đề củng cố kỷ luật tài chính, các 
cơ quan có trách nhiệm cần xây dựng 
và kịp thời đồi mới các chính sách, 
chế độ tài chính phù hợp với hoàn 
cảnh, đặc điềm của nước ta trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ủy ban 
nhân dân các cấp khần trương bố trí. 
sắp xếp ngân sách (cho mình và cho 
cấp dưới) phù hợp với những quy 
định mới ; thực hiện kêu thu của ngân 
sách địa phương theo Pdúng tỉ lệ diều 
Liết mới kề từ ngày 1-1-1984, 


Ngân sách Nhà nước là một thì 
thống nhất. Các cơ quan tài chỉnh Nhà 
nước tử trung ương đến tỉnh, huyện. 
xã có trách nhiệm chăm lo chung đếao 
toàn bộ ngân sách Nhà nước; tăng 
cường công tác kiềm tra, thanh tra tài 


chính ở tất cả các ngành, các cấp, bảo - 


đảm cho kỷ luật tài chính được chấp 
hành triệt đề từ trên xuống dưới. 


Quán triệt và chấp hành nghiêm 
chỉnh nghị quyết về cải tiến chế đẹ 
phân cấp ngân sách cho địa phương. 
phấn đấu tạo nên những bước chuyên 
biến vững chắc trong công tác quân 
lý tài chính và ngân sách Nhà nước 
là thiết thực đóng góp vào việc thực 
hiện chính sách tài chính quốc gi 
tích cực, phù hợp với chặng đưởng 
hiện nay. mà Đại hội V của Đẳng dã 
đề ra. 


.lÝ quan liêu 


___ Tùng bước cải tiến cơ chế quản lý 
kinh tế ở công ty xuất khẩu thủy sản 


TRẦN VÕ MÂN 


RƯỚC năm 1980, mặc dù được Nhà 
nước đầu tư rất lớn nhưng việc 
xuất khẩu thủy sản thường không 

năt.. nào đạt kế hoạch: so với năm 
1976, kim ngạch xuất khầu của năm 
1977 bằng 88,45%, năm 1978: 84,06%, 
năm 1979: 77,88%, đến cuối năm 1980 
chỉ bằng 51,21% ; khối lượng cả ba 
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cũng bị 
giảm: năm 1980, tôm đông lạnh bằng 
50%, cá đông lạnh bằng 47%, mực 
đông lạnh chỉ bằng 30Ã% so với năm 


1976. Hầu hết các cơ sở sản xuất, chế 


biến thủy sản đầu bị thua lỗ. 


Tình hình sẵn xuất, xuất khâu thủy. 


sản trên đây do nhiều nguyên nhân, 
trong đó nguyên nhân chủ vếu là việc 
tồ chức xuất khầu thủy sản chưa 
phủ hợp; một số chính sách cụ thề 
đối với nghề cá xuất khầu chưa hợp 
lý; chưa giải quyết thỏa đáng mối 
quan hệ về lợi ích kinh tế giữa Nhà 


nước, địa phương, cơ sở và người ' 


lao động. 


Đề khắc phục tỉnh trạng sa sút kéo 
dài, từng bước khôi phục và đây 
mạnh công tác xuất khầu thủy sản, 
đầu năm 1981, Nhà nước đã cho phép 
Công ty xuất khầu thủy sẵn thuộc Bộ 


- thủy sản thực hiện một số biện pháp 
về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế. 


Nội dung chủ yếu của việc cải tiến 
này là từng bước khắc phục lối quản 
bao cấp, thực hiện 
phương thức quản lý kinh doanh xã 


hội chủ nghĩa trong hoạt động xuất 


khầu thủy sản ở nước ta. Sau 3 năm 


(1881— 1983) thực hiện các chủ trương, 
chính sách mới, vừa làm vừa rúi 
kinh nghiệm, chúng tôi mạnh dạn 
nêu lên một số việc đã làm được trong 


- thời gian qua. 


1 — Đồi mới chức năng hoại động 
của Công †ụ xuấi khầu thủ sản, tồ 
chức lại Uiệc cung ứng 0uậi tư 0uà thu 
mua thủu sẵn, gắn liền xuấi khầu 0ới 
sản xuãi. 


Công tác xuất khầu thủy sản trướt 
đây do Tông công ty xuất nhập khâu 
hải súc sản thuộc Bộ ngoại thương 
đảm nhận. Chức năng chủ yếu của cơ 
quan này là thu mua thủy sản theo 
kế hoạch đối với các xí nghiệp chế 
biến thủy sản. Còn việc sản xuất, thu 
mua thủy sản và cung ứng vật tư cho 
sản xuất ở các giai đoạn trước khi 
đưa thủy sản đến các xí nghiệp chê 
biến ra sao thì dù Tông công ty này 
có quan tâm, cũng không có diều kiện 
vật chất đề giúp đỡ các cơ sở sản 
xuất và các địa phương giải quyết 
được những khó khăn. Đề khắc phục 
tình trạng đó, Nhà nước đã giao cho 
Bộ thủy sản thành lập Công ty xuất 
khẩu thủy sản hoạt động theo chức 
năng mới : vừa là người đại diện các 
địa phương, các cơ sở sản xuất, tô 
chức xuất khầu; vừa là người đại 
điện Nhà nước lập quy hoạch, kế 
hoạch sản xuất — xuất khâu thủy sản, 
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quản lý sản phẩm, quïn lý kỹ thuật 
và cung ứng vật tư cho sản xuất, Nhờ 
việc cải tiến tö chức này mà hoạt động 
xuất khầu thủy sản hiện nay đã gắn 
được công tác cũng ứng vạt tư với 


thú mua thủy sản xuất khâu, làm cha. 


= “2 x ra Py ¬ ke 
các khâu của sản xuất và xuất khau 
gắn bó chặt chẽ và thống nhất với 
nhau. 


Iiện nay, trên cơ sở tự cân đối vạt 
tư cho sản xuất, vật tư kỳ thuật nhập 
khẩu, Công ty xuất khâu thủy sẵn 
phân phối thắng tới các đơn vị thu 
mua (thưởng là các cơ sở chế biến 
thủy sản đám nhiệm) và giao trực 
tiếp cho các đơn vị đã bán thủy sản 
xuất khăảu cho Nhà nước. Trong công 
lác thu mua, chúng tôi đã kiên quyết 
loại bỏ những khâu trung gian không 
cần thiết, tạo điều kiện cho ngư dân 
_và các đơn vị sản xuất bán thủy sản 
.trực tiếp cho các xi nghiệp chế biến, 
không phải qua các đơn vị thu mua 
thue Công ty hải sản tỉnh và huyện 
như trước nữa. Việc lô chức công 
tác xuất khu thủy sản như vậy có 
nhiều ưu điềm? 2Äfö/ !d, đã giảm được 
nhiên đầu mối trung gian kề cả việc 
thủ mua thủy sản lần cùng ứng vật 
tư cho sản xuất theo cơ chế tô chức 
quan liêu bao cấp trước đây. Rút 
nzäấn thời gian sản xuất và xuất khầu 
hàng hóa; người sản xuất nhận vật 
tứ cung ứng vừa nhanh, vừa đồng bộ, 
đúng yêu cầu sản xuất. Hơi là, Nhà 
nước vừa tập trung thống nhất xuất 
khâu được các mặt hàng thủy sản chủ 
yếu, vừa tạo điều kiện dề các địa 
phương và cơ sở sản xuất tiếp xúc, 
tìm hiều vêu cầu của thị trường nước 
ngoài, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của 
khách hàng, mở rộng thị trường tiêu 
thụ nhanh sản phẩm. Ba là, cách tô 
chức này đã tạo điều kiện đề hình 
thành các quan hệ hợp tác liên đoanh 
{giữa các xÍ nghiệp chế biến với các 
cơ sở đánh bát thủy sản) và liên kết 
kinh tế (giữa ngành thủy sản với các 
địa phương, cơ sở sản xuấi thủy sẵn), 
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.thành lập cáa xi nữ hÌ 


thúc đầy quá trình phân công lao 
động mới trong công tác xuất khẩu 
thủy sắm: Đây cũng là một trong 
những tiên đề quan trong đề tiã~- tơi 

ạp liên hợp 
hoạc các tò hợp liên hợp đánh bắt, 
chẽ biến và xuất khâu thủy sản theo 
hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 


9 — Tự càn đối uậit tư tlrẻn cơ sở đầu 
mạnh xuất khầu thủụ sản là 0uãn đề có 
Új nghĩa quụuết định đề xóa bỏ cơ chế 
quản TÚ bao cấp, tạo động lực kinh lễ 
mạnh mẽ tIrong công tác xuất khầu 
lhủu san. 


Trong điều kiện hiện nay, vật tư 
của Nhà nước cung cắp cho nghề cá 
còn có hạn thì việc Công ty xuất khầu 
thủy sản được phép tự cân đối vật tư 
kỹ thuật cho sản xuất bằng phần lớn 
ngoại tệ do xuất khâu thủy sản đem 
lại là một biện pháp tích cực đề khôi 
phục và phát triền sản xuất, xuất 
khâu thủy sẵn. Cách làm mới mẻ 
này, trên thực tế Công ty xuất khầu 
thủy sản mới bắt dầu thực hiện từ 
tháng 4 năm 1981, khi Nhà nước ra 
các văn bản hướng dẫn chúng tôi 
thực hiện từng bước đổi mới cơ chế - 
quản lý kinh tế trong công tác xuất 


khâu thủy sẵn. Trong những văn bản 


mà Nhà nước đã ban hành đối với 
công tác xuất khâu thủy sẵn, đáng 
chủ ý nhất là công văn số 2311 của 
Phủ thủ tướng (ngày 21-6-1981). Văn 
bản này cho phép các địa phương 
được quyền sử dụng vật tư hàng hóa 
nhập khẩu; cho phép công ty xuất 
khâu thủy sản tự cân đối vật tư kỳ 
thuật trong công tác xuất khầu thủy- 
sản bằng nguồn vốn ngoại tệ, cụng 
ứng vật tư kỳ thuật nghề cá cho các 
địa phương và cơ sở sản xuất theo 
định mức tương ứng với khối lượng 
hàng hóa thủy sản mà Nhà nước đã 
thu mua đề xuất khẩu. Chính đây là 
một trong những tiền đề cơ bản nhất 
đề giải quyết khó khăn trong quản lý. 
thúc đầy xuất khầu thủy sản, thực 


hiện tốt mối quan hệ kinh tế giữa 
MÀ me xe với địa phương và Các cƠ 
sở sản xuất thủy sản xuất khẩu trong 
thời gian qua. Phần lớn các xí nghiệp 
chế biến, các đơn vị đánh bắt thủy 
sản xuất khẩu hiện nay đều thuộc các 


địa phương quản lý; và, trong tông: 


số thủy sản xuất khâu được, ngoài 
những rrặt hàng thủy sẵn do Trung 
ương thống nhất quản lý*ecòn có thủy 
sản xuất khẩu thuộc địa phương. Cho 
nên văn bản này đã cải tiến được việc 
giao kế hoạch cho các địa phương, 
gắn chặt lợi ích kinh tế của các dịa 
phương với việc thực hiện kế hoạch 
đó. Ví đục khi địa phương hoàn thành 
mức kế hoạch ngoại tệ thu được đo 
xuất khẩu các loại thủy sản mà trung 
ương quan lý thì Nhà nước chỉ thu 
30%. cÒra 70% số ngoại tệ thu được 
thuộc ctuyền sử dụng của các địa 
phương ciưới đạng vật tư hàng hóa 
nhập khầu: (Nếu vượt kế hoạch đó thì 
được hưởng 90ÃX số ngoại tệ vượt). 
Phần thủy sẵn không thuộc trung 
ơng diuiầm lý, nếu bán cho Nhà nước 
xuất khầu thì địa phương cũng được 
h ưửn ø SO%⁄ số ngoại tệ thu được 
(cũng đói, hình thức nhận vật tư 
hàng hóa nhập khẩu). Với số ngoại tệ 
các địa qahương được quyền sử dụng 


nầy, CÔrs ty xuất khầu thủy sẵn đã. 


nhập khoảng 755 tư liệu sản xuất và 
35% ttr liệu tiêu dùng làm quỹ vật tư 
hàng hóa cung cấp trở lại theo hợp 
đồng lai chiều giữa Nhà nước với 
các địa Thương, các đơn Vị sản xuất 
,và n£tr cđiân đã làm công tác xuất khâu 
thủY sảm., Giá vật tư, hàng hóa đó 
được tỉnh theo giá nhập khân (cộng 
thêm phần chỉ phí nhập khâu). không 
có khoản lãi nào tính thêm. Vì vậy, 
lợi ÍCh kinh tế này đã tạo ra động lực 
mạn Im0AÈ cho các địa phương quan 
tâm Và đầy mạnh công tác xuất khâu 
thủY sẵn trong thời gian qua. Trên 
thực tế, không phải toàn bộ số ngoại 
tế được quyên sử dụng, địa phương 
mào Cũng dành tãi cả cho nghề cá 
xuất khâu, tuy nhiên nghề cá xuất 


b.j 


khầu ở các địa phương trong thời 
gian qua đều được đâu tư và phát 
triều tốt hơn trước. Công tác tự kiềm 
soát thị trường, quân lý thủy sẵn ở 
các địa phương làm khá chặt chẽ, 
thủy sẵn được tập trung bán cho Nhà 
nước ngày càng nhiều. 


Đối với người lao động, Công ty 
xuất khầu thủy sản đã bảo đảm cung 
cấp kịp thời các mặt hàng bán đối 
lưu như lương thực, tư liệu sản xuất 
và còn cung cấp nhiều mặt hàng tiêu 
dùng khác. Nhờ chủ động được nguồn 
vốn, Công ty chúng tôi có điêu kiện 
giúp cho các cơ sở sản xuất có đủ. 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư đề đầy 
mạnh sẵn xuất kinh doanh, chấm dứt 
tình trạng làm ăn thua lỗ trước đây. 
Mặc dù kế hoạch xuất khầu Nhà nước 
giao cho Công ty mỗi năm một tăng: 
năm 1982 bằng 138Ã so với năm 1961; 
năm 1983 bằng 222% so với năm 1982 


(kê cả phần cuối năm Nhà nước giao. 


thêm kế hoạch), nhưng nhờ sản xuất 
và thu mua thủy sẵn ở các địa phương. 
tiến hành được tốt cho nên năm nào 
Công ty xuất khẩu thủy sản cũng 
hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 
1981 vượt 15%. năm 1982 vượt 22%, 
năm 1983 vượt 36%. Và, nếu lấy kim: 
ngạch xuất khâu thủy sản năm 19680 là 
1LU thì năm 1961 đạt 156, năm 1982 đạt 
197, năm 1933 lên tới 361. Nếu kề cả 
phần địa phương trực tiếp xuất khẩu 
thì tỷ lệ đó còn lớn hơn nhiều. Kết 


quả đó cho thấy với cách làm ăn mới, 
` ° ^~ Má ` ® 
việc xuất khâu thủy sẵn trong vài ba - 


năm gần đây đã có tiến bộ đáng kề so 
với nhiều năm trước đây. 


3 — Chủ dộng nằm nguồn 0ật iư san 


xuất pà đồi mới chính sách giá cả, thực 


hiện lốt hợp đồng hai chiều giữa Nhà: 


nước Đới ngư đân, đâu mạnh công tác 
thu mua thủu sản đề Hải khầu. 


Khi còn thực hiện cơ chế quản lý 


bao cấp, đo không chủ động nắm được: 
nguồn vật tư, cho nên hợp đồng hai 
chiều chỉ là hình thức. Việc thu mua: 
không có vật tư đối lưu và định giá. 


K—_ 
&t 


ˆ 
thu mua quá thấp không đủ bù đắp 
chỉ phí sản xuất v.v. đã làm cho sản 


lượng thủy sản thu mua được này - 


một giảm. Từ năm 1976 đến năm 1960, 
sản lượng thủy sản thu mua được trung 
bình năm sau giảm 15,65% so với năm 
trước. Và, trên thực tế đã có trường 
hợp, một nhà máy đông lạnh có công 
suất 1 tấn/ngày cả năm chỉ tạo được 
10 tấn cá xuất khầu vì không thu mua 
được đủ nguyên liệu. Tuy Nhà nước 
không mua được thủy sản nhưng 
phần lớn vật tư vẫn phải bán với giá 
rất thấp theo kế hoạch cho các đơn 
vị sắn xuất. Chẳng những thế, ở một 
số cơ sở sản xuất và địa phương còn 
diễn ra tình trạng mua đi bán lại các 
vật tư này. 


Đề khắc phục tình trạng trên, Nhà 
nước đã điều chỉnh giá cả nhiều loại 
vật tư và thủy sản, nghiêm chỉnh thực 
hiện hợp đồng hai chiều giữa Nhà 
nước với các đơn vị sản xuất và ngư 
đân. Nội dung của hợp đồng hai chiều 
về thu mua thủy sẵn và cung ứng 
vật tư hiện nay đã được Công ty xuất 
khâu thủy sẵn cụ thề hóa một bước. 
Nếu người sẵn xuất bán thủy sản cho 
Nhà nước với giá chỉ đạo, thì cũng 
được Nhà nước bán đối lưu lại vật tư 
với giá chỉ đạo theo định mức. Số thủy 
sản vượt kế hoạch ghi trong hợp 
đồng, người sản xuất có thề bán cho 
Nhà nước theo giá thỏa thuận chứ 
không phải theo giá khuyến khích 
như trước kia. Đương nhiên, nếu ngư 
dân bán thủy sản cho Nhà nước theo 
_ giá thỏa thuận thì Nhà nước cũng bán 
vật tư cho ngư đàn theo giá thỏa 
thuận. Và giá thỏa thuận này được 


vận dụng linh hoạt tùy theo tình hình. 


giá cả thủy sinở thị trường tự do 
trong từng thời gian. Trong 3 năm 
qua nhờ giá vật tư tương, đối ồn định 
và giá thu mua thủy sản đã được Nhà 
nước điều chỉnh hợp lý, cho nên việc 
thu mua thủy sản đã đạt được kết 
_quả tương đổi tốt, mỗi năm sẵn lượng 
thủy sản thu: mua được tăng trung 
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bình 13,4% so với kế hoạch của Nhà 
nước Øiao cho -aAsz ty. Hết quả 00a 


chứng tỏ vai trò quan trọng của chính 


sách kinh tế trong hệ thống đòn bầy 

kinh tế, phần ánh việc giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ về lợi ích kinh tế 
giữa Nhà nước, tập thề và người mộ 
động. 


¿ — Đồi mới công lác đầu lư trong 
đánh bấi bở nuôi trồng thủ sản, phái 
huu sức mựnnh tồng hợ p của mọi phương 
liện pà lực lượng Khai thác, tạo re 
nguồn nguyên liệu thủu sản 0uững chắc 
đề xuất khâu. 

Công tác đầu tư trước đây chủ yếu 
tập trung vào việc mua sắm các tàu 
thuyền lớn đề đánh bắt tôm cá ở biền 
xa, chưa chú ý tới việc đầu tư, trang 
bị các loại phương tiện cơ giới nhỏ 
và thủ công, do đó đã hạn chế kết quả 
đánh bắt thủy sản. Từ khi được Nhà 
nước cho phép tự cân đối lấy vật tư, 
Công ty xuất khầu thủy sẵn đã thực 
hiện hướng đầu tư hợp lý, đồng bộ. 
có trọng điềm. Mội mặi, 
chú trọng đúng mức nhập các phụ 
tùng máy thủy đề khôi phục năng lực 
sản xuất hiện có ; mặt khác, tập trung 
trang bị lại cho các cơ sở sẵn xuất 


những phương tiện cơ giới nhỏ và thủ 


công nhằm khai thác tốt hơn nhiềg 
loại thủy sản xuất khầu có giá trị cao 
như tôm, mực, Vv.V. 


Cùng với việc đầu tư, mua sắm các 
phương tiện khai thác, việc đầu tư 
cho công tác điều tra, nghiên cứu về 
ngư trường, cải tiến kỹ thuật đánh 
bắt và cliế biến thủy sản của công ty 
đã mang lại năng suất và hiệu quả 
kinh tế cao. Chỉ tính riêng việc áp 
dụng phô biến sáng kiến dùng lưới rê 
3lớp đề đánh tôm ở Hải phòng, với 
số vốn đầu tư chỉ bằng 8 đến 10%, sở 
lao động chỉ bằng 15 đến 205. so với 
phương tiện đánh bắt bằng cơ giới 
trước đây, mà năng suất tôm bắt được 
đã đạt từ 80 đến 903 lối đánh bắt c8. 


Đề tạo ra nguồn thủy sản xuất khẩầa 
vững chắc, Công ty xuất khầu thủy 


công ty đã. 


sản đã và đang cùng nhiều địa phương 
quy hoạch và đầu tư xây dựng các 
vùng nuôi tôm xuất khầu. Hình thức 
liên kết kinh tế ba cấp (ngành, địa 
phương, cơ sở) đang hình thành ở 
nhiều vùng nuôi tôm xuất khầu trong 
cả nước. Với phương châm Nhà nước 
và nhân đân, trung ương và địa 
phương cùng làm, hình thức liên kết 
này đang dược các địa phương như 
huyện Năm căn (Minh hải), huyện Hậu 
lộc (Thanh hóa), tỉnh Đồng tháp, tỉnh 
Bến tre, v.v. tham gia một cách tích 
cực. Đây là hướng đầu tư sẽ mang lại 
hiệu quả kinh tế lớn, tận dụng được 
mặt nước, nhất là vùng nước lợ, tốn 
Ít ngoại tệ đề nhập vật tư mà lại phát 
huy được thế mạnh, kinh nghiệm 
truyền thống nuôi thủy sản, đặc sẵn ở 
nhiều địa phương: 


Theo phương hướng này, nếu được 
Nhà nước quan tâm đâu tư thích đáng 
thì mấy năm tới nước ta sẽ có khoảng 
lô đến 20 vạn héc ta nuôi tôm xuất 
khẩu. Với mỗi héc ta đạt năng suất 
từ 3 đến 5 tạ tôm, nghề nuôi tôm xuất 
khẩu nước ta sẽ góp phần không nhỏ 
vào việc làm tăng thêm kim ngạch 
xuất khầu đề phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa nước nhà. 


* 


Kết quả trên đây tuy mới là bước 
đầu nhưng rất quan trọng vì nó đánh 
đấu một bước phát triền mới, loại bỏ 
tỉnh trạng sa sút kéo dài nhiều năm và 
tạo nên sự chuyên biển tích cực trong 
công tác xuất khẩu thủy sản ở nước 
tá, Tuy nhiên, bên cạnh những kế! quả 
đạt được, công tác xuất khầu thủy sản 
cũng còn nhiều mặt hạn chế. Mặt hàng 
cuất khầu mới tập trung chủ yếễu ở 
con tôm, tiềm năng về nhiều loại thủy 
sản xuất khầu khác chưa được chú ý 
thai thác. Chất lượng mặt hàng của 
một số đơn vị có lúc còn thấp vì chạy 
theo số lượng. Song đáng chú ý nhất 
là ở một số địa phương và đơn vị vẫn 
côn tỉnh trạng vô ký luật, cục bộ, 


địa phương chủ nghĩa trong hoạt 
động xuất khâu thủy sẵn, chưa tôn 
trọng đúng mức sự quản lý tập trung, 
thống nhất của trung ương. 


Mặc dù có quyết định số 113/HĐBT 
(ngày 10-7-1982) của Hội đồng bộ 
trưởng, quy định rõ tôm, mực đông 
lạnh, tôm khô là mặt hàng do trung 
ương thống nhất quản lý và tập trung 
xuất khâu, nhưng trên thực tế, một số 
địa phương vẫn tiếp tục trực tiếp xuất 
khầu những mặt hàng đó. Cần phải 
khắc phục một số hiện tượng như tự 
nâng giá thu mua một số thủy sản gắp 
2— 3 lần giá chỉ đạo của Nhà nước, 
hoặc dùng tỷ lệ hàng hóa đối lưu cao 
hơn mức bình thường nhằm thu hút 
hàng của địa phương khác ; tranh bán 
trên củng một thị trường nước ngoài 
với giá cả tùy tiện dề thương nhân 
nước ngoài lợi dụng ép giá thủy sản 
của các đơn vị xuất khẩu khác. Trong 
công tác thu mua, cũng còn một số 
trường hợp lợi dụng danh nghĩa hợp 
tác liên doanh, tưng tiền và hàng tiêu 
dùng ra thu mua thủy sản, hoặc dùng 
ngoại tệ thu được đo xuất khầu thủy 
sản đề nhập khầu hàng hóa không 
qua sự quản lý nhập khẩu của Nhà 


"nước đề bán ra thị trưởng tự do kiếm 


lời bằng chênh lệch giá, gây tình 
trạng rối loạn giá cả trên thị trường 
trong nước, ảnh hưởng tiêu cực đến 
sản xuất và công tác thu mua của Nhà 
nước. 


Đề tiếp tục thực hiện đúng đắn chủ 
trương mới về cải tiến cơ chế quản lý 
kinh tế trong công tác xuất khâu thủy 
sản, mội mặt, ngành thủy sẵn cùng 
các địa phương và cơ sở sản xuất tiếp 
tục cải tiên toàn diện công tác quản 
lý kinh tế, đầy mạnh công tác quy 
hoạch, kế hoạch và hoạt động sản xuất 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa ở các địa 
phương và eơ sở sẵn xuất thủy sản; 
gắn chặt việc nghiên cứu khoa học với 
sản xuất, thực hiện tốt các hình thức 
tiên kết kinh tế, hợp tác liên doanh 
với các địa phương ; bố trí lại hệ thống 
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tò chức sản xuất, hệ thống cơ sở hạ 
tảng của sản xuât; bố trí và sứ dụng 
hợp lý, có hiệu quả đội ngũ cần bộ, 
công nhân viên chức làm công tác 
xuất khầu v.v. mặt khác, trước mắt 
phải kiên quyết khắc phục lối làm ăn 
phản tán, vỏ chính phủ và những biều 
hiện tiêu cực khác. 

Về tỷ lệ phân phối, sử dụng ngoại 
tệ do xuất khẩu thủy sản đem lại giữa 
trung ương, ngành, địa phương và các 


cơ sở hiện nay đang còn một số ý kiến, 


khác nhau, cần nghiên cứu thêm đề 
thống nhất trong chủ trương, chính 
sách. Theo ý chúng lôi muốn giải 
quyết tốt vấn đề này, cần xuất phát 
từ quan điềm toàn diện và thực tiễn: 
tắt cả vì sẵn xuất, vì sự nghiệp xây 
dựng đất nước, kết hợp hài hòa lợi ích 
của Nhà nước, lợi ích của tập thê và 
lợi ích của cá nhân người lao động. 

Đề thực hiện tốt các mặt trên đây. 
cần giải quyết một số vấn đề sau: 
Mọi (à, Nhà nước sớm ban hành một 
số quy định và bồ sung chính sách về 
xuất khẩu thủy sản theo nghị quyết 
Hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng (khóa V) và Nghị 
quyết 19 NQ/TƯ của Bộ chính trị 
ngày 17-7-1984 “Về quan hệ kinh tế 
giữa nước ta với nước ngoài», Nhà 
nước sớm điều chính thống nhất giá 
thu mua thủy sản có quy định trong 
từng khu vực và trong cá nước. 
nhất là khung giá thỏa thuận, đề chấm 
dứt tình trạng tranh mua, tranh bán 
thủy sản giữa trung ương và địa 
phương, giữa eác địa phương. với 
nhau. Đối với những mặt hàng thủy 
sản không thuộc trung ương quản lý 
thì nên có quy định cụ thề đề khuyến 
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khích các địa phương xuất khầu, hoặc 
dành tỷ lệ hàng tiêu dùng cao hơn đề 
đối lưu phục vụ thu mua tập trung 
xuất khâu. ¿ai lá, trong điều kiện hiện 
nay, việc sử dụng ngoại tệ dưới dạng 
vạt tư hàng hóa đề đầu tư trở lại 
phục vụ nghề cá xuất khâu ở các địa 
phương còn khác nhau. Cho nên trong 
số 70Ã ngoại tệ mà các địa phương 
được quyền sử dụng do hoàn thủnh 
kế.hoạch xuất khẩu, chúng tôi nghì 
răng Nhà nước nên quy định thống 
nhất dành hẳn 20% cho địa phương 
có toàn quyên sử dụng theo ý mình, 
còn 50X nhất thiết phải đầu tư cho 
việc phát triền nghề cá xuất khâu. 
Đối với 90 ngoại tệ mà các địa 
phương được quyền sử dụng do hoàn 
thành vượt mức kế hoạch, cũng nên 
phản phổi theo tỷ lệ thích hợp. Có 
như vậy sản xuất mới có điều kiện 
phát triền. Đa fd, đề tạo điều kiện 
cho công tác xuất khầu thủy sản hoàn 
thành kế hoạch, Nhà nước cần có 
chính sách cụ thề về đầu tư vốn hoặc 
cho phép Công ty xuất khẩu thủy sản 
được trích một phần lợi nhuận đề đầu 
tư, nhằm đây mạnh hơn nữa việc 
nuôi tôm xuất khâu và tiến hành 
ròng rãi hình thức liên kết kinh tè, 
liên doanh với các địa phương nhằm 
thống nhất và tập trung về một mỏi 
việc xuất khầu và nhập khâu thủy 
sản trong cả nước. Bốn /à, Nhà nước 
ban hành sớm luật bảo vệ nguồn lợi 
thủy sán, chấm dứt tỉnh trạng khai 
thác bừa bãi, như đánh bắt cá bằng 
chất nồ, đánh. bắt tôm trứng, tôm 
con...; ngăn cấm người nước ngoài 
vào đánh bắt, thu mưa thủy sản không 
hợp pháp trên vùng biền Việt nam, 


Trao đồi ý hiến 


XÂY DỰNG LỐI 


SỐNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY * 


NÔNG QUỐC CHẤN : 


Mê tín là một loại hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống xã hội. Nó biêu hiện 
trên nhiều mặt, từ cách suy nghĩ đến 
thói quen hành động hằng nuày của 
nhiều người. Những hủ tục kiêng ky, 
cúng bái. bói toán, xem tướng số. V.V. 
hầu như đã mát đi sau ngày thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám và trong 
những nắm kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, nay lại ngóc đầu đạy và 
tác oai, tác quái ở nơi này, nơi 
khác. 

(...) Chúng ta có thê phân loại các 
hiện tượng mê tín như thế nào 2 


Trong đời sống thực tế, mỗi ý nghĩ 
và hành động mê tín dđêu trái với lối 
sông xã hội chủ nghĩa. Nhưng có loại 
hiện tượng mê tín nảy sinh tử những 
người có ý thức, có sách vớ; có loại 
đo sự cuông tín, mù quáng. Những 
người có hiều biết, đủ nông sâu, hẹp 
rộng khác nhau. nhưng đều có thê nhắc 
lại từ những câu phong đao, ngạn ngữ 
lưu truyền trong dân gian, đên những 
câu trích dẫn tử nhiều trang sách cô, 
-kim, đông, tây đề tự biện luận cho 
thế giới quan và nhân sinh quan của 
mình. Ví dụ: «tử vi» không phải do 
những người mủ chữ mà là người có 
nhiều chữ nêu ra. Gần đây, trên mội 
số điễn đàn, người ta đã tô chức thuyết 
trình về «thuyết tử vi ”ecó ca minh 
họa, nhằm mục đích mở rộng sự hiều 
biết cho những người làm công việc 


nghiên cứu văn hóa. khoa học, Rêt 
quả. các buôi “sinh hoại học thuật 9 
này thưởng không mang lại những gì 
có lợi cho lỏi sòng xã họi chú nghĩa, 
mà ngược lại, làm cho người nghe 
thrvết trình thêm phần vận Khi nhìn 
các hiện tượng tiêu cực trong xã hội ! 
Từ chuyện ma quý đến chuyện thần 
thánh, từ chuyện may rủi, ngày lành, 
ngày dữ đến chuyện sỏ phận, v.v. đủ 
vô tình hav hữu ý, người đi “tìm tỏi 
hiều biết? đã khơi đạy lại cách nghĩ, 


cách nhìn cũ kỹ, mù quảng, huyền bí 


mà người Trung quốc đã «sắng tạo» 
và ghi chép cá vào nhiều trang trong 
cuốn lịch «Sùng đạo đường» ngày 
xưa. 

Chúng tôi không nghĩ rằng, mọi 
chuyện [rong cuộc sống xã hội và cuộc 
sống con người đều được phát triền 
một cách thuận chiều, đơn giản. 


Cuộc đâu tranh tại thắng ai s trong 
thời Kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội khỏng chỉ diễn biến phức tạp 
trong từng con người, từng gia đình, 
từng đưởng phỏ, từng làng xã... ở 
trong nước ta. Cuộc đầu tranh đó đang 
diễn ra gay gắt trên phạm vi toàn thể 
g1Ớ]. 

Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, chúng ta không thề đề cùng 
tôn tại lâu đài những quan điềm về 
lối sống, cách sống, lẽ sống mà hằng 
ngày, hằng giờ giai cấp tư sân, bọn đế 


* Xem Tạp chí Cọng sản từ số 1-1985 
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quốc và bọn phản động quốc tế đang 
gieo rắc vào nước ta tử mọi phía. 


Thường xuyên tồ chức nhiều cuộc 
hội thảo khoa học là một trong những 
hình thức đấu tranh và thuyết phục 
lẫn nhau, đề làm rõ dần những vấn 
đề về lối sống hiện nay. 


Chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa yêu 
cầu mọi người phải tuân theo Hiến 
pháp, pháp luật. Các cơ quan thị 
hành pháp luật không thề tha thứ 
những vụ vỉ phạm pháp luật, dù 
người vị phạm là ai. Tại sao lại cho 
phép đóng thuế đề kinh doanh hàng 
vàng mã ? Tại sao không trừng trị kẻ 
giết người chỉ vì nghỉ ngờ người đó 
„€ó q@ma gà Ð, ® ma lai? 


Thực hiện chỉ thị mới của Ban bí 
thư Trung ương Đẳng về việc “tăng 
cường lãnh đạo cuộc vận động thực 
hiện nếp sống mới, bài trừ hủ tục, mê 
tín đị đoan, xóa bỏ tệ nạn xã hội, 
quét sạch văn hóa phản động đồi 
trụy » và nghị quyết của Hiội đồng hộ 
trưởng về công tác văn hóa thông tin 
trong thời gian trước mắt, nhân dân 
các dân tộc và lực lượng vũ trang cách 
mạng hiện đang tiến hành vận động 
xây dựng lối sống và nếp sống xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều con người tiên tiến, 
nhiều 4Ïlơn vị tiên tiến đang xuảät hiện 
qua các phong trào lao động sản xuất ; 
qua các trận chiến đấu chống giặc 
xâm lược; qua cuộc vận động thực 
hiện nếp sống mới trong việc cưới, 
việc tang, giỗ tết, hội hè; qua phong 
trào xây dựng gia đỉnh văn hóa mới ; 
qua nếp sống trật tự, vệ sinh tại các 
nơi công cộng; và qua sự giáo dục 
thầm mỹ mới, đạo đức mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Chúng ta khẳng định những yếu tô 
mới 
mỚI. 

Chúng ta không ngừng đấu tranh 
nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội... 
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và phát triền những yếu tö. 


BÙI VĂN NGUYÊN ; _ 


„Theo quan: điềm Mác — Lê-nin, 
trước khi chúng ta thừa kế những 
truyền thống cũ của dân tộc thi 
phải phân tích những truyền thống 
đó, đề xem nên thừa kế cái gì, 
loại bỏ cái gì, thừa kế ở mức độ 
nào và trên phương hướng nào. 
Những tàn dư của tư tưởng lạc hậu 
và bao thủ trong xã hội cũ thì nhất 
thiết phải trừ khử, nhưng những 
truyền thống chủ nghĩa nhân đạo và 
chủ nghĩa yêu nước thì cũng không 
phải thừa kế một cách máy móc, 
giáo điều mà phải biết chắt lọc, vì 
chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa yêu 
nước cũ, tuy có chứa đựng những yếu 
tố đân tộc và dân chủ, nhưng vẫn 
chưa thề có yếu tố giai cấp vô sẵn và 
Linh thần quốc tế vô sản khoa học 
như hiện nay, 


Hất tiếc là hiện nay, những mặt 
hạn chế, thậm chí những tàn dư xấu 
xa của phương thức sản xuất phong 
kiến vẫn chưa bị trừ khử hết, mà chỗ ` 
này, chỗ kia còn có những tác hại 
nhật định, ảnh hưởng khá lớn đến 
những bước tiến của cuộc sống mớt, 
của lỗi sống mới. Những tư tưởng lạc 
hậu, bảo thủ, kèn cựa, cá nhân Ích 
kỷ, kề cả độc ác, man rợ trong xã hội 
cũ vẫn tồn tại đến ngày nay, nhưng - 
dưới sắc thái khác, có vẻ hiện đại 
kiều chủ nghĩa tư bản phương Tây từ 
nước ngoài du nhập vào nước ta bằng 
nhiều con đường khác nhau, trong 
mối giao lưu văn hóa và thương 
mại hiện nay, đôi khi làm cho cuộc 
sống đã phức tạp lại càng thêm 
phức tạp. Do đó, chúng ta phải hết 
sức bình tĩnh, vững vàng đề bảo vệ 
sư trong sáng của nền văn hóa mới 
và xây dựng lối sống mới xã hội chề 
nghĩa, bằng cách phân biệt đâu là 
chân, đâu là ngụy, đâu là thiện, đấu 


là ác, đâu là mỹ, đâu là xú. 


Tất nhiên, cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa của ta hiện nay cũng phải 


trên cơ sở thừa kế mà phát triền cái 
tốt đẹp cũ của dân tộc như tình yêu 
người, lòng yêu nước, thưởng thề 
hiện từng mặt trong gia đình, trường 
học, công sở và ngoài xã hội... Về nhận 
thức cuộc đời, thì xưa kia, cũng có 
những kinh nghiệm quý như về kỷ 
cương gia đình, xã hội, ai ở cương vị 
.. nào phải giữ đúng chức năng và phải 
tự mình làm tấm gương sáng ở cương 
vị ấy, nếu không thì sẽ tạo sơ hở cho 
người đi sau mình làm theo những 
điều không đẹp. Người xưa đã từng 
rút kinh nghiệm: *“ Trên không thẳng 
thắn, dưới dễ lộn xộn » và đưa ra 
thầu hiệu : « Cần, kiệm, liêm, chính ø. 
« Chí công vô tư, đề giáo dục mợi 


người trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chỉ. 


Minh cũng nhắc lại khầu hiệu đó. 
nhưng đưa vào đấy một nội dung 
hoàn toàn mới. Đó là một phương 
pháp “học xưa vì nay » mà Người đã 
chỉ ra cho chúng ta áp dụng. Thờ 
nào cũng vậy, con người có bản'lĩnb, 
eó phầm chất cao, dù ở cương vị não 
cũng không vì tiền tài, địa vị ma đề 
cho mình phải sa đọa, thoái hóa. Tiền 
tài cần thiết cho cuộc sống, vị cân 
thiết, cho nên cũng là quý. Nhưng 
tình nghĩa đối với nhau còn quý hợp 
nhiều. Tục ngữ có câu: # Tiền là gạch, 
ngãi là vàng ?, hoặc: « Tham vàng bỏ 
ngãi ai ơi. Vàng ăn hay hết, ngãi tôi 
đang còn?. Có điều làm thế nào đà 
biết ai là người quý ngãi hơn quỹ 
vàng, và ngược lại, ai là người quý 
vàng hơn quý ngãi? Vì rằng : Sống 


đẹp là đẹp ở chiều sâu nội dung tỉnh. 


nghĩa, không phải đẹp ở hình thức 
hào nhoáng đánh lừa của tiền tài. Còn 
làm thế nào đề biết? Qua thử thách 
rồi biết cả. “Có gió lung, mới biết 
tùng bách cứng, có ngọn lửa lừng 
mới biết thứ vàng cao ” (tục ngữ!. 


Sống có tình nghĩa, trong gia đình 
nhất định đẹp, ngoài xã hồi cũng nhất 
định đẹp. Cha ra cha, con ra con,*thây 
ra thầy, trỏ ra trỏ, người trên: ra 
agười trên, người đưới ra người dưới 


`S#, 


theo đạo đức x# hội chủ nghĩa, guồng 
máy xã hội sẽ quay trong trật tự và 
tiến bộ. Truyền thống cũ được gạn 
lọc và nâng cao, nhân cái đẹp đã có 
thành cái đẹp mới lên gấp nhiều lần. 
Có điều, không phải tạo ra cái đẹp 
mới, đề rồi ngồi ngắm, mà phải luôn 
luôn cầu tiến không ngừng. Sống hiện 
nay phải có cái nhìn về tương lai. 
Nhưng cái đẹp của chúng ta ngày nay 
có thề trở thành truyền thống tốt đẹp 
cho con cháu chúng ta muôn đời mai 


sau không ? Đó là mội câu hỏi mà mỗi: 


chúng ta phải tự đặt ra, và cũng chính 
tự mình giải đáp cho mình, vì chính 
chúng ta là chủ nhân hiện tại, lo cho 
tương lai là lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, 
những người nối gót chúng ta làm 
chủ đất nước, làm chủ thế giới. Trong 
Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
căn dặn chúng ta điều quan trọng 
này: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết ®. 


Thế hệ trẻ đầy năng động và trân 
trề nhựa sống là vốn @tiý của dân tộc 
Cần phải bồi dưỡng họ, tạo điều kiện 
cho họ có tầm nhìn xa, thấy rộng, 
không. bỏ phí tuồi xuân vô củng quý 
báu của mình, đưa sức ra mà học tập. 
lao động và chiến đấu, vừa làm người 
công dân, người chiến sĩ tốt của đất 
nước. vừa phấn đấu rèn luyện, nâng 
cao mình theo tấm gương những danb 
nhân của thế giới. 

Thế hệ trẻ phải biết xây dựng cho 
mình lối sống mới, lối sống xã hội chỗ 


nghĩa, tức là biết « vì mọi. người °. 


biết quý hơi sức của mình cũng nhu 
thì giờ của mình và của người khác 
đề xây dựng nền văn minh vật chất 
và tỉnh thần cho Tồ quốc, góp phần 
xây dựng nền văn minh cho toàn thà 
loài người. 


ĐẶNG THANH LÊ: 


Mới Ỷ thức hệ vô sản tác động đến 
đời sống tư tưởng của con người, làm 
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nảy sinh một quan niệm mới, một yêu 
cầu mới về người bạn đời. Tác động 
ấx đưa dến một quan niệm, một nhận 
thức và hơn thế nữa, nó đang có +u 
hướng trở thành mội đòi. hỏi của trới 
Hm, một nhàn tố tâm lý thời đại. Con 
người chân chính,-đẹp đẽ phải là con 
người lao động, chiến đấu vì lợi ích 
tập thê, vì lợi ích của đất nước và chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Về cả hai phía 
nam và nữ đều có một xu hướng tâm 
lý đòi hỏi như vậy ở đối tượng luyển 
ái của mình. 


Đòi hói đó của thời đại có tính chất 


song phương nhưng chúng tôi muốn. 


nhắn mạnh ở góc độ phụ nữ vì người 
phụ nữ dễ đi đến chỗ lùi bước hoặc 
giảm chân tại chỗ trong công tác do 
tư tưởng cầu an, cá nhân tiều tư sản 
hoặc do tàn dư phong kiến (người vợ 
hy sinh, vị tha kiêu phong kiến, người 
chồng ích ký, bàng~-quan). Sự theo 
đuồi hoài bão của người phụ nữ ở 
® thời thanh niên sôi nội ”® tiêu tan dần. 
Hiện tượng đó là một sai lầm đối với 
xã hội, nhưng đứng ở góc độ cá nhân 
mnà nói, cũng có thê ảnh hưởng đến 
hạnh phúc gia đình, đến tình cảm 
luyến ái vì quan niệm về mẫu người 
thời đại đã thay đồi. Dưới thời phong 
kiến, người ta muốn tìm một người vợ 
đề tề gia nội trợ. Người vợ ước mơ 
một người chòng có sự nghiệp hiền 
hách. Trị quốc, bình thiên hạ là sự 
nghiệp cao quý đành riêng cho nam 
giới. Nhưng ngày nay, sự giải phóng 
trên bình diện xã hội của người phụ 
nữ đưa đến vị trí thay dồi của người 
phụ nữ trên bình diện gia đình. Giá trị 
của người phụ,nữ được nâng cao 
_ trước con mắt xã hội, gia đình và 
người chồng là do ở tác dụng của sự 
nghiệp của người đó đối với đất nước. 
Sự tôn trọng đó trở thành một yêu cầu 
của người chồng tuy mức độ tự giác 
và tiến bộ có khác nhau. Khuynh 
hướng nàyv đang trở thành nhàn tố 
tam lý thời đại. Nó không thuần túy 
là một sự giác ngộ của lý trí mà còn 
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là một đỏi hỏi của trải tìn., Cho nên, 
chỉ đứng ở góc độ hạnh phúc cá nhân 
mà xét thì khi người phụ nữ khước 
từ sự phát triền không ngừng phâm 
chất chính trị, văn hóa, nghiệp vụ... 
sự nâng cao lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
của mình thì tự mình phá vỡ một mối 
quan hệ có ý nghĩa cơ bản, có khả 
năng phá vỡ quan hệ luyến ái và ảnh 
hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Sự 
phát triền không ngừng của đời sống 
linh thần, trí tuệ, đạo đức, lình cam 
của môi người trong gia định tạo nền 
tảng cho mối quan hệ luyển di bền Uững, 
du trì 0d phái triền hạnh phúc gia 
đình. 

Từ đó, các thành viên trong gia đình 
có nghĩa vụ quan tâm đến đời sống 
tỉnh thần nỏi chung và đến sự nghiệp 
đóng góp cho xã hội nói riêng của mỗi 
thành viên trên cơ sở bình đẳng, dân 
chủ và vị tha xã hội chủ nghĩa. 

Đày là một phong cách quan hệ 
bình đẳng, vị tha xã hội chủ nghĩa vi— 
người này quan niệm sự tiến - bộ của 
người khác cũng là của bản thân mình, 
khác với kiều vị tha truyền thống có 
đức hy sinh của người vợ nhưng chỉ 
là đơn phương, một chiều. 

Phong cách này không có ý nghĩa 
bình quân chủ nghĩa. Vị trí công tác 
và thời điềm công tác căng thẳng của 
mỗi người khác nhau. Chúng tôi 
không muốn nói chòng cống hiến bao 
nhiêu thì vợ cũng phải cống hiến bấy 
nhiêu. Hậu quả của những chế độ xã 
hội cũ, đặc điểm tâm lý và sinh lý của 
giới tính... đã đưa đến hệ quả là: 
nhìn chung, sự đóng góp của phụ nữ 
(trong mỏi quan hệ so sánh nhất định? 
còn chưa hoàn toàn ngang bằng nam 
giới Nhưng chúng tôi quan niệm 
trong toàn bộ cuộc đời,*mỗi thanh 
uiên Irong gia đình (rong đó có người 
Uợ, người Immẹ) phải có nghĩa Dụ Uả 
quuyèn lợi cống hiễn cho +ã hội uới lãi 
cd khả năng cho phép của mỗi người. 

Muốn bảo đảm cho các thành viên 
thực hiện sự nghiệp xã hội của mình, 


cộng đồng gia đình phải quan tâm đến 
sự tiến bộ của tất cả mọi người, phải 
cùng gánh vác việc tô chức đời sống 
gia đình tùy theo khả năng và tùy 
theo thời điềm (không bất bình đăng 
nhưng cũng không bình quân chủ 
nghĩa). Đây là những công việc không 
tên nhưng thường xuyên, cụ thê, phức 
tạp của thế giới “tương cà mắm 
muối”........ 


Trách nhiệm chung của tổ chức đời 
sống gia đình là vấn đề nguyên tắc 
đặt ra với cả nhiều phía vợ và chồng, 
bố mẹ và con cái. | 


Sự tham gia một cách tự giác của 
người chồng vào trách nhiệm quản lý, 
tô chức đời sống gia đình là một 
phong cách, một nhân tố cách mạng 
mới mẻ trong ẩời.sống chung của vợ 
chồng. Hiện tượng đó thề hiện phong 
cách dân chủ, bình đẳng và vị tha xã 
hội chủ nghĩa trong gia đình mới. Xã 
hội vêu cầu và tạo điều kiện cho mọi 
công dân đóng góp xứng đáng vào 
công cuộc cách mạng chung của đất 
nước. Tiêu chuần giá trị về con người 
thời đại đã đôi khác. Mỗi thành viên 
trong gia đình đều phải quan tàm tạo 
điều kiện cho sự phát triền, tiến bộ 
của người tbân trên phương điện đó. 
Điều đó vừa là vấn đề quan điềm 
nhận thức, vừa là sự biều hiện cụ thề, 
hằng ngày, thưởng xuyên trong quan 
hệ giữa người và người của cộng đòng 
gia đình. 


-Do mối quan hệ cộng đồng, sẽ có 


những quan hệ giao tiếp giữa các: 


“thành viên trong gia đình -với nhìu 
cũng như giữa cộng đồng gia dinh với 
các loại cộng đông họ hàng, bè bạn 
và khu tập thề. Các nối quan hệ và 
sự giao tiếp đó phải được nhìn nhàn, 
lý giải trên quan điềm vì lợi ích phát 
triền sản xuất, cũng tức là lợi ích của 
toàn xã hội: Đã đến lúc căn đặt ra các 


vấn đề tô chữ các sinh hoạt quan hệ. 


(về nội dung cũng như giờ giác). Về 
quan niệm, chúng tôi cho rằng cân 


thiết phải có những mối quan hệ mật 
thiết, sâu sắc và có ý nghĩa giữa các 
cộng đồng này. Chứng ta không tán 
thành kiều rút vào vó ốc của đời sống 
gia đình chật hẹp, ích ký, tư sẵn và 
tiều tư sản. Nhưng đi ngược lại với xu 
hướng trên lại có thê là một xu hướng 
gia đình chủ nghĩa, gia tộc chủ nghĩa... 
phong kiến, đi vào những lễ nghị 
hình thức phiền toái, thậm chí hủ tục. 


Cần xây dựng một phong cách quan 
hệ bẻ bạn, gia đình, tập thể có tính 
chất xã hội chủ nghĩa, vì vêu cầu 
nâng cao đời sống tỉnh thần, tình cảm. 
ä không phương hại đến lao động 
sáng tạo, không ảnh hưởng đến công 
tác của bè bạn, họ hàng mình... 


- 


BÙI NGỌC TRÌNH: - 


. „XU như những năm đầu tiên sau 
giải phóng, những tư tưởng và lối sống 
lành mạnh của cách mạng do-eác cần 
bộ, chiến sĩ la mang từ các khu cân 
cứ kháng chiến, hoặc từ miền Bắc vào, 
đã như «mặt trời chân lý chói qua 
tìm® một bộ phận thanh niên vùng 
tạm. bị địch chiếm, thì cũng chính 
những năn tháng đó, do nhiều con 
đường thàm nhập khác nhau. những 
quan điềm tư tưởng sai lầm của 
thuyết hiện sinh, thuyết hội tụ... đã 
làm vẫn dục tư tưởng của không ít 
thánh" niên- trí thức miền Bắc theo 
kiêu “đa thư, loạn tâm». Đặc biệt, 
lối sống gấp, hưởng lạc, buông thả, 
bất chấp những*quy tắc xã hội mà 


những - năm _ trước lá đã làn hư ——— 


vẻ , ..A ... ` 
hỏng không IL thanh niên miền Nam, 


“giờ đày như một dịch bệnh tác hại 


trực tiếp vào một bộ phrn không nhỏ 
thanh niên miền Bắc. 


Chúng ta không phủ nhận thực: tế 


sau ngày nước nhà hoàn toàn thống 


nhất, sự giao lưu văn hóa giữa hai 


gi À) 2 P ` TT ˆ 
- miễn được mở rộng và trực tiếp, một 


£ , Cà sa. ˆ + , 
số nét tiên bộ trong trang trí, phục 
sức, trong tính thần hướng nghiệp 
của một bộ phận (thanh niên miền 


- Nam đã ảnh hưởng theo chiều hướng 
tốt đối với thanh niên miền Bắc. 
Nhưng những quan điềm tư tưởng tư 
sẵn, löi sống tư sẵn đã làm suy giảm 
lòng tỉn vào những lý tưởng cao đẹp 
của chủ nghĩa xã hội, kích thích sự 
khao khát tiện nghỉ vật chất, khao 
khát đồng tiên, và bất chấp mọi biện 
pháp hành động đề có tiền... đối với 
một bộ phận thanh niên miền Bắc (kề 
cả một số thanh niên đã cầm súng 
đánh Mỹ, giải phóng miền Nam), lại 
cũng là một thực tế, nói lên tác hại 
ghê gớm của tàn dư văn hóa thực dân 
mới đối với tuôồi trẻ. Đây không phải 
là sự phỏng đoán vô căn cứ, cũng 
không chỉ là do- những cuộc điều tra 
xã hội học,cho thấy, mà thực tế đó 
được khẳng định qua sự phản tỉnh, 
sự tự thú trong nhật ký, thư từ gửi 
người thân của chỉnh những thanh 
niên sinh ra và lớn lên trên miền 
Bắc, nhựng bị ảnh hưởng tai hại của 


tàn dư văn hóa thực dân mới, đã sa - 


vào con đường tội lỗi trong mấy năm 
nay. 


Một khía canh khác chúng tôi cũng 


muốn nhấn mạnh. Đó là, trong điều 
kiện cách mạng thông tín tiến nhanh 
vùn vụt và sự giao lưu quốc tế rộng 
rãi như 'ngày nay, bọn để quốc đã 
tuyên truyền có nghệ thuật cao và 
không mệt mỏi cho.tư tưởng tư sẵn 
và lối sống tư sản, nhằm *“dánh phá » 
ý thức hệ và lối sống của thanh niên 
ắc nước xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng 
tư sản, lối sống tứ sản mà bọn dế 
quấo từng mo và từ tưởng, lÕỐi sỐUIÐ, 
văn hóa thực đân mới mà đế quốc Mỹ 


gieo rắc ở miền Nam trước đây tuy - 


có khác nhau chút Ít về mức độ và 
hình thức biều hiện do hoàn cảnh cụ 
thề mỗi nơi, mỗi lúc có khác nhau, 
nhưng về tỉnh chất phần động và mục 
tiêu phần cách mạng thì hoàn toàn 


thống nhất với nhau. Bởi thế, đối với. 


tuổi trẻ, những tư tưởng đó dù tử 
đâu tới, chúng cũng đều hết sức nguy 
hiềm. 


TẢ. 


Nếu như trước ngày 30-4-1975, ở 
miên Nam chúng thông qua con đường 
xâm lược mã tác động mạnh mẽ tới. 
thanh niên, còn ở miền Bắc thế hệ trẻ 
được, “miễn dịch » về cơ bản, thì, sau 
ngày giải phóng, tuôi trẻ cả nước vừa 
phải đối mặt với tàn dư văn hóa thực 
đân mới, vừa phải đương đầu với sự 
tiến công của tư tưởng tư sẵn, lối 
sống tư sản xâm nhập vào nước tạ 
bằng nhiều đường và từ nhiều hướng, 
đa dạng và phức tạp, kin đáo và tỉnh - 
vị. khác với trước đây, thanh niên: 
hai miền không có sựy trao đồi trực 
tiếp về tư tưởng và lối sống, ngày 
nav, một quan điềm tư tưởng sai trái 
nào đó, một ân phầm đồi trụy nào đó,. 
một mốt mới kệch cỡm nào đó vừa 
xâm nhập vào miên Nam hôm trước, - 
thì ngày hôm sau đã có thề ra miền: 
Bắc và ngược lại. Điều đó nói lên 
rằng, không phải Mỹ — ngụy đã hoàn 
toàn sụp đồ thì những tàn dư tư 
tưởng, lối sống của chúng không còn 
xâm nhập vào thanh niên: Trái lại, 
từng ngày, từng giờ, bèn cạnh những 
nọc độc « tại chỗ » do sự xâm nhập ồ- 
at trước đây, chúng không ngừng bồ 
sung vào đất nước ta những nọc độc: 
mới. Cho nên văn đề cấp bách đặt ra 
trong việc xây dựng lối sống xã hội. 
chủ nghĩa là phải ngăn chặn và quét: 
sạch ảnh hưởng tư tưởng tư sản. lối. 
sống tư sản trong giới trẻ... 


LÊ VIẾT THỤ: 


- Nếp sống nơi công cộng là* bệ 
mặt của đời sống xã hội, phẩn ánh: 
trình độ văn mình công dân của xã: 


"hội. | 


Sinh hoạt nơi công cộng phản ánh: 
tình hình phát triền nhiều mặt của: 
những nhu cầu thiết yếu của xã hội, 


_và cả khả năng phúc lợi xã hội đã. 


đáp ứng nhu cầu đó thế nào. Nó phản. 
ánh tính tự giác công dân xã hội phát 
triền tới mức nào. Nhìn_ sâu một chút 
thì sinh hoạt công cộng thê hiện như: 


một hình thức tự quản của quần 
chúng, có ÍL nhiều yếu tỏ lầm chủ tập 
thê — dù tự giác hay chưa hoàn toàn 
tự giác — mà thiếu hàn nó thì sinh 
hoạt công cộng dó khác bị triệt tiêu. 
Nhìn vào tình trạng nếp sống nơi công 
cộng, có thê đánh giá dược các khả 
năng định hướng, qữÄn lý của xã 
_ hội, của Nhà nước đỏi với sinh hoạt 
công cộng. v 

Nếp sống nơi công cộng mang tính 
chất bức tranh xã hội phong phú 
đường nét, màu sắc, bộc lộ nhiều mặt 

giá trị của đời sống xã hội. 

Mỗi khi mới tới một nước khác, 
khách nước ngoài không bỏ lỡ cơ hội 
tìm đến những nơi cồng cộng đề tiếp 
xúc, quan sát. Ở đây, họ có thề thu 
thập một lượng thông tin mới mề tối 
-đa và có thề là đáng tin cậy nhất về 
xã hội, về văn hóa, cũng như về nhiều 
phương diện khác. Nếp sống nơi công 
cộng chính là một mặt thê điện của 
xã hội, của quốc gia, của thời đại. 

Thông thường, nếp sống nơi công 
cộng mang tính hai mặt, tùy nơi, tùy 
lúc mà mặt này, mặt kia phát huy tác 
-dụng nhiều hay Ít. 

Mặt trúi : ¬ | 

— Tính ô hợp, tính *“chạ», do tình 
hình phức tạp về các.quan hệ nhân 
sự œ chín người mười làng 3. 

— Hay điễn ra những hành vi, thái 
.độ vô trách nhiệm và tỉnh trạng «cha 
:chung không ai khóc ?.: 

— Có nguy cơ đề xảy ra những biến 
.cố đột xuất, khó lường trước và khó 
.ngửa trước được. 

— Tình trạng lây lan nhanh và phát 
triền theo cấp số nhân những điều 


xấu, tin bịa đặt, luận điệu xằng bậy ; 


tình trạng dễ lây lan dịch bệnh. ` 
— Nơi công cộng cũng là nơi mà 


:các phần tử xấu, phần tử lưu manh, . 


đàm ăn bất chính lợi dụng đông người, 
trà trộn làm điều phi nghĩa. 

Trẻ nhỏ và lớp thanh niên íL tuồi 
lại rất thích lui tới nơi công cộng. Ở 


đây lớp tuôi này được thoả mãn tính 
hiểu kỷ, dược nô nghịch tự do hơn, 
và do tỉnh nghịch, còn gây nên những 
trò chơi vô ý thức rất nguy hiềm. 
Nhiều Irẻ, nếu gia dìỉnh không quản 
được, đề «thả rông 3®, đua bè đua bạn. 
đẻ-chạy theo những gương xấu. 


- Trong xã hội ngày xưa, quần chúng 


ở nông thôn giữ nhiều mặc cảm không _ 


tốt đẹp về những nơi công cộng. 
Những câu « khôn nhà, dại chợ », “xảy 
nhà ra thát nghiệp?®... có lẽ ám chỉ 
nhiều tới những hiện tượng xã hãi 
tiêu cực, phát sinh từ nơi công cộng. 

Mặt lích cực : 

Sinh hoạt nơi công cộng phản ánh 
tình hình nhiều như cầu mới xuất hiện 
và xã hội có khả nàng đáp ứng được 
những nhu cầu đó. Đó là sự thoả mãn 
nhu cầu của những lớp quần chúng 
đông đảo,với quy mô hàng loạt và mang 
tính thưởng xuyên: Dây cũng là thước 
đo trình độ phát triền của lực lượng 
sản, xuất, thị hiếu của con người, tính 
thông nhất xã hội trong các quan hệ 
giữa người với người. Nhu cầu này 
được thoả mãn tốt, gợi tới những nhu 
cầu mới, đó là cả quá trình thúc đầy ~ 
sức sống xã hội. 

.„ — Sinh hoạt nơi công cộng nói lên 
những quan hệ dân chú trong xã hội 
đang phát triền. Thông qua đấy thấy 
rõ dông đảo quần chúng không còn 
chịu ràng buộc, gò bó trong các khuôn 
khổ của những quan hệ truyền thống : 
gia đình, gia trưởng, giáo đường, 
phường hội, phe giáp... và muốn được 
hỏa mình vào các quanm- hệ xã hội tự 
đo hơn, bình đẳng hơn, rộng lớn hon. 


— Trong các sinh hoạt nơi công 
cộng, ở hoàn cảnh trình độ công dân 
dã phát triền, mỗi cá nhân có thề 
đem tới cho cái chung một biều hiện 
đẹp về cách sống, lối sống (kiều trang 
phục, phép xã giao, lời ăn tiếng nói, 
các kiêu thức ứng xử có tính sáng tạo 
khác). Thật là vô cùng vô tận. Mỗi 
người đều có thề là người nêu gương. 


Họ cũng là người học hỏi được Ở 
người khác một điềm gì bỗ ích, đề 
hoàn thiện thêm một vài phương điện 
của nhàn cách chính mình... 

— Trong sinh hoạt nơi công cộng 
còn liềm tàng một phẩm chất quý giá 
mà ngàv nav rải cần được phát huy. 
Nhiều dữ kiện xã hội học cho thày: 
khi eó một nếp Sống lành mạnh, trong 
sinh hoạt công cộng người ta bị hút 
về hướng những việc làm từ thiện 
bác ái, phong cách lịch sự, hào hoa 
phong nhã. Cũng trong hoàn cảnh 
như thế, eon người mang những nhiệt 
cảm với chúng quanh, sống hài hỏi, 
độ lượng; môi trường đó đồn nén cái 
xäu,. cái ác lại, khống chế và đây 
lùi nó. 

Vì vậy, nếu loại trừ được tình hình 
tiêu cực ở những nơi công cộng, dưa 
các sinh hoạt nơi công cộng vào quỹ 
đạo của nếp sóng văn minh, sẽ lạo 
được một động lực rất lón trong nếp 
sống mới của xã hội. Dó cũng chính 


là điềm xuất phát của ta khi dặt vấn 


đề vận động xảy dựng nếp sống văn 


mình nơi công cộng... 


VŨ NGỌC LAN: 


(...) Ở nước ta hiện nay, trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
tiên lên chủ nghĩa xã hội, tiêu dùng 
như thế nào là hợp lý, đâu là những 
nhù cầu h.ện thực, phủ hợp, làm sao 
. tránh khỏi những xu hướng xa lạ với 
chúng ta trong lĩnh 
Đẳng ta đã khẳng định «Tuy hiện 


nay, mức sống của nhân đân lao động 


nước ta còn thấp, song phải thấy rõ 
răng chúng ta đang tiêu dùng quá 
mức làm ra được. Đó là điều không 
thê chấp nhận. Chúng ta phái sống 
phù hợ puởới RẽI quả lao động của mình, 
Rhông tiêu dàng qua giới hạn mà mức 
sản xuất cho phép » (1). 


(...) Hiện nay, hiện tượng «tiêu 
dùng quá mức làm ra được » vẫn còn 
xuất hiện nhiều ở những quy mô, đối 
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vực tiêu dùng 2. 


tượng, tầng lớp xã hội khác nhau và 
có những mặt còn có xu hướng phát 
triển. Nhũng cách thức ăn uống, nhàn 
nhẹt« vô tôi va », về hoa mỹ bè ngoài, 
xu hướng chạv theo sự tiêu đùng 

chất đơn thuần v.v. là những biều 
hiện khá phô biến, nhất là trong tầng 
lớp thành niên, Xhiễu người coi Liêu 
dùng là mục dích tự thân, đề thỏa 
mãn dục vọng cá nhàn, di đến tiêu 
xài vô dò. Những kiều tiêu dùng kỳ 
quậc, xấu xa ở miền Nam thời Mỹ — 
ngụy chưa phải đã chấm dứt. Một tàm 
lý khá phổ biến là sùng bái hàng tiêu 
đùng của các nước tư bản chủ nghĩa. 
Có những người, từ áo trong đến áo 
ngoài, tử cái kẹp tóc trên đầu đèn đôi 
tát, đôi giày đi dưới chàn đêu mang 
«mác » của các nước tư chân hay xã 
hội tư sản như Mỹ, Ca-na-đa, Pháp, 
Hồng kông ; nhiều người chỉ quen dùng 
thuốc lá «ba số», chỉ chịu được mùi 
xà phòng @ love», @Comay », «uxX ®, 
Ở nông thôn ta hiện nay, sự tiêu dùng 
cũng đang đặt ra yêu cầu hướng dàn, 
giáo dục. Nhiều gia đỉnh cố chạy 
theo nhà hai tầng, nhà mái bằng cho 
kịp mọi người chung quanh, xoay XỞ 


đủ cách đề chuÄf bị cơ ngơi cho con 


cái sau này. Không Ít người bỏ liền 
nghìn, tiền vạn đề sắm tủ chè, sập 
øụ, đồng hồ «eôn» mà không chịu 
xây cải giếng 
người có nhà cao cửa rộng, có nhiều 
đồ đạc đắt tiền nhưng không có cái 
chẩn, cái màn cho tử tế, hoặc ca nhà 
dùng chung một chiếc khăn mặt, v.v. 
Tệ chè chén, liền hoan, tiếp khách, 
biếu xén bằng quỹ công cũng rất phô 
biến ở nhiều cơ quan, xỉ nghiệp, nhà 
máy, hợp tác xã v.v. Dề «tông kết 

qmừng công», €mừng hoàn thành kế 
hoạch”... người.ta họp liên miền, và 
hệ có họp là có ăn, cho nên đã có câu 
hát giêu: «đâu có họp là ta cứ đi...». 


x 


(10 Đáo cáo chính trị của Ban chất hành 
trung ương tại Đại hôi thứ V của Đảng, Tạp 
chí Cộng sản. số 4-1982 tr. 47, 


hay cái nhà tắm. Nhiều 
Ỳ 


+ 


-_ €,.) Chúng ta phấn đấu thực hiện 
quy luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
là thỏa mãn ngàu cảng lối hơn như 
cầu uật chất oà săn hóa ngàu cảng tăng 
của toàn xã hội ». Đẳng và Nhà nước 
ta rất chú trọng đáp ứng nhu cầu ăn, 
mặc, ở, đi lại, học tập, chữa bệnh, sinh 
hoạt văn hóa, tính thần, rèn luyện 
sức khỏe, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí 
của nhân dân lao động. Tiêu dùng xã 
hội chủ nghĩa là một nhân tố của sự 
tiến bộ kinh tế — xã hội. Phát triền 
nhu cầu là một động lực đề phát triền 
sản xuất và làm nảy sinh những nhu 
cầu mới cao hơn. Nhưng trồng chủ 
nghĩa xã hội, tiêu dùng không phải là 
mục đích; tiêu dùng xã hội chủ nghĩa 
là sự tiêu dùng tiết kiệm, chống lại 


thói phô. trương, xa hoa, lãng phí. - 


Chúng ta phải sản xuất thật nhiều 
hàng tiêu dùng với chất lượng ngày 
càng tốt hơn, hình thức, kiều dáng, 
màu sắc ngày càng đẹp hơn, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu thầm mỹ 


ngày càng cao của nhân dân lao động. - 


Đồng thời mỗi người chúng ta phải 
điều chỉnh quá trình tiêu dùng của 
mình, tác động đến quá trình ấy, làm 
cho nó phát triền đúng hướng và phủ 
hợp với thực tế Việt nam. Chúng ta 
không chỉ phấn đấu thỏa mãn nhu 
cầu vật chất mà còn thỏa mãn cả nhu 
cầu về văn hóa, tỉnh thần của tất cả 
mọi người. Phát triền và đáp ứng 
những nhu cầu văn hóa, tỉnh thần của 
con ngưởi là nhằm làm cho con người 
ngày càng phát triên và hoàn thiện, 
thôi thúc con người vươn tới lý tưởng 
cao cả, nâng con người lên ngang tầm 
thời đạL Nhân phầm được đánh giá 
qua yêu cầu được thỏa mãn nhu cầu 
về văn hóa tính thần, lý tưởng vươn 
tới sự hoàn thiện, cao đẹp chứ không 
phải là sự hưởng thụ vật chất. 

Bọn đế quốc, bọn phản động quốc 
tế đang phá hoại ta về nhiều mặt, đặc 
biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng và 
lối sống. Bọn chúng rất thính nhạy 
trước những thị hiếu của thanh niên 
và chúng thường lái những thị hiếu 


đó theo chiều hướng lệch lạc có lợi 
cho chúng. Lối sống thực dụng, tư 
tưởng chạy theo đồng tiền, chạy theo$ 
đồ vật đang có chiều hướng xâm nhập 
rất mạnh vào nước ta bằng nhiều con 
đường. Cho nên, sự tiên dùng đưới 
chủ nghĩa xã hội nhất thiết phải được 
chuẩn bị và được hướng dẫn. Xây 
dựng löi sống xã hội chủ nghĩa chính. 
là góp phần đào tạo người sản xuất 
ra của cải vật chất, của cải tỉnh thần 
và đào tạo luôn cả những người biết 
tiêu dùng một cách đúng đắn những 
của cải làm ra. _ 


HỒNG CHƯƠNG ; 


Qua hai ngày làm việc, hội nghị của 
chúng ta đã bàn khá sâu nhiều vấn 


đề về lỏi sống xã hội chủ nghĩa ở 
Việt nam trong giai đoạn cách mạng 


hiện nay : 


1 — Trước hết, các bản tham luận - 
đã chú ý phân biệt và xác định nội 
dung của các khái niệm lối sống, nếp 
sống, cách sống, mức sống... Các khái 
niệm đó có mi liên hệ rất mật thiết 


.nhưng không phải là những khái niệm 


“có nội hàm và ngoại điện hoàn toàn 
trùng khít lên nhau, do đó không thê 
thay thế được cho nhau khisử dụng. 
Chẳng hạn, trong hai khái niệm «lối 
sống » và qnếp sống» thì khái niệm 
«lối sống » mang tỉnh khái quát hơn. 
«K Nếp sống » chỉ là những mặt cụ thề 
của lối sống đã trở nên thường ngà y, ăn 
sàu vào đời sống như những tập 
quán, nghĩa là nó đã trở thành nếp, 
đã trở thành cái ôn định. Song, về 
mặt này, chúng ta đã không đi quá 
sâu vào học thuật, không sa đà vào. 
việc duy danh định nghĩa. 

2 — lði sống có tính giai cấp. Mỗi 
xã hội có lối sống của.nó. Xã hội 
phong kiến có lối sống phong kiến. Xã 
hội tư bản chủ nghĩa có lối sống tư 
sản. Xã hội xã hội chủ nghĩa có. lối 
sống xã hội chủ nghĩa. Song, không 
phải mỗi chế độ xã hội chỉ có một lõi 
sống duy nhất — lối sống của giai cấp 


tăi 


thống trị — mà có thỀ tồn tại nhiều 
lối sống. Các lối sống đó khác nhau, 
thậm chí đối lập nhau và đấu tranh 
với nhau quyết liệt, 

Trong bước quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội hiện nay, chúng ta đang 
xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa, 
nhưng bên cạnh lối sống xã hội chủ 
nghĩa vẫn tồn tại tàn dư của lối sống 
phong kiến và lối sống tư sẵn. Các 
lối sống này hằng ngày, hằng giờ 
đầu tranh quyết liệt với lối sống xã 
hội chủ nghĩa. Và, thực tế chúng đã 
gây được một số ảnh hưởng nhất định, 
đã chiếm được một số lượng quần 
chúng đáng kề. Do đó, một vấn đề 
đặt ra cho giai cấp công nhân và đẳng 
tiên phong của nó là không được 
buông lồng cuộc đấu tranh giữa « hai 
con đường » trong lối sống ; phải hằng 
ngày, hằng giờ chăm lo xây dựng lối 
sống xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

— Ngay sau khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, Chủ tịch Hồ-Chí Minh 
đà Rêu gọi thực hiện œ đời sống mới ›. 
Nội dung của đời sống mới » cũng 
chính là những nội dung cơ bản của 
lối sống xã hội chủ nghĩa mà chúng ta 
đang xây dựng. 

Từ mùa xuân năm 1975, khi Tô quốc 
ta hoàn toàn thống nhất. cả nước cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 
chú ý bắt tay ngay vào việc xây dựng 
¿ối sống xã hội chủ nghĩa trong phạm 
vi cả nước. Nhiều thành tựu lớn lao 
về mặt này đã được. ghi nhận. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, đặc biệt là do 
buông lỏng quản lý cả về kinh tế lẫn 
văn hóa c xã hội, cho nên trong xã 
hội ta mấy năm gần đây đã nảy sinh 
nhiều hiện lượng tiêu -cực, lối sống 
đang có nhiều biến động đáng lo ngại 
như đã nói trong các nghị quyết và 
chỉ thị của Đẳng về vấn đè này. 

Tình hình đó đòi hỏi chúng ta. phải 
quan tâm đầy đủ hơn, tích cực, chủ 
dòng và khần trương hơn trong việc 
xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa. 
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4— Thực tiễn vậy đựng lối sống xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta xác nhận 
con người có lối sống xã hội chủ nghĩa 
là con người có lý tưởng cao GẲ, có 
tư tưởng đúng và tình cảm đẹp. có 
phầm chất đạo đức, có tri thức, có thề 
lực tốt lại có mỹ cảm; có ý thức tự 
giác, nhiệt tỉnh trong lao động và lao: 
động có kỷ luật, có kỹ thuật, có sáng 


- tạo, đạt năng suất cao;eó lòng yêư 


nước xã hội chủ nghĩa kết hợp nhuần 
nhuyễn với tỉnh thần quốc tế vô sàn 
trong sáng, sẵn sẳng chiến đấu và 
chiến đấu tốt đề bảo vệ vững chắc Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa :có 
tình thương yêu sâu sắc đối với nhận 
dân lao động, biết đoàn kết giúp đỡ: 
nhau, biết tôn trọng lẽ phải, Sống 
lành mạnh, tiết kiệm... 


không thề xem nhẹ một mặt nào 
trong những nội dung cơ bản nói trên. 
của lối sống xã hội chủ nghĩa. Nhưng. 
trong chặng đường đầu tiền của thời. 
kỳ quá độ này, chúng ta.cần nhấn. 


mạnh lao động, làm chủ lập hề, lề phảt - 


và tình thương.. 


Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa 


là một bộ phận quan trọng của cácly 
mạng tư tưởng và văn hóa nhằm Xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.. 
Quá trình này có quy luật của nó, và 
có tham luận đã thử nêu lên những 
quy luật ấy, 

Thực tiễn xây dựng lối sống xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta cũng cho thấy 
những thuận lợi và khó khăn của việc 


này, đặc biệt là hiện nay, trong lúc: 


kẻ thù đang tiến hành kiều chiến trann, 
phá hoại về nhiều mặt đối với nước 
ta. Hội nghị của chúng ta đã quan 
tầm nhiều đến cuộc đấu tranh hiện nay: 
giữa hai con đường » về lối sống. 


5 — Các tham luận tại Hội nghị này 
thật phong phú, nhiều Vẻ. Chúng ta: 


gấp nhau trong những quan điềm và: 


nhận thức cơ bản, song đi sâu vàœ 


(Xem liếp trang 82) 


Sinh hoạt tc tường 


có 


. — Đí mật của đồng tiền. 


học, nhà văn, nhà thơ nói và 

viết về đồng tiền. Người thì ca 
ngợi đồng tiền, gọi tiền «là chúa tề®, 
“là cái đà của đanh vọng », «là cái 
lọng đề che thân», “là cái cân, của 
công lý. Người thì lên án, kết tội 
đồng tiền, cho tiền «là vật quỷ quái ®, 
«(có ma lực ®*; đồng tiền gây ra biết 
bao tội ác ghê tớm, đồng tiền «là 
con đi thập thành »† 


la nay đã có khá nhiều nhà triết 


Hiện nay trong xã hội ta cũng đang 
có không ít những hiện tượng sống 
vì tiền, chạy theo đồng tiền. Dưới 
mắt của một số người, đồng tiền vẫn 
“là. tiên là phật», €là lá bùa hộ 
mệnh », «là thần thánh ?(). 


Đồng tiền là cái gì mà ghê gớm 
vậy 2 


_—_ Trong bộ Tư bản, bằng cách nghiên 
cứu quá trình vận động và phát triền 
của các hình thái giá trị nằm trong 
mối quan hệ giá trị của các hàng hóa, 
Mác đã tìm ra nguồn gốc và bản chất 
của đồng tiền, phá bung ra tính chất 
bí ần, xé toang bức màn thần bí và 
đối trá vốn một thời vẫn bao phủ lên 
đồng tiền. Theo Mác, tiền là sản phầm 
tất yếu của nền sản xuất hàng hóa. Nó 
là một hàng hóa đặc biệt được tách 
ra làm hình thái biều hiện giá trị của 
các hàng hóa khác. Lúc đầu, chức 
năng duy nhất của nó chỉ là làm thước 
đo giá trị, phục vụ cho việc mua bán, 
trao đồi hàng hóa. Nhưng rồi dần 


~ 


chơn TY, T lớn hơn T`... 
được các ông chủ của nó mến yêu, quý 


dần, cùng với sự phát triền của: 
sản xuất, tiền được xã hội thừa nhận. 
làm phương tiện lưu thông, rồi 


phương tiện cất trữ và phương tiện. 


thanh toán, 


Đến thời kỳ tư bản chủ nghĩa, nằm. 
trong tay các nhà tư bản, tiền trở 


. thành phương tiện làm giàu cho nhà 
tư bản, tức là biến thành tư bản. Nó: 


đóng vai trò quyết định trong việc 
mang lại lợi nhuận cho các Ông chủ. 
của nó. Lúc đầu còn Ít, càng về sau lợi 
nhuận càng nhiều. Cứ qua mỗi vòng - 
tuần hoàn T—H—T', tiền lại lớn thêm: 
lên, lớn lên nhanh như thôi. T lớn: 
Vị thế tiền. 


trọng, đi đến say mê, rồi say mê một 
cách điên cuồng. Đồng tiền trở thành: 


-_ đứa con cưng, thành bái vật của các 


nhà tư bản. Các nhà tư bản quỷ mọt” 
gối dưới đồng tiền, biến thành nô lệ 


của đồng tiền. Họ săn đuôi tiền như: 


chó sói săn đuồi mồi; họ sẵn sàng 
chịu chém đầu hoặc lên giá treo cô đề 
được nhận ba trăm phần trăm lợi. 
nhuận. 


Cứ như thế, chủ nghìa tư bản càng 
phát triền, quyền lực của đồng tiền: 
càng lớn. Mọi thứ trong xã hội đều 
trở thành đối tượng bán và mua. tức - 
là đều trở thành hàng hóa. Mác viết: 


. ®@Lưu thông trở thành cái bình cô: 


cong khồng lồ của xã hội, trong đó 
tất cả mọi thứ đều bị hút vào đề 
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Tồi lại thoát ra dưới dạng tỉnh thê 
tiền ® (1). Lòng ham muốn và sự thèm 
khát tiền ngày .càng tăng lên vô hạn 
độ. Từ chỗ chỉ -là vật ngang giá 
chung, hoạt động trong lĩnh vực lưu 
thông, lĩnh vực kinh tế, đồng tiên 
xâm nhập và công phá vào cả các 
lĩnh vực khác nữa, kề cả lĩnh vực 
đạo đức và tỉnh cảm. Nó phá vỡ 
tất cả các quan hệ xã hội, chọc thủng 
các quan hệ gia đình ; nó đìm mọi thứ 
đạo lý và tình cảm con người vào 
dòng nước băng giá, nó làm cho con 
người sống và đối xử với nhau một 
cách lạnh lùng theo lối “trả tiền ngay 
không tình nghĩa ®. Nó làm đão điện 
tất cả: tốt hóa thành xấu, phải biến 
thành trái (€Trong tay sẵn có đồng 
tiên, thì lòng đôi trắng thay đen khó 
gì”). Rẻ có tiên là có tất cả (€Có tiền 


niua tiên cũng được »). Có tiên là có: 


ô tô, nhà lầu, có vợ đẹp con khôn, 
người người kiêng nề. Đồng tiền trở 
thành tiêu chuẩn đề đánh giá vị trí 
sang hav hèn, đáng trọng hay dáng 
khinh trong xã hội, thậm chí nó còn 
đứng trên cả công lý (€Nén bạc đâm 
toạc tờ giấy»). Nó biến người tốt thành 
kẻ xấu, người lương thiện thành trộm 
cướp, lưu manh, đi điểm, ma cô ma 
câu». Nó làm tha hóa con người, 
khiến cho nhiều người sa đọa. 


Nhưng phải chăng đó là tội lỗi của 
chính lẫn thân đồng tiền? Cứ ngắm 
kỹ từng đồng tiền thì ta thấy nó vẫn 
là. nó. Nó văn chỉ là những tờ giấy 
móng manh, hoặc những miếng kẽm, 
miếng nhôm hiền lành, vô tri vô giác. 
Nó có hè mọc sửng mọc mô ra đàu? 
*“(Tiả trị không mang miột đòng chữ 
nào trên trần đề nói rõ nó là cải gì9 (2). 
Trong buỏi đầu xuất hiện cũng như 
trong suốt cá chiều đài của lịch sử, 
đồng tiền trước sau cñng văn chỉ là 
phương tiện biều hiện giá trị của hàng 
hóa. Nó vẫn chỉ đóng vai trò làm 
phương tiện lưu thônø, phương tiện 
cất trữ và phương tiện thanh toán, Rẻ 
làm cho nó trở thành thân bí, thành 
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bái vật chính là chủ nghĩa tư bản, 
trong đó các nhà tư bản vì lợi nhuận 
tối đa: mà tôn thờ nó, quụy- lụy nó. 
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đã biến đồng tiền thành một công cụ 
đề bóc lột, áp bức, đã biến kẻ có tiền 
thành kẻ có quyền uy, có sức mạnh. 


- Trong xã hội tư bản chủ nghĩa con 
người là nô lệ của đồng tiền. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. trái lại, con 
người là người chủ của đồng tiền. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, do vẫn còn 
sản xuất hàng hóa cho nên tắt yếu 
vẫn còn phải dùng tiền. Tiền vẫn là 
một phương tiện quan trọng đề tính 
toán hao phí lao động trong sản xuất 
và làm môi giới trong lưu thông. 
Không có tiền người ta không thê 
mua bán, trao đôi hàng hóa với nhau 
được, không thê bảo đảm cho cuộc 
sống bình thường được. Tuy nhiên, 
so với nền sản xuất hàng hóa tư 
bản chủ nghĩa, cách sử dụng, tiêu 
dùng tiền trong chủ nghĩa xã hội đã 
khác về bản chất. Nó không phải là 
tư bản, không biều hiện quan hệ 
bóc lột, mà là một công cụ của Nhà 
nước chuyên chính vô sản phục vụ 
cho việc phát triền nền kinh tế quốc 
dân, nâng cao đời sống của toàn thê 
nhân dân. Những quan hệ xa cách, 
thù địch, dựa trên sự, tính toán tiền 
nong bỉ òi giữa người và người trong 
chủ nghĩa tư bản nhường chỗ cho 
quan hệ đồng chí, anh em, trọng nhân 
cách và chan chứa tình người. 


Thế mà hiện nav trong xã hội ta 
vẫn có những người sùng bái tiền, tôn 
thở đồng tiền chẳng kém gì trong xã 
hội tư bản. Họ cũng ham tích trữ tiền, 
săn đuồi tiền ; cũng làm cả những việc 
đến mắt cả nhàn phầm đề làm giàu, 
đề lo toan cho cuộc sống ích ký. Vi 
tiền, một số người lao vào con đường 


(1) Các Mác: Tư bản, Nxb *ự thật HHà- 


nôi. !973, quyền 1. tập Ì, tr. 220. 
(2› Các Mác: sách đã dẫn. tr. 144. 


làm ãn phi pháp, buôn gian bán lạn, 
.làm hàng xấu, hàng giá. Vì tiên, một 
số người chạy theo bọn tư sản, gian 
thương trốn cải tạo, ăn cấp hàng hóa 
của Nhà nước tiếp tay cho chúng. 
Họ “thông lưng”, móc ngoặc » với 
nhau, kết bè kéo cánh với nhau, giở 
đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn đề bòn 
- rút của cải của Nhà nước và tập 
thê, lừa bịp những người chân thật, 
lương thiện. Phương châm sống của 
những người này vẫn là “Sống chết 
mặc bay, tiền thầy bỏ túi ®*. Lương tâm, 
đanh dự, trách nhiệm 2 Họ không cân Ì 
Đổi với họ, chỉ có tiên là trên hết. 
Điêu đáng buồn là lối sống đó, cách 
suy nghĩ theo kiêu con buôn đó đang 
lây lan sang cả một số người còn đầu 


__ xanh tuôi trẻ. Sinh ra và lớn lên trong 


chế độ mới, nhưng một số thanh niên 
lại tập \tọng, đua đòi sống theo lối 
sống íÍch kỷ, tầm thường của bọn 
chuyên nghề «phe phảäy..Họ cũng 
lao vào những cuộc buôn bán, đồ đen, 
~ .“ ˆ x — ^' , _ ® 
cũng rắp tâm kiếm tiên bất chính đề 
ăn chơi qnhậu nhẹt Ề. 


Đồng tiền làm lóa mắt bọn tư sản, 
gian thương, quyến rũ những người 
kém giác ngộ đã đành ; nó cũng đang 
làm lóa mắt không ít những người 
trong hàng ngũ cách mạng chúng ta, 
đang len lỏi và gày rời ở một số cơ 
quan, công sở. Chúng ta thấy lác đác 
đã có những hiện. tượng người dân 
vào cửa cơ quan, công sở nào đó 
không có tiên đút lót thì công việc 
khỏng xong. Muốn xin một chữ ký 
cho con đi học: phải có một chút 
gì»; muốn xín nhập' hộ khẩu, xin 
chuyền công tác : phải có đút lót. Thậm 
chí giữa các cơ quan, xí nghiệp có khi 
cần liên hệ, giao dịch công tác với 
nhau cũng' phải có lót tay ®¿ «bồi 
dưỡng », nếu không thì eông việc dây 
dưa, khó có kết quả. Một số cán bộ 
có chức, có quyền, nắm vật tư, hàng 

_hóa, phương tiện trong tay thì sinh ra 


cửa quyền, vòi vĩnh. Tuy không dám 


nói trắng ra theo cái kiều « có ba trăm 
lạng việc này mới xong? như thời 
xưa, nhưng bằng cách này, cách khác 
họ «gợi ý "khéo cho đương sự, hoặc 
là trực tiếp hoặc là thông qua những 
nhân vật trung gian «cò mồi ». Rải 
rác đây đó người ta quan hệ và đối 
xử với nhau không phải vì tình vì 
nghĩa, mà đơn thuần chỉ vì vật chất, 
vì tiền bạc. 


Những hiện tượng tiêu cực nêu ra 
trên đày tuyệt đối không phải là 
những vẫn đê thuộc về bản chất của 
chủ nghĩa xã hội. Trong buồi đầu của 
thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, khi chúng ta chưa có chủ nghĩa xã 
hội thuần nhàt, khi những yếu tố tư 
bản chủ nghĩa chưa bị xóa bỏ hoàn 
toàn, thì việc tỏn tại những hiện tượng 
tiêu cực là điều có thề hiểu được. 
Cuộc đấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực gắn liền với cuộc đấu tranhcho 
thắng lợi của con đường xã hội chủ 
nghĩa. Những thói hư tật xấu của chế 
độ cũ còn đang xâm nhạập và phá 
hoại xã hội mới. Mùi thối rữa của cái 
thây ma chế độ cũ còn đang bốc mùi 
đầu độc bầu không khí trong lành của 
xã hội ta. \ 


Nhưng chớ nên nghĩ rằng những 
hiện tượng tiêu cực đó chí đơn thuần 
là tàn dư của lối sống cũ, của chế độ. 
cũ, hoặc chỉ là vì kẻ thù giai cấp, kẻ 
thù dân tộc đang tìm mọi cách tiến 
công chúng ta, đánh vào lõi sống của 
chúng ta. Thử hỏi nếu ta xây dựng 
được lối sống đúng, lối sống dẹp, đấu 
tranh không khoan nhượng với mọi 
biều hiện tiêu cực, thủ địch thì lõi 
sống cũ làm gì có chỗ đúng trong xã 
hội ta? Đồng tiền làm sao có thê phá 
vỡ được những thuân phong mỹ tục 
của nhân dân ta ? 


Tùy theo thái độ đối với đồng tiền, 
mỗi người biêu thị nhàn sinh quan 
của mình. Rõ ràng chung quanh đòng 
tiền đang điễn ra cuộc dấu tranh giữa 
hai quan điềm tư tưởng, hai lối sống. 


- 


§ Ì 


Người đứng vững trên lập trưởng giai 


cấp công nhân, có nhàn sinh quan 


cách mạng thì có thái độ đúng đắn 
đổi với đồng tiền. Còn !ösại người sùng 
bái đồng tiền, chạy theo đồng tiên, 
kiếm tiền bằng bất cứ thủ doạn nào, 
là loại người không muốn lao động. 
chỉ muốn hóe lột, đua đỏi, ăn chơi, 
chạy theo lối sống xa hoa của giai 
cấp tư sản. 


Có người cho rằng trong điều kiện 
kinh tế và đời sống có nhiều khó khăn 
như hiện nay không thê xày dựng 
được lối sống mới, lối sống đẹp. Điều 
đó không đúng. Là những người theo 
chủ nghĩa duy vật,-chúng ta đồng ý 
rằng phải có một eơ sở kinh tế nhất 


định mới có thề xây dựng được đời, 


sống tỉnh thần nhất định, nhưng mặt 
khác lại phải thấy rằng đời sống tỉnh 
thần không phụ thuộc một cách máy 
móc vào đời sống vật chất, và chính 
trong hoàn cảnh đời sống vật chất có 
- nhiều khó khăn lại càng cần chăm lo 

4lời sống tính thần, xây dựng một lối 
sống (rong sạch và lành mạnh. Chúng 
ta chẳng đã từng chiến thắng những 
kẻ địch hung bạo trong hoàn cảnh 
đời sống vật chảt cực kỷ khó khăn 
đó sao? Dân ta từ ngàn xưa đã phải 
gánh chịu nhiều khó khăn, đau khô, 
thiểu thốn trăm bè về vật chất, nhưng 
đã có bao giờ đề mất đi cái cốt cách, 
cái phong độ hào hiệp, kháng khái, 


trọng danh dự tuyệt vời của người. 


Việt nam ? Đạo lý của người Việt nam 


ta là « Vật khinh tình trọng 3, « Tiếng 


chào cao hơn mâm cỗ, œĐói cho 
sạch, rách cho thơm ”, không vì nghèo 
khó mà làm điều xằng bậy, làm mất 
phầm giá con người. Nói rằng vị đời 
sống khó khăn mà sống hạ thấp mình 
đến làm nô lệ cho vật chất, quy lụy 
đòng tiền thì chỉ là ngụy biện, là 


biện hộ cho những việc làm sai trái, 


vô đạo đức. m.° 


Tóm lại, đồng tiền chẳng có gì là 


bí mật và ghê gớm cả. Nó trước sau 


vẫn chỉ là công cụ; là phương tiện 
phục vụ cho sản xuất. và đời sống của 
con người. Vấn đề chỉ là ở thái độ 
của mỗi người chúng ta đối với nó. 
Nếu thèm. khát tiền một cách điện 
cuông, chạy theo tiền đến mê muội, 
làm cả những việc thất nhân tâm, 
không tình không nghĩa thì đó là thái 
độ của kẻ bóc lột, kể lạc hậu. Nếu đề 
cho tiền lôi kéo, làm cho sa đọa đến 
mục ruỗng cả tâm hồn, mất hết cả ý 
chí thì đó là thái độ của kẻ bạc nhược, 
không bản lĩnh. Chỉ có đối xử với 
tiền một cách đúng mức, sử dụng tiền 
một cách khoa học theo đúng tỉnh 
chất và vai trõ của nớứ mới là thái độ 
của người biết suy nghĩ, có lương Lâm, 
trọng đanh dự; mới là thái độ của 
người biết làm chủ. 


CHÍNH TÂM 


XÂY DỰNG LỐI SỐNG... 


(Tiếp theo trang 78) 


từng khía cạnh cũng-còn những chỗ 
chưa gặp nhau. Đó là điều bình 
thường. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên 
cứu sâu hơn nữa, đặc biệt là về những 
văn đề như ‡ nội dung lối sông xã hội 
chủ nghĩa ở Việt nam trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, những biện pháp 
làm cho lối sống xã hội chú nghĩa trở 
thành tập quán phô biến trong “xã 


œ€ 
tà 


hội ta, những quy luật hình thành 
của nó, v.v. và trước mắt là làm sáng 
tổ và tô chức thực hiện tốt chỉ thị 
ngày 35-10-1981 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng về việc tăng cường cuộc 
vận động thực hiện nếp sống mới, bài 
trừ hủ tục, mê tín, xóa bỏ tệ nạn xã 
hội, quét sạch văn hóa phản động 


đồi trụy. 
_“ 


Kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia 
tà t0àn vẹn lãnh thổ của lổ quốc 


MINH NGHĨA 


vấn đề thiêng liêng đối với mỗi 

dân tộc. Biên giới quốc gia là 
hiện thân của toàn vẹn lãnh thồ và 
chủ quyền quốc gia. Do đó pháp luật 
và tập quán quốc tế đều công nhận 
biên giới quốc gia là “thiêng liêng, 
bất khả xâm phạm, và không cho 
phép bất cứ nước nào xâm phạm biên 
giới quốc gia của nước khác. 


" quyền và toàn vẹn lãnh thô là 


Lịch sử đã đặt nước Việt nam bên 
cạnh Trung quốc, một nước mà toàn 
bộ mấy nghìn nắm qua là một quá 
trình chỉnh phục, thôn tính, bành 


trướng : đếu thế kỷ thứ ba trước Công ˆ 


nguyên, điện tích của nhà Chu, quốc 
gia của người Hán lúc đó: mới chỉ 
khoảng 320000 ki lô mét vuông, tức là 
xấp xỉ diện tích nước Việt nam mgày 
nay. Giữa thế kỷ thứ 10, nhà Tống 
làm chủ Trung nguyên (khu vực giữa 
Hoàng hà và Trường giang) đã lần 
lượt chỉnh phục các nước : Kinh nam 
(Hồ nam), Hậu thục CTfŒ xuyên), Đắc 
hán (Hà bắc), Ngô việt (Triết giang), 
Mân (Phúc. kiến), Nam hán (Uưỡng 
quảng) đề khôi phục và mở rộng đế 
quốc Tần. Đến cuối thế kỷ l8, nước 
Trung hoa đã rộng tới 9,6 triệu kỉ 
lÔ mét vuông, trong đó hàng trắm 
vương quốc bị xóa, hàng chục dân tộc 
bị tiêu diệt. 


Do đặc điềm địa lý và chính trị đó. 
mà lịch sử của dân tộc Việt nam tất 
yếu là một quá trình chiến đấu vô 
cùng bền bỉ, thông mình, anh dũng, 
kiên cường, đồng thời cững hết sức 
gay go, gian khồ mới bảo vệ được sự 
tôn tại của quốc gia: và dàn tộc, mới 
bảo vệ được « cõi bờ, sông núi Ð®. Chính 
trong quá trình chiến đấu đó mà 
đường biên giới lịch sử giữa Việt nam. 
và Trung quốc đã hình thành và về 
cơ bản được ồn định từ cả nghìn năm 
nay. Vạp chí Nhà địa lý (Geographer) 
của Vụ tỉnh báo và pghiên cứu Bò 
ngoại giao Hoa kỳ số 38, ngày 29 tháng 
10 năm 1961 thừa nhận: * Sau hơn 10 
thế kỷ bị đô hộ, năm 939 Bắc kỳ phá 
vỡ ách đô hộ của Trung quốc, thành: 
lập Vương quốc Đại cồ việt... Nhà 
nước mới này đã bảo vệ được nền. 
độc lập của mình... một đường biên 
giới gần giỏng như ngày nay có vẻ dã 
tôn tại giữa hai quốc gia ›. 


Cuối thế kỷ thứ 19, đứng trước cuộc 
chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Pháp, triều đình nhà Nguyễn bất lực, 
hèn nhát không động viên được sức 
mạnh của toàn dân bảo vệ Tổ quốc, đã 
cầu viện người láng giềng phương 
bắc. Với đã tâm bành trướng truyền 


.. thống, mùa thu năm 1882, triều đình 


S3. 


s 


nhà Thanh đưa mãy chục vàn quản 
vào miền Bắc nước tạ với Ý đỏ lò rõ 
qua lời mặt tàu của Trương Thụ 
Thanh, tông đốc Trực lẻ, nguyền tông 
đốc Lường quảng: “nên mượn tiếng 
sang dánh giặc mà đóng giữ các tỉnh 
thượng du, dợi khi có biến thì chiếm 
lãy các tỉnh phía bắc sông Hồng 


Sau khi đã chiếm đóng các tỉnh Cao 
bằng, Lạng sơn, Tuyên quang, Thái 
nguyên, Bắc ninh, Bắc giang, nhà 


“Thanh đã ba lần đưa ra phương 


phân chia Bắc kỷ với Pháp, nhằm lợi 
dụng thời cơ “ngàn năm có một» đề 
sửa đôi một bước quan trọng dường 
biên giới đã hình thành giữa Hổ nước 
trong quá trình lịch sử, b 


Quá trình dài phán chính trị xen 
kẽ với xung đột quân sự giữa triều 
đình nhà Thanh và đế quốc Pháp, 
quá trình đàm phán về hoạch định 
biên giới cả trên đất liền và trên biền 
đã diễn ra gay go, phức tạp từ năm 
1853 và đân đến hai công ước Pháp — 
Thanh ký năm 1887 và 1895. Sau khi 
được phân giới cắm mốc, từ năm 1897 
đường biên giới giữa Việt nam vì 
Trung quốc đã trở thành một đường 
biên giới có cơ sở pháp lý vững chắc 
và được xác định dánh dấu rõ ràng 
trên thực địa với 34l mốc giới trên 
1463 kí lô mét. Trong tỉnh hình để 
quốc Pháp rãt qư%n tâm đến thị trường 
loa nam và cũng muốn sớm có một 
đường biên giới Việt — Trung ồn định 
đề củng cố nền thống trị của mình, 
Pháp đã có một số nhượng bộ quan 
trong về lãnh thô Việt nam : giao cho 
nhà Thanh toàn bộ vùng Giang bình ~ 
Bạch long và các tông Bát tràng, Kiên 
duyên (Quảng nính), tông Tụ long 
(Tà tuyên), tông Đèo luông (Cao bằng), 
với tông diện tích khoảng 1600 ki lô 
mét vuông. 


Từ khi phân giới cắm mốc xong 
cho đến năm 1919, chính quyền phong 


“kiến và tư sản Trưng quốc đã dùng 


mọi thủ đoạn đề lấn chiếm một cách 


lj 
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phi pháp thêm 60 điềm trên lãnh thồ 
Việt nam. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, miền Bắc nước ta hoàn 


toàn giải phóng, vấn đề biên giới giữa, 


Việt nam và Trung quốc được đặt ra. 
Với tỉnh cảm quốc tế trong sáng, với 
dòng mong muốn xóa bỏ mọi hận thủ 
đàn tộc đã có trong lịch sử, mở ra 
một trang sử mới trong quan hệ giữa 
hai nước xã hội chủ nghĩa láng “riềng, 
chúng ta chủ trương xây dựng một 


đường biên giới “hòa bình, hữu nghị. 


lâu dài giữa hai nước. Mặc đù biết 
trắng theo công ước Pháp — Thanh 
Việt nam có bị những thiệt thòi, năm 
1957 Trung ương Đảng ta dã chính 
thức đề nghị với Trung ương Đẳng 
cộng sản Trúng quốc là hai bên tôn 
trọng nguyên trạng đường biên giới 
do lịch sử đề lại. Dầu năm 1958, Trung 
ương Đăng cộng sản Trung quốc chính 
thức trả lời đồng ý. Có thề nghĩ rằng 


an đề biên giới giữa hai nước đã, 


được giải quyết về nguyên tác, đường 
biên giới lịch sử do các „công ƯỚC 
Pháp — Thanh quy định sẽ được tôn 
trọng. Nhưng sự thật đã diễn ra hoàn 
toàn khác. 


Á — Trên đất liền, 


Từ 1919 đến tháng 2-1979, tức là 
trước khi công khai vũ trang xâm 
lược Việt nan, Trung quốc đã dùng 
nhiều thủ đoạn xảo quyệt đề lấn chiếm 
lãnh thỗ Việt nam, như: xâm canh, 
xâm cư rồi đi đến chiếm đất ; lợi dụng 
việc xây dựng các công trình hữu nghị 
đề đầy lài biên giới sâu vào đất Việt 
nam v.v. Chẳng hạn, có lúc họ đã lợi 
dụng sự tin cậy của cán bộ đường sắt 
Việt nam đề chiếm đất; trong biên 
bản ghi nhận việc hoàn thành sửa 
chữa đoạn đường sắt Yên viên — Hữu 
nghị quan, mặc dù sự thật là điềm nối 
rav nằm sâu trong lãnh thô Việt nam 
300 mét, họ giở mánh khóc bịp bợm 
viết điềm đó năm trên đường quốc 
giới, đề sau này họ ngụy biện: “không 


thề có đường sắt nước này đặt trên 
lãnh thồ nước khác!®, Với cách làm 
«phủ phép? đó, tại khu yực này họ 
đã lăn chiếm một dải lãnh thô 
thuộc tỉnh Lạng sơn đài 3100 mét và 
sâu vào đất Việt nam từ 100 đến 500 
mét. Tại khu vực mốc 23 cũng thuộc 
Lạng sơn, họ cũng định diễn lại thủ 
đoạn tương tự khi hai bên phối hợp 
đặt đường ống dẫn dầu) và khi Việt 
nam đề nghị đặt điềm nổi ống đắn 


đầu đúng đường biên giới, họ đã từ, 


chối và bỏ đở công trình này. lọ 
cũng đã đơn phương xây dựng các 
công trình ở biên giới lăn sang đất 
Việt nam, mượn đất của Việt nam rồi 
biến thành lãnh thô của Trung quốc, 
như ở phia un (Trà lĩnh, Cao bằng), họ 
mượn một con đường mòn tòi mở 
rộng mặt dường cho ô tô đi lại, đặt 
đường điện thoại, đưa dân đến ở và 
sau đó đòi đường biên giớt ở đây phải 
lùi sâu vào đất Việt nam 500 mét với 
lập luận lá mặt lá trái : nếu không 
phải đất Trung quốc sao Trung quốc có 
thề làm đường ô tô, đặt đường điện 
thoại v.v. Họ còn bí mật xê địch mốc 
giới sang phía Việt nam, thậm chí lợi 
dụng việơ in bản đồ giúp Việt nam đề 
chuyền dịch đường biên giới về phía 
Việt nam, có lúc họ in thiếu hai mảnh 
bản đồ vùng biên giới và lấy luôn cả 
hai mảnh bản gốc. 


Cách mạng Việt nam càng thắng 
lợi thì các nhà cầm quyền Trung 
quốc càng gây #a nhiều sự kiện biên 
giới nhằm gây sức ép buộc Xiệt nam 
phải đi vào quỹ đạo của họ. Trên 
biên giới phía bắc, năm 1971 họ gây 
ra 179 vụ rắc rối, năm 1975: 291 vụ, 
năm 1976: 812 vụ, năm 1977: 813 vụ, 
năm 1978: 23175 vụ. 


Sau khi hùng hồ đưa 60 vạn quân 
_8ang xâm lược Việt nam hòng @dạyv » 
cho Việt nam một bài học, hòng trừng 
phạt nghiêm khắc Việt nam khiến 
cho Việt nam phải bò lê bò càng (lời 
của Đặng Tiêu Bình nói với Brê-đin- 
Xki tháng 1-1979), và kết cục bị thất 


bại thẩm hại phải rút lui, họ "tiếp tục 
chốt giữ hàng chục điềm cao trên 
đường biên hoặc ven biên g1Ớới thuộc 
lãnh thồ Việt nam, rồi từng bước dùng 
lực lượng quân sự tiến công, chiếm 
đóng thêm nhiều điềm cao và cụm 
điềm eao trên toàn tuyến biên giới, có 
điềm sâu vào đất ta trên 2000 mét, nhằm 
tiếp tục làm thay đôi nguyên trạng 
đường biên giới do lịch sử đề lại và 
chốt giữ các địa'hình có lợi cho họ 
trong mọi tình huống. 


Từ các vị trí đã chiếm, với một lực 
lượng quân đội lớn áp sát biên giới 
tạo thành một thế uy hiếp thường 
xuyên, bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc ra sức hoạt động nhằm 
khống chế từng đoạn lãnh thô Việt 
nam dọc biên giới. Chúng dùng đủ 
mọi hình thức: kiềm soát bằng hóa 
lực, thường xuyên hoạt động thám 
báo, biệt kích, gày phí, mua chuộc 


"cần bộ địa phương v.v., nhằm cắn 


trở việc làm-ăn của nhân dân ta, ngăn 
căn ta thực hiện quyền kiềm soát và 
quản lý lãnh thô. Các vị trí này đã 
thành những chỗ dựa đề Trung quốc 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt trên vùng biên giới nước 
tac Những lời khai của từ bính 
Trung quốc về chủ trương «ky tuyến 
bạt điềm?” (tức là cưỡi lên đường biên, 
san bằng các điềm tựa phòng thủ của 
ta dọc biên giới) đã thú nhận những 
tội ác có hệ thống, có chủ đích trên 
đây của nhà cầm quvền Trung quốc. 


Lấn chiếm và khống chế lãnh thô 
Việt nam một cách trắng trợn và 
ngang ngược, nhà cầm quyền Bắc kinh 
đã vi phạm những nguyên tíc sơ 
đẳng nhất của pháp luật quốc tế về 
chủ quyền lãnh thổ và tính chàt 
thiêng liêng, bất khả xâm phạm của 
đường biên giới quốc gia. Thử hồi 
Trung quốc có quyền gì mà bất cứ lúc 
nào cũng có thê nỗ súng vào người 
đân Việt nam đang đi lại, làm ăn, học 
hành, sinh sống trên đảt Việt nam 
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nồ súng vào các chiến sĩ biên phòng 
và công an nhân dân Việt nam đi tuần 


tra trên đất Việt nam, thưởng xuyên - 


đe dọa tiến công, lấn chiếm lãnh thồ 
Việt nam Ì 


B — Trên vịnh Bác bộ. 

Với điện tích khoảng 13 vạn ki lô 
mét vuông, vịnh Bắc bộ là một vịnh 
chung giữa hai nước Việt nam và 
Trung quốc, đã bao đời nay gắn bỏ 
với đời sống của nhân đân hai nước 
và không nằm trên đường hàng hải 
quốc tế nào. Vịnh có vị trí quan 
trọng sống còn đối với Việt nam cả 
về kinh tế và quốc phòng. Hầu hết các 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam 
từ đầu Công nguyên đến nay đẻu có 
sử dụng đường biền qua vịnh Bắc bộ. 
. Công ước Pháp — Thanh năm 1887 
đã ghi rõ trong điều 2: «Kinh tuyến 
Pa-ri 105°43° đông (tức là kinh tuyến 
Grin-uých 108903°13''đông) tạo thành 
biên giới». ' : 

Trên bản dò. chính thức kèm theo 
công ước 1887, có dấu và chữ ký của 
các đại diện nước Pháp và triều đình 
nhà Thanh, đoạn cực đông của đường 
biên giới Việt — Trung được vẽ bằng 
một đường đó theo kinh tuyến nói 
trên, và có ghỉ rõ : « Kinh tuyến 105°43” 
Pa-ri đi qua mũi phía đông đảo Trà 
cô tạo thành biên giới kề từ điềm 
cuối củng của đường phân vạch do 
Ủy ban cắm mốc vạch ra». Như vậy 
biên giới giữa hai nước trong vịnh 
đã được hoạch định rõ ràng: phía 
tây kinh tuyến 108°03`13” thuộc Việt 
nam, phía đông kinh tuyến đó thuộc 
Trung quốc, - 

Sau này, (rong một số văn kiện 
chính thức trong quan hệ với Việt 
nam như «Nghị định thư về việc tiếp 
tục hợp tác điều tra tổng hợp vịnh 
Bác bộ ”, * Quy định của Ủy ban khoa 
học kỹ thuật Trung quốc và Ủy ban 
khoa học Nhà nước Việt nam về việc 
chỉ huy và thông tin liên lạc của các 
tàu điều tra vùng biền vịnh Bắc 
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bộ v.v. do chính phía Trung quốc dự 
thảo, Trung quốc cũng coi kinh tuyến 
108°03'13*đông là đường biên giới 
trong vịnh Bắc bộ. | 

Các nước ngoài, trong những vẫn 
đẻ liên quan đến vịnh Bắc bộ cũng 


- đều coi kinh tuyến đó là biên giới 


lrên biền giữa Việt nam và Trung - 
quốc trong vịnh. Ví dụ: ngày 24-4- 
1965, tòng thốmg Mỹ, trong sắc lệnh 
quy định khu vực chiến đấu của quân 
đội Mỹ trong vịnh Bắc bộ, đã lấy kinh 
tuyển 108 ”15 đông làm đường biên 
giới; trên bản đồ của dự án thăm dò. 
dầu khí ở vịnh Bắc bộ mà phía Nhật 
bản trao cho ta, Nhật cũng coi đường 


“biên giới trong vịnh Bắc bộ là kinh 


tuyển 108° đông. 

Từ thực tế lịch sử và pháp lý nói 
trên, quan điềm của chúng ta là: 
vịnh Bắc bộ là một vịnh lịch sử (1). 
chung của hai nước. Đường biên giới 
giữa hai nước trong vịnh đã được 
quy định trong công ước Pháp — 
Thanh 188/7. , 

Thế nhưng, tháng 1-1974, Trung 
quốc chính thức tuyên bố * kinh tuyến 
108” đông hoàn toàn không phải là 
biên giới hải phận giữa hai nước ®, 
và đề ngăn cán không cho ta khai 
thác tài nguyên trong phần vịnh 
thuộc Việt nam, họ nói «vịnh Bắc bộ 
là vùng biền chung của hai nước, 
Việt nam đưa nước thứ ba vào thăm 
đò không lợi cho việc phát triền kinh 
tế và an ninh quốc phòng của hai 
nước ». Trung quốc đề nghị... “® hai bên - 
tạm thời không vào thăm dò ở vùng 
giữa kinh tuyến 1070 —108°, vĩ tuyến 
18°—20° ® (tức là một vùng nằm ở phía 
tây đường biên giới đã quy định, 
rộng khoảng 2,4 vạn ki lô mét vuông 
thuộc chủ quyền của Việt nam). 


(1) Vịnh lịch sử là vịnh mà do đặc điềm địa 
lý và do quan hệ mật thiết với một hay các ` 
quốc gia về kinh tế. an ninh, quốc phòng trong 
. quá trình lịch sử lâu dài cho nên được hưởng 
một quy chế riêng khác với các vịnh thông 
thường, thuộc chủ quyền hoàn toàn của một 
hay các quốc gia đó. | : 


b. 


Hiện nay trên bản đồ chia lô đấu 
thầu cho các công ty đầu khí nước 
ngoài thăm đỏ địa chấn, Trung quốc 
đã vạch đường biên giới trong vịnh 
Bắc bộ theo ý họ và coi đó là việc đã 
rồi; mặt khác họ thường xuyên cho 
tàu thuyền có vũ trang vào hoạt động 
trái phép ở phía tây của kinh tuyến 
10890313)” đông và nhiều nơi khác 
thuộc vùng biền nước ta ngoài vịnh 
Bắc bộ, xâm phạm trắng -trợn chủ 
quyền của Việt nam, 


€— Đối với hai quân đảo Hoàng 
sa, Trưởng sa, 

Hai quần đão Hoàng sa, Trường sà 
là một bộ phận lãnh thô ViệÌ nam từ 
lầu đời. Do phạm vi rộng lớn của khu 
vực quần đảo, do vị trí địa lý trên 
biền Đông, hai: quần đảo đó có vai 
(rò rất quan trọng đối với nước ta, cả 
về an ninh quốc phòng và về kinh tế. 
Từ lân Nhà nước Việt nam là người 
chiếm hữu thật sự hai quần đảo này 
khi nó chưa thuộc lãnh thô của nước 
nảo khác, và trong mãy trăm năm 
liên tục đã thực hiện thật sự chủ 
quyền của mình đối với hai quần 
đảo đó. Đó là sự thật hiền nhiên với 


“đầy đủ bằng chứng xác nhận, không 


thề tranh cãi được. 
Nhưng biền Đông bao gồm cá hai 
quần đảo Hoàng sa, Trường sa lại 


chính là một mục tiêu trước mắt trong - 
chiến lược toàn cầu của Bắc kinh. 


Ngoài ý muốn trở thành một cưởng 
quốc lục địa, Bắc kinh có tham vọng 
lớn là nhanh chóng vươn ra biền cả, 
trước hết là làm chủ biền Đông, một 


vùng biền có quan hệ tới vận mệnh. 


của các nước ở Đông Nam châu Á. 
Bản đồ « Trung hoa nhân đân cộng 

hòa quốc phân tỉnh tỉnh đồ » xuất bản 

năm 1950 đã vẽ trong một phụ đồ cá 3 


quần đảo ở biền Đông mà họ gọi là 


Đông sa, Tây sa (tức Hoàng sa), Nam 
sa (tức Trưởng sa) và một bãi ngầm 
chưa đủ tiêu chuẩn một quần đảo mà 
họ gọi là quân đảo Trung sa. Như 


vậy theo bản đồ đó, đường biên giới. 
của nước Cộng hòa nhân dân Trung 


"hoa ôm lấy củ biên Đông. Đường biên 


giới này được vạch xuống tận vĩ 
tuyến 4? bắc cách đảo Hải nam gần 
2000 ki lô-mét và chỉ cách lãnh thồ 
Ma-lai-xi-n khoảng 40 ki lô mét, cách 
bở biền Phi-líp-pin và Việt nam 70— 
80 kí lô mét. Với đường biên giới này, 
Trung quốc muốn làm chủ khoảng 
80% biền Đông. Cũng cần nhắc lại 
rằng những tài liệu trước đó ở Trung 
quốc như *ĐDại thanh đế quốc toàn 
đồ » xuất bản năm 1905, tái bản năm 
1910 vẫn còn thề hiện rõ ràng diễm 
cực nam của Trung quốc là đảo Hải 
nam và « Prung quốc địa lý học giáo 
khoa thư? xuất bản năm 1906 còn. 
ghỉ rõ: điềm mút ở phía nam Trung 
quốc là Châu nhai, Quỳnh châu (tức 
Hải nam) vĩ tuyến 18”13' bắc. 

Ngày 15-8-1951 Chu Ân Lai tuyên 
bố- rằng cả 4 quần.đảo ở biền Đông 
là lãnh thô Trung quốc từ lâu đời. 
Năm 1956 Trung quốc cho quân chiếm 


đóng phần phía đông của quần đảo 


Hoàng sa ngayv sau khi quân đội Pháp 
rút, quân đội của ngụy quyền Sài gòn 


-_ ehưa kịp ra thay thể. 


- Tháng 1-1974, sau khi bắt tay với 
để quốc Mỹ, lợi dụng lúc nhân dân 
Việt nam đang (tập trung vào nhiệm 
vụ chống Mỹ, cứu nước, Trung quốc 
đã huy động một lực lượng quan 
trọng hải quản và không quân đánh 
chiếm nốt phần phía tây quần đảo 
Hoàng sa, hoàn thành việc xâm chiếm 
quần đảo. | 

Từ đó đến nay, Trung quốc ra sức 
củng cố thể chiếm đóng trên quần 


- đảo Hoàng sa, tạo thành một căn cứ 


uy hiếp nước ta từ hướng biền, làm ` 
chỗ dựa cho những yêu sách về vùng 
biền và thềm lục địa ở khu vực này 
và từ đó tiến lên thực hiện ý đồ độc 
chiếm biền Đông. Nhà cầm quyền 
Bắc kinh đã huy động mọi công cụ, 
lợi dụng mọi cơ hội, mới diễn đàn 


"quốc tế đề “hợp pháp hóa» hành 


động xâm lược của họ đối với quần 
đảo Iloàng sa, đồng thời chuñn bị dư 
luận và xây dựng “cơ sở pháp lý? 
cho việc thực hiện tham vọng xâm 
chiếm qưần dão Trường sa. Nam 1927, 
Bộ trưởng ngoại giao rung quốc 
Hoàng Hoa ngang ngược tuyên bổ: 
gl khi có thời cơ sẽ thu hồi toàn bộ 
quần đảo Nam sa (tức Trường sa), 
không cần phải thương lượng gì hết ?. 


hư vậy là do tham vọng bành 
trướng, bá quyền của bọn phản động 
trong giới cầm quyên ở Bắc kinh mà 
hiện nay giữa ta và Trung quốc dang 
tồn tạ? một loạt văn đề biện giới — 
lãnh thồ gay căn và cărg thẳng. Trên 
những văn đề đó, chính sách bành 
trướngữ, bá quyền được bọn phần động 
Trung quốc thực hiện một cách nhất 
quán với những hình thức đa dạng 


\ phù hợp với tình hình quan ,hệ chính 


_trị từng thời kỷ giữa hai nước. Các 
hoạt động đó của chúng ở biên giới 
Việt— Trung, cùng với các hoạt động 
chiến tranh, hoạt động phá hoại trên 
biện giới Cam-pu-ehia~— Thái-lan, trên 
biên giới Lào — Trung quốc và các 
hoạt động ngoại giao xảo quyệt trên 
trường quốc tế đều nhằm phá hoại khối 
đoàn kết của ba nước Đông đương, bao 
vày eô lập Việt nam, cần trở công cuộc 
xày dựng hòa bình ở Việt nam hòng 
làm cho Việt nam qchãy máu», Suy 
yếu, kiệt quệ, từ đó thực hiện mục 
tiêu chiến lược là buộc Việtnam phải 
chịu khuất phục Trung quốc. Chúng 
hy vọng dùng chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt, -chiến tranh lấn chiếm đề 
đạt mục tiêu chiến lược mà không 
phải tốn kém nhiều, không gây nên 
những vấn đề chính trị, quản sự, 
ngoạf giao phức tạp đối với Trung 
.quốc, mặt khác cũng dê trực tiếp 
chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi 
‹ €@ho chiến tranh xâm lược quy mở lớn 
khi chúng cần và có điều kiện phát 
động. 
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Trước âm mưu và hành động đó 
của bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bác kinh, cuộc đấu tranh đề 
bao vệ Tô quốc, bảo vệ biên cương 
của nước ta, một nước năm trên 
hướng bành trướng chủ vếu trước 
mất của Bác kinh ca trên đất Hiền và 
trên biên, tất phải lâu đài, phức tạp. 
Những lời đặn đò của người xưa: 
œllãy nên giữ nước cần thận» (Di 
chúc của Lý Anh Tông), “biên phòng 
phái sẵn lo phương lược » (lời căn đặn 
của l.ê Lợi), « Người bày tôi giữ đất 
đai của triêu đình, chức phận là phải 
báo toàn cảnh thô, yên ủy nhân dân, 
bẻ gày những mũi nhọn tiến công, 
chong lại những kể khinh rẻ nước 
mình » (lời dặn của Lê Thánh Tông) 
như vẫn hòa cùng lời dạy của Chủ 
Lịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Các vua 
Hùng đã có công dựng nước, Đác cháu 
ta phải cùng nhau giữ nước ?, 


Trước đây, trong hơn 10 thế kỷ bị 
Trung quốc đô hộ, với sức sống mãnh 
liệt của dân tộc, tổ tiên ta đã phá 
được âm mưu đồng hóa của «thièn 
triều”, giữ được bản sắc và đi đến 


khôi phục nền độc lập dân tộc. Tiếp 


đó là những chiến công hiền hách 
chống sự xâm lược, bành trướng của 
các triều đại Tống, Nguyên, Minh. 
Thanh, chặn bước tiến của chúng 
xuống Đóng Nam Á. Ngày nay dưới 
ngọn cờ lãnh đạo của đẳng tiên phong, 
nhân đân Việt nam đã từng có kinh 
nghiệm đánh thắng nhiều loại đế quốc, 
kê cả tên đầu sỏ là đế quốc Mỹ, lại có 
thêm sức mạnh của thời đại, sức mạnh 
của tỉnh đoàn kết đặc biệt Việt nam~— 
Lào —Cam-pu-chia, sức mạnh của tình 
hữu nghị, hợp tác toàn điện với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, nhất định sẽ chặn đứng 
mọi âm mưu và hành động của bọn 


"bành trướng, bâ quyền Trung quốc, 


giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn 
vẹn lãnh thô của Tô quốc. 
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authority in the management of the budget. AMXINH NGHĨA — Firmly defend. 
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h REYUE DU COMMUN!ISME N'° 3-1985 


Editorial — Ie Parti populaire révolutionnaire lao a 3) ans. 2ocumenl histo- 
rique — La conelusion đu eamarade Le Duan à la réunion du Đureau politique 
sur la situation et les tàches de la résistznee anti-américaine pour Te sølut 
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Editorial — E1 Partido Popular Hevolueionario Lao cumple treinte anos: 
Documentos hisfóricos: Las conelusiones del eamarada Le Duan en la Heunión 
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cho địa phương 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ MƯỜI. 
NñÂY BẤRH THĂNH ĐẾ ilữt MỸ 
TII[ữ HIỆN THỮNñ NHẤT TẾ IlỮÊ 


THÁNG 4.1975_ THÁẢNG 4. i985 


NHIỆM VỤ TIIỆNG LIÊNG CỦA TOÀN DÂN TA LÚC: : 
NÀY LÀ PHIẢI NÂNG CAO TINH THẦN QUYẾT CHIẾN 
QUYẾT THẮNG, QUYẾT TÂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, 
BẢO VỆ MIỀN BẮC, TIẾN TỚI HÒA BÌNH THỐNG NHẤT: 
TÔÒ QUỐC. 

HỄ CÒN MỘT TÊN XÂM LƯỢC TRÊN ĐẤT NƯỚC TA, 
THÌ TA CÒN PHẢI TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU, QUÉT SẠCH 
NÓ ĐI. 


TRẢI QUA GẦN MỘT TRĂM NĂM DƯỚI ÁCH NÔ LỆ 
THỰC DÂN VÀ HƠN 20 NĂM CHỐNG CHIẾN TRANH 
XÂM LƯỢC CỦA BỌN ĐẾ QUỐC, HƠN AI HẾT, NHÂN 
DÂN TA RẤT THIẾT THA YÊU QUÝ HÒA BÌNH ĐỀ XÂY 
DỰNG ĐẤT NƯỚC. NHƯNG PHÁI LÀ HÒA BÌNH THẬT 
SỰ TRONG ĐỘC LẬP, TỰ DO. 


HỖ CHÍ MIINH 
(1968) 


Tp Chi 


€Congsen 


(ơ quan lý luận và chính trị của Đảng cộng sản Yiệt nam 


Xã luận 


- MƯỜI NĂM PHẦN ĐẤU KIÊN CƯỜNG, 
MƯỜI NĂM THẮNG LỢI VẺ VANG 


C 4c" đâu mười năm, củ nước !tua đã sống những giờ phút hào hùng của đạt 
thắng mùa xuân 1975. Nä¡n 0uững thời cơ lịch sử có một không hai, Trung 
ương Đảng ¡a đứng đầu là đồng chí Lê Duần kính mến đã hạ quụuết tâm 

Chiễn lược dánh thắng đề quốc Mỹ trong cuộc đọ sức cuối cùng 0ới chúng. Với 

tình thần quuết chiến quuết thẳng, uới tài thao lược bắi nguồn từ truụền thống 

đánh giặc giữ nước của ông cha ta 0à từ kinh nghiệm đấu tranh lâu dài của Đảng, 
quân 0à dân ta qua 55 ngày đem tiến công Đà nồi dậu mà đỉnh cao là chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử, đã đánh sập đội quân ta sai của Mỹ trên một triệu tên. 

{hực hiện trọn ocn lời dạu của Bác Hồ : « Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụu nhào 3, 

Quân oà dân ta dã thắng nhanh, thắng gọn, thắng triệt đề, kẻ thù không kịp trở 

‡qaU, cả những thẻ lực xâm lược 0à bành trướng cũng không kịp thực hiện những 

tính toán chiến lược bần thu của chúng. Trận thắng lẫu lừng ấu đã đưa đến giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 

miền Nam, tiền tới thống nhất đất nước. Non sông thu 0oề một mối, dân lộc được 

độc tập hoàn loàn, thế 0à lực của cách mạng Việt nam tăng lên gấp bội, một 

#*j nguuên mới mở ra lrước dân tộc ta. 


Ÿ nghĩa của đại thắng mùa xuân 1975 0ượt +a khỏi biên giới nước ta. Tại 
buồi lễ mừng chiến thắng ngàu 15-5-1975 tại thủ đô Hà nội, đồng chí Lê Duần 
đã nói : «Thắng lợi của Việt nam... không riêng gì là thắng lợi của độc lập dân 
tộc bà chủ nghĩa rã hội ở Việt nam, mà còn cỗ ý nghĩa quốc tế to lớn 0à tính 
thời đại sâu sắc: nó đã làm đảo lộn chiến: lược toàn cầu của đš quốc Mỹ. Nó 
chứ ng mình rằng, ba dòng thác cách mạng của thời đại hiện naụ đang ở thế tiến 
công, dánh lui từng bước, đánh đồ lừng bộ phận chủ nghĩa đề quốc ®. 


Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói đến &thời kù sau Việt nam ». Đó 
Chính là !hời kỳ lực lượng so sánh trên thế giới có sự thaụ đồi, chủ nghĩa đã 


quốc, ng. đầu là đề quỗc AM, bị suụ yšu toàn diện 0à ngày càng lún sâu 0àơ 
.CIỎ€ tầng khủng hoảng : trong khi đó thì 0ị trí của chủ nghĩa +ã hội thế giới 
'được lăng cườ ng. thề tiến công của ba dòng thác cách mạng Uững mạnh hơn bao 
* giờ hết. Đó là thời kỳ các dân lộc bị áp bức, được sự cồ pũ của tấm gương Việt 
nam, đã Dùng lên mạnh mẽ đấu tranh giành độc lập Đà tự do, gần mội trăm triệu 
người trên các lục địa đã đi bảo con đường xã hội chủ nghĩa. Đả là thời hù mà - 
trorig phong trào cộng Sản 0à công nhân quốc lễ cả một lớp' ngtời đã.lởn lên 
qua cuộc. đấu tranh ng hộ Việt nam chống 2D, cứu nước.. Ngay cả ở nước Mỹ, 
các lực lượng cách mạng 0d liến bộ cũng thu nhận dtrợc những điều bồ ích từ cuộc 
kháng chiến của nhân dân la. 


Đau giờ chính quuền hân thường rêu rao ? : hội chứng Việt nam đã qua rồi, 
nước Mỹ đã lãấu lại được sức mạnh nà tụ lín! Nhưng không. Cơn ức mộng chiến 
tranh Việt nam còn ám ảnh giới cầm quuền Mỹ. Hội chứng Việt nam, còn làm 
cho +ã hội Mỹ nhức nhối. ]ì\L học Việt nan còn đang răn đe bọn đề quốc pà phản 
động phiêu lru 0à liều lĩnh. Sức mạnh {than Rù ?® của đề quốc Äf không phải là 
bất khả xâm phạm. Nó đã bị đánh sập ở một nước có tiềm lực kinh tễ 0à quốc 
phòng kém lhơn Mỹ nhiều lần, một nước mà trước dày nhiều người trên thế giới 
còn chưa biết đến tên tuồi — nước (đó là Việt nam. 


KỦ niệm lần thử 10 ngàu giải TH) miền Nam, T la xiết: bao tr hào 0ề 
dân lộc la, 0ề Đảng ỉa, 0ô cùng biết ơn những anh hùng liệt sĩ dã hụ sinh đề làm 
nên đại thắng năm nào, đời đời ghỉ nhớ công ơn của Bác Hồ kinh yêu cùng 

- Đảng quang 0inh đã dày công chuần bị cho chiến thắng của quân 0à dân ta, làm 
rạng rỡ non sông đãi nước ta. Đâu cũng là dịp cung Ia nhìn lại 10 năm đã qua 
đề thầu rõ mình hơn 0uà 0ững bước tiến lên. 


* 


Mười năm qua, nhân dân †a đã làm nên không ít sự nghiệp. Có thề nói 
mười năm qua được ghí ảo lịch sử nước ta nhự một thời kỳ Lhắng lợi bẻ nang. 
Chúng ta đã giành dược những thành lựu loản điện cả Uề tâu dựng chủ nghĩa xã 
hội lẫn bảo Đệ Tồ quốc, cả Đề chính trị lăn kinh lẽ — xã hội, củ nề đối nội lẫn 
đối ngoại. Vượi qua những khỏ khăn chồng chấi, chúng ta đã đưa cách mạng 
Việt nam phái triền lên một thể chiến lược mới, Uững chắc - hơn, lạo ra những 
khả năng mới lo lớn.. | 


_ Chúng ta dã nhanh chóng thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà 
nước, sau đó đã có nhiều chính sách thúc: đầu quá trình thống nhất về mọi 
mặt. Chúng ta đã dần dần lạo được cuộc sống hòa hợp của cả dân lộc. Đền naụ, 
Ú thức thống nhất đã biều lộ mạith mẽ qua các phong Irào cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, phong Irào thu mua ở miền Nam, phong trào cả nước chỉ piện liền tuyến 
biên giới phía bắc, qua oiệc thực hiện các chỉnh sách thông nhãt Irong cả nước... 
Chính sự thống nhãi ấu tạo cho cách mạng nước {a mội sức mạnh to lớn, cho 
phép sử dựng lực lượng lồng hợp của cả nước nào sự nghiệp lội. BÒ Đà bảo 
_Đệ Tồ quốc. 


Hệ thống chuyên chính yô sản n được xác "lập trên cả nước đã tỏ rõ 
sức mạnh của nó, đó là bảo đảm quan trọng hàng đầu cho sự phái triền của cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa. Với sức mạnh củu BC lâu chính oô sản, chúng !a đã đập 


lân 


⁄ 


tan € kế hoạch hậu chiến của đề quốc Mỹ, phái hiện nà bẻ gãu mọi Rhế hoạch 
gián điệp, gâu bạo loạn của bọn đề quốc uà bọn bành trướng, bá quuền, giữ U0ững 
an ninh chính trị, đồng thời giải quuếi có hiệu quả: nhiều 0ãn đề kinh lễ — rã hộc. 
cấp bách. Nhờ 0ậy mười năm qua, cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước 
đã diễn ra tương đối thuận lợi, quần chúng-lao động, nhất là nông dân, đL. Uảo 
chủ nghĩa xã hội một cách lự nguụện lự giác. ¬R 


Vừa ra khỏi 20 năm chiến tranh chống Mỹ, uẽi thương chưa lành, chúng ta 
lại phải đương đầu uới một thế lực phản động mới, đó là bọn bảnh trướng bú 
quuền Trung quốc. Kẻ thù mới rãi hung hãn, độc dc Đà nham hiềm. Chúng dùng 
hai gọng kìm chiễn tranh xâm lược hòng thôn lính nước lq; tử mấu năm ngụ 
chúng tiền hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt chốig nước lạ. Đặc biệt là từ 
năm ngoái. chúng giở thêm một thủ đoạn mới là tiến hành chiến tranh lăn chiếm 
nước ta. Nhưng chúng tà đã làm: thất bại mọi mưu đồ của chúng, bước đầu 
làm phá sản chiến lược bành trướng, bá quyền của Trung quốc, ngăn 
chặn hoại động lấn chiếm của chúng. giữ pững biên cương Tồ quốc, bảo 0ệ nền 
độc lập, lự chủ của nước nhà. Đó tà thắng lợi CÓ Ú nghĩa lịch sử hẽt sức ïo lớn. 
Thực lẻ chứng tỏ nhân dân ta có đủ tính thần 0à lực lượng đề đánh thẳng Rẻ thù 
mới Đà biết cách đánh thắng chúng. : : 


Gắn liền Uới thẳng lợi đó là thắng lợi vĩ đại của liên minh chiến đấu 
Việt nam — Lào — Cam-pu-chia. Liên minh đó ngàu cảng được củng cố 
pữửng chắc »à không thề đảo ngược. Một thế chiến lược liên hoàn 0ững mạnh của 
ba nước +ä hội c hủ nghĩa ở Đông dương đã hình thành, đồng thời quan hệ hợp tác 


toàn diện giữa nước ta 0uới Liên xô 0à các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 


ngàự càng phát lriền mạnh mẽ. Đó là bo đảm cực kỳ quan trọng cho độc lập 0â 
an nình của nước {a Đà của các nước khác trên bản đảo Đông dương, cho hòa 
-bình oà ồn định ở Đông Nam Á, là điều kiện LIC lô lợi cho sư 0g âu dựng 


chủ nghĩa xã hội của nước ta. 


Mười năm qua, trên mạặi trận kinh tế — xã hội, chúng ta, đã giảnh được 
những thành tựu quan trọng. Trước hết, chúng 1a dã làm nén một sự ;tghiệp UÔ 
cùng lớn lao là căn bản xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất trên 
phạm yi cả nước, căn bản xóa bó mọi áp bức, bóc lột. Vã hộita đang 
chuuền từ kỷ nguyên tãit uêu Sang kỦ nguyên tự do. Điều mà rước đâu chỉ: là 
hoài bão, ước mơ của bao thế hệ ông cha ta thì nau đã trở - thành hiện thực : 
nhân dân lao động đã là người chủ thật sự của dãi nưỚc. 


Trải qua gần hai kẽ hoạch 5 năm, chúng ta đã dần dần khắc phục được những 
hậu quả nặng nề của chiến tranh, oượi qua thiên lai liên liễếp, khôi phục 0à tồ 


-chức lại sản uất theo con đường. xã hội chủ nghĩa, đưa nền kinh lễ pượi que 


tình trạng sa sút nghiêm trọng Irong những năm 1979 — 1980, chuuền dần theo 
hướng đi lên, ồn định từng mặt, tạo điều điện € cho sự phát dưiền ló ¿ những 
năm tới. - : 


Chúng ta đã 0à đang tiền hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội' chủ nghĩa. ở miền Bắc, Ở nền 


Nam, Nhà nước đã quốc hữu hóa những cơ sở kinh lẽ của 990 hộ tư sản mạt 


.bản, của bọn phản quỗc Đà bọn chạu ra nước ngoài,:cải tạo công nghiệp tư bản 


tư doanh chủ uếu bằng hình thức công tư hợp doanh, xóa bỏ thương: nghiệp tư 
sbản chủ nghĩu, phái triền thượng, nghiệp quốc:doanh 0à hợp tác xã, Ở Nam 
sô, chúng ta đã điều chỉnh được 265.400 ha ruộng đất chia cho hơn 440 000 hộ 


nông dân. Đồng thời, 0uiệc cải lạo xã hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp miền 
Nưm được xúc tiền mạnh mẽ, đến nau các hợp tác xã 0à tập đoàn sản xuất đã 
thu hút 65% số hộ nông dân 0à sử dụng 59,6 diện tích canh tác. Triền Dọng, 
công cuộc hợp tác hóa nàu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 1985. Cả nước hiện 
có 15629 hợp tác xã bao gồm trên 5,3 triệu hộ xã Điên, có 335 nông trường, 
gần 2 900 xỉ nghiệp công nghiệp quốc doanh uà công tư hợp doanh uới 095 000 
người. Nhà nước độc quụền nắm ngoại thương, ngân hàng, bưu điện, hầu 
hẽt ngành oận tải, ngành xây dựng cơ bản. Nhờ oậu, thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đã đem lại trên 56 % thu nhập quốc dân, 63 % tồng 
. sản phầm xã hội. 


Chúng ta đã Xây dựng được một sổ cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, bước đầu xây dựng cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, 
Mãu năm đầu, chúng ta đã khói phục được hầu hết các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, các tuyên đường giao thông chính, các bến cảng, kho tàng, đưa ảo sản 
xuấãi 50 uạn ha ruộng hoang hóa. Tiếp đến, nhiều công lrình mới đã được râu 
dựng như các nhà máu nhiệt điện, thủ điện, các trạm biến thế bả đường dâu 
cao thế, các nhà máu cơ khí, xi măng, động cơ, 0ật liệu xâu dựng, hóa chất, cúc 
hầm mỏ... liêu biều là những công trình nhiệt điện Phả lại, thủu điện Hỏa bình, 
+i măng BÌm sơn, +¡ măng Hoàng thạch, dầu khí Vũng tàu, cơ khí Cầm phả 0o. 
Việc xâu dựng những cơ sở công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương 
thực, thực phầm đã được đặc biệt chủ Ú. Trong giao thông 0uận tải, chúng ta đã zây 
dựng mới được hơn 938 km. đường sải, gần 3500 km đường ô tô, hàng chục ki 
lô mét cầu mà tiêu biều là cầu Thăng long, mnở rộng các cảng, trang bị thêm 
nhiều phương liện pận tải. Nhà nước đã đầu tư uào nông nghiệp 0à lâm nghiệp 
khoảng 1Í5 uốn đầu tư hằng năm, +âu dựng được mọt số công trình thủụ lợi lớn 
như Kẻ gỗ, Dầu tiếng, khai hoang được gần †1 triệu ha đãi. Ấu là chưa kề những 
công trình phục 0oụ các ngành thương nghiệp, dịch oụ, ụ tế, giao dục, Nhi 
cứu Khoa học. 


Chủng ta đã phân bố và, sử dụng tốt lực lượng lao động dồi dào 
của nước ta. Số !ao động làm 0iệc Irong nền kinh tế quốc dân lăng từ 18/4 
triệu năm 1926 lên 23,1 triệu năm 1984. 99,4% lao động + hội làm miệc trong 
khu Dực sản xuấãi Uật chãi. Lực lượng lao động có kỹ thuật tăng nhanh, lừ 
145 000 người có trình độ đại học trở lên năm 1976 lên đến 265 500 người 
năm 1961, công nhân kỹ thuật cùng thời gian đó đã tăng từ 1053500 người lên 
đến 1 &59 200 người. 


Những năm qua, chúng ta đã bước đầu xây dựng các ngành kinh tế - 
kỹ thuật, sắp xếp, tô chức lại sản xuất, phân công, phân cấp quản 
lý, !ấu hiệu quả kinh tế — xã hội làm thước đo. Đồng thời, đã từng bước xây 
dựng cơ chế quản lý mới nhằm khác phục tình trạng quan liêu bao cấp, 
phát huụ quuền chủ: động, sáng lạo của các cơ sở sn xuốt. Việc +â dựng cấp 
huuện được chú j đặc biệt. Cơ cấu kinh tế nước ta đã bước đầu có thay 
đồi. Thành phần kinh lễ xã hội chủ nghĩa giữ 0ai trò chủ đạo. Kinh lế trung 
xơng oà kinh lễ địa phương đều phát triền. riêng công nghiệp địa phương đã 
từ 56,4 (năm 1976) tăng lên 635 (năm 1984) trong giá trị sản lượng công 
nghiệp. Mỗi uùng kinh lẽ Irong nước cũng bước đầu phát huụ được thế mạnh 
riêng của mình. 


Nhìn chung, lình hình kinh tế — xả hội nước !a đang đi ào thế ồn định 
từng mặt, tiến tới những bước phát triền mới. Thu nhập quốc dân bình quân 


thằng năm trong hai năm 1983 — 1984 lăng 52X/ so oới năm 1975. Sản lượng 
tương thực từ 11,5 triệu tấn năm 19735 tăng lên 17,9 triệu tấn năm 1984. Tuụ 
đân số tăng nhanh, bình quàn lương thực đầu người từ 2420 kg năm 1975 tăng 
4ên tấp +ỉ 310 kg năm 1984. Từ 1926 đến 1984. chúng ta đã trồng được gần 
90 0ạn ha rừng, khai thác được trên 13 triệu m` gỗ tròn. Sản lưựng cá biền 
năm !984 đại 56 0uạn lấn. Sản xuất công nghiệp năm 1984 bằng 1,98 lần năm 
1976. Trong lưu thông phân phối, chúng ta đã đạt được nhiều liến bộ. Năễu như 
trong thời kù 1976 — 1980 mỗi năm chủ thu mua được khoảng 2triệu lân lương 
thực thì naụ đã thu mua được trên 3iriệu tấn. Công tác ngoại thương phái 
dqriền, xuấãi khầu năm 1984 đã bằng 4,9 lần năm 1975. Nhà nước đã cõ gắng ồn 
định à cải thiện mội bước đời sống nhân dân, cõ gắng bảo đảm cung cãp theo 
định lượng 9 mặt hàng thiết yếu cho cán bộ, công nhân, uiên chức, bộ đội: công 
an, râu dựng được gần 7 triệu mÌ nhà ở các loại ; nhà ngói mọc lên ngàu cảng. 
nhiều ở nông thôn. Các sự nghiệp giáo dục, U lế có sự phát triền dáng kề. Nọc 
độc oăn hóa — tr tưởng do chủ nghĩa thực dân mới đề lại bị xóa bỏ. Nền Đăn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa Tuất hiện ngày càng rõ nét. 


Có hiều dược bối cảnh lịch sử cụ thề của nước {la mười năm qua — hậu quả 
của chiến lranh, sự phá hoại của Trung quãắc öðà đế quốc Mỹ, nhu cầu quốc 
phòng. tình trạng nền kinh tế uốn là sản xuốt nhỏ: lạc hật. dân số lăng nhanh, 
thiên tai liên tiếp — thì mới thầu được Ú nghĩa của những thành tựu to lớn mà 
nhân dân ta đã đại được, mới hiều được tại sao sản xuất có lên nhưng đời sống 
của nhân dân ta nói chung còn thấp. Những thành tựu nói trên là kế! quả của: 
sự phấn đấu bền bỉ, kiên cường của loàn dân, sự lãnh đạo đúng đẳn của 

` Đăng. Mặc dù còn pô bàn khó khăn, mặc dù có những thiếu sót, khuuš! điềm 
như Đảng ta đã tự phê bình, phải khẳng định rằng tình thế cách mạng của 
„ước ta trong 10 năm qua là lỗi, cách mạng Việt nam đang phát triền 
không ngừng trên con đường xã hội chủ nghĩa. Mọi tâm lý bị quan 
duo động chỉ thấu khó khăn, tiêu cực, không thấu thắng lợi, mọi cách nhìn siêu: 
hình chỉ xuấi phát từ nhận thức chủ quan, không xui phái từ thực !š khách 
quan, chỉ thầu thắng lợi mặi nàu mà không thấu thắng lợi mặt khác, đều là 
$ai lầm. 


~— * 


So oới chiều dài của lịch sử, mười năm chỉ là một chặng đường ngắn ngủi. 
ước đường ta di lới còn dài 0à phức tạp. Tình hình kinh tế — xã hội còn chưa 
ôn định 0ững chắc. Nền kinh lễ nước la đang có những mất cân đối lớn. Sản 
xuất nông nghiệp chưa pững chắc, nhất là khi xảu ra thiên lai lớn, sản xuấit công 
nghiệp phái triền không đèu, năng suãi, chất lượng 0uà hiệu quả đều thấp. Thu 
nhập quốc dân chưa bảo đảm được tiêu dùng xã hội. Trong lưu thông phân phối 
còn nhiều điền biến phức tạp. Đời sống của nhân dân, nhãi là của cán bộ, công 
nhân, các lực lượng 0ũ trang Uä công an còn nhiều khó khăn 0à không ồn định. 
Những hiện lượng tiêu cực trong kinh lễ uà xã hội chưa được ngăn chặn có 
-_ điệu quả. * 


Mới phấn đău mười năm, chúng †a chưa thề Uượi qua được chặng đường 
đầu liên của thời kỳ quá độ. Mội nước 00 triệu dân mà nay mới chỉ có mẫu 0uạn 
{ân thép, mấu triệu lấn than, chưa có đầu khí, bình quân lương thực xấp +ỉ 


«. 


300kg, thì rõ ràng không thề cỏ ngau được nền sản xuãt lớn xả hội chủ nghĩa. 
Như V.I Tẻ-nin đã từng nói, một nước cảng lạc hậu pề kinh lế thì khL lần lên 
chủ nhhĩa xã hội cảng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, chúng ta đang phải đương 
đầu bới sự bao 0àu, phá hoạt của bọn đế quốc. oới kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt 0à lăn chiếm của bọn bành trưởng, bá quyên Trung quốc. Cuộc đấu Iranh 
đó quyện chặt oới cuộc đầu tranh giữa hai con đường ở trong nước. Đảo cáo: 
chính trị của Ban chấp hành trung trơng tại Đại hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ: 
« Chúng Ta cau dựng chủ nghĩa vĩ hội trong hoàn cảnh quốc lẽ đang diễn biến 
phức lạp, trong tình hình đãi nước có nhiều khó khăn nghiêm trọng, cuộc đầu: 
tranh giữa hai con đường đang điền ra (1 qát 3. 


(;hỉ có phãn đâu tự lực tự Cirở ng, chịu đựng. gian khồ, đầu manh sản xuất, 
gống bằng cái do mình lạm ra. chăm lo tích lầu cho sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
+ä hội bả bảo 0ệ Tồ quốc thì mới có thề nhanh chóng khác phục khó khăn, Đượt 
qua chặng đường đầu liến của Lhời hỳ quá độ. lạo liền đề tái dựng nước tư tơ 
đẹp hơn, dàng hoàng hơn nhữ Bác lồ căn dặn. 


Trên mặt trận kinh tế, nhiệm mụ đặt ra hiện nau là phải phấn đấu 
lhực hiện cho được 4 mục tiểu kinh lẽ — vã hội bà các chỉ liêu chủ yếu do Đại 
hội \' của Đảng đề ra, đưa nền kinh tế đi ào thế ồn định: uà phát triền đúng đường: 
lối, chủ )rương của Đảng. Hội nghị thứ 7 của Trung tương Đảng đã chỉ rõö: phải 
tiếp lục em mặt trận sản xuất nông nghiệp là hàng đầu, trước hễt là sản xuất lương: 
thực, thực phầm, phát triền mạnh hơn nữa hàng liêu dùng trong nước. 0à hàng: 
+rät khâu, dòng: Lhời tăng cường các cơ Sở công nghiệp nặng then chối phục: Đụ 
nông nghiệp bà công nghiệp hàng tiêu dùng. Phải xemn 0iệc ồn định uà cải thiện 
mội bước đời sống nhân dân, trước hết là đời sống cản bộ. công nhân, bộ dđội,. 
công an là. mục liêu thứ nhãit, lồng Lhời phần đấu tăng thèm lích lũu đề liềp lục 
xâu dựng cơ sở oậi, chất _*ÿ thuật của chủ nghĩa xã hội, Phải kiên quyớt hoàn: 
Lhành oề cơ bản nhiệm UDụ cải tạo +ã "hội chủ nghĩư đối bởi "nông nghiệp ở Nam 
bộ Đà dõi bớt công Thương nghiệp tư doanh lrong cả nước, củng cố oà tăng cường: 
khu Đực kinh lš xã hội chủ nghĩa. Phải kết hợp tối hơn kinh tế uới quốc phòng,. 
quốc phòng uới kinh tế, bảo đảm yêu cầu củng 'cố quốc phòng 0à an nình. Phải 
tiếp tục cải tiến cơ chế quản lú kinh lễ, chuyền hẳn từ lối quản lý quan liêu bao: 
cấp sang hạch toản kinh lễ Uà kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Phải thực hiện Đằng: 
đtrợc trong năm 1985 trên phạm 0i cả nước piệc Nhà nước làm chủ thị trường, 
giải quuẽt đồng bộ öà oững chắc những oấn đề cắp bách 0ề giá cả, Hền lương, tài 
chính, liền lệ. Phải thải sự đồi mới CÔïg lúc kš hoạch hóa, bảo đưm Tính hiện 
thực 0à tính 0ững chắc, tích cực khai thác 4 nguồn khả năng, phãn đấu đạt tốc 
độ phái triền 0à hiệu quả kinh lễ cao hơn. Đi dôi 0ới phải triền kinh lễ, phải phấn 
đấu giành nhiều thành lích hơn nữa trên các mặt trận Đăn hóa —: rã tội, giáo SMC 


Ụ lễ, khoa học Nư thuật : 


'_ Động HC đề HữNG hiện kẽ hoạch Nhà nước năm: 1985 là ' TỶ. lực lự 
cường, phong trao ng mạng 0à linh thần lâm bảo tập thề của : nhận dân: 
lao động. . : | 
Trong khi thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1985, chúng ta cần đồng kết ngqỤ' 
Điệc thực hiện kế hoạch 5 năm 1981 — 198ã, chuồn bị chó kẽ hoạch 5 năm 1985 ^ 
1990, nghiên cứu kỹ lý luận 0à thực tiền của chặng đường đầu tiền của thời Lả 
quá độ nà chiến lược kinh tễ — xã hội trọng chặng đường đầu liên _. 


Trên mặt trận bảo vệ Tồ quốc, chúng ta không được mỘi: phải Lơ là 
cảnh giác đốt uởi âm mưu 0à hành động của bọn bành trướng,: bá: quuền. Trung: 


quốc. Đây là mội cuộc chiến đầu lâu đài pà gian khồ, không cho phép có ảo tưởng. 
Bọn phân động Trung quốc còn ôm mộng thôn tính nước ta, bảnh trướng tung: 
Đông Nam Ã uà làm bú chủ thiên hạ. Hiện naụ, taự -sai của chúng bị đánh tan 
tác ở biên giới Cam-pu-chia — Thái lan, bản thân chúng bị đòn đau trong cuộc 
chiến tranh lăn chiếm biên giới phía bắc nước ta. Nhưng chúng uẫn giở giọng: 
bả quyền nước lớn đòi # dlạu cho Việt nam bài học thư hai». Vhân đân ta quyếi 
lăng cường lực tượng quốc phòng; thực hiện đầu đủ nghĩa Uụ quân sự, +âu dựng 
tuyến biển giới phiu bắc, quuẽt bảo uệ pửng chắc độc lập tự do của dân lộc 0ử 
làm trọn nghĩh pụ quốc tễ của mình. 


Văn đề then chối đề tiến lên giảnh những thằng lợi lớn hơn nữa là xây 
đựng Đảng ta vừng mạnh và trong sạch, Trải qua quá trình chiến dấu lâu: 
dài, Đảng ta dđ trở thành một trong những đảng cách mạng nhãi, kiên crờng 
nhãt của phong trào cộng sản quốc tế. Đại đa số đẳng iên của Đảng đã giữ 
dược phầm chất cách mạng, Dững oàng Irước những bước ngoài.lịch sử, Irước 
những khó khăn to lơn, đang nêu cao nai irò liên phong, gương mẫu trên lãi cử 
.. ức mặi trận. Bèn cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng 0iên tỏ ra không Dữ ng 0uàng, 
thậm chí sa tọa, biến chi. Vì Uậu, oiệc giáo dục 0è Iruuền thống Uẻ Đang của 
Đảng, oề phầm chải cách mạng cho cán bộ đẳng iên là một nhiệm oụ cấp bách. 
Sống, chiến đấu, lao động pà học tập 0ì Tồ quốc, ðì nhân dàn, 0Ì l tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, đó phải la điều tâm niệm của mỗi cán bộ, đứng 0iên. 


Với niềm lìn ào thẳng lợi, 0uới Ú chí tự lực tự cường, toàn Đảng, loàn quấn, 
loàn dân Ia hầu tăng cường đoàn kết, ra sức phãn đãu, đưa sự nghiệp xâu dựng 
chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc Việt nam #ä hội chủ nghĩa liền lên giành 
những thẳng lợi ngàu càng to lớn hơn. 
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Văn hiện lịch sử 


Lời Bộ biên tẬP — Sự chỉ đạo dúng đần, linh hoạt, kịp 
thời của Bộ chính trị Trung ương Đảng đứng đầu là đồng chí 
Tồng bí thư Lê Duần là nhân tô hàng đầu quụếi định thẳng lợi 
của quản 0à dân †q trong cuộc tồng tiền công mùa xuân năm 1975. 
Nhân dịp kỷ niệm lần thử 10 thẳng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thông nhất Tồ quốc. 
chúng tôi đăng dưới đâu mội số bức điện của đồng chỉ Tồng bí 
thư Lê Duần gửi các đồng chí lãnh đạo ở các chiến trường miền 
Nam trong cuộc tồng lHến công mùa xuân năm 1975 đề bạn đọc 


DỤ HHẾN cứu. 


Gửi anh Năm Công oà anh Hai Mạnh 


Ngày 27 tháng 3 năm 1975 


Các anh thân mến, 


Bộ chính trị Trung ương Đảng và 
Quân ủy trung ương họp ngày 25 
tháng 3 năm 1975 đã thông qua kế 
hoạch tiến công giải phóng Đà nẵng, 
và quyết định lập Bộ tư lệnh mặt 
trân Đà nẵng. Anh Văn đã điện cho 
các anh. Tôi ehÏ nhấn mạnh một vài 
điềm. 


Chiến thing oanh liệt ở Buôn mê 
thuột và Tây nguyên đã tạo ra thời 
cơ giải phóng Đà nẵng. Ta phải tập 
trung lực lượng từ hai phía, từ Thưa 
thiên —=Huế đánh vào và tử Nam Ngãi 
đánh ra, nhanh chóng tiêu diệt toàn 
b3 sinh lực dịch ở Đà nẵng không 
cho chúng rút chạy đề eo cụm về giữ 
ủi gòn. 


Trng lúc này, thời gian là lực 
lượng; phải hành động hết sức sáng 
tạo. bất ngờ, làm cho địch không kịp 
trở tay. Các anh cần sử dụng ngay 
lực lượng của Quân khu và của tỉnh 


Ñ 


đánh thẳng vào Đà nẵng. Phải có 
biện pháp đặc biệt đề hành quân 
nhanh nhất, kịp thời khống chế, chiếm 
lĩnh các sân bay, bao vây, chia cát 
đề tiêu diệt địch. 


Phải nhanh chóng phát động quần 
chúng vũ trang nồi đậy, đập tan các 
lực lượng kìm kẹp ở cơ sở, chiếm 
lĩnh các công sở, kho tàng, nhà máy, 
thành lập chính quyền cách mạng và 
xáp vào vận động binh sỉ địch bỏ 
súng đầu hàng, làm tan , các đơn 
vị quân ngụy. 


_ Các binh đoàn chủ lực phía bắc đã 
có kế hoạch hành quân nhanh nhất 
đề kịp thời hợp đồng với cánh quân 
phia nam. Các anh hành động ngay. 
không châm trễ. 


Bộ chính trị khen ngợi những chiến 
thắng giỏn giã của quân, đân Khu ñ 
và chờ tin đại thứng của mặt trận 
Đà nẵng. 


BA 


Cửi anh Bảy Cường 
I6 giờ 30' ngày 29 tháng 3 năm 1975 


Tình hình biến chuyền mau le. 
Cuộc cách mạng miền Nam đang bước 
vào giai đoạn phát triền nhảy vọt. 


Sau khi ta giành được những thắng 
lợi to lớn và dồn dập, địch bị thất 
bại hết sức nặng nề và bất ngờ, chế 
độ ngụy đang đứng trước nguy cơ 
sụp đồ nhanh chóng cả về quân sự và 
chính trị. 


Tôi rất đồng ý với các anh là lúc 


này cần hành động hết sức kịp thời, _ 


kiên quyết và táo bạo. Trên thực tế, 


Gửi anh Bảy Cường, anh Sáu, 


11 giờ ngày 31 tháng 3 năm 1975 


Tình hình biến chuyển nhanh, cần 
tranh thủ thời gian hành động khẩn 
trương. Vì vậy, anh Tuấn nên vào 
sớm gặp anh Bảy Cường ở Trung 
ương Cục đề bàn ngay kế hoạch đánh 


` 


eó thề coi chiến địch giải phóng Sài 
gòn đã bắt đầu từ đây 


Trong khi gấp rút xúc tiến thực 
hiện quyết tàm chiến lược đã định, 
tôi nhấn mạnh một điềm cấp thiết 
phải làm ngay là mạnh bạo tăng thêm 
lực lượng thực hiện chia cắt và bao 
vây chiến lược phía tây Sài gòn, ở 
vùng Mỹ tho, Tân an. ' 


Chúc các anh khỏe và thắng to. 


: BA 


anh Tuổn 


chiếm Sài gòn. Anh Sáu sẽ vào luôn 


trong đó họp. Anh Bảy Cường và anh 
Tư Nguyễn không ra Tây nguyên nữa. 


BA 


Gửi anh Bảy Cường, anh Sáu, anh.Tuầấn 


l4 giờ ngày 01 tháng 4 năm 1975 


Bộ chính trị đã họp ngày 31 tháng 
3 năm 1975 nghe Quân ủy trung ương 
báo cáo tình hình phát triền cuộc tổng 
tiến công của ta trong 3 tuần qua, đặc 
biệt trong thời gian gần đây. 

Bộ chính trị nhất trí nhận định : 

_1— Tiếp theo thắng lợi lớn của ta 
ở Khu 9 và giải phóng tỉnh Phước 
long ở miền Đông Nam bộ, cuộc tông 
tiến công chiến lược của ta trên thực 
tế đã bắt đầu với việc đánh chiếm Tây 


nguyên và trong một thời gian rất. 


ngắn đã giành được những thắng lợi 
cực kỷ to lớn. 

Chúng ta đã tiêu điệt và làm tan rã 
hơn 35Ã. sinh lực địch, tiêu diệt và 
toại khỏi vòng chiến đấu hai quân 
đoàn địch, tiêu diệt khoảng 40% các 


_ binh chúng kỹ thuật hiện đại, thu và 


phá hơn 405 cơ sở vật chất, hậu cần, 
giải phóng 12 tỉnh, đưa tông số dân 
vùng giải phóng lên gần 8 triệu. 


-Đặc biệt trong trận Đà nẵng. đã 


-_ thực hiện được kết hợp tiến công quân 


sự với nồi dậy của quần chúng do có 
những nhân tố mới là : nhân đân căm 
phẫn địch cao độ chỉ chờ cơ hội là 
vùng đậy: đại bộ phận sĩ quan và 
binh lính địch mất hẳn tỉnh thần chiến 
đấu. Quân và đân Mặt trận Đà nắng 
đã lập được một chiến công xuất 
sắc: chỉ trong 30 giờ từ khi nồ súng. 
với lực lượng ít hơn địch, đã kịp 
thời, táo bạo, tiến công và nồi dậy 
đánh chiếm căn cứ quân sự liên hợp: 
lớn nhất của quân ngụy ở miền Trung. 


q 


Qua những chiến thắng nói trên, 


<c lực lượng vũ trang ta đã lớn mạnh 
vượt bậc : bộ đội thương vong ít, tỉnh 
thần và trình độ chiến đấu được nâng 
lên rõ rệt; vũ khí, đạn dược tiêu hao 
_ không đáng kề; ta lại thu được một 
khối lượng rất lớn vũ khí, đạn dược 
của dịch. Quân chủ lực. trong một 
thời gian ngắn, đã tăng lên gắp bội, 
có sức cơ động khắp các chiến trường. 


Trong tình hình đó, Bộ chính trị 
nhận định: về chiến lược, về lực 
lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức 
mạnh áp đảo; địch đang đứng trước 
nguy cơ sụp đồ và diệt vong. Mỹ tỏ 
ra hoàn toàn bất lực, dù có tăng viện 
- .eũng không thề cứu vãn được tỉnh thế 
của ngụy. Cuộc chiến tranh cách mạng 
ở miền Nam không những đã bước 
vào giai đoạn phát triền nhảy vọt, mà 
thời cơ đề mở tông tiến công và nổi 
đậy tại Sài gòn — Gia định đã chín 
muồi. Từ giờ phút này, trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng của quân 
và đâu ta đã hắt đầu. 

2 — Cách mạng nước ta đang phát 
triền với nhịp độ « một ngày bằng hai 
mươi năm”, Do vậy, Bộ chính trị 
quyết định : chúng ta phải nắm vững 
thời cơ chiến lược, quyết tâm thực 
hiện tông tiến công và nồi dậy, kết 
thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng 
trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả 
là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 
năm nay, không đề chậm. Phải hành 
động thần lốc, táo bạo, bất ngờ. Phải 
tiến công ngay lúc địch hoang mang 
suy SỤụp. Tập trung lực lượng lớn hơn 
nữa vào những mục tiêu chủ yếu trên 
từng hướng, trong từng lúc. 

Phát huy sức mạnh của ba đòn 
chiến lược, kết hợp tiến công và nồi 
đạy, từ ngoài đánh vào, từ trong đánh 
ra. Trên từng hướng và trong từng 
trận, phải tập trung lực lượng áp đảo, 
tiêu điệt gọn, làm tan rã nhanh quân 


địch, tận dụng thời cơ và thuận lợi 
mới mà đồn đập tiến công phát triền 
"hàng lợi, 

30 


Trước mắt như đã định, nay cần 
làm nhanh hơn, gấp rút tăng thêm lực 
lượng ở hướng tây Sài gòn, thực hiện 
chia cắt và bao vây chiến lược, triệt 
hắn đường số 4 và áp sát Sài gòn. 


Đồng thời, nhanh chóng tập trung 
lực lượng ở hướng đông và đông nam, 
đánh chiếm những mục tiêu quan 
trọng, thực hiện bao vây, cô lập hoàn 
toàn Sài gòn từ phía Long “HÊn hi Bà 
rịa = Vũng tàu. 


Tô chức sẵn sàng những đơn vị chủ 
lực được trang bị binh khi, kỹ thuật 
thật mạnh, đề lúc thời cơ xuất biện 
thì tức khắc đánh chiếm những mục 
tiêu qưan trọng nhất ở trung tâm 


thành phố Sài gòn. 


Ở đồng bằng sông Cửu long, cần 
thúc đầy các lực lượng quân sự, chính 
trị của ta hành động mạnh bạo, khẩn 
trương, phát triền tiến công và nồi 
đậy, tiêu diệt chỉ khu, quận ly, phá 
banh từng mảng lớn hệ thống kìm 
kẹp của địch, nhanh chóng mở rộng 
vùng giải phóng ở các khu vực trọng 
điềm. : 


3 — Muốn thực hiện phương hướng 
chiến lược nói trên cho kịp thời gian 
thì ngay bây giờ, cần vạch kế hoạch 
hành động táo bạo với lực lượng sẵn 
có tại chiến trường miền Đông. Quân 
ủy trung ương đã quyết định nhanh 
chóng chuyền Quân đoàn 3 cùng các 
binh khí, kỹ thuật từ Tây nguyên. 
xuống đồng thời đã ra lệnh đưa Quản 
đoàn dự bị vào. Nhưng đề tranh thủ 
thời gian, không: nên chờ đợi lực 
lượng tăng cường đến nơi thật đầy đu. 
cũng cần tránh điều động quân khỏng 
hợp lý, làm ảnh hướng đến, = hoạch 
tiến hành chiến dịch. tết vụ 


4 — Trong khi Trung ương Cục và 
Quân ủy miền vẫn làm nhiệm vụ như 
hiện nay. Bộ chính trị quyết định 
thành lập Bộ chỉ huy và Đẳng!úủy mặt 
trận Sài gòn đề tập trung, thống nhất 
cao độ sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với 


Ỷ 
2 là, 


chiến trường trọng điềm này. Khi anh 
»áu, anh Tuấn vào đến nơi thì các anh 
trao đôi ý kiến đề thực hiện ngay. 


5 — Ngoài này, Bộ chính trị sẽ lập 
trung lực lượng chỉ đạo, và đã có 
những chỉ thị cần thiết cho toàn quân 


kả 


cho các chiến trường và các ngàn: 
các cấp dề bảo đảm trận quyết chiến 
lịch sử này giành toàn thắng. 

Tôi gửi đến các anh lời chào quyết 
thắng 


BA - 


Gửi anh Tuần, «nh Sẻu, anh Bảy Cường oà anh Tư N guyễn 


1 giờ Thn, 9 tháng 4 năm 1975 


Sáng nay tôi vừa nhận 'dườc điện 
21 KT, ngày 8 tháng 4 năm 1975 của 
anh Tuấn. 


Sau khi trao đổi ý kiến với anh 
. Văn và các đồng chí trong Bộ tông 
tham mưu, tôi nhận thấy các anh cần 
chuần bị thêm mấy ngày nữa, đợi 
phần lớn lực lượng của Quân đoàn 3 
và Quân đoàn 1 (cả bộ binh và bình 
khí kỹ thuật) vào đến nơi hãy bắt 
đầu cuộc tiến công. 


Từ nay đến khi cuộc tiến công lớn 
bắt đầu, đo anh Sáu Nam chỉ huy, 
cần đây mạnh hoạt động cánh phía 
tây và tây — nam, chia cắt đường 
số 4, buộc địch phải phân (án lực 
lượng đề đối phó làm cho chúng 
thêm rối loạn, hoang mang, khó phán 
đoán kế hoạch chiến dịch của ta, 
đồng thời ra lệnh cho các đội biệt 
"động thâm nhập nội thành. Các 


Cử : 
17 giờ 50 HgÄy 14 tháng 4 năm 1975 


Ngày 14 tháng năm 1975, Bộ chính 
.trị đã họp nghe Quân ủy trung ương 
báo cáo về tĩnh hình mặt trận Sài gòn 
và các phương hướng, chủ trương 
mà các anh đã điện ra. Bộ chính trì 
nhất trí với các phương hướng, chủ 


trương ấy. Mong các anh tranh thủ 


hướng Kiáo cũng cần có hoạt động 
thích hợp đề tạo điều kiện phối hợp 
VỚI cuộc tiền công lớn. 


Cần bảo đảm một khi đã phát động 
tiến công thì phải công kích thật 
mạnh và liên tục, đồn đập cho đến 
toàn thắng ; vừa tiến công ở ngoại vi, 
vừa nắm kịp thời cơ, thọc sâu Vào 
trung tâm Sài gòn từ nhiều hướng 
với những lực lượng đã chuân bị sẵn. 
Thực hiện từ ngoài dánh 
trong đánh ra, tạo điều kiện cho đồng 
bào nỏi dậy, không chia làm hai 
bước. Đó là phương án cơ bản và 
chắc thắng nhất. Trong tình hình 
hiện nay, thần tốc, ldo bạo, bất ngờ là 
ở chỗ đó. Tôi cũng dồng ý dự kiến 
cần chuần bị đối phó với tình huống 
cuộc chiến đấu có thề kéo đài một 
thời gian. 


vào, từ 


BA, 


anh Tám Thành, anh Bảy Cường, anh: Tuần 


“thời gian chuần bị thật tốt đề giành 


thắng lợi thật to lớn. Bộ chính frị 
đồng ý chiến dịch giải phóng Sài gòn 
lấy tên là « Chiến dịch Hồ Chỉ Minh 
Chúc các anh khỏe. . 


BÀ 


_Ì 


Gửi anh Tuần, anh Sáu, anh Bảy, anh Tần 


15 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 1975 


Sáng ngày 22 tháng 4. Bộ chính trị 
họp, đã nghe Quân ủy trung ương 
báo cáo về tình hình mặt trận và kế 
hoạch tác chiến của ta hiện nay. Bộ 
chính trị nhất trí nhận định và đề ra 
chủ trương như sau: 


Tiếp theo những thất bại dồn dập, 
gần đây địch lại mất Phan rang và 
buộc phải rút chạy khỏi Xuân lộc. 
Chúng không những đã phát hiện lực 
lượng lớn của ta ở cách ven biền 
hướng đông, mà còn phát hiện lực 
lượng lớn của ta ở hướng lộ 4 và 
tây — nam Sài gòn, phần nào phát 
hiện lực lượng lớn của ta ở hướng 
bắc. Trước nguy cơ bị bao vây, tiêu 
điệt, chúng đã vội vã điều chỉnh bố 
trí lực lượng. Thế bố trí mới không 
thề hiện rõ ý đồ cố thủ Sài gòn, mà 
đề lộ ý định giữ cho được hành lang 
đường số 4 từ Sài gòn đến Cần thơ. 
Đêm qua, dưới áp lực của Mỹ và bòn 
tướng tá, Nguyễn Văn Thiệu đã phải 
từ chức. Đề làm chậm cuộc tiến công 
của ta vào Sài gòn, Mỹ — ngụy đã lập 
chính phú mới, đưa ra với ta đề nghị 
ngừng bắn, đi đến một giải pháp 
chính trị, hòng cứu vẫn tỉnh thế thất 
bại hoàn toàn của chúng. 


L5) 


Tất cả tình hình nói trên đang gây 
rối loạn lớn trong ngụy quân, ngụy 
quyền. Phong trào đấu tranh của 
quần chúng nhân đân có thề có bước 
phát triền mới. 


Thời cơ đề mở cuộc tồng tiến công 
về quân sự và chính trị vào Sài gòn 
đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng 
ngày đề kịp thời phát động tiến công. 
Hành động trong lúc này là bảo đẩm 
chắc chắn nhất đề giành thắng lợi 
hoàn toàn. Nếu đề chậm sẽ không có 
lợi cả về quân sự và chính trị. 


Các anh ra mệnh lệnh ngay cho các 
hướng hành động kịp thời, đồng thời 
chỉ thị cho khu ủy Sài gòn—Gia định 
sẵn sàng phát động quần chúng nồi 
dậy kết hợp với các cuộc tiến công 
của quân đội. Sự hợp đồng giữa các 
hướng cũng như giờ tiến công và nồi 
dậy sẽ thực hiện trong quá trình Đôn, 
động. 


Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta 


-_ nhất định giành toàn thắng. 


"Chúc các anh khỏe. 


BA 


Gửi anh Sáu, anh Bảy, anh Tuấn, anh Tư, đồng điện anh Tần 


10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975 


Bộ chính trị và Quân ủy trung trơng 
đang họp thì được tin Dương Văn 
Minh ra lệnh ngừng bắn. Bộ chính trị 
và Quân ủy trung ương chỉ thị: 


I — Các anh.ra lệnh cho quân ta 
tiếp tục tiến công vào Sài gòn theo kế 
hoạch: tiến quân với khí thế hùng 
mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh 
toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân 


l2 


la 


đội địch, giải tán chính quyền các cấp 


của địch, đập tan triệt đề mọi sự 
NGÔ cự của chúng. 


—Công bố đặt thành phố Sải gòn~ 
Bi: định dưới quyền của Ủy ban 
quân quản do tướng Trần Văn Trì 
làm chủ tịch. 
3—Sẽ có điện tiếp, nhận được điện 
trả lời ngay. 
BA 


Cửi anh Sâu, anh Bảy, anh Tuấn, anh Tư 


° 


Ngày 30 tháng 4 năm 1975 


Các anh chuyền điện khen sau đây của Bộ chính trị đến cán . 


bộ, chiến sĩ, đẳng viên, đoàn viên. : 
h ` BA 


ĐIỆN KHEN 
e® 


CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG ĐĂNG 


Toàn thề cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 
cùng đồng bào Sài gòn — Gia định thân mến. 

Bộ chính trị Trung ương Đảng nhiệt liệt khen nượi quân và 
đân Sài gòn—Gia định, khen ngợi toàn thê cán bộ và chiến sĩ. 
đảng viên và đoàn viên, thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực. bộ 
đội địa phương. bộ đội tỉnh nhuệ, đân quân tự vệ đã chiến đấu 
cực kỷ anh dũng, lập chiến công chói lọi, tiêu điệt và làm tan 
rã lực lượng lớn quân địch. buộc ngụy quyền Sài gòn phải 
đầu hàng không điều kiện, giải phóng thành phố Sài gòn -Gia 
định, đưa chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đến toàn 
thắng. 

Toàn thê các đồng chí hãy nêu cao tỉnh thần Quyết thắng 
cùng đồng bào tiếp tục tiến công và nồi dậy, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thân yêu của Tô quốc. 


Hà nội. ngà 30-4-1975 
T.M. BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG ĐANG 
LÊ DUẦN 


NHỮN( VĂN KIỆN (HỦ YẾU VỀ CHỐNG MỸ, (ỨU NƯỚC 


LỒN sách Những 0uăn kiện chủ yếu 
Uê chống Mỹ, cứu nước gồm có 
một số bài quan trọng của Chủ 

tịch Hỗ Chí Minh được đáng ở phản 
¿đau sách và tiếp đó là những nữhị 
quyết về chống MỸ, cứu nước củu các 
họi nơhƒ Bạn chấâp hành trung ương 
và hội nơhj Bộ chính trị trong khoảng 
thời gian từ năm 1951 đến năm H9: 
Ó phản cuối sách, có trích ím Nehị 
quyết Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thứ IV của Đăng năm 1976, phần nói 


về ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi 


của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
của nhân đân ta. _ 

Lân đầu-tiên, những nghị quyết về 
chống MỸ, cứu nước của Trung ương 
Đăng và Độ chính trị được công bố 
trong một cuốn sách. Đây là một tập 
tư liệu quý giá. Nó giúp cho người 
đọc cHẳng những nắm được diễn biến 
của cuộc chiến tranh qua các giai đoạn 
phát triển của nó mà còn có thê thấy 
được Ban chấp hành trung ương Đẳng 
ta, đứng đầu là Chủ tịch IIö Chí Minh 
rà Bộ chính trị suy nghĩ, chủ trương 
và chỉ .đạo một: cách sáng suốt, tài 
tình như thế nào đề đưa cuộc kháng 
chiến thần thánh chống Mỹ của dân 
tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác và cuối cùng đến sự toàn 
thắng vẻ vang vào mùa Xuân năm 1975 


Guốn” sách quan trọng này g1úp 
chủng ta nghiên cứu vẻ nhiều văn đề 
chính trị và quân sự của sự nghiệp 
chống Mỳ, eứu nước. Trong lời giới 
thiệu này, chúng tôi chỉ dè cập một 
số vấn đề có ý nghĩa chung nhất. 


;.AC 


Chiến tranh là đấu lực và đấu trí. 
Muốn dánh địch, phải hiều rõ chúng 
về nhiều phương điện : âm mưu chiễn 
lược, tiềm lực và khả năng động viên, 
hoàn cảnh quốc tế, chỗ mạnh, chỏ yếu 
của chúng trong chiến tranh. Chúng 
tì lại càng cần hiều rõ những khả 
năng mọi mặt của mình và hoàn cẳnh 
quốc tế cuộc chiến đấu của ta. D5 là 
những cơ sở đề xác định đường lối 
chính trị, đường lối quân sự của cuộc 
kháng chiến. 

.Vhững ăn Riện chủ yếu Đề chống AI 
cứu nước cho thầy là ngay tử mấy 
ngày trước khi liiệp nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954 về chấm dứt chiến tranh và 
lập lại hòa bình ở Đông dương được 
ký kết, Ban chấp hành trung ương 
Đáng ta đã chỉ rõ «Đế quốc Mỹ là 
một trở lực chính ngăn cần việc lập 
lại hòa bình ở Đông đương. Chúng 
đang ráo riết xúc tiến việc thành lập 
khối xâm lược Đông Nam Á, dùng 
Đông đương làm bàn đạp đề mở rộng 
chiến tranh xâm lược. Chúng cố giữ 
tình hình quốc tế căng thẳng đề lợi 
dụng bán vũ khi kiếm lời, ráo riết 
chuẩn bị chiến tranh, uy hiếp hòa 
bình thế giới. Vì vậy, đš quấc _ Mỹ là 
kẻ thù chỉnh của nhân dân Uêu chuộng 
hòa bình thế giới 0à hiện đang trở 
thành kẻ thù chính Irực tiếp của nhân 
dàn Đông dương È. 


Những năm sau đó, đế quốc Mỹ 
ngày càng trực tiếp can thiệp sảu vào 
“ , .. ¬ ` 
miền Nam nước ta. Chúng đảy dân 
thực đân Pháp xuống địa vị phụ 
thuộc rồi hất cắng Pháp, lập ra chính 


{quyền tay sai Mỹ do Ngô Đình Diệm 


cầm đầu. Chúng lại ráo riết đưa vũ 


khí và nhân viên quân sự Mỹ vào 
miên Nam và ra sức giúp cho Diệm 
xây dựng ngụy quân, phá hoại Hiệp 
nghị Giơ-nec-vơ và đầy mạnh các hoạt 
động khủng bố, đàn áp nhằm phá 
hoai các tô chức cơ sở của ta, bắt giết 
cải bộ và quần chúng cách mạng. Tên 
chÕ săn trung thành của Mỹ là Ngô 
Đình Diệm lại còn công khai hô hào 
“lắp sông Bến hải? đề gBắc tiến? 


Như vậy là cùng với việc thành lập 
khối xâm lược Đông Nam Á, những 
hoạt động của đế quốc Mỹ ở miền 

“Nam nước ta đã bộc lộ đã tâm của 
_ ehúng muốn biến miền Nam thành 
thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ 
đề chuâần bị chiến tranh xâm lược mới 
nhằm đánh chiếm cả miền Bắc Viết 
nam và toàn bán đảo Dông dương, đè 
bẹp phong trào giải phóng dân tộc và 
ngăn chặn sự phát triền của chủ nghĩa 
xã hội — mà chúng gọi là “làn sóng 
đồ?— ở khu vực Đông Nam Á. 


Phân tích những tình hình nói trên, 
Hội nghị thứ 15 (tháng I năm 1959) của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 


(khóa II) chỉ rõ: Đế quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai chẳng những xâm chiếm 


miền Nam ngăn cản sự phát triền của 
xã hội miền Nam mà còn ráo riết 
chuẩn bị chiến tranh hòng xâm chiếm 
cả nước ta, phá hoại toàn bộ sự 


nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 


Vì vậy Mỹ — Diệm chẳng những là kẻ 
thù của nhân dân miền Nam đang bị 
chúng thống trị mà còn là kẻ thù của 
cả dân lộc Việt nam, của nhân đân 
miền Đắc dũä dược giải phóng ». Chủ 
tịch Hà Chí Minh cũng nói: “Nhân 
dàn ta đã từng chịu đau khô vì bọn 
đế quốc và ngày nay còn bị Mỹ — Diệm 
chia cắt đất nước, giày xéo miền Nam 
Ngày nào mà chưa đuôi được để quốc 
nộ ra khỏi miền Nam nước ta, chưa 
giải phóng miền Nam khỏi ách thống 
_!rị tần bạo của Mỹ — Diệm thì nhân 


dân ta vẫn chưa thề ăn ngon ngủ vên » 
(Diễn văn khai mạc Đại hội II. 

- Đề thực hiện âm mưu nói trên, thủ 
đoạn hay chính sách cơ bản của đế 
quốc Mỹ là không dùng hình thức nô. 
địch trắng trợn cũ của thực dân Pháp 


mà che đạu chủ nghĩa thực dân của 


chúng bằng một hình thức mới. Chúng 
không đặt bộ máy cai trị như thực 
dân Pháp trước đây mà dùng chính 
quyền tay sai đại diện cho những thế 
lực phản động nhất ở miền Nam và 
chính quyền ấy đội lốt «quốc gia độc 
lập” đề làm công cụ thực hiện chính 
sách nô dịch và chuẩn bị chiến tranh 
của Mỹ. Nói một cách khác, chính sách 
xâm lược, bành trướng của đế. quốc 
Mỹ ở miền Nam nước ta là xâm lược, 
bành trưởng theo kiều của chủ` nghĩa 
thực dân: mới và đó cũng là một đặc 
điềm nỗi bật, một điềm cơ bản trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của đế quốc Mỹ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai (Nghị quyết hội nghị 
thứ 2l (năm 1973) của Ban chấp hành 
trung ương). 


Phù hợp với chính sách xâm lược 
kiều thực đân mới là chiến lược quân 
sự «phản ứng lính hoạt” với ba loại 
chiến tranh : chiến tranh toàn thế giới, 
chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc 
biệt, trong đó chiến tranh đặc biệt 


"là loại chiến tranh thích hợp nhất với 


chủ nghĩa thực đân mới của Mỹ lúc đó. 


Thủ đoạn hay chính sách can thiệp. 
xâm lược theo kiều chủ nghĩa thực 
đân mới là rất nguy hiềm vì nó mang 
tính chất xảo trá lửa bịp đề giành đân 
với cách mạng. Nhưng nó lại là sản 
phầm của thế yếu, thế bị động của 
chủ nghĩa đế quốc cho nên tự trong 
mình nó đã chứa đựng nhiều* mâu 
thuần và về khách quan, nó tạo ra 
cho ta những khả năng hợp pháp đề 
đầy mạnh đấu tranh, nhất là đău 
tranh về mặt chính trị. sử 

Vấn đề đánh giá những khả năng 
thực hiện, nhất là đánh giá sức mạnh 
của đế quốc Mỹ trong cuộc dụng đầu 
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lịch sử này là một vấn đề phức tạp 
được Chủ tịch Hồ Chi Minh và Trung 
ương Đẳng ta luôn luôn chú ý phân 
tích đầy đủ và làm sáng tỏ. Là tên đế 
quốc trùm sỏ, Mỹ có tiêm lực kinh tế 
và quân sự khồng lồ. Nó lại là tên đế 
quốc hiếu chiến nhất kề tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai mưu toan làm 
bá chủ hoàn cầu, thiết lập kỷ nguyên 
Hoa kỳ trên toàn thế giới. 


Đăng ta không coi thường sức mạnh 
của đế quốc Mỹ và luôn luôn vạch 
tràn bản chất hiếu chiến và ngoan cố 
của chúng trong âm mưu xâm lược 
nước ta và nhãn mạnh sự cần thiết 
phải trắT qua đấu tranh lâu đài và 
phức tạp, nhưng chắc chắn đánh thắng 
_ chúng khi ta có dường lối và phương 
pháp đúng dắn, nhân dân ta có sức 
mạnh tiềm tàng to lớn. 


Chúng ta khẳng định rằng sức mạnh 
của đế quốc Mỹ là có giới hạn khi 
chúng tiến hành một cuộc chiến tranh 
xâm lược phi nghĩa trong hoàn cảnh 
quốc tế các dòng thác cách mạng đang 
ở thế tiến công chiến lược và chủ 
nghĩa đế quốc đang ở thời kỳ tồng 
khủng hoảng. Chính Mỹ là kẻ bị thất 
bại nhiều nhất kề từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai như ở Trung quốc‹ 
Triều tiên, Việt nam, Cu-ba v.v. Ngay 
cả lúc Mỹ huy động hàng chục vạn 
quân vào trực tiếp xâm lược mièn 
Nam và dùng không quân — kề cả 
không quân chiến lược — đánh phá 
miền Bắc, Trung ương Đẳng ta vẫn 
quả quyết rằng: Mỹ đem quân vào. 
miền Nam và dùng không quân đánh 
phá miền Bắc là ở trong thế chiến 
tranh đặc biệt đã bị phá sản. Vừa vào, 
lại bị đánh ngay cho nên Mỹ càng 
lùng túng, bị động, có nguy cơ bị 
sa lầy Đế quốc Mỹ lại càng cô lập 
trên thế giới, và cả ở ngay nửớc Mỹ 
“ Nhân lúc Mỹ mắc kẹt ở Việt nam, 
các đồng minh của chúng lại vươn 
lên trở thành thế hre mạnh cạnh tranh 
với Mỹ về kinh tế?®. Càng kéo dài 
chiến tranh, Mỹ càng gặp nhiều khó 
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khăn. Chủ tịch Hö Chí Minh nói : ®Ta 
thấy chỗ mạnh của nó, vũ khi của nó 
mới, tiền của nó nhiều, nhưng ta biết 
những khuyết điềm của nó mà là 
khuyết điềm lớn, cơ bản. Bây giờ tất 
cả thiên hạ đều chông nó, nhân dân, 
Mỹ, thanh niên, trí thức Mỹ cũng 
chống nó, mà chống mạnh. Đã có 
những thanh niên tự đốt mình đề 
chống lại chính sách xâm lược của 
Chính phủ Mỹ. Xưa nay chưa từng. 
thấy, bây giờ thấy như thế 3. 


Trên chiến trường, cuộc đọ sức 
không phải chỉ là vũ khi, cuộc đấu 
tranh chính trị và sức mạnh tỉnh thần 
luôn luôn quan trọng. Trong chiến 
đấu, còn có những yếu tố khác như: 
tö chức, chỉ huy, cách đánh, v.v. Bằng 
những lời giản dị, dễ hiều, Chủ tịch 
H® Chí Minh chỉ rõ: «Mỹ đưa quân 
vào miền Nam, đời sống của một tên 
lính Mỹ nào bánh, thịt, thuốc lá, kẹo 
cao su, đủ thứ. Một. tên lính Mỹ đi 
đánh so với một tên lính ngụy tốn 
gấp lỗ lần. Chúng dùng sư đoàn không 
vận số l đi bằng máy bay lên thẳng 
nhanh thật, nhưng lúc xuống bộ, nó 
không cơ động. Linh Mỹ to xác, trang 
bị đủ thứ, kênh càng nặng nề, còn 
quân giải phóng của ta tuy nhỏ bé 
nhưng rất nhanh nhẹn; đánh giáp lá. 
cà thì lính Mỹ không ăn thua gì lắm ». 
Đây là một sự đánh giá khoa học. 


* 


Vấn đề thứ hai, vấn đề quan trọng 
bậc nhất là việc định ra đường lối 
chống Mỹ, cứu nước. | 

Sau Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, được sự 
ủy nhiệm của Trung ương Đẳng. đồng 
chí Lê Duẫn đã thảo ra Đề cương 
cách mạng miền Nam và sau đó, chuẩần 
bị nghị quyết Hội nghị thứ lỗ của 
Trung ương Đẳng. 


lội nghị thứ 15 của Trung ương 
tháng ! năm 1959 và tiếp đó là Đại 
hội đại biều toàn quốc thử LII của 


Đẳng tháng 9 năm 1960 đã quyết định 
đưởng lối của cách mạng Việt nam với 
hai nhiệm vụ chiến lược phải đồng 
thời thực hiện là : xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và. tiếp tục cuộc 
cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 
ở miền Nam. Đó là đường lối giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, một đường lõi độc lập 
tự chủ, đúng đắn và sáng tạo cho phép 
huy động đến mức cao nhất mọi lực 
lượng của đân tộc và kết hợp được 
lực lượng cách mạng của dân tộc với 
các lực lượng cách mạng của thời đại, 
đề đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. 


Nghị quyết của Đảng xác định : xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa 
là theo quy luật phát triền khách quan 
của xã hội đã được giải phóng vừa 
là yêu cầu cách mạng chung của cả 
nước, bởi vi xây dựng miền Bắc chính 
là xây dựng «thành trì cách mạng 
của cả nước », đ4xây dựng cơ sở vững 
chắc đề đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất nước nhà s. 


Tiếp tc cách mạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân ở miền Nam cũng vừa 
là theo quy luật phát triền khách 
quan của xã hội đang còn bị đế quốc 
Mỹ và tay sai thống trị, vừa là theo 
yêu cầu của cả nước là phải bảo vệ 
miền Bắc và tạo điều kiên thuận lợi 
cho miền Bắc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Đường lối giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là 
đường lối độc lập tự chủ đúng dắn 
và sáng tạo. 

Đường lối của Đảng thề hiện những 
yêu cầu và nguyện vọng. bức thiết 
nhất của dân tộc ta lúc bấy giờ. 


_Ở miền Nam, với lực lượng cách 
mạng ngày càng phát triền về mọi 
mặt, quân và dân ta đã lần lượt đánh 
bại bốn chiến lược chiến tranh của 
bốn đời tông thống Mỹ và bằng cuộc 
tồng tiến công mùa Xuân năm 1975 mà 
đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 


Xa 


lịch sử đã đem lại sự toàn thắng cho 
sự nghiệp chống MỸ, cứu nước. 


Ở miền Bắc, với những kết quả 
mới chỉ là bước đầu của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
chiến tranh, quân dân ta đã đánh 
thắng một cách oanh liệt chiến lược 
chiến tranh phá hoại của kẻ địch, 
đồng thời chi viện ngày càng đắc lực 
cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, 


Sự hợp đồng chiến đấu của quân 
dân cả nước đã dẫn đến thắng lợi của 
dân tộc Việt nam ta ở cả hai miền đất 
nước. Lại nhờ có đường lối đối ngoại 
đúng dắn gắn liền cách mạng giải 
phóng miền Nam với các trào lưu 
cách mạng thế giới, đấu tranh cho 
các mục tiêu của thời đại là : hòa 


_bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 


nghĩa xã hội, Dảng ta đã tranh thủ 
được sự ủng hộ rất to lớn về tỉnh 
thần và vật chất của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của 
tất cả các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới, góp phần tạo 
nên sức mạnh vô địch của nhân dân 
ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cửu nước. 


* 


Chiến lược chung của Đảng ta trong 
suốt thời kỳ chống Mỹ, cửu nước Tả 
chiến lược tiễn công. 


Từ khi Mỹ — Diệm đã ra mặt phát 
xít hóa, thủ tiêu mọi quyền tự do dân 
chủ, và giày xéo lên cơ sở pháp lý 
của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, lề máy chém 
đi khắp nơi đề giết hại cán bộ và quần 
chúng cách mạng, Đẳng ta thấv rõ 
thế yếu của đế quốc Mỹ và ngụy 
quyền đã kịp thời chuyền tử thế giữ 
gìn lực lượng sang thế tiến công. 
lãnh đạo nhân dân vùng dậy, kết hợp 
đấu tranh chỉnh trị với đấu tranh vũ 
trang. | 


Chiến lược tiến công của cách mạng 
là chiến lược tiến công toàn điện. tiến 
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công bằng quản sự, chính trị và ngoại 
giao, cả ở miền Nam và miền Bác. 
Chiến lược đó được thực hiện không 
chỉ trong lúc dịch xuống thang » 
chiến tranh mà cá trong lúc chúng 
“leo thang ®. Khi địch đưa quân vào 
trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta 
bằng chiến tranh cục bộ và đánh phá 
miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại 
thì Đẳng ta chủ trương văn tiếp tục 
giữ vững và đầy mạnh thể tiến công 
đề giáng cho địch những đòn phủ đầu 
đích đáng. Những trận đánh đầu tiên 
ở Núi Thành, Vạn Tường khẳng định 
khả năng đánh thắng quân Mỹ. Ở 
miền Bắc, quân và dân ta đã giáng 
cho không lực Hoa kỷ những đòn đích 
đáng bằng cả súng bộ binh. 


Chiến lược tiến công được thực hiện 
với phương châm “đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận, tiến lên 
đánh đồ hoàn toàn? là chiến lược 
tiến công kết hợp với nghệ thuật biếi 
kéo địch xuống thang 0à cà địch 
từng bước. 


kv 


Phương pháp cách mạng của Đảng 
ta trong chống Mỹ, cứu nước về cơ 
-bản đã được xác định ngay từ Hội 
nghị thứ lỗ của Trung ương Đảng. 
Đó là phương pháp đùng bạo lực tông 
hợp của cách mạng với hai lực lượng 
chủ yếu là lực lượng chính trị và lực 
lượng quân sự và hai hình thức đâu 


tranh chủ yếu là đầu tranh quân sự ˆ 


và đấu tranh chính trị. 


"Foàn bộ diễn biến của cuộc kháng 
chiến và sự kết thúc của cuộc tông 
tiến.oông mùa Xuân năm 1975 chứng 
minh hùng hồn sự đúng đắn và tác 
dụng to lớn của phương pháp cách 
mạnmg:và phương PHI tiến hành chiến 
tranh của ta 


Dùng sức mạnh tông hợp của cách 
mạng, kết hợp nhiều lực lượng, nhiều 
hình thức đấu tranh, trong nhiều lĩnh 
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vực và ở nhiều vùng khác, nham đề.¡ 
đạt tới những mục tiêu, của cách mạng :. 


-_ trong từng thời kỳ và,dưa,chiến tranh 4 


cách mạng tiến đến .thắng lợi cuối . 
cùng. Đó là đặc trưng ,pbhương pháp 

chiến tranh cách mạng, chiến tranh . 
nhân dân của Việt nam ta., 


Chủ trương đâu tranh trên hai. 
mặt lrận quản sự và chính trị bằng, 
ba mũi giáp công (quản sự, chính trị _ 
và binh vận) mà ta thường gọi đà 
“hai chàn, ba mũi P là sự thề hiện 
tập trung của phương pháp cách 
mạng, phương pháp chiến tranh. 
Cách mạng miền Nam đã sáng tạo ra 


_ biết bao hình thức vô cùng phong phú 


và linh hoạt về xây dựng, tô chức lực 
lượng và đấu tranh. 


Hầu như tất cả các nghị quyết, chỉ 
thị của Trung ương Đảng ta trong tập 
sách này đều nói đến vấn đề phương 
pháp cách mạng và phương pháp tiến 
hành chiến tranh giải phóng. Cách 
mạng giải phóng miền Nam điễn ra 
rất linh hoạt, rất phong phú về hình 
thức: cao trào đồng khởi năm: 1959 — 
1960, cao trào phá ấp chiến lược, đội 
quân tóc đài, tổng tiến công và nồi 
dậy Tết Mậu Thân v.v 


Tiến công vẻ ngoại giao cũng là 
một mặt của cuộc tiến công. 


Hội nghị thứ !3 của Trung ương 
(khóa HID tháng năm 1967 quyết định 
phải tiến công địch về mặt ngoại giao 
và cho rằng thắng lợi ở chiến trường 
là. cơ sở cho thắng lợi ngoại giao. 
nhưng đấu tranh ngoại giao không 
phải chỉ phản ánh đơn thuần đấu 
tranh ở chiến trường mà phải « phát 
huy thế mạnh, thế thắng, thế chủ 
động tiến công của ta» đề tố cáo lội 
ác của giặc, vạch trần sự bịp bợm 
của chúng và làm sáng tỏ chính nghĩa 
và thế tất thắng của ta trước đư luận 
toàn thể giới 


Đối với nhân dân yêu chuộng hòa. 
bình và tiến bộ ở nước Mỹ, Đảng ta 


chủ trương làm cho họ hiều rằng : bọn 
đế quốc hiếu chiến Mỹ chính là kẻ 
thù của họ và chíah phủ Mỹ bằng các 


cuộc phiêu lưu chiến tranh ở Việt - 


nam đã đi ngược ]ại quyền lợi của họ 
và bôi nhọ thanh danh của nước Mỹ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài trả 
lời tạp chí Mai-nêâ-ri-Ly Ốp-oăn do 
một số nhân sĩ, trí thức tiến bộ Mỹ 
xuất bản đã chỉ rõ: «Nhân dân Việt 
nam không bao giờ lầm lẫn nhân dân 
Mỹ yêu chuộng công lý với những 
chính phủ Mỹ đã phạm nhiều tội ác 
với nhân dân chúng tôi từ mười năm 
nay. Chính những kẻ đang phá hoại 
nền độc lập, tự do của dân tộc chúng 
tôi cũng là những kẻ đã phản bội bản 
Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 
tong đó đã nêu cao chân lý * Tất cả 
mọi người sinh ra đều bình đẳng » và 
nêu cao những quyền bạc khả xâm 
phạm của con người: “quyền sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 
phúc ». Người khẳng định: «Nhân 
dân Mỹ cũng là nạn nhân của đế quốc 
Mỹ» căn đấu tranh chống bọn quân 
phiệt hiếu chiến Mỹ và đòi chấm dứt 
cuộc chiến tranh bần thỉu của Mỹ ở 
miền Nam Việt nam. 


Chủ trương tiến công về ngoại giao 
của ta đã làm cho đế quốc Mỹ phải 
lúng túng và bị động đối phó với 
phong trào phản đối cuộc chiến tranh 
xâm lược của chúng ở khắp nơi trên 
thế giới và ngay ở nước Mỹ. 


b .* 


Tập văn: kiện này còn làm nồi bật 
lên một trong những nhân tố quyết 
định thắng lợi của sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước là sự chỉ đạo chiến lược 


sắc bén của Trung ương Đảng ta, đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ , 


chính trị. Tư tưởng của sự chỉ đạo 
chiến lược đó của Đảng như nghị quyết 
Hội nghị thứ 9 của Trung ương tháng 
1? năm 1963 đã nêu rõ là: tích cực, 
chủ động, cơ động, linh hoạt oà phối 


` 


hợp chặt chš các mặt, Còn phương 
châm của sự chỉ đạo đó thì qua các 
vấn kiện có thề thấy nồi lên những 
nét sau đây : 


— Đấu tranh chính trị và đấu tranh 
quân sự song song, kết hợp và đều là 
những hình thức đấu tranh cơ bản, có 
ÿ nghĩa quyết định. Đấu tranh vũ trang 
càng về cuối cuộc chiến tranh càng 
đóng vai trò quyết định trực tiếp. 


— Đấu tranh trường kỳ, giành thắng 
lợi từng bước, tiến tới giành thắng 
lợi hoàn toàn, nhưng phải Íuôn luôn 
chủ động tạo ra thời cơ và nắm lấy 
thời cơ đề giành thắng lợi quyết 
định trong một thời gian tương đối 
ngắn. 


— Dựa vào sức mình là chính, đồng 
thời phải ra sức tranh thủ sự giúp đỡ 
của bạn bè trên thế giới. " 


Vận dụng những tư tưởng và 
phương châm chỉ đạo nói trên, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đẳng 
ta đã đề ra những chủ trương rất 
đúng đắn cho mỗi bước phát triền của 
cách mạng và chiến tranh chống Mỹ, 
cứu nước như: Ngay sau khi ký Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 Đảng ta chủ 
trương bảo tồn thực lực cách mạng 
ở miền Nam bằng đấu tranh chính trị 
hợp pháp và không hợp pháp của 
quần chúng là chủ yếu với sự yềm 
trợ của lực lượng tuyên truyền và 
lực lượng tự vệ có vũ trang. 


Khi Mỹ-Diệm đã ra mặt phát xít 
hóa, thì Đảng ta chuyền hẳn sang 
chiến lược tiến công, phát động quần 
chúng khởi nghĩa từng phần và tử đó 
tiến đến cao trào đồng khởi năm 
1959 — 1960. 


-Khi Mỹ tiến hành chiến tranh: đặc 
biệt, Đẳng ta chủ trương phá ấp chiến 
lược, giành quyền làm chủ của quần 
chúng ở nông thôn; phát triền nhanh 
các lực lượng quân sự và đầy mạnh 
đấu tranh vũ trang nhằm tiêu diệt 
nhiều quân chủ lực ngụy, đánh bại 
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các chiến thuật mới của địch, đồng 
thời đầy mạnh đấu tranh chính trị ở 
đô thị làm sụp đỗ các chỉnh quyền tay 
sai Mỹ. 

Khi Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ 
ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc. ta kiên quyết giữ vững thê 
chiến lược tiến công vừa đánh XÍÿ, vừa 
diệt ngụy Ở miền Nam và sau khi dã 
đập tan hai cuộc phản côngr chiến 
lược mùa khô của Mỹ thì chú trương 
tòng công kích, tổng khởi nghĩa đề 
giành thắng lợi quyết định. Ơ miền 
Bắc, quân dân ta cũng liên quyết 
đánh trả không quân địch những đòn 
đau, kiên quyết bảo vệ công cuộc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Pắc, 
tiếp tục tăng cường chỉ viện cho tiền 
tuyển lớn miền Nam. 


Sau cuộc tông tiến công và nồi dậy 
năm 1968 của quân và dân ta, Mỹ buộc 
phải «phi Mỹ hóa ”* đề a Việt nam 
hóa trở lại cuộc chiến tranh ở miền 
Nam và phải chấm dứt việc ném bom 
đánh phá miền Bắc. Đẳng ta chủ 
trương phát triền chiến lược tiến công 
một cách toàn điện, liên tục và mạnh 
mẽ. Một mặt trận tiến công mới, mặt 
trận ngoại giao được mở thêm ra đề 
làm rõ chính nghĩa và thiện chí của 
ta, tranh thú sự đồng tình và ủng hộ 
rộng rãi hơn nữa của nhân dân Mỹ, 
nhân dân thế giới và buộc Mỹ phải 
vừa đánh, vừa đàm với ta một cách 
bị động. 


Khi Hiệp định Pa-ri đã được ký 


kết, bọn ngụy tay sai Mỹ được chủ 
tiếp sức định lấn chiếm các vùng giải 
phóng của ta, Đẳng ta chủ trương: 
kiên quyết phản công và tiến công lại 
chúng, giữ vững các vùng giải phóng 
và chuyền lên ở các vùng tranh chấp, 
đồng thời đầy mạnh đấu tranh chính 
trị ở các đô thị đề chuân bị đón thời 


cơ, đánh đòn quyết định. (Xem Nghị 
quyết hội nghị thứ 21 của Trung ương 
Đăng, khóa IH1).. 


Vào cuối năm 1974 và đầu năm 
1975, sau khi đã đánh cho quân ngụy 
nhiều đòn đau, giải phóng thêm nhiều 
vùng đất và thấy thời cơ chiến lược 
lớn đang đến, Bộ chính trị Trung 
ương Đảng thông qua phương ân giải 
phóng miễn Nam trong hai năm 
1975 — 1976, rồi tiếp đó lại kịp thời 
cluyên thành phương án giải phóng 
miền Nam ngay trong nặm 1975. Rết 
quả là các cánh quân của ta với 
phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngỏ 
đã giáng cho địch những đòn sãm sẻ! 
và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
thiêng liêng của nhân dân ta đã giành 
thắng lợi trọn vẹn. 


* 


Mười năm đã qua đi, nhưng thẳng 
lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước và những kinh nghiệm 
phong phú của nó càng được thời gian 
làm sáng tỏ thêm. 

Đọc lại những văn kiện của Đảng 
và của Bác Hồ về chống Mỹ, cứu nước. 
mọi người càng thấy tự hào, càng 
thấy sâu sắc hơn tầm vóc trí tuệ của 
Đẳng và dân tộc ta. Trí tuệ và ý chí 


_ eách mạng của Đảng và đân tộc ta 


phải trở thành một động lực to lớn 
của nhân dân ta trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tà 


quốc xã hội chủ nghĩa. 


VIỆN MÁC — LÊ-NIN 
trực thuộc 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 
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Đại tướng HOÀNG VĂN THÁI 


_ 


ƯỜI năm đã trôi qua, kề từ mùa 
Xuân 1975 kết thúc toàn thắng 
hai mươi năm chông Mỹ, cứu 

nước bằng cuộc tÔng tiến công và nỗi 
đậy của quân và dân ta mà đỉnh cao 
là chiến dịch Ilồ Chí Minh lịch sử. 
Tháng lợi vĩ đại ấy khắc sâu vào ký 
_ức mỗi người Việt nam ta như một 
trong những trang đẹp nhất của lịch 
sử bốn nghìn năm giữ nước và dựng 
nước của dân tộc. 


Chiến công kỳ diệu ấy là thành nữ 
tồng hợp do hàng loạt nhân tố tạo 
thành. Sự chỉ đạo chiến lược tài giỏi, 
sắc bén, kịp thời của Đảng ta trong 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
ở miền Nam, trong kháng chiến chống 


Mỹ trên phạm vi cả nước không những ` 
là một trong những nhân tố chủ yếu 


nhất quyết định thắng lợi, mà còn là 
một trong những nét đặc sắc nhất của 
tài thao lược trong đánh giặc, cứu 
nước của dàn tộc Việt nam ta. 


Từ Điện biên phủ tháng 5 năm 1954 | 


đến chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử 
tháng 4 năm 1975 là quá trình hơn 20 
năm cách mạng và chiến tranh cách 
mạng Việt nam không ngừng phái 
triền, đồng thời nghệ thuật chỉ đạo 
chiến lược chiến tranh nhân dân của 
Đẳng ta cũng có bước phát triền 
lớn. 

Trong kháng cliến chống Pháp, sự 
chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Đẳng 
và Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã có tầm 


quan trọng quyết định đánh bại các 
kế hoạch chiến lược của địch, từ kế 


-hoạch đánh nhanh thắng nhanh (1945 — 


1947), kế hoạch bao vây biên giới, mở 
rộng phạm vi chiếm đóng ở Bắc bộ 
(19i8 — 1950), kế hoạch giành lại quyền 
chủ động chiến lược (1951 — 1952), đến 
kế hoạch Na-va (1953 — 1955) — kế 
hoạch chiến lược bị phá sản cuốõi cùng 
của thực dân Pháp ở Đông dương. 


‹ Chúng ta đều biết rằng, đồng xuân 


1953 — 1954, tuy bị thất bại liên tiếp. 


kẻ địch vẫn chủ quan vạch ra và triền 
khai một kế hoạch chiến lược đầy 
tham vọng 3 năm 1953 — 1955 hòng giữ 
vững thế phòng ngự chiến lược ở 
miền Bắc, thực hiện tiến công chiến 
lược ở miền Nam, tăng thêm khối chủ 
lực cơ động, đề mùa khô 1954 — 1955 


_ chuyền sang tiến công chiến lược trên 


chiến trưởng Bắc bộ, giành thắng lợi 
quyết định về quân sự, làm áp lực cho 
một giải pháp chính trị có lợi nhất 
cho chúng. 


Đề đánh bại kế hoạch chiến lược 
này của địch, tạo điều kiện giành 
thắng lợi quyết định, trên cơ sở phân 
tích chính xác so sánh lực lượng giữa 
ta và địch, Đảng ta đã thấy rõ những 
chỗ mạnh và chỗ yếu của địch, thấy 
khả năng của ta có thề hạn chế chỗ 
mạnh của địch, khoét sâu chỗ yếu của 
chúng, đầy chúng tới những sai lầm 


_ về chiến lược. Thực hiện sự chỉ đạo 


chiến lược trong thời kỳ này, Đẳng ta 
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đã có những thành công nổi bật. Ta 
,đã mở nhiều hướng tiến công, bằng 
những lực lượng tại chỗ là chủ yếu, 
buộc chủ lực dịch phại phân tán đối 
phó trên tãi ca các hưởng, đến mức 
chúng Rhông còn trong ta lực lượng 
chủ lực cơ động lớn nữa ; và khi chúng 
tung lực lượng chủ lực cơ động còn 
lại lên thung lũng Điện biên phú, ta 
đã kịp thời chọn đúng diềm quuết chiến 
chiến lược trên mội chiến trường có 
lợi cho ta nhiều hơn, đưa ra một lực 
tượng chủ lực cơ động mạnh hơn hẳn 
địch, tiến hành thắng lợi một trận liêu 
điệt lớn nhất trong lịch sử chiến tranh 
chống Pháp, giành thắng lợi to lớn về 
quân sự và chính trị, làm thay đồi hẳn 
so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo 


bước ngoặt căn bản của cục diện chiến. 


tranh, dẫn đến kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Pháp 


Thắng lợi rực rỡ của cuộc tiến công 
đông xuân 1953 — 1951 và của chiến 
địch Điện biên phủ đánh đấu một đỉnh 
cao của nghệ thuật chỉ: đạo chiến lược 
của Đảng 0uà Chủ lịch Hồ Chí Minh đối 
ĐớỚIi cuộc chiến tranh nhân dân 9 năm 
chống Pháp, cuộc chiến tranh nhân 
dân toàn dân, toàn diện đầu tiên của 
dân tộc ta tử khi có Đảng Mác — Lê- 
nin lãnh đạo. Thắng lợi ấy đã chỉ ra 
nhiều bài học kinh nghiệm quý báu 
về chỉ đạo chiến lược đề chúng ta có 
thề vận dụng và phát triền lên một 
bước cao hơn nữa trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cuộc đụng đầu lịch 
sử giữa dân tộc Việt nam ta với đế 
quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, kẻ thù 
lớn nhất của cả loài người tiến bộ. 


* 


Bước sang thời kù kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, sự chỉ đạo chiến lược 
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
như thực tiễn đã chứng minh, rõ ràng 
càng thêm già dặn, sắc sảo. Tài nghệ 
chỉ đạo chiến lược của Đẳng ta đã 
được thề hiện một cách xuất sắc trong 


trận quyết chiến chiến lược cuối cùng 
của ba mươi năm chiến tranh giải 
phóng, trong cuộc tỔng tiến công và 
nỗi đậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là 
chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử. 


Một trong những thành công nồi 
bật của Đăng ta trong chỉ đạo chiến 
lược là đã đánh giá đúng so sánh lực 
lượng dịch †a, hạ quuết tâm chiến lược 
kịp lhời, chính xác, nhất là trong 
những thời điềm có tính chất bước 
ngoặt của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở miền Nam. Có thề tập 
trung nêu lên mấy thời điềm có tỉnh 
chất điền hình: lúc khó khăn nhất 
(1958 — 1959), khi địch leo thang chiến 
tranh đến mức cao nhất (1966 — 1968), 


thời điềm cách mạng và chiến tranh 


cách mạng thuận lợi nhất (1973— 1975). 


Những năm 1958 — 1959 là thời kỳ 
khó khăn nghiêm trọng nhất của cách 
mạng miền Nam. Đó là thời kỳ mà đế 
quốc Mỹ, tên đế quốc đầu số hiếu 
chiến dùng chính quyền Ngô Đình 
Diệtn làm công cụ nô dịch cực kỳ hung 
bạo, thẳng tay chém giết những người 
cách mạng, kháng chiến, yêu nước, 


trắng trợn khủng bố nhân dân. Có thề 


nói, đó là thời kỳ cả miền Nam như 
phải sống lại thởi trung cô. Nơi nơi 
vang lên những tiếng gào thét căm 
thù của nhân dân chống lại chính, 
sách «tố cộng. diệt cộng ? của địch, 
đâu đâu cũng diễn ra những cảnh máu 
chảy, đầu rơi, tác động cực kỳ nghiềm 
trọng đến cả đời sống tỉnh thần và 
đời sống vật chất của đồng bào ta ở 
miền Nam. Lúc đó kẻ địch tưởng rằng 
chúng đã mạnh tuyệt đối, rằng phong 
trào cách mạng miền Nam sẽ tàn lụi 
và Suy sụp. 


Đảng ta nhận định tằng địch 
không mạnh như chúng tưởng, và luôn 
luôn tin chắc rằng đồng bào miền 
Nam nhất dịnh không bao giờ chấp 
nhận chế độ thực đân, dù là thực đân 
cũ hay thực dân mới. Địch có quân. 
đông nhưng không có cơ sở chính 
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trị — xã hội sâu rộng và vững chắc. 
Quân sự của chúng còn mạnh, nhưng 
chính trị của chúng lại rãi yếu, mà uếu 
nhất. là ở nông thôn. Một chế độ cai 
trị bằng tàn sát đắm máu không phải 
là một chế độ mạnh. Khi chúng phải 
lê máy chém đi khắp miền Nam đề 
giết hại và hăm dọa nhân dân, chính 


là lúc chính trị của chúng yếu nhất.' 


Như ngọn đuốc soi sáng con đường 
tiến lên của cách mạng miền Nam, 
nghị quyết Hội nghị thử 15 của Trung 
ương Đảng (khóa IĨ) về đường lối 
cách mạngmiền Nam đã ra đời. Nghị 
quyết chỉ rõ: Chỉ có thắng lợi của 
cách mạng mới chấm dứt cảnh cùng 
khô của nhân dân. miền Nam, mới 
` triệt đề đánh bại mợi chính sách nô 
dịch, chia cắt, gây chiến của đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam... 
Con đường phát triền cơ bản của cách 
mạngmiền Nam là khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân... Theo 
tỉnh hình cụ thề hiện nay của cách 
mạng thì con đường đó là lẫy sức 
mạnh của quần chúng, dựa vào lực 
lượng chính trị của quần chúng là 
chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang đề đánh đồ chính quyền thống 


trị của đế quốc và phong kiến, dựng _ 


nên chính quyền cách mạng của nhân 
dân... ». Sự chỉ đạo chiến lược đúng 


đắn của Đảng đã đáp ứng nguyện vọng: 


thiết tha và yêu cầu hết sức khần 
cấp của quần chúng. Nó đến với cán 
bộ và đồng bào miền Nam như mưa 
rào giữa cơn hạn hán, và thôi bùng 
lên nđọn lửa đấu tranh cách mạng 
của 14 triệu đồng bào miền Nam. 
Những cuộc khởi nghĩa vũ trang từng 
phần mà ta thưởng gọi là đồng khởi, 
nồỒ ra ở Bến tre, Minh hải và nhiều 
nơi khác vào những ngày đầu năm 
1960, đã nhanh chóng loang ra khắp 
nông thôn miền Nam, đã nâng sức 
mạnh của cách mạng lên gấp nhiều 
lần, đầy quân thù bắt đầu lâm vào 
cuộc khủng hoảng trầm trọng. Rõ 
ràng nhờ sự chỉ đạo chiến lược cách 
mạng và chiến tranh cách mạng sáng 


suốt đó của Đẳng mà cách mạng miền 
Nam đã kịp xoay chuyền từ tình thế 
khó khăn nghiêm trọng tiến lên cao 
trào, từ chỗ phong trào cách mạng 
miền Nam đứng trước nguy cơ bị 
đè bẹp, không gượng lên nồi đến 
chỗ quần chúng đã vùng dậy và 
về lực lượng chính trị ta đã chiếm 
ưu thế tuyệt đối so với Mỹ — Diệm. 


Những năm 1966 — 1968, sau khi đánh 
thẳng chiến lược “chiến tranh đặc 
biệl», cách mạng niên Nam lại đứng 
trước một thử thách mới : đề quốc Mỹ 
ồ gạt đưa mãu chục Uạn quân 0uào miền 
Nam, thực hiện chiến lược chiến tranh 
cục bộ ở miền Nam, tiễn hành «chiến 
tranh phá hoại » miền Đặc bằng không 
quân, hải quân, đầu chiến tranh phát 
triền đến mức cao nhất. Lúc đầu, khi 
đưa 20 vạn quân viễn chỉnh vào miền 
Nam nước ta, đế quốc Mỹ ngạo mạn. 
về sức mạnh vạn năng của quần đội 
Mỹ, mơ tưởng “nghiền nát quân giải 
phóng miền Nam », hợm hĩnh về «sức 
mạnh không thề tưởng tượng nồi của 
không lực Hoa kỳ», đe dọa *đầy 
miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá ®. 


Đảng. ta, ngay từ đầu đã khẳng 
định: Mỹ giàu nhưng khong mạnh. 
Nhận định rất đúng đắn và sáng suốt 


đó, ngày nay mọi người đều rõ, nhưng 


hồi đó, không phải ai cũng đồng tình. 
Đẳng ta cho rằng quản Mỹ 0ào không 
phải trong thế mạnh, mà trong thế 
Lhua, thế uếu, thế bị động, vào đề cứu 
quân ngụy khỏi sụp đồ. Quân Mỹ vào 
là «hạ sách® của chủ nghĩa thực dân 
mới, một thứ thực dân phải giấu mặt, 
trá hình đề lừa bịp nhân dân. Quân 
Mỹ vào càng làm gay gắt thêm những 
mâu thuẫn vốn sâu sắc giữa nhân 
đân ta với đế quốc Mỹ, giữa đế quốc 
Mỹ với chính nhân dân Mỹ và cả 
nhân dân thế giới. Chỗ yếu cơ bản 
nhất của địch từ trước đến nay vẫn 
là về chính trị, lúc này quân Mỹ ào, 
chỗ yếu đó lại càng yếu hơn. Về quản 
sự, ta không chủ quan, đơn giản coi 
thường những chỗ mạnh của mấy 
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, 


chục vạn quân xâm lược có vũ khí 
trang bị rất hiện đại. Nhưng khi quân 
Mỹ vào ta đã mạnh lẻn nhiều 0uề mặi 
0ũ trang, lúc đó cách mạng miền Nam 
không còn- trong thời kỳ trứng nước 
mà đã trở thành cao trào cách mạng, 
chiến tranh cách mạng đã và đang 
diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp tử 
Quảng trị đến Cà mau, từ rừng núi, 
nông thôn đồng bằng đến các đô thị. 
Lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang của ta đã triền khai ở khắp 
miền Nam, ba thứ quân đã hình thành 
và phát triền, đang đứng vững trên 
những địa bàn chiến lược. Ta không 
còn trong thế giữ gìn lực lượng mà 
đã giành được thế chủ động chiến 
lược. Quân Mỹ vào, ta vẫn tiếp tục 
thực hành chiến lược tiến công, kiên 
quyết tiến công và phản công, tạo thế 
trận căng địch ra mà đánh, kiềm địch 
lại mà diệt, buộc địch phải đánh theo 
cách đánh của ta. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 12 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa 
IID năm 1966 về tình hình và nhiệm 
vụ mới, đã khẳng định : « Dù đế quốc 
Mỳ có đưa vào miền Nam mấy chục 
van quân đội viễn chỉnh, lực lượng 
so sánh giữa ta và địch vẫn không 
thay đồi lớn, tuy mức độ chiến tranh 
giữa ta và địch ngày càng trở 
nên gay go, ác liệt, nhưng nhân dân 
ta đã có cơ sở vững chắc đề giữ vững 
và tiếp tục giành thế chủ động trên 
chiến trường, có lực lượng và điều 
kiện đề đánh bại âm mưu trước mắt 
và lâu đài của địch... s. 


Trong lúc địch leo thang chiến 
tranh đến mức cao nhất như vậy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ cho toàn 
Đảng, toàn quân, toàn đân ta một 
quyết tâm chiến lược, một động lực 
tỉnh thần vô cùng mạnh mẽ đề đánh 
thắng Mỹ: «Chúng có thề đưa 50 vạn 
quản, Í triệu quân hoặc nhiều hơn 
nữa đề đầy mạnh chiến tranh xâm 


lược ở miền Nam Việt nam. Chúng có . 


thề dùng hàng nghìn máy bay, tăng 


cường đánh phá miền Bắc, Nhưng 


chúng quyết không thề lay chuyền 
được chí khí sắt đá, quyết tâm chống 
Mỹ, cửu nước của nhân dân Việt nam 
anh hùng. Chúng càng hung hăng thi 
tội của chúng càng thêm nặng. Chiến 
tranh có thê kéo dài 5 năm, 10 năm, 
20 năm hoặc lân hơn nữa. Hà nội. 
Hải phòng và một số thành phố, xi 
nghiệp có thề bị tàn phá, song nhân 
dân Việt nam quyết không sợ l Không 
có gì quú hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng 
lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn ® (1). 

Đầu nắm 1968, khi đế quốc Mỹ đồ 
vào miền Nam nước ta hơn 50 vạn 
quân, nâng tỒồng số quân địch ở miền 
Nam, cả quân Mỹ, quân ngụy, quân 
chư hầu lên đến 1,2 triệu tên, chiến 
lược *chiến tranh cục bộ? của để 
quốc Mỹ đã phát triền đến mức cao 
nhất, với lực lượng vũ trang lớn nhất.. 
Đảng ta đã phát hiện ngay, iuu quản 
địch rãi đông, nhưng lại có nhiều $ơ 
hở, mà nơi sơ hở nhất là thành thị. 
Cuộc tiến công và nồi dậy bất ngở 
đồng loạt của ta ở hầu khắp các 
thành thị miền Nam Tết Mậu Thân 
(1968) đã giáng những đòn sấm sét vào 
các trung tâm đầu não chiến tranh 
của Mỹ — ngụy, làm cho quân thủ 
kinh hoàng, rối loạn, Ngay từ năm 
1965, khi Mỹ bắt đầu đưa quân vàe 
miền Nam nước ta, đồng chí Lê Duần 
đã nhắc nhở : ®Biết thắng địch mội cách - 
bất ngờ là một trong những nhân tổ. 
quan trọng đề giành thắng lợi, mội 
phương châm tác chiến mà tất cả 
những người cầm quân đều phải 
nhuần nhuyễn.- 

“Thắng địch một cách bất ngờ 
không có nghĩa là thắng một cách 
tình cờ hoặc cầu may, mà phải 
có ý thức, có chuẩn bị trước, có kế 
hoạch khắc phục mọi khó khăn, trở 


ngại và phải có tỉnh thần triệt đề 


(Ð Hồ Chí Minh : Tuyền sếp, Nzb Sg 
thật, Hà nội, 1980, tập 2. tr. 420. 


cách mạng, tỉnh thần quyết chiến, 
quyết thắng rất cao... phải giữ tuyệt 
đối bỉ mật phương hướng và ý định 
chiến lược của ta... Lại eòn phải biết 
nắm thởi cơ, tranh thủ thời cơ mà 
tiến công khi quân địch hoang mang, 
. tan rã trên chiến trường hoặc khi 
chính quyền Mỹ, ngụy bị khủng hoảng 
nghiêm trọng về chính trị, kinh 
tế s (2). Thảng lợi !o lớn của cuộc tiến 
công pà nồi dậu Tết Mậu Thân (1968) 
của ta là một đòn quuết định làm phá 
sản chiến lược “chiến tranh cục bộ s 
của địch, khiến cho kẻ thù lại lâm 
vào cuộc khủng hoảng mới về chiến 
lược, buộc chúng phải bắt đầu từng 
bước xuống thang chiến tranh, phải 
bị động chuyền sang một chiến lược 
khác — «phi Mỹ hóa chiến tranh rồi 
“Việt nam hóa chiến tranh * — một 
sản phầm của cuộc khủng hoảng 
chiến lược, mà nhiều nhà bình luận 
quân sự hồi đó gọi là một chiến lược 
“nửa dơi, nửa chuột? vừa có tính 
chất “chiến tranh cục bộ» ở mức 
hạn chế, vừa mang dáng dấp “chiến 


tranh đặc biệt » có cải tiến và nâng : 


cao, một chiến lược ngay từ khi xuất 
hiện đã bộc lộ những yếu tố thất bại, 
phá sản không thê tránh khỏi. 
Những năm 1973— 1975 là thời kỳ 
cách mạng 0à chiến tranh cách mạng 
miền Nam phát triền mạnh mẽ, làm 
thaụ đồi đối sánh lực lrợng giữa ta 0à 
địch: ia đã r:ạnh hơn dịch. Đỏ. là kết 
quả tồng hợp của l8 năm đánh Mỹ 
và thắng Mỹ, buộc Mỹ phải ký Hiệp 
định Pa-ri nĩm 1973, trong đó có một 
văn đề cực kỳ quan trọng về mặt chỉ 
đạo chiến lược của Dẳng ta là: Mỹ 
phải rút hết mấy chục vạn quân ra 
khỏi miền Nam Việt nam, lực lượng 


vũ trang và lực lượng chính trị của ta, 


ở miền Nam được củng cố và phát 
triền. Trong hoàn cảnh đấu tranh mới 
rãt phức tạp, nửa dầu năm 1973, tuy 
nhiều nơi lực lượng và thế trận của 
ta vẫn giữ vững, nhưng có một SỐ 


nơi phong trào cách mạng lại gặp: 


khó khăn, tồn thất. Đẳng ta đã kịp 
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thời khẳng định: địch còn-chống phá 
được phong trào ở một số nơi không 
phải do địch mạnh, mà do ta có sai 
sót ; cách mạng miền Nam đã có thế và 
lực mạnh hơn trước. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 21 của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng (khóa III) 
năm 1973 đã chỉ rõ: «Con đường của 
cách mạng miền Nam là con đường 
bạo lực cách mạng..»; đường lối 
chiến lược của cách mạng miền Nam 
là “đường lối chiến lược tiến công 
và vạch rõ phương hướng tư tưởng 
và hành động của toàn quân và toàn 
đân ta là nhanh chóng tạo thế mới, 
lực mới, trong mọi khả năng, quyết 
tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đãt 
nước. Nếu nghị quyết Hội nghị thứ 12 
của Trung ương Đẳng vạch ra phương 
hướng cơ bản đề thực hiện một bước 
nhiệm vụ lịch sử: *Đánh cho Mỹ củi 
thì Nghị quyết Hội nghị thứ 21 của 
Trung ương Đẳng chỉ rõ con đường đi 
tới đề hoàn thành nốt nhiệm vụ lịch 
sử: “Đánh cho ngụu nhào ® như Chủ 


"tịch Hồ Chỉ Minh đã sớm chỉ rõ từ mùa 


xuân 1968. | 


Bước uào đông xuân 1974 — 1975, 
nhất là mùa xuân 1975, sự chỉ đạo: 
chiến lược của Đảng ta, trực tiếp là 
Bộ chính trị Trung ương Đảng, đứng - 
đầu là đồng chí Tông bí thư Lê Duần. 
đã có bước phát triền lớn chưa từng 
có. Sự chỉ đạo chiến lược trong thời 
điềm lịch sử đó rất đúng dắn và kịp 
thời, rất sắc sảo và già đặn. Bộ chính 
trị đã đánh giá đúng tình thế mới của 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
ở miền Nam, nắm bắt nhạy bén những 
động thái mới trên chiến trường, phán 
đoán đúng chiều hướng phát triền của 
tình hình địch ta, hạ quyết tâm chiến 
lược rất chính xác, kịp thời và linh 
hoạt, đưa ra dự kiến hai năm nỗ lực 
vượt bậc đề kết thúc cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước, đồng thời cũng 


(23) Lê Duần : Thư o¿o Nam. Nxb Sự thật 
Hà nội 19895, tr. 120: 


dự kiến nếu thời cơ lịch sử xuất hiện 
sớm hơn sẽ hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng miền Nam nhanh hơn, ngay 
trong năm 1975. Khi bắt đầu thực hiện 
quyết tâm chiến lược ấy, Bộ chính trị 
nắm rất sát những biến chuyền quan 
trọng trên chiến trường từng ngày, có 
khi từng giờ, quyết đoán xử lý rất 
ahanh những tỉnh huống chiến lược, 
có khi cả tỉnh huống chiến dịch có 
quan hệ đến chiến lược, càng đầy 
ahanh tốc độ tiến công của ta, đà tan 
rã, suy sụp của địch, khiến cho bọn 
cầm đầu Mỹ, ngụy không kịp trở tay, 
không kịp đối phó, làm cho chúng 
phạm hết sai lầm này đến sai lầm 
khác. Như ta đã thấy, Bộ chính trị đã 
chỉ đạo tài tỉnh trận quyết chiến 
chiến lược cuối cùng với thời gian 
ngắn nhất, tồn thất thấp nhất, đạt 
hiệu quả cao nhất: chưa đầy hai 
tháng đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch 
chiến lược hai năm, kết thúc trọn vẹn 
cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước 
tai mươi năm. 


-Ắ 


Một thành công nồi bật nữa của 


Đẳng ta trong chỉ đạo chiến lược là. 


đã thực hành chiến lược lòng hợp của 
chiến tranh cách mạng Việt nam đánh 
.. thẳng giặc Mỹ xâm lược. 


Đây không chỉ là nghệ thuật quân sự, 
mà là phương pháp cách mạng, nghệ 
thuật điều khiên chiến tranh. cách 
mạng trong điều kiện kẻ địch có quân 
đông, cỏ tiềm lực quân sự và kinh tế 
lớn, tiến hành chiến tranh xâm lược 
thực dân mới. 


Về lực lượng, ta tiếp tục huy động 
toàn dân đánh giặc với lực lượng vũ 
trang làm nòng cốt trọng điều kiện 
của cuộc chiến đấu mới. Ta không chỉ 
xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ 
quân với sự ủng hộ, giúp đỡ và phục 
vụ chiến đấu của nhân dân, mà còn 
xây dựng lực lượng chính trị của quần 
chúng đông hàng triệu người thành 
lực lượng trực tiếp chiến đấu, ngày 
đêm trực diện đấu tranh với quân 


--: 


thù, thành đội quân chính trị rất to 
lớn, có tö chức chặt chẽ, có « vũ khí» 
đấu tranh sắc bén, có phương pháp 
đánh địch cực kỷ đũng cảm và thông 
minh, phong phú và linh hoạt. Do đó. 
trong chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam, cả lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang đều là lực lượng . 
chiến lược, đều đóng vai trò rất cơ 
bản và rất quyết định. Không chỉ quân 
giải phóng miền Nam mà cả lực lượng 
đấu tranh chính trị đều trở thành 
những đội quân hùnŠ mạnh của cách 
mạng, những đối thủ đáng sợ của cả. 
quân ngụy và quân Mỹ. Rõ ràng đây 

là một bước phát triền mới của phong 
trào toàn dân đánh giặc của nhân dân 
ta, một đỉnh cao mới của tính nhân 
dân sâu rộng trong chiến tranh cứu 
nước của dân tộc ta, một sức mạnh 
mới của chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam nước ta. Về lực lượng vũ trang, 
ta ra sức xây dựng quân địa phương. 
hình thành lực lượng tại chỗ đánb 
địch ở khắp mọi nơi, xây dựng nguồsn 
hậu cần tại chỗ, đồng thời hết sức co 
trọng tăng cường quân chủ lực, hình 
thành những *“ quả đấm ® mạnh nhằm 
thực hiện những trận tiêu diệt lớn. 
quân chủ lực địch. Chúng ta đã xây 
dựng quân chủ lực với tốc độ cao trên 
cơ sở những phân đội bộ bình, các 
binh chủng, những binh đoàn chiến 
lược binh chủng hợp thành hoàn chỉnh, 
được huấn luyện chu đáo, trang bị vũ 
khí kỹ thuật tương đối hiện đại và 
hiện đại, đưa từ hậu phương lớn miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa vào tác chiến 
được ngay trên tiền tuyến lớn miền 
Nam. Tuy nhiên, việc xây dựng lực 
lượng vũ trang địa phương tại chỗ 
lúc này còn chưa được đều khắp, do 
đó có nơi, có lúc đã hạn chế phong 
trào chiến tranh nhân dân ở địa 
phương, hạn chế ngay cả hoạt động 
của bộ đội chủ lực. 

Về thế trận, ta tiếp tục xây dựng và 
ngày càng hoàn thiện thế trận của 
chiến tranh nhân dân trong những 
điều kiện mới của cuộc kháng chiến 


chống Mỹ. Thế trận được xây dựng 
trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, 
nông thôn đồng bằng và thành thị, 
liên hoàn với nhau thành thế trận 
chung, đồng thời tạo được thế hiềm 
hóe, xen kẽ, đan cài với địch, cắm sâu 
trong lòng địch, áp sát mọi sào huyệt 
của chúng, làm cho địch bị phân tán, 
chia cắt, bao vây và có thê bị tiêu điệt 
ở khắp mọi nơi. Ta đã xây dựng thế 
trận một cách toàn điện, vừa có thê 
tiến hành thắng lợi những chiến địch 
tiến công quân sự, chiến dịch tiến công 
tông hợp kết hợp cả vũ trang, chính 
trị và binh vận, vừa có thề thực hiện 
những đợt đấu tranh chính trị, nồi đậy 
vũ trang của quần chúng ở từng địa 
. Phương, trên từng địa bàn chiến lược. 

Về cách đánh, với tư tưởng chỉ đạo 
quyết đánh và biết đánh, biết thắng, 
ta đã vận dụng và phát triền lên một 
trình độ mới các cách đánh của chiến 
tranh nhân dân trong kháng chiến 
chống Pháp. Cách đánh của chiến 
tranh cách mạng ở miền Nam là cách 


đánh của chiến lược tông hợp, kiên" 


quyết và liên tục tiến công, đồng thời 
biết đánh thắng địch từng bước, đánh 
bại từng âm mưu, thủ đoạn chiến lược 
của địch, tiến tới đánh bại hoàn toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
. mới của cnúng. Cách đánh ấy huy 
động tất cả các lực lượng cách mạng 
và chiến tranh cách mạng lên trận 
tuyến chiến đấu, sử dụng mọi hình 
thức và phương pháp đấu tranh phong 
phú và linh hoạt, phát huy sức mạnh 
dồng hợp nhất, nhằm đạt thành quả 
_eao nhất. Đó còn là cách đánh kết hợp 
cả vũ trang và chính trị, chiến tranh 
cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, 
từ khởi nghĩa vũ trang tiến lên chiến 
tranh cách mạng, tiếp tục khởi nghĩa 
vũ trang ngay trong quá trình chiến 


tranh cách mạng, kết hợp tiến công và. 


nồi dậy, nồi dậy và tiến công, kết hợp 
tiến công cả về quân sự, chính trị và 
binh vận, cả quân sự, chính trị và 
ngoại giao (khi có điều kiện), cả pháp 
lý (khi có Hiệp định Pa-ri), kết hợp 


tiến công địch cả trên chiến trưởng và 
trong đàm phán; tranh thủ sự dồng 
tình và ủng hộ của các nước xã hội 
chủ nghĩa, các đẳng cộng sẵn, các 
phong trào cách mạng và nhân dân 


yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kề 


cả nhân dân Mỹ. Trong đấu tranh quân 
sự, tiến hành chiến tranh, cách dánh 
là kết hợp cả hai phương thức chiên 
tranh du kích và chiến tranh chính 
quy (ngày nay, trong chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc là chiến tranh nhân dân 
địa phương và chiến tranh bằng các 
binh đoàn chủ lực); kết hợp tác chiến 
của cả ba thứ quân: bộ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; 
kết hợp cả đánh lớn, đánh vừa và 
đánh nhỏ, đánh tiêu điệt lớn và đánh 
tiêu hao rộng rãi, đánh tiêu diệt và 
đánh tan rã địch. Đó còn là cách đánh 
kết hợp chặt cbẽ cả thế trận hiềm, lực 
lượng mạnh với thời cơ tốt, biết tạo 
thời cơ, nắm thời cơ, thúc đây thời cơ 
và tận dụng thời cơ; kết hợp cả lòng 
dũng cảm, trí thông mỉnh với lực 
lượng tỉnh và vũ khí ngày càng hiện 
đại, cả mưu cao, mẹo giỏi của chỉ huy 
và tham mưu với sự kiên cường, sáng 
tạo của bộ đội và nhân dân. Cách đánh 
của ta trong kháng chiến chống Mỹ 
thiên biến vạn hóa, phát triền khôn 
cùng, khiến cho cả quân ngụy và quân 
Mỹ không sao lường hết được. Chúng 
bị hết bất ngờ này đến bất nườ khác. 
bị thua trận trước, lại bị thất bại trận 
sau. Kẻ địch rất nham hiềm, quỷ quyệt 
nhưng vẫn bị sai lầm, mắc bẩy. 
Chúng điên cuồng chống trả, tiến cÔng 
hoặc phần công, nhưng vẫn phải quay: 
về co cụm, phòng ngự, rút lui và cuối 
cùng hoàn toàn suy sụp... 

"Chiến lược tồng hợp của chiến 
tranh cách mạng ở miền Nam được 
thề hiện cao nhất trong cuộc tồng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân 1975, trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó 
chính là lúc, dưới sự chỉ đạo chiến 
lược của Đảng ta, trực tiếp là Bộ chính 
trị Trung ương Đảng, lực lượng cách 


mạng ở miền Nam, trên cả nước đã 
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được huy động đến mức lớn nhất, thế 
trận của ta ở miền Nam: đã được phái 
triền đến mức hoàn chỉnh nhất và 
cách đánh của chiến tranh nhân dân 
Việt nam đã đạt đến trình độ cao nhất 
trong suốt hai mươi năm kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, trong cả ba mươi 
năm chiến tranh giải phóng dân tộc. 


bí 


Những kinh nghiệm về chỉ đạo 
chiến lược cũng như về các lĩnh vực 
khác, từ chiến dịch Điện biên phủ đến 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là rãi 
phong phú và quý báu. Nồi bật là 
Đẳng ta đã luôn luôn nắm oững tư 
tưởng cách mạng tiến công, thuc hành 
chiến lược tiến công, trong từng thời 
kù đánh giá đúng đối sánh. lực lượng 
địch — ta, 0pận dụng Uà không ngừng 
hoàn chỉnh chiến lược tồng hợp, tạo 
thành sức mạnh lớn nhãt đánh thẳng 
giặc Mỹ xâm lược. | 

Ngày nay, chúng ta đang phải thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược: 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta vừa phải ra sức xây 
dựng nền kinh tế phát triền, vừa phải 
thường xuyên củng cố quốc phòng 
vững mạnh, kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với quốc phòng, quốc phòng với kinh 
tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp mới 
trong điều kiện mới. Đây là mội uấn 
4š cực kù quan trọng oề chỉ đạo chiến 
lược của Đảng trong cách mạng zã hội 
chủ nghĩa ở nước ta ngàu nau. Chúng 
ta phải kiên quyết đánh bại kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt và kiều 
chiến tranh lấn chiếm của địch, đồng 


xây - 


\ 


thời không ngừng hoàn thiện công 
cuộc chuẩn bị đất nước về mọi mặt, 
sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm 
lược với quy mô lớn nếu chúng liều 
lĩnh gây ra trong bất cứ tình huống 
nào.. Dây cũng là một ấn đề hết sức 
hệ trọng 0è chỉ: đạo chiến lược trồng 
công cuộc bdo 0uệ Tồ quốc ngày mỹ. 
Chúng ta cần luôn luôn chăm lo xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 


. e quân chủ lực và quân địa phương, 


không ngừng hoàn thiện khoa họt, 
nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Từ sau 
ngày thắng Mỹ, vũ khí trang bị của 


.quân đội ta đã và đang được tăng. 


cường, đổi mới ngày càng hiện đại. 
Quân và dân ta một mặt tiếp tục học 
tập và vận dụng sáng tạo những kinh 
nghiệm tiên tiến của quân đội các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, mặt khác cơ 
trọng việc tổng kết những kinh 
nghiệm của thời kỳ kháng chiến cứu 
nước trước đây, nhất là từ chiến dịch 
Điện biên phủ đến chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử đề nâng cao bản linh 
chiến đấu, đáp ứng những yêu cầu 
mới của cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc ngày nay. 


Toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân ta, - 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, 
với kinh nghiệm dày dạn của ba mươi 
năm chiến tranh giải phóng, của hai 
mươi năm kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, của'mười năm xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, nhất định sẽ xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc VINH: nam xã hội 
chủ nghĩa. 


Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa 


đối với sự nghiệp chống Mỹ, tứu nước, 
giải phóng miền Fam, thống nhất Tổ quốc 


“ 


Đại tướng LÊ TRỌNG TẤN 


ƯỜI năm đã qua kề từ đại thẳng 
W mùa xuân 1975, miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
giành đượo thắng lợi vẻ vang, 
vẹn, cả nước ta độc lập, thống nhất 
và cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Nhân kỷ niệm mười năm Xuân đại 
thắng, nhìn lại những nhân tố đã tạo 
nên thắng lợi vĩ đại đó, chúng ta đi 
sâu tìm hiều vai trò của hậu phương 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa — một 
trong những nhân tố thường xuyên 
quyết định thắng lợi của chiến tranh 
cách mạng — trong sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc. 
Bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng nước ta, bài học về vai trò của 
hậu phương trong chiến tranh vẫn 
rất bồ ích đối với việc thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay 
“là xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và.bảo vệ vững chắc Tô Nộc xã 
hội chủ nghĩa. 


* 


Sau cuộc kháng chiến chống Pháp 


"thẳng lợi, miền Bắc hoàn koàn giải 
phóng, Đảng ta đãă xác định : « Cáeh 
mạng Việt nam trong giai đoạn hiện 
tại có hai nhiệm 0ạ chiến lược : 


trọn- 


Ầ€ XfÖ1 (á, tiến hành cách mạng xã hôi 
chủ nghĩa ở miền Bắc. 


€ Hai là, giải phóng miền Nam khỏi 
ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn 
tay sai, thực hiện thống nhất nước 
nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ 
trong cả nước. | 


* Hai nhiệm vụ chiến lược ấy co 
quan hệ mật thiết với nhau và có tác 
dụng thúc đẩy lẫn nhau. 


«... Tiến hành cuộc cách mạng xã hột 
chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm Uụ 
quuết định nhãt đối 0uới sự phát triền 
của toàn bộ cách mạng Việt nam, đối 
pới sự nghiệp thống nhất nước nhà »(1). 


Xác định đưa miền Bắc từ cách 
mạng dân tộc dân chủ tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là phù hợp 
với quy luật phát triền của cách 
mạng nước ta. Đồng thời, trong điều 
kiện miền Nam còn bị đế quốc Mỹ 
thống trị, cả nước chưa được độc lập 
hoàn toàn, việc xác định đó cũng chính 
là xác định vai trò và trách nhiệm 
của hậu phương miền Bắc đối với tiền 
tuyến miền Nam. Thực tiễn 10 năm 
đánh Mỹ và tháng Mỹ chứng minh 
rằng miền Bắc, pháo đài vô địch của 


(1) Văn kiện Đại hội JI BCHTƯ ĐLĐP 
Việt nam xuất bản, Hà- nội. !960. tập Ï, tr. 374. 
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chủ nghĩa xã hội, đã làm tròn xuất 
sắc nghĩa vụ là căn cứ địa hùng mạnh 
của cách mạng cả nước, đồng thời là 
hậu phương vững chắc của tiền tuyến 
miền Nam trung dũng, kiên cưởng, 
thành đồng Tồ quốc. Miền Bắc chẳng 
những hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu 
phương chiến lược của cả nước, mà 
còn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiền 
tuyến trực tiếp bảo vệ mình và chia 
lửa với đồng bào miền Nam. Đúng 
như Hồ Chủ tịch đã nói: øĐế quốc 
Mỹ tưởng lầm với sức tàn phá dã 


man của bom đạn, chúng có thề làm. 


suy yếu miền Bắc, ngăn chặn sự ủng 
hộ của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn và làm giảm sút sức chiến 
đấu của miền Nam. Sự thật là: càng 
chiến đấu chống giặc Mỹ, miền Bắc 
càng vững mạnh về mọi mặt và luôn 
luôn hết lòng hết sức ủng hộ cuộc 
đấu tranh giải phóng của đồng bào 
miền Nam anh hùng. Càng chiến đấu 
chống giặc Mỹ, đồng bào miền Nam 
càng đoàn kết chặt chẽ, sức càng 
mạnh, thắng càng to › (Ð). 


Nói đến hậu phương chiến tranh là 
nói đến cơ sở chính trị — tỉnh thần, cơ 
sở vật chất kỹ thuật được xây dựng 
và động viên ra tiền tuyến, là nguồn 
sức người sức của trực tiếp chi viện 


cho chiến trường, đáp ứng đúng, đầy 


đủ và kịp thời yêu cầu của tiền tuyến. 
Tiền tuyến càng đánh to thắng lớn, 
đặc biệt là với những trận quyết chiến 
chiến lược giành thắng lợi quyết, 


định, thì yêu cầu chỉ viện của hậu: 


phương càng lớn cả về số lượng và 
chất lượng, càng khần trương về thời 
gian và tốc độ. Có thề nói, suốt từ 
cuối những năm 60 cho đến đại thắng 
mùa xuân 1975, khí thế cả nước ra trận 
ngày càng dâng lên sôi nồi, dồn đập. 
Hướng rà tiền tuyến, hướng về miền 
Nam ruột thịt đã trở thành nguyện 
vọng, ý chí, sứ mệnh lịch sử thiêng 
liêng của mấy chục triệu đồng bào và 
chiến sĩ miền Bắc. « Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả đề đánh thắng giặc Mỹ 


» 


xâm lược › trở thành mệnh lệnh của 
hàng triệu trái tim đập củng mội 
nhịp. Câu nói thiêng liêng tiêu biều 
của Bác Hồ « miền Nam ở trong trái 
tim tôi › đã cồ vũ đồng bào và chiến 
sĩ cả nước, trở thành biều tượng của 
niềm tin và sức mạnh chiến đấu ở cả 
hai miền Nam Bắc, cồ vũ mạnh mẽ 
hậu phương hết lòng hết đạ chỉ viện 
cho tiền tuyến, không nề hy sinh gian 
khồ, không tiếc tài sẵn, máu xương, 
tính mạng. Miền Bắc đã tuyền quân, 
huấn luyện và tăng cường cho miền 
Nam hàng triệu cán bộ chiến sĩ, bồ: 
sung cho các binh đoàn chủ lực, cho 
cả bộ đội địa phương. Chỉ riêng một 
quân khu ở đồng bằng, trong thời kỷ 
chống Mỹ, cũng đã cung cấp cho 
chiến trường hàng triệu chiến sĩ ưu 
tú. Đặc biệt là từ cuối năm 1974 đến 
đại thắng mùa xuân 1975, miền Bắc 
đã tuyền chọn đưa vào miền Nam mấy 
chục vạn quân chỉ viện cho Tồng 
tiến công. 


Trong 10 năm đánh Mỹ, với các 
phong trào “mỗi người làm việc bằng 
hai, “thóc không thiếu một cân. 
quận không thiếu một người », “ hạt 
lúa chia hai, nắm cơm sẻ nửa »,... và 
trong điều kiện đánh phá quyết liệt 


-liên tục của kẻ thù, bằng mạng đường 


bộ, đường sông, đường biền, miền Bắc 
đã chuyền - vào chiến trường hàng 
triệu tấn gạo, đạn, thực phầm, máy 
móc, phương tiện kỹ thuật. Riêng hai 
năm 1973 — 1974 chuần bị cho Tông 
tiến công, miền Bắc đã chi viện vào 
chiến trường hàng vạn tấn vật chất 
các loại. Việc vận chuyền tiếp tế lương 
thực, đạn dược, thuốc men, việc bồ 
sung người từ hậu phương ra tiền 
tuyến trong điều kiện chiến tranh hủy 
diệt rất ác liệt của đế quốc Mỹ trên cả 
hai miền Nam Bắc là những cuộc 
chiến đấu liên tục suốt ngày đèm 
trong nhiều năm thắng căng thẳng, 


(2) Hồ Chí Minb: Tuyền tập, Nrb 3v thật, 
Hà nội, 1989, tập 2. tr 502—504. 


* 


nhưng cũng vô cùng anh dũng, kiên 
cường, mưu trí của bộ đội, thanh niên 


xung phong, của toàn quân và toàn. 


dân ta. II 

Các bỉnh đoàn vận tải cơ giới có 
sức vận chuyền mạnh, sức cơ động 
cao, bảo đảm việc cơ động bộ đội và 
vật chất kỹ thuật với khối lượng rất 
lớn và yêu cầu rất khần trương, dã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không 
ngừng vươn tới chiến trường, vào tận 
sào huyệt, tận cơ quan đầu não của 
kẻ thù. Nhờ thế các đơn vị, các binh 
đoàn chủ lực lớn mạnh với trang bị 
vũ khí và cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện đại được tung ra tiền tuyến, hàng 
vạn cán bộ được bồ sung cho các lực 
lượng chính trị, lực lượng vũ trang 


địa phương, lực lượng an ninh và các - 


cơ sở quần chúng hoạt động ở rừng 
núi, nông thôn đồng bằng và đô thị; 
hệ thống căn cứ hậu cần chiến lược 
và căn cứ hậu cần tại chỗ của các 
chiến trường với khối lượng dự trữ 
lớn phục vụ đắc lực cho cơ động, cho 
tăng cường lực lượng và tác chiến 
hiệp đồng binh chủng quy mô lớn ; hệ 
thống cơ sở hạ tầng như đường giao 
thông, đường ống dẫn dầu, đường 
dây điện thoại tải ba, hệ thống binh 
trạm, cơ sở điều trị và an dưỡng cho 
thương binh bệnh binh... được xây 
dựng và mở rộng. | 
Trên quan điềm Đông dương là một 
chiến trường, được sự đồng tình phối 
hợp, giúp đỡ hết lòng của Đảng và 
- nhân dân hai nước Lào và Cam-pu- 
chia anh em, miền Báo đã tích cực ebi 
viện cho chiến trường Lào, Cam-pu-. 
chia về người và của, cùng với hai 
nước anh em xây dựng các cơ sở hậu 
cần kỹ thuật, mở đưởng chiến lược 
chiến dịch dọc Trường sơn, ven sông 
Mê công, phối hợp chặt chẽ với bạn 
trong nhiệm vụ tác chiến và xây dựng 
Lực lượng, củng cố vùng giải phóng, 
bảo đảm vật chất, hậu cần, kỹ thuậi 
đề tạo nên sự hoạt động nhịp nhàng 
trên toàn bộ chiến trường Đông 


dương, giành những thắng lợi to lớn 


.eho mỗi dân tộc hoàn thành vẻ vang 


sự nghiệp giải phóng của mình. 
Có thề nói mỗi tấn hàng, mỗi con 


, người từ hậu phương đến được chiến. 


trường là mồ hôi, xương máu, là sự 
hy sinh xả thân của đồng bào, chiến 
sĩ miền Bắc trên các nẻo đường của 
đắt nước. 


Cả miền Bắc đều ra trận, sôi động 
hào hùng nhất là mùa xuân tông tiến 
công và nổi dậy năm 1975, cùng với 
đồng bào và chiến sĩ miền Nanh, làm 
nên đại thắng oai hùng, tô thắm lịch 
sử cách mạng và chiến tranh cách 
mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự 
lãnh đạo tài tình của Dẳng cộng sản 
Việt nam quang vinh. 

Nhận biết tầm quan.trọng có ý 
nghĩa quyết định của hậu phương 
miền Đắc xã hội chủ nghĩa đổi với 


cuộc chiến tranh cách mạng ở miền . 


Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
luôn luôn tìm mọi thủ đoạn thâm độc, 
dã man đề đánh phá miền Bắc, hỏng 
hủy diệt tận gốc hậu phương của ta, 
đập nát đầu não của cuộc kháng 
chiến, cắt đứt chỗ dựa vững chắc của 
eách mạng miền Nam. Vi vậy, miền 
Bắc vừa phải dốc sức người sức của 
chỉ viện tiền tuyến lớn, đồng thời phải 
thưởng xuyên cảnh giác sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu bảo vệ hậu, 
phương lớn. Cuộc chiến đấu chống 
chiến tranh phá hoại bằng không 
quân và hải quân của đế quốc Mỹ 
diễn ra nhiều đợt gay go, quyết liệt 
từ 1964 đến cuối 19⁄2 đã giành được 
những thắng lợi liên tiếp vang dội, 
bắn rơi hàng ngàn máy bay hiện đại 
của không lực Hoa kỷ, điền hình là 
trận «Điện biên phủ trên không? 
tháng 12 năm 1972, buộc đế quốc Mỹ 
phải xuống thang chiến tranh và chịu 
ngồi vào bàn đàm phán theo điều kiện 
của ta. 


"Như vậy, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã hoàn thành rất vẻ vang 
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nhiệm vụ của hậu phương lớn đối 
với tiền tuyến lớn miền Nam trong 
suốt quá trình kháng chiến chống MẸ, 
cứu nước, đặc biệt là trơng cuộc tồng 
'tiến công và nồi. dậy mùa xuân 1975, 
và làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
cách mạng hai nước Lào và Cam-pu= 
chia anh em. 


* 


Việc miền Bắc đâm nhiệm và'hoàn 
thành xuất sắc vai trỏ, nhiệm vụ của 
hậu phương lớn trong sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước có nhiều nguyên 
nhân và có thề rút ra những kinh 
nghiệm bồ ích cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa ngày nay. ` 

Nguyên nhân bao trủm cơ bản 
nhất là do Đang ta có đường lối đúng 
đắn 0à sang tạo. Đường lối chính trị 
được Đại hội thứ ba của Đảng xác 
định và được các hội nghị của Trung 
ương (khóa III) phát triền và cụ thề 
hóa là phương hướng cơ bản đưa dàn 
tộc ta tiến lên những đỉnh eao thắng 


lợi trong sự nghiệp xâv dựng chủ , 


nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ trong cả 
nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tẽ.. 
Đó là đường lối độc lập tự chủ, 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, kết hợp và giải 
quyết đúng đắn hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách 
thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay 
sai, giành độc lập và thống nhất trong 
ca nước, kết hợp và huy động sức 
mạnh tông hợp của đân tộc với sức 
mạnh của thời đại, sức mạnh trong 
nước với sức mạnh quốc tế, tạo thành 
một sức mạnh tông hợp to lớn đề 
đánh Mỹ và thắng Mỹ. Đó là đường 
lối quân sự đúng dắn, sàng tạo, tiến 
hành chiến tranh nhân dân toàn dân, 


toàn điện, xây dựng và phát huy vai, 


trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến 
lớn, thực hiện chiến lược Đông dương 
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là một chiến trưởng. Đó còn là đường 
lối kinh tế phù hợp với quy luật đưa 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng miền Bắc trở thành hậu 
phương vững mạnh của cách mạng 
miền Nam. 


Với dường lối đúng đắn, sáng tạo 
đó, Đẳng ta đã có chủ trương dúng 
đản xâu dựng miền Đác thành hậu 
phương ững mạnh của chiến tranh 
nhân đán giải phóng miền. .Nam, bảo 
vệ miền Dác. Đăng ta đã nắm vững, 
vận dụng và kết hợp một cách sáng 
tạo những quy luật cách mạng, quy 
luật chiến tranh với quy luật kinh tế 
trong hoàn cảnh một đất nước bị 
chia cắt: một nửa xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, một nửa tiến hành chiến tranh 
giải phóng, dề xây dựng hậu phương 
vững mạnh chỉ viện tích cực cho tiền 
tuyến. Lê-nin đã từng khẳng định: 
œq Muốn tiến hành chiến tranh một cách 
thật sự, phải có một hậu phương 

_được tô chức vững chắc. Một đội quân 
giỏi nhất, những người trung thành 
nhất với sự nghiệp cách mạng cũng 
đều sẽ lập tức bị kể thù Liêu điệt, nếu 
họ không được vũ trang, tiếp tế lương 
thực và huấn luyện đầy đủ » (3). Việc 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là bảo đảm vững chắc nhất đề 
xây dựng thành hậu phương lớn cho 
tiền tuyến lớn miền Nam. Và miền 
Bắc làm tròn được vai trò hậu phương 
lớn cũng chính là kết quả của việc 


œxây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 
- Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa 


thành hậu phương vững mạnh không 
những nhằm phát huy tác dụng quyết 
định của nó đối với công cuộc giải 
phóng miền Nam, đối với sự nghiệp 
phát triền cách mạng của cả nước, mà 
còn nhằm tiếp nhận tốt sự chỉ viện to 
lớn của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác củng các lực lượng 
tiến bộ trên thế giới đối với cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 


(3) V.]. Lê-nin: Toán tệp Ngb Tiến bệ. 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 3Š§. tr. 497. 


nhân dânta. Xây dựng hậu phương 
xã hội chủ nghĩa miền Bắc còn là đề 
sẵn sàng trở thành chiến trường trực 
tiếp chia lửa với chiến trường miền 
Nam. Đi đôi với việc xây dựng hậu 
phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
Đẳng ta còn chú trọng xây dựng hậu 
phương tại chỗ, các căn cứ địa an 
toàn ở miền Nam đề có điều kiện tiếp 
nhận tốt sự chỉ viện của hậu phương 
miền Bắc và huy động tại chỗ. 


Có thề nói, trên cơ sở đường lối 
đúng đắn, Đẳng ta đã đề ra những 
chủ trương sáng tạo, toàn diện giải 
quyết vấn đề hậu phương lớn đối với 
tiền tuyến lớn. 


Với đường lõi, chủ trương đúng 
đắn và sáng tạo đó, Đẳng đã thành 
công lớn lrong công lác lồ chức thực 
hiện thông qua bộ múi Nhà nước, tồ 
chức Mặt trận 0uà các đoàn thề quần 
chúng. Đăng đã tiến hành công tác tô 
chức thực tiễn rất rộng lớn nhằm huy 
động và tận dụng mọi lực lượng xã 
hội, mọi khả năng vật chất cũng như 
tỉnh thần hướng vào giải quyết những 
nhiệm vụ cụ thê. Điều quan trọng 
trước hết là phải phát huy mạnh mẽ 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng miền Bắc vững mạnh 
cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng. 
Ngay trong chiến tranh, miền Đắc vừa 
chiến đấu vừa xây dựng, luôn luôn 
tăng cường tiềm lực về mọi mặt của 
mình đề eó đủ sức người, sức của đưa 
chiến tranh đến thắng lợi. 


Về chính trị — tinh thần, bằng các 


phong trào cách mạng, đấu tranh chính - 


trị của quần chúng, phong trào thanh 
niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang 
và phong trào «đâu có giặc là ta cứ 
đi » của các lực lượng vũ trang, các 
cuộc vận động «vì miền Nam ruột 
thịt, các biện pháp tuyên truyền giáo 
đục sinh động, phong phú, chúng ta đã 
tạo được sự nhất trí về chính trị tính 
thần rất cao trong nhân đân, một lòng 
thực hiện đường lối chủ trương của 


Đảng, nung nấu tỉnh cảm ruột thịt 
Bác Nam sum họp một nhà, thống 
nhất Tô quốc, quyết tâm hy sinh chiến, 
đấu cho chân lý «Không có gì quý 
hơn độc lập tự do?, cho mục tiêu 
thiêng liêng, cao quý: cả nước độc 
lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Hậu phương miền Bắc lúc này 
đã thật sự có một động lực tỉnh thần 
vô cùng mạnh mẽ, đủ sức gạt bỏ mọi 
khó khăn, trở ngại đề nhất định giải 
phóng miền Nam. Đồng bào và chiến 


- sĩ miền Bắc cùng cả nước ra trận đề 


bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền. 
Nam, cùng với miền Nam quyết tâm 
giành lại cho được ngày vui trọn vẹn ˆ 
cho toàn dân tộc. Ngày nay, nhìn lại 
quá trình chống. Mỹ, tứu nước vẻ 
vang của đân tộc, chúng ta càng rất 
tự hào rằng trong lịch sử giữ nước 
và dựng nước của đân tộc, kề cả trong 
lịch sử chiến tranh cách mạng do Đảng 
ta lãnh đạo, chưa bao giờ hào khí dàn 
tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng cao đẹp được 
phát huụ cao độ uà mạnh mẽ như những 
năm tháng đánh Mỹ öà [hẳng Mỹ, chưa 
bao giờ sức mạnh lồng hợp của toản 


_đân đánh giặc được động oiên 0à nâng 


lên đến đỉnh cao như trong thời kỳ 
đánh Mỹ mà nồi bật nhất là trong 
những năm chuẩn bị và tiến hành 
cuộc tông tiến công và nồi dậy mùa 
xuân 1975. Động lực tỉnh thần chính 
trị to lớn đó thông qua sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đẳng, sự tồ chức thực 
hiện rất sáng tạo và tài năng của bộ 
máy Nhà nước cùng các đoàn thể quần 
chúng trong sự nghiệp bảo vệ miền 
Bắc, giải phóng miền Nam, đã thật sự 


_ trở thành sức mạnh to lớn nhất xẻ núi, 


mở đường, vượt lên mọi gian khồ hy 
sinh, giành thắng lợi hoàn toàn và 


triệt đề. 


Về kinh tế, với những nhiệm vụ cơ 
bản của kế hoạch 5 năm thứ nhất 
(1961 — 1965) và những kế hoạch hằng 
năm tiếp theo, được sự giúp đỡ tolớn 
của các nước xã hội chủ nghĩa, Đảng 
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và Nhà nước ta đã lãnh đạo và tô chức 
việc ® thực hiện một bước công nghiệp 
hỏa rã hội chủ nghĩa, xâu dựng bước 
đầu cơ sở 0uật chãi oà kỹ thuật của chủ 
nghĩa xä hội, đồng I hời hoàn thành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, làm cho Rinh tế 
miền Bắc nước !qa thành mội nền kinh 
tế zã hội chủ nghĩa ) (4). Nhờ đó tiềm 
lực kinh tế, vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác không ngừng 
đượ£ tăng cường đề c¡i viện ngày 


càng lớn cho chiến trường. Tiềm lực ' 


to lớn này kề cả sự đóng góp trực tiếp 
. rất lớn của nhân dân, được chính 
quyền các cấp huy động và tồ chức 
vận chuyền ra tiền tuyến một cách 
rất tài tình, phối hợp chặt chẽ với 
nhau, trong đó lực lượng vũ trang là 
nòng cốt. Nhờ vậy đã đạt hiệu quả 
cao, bảo đảm số lượng đủ, chất lượng 
tốt đề phục vụ cho chiến trường., 


Về quân sự, miền Bắc đã thường 
xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu, tiến hành thắng lợi cuộc 
chiến tranh nhân dân chống chiến 
tranh phá hoại quyết liệt bằng không 
quân và hải quân của địch, làm thất 
bại mọi âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt 
.của đế quốc Mỹ mưu toan hủy diệt 
miền Bắc, đưa miền Bắc trở về thời 
_kỳ đồ đá, chặn đứng và thủ tiêu sự 
chỉ viện của hậu phương lớn đối với 
tiền tuyến lớn miền Nam. Đồng thời 
miền Bắc là nơi tuyền chọn và rèn 
luyện bộ đội đưa vào miền Nam chiến 
đấu, là nguồn bồ sung không ngừng 
sức chiến đấu cho tiền tuyến. 


_ Sức mạnh bảo vệ miền Bắc, chỉ 


viện miền Nam thật sự là sức mạnh 
vô địch của chiến tranh nhân dân Việt 
nam trong thời đại mới, là sức mạnh 
của đất nước ta, của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và của thời đại mới, 
là hiện thực rực rỡ của đường lối 
chiến tranh cách mạng và chủ trương 
si dựng, bảo vệ hậu phương của 

Đảng. 

Đi đôi với việc không ngừng phát 
huy vai trỏ to lớn của hậu phương 


` 


s 
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miền Bắc, Đảng ta đã coi trọng lếi 
hợp Uới uiệc xâu dựng hậu phương lại 
chỗ ở miền Nam, bao gồm những vùng 
giải phóng, những căn cứ ở rừng nứi 
Tây nguyên và miền Đông Nam bộ, 
căn cứ ven biền và đồng bằng sông 
Cửu long, các cơ sở cách mạng ở đô 
thị. Những căn cứ lớn nhỏ ấy được 
từng bước nối liền với nhau và với 
hậu phương lớn miền Dắc, tạo thành 
thế chiến lược liên hoàn vững và 
hiềm, tạo điều kiện xây dựng hệ 
thống căn cử đề tiếp nhận dự trữ lớn 
về hậu cần vật chất kỹ thuật phục vụ 
đắc lực cho các lực lượng vũ trang và 


lực lượng chính trị hoạt động và chiến. . 


đấu. Đặc điềm nồi bật và cơ sở vững 
chắc nhất của hậu phương tại chỗ ở 
miền Nam vẫn là tấm lòng của hàng 
triệu đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
anh dũng, hy sinh chiến đấu dưới lá 
cở cách mạng của Đảng, của hàng vạn 
đũng sĩ diệt Mỹ trên các chiến trưởng 
của thành đồng Tô quốc. 


Với miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
ngày càng vững mạnh về mọi mặt, 
chúng ta có thêm điều kiện thuận lợi 
và có những khả năng mới đề tiếp 
nhận và sử dụng có hiệu quả hơn sự 
giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và bè bạn. Từ 1964 đến 
1975, riêng lực lượng vũ trang ta đã 
tiếp nhận một khối lượng vật chất 
kỹ thuật to lớn và thiết thực đề trang 
bị hiện đại cho quân đội; cung cấp 
thêm cơ sở vật chất kỹ thuật cần 


thiết, góp phần nâng cao sức mạnh và . 


hiệu quả chiến đấu thực tế trên chiến 
trường, thực hiện quyết tâm chiến lược 
của Dẳng. Nhờ có sự vững mạnh về 
mọi mặt của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa mà hậu phương rộng lớn cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa mới có thề 
phát huy vai trỏ to lớn của mình trong 
việc ủng hộ và giúp đỡ có hiệu quả 


(4) Văn kiện Đại hại TII. BCHTƯ ĐLĐ 
Việt nam xuất bản, Hà nội, 1960, tập Ì, 
tr. 85—96. 


đối với sự nghiệp chống Mỹ, cửu nước 
của nhân dân ta. Rõ ràng là chúng 
ta đã thực hiện tốt chủ trương rãi 
đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta 
« kết hợp xâu dựng hậu phương lớn 
miền Bắc uới Điệc râu dựng hậu phương 


tợi chỗ ở miền Nam. Sự kết hợp đó. 


bảo đảm phát huy được sức mạnh 
'eủa cả nước, của chế độ xã hội chủ 
nghTa ở miền Bắc và của chế độ dân 
chủ nhân dân được thiết lập trong 
rùng giải phóng miền Nam, phát huy 


sức mạnh của toàn bộ thành quả cách: 


mạng mà nhân dân ta đã giành được 
qua mấy chục năm chiến đấu đề đánh 
thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai của chúng ›p5). 


Miền Bắc làm tròn nhiệm vụ vẻ 
vang của minh còn là do đã kết hợp 
chặt chẽ việc xây dựng hậu phương 
ca eÄ nước với việc râu dựng hậu 
phương chiến lược của cả 3 nước Đông 
đương, giúp Ldo ðuà Cam-pu-chia xâ 
đự ng hộu phương trực tiếp của mình, 
phục vụ cho thắng lợi của cách mạng 
Lào và cách mạng Cam-pu-chia, đồng 
thởi phục vụ cho yêu cầu Đông dương 
là một chiến trường, củng cố liên 
minh chiến lược và chiến đấu giữa 3 
nước Việt nam — Lào — Cam-pu-chia 


Những nguyên nhân cơ bản trên 
đây chứa đựng những bài học kính 
nghiệm phong phú cho các cấp, các 
ngành trong việc thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay nói chung và trong 
ông tác xây dựng hậu phương của 
chiến tranh nhân dân giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tồ quốc nói riêng. 
Những bài học kinh nghiệm đó không 
chỉ cần thiết cho các lực lượng vũ 
trang nhân dân, mà cũng rất bỗ ích 
cho các cấp ủy Đảng, các cấp chính 
quyền Nhà nước có nhiệm vụ tô chức, 
điều hành, quản lý công tác xây dựng 
hậu phương vững mạnh toàn diện và 
sẵn sàng động viên cho tiền tuyến, cho 

chiến tranh. _ : 


* 


Ngày nay, bước sang giai đoạn mới 
của cách mạng Việt nam, chúng ta 
đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt 
hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng 


thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 


vệ vững chắc Tô quốc - Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. Trong tình hình nước 
ta vừa có hỏa bình, vừa phải đương 
đầu và sẵn sàng đối phó với các tình 
huống chiến tranh mà bọn bành. 
trướng bá quyền rung quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ và các loại phản £ 
động, tay sai gây ra, mục tiêu qxây 
dựng nước Việt nam trở thành mội 
nước xã hội chủ nghĩa, có kinh tê 
công nông nghiệp hiện đại, văn hóa 
và khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốe 
phòng vững mạnh, có đời sống văn 
minh và hạnh phúc »s cũng chính là 
mục tiêu và nội dung xây dựng hậu 
phương của chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới hiện nay. Hậu phương 


ngày nay của nước ta không giống 


như thời đánh Mỹ, mà đã thành hậu 
phương của một quốc gia hoàn chỉnh, 
một Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa có lãnh thô và chủ quyền toàn 
vẹn, có Đảng cộng sản Việt nam lãnh 
đạo, có Nhà nước chuyên chính vô 
sản tồ chức và: quản lý, có gần 
60 triệu nhãn dân làm chủ, có sự hợp 
tác toàn điện và giúp đỡ có hiệu quả 
của Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anhem Xây dựng hậu phương 
ngày nay có quy mô rộng, tầm vóc 
lớn hơn nhiều so với xây dựng hậu 
phương miền Bắc trước đây. Trước 
những âm mưu và thủ đoạn phá 
hoại, xâm lược của kẻ thù, vấn đề. 
củng cố và tăng cường quốc phòng, 


'chuần bị đất nước sẵn sàng chống 


ngoại xâm, sẵn sàng động viên chuyền „ 

từ thời bình sang thời chiến là những 

nội dung mới của đường lối xây dựng 

hậu phương chiến tranh trong giai 
— (Xem liếp trang 78) 


(5) Trường-Chinh : Mấy oấn đề quán sự 


trong cách mạng Việt nam, Nxb Quân đòi nhân 
dân. Hà nội, 198, tr. 252 — 252. 
ẲẰ 
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Xuân 1975, đỉnh co tới của 
nghệ thuật quân sự Việt nan 


Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO 


Ư phát triền của nghệ thuật quân 
sự trong các cuộc chiến tranh 
chính nghĩa, như vẫn thấy trong 

lịch sử, thường vươn tới đỉnh cao vào 
giai đoạn cuối cùng của nó sau khi đã 
trải qua một quá trình vận động và 
phát triền theo thời gian. Chiến cuộc 
mùa xuân 1975 với các chiến địch tiến 
công kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là 
một ví dụ. BIẾT 


Đỉnh cao mới của nghệ thuật quân 


sự của Đảng ta mùa xuân 1975 đã được. 


thề hiện trong những đặc điềm mới 
của tỉnh hình. 


_ Một là, nhờ đường lối chiến tranh 
nhân dân đúng đắn, sự chỉ đạo chiến 
tranh sáng suốt của Đảng, sau chặng 
đường dài 30 năm đánh giặc, cả ba thử 
quân của lực lượng vũ trang nhân 
_ đân và hai lực lượng chính trị và vũ 
trang của ta đều lớn mạnh vượt bậc. 
Đi đôi với quy mô tồ chức mới của 
bô đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
dân quân du kích và cả lực lượng 
chính trị cũng phát triền rất sâu rộng. 
Vào đầu năm 1975. trên tất cả các địa 
bàn rừng núi, nông thôn đồng bằng 
và thành thị ở miền Nam, lực lượng 
vũ trang và lực lượng chính trị của ta 
đều có chỗ đứng vững chắc, tạo thành 
thế chiến tranh nhân dân cài xen sâu 
_ hiềm trong lòng địch và trên toàn bộ 
cơ thê địch. Những xoáy lốc tiến công 
và nồi dậy, nồi dậy và tiến công ngày 
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càng dồn dập, càng tích tụ lại, lan 
rộng ra, sẵn sàng dâng thành bão táp: 
tồng tiến công và nỗi dậy đồng loạt 
Lực lượng tồng hợp của chiến trành 
nhân dân mà Đẳng ta tạo được lúc đó 
là lực lượng đông đảo, mạnh mẽ và 
có tồ chức cao nhất từ trước tới nay. 
ở nước ta. 


Hai la, lần đầu tiên trong lịch sử 
quân sự nước ta, cấp quân đoàn chủ 
lực đã được thành lập vào thời điềm 
sát gần với cuộc tồng tiến công và đề 


. chuẩn bị trực tiếp -cho cuộc tồng tiến 


công. Cùng với sự ra đời và lớn mạnh 
của các quân chủng, binh chủng kỳ 
thuật, sự có mặt của các quân đoàn 
chủ lực đã đưa sức chiến đấu của quân. 
đội ta lên một chất lượng mới. Bộ đội 
ta vừa có sức cơ động cao, khả năng 
đột phá mạnh, vừa có năng lực tác 
chiến liên tục, đáp ứng được những 
điễn biến mau lẹ của thời cơ. Nó cho 
phép chúng ta có thề tổ chức những 
tập đoàn chiến lược lớn đề tồ chức 
các chiến dịch lớn gối tiếp nhau. có 
thề cơ động lực lượng đánh địch trên 
nhiều địa bàn chiến lược trong một 
thời gian ngắn, đánh vào những cụm 
phòng thủ kiên cố, phá vỡ toàn bỏ 
thế trận cố thủ của địch ở miền Nam 
Đó là năng lực tác chiến chưa từng cẻ 
của quân đội ta. 

Ba tả, sau gần 20 năm đánh Mỹ, ta 
đã tạo lập được mạng đường chiến 
lược và đường ống dẫn dầu vươn dài 


"từ hậu phương lớn đến những địa bàn 
lrọng yếu của tiền tuyến lớn. Nó cho 
ta khả năng thực hiện cơ động để dàng 
những binh đoàn lớn, những khối 
lượng binh chủng, kỹ thuật lớn bằng 
phương tiện cơ giới trong tác chiến. 
Đồng thời việc bảo đảm hậu cần, kỹ 
thuật cho tác chiến hiệp đồng binh 
-ehủng quy mô lớn, việc đồn sức mạnh 
vật chất mà miền Bắc xã hi chủ 
nghĩa, Liên xô và cộng đồng xã hội 


-chủ nghĩa thế giới dành cho sự nghiệp: 


giải phóng miền Nam cũng có điều 
kiện thực hiện với hiệu lực cao. Đó 
là điều kiện mới mà ta đã tạo lập 
được cho mối quan hệ chiến lược giữa 
hậu phương và tiền tuyến trên quãng 
đường đài hơn nghìn ki lô mét. 

Bốn là, quyết tâm giải phóng miền 
Nam của Bộ chính trị Trung ương 
Đăng đặt ra cho lực lượng vũ trang 
một trách nhiệm lớn lao và triệt đề 
nhất : phải cùng lực lượng chính trị 
-của nhân đân đập tan toàn bộ bộ máy 
ngụy quyền, đập nát. đội quân không 
lồ trên một triệu 35 vạn tên, có trang 
bị kỹ thuật hiện đại của Mỹ, được 
phòng thủ trong một hệ thống khá 
chặt chẽ, liên kết với nhau bởi những 
tập đoàn căn cứ quân sự không lồ, 
những Š đề kháng rắn chắc và phức 
tạp trên suốt cả bè rộng và chiều sâu 
chiến trường như: Đà nẵng, Quy 
nhơn, Nha trang, Plây eu, Công tum, 
Sài gòn, Gia định, Cần thơ, v.v. Trong 
lịch sử chiến tranh, hai bên cân sức 
nhau thì hiểm có một thế trận chiến 


lược như chúng ta đã xây dựng được: 


trong lúc này là trải đài từ đầu đến 
chân kẻ thủ (từ Quảng trị đến Sài gòn), 
tử tiên duyên phòng ngự đến tuyến 
sầu nhất của thế trận phòng thủ. Do 
đó, khi cuộc tông tiến công và nội đậy 
được phát động thì các chiến trường, 
các hướng chiến lược đều phối hợp 
được một cách nhịp nhàng và làm cho 
địch không thê đối phó một cách có 


hiệu quả, không thề ứng cứu lẫn nhau. 


mà chỉ bị động đối phó tại chỗ. Đó 
đà một trong nhiều điều giải thích về 


- 


sự sụp đồ của địch chŸ trong 55 ngày 
đêm. 


Trong những điều kiện thuận lợi. 
cơ bắn như vậy, nghệ thuật quân sự 
có thề phát huy cao độ sức sáng tạo - 
của mình đề phục vụ nhiệm vụ chính ` 
trị đã đề ra, tử việc dùng mưu kế, 
bày thế trận ta, phá thế trận địch, tạo 
ưu thế chiến trường, sáng tạo và sử 
dụng thời cơ, đến việc đánh đòn mở 
đầu, thực hiện cơ động chiến lược và 
đánh đòn quyết chiến chiến lược, v.v. 
Trong vòng 55 ngày đêm ấy, chúng ta 
đã vận dụng toàn bộ kinh nghiệm 
được tích lũy từ trong lịch sử đề thực 
biện những nội dung đó. Vì vậy, nghệ 
thuật quân sự của ta xuân 1975 thề 
hiện tính cách mạng, tính nhân dân 
cũng như tỉnh hiện đại và sáng tạo 
cao. | 


Về nghệ thuật quân sự của giai 
đoạn này, có nhiều vấn đề cần nghiên 


_@ứu; ở đây chỉ nói đến một số vấn đề 


trong phạm vi chiến lược và nghệ 
thuật chiến dịch. 


* 


Trước hết là nghệ thuật dùng mưu 
kế đề giành thế chủ độn¿z đánh địch. 


Nghệ thuật đùng mưu kế của ta là 
nghệ thuật buộc địch phải bố trí lực 
lượng, điều động lực lượng theo ý định 
của ta. Từ đó ta bắt địch phải bộc lộ 
sơ hở trong thế trận. Ta bí mật tập 
trung lực lượng đủ mạnh đánh dòn 
đầu tiên vào chỗ sơ hở nhưng lại 
hiềm yếu của địch. Khi ta đã trói chặt 
lực lượng cơ động chiến lược của dịch 
ở một địa bàn hiền yếu khác, 
chúng không thề tự do điều động đề 


_ phản kích, hàn vá chỗ bị phá vẽ, bị 


chia cắt, buộc chúng phải đi đến quyết 
định thay đồi tình thế bố trí hoặc cải 
tao lại thế trận. Do đó địch tiếp tục 
bộc lộ sơ hở mới đề ta đánh các đòn 
tiếp theo, đập tan thế trận chiến lược 
cơ bản của chúng, dẫn c?túng đi từ thất 


SN 


bại này đến thất bại khác cho đến 
thất bại heàn toàn. 


Mưu kế tạo ra thế trận chủ động, 
tạo ra tỉnh huống vận động. Vận động 
của tình huống sinh ra thời cơ. Nắm 
bắt thời cơ đề đánh đòn quyết định 
tạo ra sự chuyền biến nhanh chóng về 
thế trận và sự chuyền hóa về so sánh 
lực lượng, hình thành cục diện mới, 
tạo ra một chất mới. Mối quan hệ biện 
chứng và tác đậng lô gích của các vếu 
tố nghệ thuật quân sự Việt nam đã 
được thực hiện rất sắc sảo khi bước 
vào cuộc tông tiến công chiến lược 
Xuân 1975 là như vày. 


Sau Hiệp định Pa-ri, quân Mỹ buộc 
phải rút khỏi chiến trường, quân 
ngụy mất đi chỗ dựa chủ yếu trong 
tác chiến. Mỹ lại chỉ có thê viện trợ ở 
mức độ hạn chế, hởi vậy khả năng 
chiến đấu của lực lượng ngụy giảm 
sút hẳn (thật là hài hước khi Thiệu 
hô hào quán lính của chúng phải 
đánh giặc theo kiều con nhà nghèo ® 1), 
Tuy đã hụt hơi, nhưng đến trước 
chiến cuộc 1975, địch còn đông và khá 
mạnh, vẫn được tăng cường ở mặt này 
hoặc mặt khác. 


Bằng các đòn tác chiến liên tiếp và 
với thế bố trí lực lượng của ta (hai 
quân đoàn chủ lực của ta ở Nam—Bắc 
sông Bến hải và một quân đoàn ở 
ngoại vi Sài gòn), ta đã căng địch ra 
hai đầu, buọc chúng phòng bị ở hai 
đầu tHuế — Đà nẵng và Sài gòn). Vì 
thế, địch bị mất quyền chủ động chiến 
trường. Chúng bị tước luôn cơ hội nắm 
lực lượng đự bị mạnh (khi đòn tông 
_ tiến công của ta đang còn ở phía Lrước, 
_eó những lúc cã sư đoàn dù lẫn sư 
đoàn thủv quân lục chiến ngụy đã 
phải làm nhiệm vụ thê đội một tác 
chiến; đây là điều trớ trêu đối với 
nguyên tắu sử dụng ›re lượng tông dự 
bị chiến )ược l). Điều chủ yếu ở đây 
là địch đã đề hở quãng giữa miền 
Trung tại một địa bàn chiến lược rất 
quan trong: Tây nguyên. Nhằm sơ hở 
ấy, ta bí mật tập trung một số sư đoàn 
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ở Tây nguyên, pha vỡ thế trận địch ở 
chỗ xung yếu, tạo ra một chuyền biến 
lớn về chiến lược. Dịch bị bất ngờ, 
bị động đối phó và không gượng lại 
được. : 


Do địch bị lửa, mắc phải mưu kế 
chiến lược của ta, cho nên ta điều 
động được địch, điều khiền được địch 
theo ý định của mình. Như vậy ta đã 
làm chủ được tỉnh thế, và giành được 
chủ động. Chủ động là mạch sống của 
tác chiến. l 


Thứ hai lá, nghệ thuật lập thế trận 
chiến lược. Xác lập thế trận, chủ yếu 
là ở việc tô chức, bố trí lực lượng 
trong những không gian thích hợp, 
vào thời gian thích hợp, với những 
khả năng thích hợp. Khi nói đến thế 
trận cần phải xem xét trước hết yếu 
tố cơ bản tạo thành thế trận — đó là 
lực lượng —, và xem xét, yếu tố ấy 
được sắp đặt như thế nào ? Cho đến 
sát cuộc tông tiến công 1975, chúng ta 
đã bố trí được những lực lượng mạnh 
và năng động trên tất cả các hướng 
chiến trường. Cùng với việc bồ sung 
quân số, trang bị đủ theo biên chế, lần 


_ đầu tiên ta đã thành lập và bố trí 


được các quân đoàn binh chủng hợp 
thành trên các mặt trận chủ yêu: 
Trịr thiên, Đông Nam bộ, và các sư 
đoàn độc lập ở Quân khu 5 và Tây 
nguyên. Các binh đoán ấy vừa là quả 
đấm thép cơ động chiến lược, vừa là 
lực lượng chủ lực tập trung tại chỗ, 
với trang bị binh khí kỹ thuật mạnh 
chưa từng thấy, được huấn luyện tác 
chiến theo hướng hợp đồng binh 
chủng cấp chiến dịch, có thê đội dự bị 
theo chiều sâu bảo đảm chiến đấu 
trong một thời gian và không gian cần 
thiết, đã tạo nên so sánh lực lượng 
tồng quát hơn hẳn địch trên từng 
hướng. Sự bố trí bình lực này đã 
không có được hồi năm 19/2. chúng 
ta cũng đã hoàn chỉnh cả một mạng 
lưới đường sá và căn cứ hậu cần cấp 
chiến lược và cấp chiến dịch bảo đảm 
cung ứng vật chất và cơ động. Sau 


Hiệp định Pa ri, ta đã tồ chức được 
mạng lưới ấy một cách nhanh chóng 
và rộng lớn, đặc biệt là hoàn chỉnh 
mạng đường chiến lược Hồ Chỉ Minh 
kỷ diệu và công phu với đường ống 
dẫn dầu thần kỳ trong hai năm 1973— 
1974, nhờ đó chúng ta đã đưa đến các 
hướng chiến trường một khối lượng 
vật chất gấp 8—9 lần khối lượng của 
năm 1972. Điều đó không những lạo 
khả năng bảo đảm nhiệm vụ tác chiến 
trước mắt, mà còn bảo đảm cho ta có 
lực lượng dự trữ tăng cường thế trận 
theo chiều sâu. Từ nửa cuối năm 1973, 
việc chỉ đạo kiên quyết phản công 
đánh bại các hoạt động lấn chiếm của 
địch, phản công tận hang Š chúng, 
cùng với những chiến thắng liên tiếp 
của chúng ta giành quyền chủ động 
cả về chiến lược lẫn chiến đấu, nhất 
là trong năm 1974, đã tạo cho bộ đội 
ta một tâm lý tốt và góp phần xác lập 
thế trận có lợi trước chiến cuộc Xuân 
1975. Ở mặt trận Trị — Thiên, với việc 
phá vỡ một phần tuyến phòng ngự 
thành phố Huế, chủng ta uy hiếp địch 
-không những từ hướng bắc, mà còn từ 
hướng tây và hướng nam. Các căn cứ 
của tực lượng đặc biệt của địch cắm 
trong vùng giải phóng và giáp ranh 
trên mặt trận Trung Trung bộ và Tây 
nguyên đã bị nhồ bật, nhồ gọn, làm 
cho khu giải phóng của ta được liên 
hoàn, căn cứ hậu phương chiến lược, 
chiến dịch được mở rộng. Nói một cách 
khác, chúng ta đã xóa bỏ các mũi vụ 
hồi dùng lực lượng tại chỗ của địch, 
buộc chúng phải phòng ngự và tác 
chiến theo những hướng xác định. 
Trên mặt trận Nam bộ, một thế trận 


có lợi cho ta đã được cúng cố theo đà ˆ 


tiến công phá bốt, mở vùng giải phóng 
liên tiếp giành được thắng lợi, nhất 
là trên chiến trường khu 9. 

Như vậy, dựa vào việc triền khai 
binh “lực, tồ chức bảo đảm hậu cần, 
- giành quyền chủ động tác chiến, mở 
rộng .vùng giải phóng, tạo nên một 


hậu phương trực tiếp dáng tin cậy. 


trên tửng hướng chiến lược..., chúng 


ta đã xác lập một thế trận sâu hiềm 
và vững chắc. 


Một thế trận chưa hề xuất hiện 
trước kia trong cuộc kháng chiến 
chống' Mỹ, cứu nước ấy chính là bắt 
nguồn từ thế trận chiến tranh nhân 
dân với hai phương thức đánh địch, 
thế trận chiến tranh nhân dân đã 
được xây dựng hàng chục năm của 


- cuộc chiến tranh chính nghĩa cả nước 


đánh giặc, bằng cả chính trị và quân 
sự, bằng ba thứ quân với tư tưởng 
tiến công và phương pháp của một 
cuộc chiến tranh cách mạng là tiến 

công và nồi dậy, nồi dậy và tiến công, ˆ 
tiêu diệt và làm chủ, làm chủ và tiêu 
diệt. Khó tưởng tượng được rằng, ta 
đã xây dựng thế trận sâu hiềm xen kẽ 
với địch từ Trị — Thiên đến Sài gòn 
và đòng bằng sông Cửu long. Quân 
địch không chỉ buộc phải đối phó ở 
Trị — Thiên— Huế, mà còn phải đối phó 
đồng thời ở ngay sát cửa ngẽ Sài gòn, 
sào huyệt cuối củng của chúng. Do đó, 
lực. lượng của chúng bị phân tán, bị 
căng móng ra, tạo thành một trận 
tuyến vừa dài vừa mỏng, không có 
lực lượng dự bị hùng hậu, không thề 
cơ động ứng cửu lẫn nhau, bị đánh ở 
đâu đối phó ở đó. 

Thứ ba !d, nghệ thuật giành và nắm 
thời cơ, chuyền hóa thế trận. Chúng 
ta đã có một kế hoạch hai năm 1975— 
1976 cho việc giải phóng hoàn toàn 
miên Nam. Kế hôóạch ấy là kết quả: 
của việc nắm thời cơ trên cơ sở phân 
tích tình thế lúc ấy. Sự phát triền của 
cách mạng, cũng như sự tiến triền 
chung của lịch sử loài người, thường 
đi từ tiệm tiến đến bột phát. Nhưng 
khác với nhiều lĩnh vực khác trong 
xã hội, sự bột phát trong chiến tranh 
cách mạng tạo ra thời cơ đầy nhanh 


-_ tới một sự bột phát khác có tính chất 


dây chuyềr: đem lại một sự nhảy vọt 
về chất, thời cơ ấy chỉ xuất hiện trong 
khoảnh khắc, và không phải tầm nhìn 
chiến lược nào cũng có thề nhạy bén 
nắm bắt được nó. Chúng ta đều biết, 
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các tỉnh huống trong chiến tranh và 
các l:ết quả cụ thề của các chiến dịch 
mà ta giành được đã tạo ra thời cơ. 
Xuân 1975, cách mạng miền Nam đã 
đi những bước “một ngày bằng hai 
mươi năm, Sau chiến dịch Tây 
nguyên, thời cơ chiến lược đến không 
phải tửng ngày nữa mà từng giờ. Thời 
cơ đã được tạo ra, thời cơ phải được 
nắm lấy, Theo sát sự phát triền biện 
chứng của tình hình, trên cơ sở phân 
tích chính xác các sự kiện, ngày 18-3- 
1975, Bộ chính trị Trung ương Đẳng 
ta đã khẳng định cuộc tông tiến công 
chiến lược diễn ra ngay trong năm 1975 
bằng chiến dịch khởi đầu Tây nguyên, 
và quyết định rút kế hoạch hai năm 
xuống còn một nửa thời gian. Ngày 
25-3, thấy trước sự thất bại của dịch 
không thề tránh khỏi ở Huế, Đà-nẵng, 
nắm bắt thời cơ mới, Bộ chính trị 
Trung ương Đẳng lại quyết định giải 
phóng miền Nam trước mùa mưa. 
Chưa dừng lại, ngày 31-3, Bộ chính 
trị đã ấn định thời điềm cuối cùng: 


kết thúc chiến tranh ngay trongtháng- 


tư. Mười năm đã trôi qua, nhìn lại 
các sự kiện năm 1975 bằng con mắt 
phê phán của lịch sử, chúng ta có thề 
khẳng định: việc co ngắn thời gian 
cho các kế hoạch chiến lược dược 
quyết định tuyệt đối đúng. Nắm thời 
.eơ là một nội dung của nghệ thuật 
chỉ huy, trong đó có yếu tố tỉnh năng 
động chủ quan. Nghệ thuật nắm bắt 
thời cơ Xuân 1975 không hề bắt nguồn 
từ sự phiêu lưu quân sự, trái lại nó 
bắt nguồn từ sự quyết đoán chính xác 
trên cơ sở phân tích khoa học khả 
năng thực tế giành thắng lợi 
chắc chắn. Đó là một vấn đè thuộc 
vẻ phương pháp luận. Chúng ta đã 
trải qua một cuộc chiến tranh, cách 
mạng lâu dài, rất dài, một cuộc 
chiến tranh phải giành thắng lợi 
từng bước. Bởi vậy, chúng ta đã 
quen đặt kế hoạch chiến lược theo 
một quá trình nhất định, tạo và nắm 
thời cơ theo các chiến cuộc. Nhưng 
Xuân 1975, khi xuất hiện những nhân 
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tố rất mới, những nhân tố do chỉnh 
chúng ta tạo nêu, đem lại thời vơ có 
thê nói là trong khoảnh khắc, Đảng 
ta đã nhạy bén-nắm lấy nó. Buôn ma 
thuột, trận đánh mở đầu cho chiến 
dịch Nam Tây nguyên, đã “làm rung 
chuyền chiến lược địch. Địch hoảng 
loạn rút khói .Tây nguyên trong một 


. equộc hành quân được thiết kế vội vä.. 


Túm lấy sai lầm của địch, chớp lấy 
thời cơ chiến dịch do thời cơ chiến 
thuật đẻ ra, chúng ta nhanh chóng © 
giải phóng toàn bộ Tây nguyên. Thời 
cơ chiến dịch đẻ ra thời cơ chiến lược,. 
chúng ta giải phóng hoàn toàn miền 
Nam trong một thời gian ngắn nhất. 
Nói một cách khách quan, năm 197, 
thời cơ mới xuất hiện là kết quả chín 
muồi của quá trình cbiến tranh cách 
mạng lâu dài và của sự thay đồi so: 
sánh lực lượng có lợi cho ta từ sau 
Hiệp định Pa-ri, cộng với những thất. 
bại nặng nề của quân ngụy trong hai 
năm 1973 — 1974. Thời cơ đó dã có: 
bước nhảy vọt ngay từ trận mở đầu 
then chốt đánh vào thành phố hiềm 


yếu Buôn mê thuội. Phải có cách 


nhìn táo bạo, năng động, không cứng 
nhắc mới nhận ra từ đấy một thời cơ 
chiến lược. 

Nhưng thời cơ tự, nó không phải 
là một vếu tố vật chất đem lại chiến 
thắng. Đi đôi với việc nắm bắt thời 
cơ, là nghệ thuật tồ chức chiến cuộc.. 
Chưa bao giờ trong một thời gian 
ngắn như vậy, chúng ta đã mở một 
loạt các chiến địch cỡ trên quân đoàn 
và nhiều quân đoàn, và giành thắng 
lợi triệt đề. Đề có một loạt chiến dịch 
như thế, trước hết ở cấp chiến lược 
phải có sự huy động và tập trung 
binh lực to lớn và cung cấp một khối 
lượng vật chất không lồ. Chiến dịch 
Tây nguyên, chiến địch mở đầu, chúng 
ta tập trung 5 sư đoàn, đến chiến dịch 
Hò Chí Minh, chiến dịch cuối củng, 
con số đó là 5 quân đoàn. Trong điều 
kiện lực lượng có hạn Ccuộc chiến 
tranh nào cũng nhận ra sự hạn chế 
của lực lượng) thì kiên quyết và tích 


cœực huy động, tăng tốc độ và cường 
độ cơ động sẽ có thề có lực lượng 
mạnh ở khắp nơi, lực lượng một hóa 
mười. Trong chiến cuộc 1975, bằng 
_e động nhanh, nhiều quân đoàn, sư 
đoàn đã tham*gia 2 — 3 chiến dịch (kề 
cả những chiến dịch thuộc phạm vi 


quân khu) trong một thời gian ngắn. 


Đó là kết quả của năng lực tô chức 
và điều hành chiến cuộc. - 

Chúng ta cũng dã nắm vững đặc 
điềm của địch ở từng khu vực đề chỉ 
đạo cụ thê từng chiến dịch, không 
máy móc. Đối với Tây nguyên, địch ở 
trạng thái tĩnh, bố trí ồn định, ta đã 
chỉ đạo công tác chuẩn bị thật chặt 
-chẽ "tiến hành từng bước. Khi đánh, 
nắm lực lượng dự bị mạnh, sẵn sàng 
ứng phó với mọi tình huống. Đối với 
Huế —Đà nẵng, địch ở trạng thái động, 
đang hoang mang rối loạn, ta đã 
nhấn mạnh đến yếu tố thời cơ, khẩn 
trương đánh thẳng vào trung tâm 
ngay cả khi ta chưa kịp tập trung đủ 
lực lượng. Đối với Sài gòn, địch tuy 
đã bị rung động chiến lược, ở trong 

“thế thất bại chiến lược, nhưng vì đó 
đà sào huyệt cuối cùng, chúng phải 
bảo vệ bằng mọi giá, ta đã huy động 
mọi khả năng, tập trung lực lượng 
áp đảo tuyệt đối, đánh chắc thắng. 
Đó là sự chỉ đạo đúng đắn, khoa học 
và táo bạo của bộ chỉ huy, tham mưu 
chiến lược. Những thắng lợi của chiến 
dịch tiến công ấy là những đòn chí 
tử đối với địch, có tác dụng thúc đây 
mạnh sự phát triền của chiến lược ta. 
“Một “Nam Tây nguyên» dẫn đến 
giải phóng toàn bộ Tây nguyên, bể 
quặt chiến tranh vào một đại lộ mới. 
Mội « Huế — Đà nẵng » đã làm chử hoàn 
toàn miền Trung và Nam Trung bộ, 
đây tiền đuyền chiến lược về phía 
trước nửa nghìn kỉ lò mét. Một *Hồ 
Chí Minh» mỡ ra cả Nam bộ giải 
phóng, kết thúc chiến tranh. Cần 
nhắn mạnh thêm là chúng ta đã vận 
Tế  T chặt chẽ những quy 
lôIilêh TT: vến. chỉ phối cuộc kháng 
u đài của dân tộc. Tác chiến 


của bộ đội địa phương và sự nồi đậy 
của quần chúng nhân dân đã bồ trợ 
và phát huy kết quả các chiến dịch 
tiến công. Trong thực tế, trên cơ SỞ 
tác chiến nhỏ kết hợp với nồi dậy, 
ở nhiều thành phố, thị xã và vùng 
nông thôn rộng lớn, chính quyền 
đã về tay nhân dân.. | 

- Nghệ thuật điều 'hành chiến cuộc 
Xuân 1975 còn nồi bật trong khâu tồ 
chức hậu phương. Chúng ta đã thành 


_lập ngay trên miền Bắc vào thời điềm 


đang tiến hành. các chiến địch tiến 
công ở miền Nam nhiều sư đoàn bộ 2 
bình và nhiều trung đoàn phòng 
không, vừa làm dự bị chiến lược, 
vừa sẵn sàng đối phó với khả năng 
xảy ra một cuộc chiến tranh phá hoại 
và một cuộc tập kích chiến lược vào 
hậu phương. Cùng với các binh: đoàn 
tác chiến, hàng chục vạn tân bình 
mới tuyên được đưa ra tiền tuyến. 
Trong một thời gian rất ngắn, chúng 
ta đã huy động mọi phương tiện cần 
thiết đề bảo đảm vật chất cho chiến 
trường và thành lập ngay ở trung 
ương Ban chỉ viện chiến trường. Tất 
cả những điều đó chứng tổ guồng máy 
của Bộ tham mưu chiến lược đã chạy 
một cách khần trương, chính xác và 
có hiệu quả. v. 


* 


— Ngày nay, mười năm sau ngà v chiến 
thắng đế quốc Mỹ xàm lược, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, chúng 
ta lại đang đứng trước những âm 
mưu và hành động phá hoại, xâm 
lược của kề thù mới-- bọn bành trướng 
bá quyên Trung quốc. Nền nghệ 
thuật quân sự của chúng ta luôn luôn 
đà nên nghệ thuật quân sự chống 
ngoại xâm. Nó kế thừa những kinh 
nghiệm bốn nghìn năm của ông cha 
ta và được Đăng ta đưa lên một đỉnh 
cao mới. Ngày nay, nó cần được nâng 
cao và phát huy hơn nữa đề đáp 
ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. 


` 
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uảng nam — Bà nẵng qua bước đường 
mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội 


HOÀNG MINH THẮNG 


` 


Bí thư Tỉnh ủy Quảng nam — Đà nẵng 


Những thành tựu bước đầu. 


dựng cuộc sống mới trong hoàn 

cảnh quê hương vừa thoát ra 
khỏi cuộc chiến tranh cực kỷ ác liệt. 
3/4 thôn xóm bị hủy diệt, 2/3 ruộng 
đất canh tác bị hoang hóa. 25% dân 
số bị thương vong. Với chính sách « tỐ 
cộng ›» và€ binh định » tàn bạo và nham 
hiềm, Mỹ — ngụy đã triệt phá mọi 
Phương tiện sinh sống, cưỡng bức 70 
vạn đồng bào nông thôn vào sống tập 
trung trong các khu đồn dân, ấp chiến 
lược. Hơn 11 vạn ngụy quân, nhân 
viên ngụy quyền tan rã tại chỗ cùng 
cả gia đình. nay không có công ăn 
. việc làm, Nửa triệu người đang lâm 
vào cảnh thiếu ăn, phải cứu tế hằng 
ngày. Đế quốc Mỹ không những dùng 
_bom đạn đề tàn phá môi sinh, mà còn 
gieo rắc nọc độc văn hóa suy đồi 
phản động, cô súy lối sống hưởng thụ 
thấp hèn, trụy lạc sa đọa, gây nên tệ 
nạn xã hội lan tràn. 


› nam — Đà nẵng bắt tay xây 


Nhưng nhờ sự lãnh đạo và chỉ đạo 
của Trung ương Đẳng và Chính phủ, 
sự quan tâm giúp đỡ, chỉ viện của 


các ngành ở Trung ương, của các tỉnh,. 


thành phố bạn, đẳng bộ và nhân dân 
Quảng nam — Đà năng đã phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền 
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thống đoàn kết nhất trí, nỗ lực khắc 
phục khó khăn, vượt qua mọi thử 
thách, dấy lên liên tục các phong trào 
hành động cách mạng của quần chúng 
tiến qnân đều khắp trên mọi lĩnh vực 
sản xuất, chiến đấu, công tác và học 
lập, giành thắng lợi tương đối toàn 
điện trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Năm 1981 so với năm 1976, tông sản 
phầm xã hội tăng gấp 3,2 lần; giá trị 
tồng sản lượng nóng nghiệp tăng 39,5' 
lần ; giá trị tồng sản lượng công nghiệp 
tăng gần 5 lần; mức lương thực huy 
động được tăng gấp 5 lần ; giá trị hàng 
hóa xuất khầu tăng nhanh, thu ngàn 
sách tăng 2,5 lần ; ba người dân có một 
người đi học. Đời sống nhân dân được 
ồn định, nhiều vùng được cải thiện rõ 
rệt. Số gia đình làm nhà ngói tăng gấp - 
o lân so với trước ngày giải phóng. 


Dạt được những thành tựu kề trên, 
trước hết là do đảng bộ chúng tôi đã 
quán triệt đường lõi của Trung tương 
Đảng, phát huu cao độ tỉnh thần làm ~ 
chủ tập thè, linh thần tự lực tự cường, _ 
dám nghĩ dám làm, tính năng dộng 
sáng tạo của nhân dân toàn tỉnh. 


Dưới đây, chúng tôi xin nêu mấy 
suy nghĩ bước đầu về công cuộc xây 
đựng và phát triền kinh tế trong 10 
năm qua. 


Nắm vững quy luật cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, vận dụng 
linh hoạt các nghị quyết của 
Trung ương Đảng vào boàn cảnh 
địa phương. 


Chủ nghĩa xã hội là lý tưởng, là 
ước mơ của toàn dân, toàn Đảng ta. 
Chính vì lý tưởng đó, nhân dân tỉnh 
chúng tôi đã hy sinh chiến đấu chống 
Mỹ, cứu nước, bảo vệ quê hương. 
Giờ đây chúng tôi bước vào thực hiện 
ước mơ đó trước hết bằng Uiệc Rhôi 
phục hai phần ba điện lích canh tức bị 
hoang hóa, đầu dẫu bom mìn, dàu 
thép gai. Phần lớn nông dân trước đây 
bị địch dồn vào thành phố, thị xã, thị 
trấn, các khu tập trung, nay trở về 
quê cũ thiếu lương thực, không nhà 
cửa, thiếu công cụ lao động. Tỉnh chỉ 
có hơn chục xí nghiệp, nhà máy của 
tư nhân, sử dụng nguyên liệu của 
nước ngoài. ` 

Khắc phục tình hình này, phải từ 
đất đai ad lao động mà đi lên. Do vậy, 
chúng tôi khần trương vận động nhân 
đân về nông thôn, phá gỡ bom, mìn, 
phục hóa, khai hoang, đưa hầu hết 
. điện tích vào sản xuất ; xây dựng nựay 
quy hoạch thủy lợi của toàn: tỉnh 
trước khi xây dựng quy hoạch kinh 
tế tông thè. Chúng tôi tập trung vốn, 
công sức xây dựng hàng- loạt trạm 
bơm điện ở vùng trọng điềm lúa 
thuộc các huyện phía bắc của tỉnh đề 
thâm canh, tăng vụ, đồng thời tranh 
thủ sự giúp đỡ của trung ương, xây 


dựng công trình đại thủy nông Phú 


ninh, biến hàng vạn héc ta đất khô 
cằn ở các huyện thuộc phía nam của 
tỉnh, quanh năm chỉ cấy một vụ, năng 
suất chỉ đạt 7—8 tạ một héc ta. thành 
ruộng cấy hai, ba vụ, đưa năng suất 
lên 5 — 6 tấn một. héc ta v 
Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, quu luật tất yếu của cách 
mạng là phải chuyền ngay sang thực 
hiện nhiệm 0ụ cách mạng xả hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi nhận thức rằng muốn 
có chủ nghĩa xã hội phải có cơ sở vật 


ỉ 


_ chất kỹ thuật hiện đại, phải có một 


nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; 
trong điều kiện của tỉnh chúng tôi, 
muốn đi lên sản xuất lớn xã hội chủ. 
nghĩa, có công — nông nghiệp hiện 
đại, trước hết phải tập trung đầu mạnh 
sản xuất nông nghiệp, coi nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu đề giỏi quuết cho 
được 0uấn đề lương thực. Đồng thời, 
chúng tôi rất coi trọng phát triền 
công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, nghề rừng, nghề biền, 
nhằm thúc đầy nhanh quá trình hình 
thành cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp trong tỉnh. Nhưng muốn thực 


- hiện đường lối phát triền kinh tế nói 


trên, tỉnh chúng tôi cần phải liền hành: 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối Uới nông 
nghiệp, công thương nghiệp, Vì vậy, 
trong những năm đầu khôi phục và 
phát triền kinh tế, tỉnh chúng tôi đã: 
nắm vững phương châm * kết hợp cải 
tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm 
chính ›s. Trong. thời kỳ từ đại hội thứ _ 
11 của đảng bộ tỉnh (tháng 4-1977) qua 
đại hội thứ 12 (1979) đến đại hội thứ 
13 (1981), toàn bộ công cuộc cải tạo,- 
xây dựng và phát triền kinh tế trong 
tỉnh đều tập trung khai thác 4 thế 
mạnh của nền kinh tế địa phương là 
nông nghiệp, công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nghề biền, 
nghề rừng. 


Căn cứ vào phương hướng phân 
UĐùàng kinh tế của Trung tương, quu hoạch - 
công — nông nghiệp của tỉnh nà quụ 
hoạch lồng thề từng huuện, từng bước 
phân công lại lao động, tồ chức lại 
sản xuất theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, từng bước hình thành 
các 0ùng chuyên canh lớn, nhằm nga 
từ đầu xâu dựng cơ cấu nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện 0à cơ cấu 


_công —~ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 


Trong hoàn cảnh có khó khăn về 
vốn và vật tư, tỉnh. đã mạnh dạn đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật - 
cho nông nghiệp, nhất là đầu tư 


cho thủy lợi, phục hóa khai hoang 
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mở rộng điện tích, xây dựng các trạm, 
trại nông nghiệp... Ba biện pháp thâm 
canh, tăng vụ, mở rộng diện tích đều 
được coi trọng và được thực hiện 
bằng phong trào cách mạng của quần 
chúng. Nhờ phục hóa, khai hoang và 
tăng vụ, đặc biệt là dưa vụ xuân hè 
thành vụ chính và trồng ba vụ lúa 
trong năm, cho nên đến nay diện tích 
- gieo trồng trong tỉnh đã tăng gấp đôi 
so với năm 1976. Các biện pháp khoa 
học kỹ thuật đã từng bước được quần 
chúng áp dụng rộng rãi và dem lại 
hiệu quả rõ rẹt. Đặc biệt hệ thống 
thủy lợi đã được xây dựng khân 
trương với nhiều công trình nhỏ, 
vừa, lớn, do Nhà nước và nhân dân 
cùng làm, trong đó nồi bật là công 
trình hồ chứa nước Phú ninh, sau hai 
năm khẩn trương xây dựng. đã phát 
huy tác dụng. 

Đi đôi với việc đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông 
nghiệp, chúng tôi liễn hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối Uới nông nghiệ p theo 
tỉnh thần nghị quyết số 251 của Bộ 
chính trị Trung ương Đẳng và Nghị 
quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy 
ngày 10-4-1977. Chúng tôi đã chuẩn bị 
điều kiện cho phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp : hoàn thành nhanh gọn 
việc xóa bồ làn dư bóc lội của địa chủ, 
phong kiến, chia cấp Đà điều chỉnh lại 
ruộng đất cho nông đản thiếu ruộng 
hoặc không có ruộng, bảo đảm Š người 
cảu có ruộng». Chúng tôi tập dượt 
nông dân đi vào sản xuất tập thê bằng 
lồ đoàn kết sản xuất có 
khoán miệc, ngay trong phong trào 
khai hoang phục hóa, phá gỡ bom 


mìn, làm thủy lợi. Chuần bị cho việc: 


-cải tạo, xây dựng đồng ruộng đề thực 
hiện cơ giới hóa nông nghiệp, chúng 
tôi đã bố trí các cụm lân cư tập trung 
ngu từ khi chuuên 700 nghìn dàn từ 
Lhanh thị 0ề nông thòn Da Đàn động di 
chuyền, tập trung hàng chục Đạn mồ 
múa lên gò, dồi, đề dành dải màn mỡ 
cho sản xuất. Chúng tôi sớm chỉ đạo 
TâU dựng thử hợp tác xã Ở mọt SỐ 
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định mức,. 


vùng trong tỉnh đề có kinh nghiệm 
chỉ đạo mở .rộng điện. Căn cứ vào 
thực trạng ruộng đãi và tỉnh hình 
giai cấp ở nông thôn và sự giác ngộ 


- cách mạng của đông đảo nông dàn, 


dựa vào kinh nghiệm xây dựng hợp 
tác xã nông nghiệp ở miền Bắc. cuối. 
năm 1977, tỉnh tiến hành làm thử việc 
xây dựng hợp tác xã ở Duy phước 
(Duy xuyên), sau đó tiếp tục xây dựng 
6 hợp tác xã nữa ở các huyện khác, 
đồng thời chọn Duy xuyên làm huyện 
trọng điểm tô chức hợp tác xã trên 
địa bàn huyện. Trên cơ sở thành công 
của các hợp tác xã được xây dựng 
thử, với sự chuần bị tập trung tích 
cực về nhiều mặt, trong đó có việc 
khẩn trương đào tạo trên một vạn cán 
bộ cho hợp tác xã, mùa thu năm 1978, 
toàn tỉnh đã phát động phong trào 
hợp lác hóa nông nghiệp, 0uà đã hoàn 
thành cơ bản công cuộc hợp tác hóa 
ở nông thôn đồng bằng 0à trung du 
bảo năm 1979 với 2351 hợp tác xã nông 
nghiệp, bao gồm trên 95% tông số 
ruộng đất và 96,8Ä% lao động nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, vượt thời 
gian kế hoạch của tỉnh một năm. Đây 
là một bước ngoặt có Ú nghĩa lịch sử. 

Trong khi vận động nông dân vào 
hợp tác xã, chúng tôi dịnh giá đề công 
hữu hóa trâu bỏ, công cụ một eách 
thỏa đáng, được bà con nông dân đồng 
tỉnh, và họ đã hăng hái gia nhập hợp 
tác xã. Làm ăn tập thề phải hơn hẳn 
làm ăn cá thề, vì vậy chúng tôi vận 
động nông dân ra sức làm thủy lợi, 
bảo đảm đúng ý nghĩa của thủy lợi 
là biện pháp hàng đầu trong sản xuất, 
trong thâm canh ; bảo đảm thủ lợi hóa 
di Irước hợp tác hóa một bước, hoặc 
hợp tác hỏa dì đôi Đởi thủụ lợi hóa, 
đồng thời đưa nhanh các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào đồng ruộng đề phát 
triền sản xuất theo hướng tập trung, 
chuyên canh, thâm canh; mặt khác 


“mở rộng điện tích bằng tĩng vụ và 
khai hoang đề nhanh chóng có đủ 


lương thực trang trải cho nhu cầu của 
nhân dân, có nhiêu nông sản hàng hóa 


` 


~- 


phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa đất nước, và bảo đảm nhu cầu 
của quốc phòng. Dề tạo cơ sở vật chất 
kỹ thuật ban dầu cho hợp tác xã đi 
lên, mặc đủ vừa ra khỏi chiến tranh, 
thiếu thốn đủ thứ, ngân sách còn 
nghờb, chúng tôi vẫn kiên quyết cấp 
cho các hợp lúc xã không phát hoàn 
lại hàng nghìn tấn nguyên liệu, vật 
liệu. Tỉnh đã đầu tư hàng chục triệu 
đồng và những vật tư cân thiết, giúp 
bà con nông đàn các dân tộc Tniền núi 
(vùng căn cứ địa cách mạng trước đây) 
xây dựng giao thông và hàng trăm héc 
ta ruộng nước, lạo oơ sở bước đầu 
định cư định canh, từng bước cải tiến 
công việc làm ăn và cải thiện sinh hoạt 
vật chất, tính thân của đồng bào. 


Với các chủ trương, biện pháp đúng 
đắn, tích cực đó, phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp ở Quảng nam — Đà 
nẵng phát triền nhanh, mạnh và vững 
chắc. Tính ưu việt của chế độ làm ăn 
tập thề cộng với sự giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa đã nhân lên gấp bội sức 
mạnh-của giai cấp nông dân tập thè, 
đầy sản xuất phát triền. Do vậy, 
Quảng nam — Đà năng đã tự bảo đảm 
lương thực cho nhân dân toàn tỉnh, 
đóng góp cho Nhà nước mỗi năm một 
nhiều và có lương thực giúp đỡ một 
số nơi, hình thành vùng chuyên canh 
cây công nghiệp, cây xuất khẩu, tạo 
cơ sở cho công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp ›phát triền. 
Trong một thời gian ngắn lự giải quyết 
được oãn đề lương thực, không phải uẻu 
cầu Nhà nước chỉ Diện nh trước đâu, 


mở ra khả năng và triền vọng cho nền 


kinh tế phát triền hài hòa, là mội 
Lhắng lợi có j nghĩa sâu sắc của tỉnh 
chủng lôi. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng 
nam — Đà năng đã xóa bỏ bóc lột và 
nguồn gốc sinh ra bóc lột ở nông thôn, 
xác lập quan hệ sản xuất mới. Giai 
cấp nông đân tập thề hình thành, tạo 
ra thế và lực mới, đưa nền sẵn xuất 
nông nghiệp trong tỉnh từng bước đi 


Ù 


lên vững chắc. Mười năm qua, phần 
lớn các hợp tác xã nông nghiệp đã 
được xây dựng không ngừng phát 
triền, cơ sở vật chất kỹ thuật được 
tăng cường, đời sống xã viên được cải 
thiện. Nét nồi bật là các hợp tác xã 
nông nghiệp đã đi vào cung cách làm 
ăn mới, thực biện khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động, đưa 
khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, 
thâm canh tăng vụ, phát triền chăn 
nuôi, mở rộng ngành nghề, từng bước 
đưa năng suất, sản lượng tăng lên 
một cách vững chắc. Đến nay nhiều 
câu lạc bộ 10 tắn, 20 tấn/héc ta/năm 
đã ra đời. 


Đồng thời với việc cải tạo và phát 
triền nỏng nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trong mười 
năm qua, Quảng nam — Đà nẵng đã 
coi trọng 0iệc phát triền công nghiệp, 
liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp. 


Trước ngày giải phóng, công. 
nghiệp Quảng nam — Đà nẵng rất nhỏ. 
bé, lệ thuộc vào nguòn vật tư nguyên 
liệu eủa nước ngoài ; tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp không đáng kề. Ngay 
sau ngày giải phóng, đảng bộ tỉnh đã 


. thấy được những thuận lợi cơ bản đề: 


khôi phục, xây dựng và phát triền 
kinh tế cóng nghiệp, tiều, thủ công 
nghiệp. Quảng nam — Đà nẵng ở vào 
vị trí trung độ của câ nước, Đà nẵng 
là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam 
và là cảng biền lớn, cùng với hai thị 
xã Tam kỳ, Hội an có lực lượng lao. 
động đông đảo có tay nghề khá ; tỉnh 
lại có vùng nông nghiệp, làm nghiệp: 
và biền rộng. Nếu các khả năng kinh 
tế đó được khai thác tốt sẽ có diều 
kiện đề phát triền công nghiệp. Chính. 


"từ sự nhận định này mà đại hội thứ: 


11 của tỉnh đã xác định tiềm năng, thế 
mạnh của công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và đề ra mục: 
liêu ® Từng bước xâu dựng tỉnh nhà 
thành tỉnh công — nòng nghiệp tương: 
đối loắn diện đề từng bước thỏa mãn 
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thụ cầu đời sống nhân dân 0à tích lũu 
co công nghiệp hóa vä hội chủ nghĩa. 


Trong điều kiện vốn liếng ban đầu 


còn ít ỏi, chúng tôi chủ trương dựa 
vào đâu, phát huy năng lực sáng tạo 


của nhân dân, của đội ngũ cán bộ. 


khoa học kỹ thuật và thợ lành nghề 
sẵn có, tô chức nhiều hình thức: xí 
nghiệp quốc đoanh, công tư hợp doanh, 
hợp tác xã, tô hợp tác, v.v. Đồng thời, 
tranh thủ sự viện trợ của trung ương 
đẻ phát triền thật nhanh, thật mạnh 
ngành sẵn xuất này. Ngay từ đầu, 
chúng tôi ý thức được mối quan hệ, 
sự tác động qua lại giữa nông nghiệp 
và công nghiệp, con đường từ sản xuất 
nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa; cho nên, trong khi liền hành 
hợp tác hóa nông nghiệp đã chủ trọng 
qu hoạch phát triền ngành nghề trong 
hợp lúc xä nông nghiệp, kết hợp nông 
nghiệp Đởi công nghiệp ngau lừ dầu, 
lừ cơ sở, trên địa bàn huuện. Chúng 
tôi tập trung khai thác nguyên liệu 
của địa phương, đồng thời bắt đầu 
mở rộng trao đồi, liên kết với các địa 
phương khác đề tạo thêm nguồn vật 
tứ, nguyên liệu cho công nghiệp và 
tiêu công nghiệp. thủ công nghiệp phát 
triền. Bên cạnh việc phát triền công 
nghiệp nhẹ là chủ vếu, chúng tôi cũng 
tranh thủ xây đựng một số cơ sở công 
nghiệp nặng. Ngoài kế hoạch cấp trên 
giao, ngay từ năm 19§2, chúng tôi 
khuuến khích mọi ngành mọi cã p, các 
đơn 0ị san xuất kinh doanh (kề củ tư 
nhân) lìm mọi cách khai thác oật tư, 
nguuên liệu, thiết bị, kỹ thuật, liên uốn, 
0ù đãi ngộ thích đáng những người có 
tay nghề giỏi đề tăng nhanh sản phầm 
cả Đề số lượng bà chãi lượng. 


Đặc biệt, suốt trong quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp, đảng bộ Quảng nam — 
Dã nẵng đã bám sát nội dung quan 
trọng nhất và yêu cầu hàng đầu của 


_ cai tạo Xã hội chủ nghĩa là !ồ chức lại „ 


Sản xTHấP Đà phán phối theo hướng vã 
hội chủ nghĩa <bằng những hình thức 
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- Đà phương pháp quản lụ thích hợp uới 


từng ngành nghề đề sử dụng tối, đồng 
thời hạn chế 0d cải tạo từng bước những 
thanh phần kinh tš phi xã hội chủ nghĩa 
vì lợi ích khôi phục và phát triền 
kinh tế — xã Tội. 

Quán triệt quan điềm của Đẳng về 
sử dụng 5 thành phần kinh tế trong 
một thời gian nhất định của thời kỷ 
quá độ, tỉnh chúng tôi đã tập trung 
sức xây dựng, củng cố và phát triền 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thê 
ngày càng lớn mạnh dề giữ vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh; 
kiên quyết cải tạo kinh tế tư bản chủ 
nghĩa bằng nhiều biện pháp theo từng 
đối tượng: xóa bỏ tư sản mại bản, 
dùng hình thức công tư hợp doanh 
trong khu vực sản xuất và ở những 
ngành cần thiết đề sử dụng được vốn 
và kinh nghiệm kinh doanh của 
người tư sản; đối với những người 
lao động làm trong ngành tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp thì vận động 
họ vào hợp tác xã, tồ hợp tác sản xuất. 
hoặc vào các hình thức xÍỉ nghiệp tư 
nhân, kinh tế gia đình, gia công làm 
vệ tỉnh cho các xí nghiệp quốc doanh, 
công tư hợp doanh... 


Theo quan điềm « kết hợp cải tạo 
với xâv dựng, lấy xây dựng làm 
chính », chúng tôi đã tô chức lại các 
cơ sở công nghiệp, tiều côn nghiệp 
và thủ công nghiệp trong tỉnh, tạo mọi 
điêu kiện vật chất đề mở rộng quy 
mô, phát triên sản xuất. 


Bằng các biện pháp giáo dục, vận 
động và vận dụng một số chỉnh sách 
khích hợp, tỉnh khuyến khích 459 hộ 
thương nghiệp lớn chuyền vốn sang 
xày dựng 400 cơ sở sản xuất, khuyến 
khích thợ thủ công góp vốn xây dựng 
hàng nghìn cơ sở sản xuất nhỏ. Ngoài 
việc quốc hữu hóa các cơ sở sản xuất 
kinh doanh của 14 tư sản mạ? bản, 
tỉnh đã áp dụng hình thức công tư 
hợp doanh đối với 23 xí nghiệp thuộc 
các ngành công nghiệp, vận tải, dịch 
vụ, có ban hành chính sách công nhận 


Ù 


vốn và trả lãi (trả lãi riêng không 
trừ vào vốn; mức tra lãi từ 8 đến. 


15%, có phân biệt vốn đưa vào-công 
tư hợp doanh trước, trong hay sau 
thời gian cải tạo). Đối với thợ thủ 
công, thỉ nâng suất miễn thu gấp đôi 
mức quy- định chung trước đó. Cá 
nhân những nhà tư sản hay tiều chủ 
đã vào xi nghiệp công tư hợp dcanh 
am hiều kỹ thuật, có tay nghề, biết 
quản lý đều được sử dụng và mạnh 
dạn giao làm giám đốc hoặc phó giám 
đốc xí nghiệp. Hàng trăm hộ buôn 
bán lớn 0à hàng nghìn tiều thương dã 
-chuuền sang sản xuất liều công nghiệ p, 
thủ công nghiệp. làng chục nghìn thợ 
thủ công góp uốn, đồ nghề +âu dựng 
hàng nghìn cơ sở sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Với mấy chục 
cơ sở công nghiệp, tiều công nghiệp, 
"thủ công nghiệp được xây dựng bằng 
bốn liễng, sức lực của đản, pà 23 xí 
nghiệp công tư hợp doanh, Quảng 
nam — Đà nẵng đã có các ngành : năng 
lượng, cơ khí, vật liệu xây dựng, chế 
biến nông, lâm, hải sản, hàng tiêu 
dùng, công cụ lao động, khai khoáng, 
xuất khẩu, v.v. Với ý thức chắt chiu, 
nhặt nhạnh từng thanh sắt, từng chỉ 
tiết máy cộng với tỉnh thần lao động 
sáng tạo, giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động trong tỉnh đã đưa công 
nghiệp; tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phát triền với nhịp độ nhanh. 
Giá trị tông sản lượng của toàn ngành 
năm 1983 tăng gấp 4,65 lần so với 
năm 1976. | 
Đến năm 1985, ở Quảng nam - Đà 
nẵng đã hình thành mạng lưới cơ 
khí từ tỉnh đến huyện và xã, hợp tác 
xã, gồm 19 xí nghiệp quốc đoanh, 
77 hợp tác xã, 297 cơ sở cơ khí tư 
"nhân, 366 lò rên và 50 xí nghiệp thuộc 
các ngành năng lượng, hóa chất, vật 
liệu xây đựng, đệt, da, may, nhuộm, 


chế biến lương thực thực phầm, v.v.- 


tạo nên mội cơ cấu tương đối hợp lú 


giữa công nghiệp sản xuất tư liệu sản - 


xuất 0à công nghiệp sản xuất tư liệu 
điêu dùng ;đáp ứng ngày càng tốt yêu 


cầu về nguyên liệu, công cụ lao,động 
sản xuất, hàng công nghiệp tiêu dùng... 
trong tỉnh. Tỷ trọng ngành công 
nghiệp trong giá trị tông sản lượng 
công nông nghiệp từ 12,8X5 năm 1976 
đã lên 'đến 60ÃX năm 1985, trong đó 
nhóm A từ 12.7Ã giá trị sản lượng 
công nghiệp năm 1976 tăng lên 30% 
năm 1985. ' | 

Quảng nam — Đà nẵng có một ñgtư 
trười:g rộng 62 000 kỉ lô mét vuông, với 
các loại hải sản rất đồi đào, phong 
phú, là một nguồn to lớn-về thực 
phầm và hàng xuất khầu có giá trị: 
Tuy nhiên, ngành hải sản có rất nhiều 
khó khăn, nhất là các loại máy tàu, 
xăng dầu, lưới, ngư cụ, phụ tùng thay 
thế, v.v. đều phải nhập. của nước 
ngoài. Trước tình hình đó, đại hội 
thứ 12của đẳng bộ tỉnh (12-1979) đã đề 
ra chủ trương « Phải chủ động chuyền 
hướng nghề nghiệp, đặc biệt coi trọng 
khai thác chế biến hải sản xuất khầu. 
Dựa vào xuất khầu hải sản đề duy trì 
phát triền nghề cá». Đại hội thứ 12 
còn quyết định «Đưa nghề nuôi cá 
nước lợ, nước ngọt thành ngành kinh 
tế quan trọng, đạt hiệu quả kinh tế 
cao, bù đắp một phần lượng cá biền 
thiếu hụt vì thiếu xăng dầu s. Làm theo 
phương hướng đó, ngành hải sản đã 
tăng nhanh sản lượng khai thác hải 
sản :từ 2§000 tấn năm 1981 lên 
35 000 tấn năm 1981. Kim ngạch hải sản 
xuất khâu năm 1984 so với năm 1976 
tăng gấp 7 lần. Nhờ có ngoại tệ, hằng 
năm tỉnh nhập thêm hàng nghìn tấn 
xăng dầu và công cụ nghề cá. 

Đi đôi với việc chuyển hướng chỉ 
đạo nghẻ cá, công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nghề cá cũng được 
làm thử từng bước đề rút kinh nghiệm. “ 
Đến nay, đã có một số hợp tác xã ngư 
nghiệp và tô hợp tác sản xuất nghề 
cá, ăn chia theo lao động và tư liệu. 


sản xuất, và hợp tác xã hậu cần nghề 


cá, kết hợp dưới nước với trên bờ, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, kết 
hợp ngư nghiệp với nông nghiệp và 
lâm nghiệp. Tuy kết quả đạt được 
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chưa cao, nhưng từ những tô chức nàv 
có thề rút ra những kinh nghiệm bước 
đâu có Ích và-có thề thấy một số mô 
hình tô ra thích hợp trong thời kỷ 
quá độ. 

Cũng như ngành kinh tế biền, tiềm 
năng, thế mạnh của kinh tế rừng được 
đẳng bộ tỉnh xác định rất sớm và đã 
eó chủ trương cụ thê. Nghị quyết 
thứ 11 của đảng bộ tỉnh (4-1977) dã đề 
ra nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp 
là : e€Phải kết hợp tốtnghề rừng (cả 
bảo vệ, tu bồ rửng, trồng rừng, khai 
thác chế biến gỗ và lâm sản) với trồng 
cây công nghiệp và chăn nuôi, dòng 
thời phải có biện pháp giải quyết thật 
vững chắc lương thực cho nhân dân 
miền núi nhằm chấm dứt nạn phá 
rừng bừa bãi. Theo hướng trên đây, 
cần ồn định từng bước việc định canh 
định cư đồng bào cácdân tộc, có kế 
hoạch giao rừng và đất rừng cho xã 
kinh đoanh theo quy hoạch, kế hoạch 
và chính sách của Nhà nước ». Đến 
. tháng 12-1979, nghị quyết đại hội 
thứ 12 của đẳng bộ tỉnh lại nhấn mạnh 
œ nông lâm kết hợp trong toàn bộ kinh 
tế rửng, đặc biệt đầy mạnh phong trào 
trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc 
Ở vũng ranh ». 


Trên mặt trận cãi tạo và phát triền 
kinh tế rừng của tỉnh trong 10 năm 
qua, thành tựu đáng chú ý là, với 
phong trào nhân dàn trồng rừng rộng 
lớn, vùng cát đã cơ bản được phủ 
xanh, vành đai rừng phòng hộ ven 
biền đã hình thành. Việc quy hoạch 
chia đất dề nhàn đân lập vườn ở 
(vùng cát mỗi hộ 1500 mỂ, vùng đồng 
bằng 500m”, miền núi từ 1000 đến 
2000 m”) đã đem lại kết quả tốt. 


Trong vòng 9 năm (1976 — 19814), 
điện tích rừng trồng tập trung với vốn 
của Nhà nước lên tới 32 000 ha, trong 
đó điện tích thành rừng là 6000 ha. 
Năm 1982, tỉnh bắt đầu làm thử việc 
g1ao0 rừng và giao đất rừng cho xã và 
hợp tác 4ã, và đến năm 1981 đã giao 
được 686 000 ha. Việc kết hợp định canh 
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định cư với phát triền nghề rừng đã 
bước đầu được triền khai và thu được 
kết quả ở một số nơi thuộc Giẳng, 
Trà my, Phước sơn. Nạn du canh đốt 
rừng làm rẫy bị hạn chế nhiều so 
với trước. Đi đôi với việc đầy mạnh 
khai thác, vận chuyền, chế biến gỗ, 
củi, đáp ứng một phần nhu cầu sản 
xuất, xây dựng, đời sống, và khai thác 
một số làm sản xuất khâu như :quễ, 
mây song, được liệu v.v. góp phần 
-đáng kê vào kim ngạch xuất khâu, 
trong tỉnh đã dân đần hinh thành mội 
số tí nghiệp liên hiệp lảm nghiệp, kết 
hợp được các khâu trồng rừng, khai 
thác, vận chuyền và chế biến. — ` 
VéI nồi bật trong cải lạo Đv phốt 
triền kinh lễ ở Quảng nan — Đà nẵng 
là đảng bộ tÌnh đã có quan diềm đúng 
đắn 0à kiên định pề phát triền kinh lẽ 
tương đồi toàn diện ti dói oới tích lũu 
từ nội bộ nền kinh lễ đề xâu dựng cơ 
Sở Dậi chãt kỹ thuật, tạo điều kiện mở 
rộng sản xuất, trên cơ sở đó từng 
bước cải thiện đởi sống nhân dân. 
Những năm qua, tỉnh dã dầu tr 
hơn nửa tỷ đồng (kê cả vốn ngân sách 
địa phương và vốn vay đầu tư chiều 
sâu) đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, trong đó dành 805 cho các 
ngành sản xuất vật chất và 205 cho 
các ngành khác. Trong khi đó, nhờ 
hết lòng chăm lo đời sống nhân dân 
và có những chính sách hợp lý, sớm 
thực hiện phương châm « Nhà nước 
và nhân dân cùng làm » cho nên đã thu 
hút được trên 2 tỷ đồng của tập thà 
và nhân dân đóng góp vào công cuộc 
xâv dựng lại quê hương, số tiền này 
nhiều gấp ð lần số vốn của Nhà nước 
đầu tư. Chính nhờ có những yếu tổ 
nói trên, đến nay tỉnh chúng tôi đã 
câu dựng được những nền móng đầu 
liền cho mội tỉnh công — nông nghiệp, 
Có đường lối phương hướng 
phát triền kinh tế đúng, lại phải 
có cơ chế quản lý kinh tế đúng. 
V.I. Lê-nin đã từng nói: q Ngày 
nay, nhiệm vụ quản lý đã trở thành 
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nhiệm vụ chủ yếu và trung tầm... 
« Chúng ta phải hiều rằng muốn quản 
lý được tốt, mà chỉ biết thuyết phục, 
biết chiến thắng trong cuộc nội chiến 
mà thôi thì chưa đủ; còn cần phải 
biết 0Ò chức 0oề mặt thực liền nữa. Đó 
là nhiệm vụ khó khăn nhất, vì văn 
đề là phải tô chức một cách mới mẻ 
những co sở sâu xa nhất, những cơ 
sở kinh tế của đời sống hàng chục và 
hàng chục triệu con người » (l). Và 
cũng theo Y.I. Lê-nin thì cái bảo đảm 
cho sức sống và thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội chính là việc giai cấp vô 
sản đưa ra được và thực hiện được 
kiều tồ chức xã hội về lao động cao 
hơn so với chủ nghĩa tư bản, và «xét 
đến cùng, thì năng suất lao động là 
cái quan trọng nhất, căn bản nhất cho 
thắng lợi của trật tự xã hội mới › (2). 
Kinh nghiệm thực tế của 10 năm xây 
dựng kinh tế ở tỉnh chúng tôi đã góp 
phần chứng minh “lời nói trên đây 
cửa V.I. Lê-nin là hoàn toàn đúng đắng 
Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: 
một khi đã có đường lối: phương 
hướng phát triền kinh tế đúng, thì 
phải biết fồ chức quản lý, có chính- 
sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh 
tế đúng đắn. Đẳng ta đã đề ra cơ chế: 
Đảng lãnh dạo, nhàn dân làm chủ, 
Vhà nước quan TÚ. Trong lĩnh vực 
kinh tế, cơ chế đó bảo đảm cho việc 
thực hiện quyền làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động trong việc tÔ chức 
và quản lý sản xuất và phân phối. 
Với ý nghĩa đó, cơ chế quần lý này 
bao gồm các quan hệ lợi ích mà Đăng 
ta cụ thê hóa thành quan điềm ba lợi 
{ích kinh tế: lợi ích toản xã hội, lợi 
ích tập thề 0a lợi ích cá nhân người 
lao động. Kết hợp đúng đắn ba lợi 
ích kinh tế đó là nội dun+ kinh lễ cơ 
bản của mối quan hệ giữa Nhà nước 


. »` , ^ ^ ^ 
và các tầng lớp nhân dân lao động, . 


là động lực ®thúc đầy nhân dân lao 
động phát huy mạnh mẽ quyên làm 
chủ tập thề trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội với năng suất 
lao động ngày càng cao. 


Do đó, một cơ chế quản lý đúng 
phải thê hiện sự kẽ hợp hài hòa ba 
đợi Í-h kinh tế và bảo đảm sự thống 
nhất giữa ba lợi ích đó. Sự thếng nhất 
giữa ba lợi ích kinh tế trên đây là 


- nội dung cơ bản của mối quan hệ giữa 


Nhà nước và nhân đân lao động trong 
lĩnh vực kính tế. Chính sự thông nhất 
ba lợi ích kinh tế đó là cơ sở đề tạo 
ru sức INạnh tồng hợp trong công cuộc 
xây dựng kính tế. Kinh nghiệm thực 
tế trong công tác quản lý kinh tế 10 
năm qua ở tĩnh chúng tôi đã cho thấy 
phải tạo ra Hiền đề cho người lao động 
thực hiện quyên làm chủ 0ê hinh lẽ, 
Irrớc hết là xâu dựng được một hệ . 
thống hoàn chỉnh các quan hệ kinh tế 
phù hợp giữa Vha nước 0à nhân dân 
lao động trong các đơn vị sản xuất 
và kinh doanh. Tiêu chuân cao nhất 
đối với việc lạo ra tiên đề đó là tính 
hiện thực của hệ thống các chính sách; 


"biện phá p thúc đầu sản xuãi phát triền; 


bao dam kết hợp được bú loại lợi ích 
kinh tế. Cơ chế quản lý kính tế quan 
liêu bao cấp, một mặt, làm mất tính 
năng động của các cơ sở sản xuất, 
kìin hãm sáng kiến, tính chủ động 
sáng tạo của các cơ sở sản ,xuất, mặt 
khác thu hẹp mối quan hệ giữa cơ sở 
sản xuất và cơ quan quản lý Nhà nước. 


Đề quản lý kinh tế, tỉnh chúng tôi 
đã xây dựng một hệ thống các chính 
sách Đà biện pháp đòn bầu; những 
hình thức, bước dt trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ qud độ lên chủ 
nghĩa +ã hội, đi đôi với xác lập cơ 
chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý. Trong cơ chế này, 
chính quuèn đã giữ ai trò Đà DỊ trí 
đặc biệt quan trọng, từ việc tô chức 
điều hành nần kinh tế bằng kế hoạch 
gần liền với hạch toán kinh tế, đến 
việc thực hiện các chính sách đòn 
bầy, với một tô chức mạnh, một đội 


(1) V.I. Lê-nin : Tuyền tệp, Nxb Sự thật. 
Hà nội. 959. quyền lÏÍ, phần Ï. tr. 401—402 
(2¡ V.I. Lê-nin: Toản tập. Nxb Sự thật. - 
Hà nội, 1988. tập 29, tr. (7Õ. 
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ngũ cán bộ am hiều kinh tế, nắm được 
thực tế ở địa phương. Trong cơ chế 
này, linh thân lam chủ tập thề của 
nhân dân lao động trở thành một động 
lực mạnh mẽ. Điều đó thề hiện tập 


trung, điền hình ở công trường xây” 


dựng công trình đại thủy nông Phú 
ninh; ở đây, nhân đân lao động đất 
Quảng tuy bữa đói, 
ngày thường bị sự tuyên truyện xuvên 
tạc của bọn phản cách mạng, nhưng 
dưới sự lãnh đạo của tỉnh đảng bộ, 
họ đã đem hết sức mình lao động 
hăng say “sáng sớm cơm đùm, cơm 
- gói đi làm thủy lợi, tối về làm ruộng 
cho mình ?®, không biết mệt môi, và 
do đó đã hoàn thành xuất sắc công 
“trình đại thủy nông. Đây chính là 
tinh thần lao động cộng sản chủ nghĩa 
mà V.I, Lê-nin đã từng ca ngợi. 


- Bài học kinh nghiệm trong công tác 


quản lý kinh tế 10 năm qua mà tỉnh. 


chúng tôi có thề rút ra là, tuy trình 
độ cán bộ quản lý còn non kém, tình 
hình các mặt cân đối vật chất còn 
thiếu thốn, nhưng nếu biết vận dụng 
đúng đắn cơ chế: Đảng lãnh dạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản: lú, 
thì có thề phát động được một phong 
trào quần chúng rộng rãi, tham gia 
tích cực công cuộc xây dựng kinh tế, 
và do đó có thề khắc phục được nhiều 
khó khăn tưởng chừng không vượt 
qua nồi đề đi đến những thành tựu 
khả quan. 


Quán triệt các nghị quyết của Trung 
ương, chúng tôi đã thực hiện nguyên 
tắc lập trung dân chủ trong quản lú, 
lấu kế hoạch làm trung tâm, kết hợp 
_ Đới quan hệ thị trường 0à mở rộng liên 
kềt kinh tế, kết hợ p quản lỤ theo ngành 
0ới quản lú theo địa phương Đà 0uùng 
lãnh thò. Chúng tôi đã thực hiện việc 
xây dựng kế hoạch từ cơ sở, xuất phát 
từ nhu cầu của cơ sở, phát huy mọi 
khả năng của địa phương đề xây dựng 
kế hoạch, và tô chức chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch thường cao hơn chỉ tiêu 
kế hoạch trên giao. Kết quả thực hiện 
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bữa no và hằng - 


các kế hoạch ở tỉnh chúng tôi đà 
chứng minh tính lịch cực của kế hoạch 
và đặc biệt: là tính quần chủng của ki 
hoạch, chứng minh sức dân là chỏ dựa 
chủ yều của kế hoạch. Chính sức người, 
sức của của nhân dân đã làm nên bao 
nhiêu công trình, nhà máy như: xỉ 
nghiệp đẹt Hòa khánh, 29-3, xí nghiệp 
nhựa, các công ty vận tải, các xÍ 
nghiệp chế biến hải sản, các trưởng 
học, bệnh xá, các bến xe, các cơ sở 
phúc lợi xã hội v.v. Nhiều cơ sở sản 
xuất chỉ được Nhà nước cấp 30 — 40% 
vốn và vật tư, thậm chỉ có cơ sở sản 
xuất không được Nhà nước cấp vốn 
mà vẫn giữ vững và đi lên. 


Trong việc điều hành kế hoạch, 
chúng tôi uửừa bảo đảm tính pháp lệnh 
của kế hoạch, oừa phát huụ lính năng 
động của cơ sở, tập trung dứt điềm 
những kế hoạch then chốt, 0ửừa ¡nạnh 
dạn phân cấp cho huyện pà cơ SỞ, giúp 
huyện và cơ sở thực hiện tốt kế hoạch 
của mình. 


Việc kế hoạch hóa gắn liền uới hạch 
toán kinh tế ở tỉnh chúng tôi cũng đã 


_ được tiến hành một cách có hiệu quả, 


có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn 
nhiều nhược điềm, khuyết điềm do cơ 
chế quan liêu bao cấp trong công tác 
quản lý hiện nay vẫn cồn khá nặng. 


Nét nồi bật trong công tác quản lý 


“kinh tế ở Quảng nam — Đà nẵng là 


đảng bộ tỉnh đã áp dụng nhiều chính 
sách đòn bầu đề kích thích sản ruấi 
phát triền, tạo công ăn oiệc làn Đà thú 
nhập cho một khối lượng lớn những 
người lao động ở thành phố 0à cúc thị 
cä, thị trấn, mở ra hướng kšt hợp loän 
diện lao động, đãi đai, ngành nghề đề 
phát triền kinh lŠ ở nông thôn, Trong 
nông nghiệp có chủ trương di có công 
phục hóa ruộng đất lúc mới giải phóng 
Lhì dược quuền sử dụng một sö năm. 
Thực chất của chủ trương này là xóa 
bỏ quyền chiếm hữu tư nhàn về ruộng 
đất, động viên nông dân lao động nỗ 


lực phục hóa khai hoang, đưa điện tích 
canh tác từ 57000 ha sau giải phóng 
lên 120000 ha năm 1977. Trong vận 
động đưa hợp tác hóa, tỉnh chúng tôi 
chủ trương không hóa giá trâu bò thịt, 
chỉ hóa giá trâu bò cày, công cụ lao 
động đưa hợp tác xã không tính thấp 
hơn 85% giá thị trường lúc bấy giờ. 
Chính nhờ có chủ trương này mà tránh 
được tình trạng nông dân bán chạy 
trâu bỏ, máy móc và nông cụ trước 
khi vào hợp tác xã (đàn trâu bò năm 
1978, trước. khi hợp tác hóa, có 120 000 
con, năm 1983 đã có 164 000 con). Chính 
sách mua phân bằng thóc (mỗi tấn 
_ phân trả 35 đến 40 kg thóc), trợ cấp 
vật tư ban đầu (trợ cấp cho mỗi hợp 
tác xã nông nghiệp 10 mét khối gỗ, 
10 tấn xi măng, 100 tấn vôi...) và bán 


máy kéo loại lớn cho hợp tác xã nông . 
nghiệp đã tạo điều kiện cho hợp tác : 


. xã vững bước đi lên. 


Trong các ngành công nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp..., 
chúng tôi áp dụng chính sách trả 


lương theo sản phẩm, lương doanh 


số, công nhận vốn và định mức lãi 
khác nhau đối với cô đông trong xí 
_nghiệp công tư hợp doanh; khuyến 
khích kinh doanh nhiều ngành nghề 
và áp dụng chính sách giảm bớt thuế 
ban đầu đối với hợp tác xã mua 
bán v.v. Đối với những người buôn 
bán nhỏ có tham gia cách mạng, Tỉnh 
ủy có chính sách đối xử thỏa đáng 
như nâng định mức trưng thu, trưng 
mua hàng của họ cao hơn định mức 
của trung ương. Đề tránh tình trạng 
bao cấp trong thương nghiệp, tỉnh ủy 
đã chủ trương thực hiện chính sách 
trả lrơng theo doanh số. Người mậu 
địch viên được hưởng lương theo 
đoanh số và mức lãi của doanh số 
thực hiện. Cùng với việc xây dựng và 
phát triền mậu dịch quốc đoanh, Tỉnh 
ủy chủ trương đây mạnh hoạt động 
của mạng lưới hợp tác xã mua bán. 
Duy hòa là lá cờ đầu của ngành hợp 
tác xã mua bán toàn quốc. Tỉnh ủy 


| nghệ 


đang phát động phong trào « Duy hòa 
hóa ? trong toàn ngành thương nghiệp. 
Đồng thời bố những quy định bất hợp 
lý về việc cho hợp tác xã mua bán 
vay (theo nguyên tắc cho vay không 
quá số vốn hiện có của hợp tác xã 
mua bán) và quyết định từ đầu năm 
1984 cho hợp tác xã mua bán vay theo 
yêu cầu kinh doanh. | 


Trong điều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa còn phức tạp, nhiệm 
vụ quản lý công tác phân phối, lưu 
thông hết sức khó khăn. Kinh nghiệm 
10 năm qua đã cho chúng tôi thấy rõ : 
muốn quản lý tốt công tác này, Nhà 
nước phải nắm hàng. nắm tiền, quản 
lý chặt thị trường.. Phải chỉ đạo mọi 
hoạt động của bốn khâu cơ bản của 
quá trình tái sẵn xuất xã hội, từ sản 
xuất đến phân phối, lưu thông, tiêu 
dùng, phải nắm sản phầm của nền 
kinh tế trong toàn tỉnh, nắm đại bộ 
phân hàng nông sản, hàng công 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Riêng về lương thực, phải 
từng bước nắm độc quyền. Trên cơ 
sở đó, chúng tôi đã vận dụng linh 
hoạt piệc kết hợp kš hoạch uới thị 
(Trường. dp dụng hai hình thức kế 
hoạch - kế hoạch pháp lệnh và kế 
hoạch phấn đấu (có tính hướng dẫn) 
và dùng ba hình thức lưu thông : lưu: 
thông thông qua thương nghiệp quốc 
doanh, qua hợp tác xã mua bán, qua 
trao đôi hàng hóa theo hợp đồng hai 
chiều giữa các đơn vị, các ngành và 
hợp tác kinh doanh với các ngành 
dịch vụ, với thương nghiệp tư nhân 


_đề nắm hàng, nắm tiền, không đề cho 


thị trường tự do lũng đoạn giá cả 
bằng các hoạt động đầu cơ buôn lậu 
gây đảo lộn trật tự kinh tế, nhờ đó _ 
giảm được những khó khăn trong đời 
sống của nhân dân, hạn chế bớt gánh 
nặng “bao cấp » của Nhà- nước. 


Tô chức quản lý kinh tế là một 
thuật, là công việc mới mẻ, 


öl 


phức tạp đối với chúng tôi. Vì vậy, 
đảng bộ chúng tôi đặt thành nền nếp 
là, mỗi khi chấp hành một chủ trương, 
chính sách lớn và mới của Trung ương 
Đảng và Chính phủ, hoặc áp dụng 
một kinh nghiệm tiên tiến của tỉnh, 
thành phổ bạn, đều iồ chức làm thử 
nà lồng kết kinh nghiệm thực tiễn trước 
khi mở rộng diện. Trong những năm 
qua, tỉnh đã tồ chức làm thử 7 hợp 


tác xã nông nghiệp, hợp tác xã nghề, 


cá Điện đương, hợp tác xã mua bán 
Duy hòa, mô hình nông — lâm nghiệp 
kết hợp Bình đương v.v. Đặc biệt, mô 
hình Bình đương nồi bật lên như một 
dạng “mô hình kinh tế — xã hội cấp 
xã”. Là một xã vùng cát ven biền 
huyện Thăng bình, toàn bộ môi sinh 
và hai phần ba số dân đã bị hủy diệt 
. trong chiến tranh, Bình dương đã 
vươn lên xây dựng hợp tác +ã theo 
hướng thâm canh, tăng năng suất, 
kết hợp lao động với đất đai, biền cả, 
kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, 
đánh bắt với chế biến hải sản, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng... Bình 
đương đã phát động phong trào trồng 
cây gây rừng, làm thủy lợi, tròng cây 
lương thực, cây xuất khâu. chăn nuôi 
tập thề và gia đình, làm tròn nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Bình dương dã 
tạo nên một rừng phi lao chấn gió, 
chắn cát ngót 9 triệu cây và trên 20 
nghìn cây dừa, cây đào lột hột — một 
nguồn lợi kinh tế quan trọng của địa 
phương. Sản lượng đánh bắt hải sản 
đạt mức trên 320 tấắn/năm. Việc liên 
kết sản xuất nông — lâm — ngư nghiệp 
theo hướng coi trọng xuất khảu đã 
mở ra một bước phát triền mới cho 
các ngành sản xuất kinh doanh của 


địa phương. Đến nay, nếu tính cả sản: 


lượng lương thực trong khu vực kinh 
tế gia đình, Bình dương đã vượt mức 
bình quân 300 kg/đầu người/năm. Đây 
là một bài học kinh nghiệm về cung 
cách làm ăn mới rất sinh động và 
phong phú. _ 


Hợp tác xã mua bán Duy hòa là 
một mô hình tốt về thương nghiệp. 


ƒ 


Với tỉnh thần phục vụ sản xuất và 
phục vụ nhàn đàn cao, hợp ' tác xã 


mua bán Duy hòa đã làm thật tốt. 


dịch nụ mua bán: bây tại chỗ, mua tại 
chỗ, nông dân bán gì cũng mua, mua 
gì cũng bản, bán bao nhiêu cfng mua, 
mua bao nhiêu cũng bán, bán lúc 
nào cũng được, mua lúc nào cũng 
“được... thừa hoặc thiếu thì thănh toán 
bằng tiền mặt, mua chịu cũng bán, trả 
Liên trước lấy hàng sau cũng được, 
đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng, 
bán những mặt hàng theo vêu cầu, sở 
thích của người mua. Đó là cung cách 
mua bản linh hoạt, phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ của một tồ chức kinh 
tế tập thê của nông dân lao động, tạo 
nhiều điều kiện thuận lợi cho người 
liêu dùng, nắm được hàng được tiền, 
quay vòng vốn nhanh, góp phần quản 
lý thị trường nỏng thôn, loại trừ các 
hiện tượng tiêu cực tranh mua, tranh 
bán, đầu cơ, tích trữ bàng hóa của 
tư thương, thu hút mọi xã viên nông 
đâm tham gia hợp tác xã mua bán một 
cách dân chủ và tự nguyện. Phát huy 
những kinh nghiệm đầy sức thuyết 


phục của những điền hình tiên tiến. 
nói trên, các phong trào cách mạng -' 


của quần chúng đã phát triền sâu rộng. 
nhanh chóng và vững chắc. 


Nâng cao. vai trò lãnh đạo của 
đảng bộ trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đề biến nghị quyết của Đẳng thành 
hành động cách mạng của quân chúng, 
đảng bộ chúng tôi đặt lên hàng dầu 
nhiệm vụ. thông ngừng nâng cao 0di 
(rò lãnh dạo của đảng bộ trong mọi 
cong tác cách mạng. 

Phát huy truyền thống q bám dân, 


-bám đãi, bám cơ sở », “dựa vào dân, 


lấy đân làm gốc » trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, đảng 


bộ đã đề ra phương châm hành động 
trong giai đoạn mới là * Do người lao 


động, pì người lao động?. Xuất phát 
từ phương châm ấy, ngay từ những 
ngày đầu sau giải phóng, đẳng bộ đã 


- phát động phong trào quần chúng xây 
dưng kinh tế, xây dựng đẳng bộ, Nhờ 
đó, nhiều chủ trương chính sách của 
Trung ương Đảng và Chính phủ, 
nhiều nhiệm vụ, chính sách cụ thề của 
tỉnh, được đẳng viên và quần chúng 
hăng hải thực hiện và mang lại hiệu 
quả rõ rệt. : 

Đảng bộ không ngừng chăm lo đảo 


lạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi . 


mặt cho đội ngũ cứn bộ, đề đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ. Đẳng bộ yêu 
cầu cán bộ các cấp các ngành trong 
"tỉnh phải có năng lực và phầm chất 
cách mạng, phải liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng, hiều đúng tâm trạng của 
quần chúng, biết khơi đậy và lắng 
nghe tiếng nói trung thực của quần 
chúng, hiều sâu sắc những lợi ích và 
nhu cầu chính đáng của quần chúng, 
đề có chủ trương và hành động đúng 
đắn, kịp thời. 

Những thành tích mà Quảng nam— 
Đà nẵng đạt được trong 10 năm qua 
là biều hiện sinh.động phầm chất 
chính trị, năng lực lãnh đạo, ý chí 
chiến đấu của đẳng bộ đã được rèn 
luyện, thử thách trong chiến đấu trước 
đây cũng như trong lao động xây 
dựng.,ngày nay. Có được phẩm chất 
chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu đó là do đẳng bộ đặc biệt quan 
tâm chỉ: đạo thực hiện các chỉ thị, nghị 
qñHušt của Trung tương Đúng Đề công 
tác xâu dựng Đảng, báo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng thật sự là nhân lố quuết 
dịnh mọi thắng lợi. Đày là mối quan 


hệ nhân quả của việc kết hợp nhiệm 


vụ chính trị với công tác xâydựng Đẳng. 


Thời ni gần đây chúng tôi hướng 
mọi hoạt động của công tác xâv dựng 
Đẳng vào mục tiêu thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị do đại hội thứ 
13 của đẳng bộ tỉnh đề ra. Đi đôi với 
_việc học tập chủ nghĩa Mác —,Lê-nin 
đề nắm quy luật, phương pháp cách 
mạng, chúng tôi chú ý chỉ đạo các 
cấp bộ Đẳng đi sâu vào thực tiễn 
tháo gỡ những vướng mắc, đưa nền 


kinh tế phát triền, giáo đục cắn bộ, 
đẳng viên phát huy vai trò tiên phong, 
gương mẫu lãnh đạo quần chúng thực 


“hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, dấy 


lên phong trào hành động cách mạng 
sôi nồi, phục hóa khai hoang, làm 
thủy lợi, thâm canh, tăng vụ, phát 
triền công nghiệp, tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, làm hàng xuất khầu, 
làm tròn nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng 
chiến đấu, góp phần đánh bại mọi âm 
mưu, hành động xâm lược của kẻ thủ. 

Trên cơ sở làm tốt công tác chỉnh 
trị, tư tướng, chúng tôi dành nhiều 
công sức vào việc xây dựng Đảng về 
mặt tô chức. Sau ngày giải phóng, 
cán bộ, đẳng viên ít, chúng tôi đã biết 
sử dụng, phát huụ năng lực của cán 
bộ, đẳng uiên tại chỗ oà những cản bộ 
lập kết ở miền Đắc ề có: trình dộ. 
năng lực Đà kinh nghiệm công tác đề 
bảo đảm cho mọi hoạt động của eơ sở, 
của các ban, ngành được triền khai 
thuận lợi và có hiệu quả. Công tác 
phát triền Đẳng và nâng cao chất 
lượng đẳng viên được tiến hành khân 


-trương tích cực. Do vậy chúng tôi đã 


xây dựng được tô chức cơ sở Đẳng ở 
hầu hết các cơ quan, dơn vị, địa 
phương (kề cả các nơi thuộc miền nủi 
xa xôi, hểo lánh trước đây không eó 
đảng viên) làm hạt nhân lãnh đạo 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
trẻ hóa đội ngũ đảng Uiên, lrẻ hóa các 
cấp ủu Đảng 0à lăng cường năng lực 
lãnh dạo, sức chiến đấu, trình độ quản 
lÚ hinh tế, kỹ thuật - của các cấp tụ 
Đảng, của bộ máu Nhà nước từ lỉnh 
đến cơ sở. Chúng tôi đặc biệt quan 


{âm nâng cao sức chiến đấu, tỉnh năng 


động. sáng tạo của các tô chức cơ sở 
Đăng, từng bước xác định chức trách 
và phương pháp hoạt động của cức tổ 
chức cơ sở Đẳng trong các ngành, các - 
lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội và 
sàng lọc, cắm đúng cốt cán lãnh đạo 
ở các cơ sở. Các đoàn thề quần 


chúng được củng cố, tăng cường thêm 


một. bước. 
(Xem liếp trang 72) 


họ, 


Rhìn lại chặng đường mười năm cải tạo và - 


phát triển sản xuất nông nghiệp của Hậu giang' 


LÊ PHƯỚC THỌ 
Bi thư Tỉnh ủy Hậu giang 


FẦÂN tộc ta, non sông đất nước ta 
bước sang trang sử mới sau chiến 
thắng vĩ đại mùa xuân 1975, đến 

nay đã trọn mười năm. Mười năm là 
đoạn đường ngắn ngủi so với lịch sử 
ngài. năm dựng nước và giữ nước 
oanh liệt của tô tiên, nhưng đó cũng 
là khoảng thời gian đủ đề chúng tỏi 
có thề xem xét, đánh giá những thành 
tựu đã đạt được, khẳng định những 
ưu điềm và những bài học kinh 
nghiệm tốt trong mọi mặt hoạt động, 
nhằm cúng cố niềm lạc quan cách 
mạng ; đồng thời tự phê bình một cách 
nghiêm túc về những gì còn non yếu 
dẻ ra sức khắc phục, sửa chữa, dưa 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội ở Hậu giang 
tiếp tục tiến lên một cách vững vàng 
và thắng lợi, đóng góp xứng đáng hơn 
nữa vào sự nghiệp cách mạng chung 
của cả nước. | 


Sự phát triền của Hậu giang mười 
năm qua vừa là vấn đề lịch sử. vừa là 
vấn đề lô gích. Trong sự vận động và 
phát triền ấy có rất nhiều cái tốt và 
cả cái chưa tốt, có biết bao khó khăn 
khách quan và cũng lắm cái mình làm 
còn dở. Quả thật, 10 năm qua, ở Hậu 
giang xuất hiện nhiều cái mới chưa 
từng có trong lịch sử của nó, nhưng 
so với yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thì đó mới chỉ là 
những hoa quả dầu mùa. 


S{ 


Đại thẳng mùa xuân 1975 chấm đứt 
vĩnh viễn ách nô địch hàng trăm năm 
của kẻ thủ trên đất nước ta. Được sự 
chỉ đẫn của Nghị quyết số 254 của ộ 
chính trị, Nghị quyết số 24 của Trung 
ương, và tử năm 1976, dưới ánh sáng 
rực rỡ của Nghị quyết Đại hội thứ IV 
của Đảng, đảng bộ Hậu giang bắt tay 
ngay vào lãnh đạo sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội — một sự nghiệp hoàn 


_toàn mới mẻ, đầy khó khăn, phức tạp. 


Đặc điềm khách quan bao trùm lên 
toàn bộ hoạt động kinh tế ở Hậu 
giang (cũng như cả nước) mười năm 
qua là đi lên chủ nghĩa xã hội tử một 
nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là phồ 
biến, bỏ qua giai đoạn phát triền tự 
bản chủ nghĩa. Mặt khác, các vết 
thương chiến tranh, những hậu quả tai 
hại về chính trị và kinh tế, về tư 
tưởng và tâm lý, về văn hóa và lối 


_ sống mà chủ nghĩa thực dân mới của 


Mỹ đề lại không thề một sớm một. 
chiều khắe phục ngay được. Cho nên, 
thật hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt 
khi Dại hội thứ IV của Đảng nhận 


.định rằng, cuộc cách mạng mà chúng 


ta đang tiến hành là một quá trình cải 
biến cách mạng toàn điện, sâu sắc và 
triệt đề, quá trình kết hợp cải tạo với - 
xây dựng, xây dựng với cải tạo, mà 


- xây dựng là chủ yếu, xây dựng từ góc 


tới ngọn, từ cơ sở hạ tầng đến cầu 


rúc thượng tầng, từ lực lượng sẵn 
xuất đến quan hệ sẵn xuất, từ đời 
sống vật chất đến đời sống văn hóa 
và tỉnh thần... Ra khỏi chiến tranh, đi 
ngay vào xây dựng trong hóa bình, 
thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh tế— 
. xä hội theo những quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, * thiết lập một mạng 
lưới các quan hệ tồ chức mới, mội 
mạng lưới cực kỳ phức tạp và tỉnh tế, 
bao trùm sự sẵn xuất và phân phối 
một cách có kế hoạch các sản phầm 
cần thiết cho đời sống của hàng chục 
triệu người... *(1) đối với số đông cán 
"bộ, đẳng viên của Hậu giang là điều 
hết sức mới mẻ, cho nên-không tránh 
khỏi ngỡ ngàng, lúng túng. Đối với số 
đông nhân dân lao động trong tỉnh 
(ở Hậu giang chủ yếu là nông dân), 
xây dựng cho được ý thức giác ngộ về 
vai trỏ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, không phải là điều đơn giản. 


Song, đảng bộ Hậu giang, chấp 
hành nghiêm chỉnh các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, đã đánh giá 
đúng những thuận lợi cơ bản — đó là 
tỉnh thần đồng tâm hiệp lực của cả 
đẳng bộ, đặc biệt là từ sau khi hợp 
nhất tỉnh, là sự nhất trí cao về chính 
-_ trị và tỉnh thần trong đẳng bộ và nhân 
dân, là truyền thống yêu nước, lòng 
tin trởng của nhân dân Hậu giang 
vào đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng ; đồng thời nhận rõ 
những khó khăn trước mắt và lâu đài. 
Trong bước ngoặt của cách mạng, đẳng 
bộ chúng tôi biết tìm ra cái mắt xích 
chủ yếu, những khâu then chốt, dốc 
toàn lực thực biện những nhiệm vụ 
chính trị do Đảng đề ra. 


- Thành công bước đầu có ý nghĩa 
to lớn cửa đâng bộ chúng tôi là đã 
nhận thức và vận dụng đúng quy luật 
về sự phù hợp của quan hệ sản xuất 


với tính chất và trình độ của lực lượng ˆ 


sản xuất. Với tất cả sự khiêm tốn của 
mình, chúng tôi có thề tự hào báo 
cáo với Đảng và nhân dân cả nước: 
!Ũ năm qua, nhất là từ năm 1950 đến 


nay, quan hệ sản xuất mới ở nông 
thôn và cả ở các thành phố, thị xã, 
thị trấn trong tỉnh đã từng bước được 
xác Fập, củng cố một cách vững chắc ; 
lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa 
được tăng cường một cách đáng kề và 
có bước phát triền đáng mừng. Đã có 
lúc, đo nhận thức chưa đúng, ở nơi 
này, nơi khác, nảy sinh tư tưởng nóng 
vội, gỏ ép nông dân đi vào tập đoàn 


"sản xuất. Nhưng nhìn chung, đảng 


bộ Hậu giang, suốt mấy năm thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo nông nghiệp, đã 
tránh được ha¿¡ khuynh hướng sai _ 
lâm :. một là, chỉ thấy chủ nghĩa xã 
hội ở khía cạnh chế độ sở hữu công 
cộng một cách đơn giản, chạy theo số 
lượng, xây dựng cho được càng nhiều 
tập đoàn sản xuất càng hay, bất kề 
sản xuất có phát triền hay không, đời 
sống nông dân lao động và sự giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa của họ ra sao 
cũng mặc ; hai (à, khuynh hướng chạy 
theo cái gọi là phát triền sản xuất với 
bất kỳ hình thức nào. Cuộc sống ngày 
càng làm rõ những ai nhận thức như 
thế cũng chỉ dẫn đến con đường tự 
phát, vô chỉnh ph, nếu có đạt được 
kết quả nào đó thì cũng không có lợi 
gì cho sự nghiệp chung. 


Thành công bước đầu của Hậu giang 
là trong thời kỷ thử nghiệm và lựa 
chọn, đã xác định và sử dụng đúng 
đắn các loại hình và bước đi quá độ 
sát hợp sau một thời gian mò mắm 
không quá kéo dài. Đáng mừng là 
từ phong trào cách mạng của quần 
chúng ở Hậu giang đã xuất hiện hàng 
loạt kiều cách đi lên phong phú. Đăng 
bộ chúng tôi kịp thời theo đõi và chăm 
sóc những mầm non ấy với đầy đủ ý 
thức trách nhiệm của mình. Qua thử 
thách của thời gian, không ít những 
cái già cỗi, những cái không phù hợp 
tự đào thải, đồng thời khá nhiều chồi 
xanh vươn lên với sức sống mãnh liệt 


(1 V.Ì. Lê-nin : Những nhiệm oụ trước mẫ! 
của chính quyền X2 oiết. Nxb Sự tbật, Hà nội. 
1975. tr. 60. 


chủ 


ở khắp mọi nơi trong tỉnh. Một tồ 
đoàn kết tử vân công, đồi công tiến 
lên tập đoàn 9, nay trở thành hợp tác 
xã nông nghiệp 19-5 ở xã Rẽ an huyện 
Kế sách, liên tiếp được mùa 12 vụ liền 
với năng suất hơn 10 tấn thóc/ha/năm. 
Một tập đoàn sản xuất ở thị trấn Long 
phú nay là hợp tác xã RKhuân tang 
nêu gương về trình độ thâm canh, 
tăng vụ cho cả vùng đất nhiềm mặn. 


Nông trưởng Sông llậu nòi lên với, 


phương thức quản lý thích hợp, vận 
dụng đúng đắn cơ chế khoán sản 
phẩm, thực hiện có kết quả các mối 
quan hệ lợi ích và liên kết kinh tế, 
đã khai thác tốt tiềm năng về lao 
động, đất đai, tự khẳng định là một 
cơ sở kinh tế nông nghiệp quốc doanh 
làm ăn có lời, đáng đề các nông trường 
khác trong tỉnh học tập v.v. Đến nay, 
vượt qua nhiều khó khăn, phức tạp, 
Hậu giang đã hoàn thành việc điều 
chỉnh ruộng đất, xây dựng hơn 5000 
tập đoàn sản xuất và 26 hợp tác xã 
nông nghiệp, đạt 62,27% diện tích đất 
lúa. Nếu tính cả 55 diện tích của các 
nông trường quếc doanh thì thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm 
67,27% điện tích đất trồng lúa của cả 
tỉnh. Sự thật, tuy chưa phải tất cả các 
đơn vị sản xuất tập thề đều đạt tiên 
tiền, nhưng nhìn chung, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ n¿:hĩa tỏ rõ tính hơn 
hẳn so với lối sẵn xuất cá thề về nhịp 
độ phát triền kinh tế, nâng cao đời 
sống và đóng gót lương thực cho Nhà 


nước. Đó là kết quả đáng :nừng, làm - 


đà cho Hậu giang hoàn thành cơ bản 
nhiệm vụ cải tạo nông nghiệp vào 
Cuối năm nay. 

Đặt Hậu giang trong hoàn cảnh cụ 
thề vừa phải ra sức hàn gắn vết thương 
chiến tranh, vừa khôi phục, ỏn định 


sản xuất, ồn định đời sung, mấy năm ˆ 


1977 — 1978 lại bị lũ :ụt lớu chưa từng 
có, nạn sâu rầy phá hoạ: sắn xuất hết 
sức nặng nề, và trong kh: việo cân đối 
vật tư nông nghiệp từ pnía Nhà nước 
ngày càng gián dần, thì những kết 
quả thu được trên mặt trận sẵn xuất 


Hầu 


nông nghiệp, nhất là sẵn xuất lương 
thực, thề hiện sự nỗ lực vượt bậc của 
nhân dân và đảng bộ Hậu giang. 


Cả ba chỉ tiêu diện tích, năng suất 
và sản lượng, trừ những năm có 
thiên tai lớn, đều được thực hiện một 
cách tích cực, nhịp nhàng. Năm 19:6, 
sản lượng théc của liậu giang mới đạt 
hơn 80 van tân, năm 1984 đã vọt lên 1,52 


triệu tần, trong 5 năm (19650 — 1951) 


nhịp điệu tăng bình quân hằng năm 
là 104. Lần dầu tiên trong lịch sử 
phát triền sản xuất, Hậu giang đã 
đưa thu nhập bình quân về lương 
thực tính theo đầu người lên 616 ki lô 
gam, tạo tiền đề đề cải thiện đời sống 
nhân dân, phát triền mạnh chăn nuôi 
và các ngành nghề khác, xây dựng cơ 
cấu kinh tế công — nông nghiệp trong 
tỉnh. Chiếm 6Ã diện tích gieo trồng 
của cả nước, liậu giang hiện nay có 
sản lượng lương thực bằng 10Ã tồng 
sản lượng của cả nước. | 

Với tấm lòng vì cá nước, cùng cả 
nước, Hậu giang đóng góp ngày 
càng nhiều lương thực cho nhu cầu 
chung. Khối lượng lương thực huy 
động mỗi năm một tăng. Năm đầu 
tiên sau giải phóng, kề cả số thóc 
tịch thu của công ty mễ cốc miền tày 
của bọn ngụy, mới chỉ 24 vạn tấn ; năm 
1934 con số đó đã lên tới 42 vạn tần. 
Nhân dân Hậu giang rất phấn khởi 
vì tỉnh nhà đang dẫn đầu về khối 
lượng lương thực tuyệt đối, chiếm 
10% tông mức huy động của cả nước. 


Cách mạng về quan hệ sản xuất 
trong nông nghiệp Hậu giang đã và 
đang tạo điều kiện cho nhân dân lao 
động làm chủ về tư liệu sản xuất, vê 


lao động, về phân phối và lưu thông. 


Trong các nhân tố thúc đầy sản 
xuất phát triền, không nghỉ ngờ gì 
nữa, công cuộc cải tạo nông nghiệp 
đóng va' trỏ mở đưởng và là động 
1ực to lớn. ° ‹ 

Những thành tựu yề sản xuất nông 
nghiệp, nhất là s¿n xuất lương thực 
ở llậu giang giúp chúng tôi khẳng 


định phương hướng, phương pháp 
và bước đi đã đề ra là phù hợp với 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ, sắt đúng với điều kiện cụ 
thề của Hậu giang ; đó cũng là kết 
quả của việc áp dụng một cách tích 
cực và sâu rộng những tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất nông nghiệp. 


Sau mắy năm đầu tập trung lực 
lượng khai hoang, phục hóa, các năm 
sau tỉnh chúng tôi đi vào thâm canh, 
tăng vụ, mạnh đạn xây dựng và mở 
rộng vùng lúa cao sẵn ngay trong điều 
kiện vật tư nông nghiệp còn hạn chế. 
Năm 1979 bắt đầu làm thử, đến nay 
chúng tôi đã mở rộng vụ mùa ăn chắc 


trên 100000 ha, ngoài ra đành mội số ` 


điện tích làm lúa cao sản vụ đông xuân 
và vụ hè thu. Các cấp Đảng và chính 
quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo 
chặt chẽ việc thực biện đồng bộ các 
biện pháp kỹ thuật liên hoàn, từ khâu 
làm thủy lợi đến khâu làm đất và cải 
tạo mặt bằng, từ việc chọn lựa, phục 
hồi các giống lúa truyền thống của 
vđịa phương đến sử dụng đại trà các 
giống lúa mới phù hợp với các vùng 
sinh thái khác nhau, từ việc đồi mới 
cơ cấu mùa vụ từng vùng đến áp dụng 
các biện pháp phòng trử sâu bệnh, 
bảo vệ cây trồng, con vật nuôi v.v. 


Đề có sự phát triền liên tục sản 
xuất nông nghiệp của tỉnh trong mấy 
năm qua, ngoài nhân tố lãnh đạo, 
phải kề lên hàng đầu tỉnh thần làm 
chủ tập thề, lao động cần cù, lòng 
ham chuộng khoa học kỹ thuật của 
giai cấp nông dân tập thê lậu giang. 
Và sẽ là thiếu sót lớn nếu không nói 
đến sự đóng góp to lớn của cán bộ và 
học sinh Trường đại học Cần thơ, 
Viện nghiên cứu cây lúa đồng bằng 
sông Cửu long trong việc phô biến các 
giống lúa mới, đào tạo cán bộ khoa 
học, kỹ thuật cho tỉnh nhà và bồi 
dưỡng về nghiệp vụ cho mạng lưới 
kỹ thuật viên nông nghiệp nhiều mặt 
khắp các huyện, xã của Hậu giang. 


ˆ 


Cùng với B. phát triền sản xuất 
lương thực, chủ yếu là cây lúa, ngành 
chăn nuôi heo, vịt, cá, gia cầm của 
tỉnh cũng có bước phá! triền khá. Các 
loại cây công nghiệp ngắn ngày như 
mía, dừa, đay. đậu và vườn cây ăn 
trái với tông diện tích hơn 50000 héc 
ta đang trở thành nguồn nguyên liệu 
quan trọng cung cấp cho công nghiệp 
địa phương và xuất khầu của tỉnh. 
Việc tồ chức sẵn xuất các loại nguyên 
liệu nói trên đang được quy hoạch 
một cách cụ thề. 


Nhân dân và đảng bộ Hậu giang 
cũng hết sức vui mừng trước sự phát 
triền của ngành thủy sản đang ngày 


càng được khẳng định là thế mạnh 


thứ hai về kinh tế của tỉnh. Nhân 
tố mới bắt đầu xuất hiện từ đoàn tàu 
đánh cá quốc doanh Côn đảo trước 
kia (khi còn thuộc tỉnh Hậu giang) 
đang được ngành thủy sẵn Hậu giang 
phát huy mạnh mẽ trên các mặt hoạt 
động của ngành từ khai thác, đánh 
bắt, nuôi trồng, đến thu mua, chế 
biến, xuất khẩu. Năm 1984, Hậu giang 
khai thác tôm, cá gấp 5 lần, nuôi trồng 
gấp 5,7 lần (về điện tích) so với năm 
1980. Nhờ áp dụng cơ chế khoán sản 
phầm và thực hiện phân cấp quản lý 
phù hợp giữa tỉnh với huyện, ngành 
thủy sản Hậu giang liên tục hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch, từ chỗ làm 
ăn thua lỗ, mấy năm uay đã tự cân 
đối được trong nội bộ ngành và góp 
phần cân đối chung trong tỉnh. Các 
mặt hàng thủy sản giữ vị trí trọng 
yếu nhất trong kim ngạch xuất khầu 
của tỉnh chúng tôi, và đang đứng 
trước triền vọng rất sáng sủa. - 


Sự phát triền sản xuất nông nghiệp 
10 năm qua của Hậu giang có mối 
quan hệ hữu cơ với sự phát triền công 
nghiệp ở địa phương. Đương nhiên, 
so với tiềm năng tolớn về kinh tế của 
tỉnh, một tỉnh nằm ở vị trí tr&ng tâm 
khu vực đồng bằng miền Tây Nam 
bộ, sự phát triền các ngành công 
nghiệp trong tỉnh, nhất là công nghiệp 


9? 


phục vụ sẳn xuất nông nghiệp, chế 
biến nông sản thực phầm và sản xuất 
hàng tiêu dùng chưa 
song nhìn chung đã có tiến bộ. Nếu 
năm 1976, giá trị sản lượng công 
nghiệp chỉỈ chiếm 7Ã giá trị tồng sản 
lượng nông ~công nghiệp thì đến năm 
1984 đã chiếm tới 33,53%. Công nghiệp 
quốc doanh mới chiếm 18,3Ã giá trị 
sản lượng công nghiệp chung, tuy đã 
tiến bộ hơn nhiều so với trước, nhưng 
vẫn còn chàm. 


Một kết quả quan trọng nữa là, 
chấp hành các nghị quyết, chỉ thị 
của Trung ương, lậu giang đã tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa dối 
với công thương nghiệp tư bản tư 
doanh, .xóa bỏ giai cấp tư sản mại 
bản, loại trừ bọn gian thương lớn, 
đưa mệt bộ phận tiều thương sang 
sản xuất ; đồng thời ra sức xây dựng 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa rộng khắp. Nắm chắc quan 
điềm, đường lối, chủ trương của Đẳng 
và Nhà nước, Hậu giang không thụ 
động ngồi chờ sẵn một nền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, 
mà tích cực tồ chức lực lượng đấu 
tranh quyết liệt với thị trường tự đo 
và bằng cách đó, thị trường có tồ 
chức của tỉnh ngày:-càng lớn mạnh. 
Đến nay đã chiếm 41,335 lồng mức 
bán lẻ, chỉ phối 50 — 60% tổng mức 
_bán buôn. | 


Mấy năm qua, liậu giang nhận 
thức rõ hơn về vấn đề liên kết kinh 
tế, và đã thực hiện liên kết kinh tế 
đúng hướng nhằ¡n trúng niục tiêu là 
phát triền sảu xuất, giải quyết việc 


làm, tạo ra nhiều của cải vật chất. 


cho xã hội, cải thiện đời sống nhân 
dân. Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Trung ương Đẳng (kbóa IV) là một 
cả: mốc quan trọng trên con đường 
xóa bỏ cơ chế quảu lý hành chỉnh, 


quan liêu bao cấp. Nghị quyết giúp- 


chúng tôi tự khẳng định những việc 
Hậu giang đã làm và vững tâm triền 
khai công việc theo hướng đó. Việc 


Số 


tương xứng, - 


thực hiện phương thức quản lý như 
ở đoàn tàu đánh cá Côn đảo, nông 
trường Sỏng Hậu, ngành thủy sản, 
việc mở rộng vùng lúa cao sản, công 
tác phân phối lưu thông ở Hậu giang 
mấy năm qua thề hiện tỉnh thần dám 
nghĩ, đám làm, dám chịu trách nhiệm 
của đảng bộ Hậu giang. 


Đi liền theo sự phát triền sẵn xuất, 
chúng tôi hết sức quan tâm chăm lo 
các mặt đời sống, từ ăn, mặc, ở, học 
hành, đi lại, trị bệnh, từ đời sống vật 
chất đến đời sống tình cảm, tỉnh thần 
của nhàn dân, nhất là ở vùng nông 
thôn. Thực hiện phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm», Hậu 
giang đã tạo được nhiều chuyền biến 
trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn 
hóa, thê dục thề thao, đã làm cho bộ 
mặt nông thôn liậu giang có nhiều 
đồi mới, Tất nhiên còn phải làm 
nhiều hơn nữa mới đáp ứng được 
yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. ' 


Năm 1977, lHiậu giang đä căn bản 
xóa xong nạn không biết chữ. Số học 
sinh phô thông không ngừng tăng 
lên, số cán bộ được đào tạo, bồi 
đưỡng về chính trị, nghiệp vụ, quản 
lý kinh tế ngày càng nhiều. Mạng 
lưới giao thông.thủy bộ, nhất là giao 
thông nông thôn đã được mở rộng, 
nối liền các ấp, xã trong tỉnh, tạo 
điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, 
văn hóa và xây dựng nếp sống văn. 


minh. ` 


Những thành tựu trên mặt trận cải 


'tạo và phát triền sản xuất nông nghiệp 


cũng như sự đồi mới bộ mặt đời sống 


_xã hội ở Hậu giang 10 năm qua là . 


kết quả tông hợp của việc đẳng bộ 
chúng tôi nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm cbủ tập thà 
của nhản dân lao động, phát huy tính 
năng động, sáng tạo, tỉnh thần tự 
lực tự cường, vận dụng đường lỗi 
chủ trương của Đảng sát hợp với đặc - 


điềm tỉnh hình địa phương, đề khai 


thác tiềm năng sẵn có, thực hiện 
nhiệm vụ đã đề ra. Công cuộc cải tạo 


và xây dựng kinh tế — xã hội gắn liền 
với việc giữ vững an ninh quốc 
phòng, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng 


đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại. 


nhiều mặt của kẻ thủ, phục vụ và 
bảo vệ sự nghiệp lao động sáng tạo 
và cuộc sống `yên vui, hạnh phúc của 
nhân dân. Đó -là kết quả của việc 


kiên trì xây dựng đẳng bộ vững mạnh, 


về chính trị, tư tưởng và tô chức, là 
biều hiện sự trưởng thành tủa đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ 
sở về lập trường giai cấp, về trình độ 
lý luận và tô chức thực tiễn, về quản 
lý kinh tế, xã hội, biều hiện sự giác 
ngộ xã hội chủ BE HẠN, của nhân dân 
Hậu giang. 


Đương nhiên, 
trưởng thành, Hậu giang không tránh 
khỏi những sai sót, vấp váp do sự 


non yếu về trình độ và năng lực 


quản lý kinh tế — xã hội. 
Bước sang năm 1985, chấp hành 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng, 


nghị quyết các hội nghị của Trung 
ương Dẳng, quán triệt sâu sắc hơn nữa 


trên bước đường. 


hai nhiệm vụ chiến lược của cả nước, 
Hậu giang ra sức phát huy sức mạnh 
tông hợp của chuyên chính vô sản cùng 
những ưu điềm, thành tích đã đạt 
được trong chặng đường gian khồ đã 
qua, khắc phục những mặt thiếu sót. 
yếu kém, nêu cao nhiệt tình cách 
mạng, khơi đậy mọi tài năng sắng tạo 
của cả đảng bộ và nhân đân Hậu 
giang tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 
chương trình 5 mục tiêu đo Tỉnh ủy 
đề ra, đồng thời đây mạnh xây dựng 


'huyện và tăng cường cấp huyện, ra 


sức cải tiến quản lý kinh tế, nhằm 
đạt được nhiều thành tích hơn nữa 
trong công. cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên mọi lĩnh vực của cuộc sống Ở 
tỉnh nhà, góp phần to lớn hơn nữa 
vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của cả nước, đề chào mừng 
Đẳng ta tròn 55 tuôi, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam tròn 40 
năm và kỷ niệm lần thứ 10 ngày đánh 
thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ, giải 


phóng miền Nam, thống nhất nước 
nhà.  - 
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Nông nghiệp Tiền giang lŨ năm sau giải phóng 


HUỲNH VĂN NIỀM 


_Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền giang 


RONG 30 năm chiến tranh, bọn đế 
| quốc xâm lược, đặc biệt là đế 
quốc AÍÿ, đã phá hoại nghiêm 
trọng nền nông nghiệp của cả miền 
Nam nước ta. Tiền giang, nơi 
trọng điềm bình định của địch, màu 
“xanh thật sự bị địch xem là kẻ thù. 
Trong giai đoạn chúng triền khai âm 
mưu bình định, đế quốc Mỹ và tay 
-_ sai đưa ra cái gọi là chương trình 3 
năm xuất khâu gạo (tức là từ chỗ phải 
nhập gạo chuyền lên sản xuất có dư 
gạo đề xuất khầu) và thực hiện chính 
sách “hữu sản hóa ? nông dân: ở một 
vài vùng bị chiếm, địch cho vay 
vốn, phô biến kỹ thuật mới đề tăng 
vụ, tăng năng suất nhằm lửa my 
nhân dân và tuyên truyền cho chủ 
nghĩa thực dân của chúng. Trong lúc 
đó chúng ra sức đánh phá các vùng 
nông thôn rộng lớn ở miền Nam. 
ớ 


| Ba mươi năm chiến tranh là ba 
mươi năm nhân dân Tiền giang đấu 


tranh quyết liệt với địch, kiên trì. 


bám ruộng vườn chiến đấu và sẵn xuất. 
Bằng ba mặt đấu tranh, họ đã buộc 
địch phải chấp nhận cho nhân dân 
(chủ yếu là phụ nữ và thiếu nhỉ) làm 
lụng trên đồng ruộng của mình. Nhiều 
lúc trong các vùng chiến sự đang điễn 
ra, ban ngày cả nhân dân và bộ đội 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu, còn ban đêm thì lo cày cấy hoặc 
gặt hái cho kịp thời %ụ. Cơ quan và 


đơn vị bộ đội đi đến đâu đều khuyến - 


khích nhân dân trồng tỉa và tự mình 
sản xuất đề đỡ gánh nặng cho nhân 
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dân. Vì vậy trong những năm tháng 
ấy, ở các vùng tranh chấp và vùng 
giải phóng mà người ta tưởng như 
không thề có sự sống, thì bộ đội và 
nhân dân đều dựa vào nguồn lương 
thực tại chỗ đề sống và chiến đấu. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, nền nông nghiệp của tỉnh 
chúng tôi đứng trước tình trạng đình 
đốn và hết sức khó khăn, Một phần 
tư điện tích trồng lúa trong tỉnh bị bỏ 
hóa nhiều năm, hầu hết vườn tược 
cây trái bị triệt hạ, các kênh rạch bị 
bồi lấp phần lớn, đường sá đi vào 
thôn xóm bị phá nát toàn bộ, khấp 
nơi nhan nhản những hố bom, những 
bãi mìn. Điều đáng chú ý là trong khi 
nhiều nơi trên thế giới cuộc cách 
mạng xanh đang tạo ra những bước 
phát triền mạnh mẽ về nông nghiệp thi 
trên đất Tiền giang, chỉ có hơn 3000 
ha mới bắt đầu làm một năm hai vụ 
với giống lúa ngắn ngày, với những 
biện pháp thâm canh đạt năng suất 
cao, còn đại bộ phận (80000 ha) vẫn 
làm mỗi năm một vụ với giống lúa 
địa phương dài ngày, với lối canh tác 
mà ông cha ta đã áp dụng tử hàng 
trăm năm trước, năng suất không năm 
nào đạt được bình quân 2 tấn/ha. 

Mười năm đã qua sau ngày giải 
phóng, nền nông nghiệp tỉnh Tiền 


-_ giang đã có bước thay đôi rất to lớn. 


Đến năm 1984, diện tích gieo trồng 
đạt 205 000 ha (vòng quay : 1,86), tăng 
85 000 ha so với năm 1975, sản lượng 
đạt gần 800 000 tấn, tăng gấp đôi so 


với năm 1976 (390 000tấn), năng suất đạt 
bình quân 7,27 tấn/ha/năm, tăng 4,02 
tấn/ha so với năm 1976; cơ cấu cây 
tròng phong phú hơn trước chiến 
tranh. Hiện nay ngoài lúa, Tiền giang 
eó thêm nhiều loại rau màu, đậu, 


phần lớn dư dùng trong địa phương. ` 


Những vườn cây ăn quả trong tỉnh 
đã được sửa sang và trồng mới, cây 
công nghiệp: dừa, mía, đào lộn hột, 
cói, bàng... đang có xu thế phát triền. 
Trong vài ba năm trở lại dây, tỉnh đã 
đầy mạnh việt trồng rừng (tràm, 
đước, dừa nước, so đũa, bạch đàn, 
sao...). Đàn heo, đàn vịt và các loại 
gia súc, gia cầm khác của tỉnh hầu 
như bị điệt trong thời chiến tranh, 
nay đã phát triền khá : năm 1984 đàn 
heo đạt 200 00) con (không kề heo 
sữa), đàn vịt: 2 triệu con. Hơn 30 000 
ha đất chua mặn bị bỏ hoang lâu năm 
nay đã được phục hóa từng bước; 
trên vùng đất này tỉnh đã xây 
dựng 9 nông trường và các nông 
trường đó đã làm ra sản phầm 3—4 
năm nay. 


Nền nông nghiệp của tỉnh chúng 
- tôi nói chung đang trên đà phát triền 
và đi vào thâm canh, chuyên canh 
một cách vững chắc. Việc cải tạo nông 
nghiệp đã cơ bản hoàn thành, đưa 
- 87 phần trăm hộ nông dân vào làm 
ăn tập thề dưới hình thức tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã. Hiện nay toàn 
tỉnh có 9 nông trường quốc doanh, 
67 hợp tác xã và 2000 tập đoàn sản 
xuất. 


Các cơ sở vật chất kỹ thuật được 
phục hồi và xây dựng mới từ sau 
ngày giải phóng đã và đang phục vụ 
đắc lực cho sản xuất nông nghiệp 
trong tỉnh. Mười năm qua, toàn tỉnh 
đã cơ bản hoàn thành việc nạo vét hệ 
thống kênh rạch cũ, và đào thêm 1274 
con kênh mới, xây dựng được l1 trạm 
bơm điện lớn, vừa và nhỏ, 413 cống, 
đập. Việc làm thủy lợi nội đồng được 
kết hợp chặt chẽ với việc san bằng 
mặt ruộng và đắp bở vùng, bờ thửa. 


~ 


Việc tưới tiêu cho 2 vụ lúa; Í vụ màu 
hoặc 3 vụ lúa ở 3 huyện phía tây và 
thành phố Mỹ tho đã được giải quyết 
một bước. Ở 3 huyện plựa đông, 
bước đầu đã xây dựng được hệ thống 


“thủy lợi phục vụ cho làm 2 vụ lúa 


hoặc Í vụ lúa ăn chắc. Ở đây cững 
còn nhiều việc phải làm đề giải quyết 


-eơ bản vấn đề nước. 


Tỉnh đã.chú ý phát triền lực lượng 
cơ giới. Đội máy kéo của tỉnh và các 
trạm máy kéo của huyện, hằng năm 
bảo đảm được 35 — 40 phần trăm điện 
tích cày, xới; số máy bơm nhỏ có 
trước giải phóng được bảo tồn, hằng 
năm được bồ sung thêm máy mới ; 
máy tuốt lúa được sử dụng rộng rãi ; 
máy phun thuốc điệt sâu rầy không 
ngừng tăng lên. Từ thủ công tiến lấn 
cơ giới, tỉnh vẫn coi trọng việc phát 
triền đàn trâu, bò cày kéo, coi trọng 
việc cải tiến các công cụ thủ công 
dùng trong việc đưa nước lên ruộng, 
thu hoạch và vận chuyền lúa. 


Hệ thống bảo vệ thực vật, công tác 
chống lũ lụt của Tiền giang có một 
bước phát triền đáng kề. Ngày nay, 
với giống mới kháng được rầy, sâu, 
với mạng lưới bảo vệ thực vật từ 
tỉnh đến huyện và cơ sở, với phương 
tiện vật tư kỹ thuật hiện có, với 
những hợp đồng bảo vệ thực vật giữa 
cơ quan bảo vệ thực vật và các đơn 
vị sắn xuất, việc phòng trừ sâu bệnh 
trong tỉnh được tiến hành kịp thời 
và có hiệu quả, cho nên đã hạn chế 
được thiệt hại ngay cả ở những thời 
điềm sâu bệnh phát triền mạnh. 

Thắng lợi đáng chú ý nhất trong 
sản xuất lương thực mấy năm gần đây 
của tỉnh chúng tôi là việc sử dụng 
giống lúa mới ngắn ngày, kháng được 
rầy, sâu và cho năng suất cao ngày 
càng được mở rộng. Ở những vùng 
phía bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp, mùa 
nắng đất khô nẻ, mùa mưa nước ngập 
đến 1 mét, và vùng gần biền nhiễm 
nước mặn, chỉ sử dụng nước 
mưa, là những vùnế§ mà trước đây 
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người ta cho là không thề trồng lúa 
* lùn * ngắn ngày, thì ngày nay, sau 
khi cải tạo và kiến thiết đồng ruộng, 
áp dụng những phương pháp trồng 
trọt phủ hợp, đã trở thành vùng lúa 
cao sản, thành vựa lúa lớn nhất của 
tỉnh. 

Hơn 5 năm qua, việc huy động nông 
sản thực phầm cho Nhà nước mỗi 
năm một tăng. So với năm 1976, năm 
1984 số lương thực của tỉnh huy động 
-được tăng gần gấp 4 lần (231000 tấn 
so với 59000 tấn), số heo tăng gấp 
40 lần (8000 tấn so với 200 tấn), đường 
kính từ chỗ không có, nay huy động 
được 4361 tấn. 


Qua 10 năm xây dựng cuộc sống 
mới, nhân dân Tiên giang (đa số là 
nông dân), đã có đời sống tương đối 
ồn định. Việc ăn ở, đi lại, học hành, 
chữa bệnh của nhân dân nông thôn, 
tuy còn khó khăn nhưng đã có nhiều 
tiến bộ. Với phương châm « Nhà nước 
và nhân dân cùng làm» các địa 
. phương trong tỉnh đã từng bước xây 
dựng nông thôn mới đạt được thành 
tích to lớn. Từ một Ít cơ sở nhỏ hẹp 
của địch đề lại trong vùng tạm bị 
chiếm trước đây, đến nay mỗi xã đều 
xây dựng được trụ sở, trạm y tế, nhà 
hộ sinh, trường học cấp II, hệ thống 
đường giao thông trong xã. Một số xã 
đã xây dựng được nhà hát, cửa hàng 
hợp tác xã mua bán. Phần lớn các xã 
có đường xe Ô tô vào tận xã. Các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thề thao đang 
được đây mạnh. Hiện nay ở các xã 
tuy còn có sự chênh lệch về mặt này 
mặt khác, nhưng nói chung cuộc sống 
_ởiất cả các xã trong -tỉnh đã có nhiều 
biến đồi đáng phấn khởi. Qua 10 năm, 
ở cấp huyện, những cơ sở vật chất 
kỹ thuật đáng kề đã được xây dựng 
như hệ thống trạm trại phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, các cơ sở công 
nghiệp chế biến nông sẵn thực phầm, 


các lực lượng vận tải công cộng và 7 


những công trình văn hóa, xã hội... 
Những cái vốn ban đầu đó đã giúp 
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cho huyện chủ động tồ chức quản lý 7 
điều hành các mặt kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh quốc phòng trên địa 
bàn huyện. Ở cấp xã, xã nào cũng có 
vốn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật và những công trình phúc lợi 
công cộng. Ở- mỗi hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất đều có vốn tích lũy. 


Những thành tựu bước đầu nói trên 
của tỉnh chúng tôi đã chứng minh 
những điều sau đây : 


Một là, Tiền giang tử đầu đã xác 
định rõ thế mạnh của địa phương là. 
phát triền nông nghiệp toàn diện, 
trước hết là lương thực, đà ra cho 
mình nhiệm vụ tập trung phát triền 
nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm cơ 
sở đề phát triền c2ng nghiệp, tứng 
bước xây dựng cơ cấu công — nông: 
nghiệp. Với tất cả nhiệt tình và sự 
hiều biết của mình, ngay sau khi miền 
Nam được giải phóng, tỉnh ủy đã 
động viên toàn đẳng bộ, toàn dân 
trong tỉnh đồn toàn lực cho mặt trận - 
sản xuất lương thực. Mười năm qua 
là một quá trình cố gắng liên tục của 
các cấp; các ngành nhằm xóa bỏ hậu 
quả của chiến tranh. Thắng lợi trên 
mặt trận nông nghiệp vừa qua trước 
hết là thắng lợi của ý chí và hành 
động cách mạng sôi nồi, kiên tri. 
sáng tạo của nhân đân trong tỉnh 
chúng tôi. | 

Hai là, việc tiến hành đồng thời ba - 
cuộc cách mạng phù hợp với đặc điềm 
của địa phương có ý nghĩa rất quan - 
trọng. Thắng lợi mà tỉnh chúng tôi đã 
đạt được cũng là thắng lợi của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
phạm vi Tiền giang. Dó là việc đồi 
mới các quy trình kỹ thuật, đưa các 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật vào sản 
xuất, không ngừng tăng cưởng các 
phương tiện kỹ thuật. Tiền giang đã 
tiến hành quy hoạch và xây dựng 


"phương án kinh tế kỹ thuật cho toàn 


tỉnh, cho từng huyện, từng tiều vùng, 
từng ngành : thủy lợi, giao thông, điện 
lực. Các phương án đó gần đây được 


, 


bồ sung, điều chỉnh và trở thành mục 
tiêu của các kế hoạch dài hạn và hằng 
năm. Gần đây việc cải tiến kỹ thuật 
được phát triền thành chương trỉnh 
thâm canh lúa với năng suất cao, từng 
bước hình thành tổ chức chọn và nhân 
các giống lúa, giống heo, giống dừa..., 
nghiên cứu và khai thác có kết quả 
vùng đất hoang, đất phèn, mặn. Sự 
phát triền của nông nghiệp Tiền giang 
ngà y nay đang đòi hỏi các cân bộ khoa 
học, kỹ thuật không ngừng có những 
cống hiến mới. | 

_— Công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
ở Tiền giang những năm qua có tác 
động to lớn đối với quá trình phát 
triền nông nghiệp của tỉnh. Nhưng 
trong quá trình đó, Tiền giang đã trải 
qua những bước thăng trầm đầy khó 


khăn. Lúc đầu vì nóng vội đã đưa ' 


nông dân đi vào lim ăn tập thề trong 
khi họ chưa thông suối, nên họ tổ ra 
Liêu cực và bất mãn, kết quả là sản 


xuất bị đình đốn, mùa vụ thất bát,. 


ruộng đất bị bỏ hoang. Đến khi thực 
hiện đúng các ngùyên tắc hợp tác hóa, 
kiên trì tiến hành những bước đi từ 
thấp đến cao, cộng với áp dụng 
phương thức khoán sản phầm đến 
nhóm và người lao động, chúng tôi đã 
tạo được cao trào cách mạng trong 
toàn tỉnh. Với cái nền rộng khắp tô 
đoàn kết. sản xuất và một số tập đoàn 
sản xuất, hợp tác xã đã được tồ chức 
thử. trong khoảng hai năm (1982— 1984) 
chúng tôi đã dưa 87 phần trăm diện 
tích vã hộ nông dân làm lúa vào làm 
ăn tập thê, cơ bản hoàn thành hợp tác 
hóa chủ yếu với hình thức tập đoàn sản 
xuất. liện nay, toàn tỉnh đang thực 
hiện kế hoạch nâng cao chất lượng 
tập đoàn sản xuất và từng bước hợp 
nhất các tập đoàn sản xuất đề thành 
lập hợp tác xã, đồng thời tiến hành 
những biện pháp phù hợp đề cải tạo 
vườn cây ăn trái và diện tích trồng 
cầy công nghiệp. Đi đôi với phong 
trào hợp tác hóa, tỉnh chúng tôi ra sức 
kiện toàn và đầy mạnh hoạt động của 
các nông trường quốc doanh và hệ 


_thống các trạm trại, xí nghiệp phục 


vụ sản xuất nông nghiệp. Trong cao 
trào hợp tác hóa, năng suất và sản 
lượng lúa trong toàn tỉnh đã tăng lên 
khá nhanh, nhờ đó sự chênh lệch và 
trình độ thâm canh giữa các cánh 
đồng, các vùng được xóa bỏ dần. 


Kết quả của công cuộc cải tạo quan 
hệ sản xuất và áp dụng các tiến bớ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất vừa . 
qua cũng là kết quả của cuộc cách 
mạng về tư tưởng và văn hóa. Đó là 
quá trình giáo dục về chủ nghĩa xã 
hội, nâng cao kiến thức khoa học kỹ 
thuật, tô chức quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh với các hiện 
tượng tự phát, các phương pháp canh 
tác bảo thủ trì trệ, các kiều cách làm 
ăn cũ kỹ hoặc không có hiệu quả. Vì 
vậy, qua thời gian cải tạo và phát 
triên nông nghiệp, trong quần chúng 
có được sự nhất trí về tư tưởng và 
tỉnh thần hơn trước, và đó cũng là cơ 
sở nảy sinh nhiều sáng tạo trong tổ 
chức sản xuất và cải tiến kỹ thuật của 
nền nông nghiệp Tiền giang. 


Ba là, việc chăm lo đời sống vật 
chất và tỉnh thần cho nhân dân mà 
đại bộ phận là nông dân. Trong hai 
cuộc chiến tranh chống Pháp và chống: 
Mỹ, nông dân Tiền giang đã tích cực 
tham gia kháng chiến và đã có sự hy 
sinh to lớn. Sau giải phóng, đẳng bộ 
Tiền giang xác định đề tiếp tục động 
viên nông dân tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, phải nhanh 


-chóng ồn định và không ngừng cải 


thiện đời sống cho họ. Mọi nỗ lực của 
tỉnh trước hết tập trung vào việc chăm 
lo phát triền sản xuất nông nghiệp, 
ồn định đời sống cho các gia đình 


nông dân, tăng mức đóng góp chơ 


Nhà nước, xây dựng xóm, làng. Nhờ 
có sự quan tâm chăm sóc đó, cuộc 
sống của bà con nông dân, trong đó 
có các gia đình liệt sĩ, gia đình có 
công với cách mạng... ngày càng tốt 
hơn. Điều đó đã làm cho nông dân 
ngày càng gắn bó hơn với chế độ mới, 
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hăng hái sản xuất, đưa nông nghiệp 
tiến lên không ngừng. 


Nói chung nông nghiệp Tiền giang 
qua gần 10 năm xây dựng đã có bước 
tiến vượt bậc và đang trên đà tiến lên. 


Tuy nhiên, hiện nay nó-vẫn còn là sẵn. 


xuất nhỏ, cần tiếp tục được tô chức lại 


đề từng bước đi lên sản xuất lớn xã_ 


hội chủ nghĩa. Trước mắt, Tiền giang 
còn phải có những cố gắng to lớn đề 
thực hiện thâm canh đồng đều trên 
các vùng, chú ý 3 huyện đất bị nhiễm 
mặn, phấn đấu cá tỉnh đạt 1 triệu tấn 
lương thực/năm. Chúng tôi cần phải 
quan tâm nhiều hơn nữa đến việc cải 
tiến công cự sản xuất đề lao động bớt 
nặng nhọc, thực hiện dần dần việc cơ 
giới hóa nông nghiệp, đồng thời tắng 
cường hoạt động của các trạm trại 
quốc doanh, đặc biệt là trại giống, 
trạm bảo vệ thực vật, bảo đảm cho 
lúa và các cây khác phát triền tốt. Đề 
khắc phục nhược điềm hiện nay của 
Tiền giang là nông nghiệp phát triền 
chưa toàn diện, chúng tôi cần phải 
nhanh chóng mở rộng các loại cây 
trồng, đầy mạnh chăn nuôi, đồng thời 
hình thành các vùng chuyên canh có 
khối lượng sản phầm lớn và chất 
lượng cao đề có nhiều nguyên liệu cho 


công nghiệp và, sản phầm hàng hóa 
cho xuất khẩu. 

Chúng tôi sẽ chú trọng hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, 
đưa từng bước vững chắc các tập 
đoàn sản xuất lên hợp tác xã, hoàn 
thành cải tạo vườn cây ăn trái và đất 
trồng cây công nghiệp, kết hợp chặt 
với cải tạo công thương nghiệp, lạo 
ra một sự phân bố lao động mới hợp 
lý và có hiệu quả cao hơn, xây dựng 
nông thôn xã hội chủ nghĩa ngày càng 
tốt hơn. Những năm 'sắp tới, Tiên 
giang vẫn còn phải tiếp tục chăm lo 
tồ chức lại sản xuất, xây dựng nông 
thôn trên địa bàn xã, đồng thời ra 
sức xây dựng cơ cấu nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện và tăng 
cường cấp huyện, 

Trên đây là quyếi tâm lớn của đảng 
bộ và nhân dân Tiền giang. Đề đạt 
được mục tiêu đã đề ra trên mặt trận 
nông nghiệp, đẳng bộ tỉnh chúng tôi 
tiếp tục động viên phong trào cách 
mạng mạnh mẽ của giai cấp nông dân 
tập thê, tiếp tục đào tạo và động viên 
đội ngũ trí thức cống hiến thiết thực 
và toàn điện hơn nữa trên lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp và thắt chặt hơn 
nữa liên minh công — nông. 
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Ba văn kiện 


PHẠM THÀNH 


GÀY 30 tháng 4 năm 1975, chính 
quyền ngụy đầu hàng, Sài gòn 
hoàn toàn giải phóng, miền Nam 

hoàn toàn giải phóng. Tin vui ấy 
nhanh chóng lan đi khắp đất nước ta 
và toàn thế giới. Nhân dân ta từ Bắc 
chí Nam vui mừng, phấn khởi lạ 
thường. Bạn bè ta khắp năm châu 
chia sẻ niềm vui với chúng ta, lòng 
đầy kinh ngạc và mến phục. Kẻ thù 
bàng hoàng trước một sự thật phũ 
phàng đối với chúng: chúng đã thua, 
nhân đân Việt nam đã thắng. Một câu 
hỏi đặt ra: tại sao điều kỳ diệu ấy 
lại xảy ra được ? Tại sao một dân tộc 
không đông lắm, với một nền kinh 
tế lạc hậu, lại có thề thắng tên đế 
quốc đầu sỏó có tiềm lực kinh tế và 
quân sự lớn hơn mình nhiều lần? 
Khó có sự phân tích nào đem lại cho 
chúng ta một câu trả lời chính xác 
bằng ba quyền sách quý do Nhà xuất 
bản Sự thật xuất bản nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 10 ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng: Miền Nam, thành 
đồng Tồ quõc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Văn kiện chủ yếu oề chống Mỹ, 
cứu nước của Đẳng ta và Thư oào 
Nam của đồng chí Lê Duần, Tồng bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng. 


* 
Như chúng ta đều biết, với quyết 


tâm đi tìm đường cứu nước, vào năm 
1920, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến 


quý được xuất bản nhân kỷ 
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niệm ngày miên Nam hoàn toàn giải phúng 


với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đã tìm 
ra con đường giải phóng dân tộc. Đó 
là con đường cách mạng 0ô sản. Từ. 
đó, ở Người quyè! tâm giải phóng đất 
nước đã được +âu dựng trên cơ sở tú 
luận cách mạng duu nhãt khoa học mà 
Người đem truyền bá không mệt mỏi 
trong nhân dân ta. 


Với quyết tàm ấy, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng Đẳng ta đã kiên trì lãnh 
đạo nhân dân ta đấu tranh l5 năm 
trời đề đem lại độc lập cho dân tộc 
bằng cuộc Cách mạng Tháng Tảm năm 
1945. Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9- 
1945 khẳng định: « Một dân tộc đã gan 
góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 
năm nay, một dân tộc đã gan góc 
đứng về phía đồng minh chống phát 
xít mãy năm nay, dân tộc đó phải được 
tự đo † Dân tộc đó phải được độc lập ®. 
Nước Việt ñam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, và sự thật đã thành 
một nước tự do độc lập. Toàn thề dân 
tộc Việt nam quyết đem tất cả tỉnh 
thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải đề giữ vững quyền tự do và độc 
lập ấy °. Đó là lời tuyên bố đanh thép 
của một dân tộc đã giành được độc lập. 
nêu cao ý chỉ giữ vững nên độc lập 
của mình. 


Trong suốt quá trình kháng chiến 
chống thực dân Pháp, ú chí đấu tranh 


. ho độc lập dân tộc luôn luôn gẵn liền 


Uởi j chí thống nhất đất nước. Tước 
âm mưu của đế quốc Pháp chia cắt 
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Nam bộ ra khỏi nước ta, Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh khẳng định : * Đồng bào Nam 
bộ là dân nước Việt nám. Sông có thể 
cạn, núi có thề mòn, song chân lý đó 
không bao giờ thav đồi !®, 


Quyết tâm giành và giữ độc lập, 
thống nhất của đất nước bắt nguồn từ 
- tỉnh cảm yêu nước nồng nàn, sâu sắc. 
Tiêu biều cho tình cảm cách mạng ấy 
của Đảng và dàn tộc ta, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói : # Xột ngày mà Tổ quốc 
chưa thống nhất, đồng bào còn chịu 
khồ, là một ngày tôi ăn không ngon, 
ngủ không vên. Tôi trân trọng hứa 
với đồng bào rằng : Với quyết tâm của 
đông bào, với quyết tâm =ủa toàn thề 
nhân đàn, Nam bộ nhất định trở lại 
trong lỏng Tô quốc ®, 


Quyết tâm kháng chiến lâu dài 
chống thực dân Pháp của dân tộc ta 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
tiêu biều đã đưa đến chiến thắng vang 
đội Điện biên phủ, buộc đế quốc Pháp 
phải ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 
1954 thửa nhận độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thồ của 
nước ta. Nhưng với Hiệp nghị Giơ-ne- 
vơ, đất nước ta còn miền Nam chưa 
được giải phóng. Trong tình hình đó, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : 
* Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, 
nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng 
bào cả nước nhất định được giải 
phóng  . 


Đế quốc Mỹ đã hất cẳng đế quốc 
Pháp và dựng lên một chỉnh quyền tay 
sai hòng biến miên Nam Việt nanrthành 
thuộc địa kiều mới của Mỹ. Đứng 
trước đế quốc Mỹ, một kẻ thủ lớn mạnh 
hơn đế quốc Pháp nhiều, toàn Đẳng và 
toàn đânta vẫn giữ vững quyết tâm 
giải phóng phần còn lại của Tô quốc. 


Trước thái độ ngoan cố của chính 
quyền Ngô Đình Diệm cự tuyệt thi 
hành lIiệp nghị Giơ-ne-vơ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói : #“ Đồng bào †a ở miền 
Nam 0à Ilrong cả nước phải tiếp lục 
kiên trì đấu tranh đòi chính: quuền miền 
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Nam phải tôn trọng Ú chí của nhân đân. 
Nước Việt nam là một nước thống 
nhất, Nam Bắc một nhà, không một 
lực lượng phản động nào có thề chia 
cắt được. Nước Việt nam ta nhất định 
phải thống nhất ®, 


Khi đế quốc Mỹ ráo riết tiến hành 


cuộc chiến tranh đặc biệt, gây ra bao 


cảnh đau thương tang tóc, nhằm khuất 
phục nhân dân ta ở miền Nam, Chử 
tịch Hồ Chí Minh đã nói lên quyết 
tâm kháng chiến chống Mỹ của nhân 
dân ta: * Cho tới khi hàng vạn -người 
đã bị giết hại một cách tàn nhắn và 
hàng chục vạn người khác bị giam 
cầm chết dàn chết mòn trong các nhà 
tủ và trại tập trung của bọn Ngô Đình 
Diệm, dòng bào chúng tôi ở miền 
Nam mới thấy không có con đường 
nào khác, ngoài con đường chiến đấu 


-_ đề bảo vệ đởi sống của mình và gia 


đình mình. Họ đau đớn phải lựa chọn 
giữa bai con đường, hoặc là cầm vũ 
khí chiến đấu hoặc là bị tiêu diệt . 


Sau thất bại trong chiến tranh đặc 
biệt, đế quốc Mỹ chuyền sang tiến 
hành chiến tranh cục bộ với sự tham 
gia trực tiếp của hàng chục vạn quân 
Mỹ và quân chư hầu, và tiến hành 
chiến tranh phá hoại miền Bắc với 


-_ mưu đồ đưa miền Bắc ®trở về thời 


kỷ đồ đá ». Nhưng kẻ thủ càng thâm 
độc, tàn bạo thì quyết tâm của toàn 
Đảng toàn dân ta càng cao, càng 
mãnh liệt Những hành động chiến 
tranh hủy diệt của đế quốc Mỹ đối 
với hai miền đất nước chỉ càng nâng 
cao thêm quyết tâm của nhân dân 
ta chấp nhận mọi hy sinh và. chiến 
đấu đến thắng lợi cuối cùng. Quyết 
tâm ấy được thề hiện trong những 
câu nói nồi tiếng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, những câu nói đã trở thành 
lời hịch của non sông đất nước. Người 
cảnh cáo đế quốc Mỹ: Giôn-xơn và 
bẻ lũ phải biết rằng: chúng có thể 
đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc 
nhiều hơn nữa đề đầy mạnh chiến 
tranh xâm lược miền Nam Việt. nam. 


⁄# 


Chúng có thề dùng hàng nghìn máy 
bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. 
Nhưng chúng quyết không thề lay 
chuyền được ý chí sắt đá, quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt nam anh hùng. Chúng càng hung 
hăng thì tội của chúng càng thêm 
nặng. Chiến tranh có thề kéo dài 5 
năm, 1Ö năm, 20 năm hoặc lâu hơn 
nữa. Hà nội, Hải phòng và một số 
. thành phố, xí nghiệp có thề bị tàn phá, 
song nhân dân Việt nam quyết không 
sợi hỏng có gì quý hơn độc (lập, tự 
do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta 
sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn ». 

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn đặn lại nhân dân ta phải 
giữ vững quyết tâm ấy : «Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ có thề còn kéo dài. 
Đồng bào ta có thê phải hy sinh nhiều 
của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải 
quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng 
tợi hoàn toàn. 


Còn non, còn -nướo, còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 
| mười ngày nay l» 
_ Lởi căn dặn xúc động lòng người 
ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 
cũng chính là lời thề son sắt của toàn 
đân ta quyết giành và giữ độc lập, 
thống nhất cho Tô quốc. 
d4 
Quyết tâm của toàn Đẳng và toàn 
đân ta trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, đặc biệt trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, là mội 
quuết tâm hoàn toàn chính rác. Nó đã 
được chứng minh đầy đủ trong thực 
(ế. Tính chính xác trong quyết tâm 
của nhân dân ta thề hiện ở chỗ Đẳng 
ta luôn luôn đáàh giá đúng tình hình 
và lực lượng so sánh giữa ta và địch, 
trên cơ sở đó đề ra được đường lối 
cách mạng và phương pháp cách 
mạng đúng dắn. 
Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Mỹ từng 
bước hất cẳng Pháp, đưa tên độc tài 


Ngô Đình Diệm lên làm tông thống bù 
nhìn ở miền Nam đề biến miền Nam 
thành thuộc địa kiều mới của nó, Dẳng 
ta đã kịp thời nhận định: « Đế quốc 
Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu 
chuộng hò : bình thể giới và hiện đang 
trở thành kể thù trực tiếp của nhân 
đân Đông đương ». Năm 1959, trước 
chính sách xâm lược ngày căng trắng 
trợn của đế quốc Mỹ và chính sách 
đàn áp khủng bố của tập đoàn NgÔ 
Đình Diệm ở miền Nam, Nghị quyết 
Hội nghị thứ 1ã của Ban chấp hành 
trung ương Dáng đánh đấu một bước 
ngoặt quan trọng trong việc chỉ đạo 
cách mạng miền Nam. Nghị quyết đã 
sáng suốt chỉ rõ, mặc đù cách mạng Ở, 
miền Nam có khả ' năng hòa bình phát 
triền, nhưng « vì Mỹ— Diệm quyết tâm 
bám lấy miền Nam, chúng không thề 
tự nguyện từ bỏ chính quyền, từ bỏ 
hành động bạo lực nhằm tiêu diệt cách 
mạng ở miền Nam và xâm lược miền 
Bắc, cho nên Đảng ta vẫn phải tích 
cực chuần bị về mọi mặt theo phương 
hướng căn bản là khởi nghĩa đánh 
đồ chế độ Mỹ — Diệm ». Đồng thời. 
Nghị quyết còn dự kiến «cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân miền Nam cũng 
có khả năng chuyền thành cuộc đấu 
tranh vũ trang trưởng kỳ®. 


Xác định đủng đắn đường lối cách 
mạng ở miền Nam và kiên trì đường 
lối ấy đến thắng lợi là một thành công 
vĩ đại của Đảng ta. Nhưng đường lối 
đủ có đúng đến đâu, mà không có _ 
phương pháp cách mạng đúng thi 
cũng khó biến thành hiện thực. Qua 
quyền Văn kiện chủ yếu uề chống Mỹ. 
cứu nước, chúng ta thấy rõ Đẳng ta 
đã có những sáng tạo rất to lớn về 
phương pháp cách mạng. Nhờ đó, 
cách mạng miền Nam đã phát triền 
mạnh mẽ, từng bước tiến đến thắng 
lợi một cách vững chắc. 


Vấn đề đặt ra đối với nhân dân ta 


là: đứng trước một kể thù lớn mạnh 
như đế quốc Mỹ, chúng ta có thề Mu 
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nó không và phải có cách đánh như 
thể nào đề thắng nó ? 


Phân tích tỉnh hình và lực lượng 
so sánh giữa tà và địch lúc bấy giờ, 
Đẳng ta khẳng định để quốc Mỹ không 
mạnh, nhầu dân ta có thê thắng Mỹ, 
nêu chúng ta biết cách đánh. Và trên 
cơ sở thực tiễn của cuộc kháng chiến, 
Đang ta đã từng bước tìm ra cách đánh 
có hiệu quả đẻ thắng Mỹ Mỗi nghị 
quyết của Đẳng là một sự tìm tôi sáng 
tạo đề cụ thề hóa thêm về phương 
.pháp cách mạng, về cách đánh. ˆ 


Xét mục tiêu, ý đỏ của để quốc Mỹ, 
tên đế quốc đầu só có nhiều tiềm lực 
kinh tế, quân sự và có tham vọng làm 
bá chủ thế giới bằng chủ nghĩa thực 
dân mới, Đảng ta chủ trương kiêm chế 
nó trong cuộc chiến tranh đặc biệt ở 
miền Nam đề thắng nó trong cuộc 
chiến tranh ấy. Khi nó chuyên sang 
chiến tranh cục bộ và leo thang chiến 


tranh ra miền Bắc thì Đẳng ta chủ. 


trương kéo nó xuống thang và kiềm 
chế nó trong cuộc chiến tranh cục bộ 
đề thắng nó ở miền Nam. Do tính chất 
lâu dài, gay go, phức tạp của cuộc 
chiến tranh, Đảng ta còn chủ trương 
« kiên quyết đưa cách mạng miền Nam 
phát triền theo hướng giành thắng lợi 
từng phần, đây lùi địch từng bước, tiến 
tới tổng công kích, tổng khởi nghĩa, 
nhưng cũng có thê thông qua một bước 
quá độ trước khi thắng lợi hoàn toàn}. 


Trong khi khẳng định tính chất lâu - 
dài của cuộc kháng chiến, nhiều ngh¿ 


quyết của Dảng nhấn mạnh «bất kỳ 
trưởng hợp nào cũng phải quyết tâm 
giành cho được thắng lợi tối đa”, và 
phải biết tranh thủ thời cơ đề giành 
thắng lợi trong một thời gian tương 
đối ngắn. | 

- Tư tưởng cơ bản của các nghị quyết 
của Đảng về cách mạng miền Nam là 
quan điềm tiến công và cách mạng 
bạo lực. Tư tưởng đó là linh hồn của 
phương pháp cách mạng mà Đảng ta 
đã vận dụng qua các thời kỷ phát 
triền của cách mạng miền Nam. 
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Trong điều kiện kháng chiến chống 
MỸ, cứu nước, một cuộc kháng chiến 
chống chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa thực đân mới, đồng thời là một 
cuộc chiến tranh có tỉnh chất nội chiến 
thì bạo lực cách mạng phải có những 
hình thức đặc biệt. Dáng ta đã thành 
cỏng trong việc sắng tạo ra những 


-hình thức bạo lực cách mạng phủ hợp 


với quy luật của chiến tranh cách, 
mạng ở miền Nam nước ta. Nghị quyết 
của Bộ chính trị (29-10 đến 5-11-1963) 
chỉ rõ: #* phương châm chiến lược cơ 
bản của cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân miền Nam là: đấu tranh 
chính trị và đấu tranh vũ trang đi đôi. 
Đấu tranh chính trị đóng vai trò cơ 
bản và rất quyết định. Nhưng đấu 
tranh vũ trang cũng đóng vai trò rất 
cơ bản và Tất quyết định. Đấu tranh 
quân sự đóng vai trò quyết định trực 
tiếp ›. 


Trong quá trình lãnh đạo cuộc cách 
mạng miễn Nam, Đẳng ta đã phát 
triền đến mức cao khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt nam. Đảng ta đã 
điều khiền được cuộc chiến tranh theo 
ý đồ của mình và buộc địch phải hành 
động một cách bị động theo ý đồ ấy 
đề cuối cùng rơi vào thất bại hoàn 
toàn. Sự chỉ đạo chiến tranh của Đẳng 
ta càng về sau càng chính xác, càng 
tài tình. Hãy đọc Nghị quyết 20 của 
Bộ chính trị Trung ương Đảng tháng 
10-1974, nghị quyết dẫn tới cuộc tông 
tiến công và nồi dậy mùa xuân 1975, 
chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Nghị 
quyết nhận định: “Ngụy Sài gòn đã 
suy yếu nhanh chóng và toàn điện, 
dần dần đi vào thế phòng ngự, ta đã 
giành được thắng lợi lớn, tuy là mới 
thẳng lợi một bước nhưng vững chắc, 
có ý nghĩa quan trọng, đế quốc Mỹ 
còn âm mưu tiếp tục thực hiện chủ 
nghĩa thực đân mới ở miền Nam, 
nhưng khả năng trực tiếp can thiệp 
của Mỹ hiện nay khó khăn hơn trước 
nhiều, mà dù chúng có trực tiếp can 
thiệp, ta cũng quyết đánh thắng, và 


quyết giải phóng miền Nam». Nghị 
quyết dự kiến: “Tình hình cũng có 
thê có những phát triên nhảy vọt và 
cho phép ta chuyền cuộc chiến tranh 
cách mạng của ta sang thời kỷ giành 
thắng lợi quyết định. Chúng ta đang 
đứng trước những triền vọng và thời 
cơ chiến lược lớn ›. Trên cơ sở nhận 
định ấy, ngĩnịj quyết nêu ra quyết tâm : 
« Động viên những nỗ lực lớn nhất của 
- toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả 
hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách 
mạng của ta lên' bước phát triền cao 
nhất, bằng phương pháp tông cÔng 
kích, tông khởi nghĩa, tiêu điệt và làm 
tan rã tuyệt đại bộ phận ngụy quân, 
đánh đồ ngụy quyền các cấp và giành 
toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, 
giải phóng miền Nam, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống 
nhất đất nước 3, 


Và nghị quyết đã biến thành hiện 
thực, đúng như dự kiến của Bộ chính 
trị. 


* 


Sẽ không thấy hết sự sáng tạo của 
Đảng ta trong việc đề ra đường lối 
cách mạng và điều khiên cuộc chiến 
tranh cách mạng ở miền Nam nếu 
chúng ta chỉ dừng lại ở những câu chữ 
của nghị quyết của Đảng. Vì cũng như 
bắt cứ một nghị quyết nào, các nghị 
quyết về chống Mỹ, cứu nước chủ yếu 
chỉ ghi lại những kết luận đã được 
khẳng định đề chỉ đạo hành động, chứ 
không luận chứng một cách chỉ tiết 
về những kết luận ấy. | 


Quyền sách Thư do Nam của đồng 
chí Lê Duần, Tông bí thư Ban chắp 


hành trung ương Đảng. một tập văn 


kiện quan trọng làm sáng tô cơ sở lý 
luận của đường lối kháng chiến chống 
MỸ, cứu nước của Đảng, đem lại cho 
chúng ta những hiều biết đầy đủ và 
sâu sắc hơn về các nghị quyết của 
Đăng. Trong những bức thư này, đồng 


chí Lê Duân, người chịu trách nhiệm 
chủ yếu trước Bộ chính trị và Ban 
chấp hành trung ương Đảng về phong 
trào cách mạng miền Nam, đã cùng 
các đông chí khác trong Bộ chính trị 
góp phần to lớn vào việc phát triền 
và hoàn chỉnh lý luận và đường lối 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
lý luận và đường lối chiến tranh cách 
mạng, cũng như vào việc tồ chức thực 
hiện đường lối đó. 


Những bức thư vào Nam thề hiện 
tỉnh thần độc lập tự chủ của Đẳng ta 
trong việc đề ra đường lối cách mạng 
và phương pháp cách mạng của Việt 
nam. Chính nhờ độc lập suy nghĩ trên 
mảnh đất hoạt động của mình, Đẳng 
ta đã giải quyết đúng đắn một loạt 
vấn đề đề đưa cách mạng miền Nam 
đến thắng lợi hoàn toàn: đánh giá so 
sánh lực lượng giữa ta và địch đề hạ 


- quyết tâm đánh địch, tìm ra đường lối 


cách mạng và phương pháp cách mạng 
đúng đắn cho cách mạng miền Nam, 
xây đựng khoa học và nghệ thuật chỉ 
đạo chiến tranh cách mạng. 


Đề đánh giá đúng lực lượng so sánh 
giữa ta và địch, trước hết phải có 
quan điềm đúng đắn về so sánh lực 
lượng. Trong nhiều bức thư gửi các 
cấp ủy Đẳng ở miền Nam, đồng chí 
Lê Duần đã làm sáng tổ quan điềm của 
Đảng ta về so sánh lực lượng giữa ta 
và địch trên địa bàn Việt nam. Đồng 
chí chỉ rõ, chúng ta «nói đến mạnh, 
yếu là nói về lực lượng so sánh cụ thê 
tronøg thời gian và không gian nhất ' 
định, chứ không phải là làm mộÈ bài 
tính đơn giản máy móc ?, « Đề đánh giá 


"lực lượng so sánh giữa ta và địch, 


cũng như triền vọng của sự biến đồi 
của lực lượng so sánh đó, chúng ta 
cản đứng trong khuôn khổ của cuộc 
chiến tranh thuộc loại * đặc biệt” (hoặc 
loại 3)do để quốc Mỹ tiến hành ở 
Đông Nam Á "(sau này là trong khuôn 
khồ chiến tranh cục bộ do Mỹ tiến 
hành ở miền Nam). 
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Đứng trong khuôn khồ đó, trước 
hết, xét lực lượng so sánh giữa địch 
và ta trong lực lượng so sánh giữa 
cách mạng và phản cách mạng trên 
thế giới, sau đó xét lực lượng so sánh 
theo ý đồ và những thủ đoạn của đế 
quốc Àfÿ trong cuộc chiến tranh ấy, 
ròi xét lực lượng so sánh trong trạng 
thái động, không phải trong trạng thái 
tĩnh, trong triền vọng của sự biến đồi 
của nó. - 


Khái quát quan điềm về so sánh 
lực lượng, đồng chí Lê Duân đã phát 
biểu hết sức sâu sắc : #® Thành bại của 
một cuộc" cách mạng, nói cho cùng là 
do lực lượng so sánh quyết định.Trong 
chiến tranh kẻ nào mạnh thì thắng, 
kẻ nào yếu thì thua. Song nói mạnh, 
yếu là nói theo quan điềm cách mạng, 
quan điềm phát triền, là căn cứ vào 
sự đánh giá tông hợp cả quân sự và 
chính trị, cả thế lực và thời cơ, các 
điều kiện khách quan và nghệ thuật 
lãnh đạo; là xem xét các yếu tố ấy 
trong quá trình vận động, trong 
không gian và thời gian nhất định a. 


Điều quan tâm lớn nhất của đồng 
chí Lê Duän trong các bức thư gửi 
vào Nam là làm sáng tỏ phương pháp 
cách mạng của Đảng ta. Bởi vì chúng 
ta “phải thắng và có thề thắng Mỹ 
nếu biết điều khiền cách mạng mội 
cách kiên quyết và khôn khéo ». 


Phương pháp cách mạng mà Đảng 
ta vận dụng trong suốt quá trình tiến 
hành cách mạng dân tộc đân chủ nhân 


đân ở miền Nam có thê tóm gọn trong 


một câu là: sử dụng lực lượng tồng 
hợp của chiến tranh nhân dân đề chiến 
thắng chiến tranh xâm- lược của đế 
quốc Mỹ. 


Lực lượng tông hợp của chiến tranh 
nhân dân bắt nguồn lừ trong linh chãit 
chỉnh nghĩa của chiến Iranh cách mạng 
uà trong sức mạnh của bạo lực cách 
mạng. Đồng chí Lê Duần chỉ rõ bạo 
lực cách mạng là biện pháp căn bản 
trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
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_ nhân dân ta đề đánh bại kẻ thù, giành 


giải phóng dân tộc. Bạo lực cách 
mạng là bạo lực của quần chúng. Bằng 
bạo lực của quần chúng, cách mạng 
luôn luôn ở thế tiến công. Khi địch 
tnạnh thì tiến công đề ngăn chặn địch, 
khi địch yếu. thi tiến công đề đầy lùi 
địch. _ : 
`ử dụng lực lượng tồng hợp của 
chiến tranh nhân dân trước hết là 
khêo kết hợp hui mặt của bạo lực cách 
mạng : đău tranh chính trị uà đấu 
tranh quân sự. Trong "nhiều bức thư, 
đồng chí Lê Duân đã phân tích sâu 
sắc tầm quan trọng và khả năng đấu 
tranh chính trị, chỉ ra những hình 
thức đấu tranh chính trị rất phong 
phú, linh hoạt, đa dạng. Đồng thời 
đồng chí lại chỉ rồ thủ đoạn chủ yếu 


_ mà kẻ thủ dùng đề khuất phục nhân 


đân ta là sức mạnh quân sự, cho nên 
đấu tranh quân sự đề đánh bại kẻ thù 
là có ý nghĩa quyết định. 

Trong đấu tranh chính trị, đồng chí 
Lẻ Duần nhấn mạnh việc xây dựng 
mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi 
làm tăng sức mạnh của cách mạng, và 
đề ra những hình thức mặt trận rất- 
linh hoạt, thậm chỉ cả đến « mặt trận 
trung lập ? đề lôi kéo mọi lực lượng 
dủ bấp bênh nhất đi theo cách mạng, 
vừa lập mặt trận ở trong nước, vừa 
lập mặt trận nhân dân thế giới ủng, 
hộ cách mạng Việt nam. 

Trong đấu tranh quân sự, đồng chí 
Lê Duẫn nêu lên tầm quan trọng của 
việc xây dựng lực lượng quân sự bao 


" đồm ba thứ quân và sự phối hợp hoạt. 


động giữa ba thứ quân trong một 
chiến lược với những chiến thuật, 
cách đánh thích hợp đề phát huy sức 
mạnh tổng hợp của lực lượng quân 
sự nhằm nâng cao hiệu suất chiến đấu. 
Binh vận đề làm tan rã quân đội địch 
cũng là một mũi tiến công lợi hại. 
Đồng chỉ dẫn chứng Cách mạng Tháng 
Mười Nga và Cách mạng Tháng Tám, 
đề thuyết minh sự cần thiết lập mặt 
trận công nông binh liên hợp. - 


Như vậy sức mạnh tồng hợp của 
chiến tranh cách mạng nằm trong sự 
. kết hợp của ba mũi gidp công : đấu 
tranh chỉnh trị, đấu tranh quân sự 0udủ 
6i nh nận. 


Sự kết hợp của ba mũi đầu tranh 
ấy không phải đồng đều nhau trên 
mọi địa bàn, mọi vùng của miền Nam. 


Căn cứ tỉnh chất đặc thủ của từng. 


vùng, Đảng ta đề ra việc xây dựng 
ba vùng chiến lược: rừng núi, nông 
thôn đồng bằng và thành thị với 
phương châm dấu tranh bằng hai 
chân, ba mũi và sự phối hợp các hình 
thức đấu tranh đó ở ba vùng có khác 
nhau. Sức mạnh tồng hợp ở đây được 
†ạo nên trong sự phối hợp đấu tranh 
trên cả ba oùng chiến lược một cách 


thích hợp nhất đề giành thắng lợi tối. 


đa trên từng địa bàn, trong từng trần 
chiến đấu, từng chiến dịch, tiến lên 
{rên toàn chiến trường miền Nam. 


Gắn với ba vùng chiến lược có văn 
đề căn cứ địa mà đồng chí Lê Duân 
coi là có tầm quan trọng chiến lược 
to lớn đối với chiến tranh nhân dân. 

miền Bắc là căn cử địa cho cuộc 
chiến tranh cách mạng trong cả nước. 
Miền Nam thì vùng rừng núi là nời 
có điều kiện thuận lợi nhất đề xa 
dựng căn cứ địa cho toàn miền. ở 
từng vùng, cũng có căn cứ địa riêng. 
Sức mạnh tổng hợp ở đây là sức 
tnạnh kết hợp của căn cử địa, của hậu 
phương ud của tiền phương. 


Trong suốt quá trình cuộc kháng 
chiến, đấu tranh ngoại giao là mới 
yêu cầu cần thiết. Đặc biệt là đến mội 
giai đoạn nhất định thị nó có vị trì 
- quan trọng. Vì vậy, sức mạnh tông 
tợp của chiến tranh nhân dân còn thà 
hiện ở sự kết hợp giữa đău tranh 
chính trị, đấu tranh quản sự Đới đầu 
tranh ngoại giao. Đồng chí Lê Duần 
nói : ®Trong khi khẳng định đâu tranh 
quân sự và chính trị trên chiến trưởng 
đà quyết định, ta phải biết nắm thời 
. ©€ơ, sử dụng linh hoạt vũ khí ngoại 


- giao đề góp phần đánh và thẳng địch 


một cách có lợi nhất, coi đây là một 
mặt trận đấu tranh quan trọng ›. 


Khái quát lại, đồng chỉ Lê Duần 
nói: “Sử dụng lực lượng tông hợp 
của chiến tranh nhân đân là “vận 
dụng quy luật shiến tranh cách mạng 
ở nước ta cũng như ở cả Đông đương 
là nồi dậy và tiến công, tiến công và 
nồi dậy, đi dến tòng công kích và nồi 
dậy đề đánh bại quân thù. Nói mội 
cách khác, đây là một quá trình kết 
hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh - 
quân sự, đấu tranh quân sự với đấu 
tranh chính trị (chính trị bao gồm cả 
binh vận và ngoại giao), là quá trinh 
quần chúng đứng lên làm chủ đề tiêu 
diệt địch, tiêu diệt địch đề củng cô 
và mở rộng làm chủ, là kết hợp khởi 
nghĩa của quần chúng với chiến tranh 
cách mạng, giành thắng lợi từng bước 
tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn 


Những bức thư gửi vào Nam của 


` đồng chí Tông bí thư còn nêu ra một 
kiều mẫu về nghệ thuật lãnh đạo cách 


mạng Đà chỉ đạo chiến tranh. Nghệ 
thuật lãnh đạo cách mạng và chỉ đạo 
chiến tranh của Đảng ta biều hiện 
trước hết ở chỗ Đảng ta đã biết đề ra 
gêu cầu đánh dịch oà thẳng địch một 
cách có lợi nhất. 


Nghệ thuật lãnh đạo cách mạng và 
chỉ đạo chiến tranh của Đẳng ta còn 
biều hiện ở chỗ biết đề ra yêu cầu 
đánh địch ở từng nơi, từng thời kỳ. 
Từ việc đề ra yêu cầu đúng trong 
đánh địch, Đảng ta đã đề ra được 
những khẩu hiệu đúng đắn, sát hợp, 
những hình thức tô chức và hình thức 
đánh địch phủ hợp, đặc biệt khéo vận 
dụng sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhân dân đề đạt yêu cầu đó. 


Nghệ thuật lãnh đạo cách mạng và 
chỉ đạo chiến tranh của Đẳng thề hiện 
đặc biệt nồi bậi qua những bước ngoặi 
của chiến tranh. Đó là những bước 
ngoặt « đồng khởi » cuối 1959 đầu 1960, 
Tết Mậu Thân (1968) và Xuân 1975. 
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Nắm thời cơ và tạo bất ngờ là một 
nét đặc sắc trong nghệ thuật lãnh 
đạo cách mạng và chỉ đạo chiến 
tranh của Đẳng ta. Vận dụng khái 
niệm thời cơ của Lê-nin, đồng chí Lê 
Duần đã xuất phát từ thực tiễn cách 
mạng của miền Nam trong thời kỳ 
này đề nêu ra một loạt nhân tố chủ 
quan và khách quan trùng hợp với 
nhau tạo nên thời cơ của cách mạng, 
đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực 
chủ quan và nhân tố chủ yếu. Cùng 


với việc nắm thời cơ, Đẳng ta đã biết. 


thắng địch một cách bất ngờ. Đồng chí 
Lê Duần coi * biết thắng địch một cách 
bất ngờ là một trong những nhân tố 
quan trọng đề giành thắng lợi, một 
phương châm tác chiến mà tất cả 
những người cầm quân đều phải 
nhuần nhuyễn». Ngay # những trận 
đánh cuỗi cùng của ta cũng phải là 
_những trận bãi ngờ được tính toán, 
chuần bị chu đáo, đầy đủ nhất ®*. Đúng 
như đồng chí Tồng bí thư dự kiến, 


cuộc tồng tiến oông và nồi dậy mủa 
xuân 1975 với chiến thắng vĩ đại và . 
trọn vẹn của ta là một bất ngờ lớn 
đối với kẻ thù. 


_* 


Ba quyền sách được xuất bản lần 
này chứa đựng những giá trị tư tưởng 
và lý luận hết sức quý báu. Một bài 
giới thiệu ngắn không sao nói hết nội 
dung và giá trị của bộ sách Tày. Đề 
thấy hết giá trị, hiều bết nội dung của 
những quyền sách ấy, cần có những 
công trình nghiên cứu chuyên đề. Điều 
quan trọng đối với chúng ta khôngphải 
là nghiên cứu đề chiêm ngưỡng một 
thành tựu kỷ diệu đã qua, mà chính là 
đề từ đó rút ra những bài học cho¬ 
hiện tại và sau này. Chúng ta sẽ tim 
thấy trong đó những bài học bồ ích 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc của nhân dân 
tạ hiện nay. 


Quảng nam — Đà nẵng... 
(Tiếp theo trang 53) 


Chúng tôi đã từñg bước thực hiện 
nhiệm vụ có tính chất chiến lược của 
Đẳng là xâu dựng huyện 0à lăng cường 
cấp huuện, làn cho cấp huuện trở 


thành cấp quản lú kế hoạch toàn diện_ 


và có ngân sách, là cấp quản lý sản 


xuất, lưu thông phân phối, chăm lo- 


đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân 
dân và bảo đảm giữ gìn tốt an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, tăng cường 
quốc phòng,. xây dựng các huyện trở 
thành pháo đài quân sự. Chúng tôi 
coi việc xây dựng các đẳng bộ huyện 
theo tiêu chuần «đẳng bộ huyện 
vững mạnh? là vấn đề cốt lõi trong 
xày dựng huyện ; chú ý tăng cường 
cán bộ có phầm chất chính trị, có 
năng lực cho cấp huyện đủ sức quản 
lý, điều hành kinh tế — xã hội trên 


đội 


địa bàn, làm cho huyện thật sự là 
chỗ dựa cho cơ sở đề tiến lên. Huyện 
Điện bàn và huyện Hàa vang là hai 
huyện trọng điềm của tỉnh đang trở 
thành cấp quản lý toàn điện, hai đẳng 
bộ ở đấy đã được Trung ương Đảng 
công nhận là đẳng bộ huyện vững mạnh. 

Đề làm tròn những nhiệm vụ nặng 
nề trong giai đoạn mới mà*nội dunÿ 
chủ yếu là quản lý kinh tế — xã hội, 
đảng bộ chúng tôi vừa phải không 


ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và 


sức chiến đấu của mình, vừa phải 
nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, năng lực làm chủ tập thê và 
tính tồ chức cho quần chúng, vừa phải 
nâng cao vai trò và trách nhiệm của 
các cơ quan Nhà nước và các tô chức 
quần chúng, mở rộng chức năng, 
quyên hạn, nhiệm vụ, „cải tiến 
phương thức hoạt động và phát huy 
tính năng động sáng lạo của những 
cơ quan và tồ chức này. 


Con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở huyện Hòa thành 


TRẦN VĂN LÊN 


BỊ thư Huyện ủu Hòa thành | 


ÒA THÀNH có núi Bà đen là căn cứ 
l cách mạng suốt hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
- eó diện tích tự nhiên 19 500 héc ta và 
158 000 dân mà 95%.là người theo đạo. 
Hòa thành có 11000 héc ta đất canh 
tác, trong đó chỉ có 4300 héc ta ruộng; 
có gần 500 cơ sở sản xuất công nghiệp 
và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp ; 
có 12 chợ, mà lớn nhất là chợ Hòa 
thành (chợ Long. hoa cũ), đầu mối 
-_ giao lưu hàng hóa giữa thành phố Hồ 
Chí Minh và các nơi trong tỉnh. Hòa 
thành cũng là vùng trung tâm đạo 
Cao đài, có tòa thánh Tây ninh và các 
cơ quan trung ương đạo này với 3000 
chức sắc cao cấp và 7000 chức việc 
. khác. Hòa thành trước đây lại là vùng 
bị địch chiếm đóng lâu ngày, là khu 
- bình định kiều mẫu của chúng, là nơi 
“có tới 16 700 binh sĩ của chế độ cũ tan 
rã tại chỗ vào mùa xuân năm 1975. 


Sau thắng lợi hoàn toàn của cuôc 
kháng chiến chống Mỹ, bắt tay vào 
xây dựng lại địa phương, đảng bộ 
huyện chúng tôi gặp không ít khó 
khăn ‡ thiến tai, chiến tranh biên giới 
tây nam chống bọn Pôn Pốt,chiến tranb 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng Trung quốc câu kết với đế 


.„_ 


quốc Mỹ, các tồ chức nhen nhóm phản 
động và những sơ hở, non yếu của 
chúng tôi về quản lý kinh tế. Trong 
thực tiễn đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, chúng tôi ngày càng thấy rõ vị 
trí, chức năng của cấp huyện, đần đần 
biết vận dụng chủ động và sáng tạo 
đường lối cách mạng của Đẳng vào 
tình hình cụ thê của địa phương, tìm 
ra cho mình con đường đi lên đúng 
hướng và có hiệu quả rõ rệt. Đó là 
con đường tô chức lại sẵn xuất và đời” 


sống của nhân dân trên địa bàn huyện ˆ 


bằng những hình thức thích hợp, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
kết hợp cải tạo với xây dựng, cải tạo 
đến đâu xây dựng đến đấy, cải tạo đề 
xây dựng, lấy xây dựng làm chính. 
trên cả 5 mặt: công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, giao thông vận tải và 
văn hóa xã hội, hình thành và.phát 
triền cơ cấu công — nông nghiệp thống 
nhất trong toàn huyện. 


Hai năm qua tòa thành đã có những - 
chuyền biến đáng mừng. 


Trong công nghiệp 0à liều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, 95 tư liệu 
san xuất đã dược đưa vào trong 


¿ có 


các tồ chức quốc doanh, công tư 
hợp doanh và hợp tác xã, trong đó hệ 
thống quốc doanh thật sự đóng vai 
trò chủ đạo. Hiện đã xây dựng được 
10 cơ sở quốc doanh thuộc các ngành cơ 
khí, vật liệu xây dựng, chế biến đường, 
khai thác và chế biến lâm sẵn v.v. 
Ngành chế biến sắn có 50 lò mỗi lò 
có công suất 20 tấn/ngày, trong đó 1/3 
là quốc doanh, còn lại là công tư hợp 
doanh mà tỉnh bột chế biến ra đêu 


giao nộp cho công ty bột sắn huyện. 


(năm 1981 là trên 5000 tấn). Ngành xay 
xát có 25 cơ sở quốc do'nh, số còn lại 
công suất dưới 4 tấn/ngày do các hợp 


tác xã nông ghiệp và tập đoàn sản: 


xuất quản lý. 
Hợp tác xã tiền công nghiệp, thủ 
công nghiệp được tò chúc dều khắp ở 


tết cá các xã, trong đó có 10 hợp tác: 


xã tông hợp nhiêu ngành nghề, mỗi 
ngành nghề chỉ một vài chục hộ. Hợp 
tác xã «tông hợp» này có (ác dụng 
liên kết, tập trung được nguồn vớn 
lớn, bớt được bộ phận không trực 
tiếp sản xuất và điều hòa dược thu 
nhập của xã viên. | 
Vận dụng chính sách cải tạo của 
Đảng phù hợp với tình hình cụ thề 
của địa phương, chúng tôi đã tập hợp 
được phần lớn tiều chủ, khuyến khích 
họ đưa công cụ sản xuất vào làm ăn 
với Nhà nước. Tông giá trị tài sản cố 
định của ngành tiêu công nghiệp, thủ 
cônz nghiệp đưa vào công tư hợp 
doanh hiện nay là 500 triệu đồng. Hầu 
hết những người có tay nghề, có kỹ 
thuật cao đều tiếp tục tham gia sản 


xuất và trở -thành công nhân, nhân 


viên Nhà nước. Trên cơ sở quan hệ 
sản xuất mới, việc tăng cường cơ sở 
vật chất kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật và phát huy quyền 


làm chủ tập thề của người lao động - 
đã thúc đầy sản xuất phát triền. Có ` 


những sản phẩm cơ khi như che ép mía 

90 tắn/ngày, cối kết tỉnh đường cát, 

máy tuốt lúa, võ máy bơm, sơ mi máy 
` ` ..g, h _ kả 

nỏö các loại... Giá trị tông sản lượng 

tiều công nghiệp, thủ công nghiệp năm 
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1982 là 120 triệu đồng, trong đó Nhà 
nước chỉ quản lý được I1 triệu đồng, 
năm 1983 là 650 triệu đồng và Nhà 
nước quản lý được 500 triệu đồng. Sau 
khi tô chức lại sẵn xuất, tất cả các xí 
nghiệp quốc doanh và công tư hợp 
doanh đêu làm ăn có lãi. Năm 1983. xi 
nghiệp cơ khí nộp ngân sách 30393 
đồng nhưng chỉ 10 thàng năm 19681 đã 
nộp ngân sách 800 000 đồng. Sản xuất 
ở các hợp lác xã tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp cũng không ngừng ` 
phát triền, giá trị tông sản lượng năm 
1963 là gần 12 triệu dòng, 10 tháng năm 
1984 đã.lên tới 38 triệu đồng. Thu nhập 
của người lao động, do đó cũng tăng 
hơn trước : trung bình trong các cơ sở 
quốc đoanh là 1 500 đồng/tháng (không 
kề tiền thưởng), trong các hợp tác xã 
là từ 1500 đến 23500 đồng/tháng. 

Trên mặi lrận nông nghiệp, công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa cũng 
được đầy mạnh. Đến tháng 10 năm 
1984, Hòa thành đã hoàn thành về cơ 
bản hợp tác hóa nông nghiệp. lliện 
nay, trong huyện có 170 tập đoàn và 3 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bao 
gồm 80% điện tích ruộng đất và 915 
số hộ nông dân. Toàn bộ đất tròng 
mía, tròng sắn đều hợp tác hóa. 76 máy 
cày từ 50 mã lực trở lên đã được tô 
chức thành 3 tập đoàn máy và được 
sử dụng hợp lý. Các hình thức làm ăn 
tập thê và việc thực hiện chế độ 
khoán sản phầm đến nhóm xà người 
lao động đã động viên nông dân hằng ˆ 
hái sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật (như cấy giống mới, làm 
thủy lợi nhỏ-..), tăng năng suất cây 
trồng. Giá trị tông sản lượng nông 
nghiệp năm 1961 lên tới 300 triệu đồng. 


- Thu nhập từ một ngày công trong nông 


nghiệp là 15— 17 ki lô gam thỏe, cä 
biệt có nơi lên tới 20—25 kỉ lô gam, và 
bình quần lương thực đầu người trong 
huyện là 279 ki lô gam/năm. Từ chỗ 


. thiếu ăn, nay huyện đã tự trang trải 


được nhu cầu và làm nghĩa vụ lương 


"thực đối với Nhà nước ngày một 


nhiều hơn. 


Về thương nghiệp Đà quản lý thị 
trường, trước đây do buông lỏng quản 
lý nên thị trường không có tô chức 
phát triền mạnh, lấn át thị trường có 
.tồ chức. Mặt khác, do trình độ quản 
lý kinh doanh non kém, hợp tác xã 
mua bán chỉ iết ngồi chờ trên rót 
hàng xuống đề phân phối nên 9/10 là 
yếu kém: gây mắt lòng tin trong quần 
chúng. Những biện pháp hành chính 
như cấm đoán, niêm yết giá đều vô 
hiệu,"tư thương ngày càng phái triền 
gây khó khăn cho sản xuất và đời 
sống. Năm 1976 cá huyện có 5000 hộ 


tư thương, đến đầu năm 1980 có tới - 


7 000 hộ. Tình hình này đặt ra vấn đề 
cấp bách là đi đôi với cải tạo, tô chức 


lại sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp, =- 


tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
nông nghiệp, tất vếu phải tiến hành cải 
tạo tư thương và quản lý thị trường. 


Muốn cải tạo tư thương, quản lý 
thị trường, ôn định giá cả thì thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa phải đủ sức 
. mạnh đề nắm được hàng, Cho nên, 
đi đôi với việc tô chức tư thương 
đăng ký lại kinh doanh, chúng tôi ra 
sức củng có các hợp tác xã mua bán 
từ huyện đến xã. Hiện nay, trong toàn 
huyện có 200 điềm bán hàng, tắt cả các 
hợp tác xã mua bán từ chỗ yếu kém 
đã vươn lên phát triền vững mạnh 
- đồng đều, làm ăn có lãi. Ngoài các cửa 
hàng bán lẻ hình thành đến tàn ấp 
xóm, các hợp tác xã mua bán còn tờ 
chức các xe đầy hàng lưu động đến 
những vùng hẻo lánh, vừa. bán hàng 
vừa thu mua nguyên liệu, phế liệu. 
Các hợp tác xã mua bán trong huyện 
có 10968 xã viên, 50 nghìn cö phần 
(đạt 65 số người trong dộ tuôi huy 
động cô phần) và mỗi cô phần đã từ 
5 đồng nâng lên 25 đồng. 


Chúng tôi đã tồ chức, sp xếp lại 
những người buôn bán, chuyên mòt 
số sang sản xuất và các hoại động địch 
vụ. Sö còn lại, chúng tôi thu hút vào 
các hình thức quá độ như hợp tác, 
liên doanh với Nhà nước, nhắm khai 


thác và sử dụng nguồn vốn và tay 
nghề của tư nhân. Hình thức này giúp 
Nhà nước nắm tiền và hàng, quản lý 
giá cả, ôn định việc thu thuế và đưa 
đần tư thương vào làm ăn tập thê, bảo 
đảm hài hòa ba lợi Ích (của Nhà nước, 
tập thề và cá nhân người lao động) 
cho nên tư thương cũng dễ chấp nhận. 
Đã có 7 công ty liên doanh như vậy, 
vốn chủ yếu là do tư nhân góp. 


Hiện nay, tổng doanh số thương 
nghiệp ở huyện chúng tôi lên tới 600 
triệu đồng. Nhà nước nắm chặt các 
mặt hàng chiến lược như gạo, thịt, 
vải, đậu,. đường, khô mắm, rau 
quả v.v. Thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa đã làm cbủ thị trường, chiếm 
75—8§02⁄ trong khâu bán lẻ và 70—75Ã 
trong khâu bán buôn, tạo điều kiện 
thuận lợi đề phát triền sản xuất, ồn 
định và nâng cao đời sống nhân dân, 


Về giao thông 0ận tải, sau khi được 
phận bố lại theo yêu cầu chung của 
tỉnh, số phương tiện vận chuyên còn 


- lại ở Hòa thành đã được tổ chức thành 


1 đội xe quốc doanh huyện gồm 7 chiếc 
có trọng tải từ 5 đến 7 tấn, 1 hợp táe 
xã đường bộ gồm 70 xe dưới 2,5 tấn 
và ! hợp tác xã đường sông gồm 3ä 
tàu thuyền trọng tải từ 2,5 đến 50 tắn, 
Bên cạnh các đội xe quốc doanh và 
hợp tác xã, huyện có 1 đội xe chuyên 
dùng 15 chiếc ở các xí nghiệp, có trọng 
tải từ 5 đến 7 tần. 

Về Đăn hóa +ã hội, Hòa thành phải 
luôn luôn đấu tranh chống lại những 
hành động lợi dụng thần quyền giáo 
lý, những tệ tục mê tín, những tàn dư, 
nọc độc của chế độ cũ. Công tác cải 
tạo và xảy dựng văn hóa xã hội, xây 
dựng con người mới và nông thôn 
mới được coi là một công tác trọng 
tâm. 

Trong những năm qua, chúng tôi 
đã truy quét, thu gcm hàng chục 
nghìn bản sách báo, băng nhạc phản 
động, dồi trụy các loại, xóa bó hệ 
thống hành chính đạo Cao đài từ 
trung ương đến cơ sở, đề cho tôn giáo _ 


~ 
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này chỉ lo “việc đạo». Chúng tôi 
cũng đă nhanh chóng xãy dựng thư 
viện, bãi xem biều diễn nghệ thuật, 
hội trường. công ty chiếu bóng, công 
ty dịch vụ văn hóa tông hợp, quốc 
doanh nhiếp ảnh mỹ thuật, l5 đội ca 
khúc chính trị và văn nghệ nghiệp 
dư. Hệ thống truyền thanh đã tỏa về 
khắp các xã, ngoài loa cÔng cộng còn 
có hệ thống loa đến các gia đình, 
nhiều xã có đến 200 loa. Hệ thống này 
phục vụ kịp thời việc tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 


Nhà nước, thông tin trong xã ấp,, 


mang tiếng nói cách mạng đến quân 
chúng. Chúng tôi đã xây dựng đủ 
trường lớp, trang bị đủ phương tiện 


dạy, học và hằng năm lại xây dựng,» 


trang bị thêm đề đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng. Hai năm qua, tông 
kinh phí xây dựng trường lớp là 
19 triệu đồng, trong đó Nhà nước 
phải cấp 590 nghìn đồng. Hiện nay, 
huyện có 2 trường phồ thông trung 
học, 30 trường phô thông cơ sở, lồ 
trường mẫu giáo, 10 nhà trẻ và I 
trường bồ túc văn hóa tập trung, tính 
trung bình cứ 3 người dân có 1 người 
đi học, Chúng tôi còn tồ chức các 
« lớp họe tình thương » ở các xã dành 
_Ò ho những em không có điều kiện 
đến trường ban ngày, do các thầy, cô 
"giáo là đoàn viên thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh tự nguyện giảng dạy- 


Cùng với mạng lưới y tế được xây 
dựng đều khắp các xã, còn có bệnh 
viện huyện 130 giường, có Hội y được 
học dân tộc huyện quy tụ gần 300 
lương y và mạng lưới y học dân tộc 
ở tất cả các xóm ấp. Nhờ chú trọng 
chỉ đạo phong trào thực hiện sinh đẻ 
có kế hoạch, tỷ lệ phát triền dân số 
ử 2,6 (1976) dã hạ xuống còn 1,8% 
(1984). 


Cuộc vận động xây dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa mới được 
đầy mạnh, cán bộ đẳng viên nêu 
gương, Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh làm lực lượng xung kích. 


Tổ 


-Trước đây, việc cưới, 


việc tang dơœ 
tồ chức đạo lo, nay do Mặt trận Tồ. 
quốc, Hội chữ thập đỏ và các đoàn 
thề đứng ra tồ chức... 


Tóm lại, dưới ánh sáng nghị quyết 
Dại hội thứ V của Đẳng và các nghị 
quyết: tiếp theo đó của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, theo sự chỉ đạo 
của Tỉnh ủy Tây ninh, huyện Hòa 
thành chúng tôi đã xuất phát từ tình 
hình cụ thề của mình, tích cực và chủ 
động tồ chức lại sản xuất và đời 
sống hướng theo những mục tiêu kinh 
tế — xã hội mà Đẳng đã đề ra, hình 
thành và phát triền đần từng bước 
cơ cấu công — nông nghiệp trên địa 
bàn huyện. Huyện đã tồ chức mối 


" quan hệ chặt chẽ giữa sản xuất, phân 


phối, lưu thông và-tiêu dùng; hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, hợp 
tác xã tín dụng, hợp tác xã mua bán 
gắn liền với nhau, gắn với hệ thống 
các công ty, xí nghiệp quốc doanh 
của huyện và cùng phát triền. Đời 
sống của nhân dân trong huyện về vật 
chất và tỉnh thần được ồn định và 
từng bước nâng cao. Án ninh quốc 
phòng dược giữ vững. Công tác xây 
dựng Đảng được tăng cường. Đội ngũ 
cán bộ được rèn luyện và trưởng 
thành. Nhiều cán bộ trẻ, khỏe, có- 
năng lực lãnh đạo, tồ chức đã xuất 
hiện. 


Được như vậy là do đẳng bộ huyện 
chúng tôi đoàn kết nhất trí, nghiêm 
chỉnh thực hiện đường lối chung và 
đường lối phát triền kinh tế của Đẳng: 
thề hiện trong các nghị quyết của 
Đại hội Đẳng, của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng và của Tỉnh ủy 
Tây ninh, với tỉnh thần chủ động, 


` sáng tạo, tự lực tự cường. 


Đại hội thứ ba của đảng bộ huyện 
Hòa thành đầu năm 1983 đã nghiêm 
khắc kiềm điềm những thiếu sót trong 
lãnh đạo, đánh giá lại tiềm năng và thế 
mạnh của địa phương, nhất trí xác 
định cơ cấu kinh tế của huyện là 


công — nông nghiệp, đề ra kế hoạch 
và biện pháp thực hiện, động viên ý 
thức trách nhiệm, tỉnh thần đám nghĩ 
đâm làm của cán bộ, đẳng viên. 
Chương trình hành động của huyện 
ủy đề ra được thảo luận rộng rãi từ 
trong Đẳng ra đến các tồ chức quần 
chúng. 


Gắn liền với công tác tư tưởng 
phát động quần chúng là công tác xây 
-dựng tô chức. Ủy ban nhân dân huyện 


và các ban tham mưu của huyện được - 


củng cố, cấp xã được tăng cường, hầu 
như mỗi xã đều có huyện ủy viên phụ 
trách. Xã điềm do ủy viên thường vụ 
huyện ủy trực tiếp chỉ đạo. Các đoàn 
thề quần chúng được kiện toàn. Các 
tồ chức kinh tế, các cơ sở vật chất bảo 
đàm cho hệ thống quốc doanh nắm vai 
trò chủ đạo được xây dựng nhanh 
chóng, có sức mạnh thu hút quần 
chúng. Nhằm đáp ứng yêu cầu sản 
xuất ngày càng mở rộng, chúng tôi 
mạnh dạn đưa các cán bộ trẻ, có trinh 
độ, đã được thử thách và trưởng 
thành từ cơ sở vào bộ máy quản lý 
các ngành. 1985 cán bộ, trong đó có 
673 cán bộ khoa học kỹ thuật tử sơ 
cấp đến đại học, 776 cán bộ quản lý 
kinh tế hầu hết là sơ cấp, 326 cán bộ 


quản lý Nhà nước v.v. đã được đào. 


tạo theo quy hoạch. Sinh hoạt Đảng 
trong huyện đi vào nên nếp. Nguyên 
tắc tập trung dân chủ được giữ vững, 
lãnh đạo có kiềm tra. Các tô chức 
quần chúng lớn mạnh không ngừng, 
giới thiệu những người ưu tú cho 


Đảng và 220 trong số đó đã trở thành . 


đẳng viên trong năm 1984. 30 trong số 
37 chi bộ đã được đề nghị xét công 
nhận là chỉ bộ trong sạch vững mạnh. 
Từ khi thực hiện nghị quyết Hội nghị 
thứ tư của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng (khóa V) đến nay chưa có cán 
bộ đảng viên nào vi phạm kỷ luật 
Đẳng. 


Tin quần siiững tôn trọng quyền 
Tàm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
_xchúng tôi coi trọng công tác vận động 


quần chúng, triền' khai cả về chiều 
rộng lẫn chiều sâu. Chúng tôi kiên 
trì tuyên truyền giải thích đường lối 
chính sách của Đảng, đặc biệt là chính 
sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và 
tự đo không tín ngưỡng, phát động 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa của 

quần chúng, tồ chức quần chúng tham 
gia các phong trào cách mạng xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Hiệu và thấy 
được vai trò làm chủ tập thê: của - 
mình trong xã hội mới, từ đó xóa bỏ 
được những định kiến sai lầm do kẻ 
địch dựng lên, lại được bảo đảm về 
lợi ích kinh tế, quần chúng (tuyệt đại 
bộ phận là người theo đạo) đã hăng 
hái phấn khởi đi vào làm ăn tập thề, 
tích cực tham gia xây dựng hồ nước 
Dầu tiếng (đào đắp trên I triệu mét 
khối đất đá và đồ trên 5000 mét khối 
bê tông), thực hiện nghĩa vụ lương 
thực, bảo vệ an ninh. góp phần củng 
cố quỗc phòng v.v. Nhờ vậy mà sản 
xuất phát triền, đời sống ồn định, 
Hòa thành đóng góp cho Nhà nước 
ngày càng nhiều, năm nào cũng vượt 
chỉ tiêu nghĩa vụ lương thực. nha 
vụ quân sự. mỗi xã có từ 5 đến 8 đại 
đội dân quân, toàn huyện có 1800 tô 
an ninh nhân đân. Quân chúng ngày 
càng tin tưởng vào cách mạng, tố cáo 
những hiện tượng tiêu cực, những 
thói buôn gian bán lậu, tố cáo những 
hành động phi pháp, phản động. 3l 
vụ nhen nhóm phản động lớn nhỏ 


- trong huyện đã được phát hiện và xử 


lý. Dặc biệt là trong năm I983 đã phá 
2 tồ chức của bọn phản động đội lốt 
tôn giáo là tồ chức «Hòa giải quốc 
tế» và «Thiên khai huỳnh đạo? do 
Hồ Tấn Khoa đứng đầu đạo Cao đài 
chủ mưu. liồ Tấn Khoa đã bị đưa ra. 
xét xử công khai trước 50 nghìn quần, 
chúng và chính quần chúng tín đồ Cao 
đài đã yêu cầu đuôi tên Khoa ra khỏi - 
đạo Cao dài. 


Huyện Hòa thành cũng còn nhiều 
khó khăn, khuyết điềm. Chúng tôi cần 
đưa nhanh hơn nữa tiến bộ khoa học 


tấi 


kỳ thuật vào sản xuất và đời sống, 
xảy dựng thêm cơ sở vật chất, trạm 
trại cho khu vực nông nghiệp, nâng 
Cao năng suất cây tròng; củng cỗ các 
hình thứa và cơ sở kinh tế đã bước 


đầu được xây dựng theo hướng xã hội . 


chủ nghĩa ; tĩng cường cán bộ nghiệp 
vụ chuyên môn cho công việc kinh 
doanh hạch toán kinh tế; đưa đến 
trường 8 200 trẻ em còn thất học, trong 
đó 5000 em chưa biết chữ; tiếp tục 


nâng cao cảnh giác, truy quét những 
nọc độc văn hóa phản động và đồi 
trụy v.v. Nhưng dù sao thì những kết 
quả bước đầu rất.đáng phấn khởi của 
huyện chúng tôi trong vài ba năm nay 
cũng đã chứng minh hùng hồn, sinh 
động rằng huyện là địa bàn thích hợp 
đề tồ chức lại sản xuất và đời sống, 
đề tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, rằng con đường đi lên chủ nghĩa _ 
xã hội của Hòa thành đã sáng tỏ, mở 
ra nhiều triền vọng tốt đẹp. 
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HẬU PHƯƠNG MIỀN BẮC... 
(Tiếp theo Irang 33) 


đoạn mới. Trong lịch sử dân tộc ta, 
chưa bao giờ cóỏng cuộc tâu dựng đãi 
nước, củng cố quốc phòng 0d chuần 
bị sẵn sàng động 0iên chiến Iranh lại đề 
ra những yêu cầu lo lớn 0à cắp bách 
như ngàu nay. ÄXlặt khác, cũng chưa 
bao giờ chúng ta có những điều kiện 
chủ quan và khách quan thuận lợi đề 
xây dựng nước ta thành một nước xã 


hội chủ nghĩa có hậu phương vững 


chắc tự bảo vệ được mình như ngà y nay. 


Chúng ta xây dựng cả nước ta thành 


một hậu phương phát triền toàn điện, - 
có chính trị tính thần vững, kinh tế. 


giàu, quốc phòng mạnh, khoa học kỹ 
thuật tiên tiến, có đời sống ấm no 
hạnh phúc. Đồng thời, căn cứ vào 
quyẻt tâm chiến lược và kế hoạch 
chiến lược của Đẳng đề xây đựng hàu 
phương chiến lược của quốc gia, của 
chiến trường ba nước Đỏng dương, 
hậu phương của từng chiến trưởng, 
phủ hợp với từng tỉnh huống chiến 
tranh có thê xây ra. Mọi người cần 
nhận rõ tầm quan trọng và yêu cầu 
khần trươig của việc xây dựng hậu 


phương trên cả nước, trên từng chiến 


trưởng, từng địat phương và cơ sở. 
nhất là việc xây dựng hậu phương 
trực tiếp ở tuyến biên giới phía Bắc, 


ở ven biền và hải đảo đề góp phần 


đánh bại kiều chiến tranh lấn chiếm 


và kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch hiện nay. 


-Dưới sự lãnh đạo thống nhất, trực 
tiếp của các cấp ủy Đẳng, chính quyền 
các cấp cần thưởng xuyên kết hợp 
chặt chẽ giữa xây dựng kinh tế với 
củng cố quốc phòng, có kế hoạch chu 
đáo, biện pháp cụ thề, có sự tồ chức 
điều hành có hiệu lực đối với các 
ngành, các cơ quan quân sự các cấp. 
Như vậy, chúng ta mới xây dựng được 
hậu phương có sức mạnh tồng hợp 
của cả nước, sẵn sàng động viên cho 
chiến tranh, đánh thắng mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược. 


Ôn lại bài học về vai trò của hậu 
phương trong chiến tranh, chúng ta 
càng vững tin vào sự lãnh đạo đúng 
dắn, sáng tạo của Đẳng, vững tỉn vào 
sức mạnh vĩ đại và lòng yêu nước, yêu 


. (hủ nghĩa xã hội của nhân đân và 


quân đội ta trong sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Mỗi người 
chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh 
giác, ý thức trách nhiệm, làm tròn 
nghĩa vụ xây dựng hậu phương vững 
mạnh của cả nước, đủ sức đánh bại 
chiến tranh xâm lược của bọn bành 
(rướng bá quyền Trung quốc câu. kết 
với để quốc Mỹ và các thế lực phản 
động tay sai có thề gây ra đối với 
đất nước tì, trong bất cứ tỉnh huống 
nào, với bất cứ quy mô nào. 


\ 


Kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh V.I. Lê.nin sĩ đại 


(29.4.1870 — 22.4.1 985) 


` 


(hú nghĩa Lê-nin trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay Ẻ 


Y. GÔ-LÔ-BÔ-CỐP 
- Phó tiến sĩ triết học 


Biên tập viên tạp chí Người cộng sản (Liên xô) 


HỦ nghĩa Mác — Lê-nin thề hiện 
bằng lý luận một cách đầy đủ và 
,nhất quán tư tưởng của quần 
chúng lao động đang đấu tranh cho sự 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội 
của mình ; nó đang bị những kẻ trung 
thành với xã hội cũ — xã hội được 


dựng trên cơ sở người áp bức và nô. 


địch người, dân tộc này áp bức và nô 
dịch dân tộc khác — công kích kịch 
liệt. Giai cấp tư sản và những nhà tư 
tưởng của nó, những kẻ cơ hội và xét 
lại đủ màu sắc đang tăng cường đấu 
tranh chống chủ nghĩa cộng sản, mưu 
toan xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, tước bỏ bản chàt cách mạng của 
nó, cố tìm ra cái vực thắm tưởng tượng 
ngăn cách lý luận chủ nghĩa xã hội 
khoa học và thực tiễn thực hiện lý 
luận ấy ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
phá hoại tỉnh đoàn kết quốc tế giữa 
các đội ngũ của phong trào cộng sản 
quốc tế. : 

- Cuộc cách mạng của giai cấp công 
nhân Nga Tháng Mười năm í917 thắng 
lợi, đánh dấu một kỷ nguyên mới 
trong sự phát triền của loài người — 
kỷ nguyên những lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện trong thực tiễn, 
kỷ nguyên giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội của nhân dân các nước, 
kỷ nguyên xây dựng công bằng xã hội. 
Do hoàn cảnh lịch sử, nhân dân Liên 


xô là người đi tiên phong. Mỗi bước 
trên con đường mới là mỗi bước đi 


_vào nơi chưa từng được khám phá, 
- và những kinh nghiệm, thường phải 
trả giá bằng nỗ lực phi thường và hy 


sinh lớn lao thi thật sự là kinh nghiệm 
vô giá, là tài sản chung của toàn bộ 
loài người. Những kinh nghiệm ấy là 
cơ sở của chủ nghĩa Lê-nin — giai 
đoạn phát triền mới của chủ nghĩa 


Mác, chủ nghĩa Mác của thời đại cách 


mạng vô sản, thời đại sụp đồ của chủ 
nghĩa thực dân, và thắng lợi của phong 
trào giai phóng dân tộc, thời đại loài 
người chuyên từ chủ nghĩa tư bìn 
sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, 


Việc nắm vững và áp dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Lê-nin trong những điều 
kiện khác nhau nhất, làm cho chủ - 
nghĩa Lê-nin trở thành vũ khí hùng 
mạnh trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốe, công cụ có hiệu lực 
trong công cuộc cải tạo xã hội theo 
hướng cách mạng. Một trong những 
nhiệm vụ chính của công tác tư tưởng 


và tuyền truyền của giai cấp tư sản 


là đánh bật vũ khí này khỏi tay phong 
trào "cộng sản quốc tế. Đề đạt mục 
đích đó. chúng sử dụng mọi thứ: từ 


_Hhững cuộc “hội thảo» có vẻ khoa 


(*) Bài viết cho lạp chí Cộng sản. 
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học trong iĩinh vực lý luận, đến việc 
xuyên tạc trắng trợn những luận điềm 
cỡ bàn của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
từ sự phê phán khách quan chủ nghĩa 


của các €Chọc giả *® tay sai của giai. 


cấp tư sản đối với lý luận và thực 
tiên của chủ nghĩa Lê-nin đến việc 
bóp méo trắng trợn sự thật, vụ cáo 
và bịa đặt bỉ ôi, khiêu khích đủ kiều. 
Trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện 
nav, việc công kích kịch liệt chủ nghĩa 
Lê-nin gắn chặt với hoạt động chống 
“ kiên xô với lòng hắn thủ đất nước xã 
hỏi chú nghĩa đâu tiên trên thế giới, 
với việc Xuyên tạc chính sách của 
Dáng cộng sản Liên xô và Nhà nước 
.XẺ Viết. 


Xây dựng xã hôi mới là sự nghiệp 
sáng tạo có Ý thức của đông đảo quần 
chúng lao động được thực hiện dưới 
sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và 
công nhân, phù hợp với những quy 
luật khách quan của lịch sử cã được 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhận thức. 
Việc hiều biết một cách khoa học 
những quy luật này làm cho những 
hoạt động thực tiền của quần chúng 
có mục đích cõ ràng, biến họ trở 
thành những chủ thề thật sự của lịch 
sử, nghĩn là những người tích cực 
sáng tạo ra lịch sử. Đồng thời việc 
áp dụng trí thức này trong cuộc sống 


lại làm cho tri thức đó giàu thêm. Sự. 


thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
là nét eơ bản của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, làm cho no trở thành một học 
thuyết sinh động, phát triền không 
ngừng, trả lời một cách sâu sắc, khoa 
học những vấn đề nóng hồi nhất của 
thời đại. Vì thế, một khát. vọng to 
lớn của các nhà tư tưởng tư sản là 
chứng mình rằng tình hình không 
như thế,“răng lý luận Mác — Lê-nin 
hình như tách khỏi cuộc sống, và 
hiện thực dường như không xác nhận 
những dự kiến cơ bản bằng lý thuyết 
của chủ nghĩa Lê-nin. Lợi dụng những 
khó khăn trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
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sản, lợi dụng những vấn đề chưa được 
giải quyết thường xảy ra do sức ép 
thù địch từ bên ngoài, các nhà tư 
tưởng tư sản và bọn xét lại thường 
làm ngơ không nói đến, hay bằng mọi 
cách, hạ thấp những thành quả của 
chế độ xã hội mới. Qua một lắng kính 
méo mó như vậy, cuộc sống của các 
nước xã hội chủ nghĩa bị miêu tả trái 
với những lý tưởng mà học thuyết _. 
Mác — Lê-nin đã vạch ra. Đây là một - - 
trong rhững hướng chính công kích 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. lực lượng chính của 
quá trình cách mạng thế giới. | 


Bản thân những lý tưởng cộng sản 
cũng được mô tả hoặc như những 
ước muốn tốt đẹp của những kẻ hay 
mơ mộng tách rời cuộc sống hoặc như 
những khầu hiệu được tuyên bố một 
cách hình thức, đề che đậy những mục 
đích thuần túy thực dụng chủ nghĩa 
nào đó. Chỉnh chủ nghĩa Lê-nin 
thường bị giải thích theo kiều ấy: 
thật ra, đây là học thuyết của Lê-nin. 
người đã phát triền sáng tạo trong 
điều kiện lịch sử mới tất cả những bộ 
phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-— 
triết học, chính trị kinh tế học và chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. Đồng chi 
Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc 
của phong trào cộng sản Việt nam và 
thế giới nói: «Đấu tranh một cách 
không điều hòa chống bọn cải lương 
và bọn xuyên tạc chủ nghĩa Mác dủ 
các loại, Lê-nin đã nâng chủ nghĩa xã 
hội khoa học lên một giai đoạn mới. 
Người đã làm phong phú chủ nghĩa 
Mác. vũ khí tư tưởng vĩ đại của giai 
cấp vô sản, đã góp phần cống hiến 
lớn lao vào việc đề ra lý luận về 
chuyên chính vô sản, đã phát triền 
nguyên lý mác xít về khối liên minh 
công nông, về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa, về chủ nghĩa quốc tế vô sản, về 
việc xây dựng và củng cố đảng vÔ 
sản kiều mới là tô chức duy nhất đủ 
sức lãnh đạo cuộc đấu tranh muôn 


hình muôn về của giai cấp công nhân 
và của các đân tộc bị nô địch ® (1). 


Chiến công sáng tạo vĩ đại của Lê- 
sin với tính cách một nhà bác học và 
một nhà chính trị, trước hết là ở chỗ 
Người hiều sâu sắc những đặc điềm 
và tính chất của thời đại lịch sử mới, 
những đòi hỏi bức thiết của sự phát 
wiền xã hội trong hoàn cảnh lịch sử 
mới đã hình thành. Lê-nin đã vạch 
ma một cách khoa học chiến lược xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. Xã hội Liên xô 
đã tiến tới giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
phát triền, trong đó sức mạnh sáng 
tạo của chế độ mới, bản chất nhân 
đạo chân chính của nó ngày cảng 
được bộc lộ đầy đủ; đó là kết quả có 
ý nghĩa lịch sứ toàn thế giởi của 


những hoạt động của Đảng cộng sản: 


Liên xô và nhãn dân xô viết về mặt 
"thề hiện những tư tưởng của Lê-nin 
trong cuộc sống- 


Những nhà tư tưởng tư sẵn và bọn | 


xét lại thường cường điệu những khó 
khăn và những tồn thất trong quá 
trình khắc phục khó khăn, mà * quên } 
không nhận thấy những thành tựu 
hiện thực của chủ nghĩa xã hội. Ví 
dụ, họ mưu toan bằng mọi cách hạ 
thấp những sự kiện như : chiễn thắng 
trong cách mạng; đẩy lùi bọn can 
thiệp nước ngoài; khắc phục tỉnh 
trạng kinh tế đồ nát và xây dựng được 
một nền kinh tế hiện đại trong một 
thời hạn lịch sử ngắn chưa từng thấy ; 


đập gãy xương sống con thú phát, 


xít thèm khát thống trị thể giới; từ 
đống tro tàn của chiến tranh thế giới 
thứ hai phục hồi được lực lượng và 
sức mạnh đủ đề cùng các đân tộc khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 
cùng tất cả các lực lượng yêu chuộng 
hòa binh trên thế giới trở thành vật 
cản vững chắc trên đường đi xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc đang sẵn 
sàng ném loài người vào một cuộc 
giao tranh hạt nhân thiêu trụi tất cảT— 
chỉ có một dân tộc tin tưởng vững chắc 
vào lẽ phải của sự nghiệp của mình 


~ 


"mới có thề thực hiện được tất cả những 


điều đó. Và niềm tin này được hình 
thành không phải trên sự tín ngưỡng 
mù quáng, mà trên sự am hiều triền 
vọng lịch sử của sự phát triền của 
chính mình và của toàn thề loài người. 
Toàn bộ chân lý của chủ nghĩa Lê- 
nin ở trong niềm tin như vậy: Những 
tư tưởng của Lê-nin đã vượt qua thử 
thách của thời gian, trở thành một 
sức mạnh vật chất, vì thề hiện những 
lợi ích cơ bắn chứ không phải lợi ích 


tạm thời của quần chúng lao động, 


thề hiện những mục tiêu chiến lược 
trong hoạt động của họ. Thực tiễn lịch 
sử của nhân dân xô viết, nhân dân các 
nước anh em trong khối cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa là bằng ehứng không 
thề bác bỏ về tính chân lý của chủ -- 
nghĩa Lê-nin. ¬ % 

Chỉ với hoạt động lãnh đạo và chỉ 
đạo của Đẳng cộng sản thì sự nghiệp 
sáng tạo lịch sử của đông đảo quần 
chúng lao động mới có thê trở thành 
có tồ chức và nhất quán trước sau 
như một, thậm chí nhìn thấy cả triền 


'vọng xa xôi nhất. Đảng kiều mới do 


Lê-nin sáng lập phù hợp với những 
cơ sở lý luận và tồ chức mà Người đã 
soạn thảo, là đẳng thề hiện sinh dộng 
sự thống nhất keo sơn giữa lý luận 
khoa học và thực tiễn cách mạng. 
Trong hoàn cảnh hiện nay, khi chủ 


"nghĩa đế quốc luôn luôn gây sức ép _ 


đối với các nước xã hội chủ nghĩa, 
tiến hành những chiến dịch tập trung 
vu cáo và bịa đặt chống các nước xã 
hội chủ nghĩa, hòng làm suy yếu vai 
trò lãnh đạo của Đảng thì những sai 
sót trong công tác tư tưởng, những 
lỗi lầm trong chính sách thường bị kẻ 
thủ của chúng ta lợi dụng ngay đề 
chống chủ nghĩa xã hội. Trung thành 
với những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Lê-nin, tính toán đúng những quy 
luật chung của công cuộc xây dựng 
xã hội mới và những đặc' điềm của 


— (1) Hồ Chí Minh : Tuyền (ép, Nxb Sự thật. 
Hà nội, 1980. tập 2, tr. 15. “ 
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từng nước, Xxảâv dựng môi quan hệ 
chặt chế giữa các đong mức xít — lẻ 
nín nít với quần chúng — dó là điều 
kiện nhải thiết phải có đề xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 


CHủ nghĩa Mác — Lê-nin là một học 
thuyếệc hoàn chỉnh đang phát triền, 
tính chi nguyên khối của nó không 
có nghĩa là tính cứng nhắc, tính 
bất động. Đây không phải là tính 
nguyên khối của hòn đá, mà là da 
thịt có mạch đập và đang thay đồi 
của một cơ thê sống ; với tất ca sự 
thay đôi của mình, cơ thê ấy vẫn là 
một khối nhất định. Phân chia nguyên 
khối này ra từng mảnh, bố trí những 
mảnh đó vào những «căn phòng » 
khu vực và đản tộc, rút tỉa *lính hồn 
sống ”* ra khỏi nó — tóm lại, làm chết 
nó —đó là ước nguyện điền cuòng 
của bọn chống chế nghĩa cộng sản, 
bọn xét lại và bọn giáo điều. Những 
mưu (toan thực hiện ước vọng này 
cũng rất đa dạng, nhiều mặt. Thường 
xuyên hơn ca là mưu toan dưa ra 
tính đá dạng đủ kiêu đề dõi lập với 
tính thông nhất. Trong phương pháp 
luận, đó là sự thay thể phép biện 
chứng bằng chủ nghĩa chiết trung, 
thuyết nhất nguyên bằng thuyết da 
nguyên. Trong khoa học xã hội, đó là 
sự phủ định quy luật thống nhất của 
lịch sử, là mưu toan lay sự khác 
nhau về điều kiện xã hội và điều kiện 
tự nhiên của các nước và các đân tộc 
đề che lấp số phận chung của loài 
người, che lắp mỗi quan hệ phụ thuộc 
-lắn nhau của các nước và các dân tộc 
và tương lai chung của họ. Trong 
chính trị. dó là khát vọng đổi lập 
chủ nghĩa đàn tệc và chủ nghĩa sô 
“anh với chú nghĩa quốc tế. 


Tất nhiên, các đân tòextrong đó có 
các đân tộc các nước trong còng động 
xã hội chú nghĩa, đang ở trong những 
điều kiện xã hội khác nhau và có 
mức phát triền xã hội khác nhau. Điều 
này quy định tính đặc thù trong sự 

, K ^ ° Kà ° ^‹ 1†A^ ^ 
phát triên lịch sử của mỗi đân tộc, 


đặc điềm về những nhiệm vụ và 
những khó khan xuất hiện trên con 
dường cải tạo xã hội theo hướng tiến 
bộ. Nhưng, như Lê-nin đã nhãn mạnh, 
nhiệm vụ là bao giờ cũng phải * biết 
áp dụng những nguyên tác phô biến 
và cơ bản của chủ nghĩa công sẵn vào 
đặc điềm của những mối quan hệ giữa 
các giai cấp và các đẳng, vào đặc 
điềm của sự phát triền khách quan 
hướng tới chủ nghĩa cộng sản, những 
đặc điềm riêng của mỗi nước, mà 
chúng ta phải biết nghiên cứu, phát 
hiện và dự đoán » (9), 


Việc hiều biết những quy luật 
chung của lịch sử, những quy luật 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin phát hiện và 
được những cố gắng chung về lý luận 
của các đảng cộng sẵn anh em phát 
triền, đã vạch ra những phương hướng 
rõ ràng đề tiến lên phía trước, cho 
phép chúng ta đánh giá một cách tỉnh 
táo những gì đã làm dược, cho phép 
xác định hoàn toàn sáng tỏ giai đoạn 
đã đạt được của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Trong thư gửi bạn 
đọc Việt nam nhân dịp xuất bản cuốn 
Những vấn đề công tác của bộ máy 
Nhà nước và của Đảng? của mình 
bằng tiếng Việt, đồng chí C.U. Tréc- 
nen-eô — Tông bí thư Ủy ban trung 
ương Đăng cộng sản Liên xô, Chủ tịch 
Đoàn chủ tịch xô viết tối cao Liên xô 
đã viết: «Chúng tôi biết rằng, những 
người cộng sản Việt nam và toàn thề 
nhân dân lao động của nước cộng hỏa 
đang giải quyết những nhiệm vụ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trong điều kiện 
khác chúng tôi. Nhưng chúng ta có 
những mục tiêu và lý tưởng chung. 
Trong các vẫn đề của công cuộc xây. 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, cũng như trong việc giải 
quyết rhũng nhiệm vụ đối ngoại. của 
ng cộng sản Liên xô và Đảng cộng 


(2) V.1. Lê-nin: Toản z@p. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tệp 41, tr. 92. 


sản Việt nam, Liên xô và Việt nam 
thống nhất về những quan điềm giai 
sấp rõ ràng và tỉnh đoàn kết quốc 
tế » (3). 


Chủ nghĩa quốc tế vô sản, xã hội 
chủ nghĩa ! hình như không có mội 
nguyên tắc Mác — Lê-nin nào khác bị 
kẻ thù giai cấp của chúng ta dùng 
trấm phương nghìn kế tiến công liên 
lục, mãnh liệt và tính vi đến thế ! 
Điều này hoàn toàn dễ hiều: chính 
việc thực hiện nhất quán nguyên tắc 
này không cho phép thọc gậy vào 
giữa các đội tiên phong riêng lẻ của 
-_ phong trào cộng sản thế giới, giữa các 
nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 
do đó không cho phép làm suy yếu 
phong trào và cộng đồng đó. Tính 
chất quốc tế của học thuyết Mác — 
Lê-nin xuất phát từ tính chất quốc tế 
của vai trỏ lãnh đạo của giai cấp 


cônỡ nhân trong sự phát triền xã hội, 


tử những mục tiêu chung và thống 
nhất của những người vô sản ở tất 
cả các nước. V,J, Lê-nin nhấn mạnh : 
«Có: một và chỉ có một chủ nghĩa 
quốc (tế thật sự là: làm việc quên 


mình nhằm phát triền phong trào« 


cách mạng và cuộc đấu tranh cách 
mạng ở trong nước rnình, ủng hộ (bằng 
sự tuyên truyền; bằng sự đồng tình, 
bằng sự giúp đỡ về vật chất) chính 
cuộc đấu tranh ấu, chỉnh đường lối 
ấy, và chỉ đường lối âu thôi, trong 
lãi:cd các nước, không trừ một nước 
nào ® (4), Trung thành với lời dạy 
của Lê-nin, Đăng cộng sản Liên xô, 
toàn thề nhân dân xô viết tiếp nhận 
những cuộc cai tạo xã hội chủ nghĩa 
ở nước mình như một nghĩa vụ 
quốc tế. 


Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản ở nước này hay 
nước khác của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa đều có ý nghĩa quốc tế, vì một 
là, làm được như vậy thì chính cộng 
đồng được củng cố, lực lượng và sức 
mạnh của cộng đồng tăng lên, toàn 
bộ phong trào cộng sản và công nhân 


được củng cố. Hai là, mỗi nước, mỗi 
dàn tộc trong khi thề hiện những tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa vào cuộc sống trong những 
điều kiện lịch sử — cụ thề riêng của 
mình, sẽ đóng góp vào sự phát triền 
học thuyết Mác — Lê-nin, soi sáng vấn 
đề này hay văn đề khác của học 
thuyết. đó, đặt ra những văn đề mới” 
trong chương trình nghị sự. -¬ 


Và tất nhiên, công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở mỗi nước, công cuộc . 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi 
đân tộc không thê tách rời sự ủng hộ 
(bằng sự tuyên truyền, băng sự dòng 
tình, bằng sự giúp đỡ vẽ vật chất) 
của cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân các nước khác,. của phong trào-' 
giải phóng dân tộc của các dân tộc 
khác. Nhân dân Liên xô, trong tất cả 
các giai đoạn phát triền chủ nghĩa xã 
hội của mình đều nhận được sự ủng 
hộ của giai cấp vô sản thế giới, của 
tất cả các lực lượng tiến bộ của loài 
người. Và về phần mình, nhân dân 
Liên xô cũng thấy có nghĩa vụ -giúp 
đỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
các dân tộc khác. Bộ máy tuyên truyền 
của bọn đế quốc, các nhà tư tưởng 
tư sản, bọn xét lại đủ màu sắc 
mưu foan xuyên tạc sự giúp đỡ. sự 
ủng hộ này, cho đó là xuất khâu cách 
mạng, hòng bắn một mũi tên trúng 
hai đích. Một mặt, chúng mô tả cáo 
nước xã hội chủ nghĩa, phong trào 
cộng sản như một tên khủng bố quốc 
tế gây thù hằn và chia rẽ ở khắp nơi 
trên thế giới, như một trung tâm gâyv 
tai họa nào đó. Còn về sự giúp đỡ 
nói trên đối với các đân tộc nhằm 
chống lại sự cướp bóc của chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế, chống lại những 
hành động khủng bố, đàn áp mọi sự 
phản kháng, mọi cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do, chống. lại nạn diệt - 


(3) Báo «@Sy thật» (Liên xô) số ra ngày 


29-12-1984, : 
(4) V.I. Lê-nin : Toản rộp, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, I9Ö1, tập 3l, tr. 207. 
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chủng và hủy điệt môi trưởng do 
chúng gây ra, thì các nhà tư tưởng 
và các nhà chính trị tư sẵn thích im 
lặng hơn. Mặt khác, khái niệm xuất 
khẩu cách mạng tạo ra cảm giác là, ở 
những nước được giúp đỡ, không có 
nguyên nhân nội tại khiến phải tiến 
hành những cải tạo cách mạng, không 
có những đối kháng về giai cấp, về 
xã hội. Vì mục đích xuyên tạc như 
vậy, người ta đang tô điềm cho bộ 
mặt của các chế độ phát xít tàn bạo 
nhất đang tiến hành chiến tranh chống 
lại chính dân tộc mình, người ta lấp 
liếm cuộc đấu tranh giai cấp trong 


lòng các nước tư bản chủ nghĩa, người: 


ta phủ nhận sự tòn tại những vấn đề xã 
hội ở các nước đó mà chỉ bằng con 
đường cải tạo xã hội chủ nghĩa mới 
giải quyết được. ¿ 


Những vấn đề này hết sức bức 
thiết, có khi vận mệnh cả loài người 
phụ thuộc vào việc giải quyết những 
vấn đề này. Vi rằng quân sự hóa nền 
kinh tế ở các nước tư bản phát triền 
là gì? Phải chăng đây chỉ là vấn đề 
nội bộ của bản thân những nước ấy ? 
Nên biết rằng cuộc chạy đua vũ trang 
làm cho hòa bình trên trái đất ngày 
càng móng manh là có mối liên hệ 
chặt chẽ với việc quân sự hóa nền 
kinh tế! “Ngăn chặn chiến tranh thế 
giới, ngăn chặn cuộc chạy đua vũ 
trang của chủ nghĩa đế quốc — trong 
thư gửi các bạn đọc Việt nam, đồng 
chí €.U. Ilréc-nen-cô nhấn mạnh — 
bây giờ không có nhiệm vụ nào quan 
trọng hơn việc ấy. Lịch sử đã giao 
phó cho chủ nghĩa xã hội sứ mệnh 
trọng đại và cao cả — đi tiên phong 
trong cuộc đấu tranh giải quyết nhiệm 
vụ cực kỳ khó khăn và quan trọng 
này. Chúng tôi thấy một trong những 
4ièn đề chính đề giải quyết thắng lợi 
nhiệm vụ này là sự tiếp tục củng cố 
sức mạnh của cộng đồng xã hội chủ 
aghĩa, sự tăng cường hợp tác và 
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tương trợ giữa các đẳng và các nhà 
nước anh em. Mỗi một đất nước 
chúng ta đóng góp không nhỏ vào sự 
nghiệp vĩ đại đấu tranh vì hòa bình 
và tiến bộ. Thống nhất các nỗ lực 
của mình, chúng ta làm tăng sự đóng 
góp đó lên nhiều lần». Liên xô và 
tất cả các nước trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa triệt đề thực hiện 
chính sách yêu chuộng hòa bình của 
Lê-nin. 


Học thuyết Mác — Lê-nin. đã vượt 
qua mọi thử thách. đã di sâu vào 
những miền đất xa nhất của hành tỉnh 
chúng ta. Nó đang tiếp tục phát triền 
trong cuộc đấu tranh với hệ tư tưởng 
tư sản, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa . 
giáo điều, tự gột rửa mình khỏi 
những vết bám có hại và xa lạ. Cuộc 


. sống xã hội hiện nay hoàn toàn khẳng 


định sức mạnh của những tiên đoán 
khoa học của Lê-nin về một loạt vấn 
đề xã hội hết sức quan trọng: về sự 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội được thực hiện không 
phải ngay lập tức ở tất cả các nước, 
mà bằng con đường từng nước riêng 
biệt tách khỏi hệ thống tư bản chủ 
nghĩa ; về sự phong phú về hình thức 
của những nước khác nhau chuyên 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội ; về khả năng của một số nước phát 
triên theo con đường phi tư bản chủ 
nghĩa ; về sự phát tiền mạnh mẽ của 
cách mạng giải phóng dân tộc ; về vai 
trò ngày càng lăng của quần chúng 
nhân dân trong việc cải tạo xã hội 
theo hướng xã hội chủ nghĩa ; về vai 
trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Sự 
tiến triền của lịch sử, những cuộc cải 
biến hết sức sâu sắc làm cho bộ mặt 
sủa thế giới hiện nay thay đồi tận 
gốc rễ, càng ngày càng cung cấp thêm 
những dẫn chứng mới chứng mỉnh 
sự đúng đắn và sức mạnh không gì 
phá nồi của những tư tưởng lê hin 

nít 


⁄ 
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Những thành tựu về nông nghiệp ở Hung-ga-ri 


HỒ BẤT KHUẤT 


GÀY 4-4-1945, sau nhiều năm đấu 
tranh gian khô, nhân dân Hung- 
ga-ri, được sự giúp đỡ có tính 

quyết định của Hồng quân Liên xô, đã 
_lật đồ ách thống trị của chế độ độc tài 
Hoóc-ti và bọn phát xít quốc xã, giải 


phóng đất nước, đưa đất nước vào: 


kỷ nguyên mới : kỷ nguyên độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội. 


Qua bốn thập kỷ xây dựng chủ. 


nghĩa xã hội, Hung-ga-ri đã đạt 
những thành tựu to lớn về nhiều mặt, 
trong đó có việc phái triền DỆNHg chóng 
nên nông nghiệp. 


—— Trước ngày giải phóng, nông nghiệp 

Hung-ga-ri còn trong tình trạng lạc 
hậu. Năng suất trồng trọt và chăn nuôi 
đều thấp so với mức trung bình của 
thế giới. Sự bất công trong chiếm hữu 
ruộng đất khá nặng nề, giai cấp địa 
chủ chỉ chiếm 0,9% số dân nông 


nghiệp nhưng lại nắm trong tay gần. 


50% ruộng đất. Tuyệt đại đa số nông 
dân thiếu ruộng hoặc không có ruộng, 
phải chịu cảnh đói khô triền miên, 
cho nên Hung-ga-ri thường được gọi 
là đất nước của ba triệu người ăn xin. 


Ngày nay, bức tranh ảm đạm nói 
trên đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Nông 
nghiệp Hung-ga-ri đã vươn lên đứng 
hàng tiên tiến trên thế giới. Diện tích 
đất nông nghiệp của Hung-ga-ri chỉ 
chiếm khoảng 0,15% diện tích canh 
tác trên quả đất, nhưng lại cung cấp 
0.8% sản lượng nông nghiệp toàn thế 
giới. Từ chỗ thiếu ăn, phải nhập lương 
"thực. ngày nay Hung-ga-ri không 


những đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
lương thực, thực phầm của nhân dân 
trong nước, mà còn đành trên 3UÃ 
tổng sản lượng nông nghiệp cho xuất 
khầu. Năm 1984, tính bình quân đầu 
người, lượng ngũ cốc đạt 1460 ki lÔ 
gam, thịt đạt 210 ki lô gam, đứng hàng: 
đầu trên thế giới. 


Những thành tựu: về nông nghiệp 
nói trên là kết quả của những chủ 
trương, biện pháp đúng đắn của Đảng 
công nhân xã hội chủ nghĩa llung-ga- 


-ri trên mặt trận nông nghiệp. 


Trước hết, đó là việc tiến hành cải 
Hạo, ~âu dựng, lồ chức.bà quản l sản 
xuất nông nghiệp đúng lúc, dúng chỗ 
bà nhịp nhàng. Ngay sau khi được 
giải phóng, llung-ga-ri đã tiến hành 
cải cách ruộng đất. Trên 1,8 triệu héc 
ta ruộng đất (tức là gần 205 diện tích 
đất tự nhiên cả nước), được chia cho 
642 000 người cày thiếu ruộng. Mùa thu 
năm 1948, Hung-ga-ri bắt dầu công 
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp. Hàng 
trăm hợp tác xã nông nghiệp đã được 
xây dựng; các xã viên có thu hoạch 
cao hơn nhiều so với thu hoạch của 
nông dân cá thê. Đầu năm 1955, các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã 
cày cấy gần '20X đất đai trồng trọt 
trong nước. Trong thời gian nồ ra 
cuộc bạo loạn phản cách mạng, bọn 


ˆ phản động đã phá hoại một số hợp 


tác xã nông nghiệp. Nhưng thành 


° 


_phần xã hội chủ nghĩa ở nông thôn 


đã tỏ rõ sức sống của mình: sau khi 
cuộc bạo loạn phản cách mạng bị đập 
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tÁt, tất cả các hợp tác xã bị kẻ thù 
phá hoại đêu nhanh chóng được khôi 
phục. Đến tháng 1 năm 1959, 12Ã số 
xã ở llung-ga-ri đä xàv dựng dược 
hợp tác xã nông nghiệp. Cuối năm 
1961, Hung-ga-ri đã căn bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp. Từ đó, các hợp tác xã 
nông nghiệp không ngửng dược cúng 
cố, phát triền và đôi mới vẻ chất 
lượng. Năm 1960 cả nước lĩung-ga-ri 
có 4507 hợp tác xã, đến năm 1983 tập 
trung lại thành 1500 hợp tác xã. Tính 
bình quân, hiện nay mỗi hợp tác xã 
có khoảng 3500 héc ta đất canh tác, 
và đạt giá trị sản lượng hằng năm 
khoảng 50 triệu pho rinh. Ớ Hung- 
ga-ri, việc hợp nhất các hợp tác xã 
không phải là sự ghép lại một cách 
đơn giản đất đai canh tác và các 


phương tiện vật chất, kỹ thuật của. 


các hợp tác xã, mà điều quan trọng là 
lo ra cơ sở sản xuất mới có tầm vóc 
và hiệu quả lớn hơn những cơ sở cũ. 
Các hợp tác xã cũng đã dược xây dựng 
theo hướng là một trong những hình 
hứa cơ bản của +xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Các hoạt động của hợp tác xã 
phải ăn khớp với những mục tiêu của 
nền kinh tế quốc dân và lợi ích của 
toàn xã hội. 


Cùng với việc tiến hành hợp tác hóa 
nông nghiệp. Hung-ga-r1 cũng coi trọng 
việc thành lập và phát triền các nông 
trường quốc doanh. Đó là những xí 
nghiệp sản xuất nông nghiệp đo Nhà 
nước quản lý, ngoài ruộng đất còn 
lao gòm những cơ sở công nghiệp chế 
biến. lliiện nay, ở Hung-ga-ri có 130 
nông trường quốc đoanh với tông điện 
tích canh tác khoảng 650 000 héc ta. 
Bình quân mỗi nông trường có gần 
5 000 héc ta và sản xuất một lượng nông 
sản trị giá 170 triệu pho rinh. Tuy chỉ 
chiếm 12,12 tông điện tích đất canh tác, 
các nông trường đã cung cấp 183 tông 
sản lượng nông nghiệp của cả nước. 


Trong nông nghiệp lĩung-ga-ri, sản 
xuất ở gia đình xã viên, nông trường 
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viên và sản xuất của tư nhân cũng là 
một bộ phận quan trọng, cung cấp hơn 
30% tông sản lượng nông nghiệp. Hộ 


- phận này thường gắn liền với nhũng 


cơ sở sản xuất lớn, được các cơ sở sản 
xuất lớn giúp đỡ bằng cách cung cặp 
hạt giống, con giống, thức ăn cho gia 
súc v.v. Nó đẫm nhiệm những khâu 
công việc mà những cơ sở sản xuất. 
lớn không thực hiện dược như tận 
dụng mọi khả năng của đất đai bằng 
lao động ngoài giờ, lao động của 
những người đã về hưu v.v. 


Tô hợp nông — công nghiệp. hoạt 
động như một cơ cấu độc lập, là hình 
thức mới trong sản xuất nông nghiệp 
ở Hung-ga-ri. Các tô hợp này do các 
hợp tác xã nông nghiệp, các cơ sở 


-eông nghiệp và thương nghiệp v.v. 


hợp thành, nhằm phối hợp các hoạt 
động kinh tế trên nhiều mặt, sử dụng 


_eó hiệu quả những khả năng sản xuất 


mới, có quy mô lớn. Tuy mới ra đời 
từ năm 1976, các tô hợp nông — công 
nghiệp đã có tác dụng thúc đầy việc 
tập trung hóa và chuyên môn hóa sản 
xuất nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế 
ngày cằng cao. 


Đề bảo đảm và nâng cao giá trị của 
sản phầm nông nghiệp, việc sẳn xuất 
và chế biến nông sản phải là một quả 
trình liên tục, thống nhất và hợp lý. 
Vì lề đó, ở Hung-ga-ri, ngành công 
nghiệp chế biến thực phẩm gắn rất 
chặt với sẵn xuất nông nghiệp và là 
một ngành thuộc Bộ nông nghiệp và 
thực phẩm. 

"Dưới sự chỉ đạo của đường lỗi 


“kinh tế của Đẳng, các nhà lãnh dạo 


nông nghiệp Hung-ga-ri đã sử dụng 
một hệ thống những nhân tố điều 
chỉnh kinh lẽ khác. nhau. Chính sách 
giá cả đúng đắn là biện pháp quan 
trọng nhất, tác động mạnh mẽ và 
trực tiếp đến năng suất và cơ cấu 
sản xuất. Chính sách thuế, chính 
sách đầu tư vốn, những phương tiện 
điều chỉnh về tài chính, các biện pháp 
tồ chức các công trình nghiên cứu và 


thí nghiệm, phô biến kỹ thuật, thành 
lập hội đồng kỹ thuật, cũng như các 
biện pháp quyền lực, hành chính đều 
có vai trỏ nhất định đối với việc phát 
triền sản xuất nông nghiệp. Việc áp 
dụng các nhân tố điều chỉnh gián tiếp 
hay trực tiếp không tách rời hệ thống 
kế hoạch hóa.  Hung-ga-ri, trong 
công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 
kế hoạch hóa bao giờ cũng đóng vai 
trỏ quyết định. 


Điều chỉnh cơ câu sản xuất nòng 


nghiệp cho cân đối, hài hòa là nhân tố 
quan trọng thúc đầy aông nghiệp phát 
triền. Ở Hung-ga-ri tỷ trọng giữa 
ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi 
năm 1938 là 62:38, năm 1976 là 54,7; 
45,3; năm 1980 là 51: 49; năm 1983 là 
47,3:52,7. Có sự thay đồi tỷ trọng như 
trên là do trong vòng 20 năm gần đấy 


nhịp độ phát triền của ngành chăn. 


nuôi nhanh hơn so. với ngành trồng 
trọt. Điều đó -đã khiến cho nhịp độ 
phát triền của nền nông nghiệp Hung- 
a-Ti ngày càng cao. Nhưng trong 
thực tế tỷ trọng của ngành chăn nuôi 
không thề nâng cao lên mãi, bởi vì 
trồng trọt và: chăn nuôi có quan hệ 
hữu cơ với nhau, dựa vào nhau mà 
phát triền. Việc xác định đúng vị trí 
và tỷ lệ của từng loại cây trồng, con 
vật nuôi tronb cơ cấu nông nghiệp, đo 
vậy có ý nghĩa lớn. Ở llung-ga-ri 
trước năm 1965 điện tích dành cho lúa 
mì và ngô chưa thỏa đáng cho nên 
hằng năm Hiung-ga-ri phải nhập khâu 
- lúa mi. Sau 1965 điện tích đó được 
tăng hợp lý, và Hung-ga-ri đã tự túc 
được lúa mì. Hiện nay, mỉ, mạch.-lúa 
và ngô chiếm hơn 605 diện tích tròng 
trọt ; còn rau, Khoai tây, củ cải đường 
và các loại cây khác chiếm gần 40%. 
Với cơ ấu cây trồng như vậy, sản 
xuất nông nghiệp đã phát triền thuận 
lợi, phù hợp với điều kiện và khả 
năng của Hung-ga-ri. 

Vê chăn nuôi, căn cứ vào điều kiện 
và hoàn cảnh cụ thề về môi trường, 
về nguồn thức ăn, Hung-ga-ri coi 


trọng phát -triên ñ loại gia súc- gia 
cảm chủ veu, thứ tự như sau: lợn, bò, 
gà vịt, cửu, ngựa. : 


Trong từng xí nghiệp nông nghiệp, 
cơ cấu sản xuất cũng luôn được thay 
đôi sát hợp với điều kiện cụ thê từng 
thời kỷ và được hiện dại hóa theo 
hướng kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Thực hiện cơ khi hỏa, hóa học hóa, 
thủu lợi hóa nông nghiệp, úp dụng 
nhanh chóng cúc tiến bộ hhoa học, Kỹ 
thuật, thau đồi giống củu trồng 0â con 
ĐậiÏ: nuỏi v.v. cũng là những yếu tố 
quan trọng góp phần tạo nên những 
thành tựu trong nền nông nghiệp 
Hung-ga-ri. Trước năm 1945, củ nước 
Hung-ga-ri chỉ có một í{ máy cày, máy 
bừa chạy bằng hơi nước và máy đập 
lúa, đến tháng 1-1976, đã có gản 50 000 
máy kéo với tông công suất 3515 000 
sức ngựa. Năm 1980 số máy kéo lên tới 
56000 chiềc với 4760000 sức ngựa. 
Các khâu lao động khác trong tròng 
trọt và chăn nuôi cũng được nhanh 
chóng cơ khí hóa. Hiện nay việc sản 
xuất các loại ngũ cốc và nhiều loại 
cây tròng khác đã được cơ khí hóa 
hoàn toàn. | 


Hung-ga-ri đã sử dụng rộng rãi 
phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc điệt có 
từ hơn 20 năm nay. Năm 1960 Hung- 
ga-ri chỉ sử dụng 170000 tấn phân 
hóa học trong nông nghiệp, những 
năm gần đây bằng năm sử dụng khoảng 
một triệu rưỡi tấn, bình quân mỗi 
héc ta được bón 220 ki lô gam. 


Trên dòng ruộng Hung-ga-ri, những 
biện pháp tưới, tiêu nước hiện đại như 
hệ thống ống máng ngầm và hệ thống 
máng trên mặt đất được kết hợp chặt 
chẽ với những biện pháp tưới nước cô 
truyền đã bảo đảm chủ động tưới nước 
và tiêu nước-cho phần lớn điện tích 


gieo trông. Các nhà chọn giống Hung- 


ga-ri cũng đã la? tạo được nhiều giống 
cày trông và giống gia súc có chất 
lượng tốt. Cùng với việcnhập khâu 
một số giống như lúa mì (nhập từ Liên 


ö7 


xô), ngô (nhập tử Cộng hòa dân chủ 
Đức)v.v. Hung-ga-ri không ngừng 
phấn đấu tạo ra một cơ cấu giống 
ngày càng hoàn thiện. 


"Do tác động của các biện pháp 
khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp 
Hung-ga-ri ngàv càng đạt năng suất 
cao. Về trồng trọt, trong những năm 
bốn mươi của thế kỷ này, năng suất 
lúa mì. của Hung-ga-ri đạt khoảng 
10 tạ/héc ta, giữa những năm 60 đạt 
20 tạ/héc ta, hiện nay năng suất trung 
bình trên toàn bộ đất đai canh tác là 
40 tạ/héc ta, có nơi đạt 70—80 tạ/héc ta. 
Năm 1938 năng suất ngô là 15 tạ/héc ta, 
năm 1984 đã lên tới 55 tạ/héc ta. 


So với cách đây bốn mươi năm, 
ngàyv nay, đàn lợn chỉ tăng 50% về số 
đầu con. nhưng sản lượng thịt đã tăng 
lên gấp 3,7 lần nhờ thay giống cũ 
bằng giống lợn trắng và nhờ chăn 
nuôi theo phương pháp công nghiệp. 
Đàn bỏ hầu như không tăng về số 


. lượng nhưng sản lượng thịt và sữa dã 


bu 


tăng lên gần gấp đôi. 


Năm 1938 (năm có sẵn lượng cao 
nhất trước ngày giải phóng) sản lượng 
ngũ cốc đạt 7189000 tấn, thịt đạt 
631000 tấn. Năm 1984 ngũ cốc đạt 
15 700000 tấn, thịt đạt 2400000 tấn, 
mặc dù so với“ năm ' 1935, đất canh 
tác giảm 105 và lao động nông nghiệp 
giảm 60%. Điều đó chứng minh năng 
suất lao động nông nghiệp ở Hung- 
ga-ri tăng khá-nhanh. Ngày nav bình 
quân một lao động nông nghiệp liung- 
ga-ri bảo đảm cung cấp đủ lương thực, 
thực phầm cho 28 — 30 người. 


. Trong khi vận dụng nhiều loại yếu 
tố đề tác động vào sản xuất nông 
nghiệp, Hung-ga-ri coi yếu tố quyết 
định là chất lượng hoại động củơœ con 


người. Hiện nay hơn 80Ã số người 
lao động trong sản xuất nông nghiệp 
ở lÏung-ga-ri là những công nhân 
chuyên nghiệp và lành nghề. Ilọo đi 
sầu vào từng ngành, từng nghề : sửa 
chữa máy, vắt sữa, nuôi lợn, bảo vệ 
cây tròng, lái máy v.v. Họ không còn 
là người nông dân theo nghĩa cũ nữa, 
mà thực chất là những công nhân 
nông nghiệp. Hơn 12% tòng số cán - 
bộ khoa học, kỹ thuật của Hung-ga-ri, 
trong đó 50000 người có trình độ cao 
đẳng, đại học và trên đại học. hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp. Những người lao động nông 
nghiệp có năng lực-và trí tuệ cùng 
với cách tô chức sản xuất khoa học, 
sự phân công lao động hợp lý, là 
nhân tố chủ yếu tạo nên những thành 
tựu to lớn, mang lại niềm tự hào chơ 
nền nông nghiệp Hung-ga-ri. 


Những kinh nghiệm mà nền nông “ 
nghiệp Hung-ga-ri tích lũy được 
trong bốn mươi năm qua đang được 
nhiều nước anh em, trong đó có Việt 
nam, nghiên cứu và vận dụng. 


Nhân dân Việt nam rất phấn khởi 
trước những thành tựu cúa nhàn dân 
Hung-ga-ri anh em trong sản xuất 
nông nghiệp cũng như trong các lĩnh 
vực khác của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm lần 
thứ 40 ngày đất nước Hung-ga-ri hoàn _ 
toàn giải phóng, chúng ta chân thành 
chúc nhân dân Hung-ga-ri, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng công nhân xã hội 
chủ nghĩa Hung-ga-ri, đứng đầu là 
đồng chí Ca-đa I-a~nốt, tiếp tục giành 
được những thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền, góp phần 
ngày càng tích cực vào sự lớn mạnh 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 


SỬA -LẠI 


Tạp chí Cộng sản sõ 3-1985, trang 9, cội 2, dòng 7 — 8, rin 


đọc là:... 
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làm môi đề giằng ta lại. 
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